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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi, dưới sự 

hướng dẫn khoa học của GS, TS. Dương Xuân Ngọc và TS. Vũ Mạnh Toàn. Các số 

liệu, tài liệu, nguồn thông tin, kết quả nghiên cứu trong luận án này là trung thực, có 

nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo quy định. Tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về lời cam đoan này. 

 Hà Nội, ngày    tháng     năm 2026 

Tác giả luận án 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công 
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LỜI CẢM ƠN 

Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án này, tôi đã nhận được 

sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học, đồng nghiệp, bạn 

bè và gia đình. Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới tất cả. 

Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, 

Khoa Triết học, Ngôn ngữ học và Khoa học xã hội, cùng toàn thể các thầy giáo, cô 

giáo, các nhà khoa học của Học viện đã tận tình giảng dạy, truyền đạt tri thức, tạo điều 

kiện thuận lợi và luôn quan tâm, hỗ trợ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt tới GS, TS. Dương Xuân Ngọc và TS. Vũ 

Mạnh Toàn, những người thầy đã trực tiếp hướng dẫn khoa học cho tôi. Với kiến thức 

sâu rộng, tư duy khoa học và sự tận tâm, trách nhiệm, các thầy đã luôn định hướng, 

gợi mở, góp ý và giúp tôi hoàn thành luận án. Các thầy không chỉ hướng dẫn phương 

pháp nghiên cứu mà còn truyền cho tôi tinh thần lao động khoa học nghiêm túc, khách 

quan và niềm say mê nghiên cứu chính trị học. Những chỉ dẫn và sự động viên của các 

thầy là nguồn động lực to lớn giúp tôi vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình 

thực hiện luận án. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, 

lãnh đạo các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đã dành thời gian trao đổi, tham gia 

các cuộc phỏng vấn sâu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cung cấp thông tin, tư liệu và 

nhiều ý kiến khoa học quý báu. Những đóng góp đó đã giúp tôi có thêm cơ sở lý luận 

và thực tiễn để hoàn thiện công trình nghiên cứu này. 

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và các đồng nghiệp tại Hiệp hội Bất 

động sản Việt Nam, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất 

động sản Việt Nam, Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công, cùng các cơ quan, 

đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và 

hoàn thành luận án. 

Xin gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình, người thân và bạn bè - những người luôn 

dành cho tôi tình yêu thương, sự tin tưởng, động viên và sẻ chia, là điểm tựa vững chắc 

để tôi yên tâm học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án này. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận án, 

song do hạn chế về thời gian, nguồn tư liệu và năng lực nghiên cứu, luận án khó tránh 

khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong tiếp tục nhận được những ý kiến góp ý quý báu 

của các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo và bạn đọc. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 Hà Nội, ngày    tháng     năm 2026 

Tác giả luận án 

Nguyễn Thành Công 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sự phát triển của công nghệ số, dữ liệu và các nền tảng số đang làm biến đổi 

phương thức tổ chức sản xuất, tổ chức thị trường và quản trị quốc gia. Kinh tế số mở 

ra những khả năng mới về tăng năng suất, đổi mới sáng tạo và mở rộng cơ hội phát 

triển, đồng thời đặt ra các vấn đề về tập trung quyền lực kinh tế, kiểm soát dữ liệu, 

phân phối lợi ích và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong bối cảnh đó, vai trò của Nhà 

nước cần được xem xét trong mối quan hệ giữa thúc đẩy phát triển kinh tế với tổ 

chức, thực thi quyền lực công và bảo đảm lợi ích của xã hội. 

Những biến đổi của kinh tế số không làm thay đổi bản chất và các chức năng cơ 

bản của Nhà nước, nhưng đặt ra yêu cầu mở rộng nội dung, đổi mới công cụ và 

phương thức thực hiện vai trò của Nhà nước. Bên cạnh quản lý và điều tiết, Nhà nước 

cần nâng cao năng lực định hướng phát triển, kiến tạo thể chế, tổ chức thực hiện và 

điều phối nguồn lực; đồng thời giải quyết những mâu thuẫn giữa khuyến khích đổi 

mới sáng tạo với bảo đảm an toàn, giữa khai thác dữ liệu với bảo vệ quyền của con 

người, giữa hội nhập quốc tế với giữ vững chủ quyền và năng lực tự chủ quốc gia. 

Việc thực hiện những yêu cầu này phụ thuộc vào chất lượng thể chế, cách tổ chức bộ 

máy, phân công thẩm quyền và quan hệ giữa Nhà nước với thị trường, xã hội. 

Ở Việt Nam, phát triển kinh tế số gắn với mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, 

thu nhập cao vào năm 2045, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và 

đổi mới mô hình phát triển. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của 

Đảng nhấn mạnh yêu cầu “lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số làm động lực chính; tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng 

cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn” [67]. 

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu quy mô kinh tế số đạt tối 

thiểu 30% GDP vào năm 2030 và tối thiểu 50% GDP vào năm 2045 [21]. Những định 

hướng này đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực của Nhà nước trong thể chế hóa chủ 

trương của Đảng và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế số. 

Đặc biệt, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam 

xác định đổi mới mô hình phát triển trước hết là tạo đột phá về thể chế, đổi mới 

phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia nhằm hình thành năng lực phát 

triển mới; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân 

tạo quốc gia làm động lực chính. Nghị quyết đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2045 

hình thành mô hình kinh tế hiệu quả cao, sáng tạo, xanh, tự chủ, bao trùm và hội nhập; 

trong đó kinh tế số, kinh tế dữ liệu và các không gian phát triển mới trở thành những 

cấu trúc quan trọng của nền kinh tế [8]. Những định hướng này tiếp tục khẳng định 

phát triển kinh tế số là một nội dung trung tâm của đổi mới mô hình phát triển và 

phương thức quản trị quốc gia, qua đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu một 

cách hệ thống và toàn diện vai trò của Nhà nước để góp phần thực hiện mục tiêu chuyển 

đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. 

Thực tiễn thời gian qua cho thấy Nhà nước đã giữ vai trò quan trọng trong xây 

dựng chiến lược, hoàn thiện pháp luật, phát triển hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số 
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và hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Theo Cục Thống kê, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế 

số trong GDP tăng từ 12,87% năm 2021 lên 14,02% năm 2025 [54]. Tuy nhiên, việc 

thực hiện vai trò của Nhà nước vẫn còn những hạn chế về khả năng thích ứng của 

pháp luật, phối hợp giữa các cơ quan, kết nối và khai thác dữ liệu, phát triển công 

nghệ và nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách số và bảo đảm an ninh trong môi trường 

số. Những hạn chế đó đặt ra yêu cầu nghiên cứu sâu hơn quan hệ giữa chất lượng 

hoạch định chính sách với năng lực tổ chức thực hiện, giữa mục tiêu phát triển với 

kết quả mà người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng. 

Về phương diện lý luận, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về kinh tế số, chuyển đổi 

số và quản trị số, song các nghiên cứu tiếp cận từ chính trị học, đặc biệt là nghiên cứu 

vai trò của Nhà nước với tư cách chủ thể quyền lực chính trị, chủ thể kiến tạo phát triển 

và chủ thể tổ chức, điều phối kinh tế số còn tương đối hạn chế. Phần lớn các nghiên 

cứu hiện nay chủ yếu tiếp cận từ góc độ kinh tế học, quản lý nhà nước, chính sách công, 

quản trị kinh doanh hoặc công nghệ thông tin; chưa làm rõ đầy đủ bản chất của kinh tế 

số và sự biến đổi của vai trò của Nhà nước trong điều kiện phát triển mới. Nhiều vấn 

đề lý luận quan trọng chưa được luận giải đầy đủ như: Bản chất chính trị của kinh tế 

số; sự biến đổi quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong môi trường số; mô 

hình quản trị quốc gia trong điều kiện dữ liệu và nền tảng số trở thành yếu tố quyền lực 

mới; yêu cầu đổi mới vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số; cũng như 

các thách thức đặt ra đối với năng lực quản trị của Nhà nước trong không gian số. 

Khoảng trống học thuật đó cho thấy sự cần thiết của một nghiên cứu chuyên sâu từ góc 

độ chính trị học nhằm làm rõ vai trò của Nhà nước với tư cách là chủ thể quyền lực 

trung tâm trong tổ chức, điều phối và kiến tạo quá trình phát triển kinh tế số. 

Đối với Việt Nam, nghiên cứu này cần làm rõ cơ chế chuyển hóa sự lãnh đạo 

của Đảng thành hoạt động quản lý, quản trị của Nhà nước; mối quan hệ giữa phân 

công thẩm quyền, phối hợp liên ngành, liên cấp và trách nhiệm trong tổ chức thực 

hiện. Đồng thời, cần phân biệt kết quả phát triển kinh tế số với kết quả thực hiện vai 

trò của Nhà nước, bởi sự phát triển của kinh tế số còn chịu tác động của doanh nghiệp, 

thị trường, công nghệ và các điều kiện kinh tế, xã hội khác. Đây là cơ sở để xây dựng 

khung phân tích, đánh giá thực trạng và luận giải những hạn chế từ góc độ thể chế, 

năng lực nhà nước và quản trị quốc gia. 

Từ những cơ sở trên, nghiên cứu đề tài “Vai trò của Nhà nước trong việc phát 

triển kinh tế số ở Việt Nam hiện nay” có ý nghĩa cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. 

Luận án hướng đến làm rõ nội dung và phương thức thực hiện vai trò của Nhà nước 

dưới góc độ Chính trị học; đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân của những hạn 

chế; từ đó đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm phát huy vai trò của Nhà nước, 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số và đổi mới mô hình phát triển đất nước. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước trong 

việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm 

phát huy vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. 
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án tập trung thực hiện các nhiệm 

vụ chủ yếu sau: 

Thứ nhất, tổng quan, hệ thống hóa và đánh giá các công trình nghiên cứu trong 

và ngoài nước liên quan đến vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số; làm rõ 

những kết quả có thể kế thừa, những vấn đề còn tranh luận và khoảng trống nghiên cứu 

mà luận án tập trung giải quyết. 

Thứ hai, làm rõ cơ sở lý luận, chính trị và thực tiễn về vai trò của Nhà nước trong 

phát triển kinh tế số; xây dựng khung phân tích và hệ thống tiêu chí đánh giá phù hợp 

với cách tiếp cận Chính trị học. Đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc 

gia, rút ra giá trị tham khảo và xác định điều kiện vận dụng đối với Việt Nam. 

Thứ ba, phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện vai trò của Nhà nước trong phát 

triển kinh tế số ở Việt Nam theo khung phân tích đã xây dựng; làm rõ kết quả, hạn chế, 

nguyên nhân và những vấn đề đặt ra, chú trọng các nguyên nhân từ góc độ thể chế, 

năng lực nhà nước và quản trị quốc gia. 

Thứ tư, phân tích các nhân tố tác động và yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới; 

đề xuất các quan điểm, giải pháp và khuyến nghị nhằm phát huy vai trò của Nhà nước 

trong phát triển kinh tế số ở Việt Nam, gắn với cơ chế thực hiện và điều kiện bảo đảm. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là vai trò của Nhà nước trong việc phát triển 

kinh tế số ở Việt Nam hiện nay.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu vai trò của Nhà nước 

trong phát triển kinh tế số ở Việt Nam ở cấp quốc gia, đồng thời sử dụng tư liệu và số 

liệu của các địa phương để phân tích quá trình tổ chức thực hiện. Kinh nghiệm của 

Estonia, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Trung Quốc được nghiên cứu 

nhằm đối chiếu, so sánh và rút ra giá trị tham khảo phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

Về thời gian nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu chủ yếu từ năm 2019 đến tháng 8 

năm 2026. Năm 2019, thời điểm ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW, được xác định 

là mốc chính trị, chính sách để xem xét quá trình Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số 

quốc gia, xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số và thúc đẩy đổi mới mô hình 

tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong 

phạm vi này, chuỗi số liệu định lượng tập trung chủ yếu ở giai đoạn 2021-2025; các 

văn bản, thông tin về chính sách và tổ chức thực hiện được cập nhật đến tháng 8 năm 

2026. Những tư liệu trước năm 2019 được sử dụng khi cần làm rõ cơ sở lý luận và sự 

hình thành các định hướng phát triển. Các giải pháp được đề xuất cho giai đoạn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Về nội dung nghiên cứu: Luận án nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong phát 

triển kinh tế số dưới góc độ Chính trị học, tập trung vào bảy phương diện: (1) Xác lập 

định hướng chiến lược và mô hình tăng trưởng của kinh tế số; (2) Kiến tạo, điều tiết và 
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hoàn thiện thể chế; (3) Phát triển hạ tầng số và kinh tế dữ liệu quốc gia; (4) Phát triển 

công nghệ số và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; (5) Phát triển nguồn nhân lực 

cho kinh tế số; (6) Bảo đảm phát triển bao trùm và công bằng xã hội; (7) Bảo đảm chủ 

quyền số và an ninh kinh tế số. 

Trong từng phương diện, luận án xem xét việc xác lập định hướng, thể chế hóa, 

tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện vai trò của Nhà nước. Hoạt động của doanh 

nghiệp, thị trường và các chủ thể xã hội được phân tích trong mối quan hệ với Nhà 

nước nhằm làm rõ cơ chế phối hợp, điều kiện và giới hạn thực hiện vai trò của Nhà 

nước trong phát triển kinh tế số. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận 

Luận án được xây dựng trên nền tảng hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tiếp thu có 

chọn lọc các lý thuyết chính trị học hiện đại nhằm làm rõ vai trò của Nhà nước trong 

việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam hiện nay. 

Những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất, chức năng của Nhà 

nước, quan hệ giữa Nhà nước với nền kinh tế và giữa lực lượng sản xuất với quan hệ 

sản xuất là cơ sở để phân tích vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số. Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân được vận dụng để xem xét 

việc thực hiện vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy phát triển gắn với bảo đảm quyền, 

lợi ích của Nhân dân và công bằng xã hội. Các quan điểm, chủ trương của Đảng là cơ 

sở chính trị trực tiếp để nghiên cứu quá trình Nhà nước xác lập định hướng, thể chế 

hóa và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế số ở Việt Nam. 

Luận án tiếp thu có chọn lọc lý thuyết Nhà nước kiến tạo phát triển và các tiếp 

cận về quản trị số, chủ quyền số nhằm phân tích năng lực định hướng, kiến tạo thể 

chế, điều phối nguồn lực và tổ chức thực hiện của Nhà nước. Việc vận dụng các lý 

thuyết, cách tiếp cận này được đặt trong điều kiện chính trị, thể chế và trình độ phát 

triển của Việt Nam. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, luận án xem 

xét vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số trong mối quan hệ với sự phát 

triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, cấu trúc quyền lực và thể chế chính trị. 

Từ góc độ chính trị học, kinh tế số được nghiên cứu không chỉ như một quá trình biến 

đổi kinh tế và công nghệ mà còn gắn với sự vận động của quyền lực, phương thức quản 

trị và quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Luận án sử dụng phương pháp 

nghiên cứu định tính là chủ yếu, kết hợp thống kê mô tả, xử lý số liệu thứ cấp và đánh 

giá bán định lượng; đối chiếu các nguồn bằng chứng để phân tích, đánh giá theo khung 

nghiên cứu và bộ tiêu chí tại Mục 2.4. Các phương pháp cụ thể gồm: 

(1) Phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp 

Phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp được sử dụng xuyên suốt luận 

án trên cơ sở các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, văn kiện, văn bản chính 
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sách, báo cáo và dữ liệu có liên quan đến kinh tế số và vai trò của Nhà nước. 

Tại Chương 1, luận án phân tích cách tiếp cận, luận điểm, kết quả và giới hạn của 

các công trình; đối chiếu những điểm thống nhất, khác biệt và vấn đề chưa được giải 

quyết để xác định khoảng trống nghiên cứu. Tại Chương 2, phương pháp này được sử 

dụng để làm rõ các khái niệm, cơ sở lý luận, nội dung và phương thức thực hiện vai trò 

của Nhà nước, từ đó xây dựng khung phân tích và bộ tiêu chí đánh giá. Tại Chương 3 

và Chương 4, các kết quả nghiên cứu được tổng hợp theo từng chiều cạnh vai trò nhằm 

nhận diện thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và hình thành các đề xuất có căn cứ. Việc 

tổng hợp chú trọng mối liên hệ giữa các bằng chứng và luận điểm, bảo đảm sự thống 

nhất giữa cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và giải pháp. 

(2) Phương pháp so sánh chính trị 

Phương pháp so sánh chính trị được sử dụng chủ yếu tại Mục 2.5 để nghiên cứu 

kinh nghiệm thực hiện vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số ở Estonia, Hàn 

Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nguồn tài liệu gồm văn bản chính 

sách, báo cáo và các công trình nghiên cứu về từng quốc gia. 

Luận án so sánh các trường hợp theo những nội dung liên quan trực tiếp đến 

khung nghiên cứu, gồm điều kiện chính trị và thể chế, cách thức xác lập định hướng 

phát triển, tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, cơ chế điều phối và quan hệ giữa Nhà 

nước, thị trường và xã hội. Trên cơ sở đó, luận án làm rõ điểm tương đồng, khác biệt 

và những điều kiện ảnh hưởng đến việc thực hiện vai trò của Nhà nước. Kết quả so 

sánh được sử dụng để rút ra giá trị tham khảo, điều kiện vận dụng và giới hạn áp dụng 

đối với Việt Nam; không đồng nhất kết quả phát triển kinh tế số của mỗi quốc gia với 

tác động riêng của Nhà nước. 

(3) Phương pháp tiếp cận hệ thống 

Phương pháp tiếp cận hệ thống được sử dụng để xem xét vai trò của Nhà nước 

trong tổng thể quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, thị trường và xã hội, đồng thời làm rõ sự 

liên kết giữa các nội dung định hướng phát triển, thể chế, hạ tầng, dữ liệu, công nghệ, 

nguồn nhân lực, bao trùm xã hội và bảo đảm chủ quyền quốc gia trong không gian số. 

Tại Chương 2, phương pháp này phục vụ xác định các chiều cạnh vai trò và mối 

quan hệ giữa chúng trong khung phân tích. Tại Chương 3, luận án xem xét sự phân 

công thẩm quyền, trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, cấp quản lý và sự 

tương tác với doanh nghiệp, người dân; qua đó nhận diện những điểm thiếu đồng bộ 

ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà nước. Tại Chương 4, phương pháp 

này giúp xác định mối liên hệ và điều kiện phối hợp giữa các giải pháp, bảo đảm giải 

pháp đối với từng chiều cạnh phù hợp với yêu cầu chung của quản trị và phát triển 

kinh tế số. 

(4) Phương pháp phân tích chính sách 

Phương pháp phân tích chính sách được sử dụng chủ yếu tại Chương 3 và Chương 

4. Nguồn tài liệu gồm văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật, chiến lược, chương trình, 

kế hoạch và báo cáo về tổ chức thực hiện chính sách phát triển kinh tế số. 

Luận án phân tích mục tiêu, đối tượng, công cụ chính sách, thẩm quyền, nguồn 
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lực, cơ chế phối hợp và trách nhiệm thực hiện; đối chiếu các nội dung này với bằng 

chứng về quá trình triển khai và kết quả đạt được. Việc phân tích phân biệt giữa chủ 

trương, quy định đã được ban hành với mức độ thực hiện trong thực tiễn, qua đó làm 

rõ khoảng cách giữa thiết kế và thực thi chính sách. Kết quả được sử dụng để đánh giá 

thành tựu, hạn chế, nhận diện nguyên nhân về thể chế, năng lực thực thi và quản trị, đồng 

thời đề xuất điều chỉnh phù hợp về công cụ, tổ chức thực hiện và điều kiện bảo đảm. 

(5) Phương pháp lịch sử - logic 

Phương pháp lịch sử - logic được sử dụng chủ yếu tại Chương 2 và Chương 3 để 

làm rõ quá trình hình thành, phát triển nhận thức, chủ trương, chính sách và phương 

thức thực hiện vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số ở Việt Nam. Nguồn tài 

liệu gồm các văn kiện, văn bản pháp luật, báo cáo và công trình nghiên cứu có liên 

quan, tập trung vào giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 8 năm 2026, đồng thời xem xét 

những tiền đề trước đó khi cần thiết. 

Luận án sắp xếp, đối chiếu các tài liệu theo tiến trình thời gian, gắn những thay 

đổi về định hướng, thể chế và tổ chức thực hiện với bối cảnh phát triển tương ứng. Trên 

cơ sở đó, luận án làm rõ tính kế thừa, sự mở rộng nội dung và sự thay đổi phương thức 

thực hiện vai trò của Nhà nước. Quá trình phân tích phân biệt thời điểm ban hành chính 

sách, quá trình triển khai và thời điểm ghi nhận kết quả, làm căn cứ giải thích thực trạng 

và yêu cầu tiếp tục đổi mới vai trò của Nhà nước. 

(6) Phương pháp thống kê mô tả, xử lý số liệu và đánh giá bán định lượng 

Phương pháp này được sử dụng chủ yếu tại Chương 3 để mô tả thực trạng và hỗ 

trợ đánh giá việc thực hiện vai trò của Nhà nước theo bộ tiêu chí tại Mục 2.4. Nguồn dữ 

liệu gồm số liệu thống kê chính thức, dữ liệu hành chính, báo cáo chuyên ngành và các 

bộ chỉ số trong nước, quốc tế; số liệu định lượng tập trung vào giai đoạn 2021-2025. 

Các số liệu được rà soát về khái niệm, phương pháp tính, đơn vị, thời điểm và phạm 

vi thống kê trước khi xử lý, so sánh. Luận án sử dụng tỷ lệ, tốc độ tăng trưởng, mức biến 

động tuyệt đối và tương đối, cơ cấu, thứ hạng và mức chênh lệch để nhận diện xu hướng, 

kết quả và sự khác biệt giữa các thời kỳ, địa phương hoặc quốc gia khi dữ liệu cho phép. 

Những khác biệt về nguồn và phương pháp thống kê được xem xét khi diễn giải kết quả. 

Đối với đánh giá bán định lượng, luận án sử dụng 28 tiêu chí và thang mức 0-3 

theo quy định tại Phụ lục 2. Những tiêu chí có chỉ tiêu định lượng và mục tiêu chính thức 

được đánh giá theo mức độ hoàn thành mục tiêu. Những tiêu chí chưa có mục tiêu định 

lượng phù hợp được đối chiếu với yêu cầu pháp lý, chuẩn mực chuyên môn và bằng 

chứng thực hiện theo hướng dẫn của bộ tiêu chí. Trường hợp thiếu bằng chứng được xác 

định là “chưa đủ căn cứ đánh giá”, không mặc nhiên quy về mức 0. 

Kết quả đánh giá được tổng hợp tại Phụ lục 4 và phân tích theo từng phương diện 

vai trò, không cộng cơ học điểm của 28 tiêu chí hoặc lấy kết quả tích cực ở chiều cạnh 

này bù trừ hạn chế ở chiều cạnh khác. Các chỉ số phát triển kinh tế số được sử dụng 

như bằng chứng tham chiếu và được đặt trong mối liên hệ với thể chế, chính sách, tổ 

chức thực hiện; không mặc nhiên coi mọi biến động của các chỉ số là kết quả trực tiếp 

từ hoạt động của Nhà nước. Bảng số liệu và nội dung tính toán chi tiết được trình bày 

trong các phụ lục. 
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(7) Phương pháp phỏng vấn sâu 

Phương pháp phỏng vấn sâu được sử dụng để bổ sung bằng chứng định tính, làm 

rõ cơ chế thực hiện vai trò của Nhà nước, những hạn chế trong thực tiễn và điều kiện 

thực hiện các giải pháp. Luận án lựa chọn có chủ đích 17 người tham gia, gồm các 

chuyên gia trong nước và quốc tế, nhà khoa học, chuyên gia chính sách, cán bộ quản 

lý, đại diện hiệp hội và lãnh đạo doanh nghiệp. Tiêu chí lựa chọn là có chuyên môn, 

kinh nghiệm nghiên cứu, tư vấn, xây dựng hoặc tổ chức thực hiện chính sách liên quan 

đến kinh tế số và ít nhất một trong bảy phương diện vai trò của Nhà nước; đồng thời 

chú trọng sự đa dạng về vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn và góc nhìn. 

Các cuộc phỏng vấn được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2026 theo hình 

thức trực tiếp, trực tuyến hoặc trả lời bằng văn bản. Câu hỏi bán cấu trúc được xây 

dựng theo bảy phương diện vai trò và điều chỉnh phù hợp với chuyên môn của từng 

người. Nội dung được ghi âm khi có sự đồng ý, ghi chép đối với trường hợp không ghi 

âm hoặc lưu giữ nguyên bản đối với câu trả lời bằng văn bản. 

Dữ liệu được gắn mã định danh PVS01-PVS17 để quản lý và dẫn nguồn. Việc 

phân tích nội dung kết hợp mã hóa theo bảy chiều cạnh của khung nghiên cứu với nhận 

diện các chủ đề phát sinh từ phỏng vấn, như năng lực thực thi, phối hợp liên ngành, 

trách nhiệm giải trình, quan hệ Nhà nước - thị trường - xã hội, quyền lực nền tảng và 

năng lực tự chủ quốc gia. Các ý kiến được đối chiếu để làm rõ điểm tương đồng, khác 

biệt và điều kiện gắn với từng nhận định; đồng thời được kiểm tra chéo với văn bản, số 

liệu và công trình nghiên cứu. Sự đồng thuận giữa người tham gia được xem là thông 

tin tham khảo, không tự thân thay thế cho bằng chứng. 

Kết quả phỏng vấn được sử dụng tại Chương 2 để bổ sung luận giải lý luận, tại 

Chương 3 để phân tích thực trạng và nguyên nhân, tại Chương 4 để làm rõ căn cứ, điều 

kiện thực hiện giải pháp. Người tham gia được thông tin về mục đích nghiên cứu và 

cách sử dụng dữ liệu; việc công bố danh tính, chức danh và nội dung phỏng vấn dựa 

trên sự đồng thuận. Nội dung chỉ được hiệu chỉnh về kỹ thuật trình bày mà không làm 

thay đổi ý nghĩa; bản dịch được đối chiếu với nội dung gốc. Đối với người tham gia có 

quan hệ đồng nghiệp hoặc cộng tác với nghiên cứu sinh, dữ liệu được xử lý và đối 

chiếu theo cùng quy trình nhằm hạn chế thiên lệch. Danh sách, bộ câu hỏi, quy trình 

và nội dung phỏng vấn được trình bày tại Phụ lục 12. 

Do sử dụng mẫu có chủ đích, kết quả phỏng vấn có giá trị bổ sung, giải thích và làm 

rõ vấn đề nghiên cứu, không đại diện thống kê cho toàn bộ các nhóm chủ thể có liên quan. 

(8) Phương pháp khái quát hóa, phân tích xu hướng và dự báo định tính 

Phương pháp này được sử dụng chủ yếu tại Chương 4 trên cơ sở tổng hợp kết quả 

nghiên cứu lý luận và thực trạng, kết hợp các báo cáo, nghiên cứu dự báo có liên quan 

và ý kiến phỏng vấn sâu. Nội dung phân tích tập trung vào những xu hướng công nghệ, 

dữ liệu và nền tảng số, cạnh tranh quốc tế, yêu cầu đổi mới mô hình phát triển và khát 

vọng của Việt Nam đến năm 2045. 

Luận án khái quát những vấn đề có tính quy luật và những hạn chế nổi lên từ thực 

trạng, phân tích xu hướng biến đổi cùng các điều kiện ảnh hưởng để nhận diện yêu cầu 

mới đối với vai trò của Nhà nước. Kết quả được sử dụng để xác định quan điểm, định 
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hướng và giải pháp phù hợp với bối cảnh, năng lực thực hiện và mục tiêu phát triển. 

Các nhận định dự báo mang tính định tính và có điều kiện, không được sử dụng như 

dự báo định lượng chính xác hoặc bằng chứng khẳng định quan hệ nhân quả. 

Các phương pháp trên được sử dụng bổ trợ và đối chiếu lẫn nhau. Việc diễn giải 

kết quả tính đến giới hạn về tính đầy đủ, độ trễ và khả năng so sánh của dữ liệu thứ 

cấp, tính chủ quan của thông tin phỏng vấn và mức độ phán đoán trong đánh giá bán 

định lượng. Các kết luận được xác lập trong phạm vi bằng chứng thu thập được, gắn 

với bối cảnh và thời gian nghiên cứu của luận án. 

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

Thứ nhất, luận án góp phần bổ sung cách tiếp cận chính trị học phát triển trong 

nghiên cứu kinh tế số ở Việt Nam, đặt phát triển kinh tế số trong mối quan hệ với quyền 

lực chính trị, thể chế, quản trị phát triển và năng lực Nhà nước. Theo cách tiếp cận này, 

kinh tế số là một không gian phát triển gắn với sự biến đổi phương thức tổ chức, quản 

trị nền kinh tế - xã hội và quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Qua đó, luận 

án làm rõ yêu cầu nghiên cứu Nhà nước với tư cách chủ thể quyền lực chính trị, chủ 

thể kiến tạo và điều phối quá trình phát triển kinh tế số. 

Thứ hai, luận án góp phần làm rõ sự mở rộng nội dung và đổi mới phương thức 

thực hiện vai trò của Nhà nước kiến tạo phát triển trong kỷ nguyên số. Luận án luận 

giải rằng kinh tế số không làm thay đổi bản chất và các chức năng cơ bản của Nhà 

nước, nhưng đặt ra yêu cầu điều chỉnh nội dung, phạm vi, công cụ và phương thức thực 

hiện vai trò trước sự phát triển của dữ liệu, công nghệ và nền tảng số. Những yêu cầu 

này thể hiện ở việc kiến tạo thể chế, điều phối hệ sinh thái số, thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo, bảo đảm phát triển bao trùm, chủ quyền số và năng lực tự chủ chiến lược quốc gia. 

Thứ ba, luận án xây dựng khung phân tích vai trò của Nhà nước trong việc phát 

triển kinh tế số gồm bảy phương diện, được cụ thể hóa bằng bộ 28 tiêu chí đánh giá. 

Khung phân tích kết nối nội dung vai trò với quá trình xác lập định hướng, thể chế hóa, 

tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện; đồng thời xem xét mối quan hệ giữa các phương 

diện trong tổng thể quản trị phát triển. Đóng góp của khung phân tích là cụ thể hóa 

cách tiếp cận chính trị học thành công cụ nghiên cứu và đánh giá, tạo sự thống nhất 

giữa luận giải lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp. 

Thứ tư, thông qua vận dụng khung phân tích vào thực tiễn Việt Nam, luận án làm 

rõ những hạn chế trong thực hiện vai trò của Nhà nước gắn với sự thiếu đồng bộ của 

thể chế, bất cập trong điều phối, phối hợp và năng lực tổ chức thực thi. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy năng lực quản trị phát triển và quản trị số của Nhà nước là vấn đề cần ưu 

tiên giải quyết để chuyển hóa định hướng, chính sách và nguồn lực thành kết quả phát 

triển kinh tế số. Phát hiện này bổ sung căn cứ khoa học cho việc đề xuất các quan điểm 

và giải pháp phát huy vai trò của Nhà nước phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Luận án góp phần bổ sung cơ sở lý luận về vai trò của Nhà nước trong phát triển 

kinh tế số từ góc độ chính trị học phát triển, gắn với thể chế, quản trị và quan hệ giữa 

Nhà nước, thị trường và xã hội. Kết quả nghiên cứu có giá trị tham khảo cho việc tiếp 
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tục luận giải sự mở rộng nội dung và đổi mới phương thức thực hiện vai trò của Nhà 

nước trong điều kiện chuyển đổi số. Đồng thời, luận án góp phần làm rõ mối quan hệ 

giữa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và hoạt động thể chế hóa, tổ chức thực 

hiện của Nhà nước trong phát triển kinh tế số, qua đó bổ sung nhận thức về đặc thù của 

mô hình phát triển Việt Nam. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Khung phân tích và bộ tiêu chí của luận án có thể được tham khảo để đánh giá 

việc thực hiện vai trò của Nhà nước, nhận diện kết quả, hạn chế và xác định những nội 

dung cần ưu tiên trong phát triển kinh tế số. Các phân tích và giải pháp đề xuất cung 

cấp luận cứ tham khảo cho các cơ quan của Đảng và Nhà nước trong hoạch định chủ 

trương, chính sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế số, chuyển đổi số 

và quản trị số. Luận án cũng có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ nghiên cứu, 

giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực Chính trị học, Quản lý công, Chính sách công, 

Quản lý nhà nước và các ngành khoa học xã hội liên quan. 

7. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án 

được kết cấu thành 4 chương, 15 tiết: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án 

Chương 2. Cơ sở lý luận, chính trị và thực tiễn về vai trò của Nhà nước trong việc 

phát triển kinh tế số 

Chương 3. Thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số ở Việt 

Nam và những vấn đề đặt ra 

Chương 4. Các nhân tố tác động, quan điểm và giải pháp phát huy vai trò của Nhà 

nước trong việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong giai đoạn tới 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN 

LUẬN ÁN 

1.1. Nghiên cứu về vai trò của nhà nước trong việc phát triển kinh tế 

1.1.1. Các công trình nước ngoài 

(1) Nhóm tiếp cận phê phán về vai trò của nhà nước: 

Trong tác phẩm Democracy in America (Nền dân chủ ở Mỹ) [311], Alexis de 

Tocqueville phân tích quan hệ giữa Nhà nước và xã hội dân chủ, nhấn mạnh khả năng 

kiềm chế sự tập trung quyền lực thông qua các hiệp hội, báo chí và chính quyền địa 

phương. Cảnh báo về “chuyên chế mềm” cho thấy việc mở rộng hoạt động của Nhà nước 

cần được xem xét trong quan hệ với tính tự chủ của cá nhân và sự tham gia của xã hội. 

Theda Skocpol (1979), trong States and Social Revolutions: A Comparative 

Analysis of France, Russia, and China (Nhà nước và các cuộc cách mạng xã hội: Phân 

tích so sánh Pháp, Nga và Trung Quốc) [303], nhấn mạnh tính tự chủ tương đối và vai 

trò chủ động của Nhà nước trong biến đổi xã hội. Công trình phân tích cách mạng xã 

hội trong quan hệ với khủng hoảng nhà nước, áp lực quốc tế và cấu trúc hành chính - 

quân sự, qua đó làm rõ khả năng tác động của tổ chức nhà nước đối với các quá trình 

xã hội. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Skocpol cũng bị phê phán là thiên về yếu tố cấu 

trúc, chưa chú trọng đầy đủ vai trò của chủ thể và hành động chính trị. 

Hai công trình có trọng tâm khác nhau: Tocqueville chú trọng giới hạn quyền lực 

và tính tự chủ xã hội, còn Skocpol nhấn mạnh cấu trúc và tính tự chủ của Nhà nước. 

Đối với luận án, các cách tiếp cận này gợi mở yêu cầu xem xét đồng thời năng lực hành 

động của Nhà nước và những cơ chế bảo đảm trách nhiệm, kiểm soát quyền lực trong 

quá trình tổ chức phát triển. 

(2) Nhóm tiếp cận đa nguyên và hậu cấu trúc về vai trò của nhà nước: 

David B. Truman (1951), trong The Governmental Process: Political Interests 

and Public Opinion (Quy trình Chính phủ: các lợi ích chính trị và dư luận công chúng) 

[315], phân tích quá trình chính trị thông qua sự cạnh tranh và tương tác giữa các nhóm 

lợi ích. Công trình đặt cơ sở cho cách tiếp cận đa nguyên, chú trọng ảnh hưởng của các 

lực lượng xã hội đối với quyết định và hoạt động của Nhà nước. 

Michel Foucault (1991), qua cách tiếp cận Governmentality (Thuật quản trị) 

[262], mở rộng nghiên cứu quyền lực sang các kỹ thuật quản trị và cơ chế điều chỉnh 

hành vi xã hội. Những luận giải này gợi mở việc phân tích quyền lực thông qua phương 

thức vận hành, công cụ và quan hệ xã hội, bên cạnh thẩm quyền chính thức của các 

thiết chế nhà nước. 

Truman tập trung vào chủ thể và tương tác lợi ích, trong khi Foucault chú trọng 

kỹ thuật và phương thức thực hiện quyền lực. Việc đối chiếu hai cách tiếp cận giúp mở 

rộng nghiên cứu vai trò của Nhà nước sang quan hệ với doanh nghiệp, tổ chức xã hội 

và các mạng lưới ngoài nhà nước. Đối với kinh tế số, đây là cơ sở tham khảo để xem 

xét ảnh hưởng của các chủ thể nắm giữ dữ liệu, công nghệ và nền tảng đối với quá trình 

hoạch định, thực thi chính sách. 

(3) Nhóm nghiên cứu về nhà nước kiến tạo phát triển (Developmental State): 
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Chalmers Johnson (1982), trong MITI and the Japanese Miracle: The Growth of 

Industrial Policy, 1925-1975 (Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp (MITI) và phép 

màu Nhật Bản: Sự phát triển của chính sách công nghiệp, 1925-1975) [271], hệ thống 

hóa những đặc trưng của mô hình “nhà nước kiến tạo phát triển”. Qua nghiên cứu quá 

trình công nghiệp hóa và “phép màu kinh tế” Nhật Bản, Johnson phân biệt Nhà nước 

duy lý theo kế hoạch với Nhà nước duy lý theo thị trường và Nhà nước kế hoạch hóa 

mang tính ý thức hệ. Công trình nhấn mạnh vai trò xác lập mục tiêu dài hạn, lựa chọn 

ưu tiên và định hướng phân bổ nguồn lực. Điều kiện quan trọng để thực hiện vai trò 

này là bộ máy hành chính có năng lực chuyên môn, tính tự chủ tương đối và thẩm 

quyền tổ chức, điều phối chính sách. Cách tiếp cận của Johnson đã đặt nền tảng quan 

trọng cho lý thuyết Nhà nước kiến tạo phát triển và mở đường cho các nghiên cứu sau 

này tiếp tục bổ sung, phát triển mô hình này. 

 Ở giai đoạn sau, lý thuyết Nhà nước kiến tạo phát triển vẫn tiếp tục được mở 

rộng. Hoàng Tông Hạo (2016), trong 中国模式与发展型国家理论 (Mô hình Trung 

Quốc và lý luận nhà nước phát triển) [339], tiếp tục thảo luận lý thuyết Nhà nước kiến 

tạo từ kinh nghiệm Trung Quốc. Tác giả nhấn mạnh tính đặc thù của thể chế, quá trình 

chuyển đổi kinh tế và bối cảnh toàn cầu hóa khi nghiên cứu mô hình phát triển. Những 

luận giải về “Nhà nước kiến tạo 3.0” hướng đến bổ sung kinh nghiệm xử lý quan hệ 

Nhà nước - thị trường và hiện đại hóa năng lực quản trị. Tuy nhiên, nghiên cứu tập 

trung vào trường hợp Trung Quốc nên việc khái quát sang các bối cảnh khác cần được 

xem xét thận trọng 

Nếu Johnson làm rõ cơ chế tổ chức và điều phối phát triển qua trường hợp Nhật 

Bản, Hoàng Tông Hạo nhấn mạnh yêu cầu mở rộng lý thuyết trên cơ sở những điều 

kiện quốc gia khác nhau. Hai công trình cho thấy việc vận dụng mô hình Nhà nước 

kiến tạo cần gắn với tổ chức bộ máy, năng lực thực thi và quan hệ Nhà nước - thị 

trường. Đây là cơ sở để luận án nghiên cứu sự mở rộng nội dung và đổi mới phương 

thức thực hiện vai trò kiến tạo trong điều kiện kinh tế số ở Việt Nam. 

(4) Nghiên cứu về xã hội hậu công nghiệp và “dịch chuyển quyền lực”: 

Daniel Bell (1973), trong The Coming of Post-Industrial Society (Xã hội hậu công 

nghiệp đang tới) [249], phân tích sự gia tăng vai trò của tri thức và thông tin trong phát 

triển. Công trình chú trọng những thay đổi về cơ cấu kinh tế - xã hội và sự phụ thuộc 

ngày càng lớn của hoạt động ra quyết định vào chuyên gia, tri thức khoa học và hệ 

thống thông tin. 

Alvin Toffler (1980), trong The Third Wave (Làn sóng thứ ba) [312], phân tích 

tiến trình phát triển xã hội qua ba “làn sóng”, làm rõ những biến đổi về phương thức 

sản xuất, tổ chức xã hội và đời sống chính trị. Tiếp đó, trong Powershift (Thăng trầm 

quyền lực) (1990) [313], tác giả tập trung vào sự thay đổi cơ sở và quan hệ quyền lực, 

đặc biệt là vai trò của tri thức trong tương quan với bạo lực và của cải. 

Bell chú trọng cơ cấu xã hội và nền tảng tri thức của hoạt động quản trị, còn 

Toffler nhấn mạnh những hệ quả đối với tổ chức và quan hệ quyền lực. Các công trình 

cung cấp tiền đề để nghiên cứu dữ liệu, công nghệ và thông tin như những yếu tố ảnh 

hưởng đến năng lực của Nhà nước. Khi vận dụng vào kinh tế số, cần tiếp tục làm rõ 
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cách những yếu tố này tác động đến thẩm quyền, công cụ quản trị và quan hệ giữa Nhà 

nước với các chủ thể phát triển. 

(5) Nghiên cứu về vai trò của nhà nước trong việc phát triển kinh tế: 

Các công trình nghiên cứu nước ngoài trước hết tập trung vào việc xác định vai 

trò cơ bản của nhà nước trong nền kinh tế thị trường, đặt nền tảng cho các cách tiếp 

cận hiện đại. 

Adam Smith (1776), trong An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth 

of Nations (Nghiên cứu về bản chất và nguyên nhân của sự giàu có của các quốc gia) 

[306], đề cao cơ chế thị trường và “bàn tay vô hình”, đồng thời xác định trách nhiệm 

của Nhà nước trong bảo vệ quốc gia, duy trì công lý và cung cấp những công trình, 

dịch vụ công cần thiết. Công trình đặt cơ sở cho việc xác định phạm vi hoạt động của 

Nhà nước trong quan hệ với thị trường. 

John Maynard Keynes (1936), trong The General Theory of Employment, Interest 

and Money (Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ) [274], phân tích khả năng 

nền kinh tế duy trì tình trạng thiếu việc làm và yêu cầu Nhà nước can thiệp nhằm ổn định 

tổng cầu. Đối chiếu với Smith cho thấy sự khác biệt về trọng tâm: một bên chú trọng 

điều kiện vận hành của thị trường, một bên nhấn mạnh trách nhiệm điều tiết vĩ mô trước 

những mất cân đối của nền kinh tế. Các luận điểm này cung cấp cơ sở xem xét sự điều 

chỉnh nội dung và công cụ thực hiện vai trò của Nhà nước theo bối cảnh phát triển. 

Guido Tabellini (2004), trong The Role of the State in Economic Development (Vai 

trò của nhà nước trong phát triển kinh tế) [307], chuyển trọng tâm phân tích sang chất 

lượng thể chế, nhất là bảo vệ quyền sở hữu, thực thi pháp luật và môi trường chính sách. 

Công trình nhấn mạnh quan hệ giữa hiệu quả chính sách kinh tế với thể chế chính trị, 

động lực và trách nhiệm của chính phủ. Cách tiếp cận này bổ sung cơ sở đánh giá chất 

lượng thực hiện vai trò của Nhà nước, bên cạnh việc xác định phạm vi can thiệp. 

Tuy nhiên, cách tiếp cận này có xu hướng đề cao thể chế mà chưa xem xét đầy đủ vai 

trò của các yếu tố phi thể chế như lịch sử, văn hóa và cấu trúc xã hội. 

Abdella Mohammed Ahmed (2023), trong The Role of the State in Economic 

Development (Vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế) [244], tổng hợp những 

nghiên cứu về thể chế, chính sách và phát triển kinh tế. Công trình nhấn mạnh các điều 

kiện về ổn định vĩ mô, chi tiêu công và mở cửa thương mại. Giá trị tham khảo nằm ở 

việc hệ thống hóa các yếu tố liên quan đến hiệu quả hoạt động của Nhà nước; khi vận 

dụng cần tiếp tục xem xét cơ chế tác động và điều kiện cụ thể của từng quốc gia. Tuy 

nhiên, cách tiếp cận này có xu hướng đề cao thể chế mà chưa xem xét đầy đủ vai trò của 

các yếu tố phi thể chế như lịch sử, văn hóa và cấu trúc xã hội. 

Peter Evans (1995), trong Embedded Autonomy: States and Industrial 

Transformation (Tự chủ gắn kết: Nhà nước và sự chuyển đổi công nghiệp) [261], phát 

triển khái niệm “tự chủ gắn kết”, làm rõ yêu cầu kết hợp tính tự chủ của bộ máy nhà nước 

với quan hệ hợp tác cùng khu vực sản xuất. Liên hệ với nghiên cứu của Johnson, Evans 

bổ sung luận giải về cơ chế giúp Nhà nước tiếp nhận thông tin và phối hợp với doanh 

nghiệp, đồng thời duy trì mục tiêu phát triển chung. Công trình gợi mở yêu cầu nghiên cứu 

cả năng lực nội tại và chất lượng quan hệ giữa Nhà nước với các chủ thể kinh tế. 
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Iwan Armawan và La Dono (2026), trong The Role of the State in the Process of 

Economic Development Communication [246], sử dụng phương pháp định tính và tổng 

quan tài liệu để khái quát vai trò đa chiều của Nhà nước. Công trình chú trọng chất lượng 

thể chế, năng lực tài khóa - hành chính, tính liêm chính, cung cấp hàng hóa công và phối 

hợp với thị trường nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, công bằng và phát triển bền vững. 

Do chủ yếu dựa trên tổng hợp tài liệu thứ cấp, các nhận định có giá trị hệ thống hóa và 

cần được đối chiếu với bằng chứng phù hợp khi vận dụng vào từng bối cảnh. 

Nhóm nghiên cứu này đặt ra những vấn đề bổ trợ như phạm vi hoạt động của Nhà 

nước, chất lượng thể chế, năng lực bộ máy và quan hệ phối hợp với thị trường. Đối với 

luận án, đây là cơ sở để nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số 

thông qua cả nội dung, phương thức và điều kiện thực hiện; đồng thời phân biệt kết 

quả phát triển kinh tế với phần đóng góp có thể xác định từ hoạt động của Nhà nước. 

1.1.2. Các công trình trong nước 

(1) Nhóm công trình mang tính nền tảng, định hướng chính trị và chiến lược phát 

triển quốc gia gắn với vai trò của nhà nước: 

Tiêu biểu trong nhóm này là các bài viết của GS, TS. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

Tô Lâm (2024) trên Tạp chí Cộng sản, gồm: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức 

lãnh đạo, cầm quyền của Đảng - yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới [120]; 

Một số nội dung cơ bản về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; những 

định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình 

của dân tộc [121]; Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả [122]. Có thể 

xem đây như một chỉnh thể tư tưởng - lý luận thống nhất, định hình nhận thức chính trị 

về kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Các công trình này đặt trọng tâm vào yêu 

cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại và tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống 

chính trị trong điều kiện mới. Điểm xuyên suốt là khẳng định hiệu quả phát triển quốc 

gia phụ thuộc trực tiếp vào năng lực tổ chức, vận hành và thực thi quyền lực chính trị 

của Đảng và Nhà nước. Các bài viết đã làm rõ mối quan hệ hữu cơ giữa quyền lực lãnh 

đạo của Đảng, quyền lực quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của Nhân dân, coi 

đây là cấu trúc nền tảng bảo đảm tính chính danh, hiệu lực và hiệu quả của quyền lực 

chính trị trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, các định hướng về cải 

cách tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị, gắn với yêu cầu chuyển đổi 

số, đã mở ra không gian lý luận quan trọng để nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong 

các lĩnh vực phát triển mới, trong đó có kinh tế số. Có thể khẳng định, nhóm công trình 

này giữ vai trò định hướng chính trị - chiến lược ở tầm quốc gia, tạo khung tư duy nền 

tảng cho việc nghiên cứu Nhà nước không chỉ như một chủ thể quản lý hành chính hay 

điều tiết kinh tế, mà trước hết là chủ thể quyền lực chính trị kiến tạo và dẫn dắt phát 

triển trong kỷ nguyên số. 

(2) Nhóm công trình nghiên cứu về nhà nước: 

Giáo trình Chính trị học (Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị) của Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021) [71], tác giả Ngô Huy Đức và Lưu Văn 

Quảng làm rõ quyền lực nhà nước trong quan hệ với quyền lực chính trị và quyền lực 
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công, gắn với chức năng công quyền và chức năng giai cấp. Giáo trình Chính trị học 

đại cương của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2024) [234], tác giả Lưu 

Minh Văn và Phạm Quốc Thành bổ sung những luận giải về hệ thống chính trị, Nhà 

nước và các nguyên tắc pháp quyền. Các công trình cung cấp cơ sở xác định bản chất, 

chức năng và phương thức tổ chức quyền lực nhà nước. 

Trịnh Thị Xuyến (2008), trong Kiểm soát quyền lực Nhà nước - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay [243], phân tích nội hàm, hình thức và điều kiện 

kiểm soát quyền lực, chú trọng sự kết hợp giữa kiểm soát bên trong bộ máy với kiểm 

soát từ xã hội. Nguyễn Ngọc Vân (chủ biên, 2022), trong Tổ chức Nhà nước Việt Nam 

hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn [238], tập trung vào tổ chức bộ máy và cơ 

chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực. Nguyễn Đăng Dung (2024), trong Kiểm 

soát quyền lực Nhà nước [60], tiếp tục làm rõ các thiết chế kiểm soát gắn với minh 

bạch và trách nhiệm giải trình. 

Các nghiên cứu này bổ sung cho nhau ở hai phương diện: thiết kế tổ chức để thực 

hiện quyền lực và thiết lập cơ chế bảo đảm quyền lực được thực hiện đúng mục đích, 

có trách nhiệm. Đây là cơ sở để luận án xem xét năng lực hành động của Nhà nước 

trong quan hệ với yêu cầu kiểm soát và giải trình khi thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế số. 

Đoàn Triệu Long và Nguyễn Thị Thu Trang (2024), trong Tư tưởng Hồ Chí Minh 

về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vận dụng vào quản lý phát triển xã hội ở 

nước ta hiện nay [136], nhấn mạnh quyền lực thuộc về Nhân dân, tính thống nhất của 

quyền lực gắn với phân công, phối hợp, kiểm soát và yêu cầu hợp hiến, hợp pháp. Công 

trình cung cấp cơ sở tư tưởng để phân tích tổ chức và thực thi quyền lực trong quản trị 

phát triển ở Việt Nam. 

Trần Thị Huyền (2016), trong luận án Sự biến đổi vai trò của Nhà nước trong bối 

cảnh toàn cầu hóa [106], nghiên cứu sự điều chỉnh vai trò của Nhà nước trước những 

biến đổi về kinh tế, chính trị và văn hóa - xã hội. Công trình chú trọng các yêu cầu điều 

tiết, kiến tạo và nâng cao năng lực quản trị, qua đó gợi mở cách xem xét vai trò của 

Nhà nước trong mối quan hệ với điều kiện phát triển và các quá trình xuyên biên giới. 

Nhóm công trình này tạo nền tảng để luận án phân biệt bản chất, chức năng cơ 

bản của Nhà nước với nội dung và phương thức thực hiện vai trò trong từng bối cảnh. 

Vấn đề cần tiếp tục làm rõ là những yêu cầu đối với tổ chức, phối hợp và kiểm soát 

quyền lực khi hoạt động quản trị ngày càng gắn với dữ liệu, công nghệ và nền tảng số. 

(3) Nhóm nghiên cứu về quan hệ Đảng - Nhà nước - Nhân dân và cơ chế quản trị 

đa chủ thể: 

Bùi Đình Phong (2022), trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ Đảng lãnh 

đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ [156], luận giải mô hình “Đảng lãnh đạo - 

Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ”, nhấn mạnh vị trí chủ thể của Nhân dân, vai trò 

lãnh đạo chính trị của Đảng và trách nhiệm tổ chức, thực hiện quyền lực của Nhà nước 

trong khuôn khổ pháp luật. 

Đoàn Minh Huấn (2023), trong Mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội 

trong quản lý phát triển xã hội - Những vấn đề đặt ra cho phát triển xã hội số theo tinh 
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thần Đại hội XIII của Đảng [98], chú trọng sự phối hợp giữa các chủ thể và cơ chế phát 

triển. Công trình đặt vấn đề khắc phục “khuyết tật thị trường” và “khuyết tật quyền 

lực”, gắn phát triển xã hội số với pháp quyền, minh bạch và trách nhiệm giải trình. 

Ngô Tuấn Nghĩa (2025), trong Quan điểm của Đảng ta về mối quan hệ giữa Nhà 

nước, thị trường và xã hội [148], hệ thống hóa cơ sở chính trị và định hướng hoàn thiện 

mối quan hệ này. Công trình nhấn mạnh vai trò kiến tạo thể chế của Nhà nước và sự 

tham gia của xã hội trong phản biện, giám sát. 

Đối chiếu các nghiên cứu cho thấy cần phân biệt hai mối quan hệ có nội dung 

khác nhau nhưng gắn bó trong thực tiễn Việt Nam. Quan hệ Đảng - Nhà nước - Nhân 

dân làm rõ cơ chế lãnh đạo, quản lý và thực hiện quyền làm chủ; quan hệ Nhà nước - 

thị trường - xã hội làm rõ sự phối hợp trong tổ chức phát triển. Luận án kế thừa các kết 

quả này để nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số dưới sự lãnh 

đạo của Đảng, đồng thời làm rõ quan hệ với doanh nghiệp, người dân và các chủ thể 

liên quan. 

(4) Nhóm nghiên cứu về thách thức đối với việc thực hiện vai trò của nhà nước 

và quản trị quốc gia hiện đại: 

Lê Minh Thông (2025), trong Xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn 

mình của dân tộc Việt Nam [196], nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, 

phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và nâng cao năng lực bộ máy. Công trình cung 

cấp luận cứ về điều kiện tổ chức để nâng cao hiệu quả thực thi quyền lực nhà nước. 

Cuốn sách Một số mô hình quản trị quốc gia trên thế giới và bài học tham chiếu 

cho Việt Nam do Lê Văn Lợi chủ biên (2024) [138] nghiên cứu quản trị quốc gia trong 

quan hệ tương tác giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Những phân tích về kinh nghiệm 

quốc tế và đặc điểm Việt Nam gợi mở yêu cầu lựa chọn mô hình quản trị phù hợp với 

điều kiện chính trị, thể chế của từng quốc gia. 

Nguyễn Sĩ Dũng (2026), trong Biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh [62], phân 

tích khả năng chuyển hóa chất lượng thể chế thành nguồn lực phát triển. Công trình 

xem xét thể chế thông qua các quy tắc chính thức, chuẩn mực xã hội, cơ chế thực thi 

và động lực chi phối hành vi của các chủ thể. Giá trị tham khảo đối với luận án là cách 

kết nối chất lượng quy định với năng lực thực hiện và những điều kiện tạo dựng niềm 

tin, thúc đẩy hoạt động kinh tế. 

Nguyễn Thị Tố Uyên (2025), trong Xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt 

Nam - Thuận lợi và khó khăn, thách thức [235], làm rõ quan niệm “Nhà nước kiến tạo 

phát triển” và những vấn đề về thể chế, tổ chức thực hiện ở Việt Nam. Đinh Văn Thuỵ 

(2018), trong Nhà nước kiến tạo phát triển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn [222], 

nhấn mạnh các điều kiện về năng lực thể chế, bộ máy chuyên nghiệp và phối hợp Nhà 

nước - thị trường - xã hội. Hai công trình cung cấp cơ sở xem xét sự gắn kết giữa nội 

dung kiến tạo và những điều kiện bảo đảm thực hiện. 

Nguyễn Trọng Chuẩn (2019), trong Chính phủ kiến tạo tại Việt Nam và sự phát 

triển bền vững của đất nước [50], chú trọng tính chủ động trong hoạch định chính sách, 

kiến tạo thể chế và môi trường phát triển. Công trình gắn Chính phủ kiến tạo với nền 
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hành chính phục vụ, bộ máy hiệu quả và đội ngũ cán bộ có năng lực, đạo đức, tầm nhìn 

chiến lược. 

Các công trình cùng công bố trên Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, chuyên đề 

số 2 năm 2019, gồm Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam: Từ nhận thức đến hành động của 

Hồ Việt Hạnh và Nguyễn Danh Cường [86]; Chính phủ kiến tạo và liêm chính của 

Nguyễn Đăng Dung [59]; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng nhà nước, 

chính phủ kiến tạo phát triển và phục vụ ở Việt Nam hiện nay của Vũ Mạnh Toàn [223]; 

Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển Nhật Bản của Phạm Thị Thanh Bình [16], bổ 

sung các luận giải về hành động, tính liêm chính, định hướng phục vụ và kinh nghiệm 

tổ chức phát triển. Những nội dung này cho thấy năng lực kiến tạo cần được xem xét 

cùng với trách nhiệm và cơ chế bảo đảm thực hiện. 

Phạm Văn Đức (2025), trong Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới [74], nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện pháp 

luật, cải cách tổ chức và nâng cao chất lượng quản trị gắn với chuyển đổi số. Công trình 

đặt đổi mới hoạt động của Nhà nước trong quan hệ với kiểm soát quyền lực, sự tham 

gia của người dân và các nguyên tắc pháp quyền. 

Lê Hải Bình và Nguyễn Bá Chiến (đồng chủ biên, 2025), trong Quản trị quốc gia 

hiện đại, hiệu quả - Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay [14], hệ thống hóa 

những yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những luận giải 

về “nâng cấp năng lực Nhà nước” cung cấp cơ sở nghiên cứu sự thích ứng của bộ máy 

và phương thức quản trị trong bối cảnh chuyển đổi số. 

Các công trình có trọng tâm khác nhau nhưng bổ sung cho nhau: nghiên cứu tổ 

chức bộ máy làm rõ điều kiện thực thi; nghiên cứu thể chế làm rõ quy tắc và động lực; 

nghiên cứu Nhà nước kiến tạo chú trọng định hướng và phối hợp; nghiên cứu pháp 

quyền nhấn mạnh trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Luận án kế thừa sự kết nối này 

để phân tích các hạn chế trong phát triển kinh tế số từ góc độ thể chế, năng lực Nhà 

nước và quản trị quốc gia. 

(5) Nghiên cứu về vai trò của nhà nước trong việc phát triển kinh tế: 

Các công trình thuộc nhóm này được triển khai theo ba hướng: nghiên cứu lý luận 

chung; nghiên cứu các phương diện, lĩnh vực cụ thể; nghiên cứu chuyển đổi mô hình 

phát triển gắn với kinh tế tri thức. 

Nhóm nghiên cứu lý luận chung về vai trò của nhà nước trong việc phát triển kinh tế. 

Trần Nhâm (1993), trong Hoạt động của kinh tế thị trường và vai trò của Nhà 

nước [149], nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong quá trình chuyển đổi từ kế hoạch 

hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Công trình làm rõ chức năng điều tiết vĩ mô thông 

qua các công cụ tài khóa, tiền tệ, giá cả và định hướng phát triển ngành, đồng thời xem 

xét Nhà nước trong cả hoạt động quản lý và tham gia kinh tế. 

Vũ Hải Nam (2015), trong luận án Vai trò của Nhà nước đối với tăng trưởng kinh 

tế ở Việt Nam [147], xây dựng khung phân tích quan hệ Nhà nước - doanh nghiệp - thị 

trường, chú trọng thể chế, chính sách và phân bổ nguồn lực. Công trình nhận diện 

những hạn chế về hiệu quả can thiệp, tính đồng bộ của thể chế và chất lượng tăng 

trưởng, qua đó đề xuất nâng cao hiệu quả điều tiết và hoàn thiện môi trường phát triển. 
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Đinh Văn Trung (2019), trong Vai trò của Nhà nước trong tái cơ cấu nền kinh tế 

ở Việt Nam [233], tiếp cận vai trò của Nhà nước gắn với yêu cầu xác định mức độ can 

thiệp phù hợp trong quan hệ với thị trường. Công trình xác định ba phương diện chủ 

yếu: định hướng phát triển, tạo lập môi trường và kiểm tra, giám sát nền kinh tế [233, 

tr. 77-78]. So với nghiên cứu tập trung vào tăng trưởng, cách tiếp cận này chú trọng 

hơn đến nội dung hoạt động của Nhà nước trong quá trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế. 

Nguyễn Văn Thuân (2021), trong luận án Vai trò của Nhà nước đối với phát triển 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay [198], phân tích 

vai trò định hướng, tổ chức và điều tiết các quan hệ kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng 

xã hội. Công trình làm rõ kết quả và hạn chế về xây dựng thể chế, ổn định kinh tế vĩ 

mô và năng lực thực thi, bổ sung phương diện mục tiêu xã hội trong nghiên cứu vai trò 

kinh tế của Nhà nước. 

Nguyễn Văn Cương (chủ biên, 2019), trong Chức năng kinh tế của Nhà nước 

trong hơn 30 năm đổi mới - Nhìn từ góc độ pháp lý [58], nghiên cứu chức năng kinh tế 

và sự thể chế hóa bằng pháp luật. Công trình chú trọng sự điều chỉnh nội dung hoạt 

động của Nhà nước trong quá trình đổi mới, đặc biệt là định hướng, điều tiết và tạo lập 

môi trường phát triển. 

Phạm Thị Hương Lan (chủ biên, 2020), trong Thể chế pháp lý về vai trò của Nhà 

nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn [117], hệ thống hóa cơ sở pháp lý của các hoạt động định hướng, điều tiết, xây 

dựng và thi hành pháp luật, bảo vệ lợi ích công. Cùng với nghiên cứu của Nguyễn Văn 

Cương, công trình làm rõ cơ chế pháp lý để thực hiện vai trò của Nhà nước. 

Các nghiên cứu bổ sung cho nhau về mục tiêu phát triển, nội dung hoạt động và 

hình thức thể chế hóa. Luận án kế thừa những kết quả này để xác định vai trò của Nhà 

nước trong phát triển kinh tế số, đồng thời làm rõ quan hệ giữa quy định pháp luật, tổ 

chức thực hiện và kết quả thực tế. 

Nhóm nghiên cứu về vai trò của nhà nước trong các phương diện và lĩnh vực 

cụ thể của phát triển kinh tế. 

Trần Thành (2006), trong Vai trò của Nhà nước trong việc kết hợp tăng trưởng 

kinh tế với công bằng xã hội ở nước ta hiện nay [187], phân tích mối quan hệ giữa tăng 

trưởng và công bằng xã hội. Công trình nhấn mạnh trách nhiệm của Nhà nước trong 

định hướng chính sách, điều tiết phân phối và bảo đảm các nhóm xã hội có điều kiện 

tham gia, thụ hưởng thành quả phát triển. 

Nguyễn Thị Khương (2014), trong luận án Vai trò của Nhà nước trong việc kết 

hợp giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở nước ta hiện nay [115], 

làm rõ quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ các điều kiện tự nhiên của sản xuất. 

Công trình chú trọng vai trò định hướng, điều tiết và tổ chức thực hiện của Nhà nước, 

gắn với hoàn thiện pháp luật, công cụ kinh tế và kiểm soát môi trường. 

Lý Thị Huệ (2023), trong Vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân 

cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay [99], tập trung vào điều tiết phân phối thông qua 

chính sách tài khóa, an sinh xã hội và các công cụ quản lý vĩ mô. Đặt cạnh nghiên cứu 

của Trần Thành và Nguyễn Thị Khương, công trình bổ sung căn cứ đánh giá vai trò 
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của Nhà nước trên cả phương diện tăng trưởng, phân phối lợi ích và tính bền vững. 

Đây là những nội dung có giá trị tham khảo đối với nghiên cứu phát triển bao trùm 

trong kinh tế số. 

Hoàng Thị Kim Oanh (2015), trong luận án Vai trò của Nhà nước trong chủ động 

và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay [153], phân tích vai trò xây 

dựng chiến lược, hoàn thiện pháp luật, cải cách quản lý và bảo đảm các điều kiện hội 

nhập. Công trình đặt ra quan hệ giữa mở rộng hội nhập với duy trì độc lập, tự chủ của 

nền kinh tế. 

Trần Thị Thu Hường (2016), trong Vai trò của Nhà nước đối với việc xây dựng 

nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay 

[111], tiếp tục làm rõ yêu cầu kết hợp nội lực với ngoại lực. Nhà nước được xem xét 

thông qua hoạt động thể chế hóa đường lối của Đảng, xây dựng chiến lược, chính sách 

và tổ chức huy động, phân bổ nguồn lực. Hai công trình tiếp cận từ những trọng tâm 

khác nhau nhưng cùng làm rõ trách nhiệm của Nhà nước trong xử lý quan hệ giữa hội 

nhập và tự chủ, tạo cơ sở tham khảo cho nghiên cứu chủ quyền số và an ninh kinh tế số. 

Nguyễn Thị Nhung (2017), trong luận án Vai trò của Nhà nước với hoạt động đầu 

tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập [151], nghiên cứu vai trò 

xây dựng thể chế, định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp. Phân tích giai đoạn 1989-2015 

cho thấy sự thiếu đồng bộ của chính sách, hạn chế về năng lực quản lý và năng lực doanh 

nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện. Công trình gợi mở yêu cầu đánh giá vai trò 

của Nhà nước trong quan hệ với điều kiện hoạt động của các chủ thể kinh tế. 

Nguyễn Thanh Bình (2023), trong luận án Vai trò Nhà nước trong thu hút vốn 

đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội (trường hợp tỉnh Bắc Ninh) [15], tập trung vào 

chính quyền cấp tỉnh. Khung phân tích gồm ba nội dung: xây dựng thể chế và môi 

trường thu hút đầu tư; tổ chức điều hành, triển khai; giải quyết quan hệ lợi ích giữa Nhà 

nước, doanh nghiệp và xã hội. Công trình bổ sung cách tiếp cận theo cấp độ thực thi, 

có giá trị tham khảo khi nghiên cứu sự phối hợp giữa trung ương và địa phương. 

Đỗ Thị Ngọc Ánh (2019), trong luận án Vai trò Nhà nước trong phát triển công 

nghệ cao ở Việt Nam [5], nghiên cứu các nội dung về thể chế, chính sách, đầu tư khoa 

học - công nghệ, nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp. Phân tích giai đoạn 2009-2017 làm 

rõ những hạn chế về năng lực công nghệ nội sinh, liên kết giữa các chủ thể và hiệu quả 

chính sách. Công trình có quan hệ gần với nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong phát 

triển công nghệ số và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. 

Các nghiên cứu theo lĩnh vực cho thấy vai trò của Nhà nước được thực hiện thông 

qua những công cụ và quan hệ tổ chức khác nhau. Giá trị kế thừa đối với luận án là kết 

nối mục tiêu tăng trưởng với công bằng, tính bền vững và tự chủ; đồng thời xem xét 

hoạt động của Nhà nước ở cả cấp quốc gia, địa phương và trong quan hệ với doanh 

nghiệp. Khi vận dụng vào kinh tế số, cần làm rõ thêm sự liên hệ giữa các lĩnh vực và 

những yêu cầu phối hợp phát sinh từ dữ liệu, công nghệ, nền tảng số. 

Nhóm nghiên cứu về vai trò của nhà nước trong chuyển đổi mô hình phát triển 

gắn với kinh tế tri thức. 

Nguyễn Thị Thuý (2015), trong luận án Vai trò của Nhà nước trong phát triển 
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kinh tế tri thức ở Việt Nam [220], phân tích cơ sở lý luận và thực trạng giai đoạn 2001-

2015, tập trung vào thể chế, nhân lực, khoa học - công nghệ và môi trường đổi mới 

sáng tạo. Công trình xác định những nội dung vai trò về kiến tạo thể chế, phát triển 

nguồn nhân lực, thúc đẩy khoa học - công nghệ và điều tiết vĩ mô, cung cấp cơ sở 

nghiên cứu Nhà nước trong mô hình phát triển dựa trên tri thức. 

Trong chuyên khảo Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về vai trò của Nhà nước 

trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam (2017) [221], Nguyễn Thị Thuý tiếp tục 

làm rõ vai trò của Nhà nước trên hai phương diện: kiến tạo môi trường pháp lý thích 

ứng và điều tiết vĩ mô thông qua kế hoạch hóa, chính sách tài chính, thương mại, đầu 

tư [221, tr. 45]. Các đề xuất về đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, phát triển nhân lực 

và thúc đẩy đổi mới sáng tạo có giá trị kế thừa đối với nghiên cứu kinh tế số. 

Nguyễn Thị Giang (2016), trong luận án Vai trò Nhà nước trong bước chuyển 

sang kinh tế tri thức ở các nền kinh tế mới công nghiệp hóa châu Á và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam [76], nghiên cứu vai trò định hướng chiến lược, kiến tạo thể chế, 

phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ từ kinh nghiệm quốc tế. Công trình nhấn 

mạnh năng lực quản trị và tính nhất quán của chính sách trong quá trình chuyển đổi mô 

hình phát triển. 

Các nghiên cứu của Nguyễn Thị Thuý tập trung vào nội dung vai trò và điều kiện 

phát triển ở Việt Nam, trong khi Nguyễn Thị Giang bổ sung kinh nghiệm so sánh. 

Những kết quả này là cơ sở gần với đề tài luận án, nhất là về thể chế, nhân lực, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo. Vấn đề cần tiếp tục làm rõ là các yêu cầu đối với vai trò của 

Nhà nước khi dữ liệu, nền tảng số và hoạt động xuyên biên giới ngày càng ảnh hưởng 

đến tổ chức sản xuất, phân phối lợi ích và phương thức quản trị. 

Nhìn chung, các công trình trong nước đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ 

chức quyền lực, thể chế, năng lực quản trị và vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh 

tế. Luận án kế thừa những kết quả này để nghiên cứu sự mở rộng nội dung và đổi mới 

phương thức thực hiện vai trò của Nhà nước trong kinh tế số, chú trọng mối liên hệ giữa 

định hướng, thể chế hóa, điều phối và tổ chức thực thi trong điều kiện Việt Nam. 

1.2. Nghiên cứu về kinh tế số và phát triển kinh tế số 

1.2.1. Các công trình nước ngoài 

(1) Nghiên cứu về khái niệm và phạm vi kinh tế số: 

Bukht và Heeks (2017), trong Defining, Conceptualising and Measuring the 

Digital Economy (Định nghĩa, khái niệm hóa và đo lường nền kinh tế số) [250], hệ thống 

hóa các cách tiếp cận và đề cập tình trạng “mờ nhạt” của ranh giới khái niệm khi công 

nghệ số thâm nhập vào các hoạt động kinh tế truyền thống. Công trình đề xuất phân biệt 

ba phạm vi gồm khu vực số cốt lõi, nền kinh tế số và nền kinh tế số hóa, tạo cơ sở cho 

việc xác định đối tượng, đo lường và xây dựng chính sách. Giá trị của nghiên cứu là làm 

rõ sự khác biệt về phạm vi khi sử dụng khái niệm kinh tế số. Đối với luận án, đây là căn 

cứ xác định nội dung phát triển kinh tế số và lựa chọn dữ liệu phù hợp, tránh đồng nhất 

quy mô các ngành công nghiệp số với mức độ số hóa của toàn bộ nền kinh tế. 

(2) Nghiên cứu về tác động của kinh tế số đến tăng trưởng và phát triển: 
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Wen Chen và cộng sự (2023), trong How Can Digital Economy Development 

Empower High-Quality Economic Development? (Kinh tế số thúc đẩy phát triển kinh 

tế chất lượng cao như thế nào?) [254], sử dụng dữ liệu bảng cấp tỉnh của Trung Quốc 

để phân tích quan hệ giữa phát triển kinh tế số và năng suất nhân tố tổng hợp. Kết quả 

cho thấy quan hệ phi tuyến hình chữ U trong phạm vi dữ liệu nghiên cứu, đồng thời 

làm rõ vai trò của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Công trình cung cấp bằng chứng 

về tính có điều kiện của tác động phát triển kinh tế số; việc vận dụng kết quả cần tính 

đến bối cảnh và đặc điểm của đối tượng nghiên cứu. 

Lei Xia và cộng sự (2024), trong The Digital Economy: Challenges and 

Opportunities in the New Era of Technology and Electronic Communications (Kinh tế 

số: Thách thức và cơ hội trong kỷ nguyên mới của công nghệ và truyền thông điện tử) 

[335], phân tích những thay đổi trong hoạt động kinh doanh và tiếp cận dịch vụ dưới 

tác động của công nghệ số. Công trình chú trọng cơ hội nâng cao hiệu quả, năng suất 

và trải nghiệm người dùng trong các lĩnh vực kinh tế, dịch vụ. 

Hai nghiên cứu bổ sung cho nhau về cấp độ phân tích: Chen và cộng sự xem xét 

quan hệ giữa phát triển kinh tế số với năng suất, còn Xia và cộng sự làm rõ những thay 

đổi trong hoạt động của doanh nghiệp và người sử dụng. Đối với luận án, các kết quả 

này gợi mở yêu cầu kết nối mục tiêu phát triển với những điều kiện về công nghệ, tổ 

chức và chính sách giúp hiện thực hóa lợi ích của kinh tế số. 

(3) Nghiên cứu về khoảng cách số và bất bình đẳng: 

Báo cáo Understanding the Digital Divide (Hiểu về khoảng cách số) của OECD 

(2001) [284] phân tích sự chênh lệch về tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin, truyền 

thông giữa các cá nhân, nhóm xã hội và khu vực địa lý. Công trình nhấn mạnh ảnh 

hưởng của thu nhập, giáo dục và địa bàn cư trú, cung cấp cơ sở nghiên cứu khoảng 

cách số trong quan hệ với các điều kiện kinh tế - xã hội. 

Deepak Kem (2024), trong Digital Divide: Examining Socioeconomic 

Inequalities in Internet Access and Usage (Khoảng cách số: Phân tích bất bình đẳng 

kinh tế - xã hội trong tiếp cận và sử dụng Internet) [273], tổng quan các yếu tố tạo ra 

và duy trì chênh lệch về tiếp cận, sử dụng Internet. Công trình chú trọng những rào cản 

kinh tế - xã hội, địa lý và nhân khẩu học, đồng thời xem xét chính sách và các biện 

pháp thu hẹp khoảng cách số. 

Đối chiếu các nghiên cứu cho thấy mở rộng kết nối cần được gắn với khả năng 

sử dụng và điều kiện tham gia của từng nhóm xã hội. Đây là cơ sở để luận án xem xét 

phát triển kinh tế số trên cả phương diện tăng trưởng và phân phối cơ hội, từ đó làm rõ 

trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm phát triển bao trùm và công bằng xã hội. 

(4) Nghiên cứu về chính sách và mô hình phát triển kinh tế số: 

Báo cáo Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives (Chuyển đổi số: Định 

hình chính sách, cải thiện cuộc sống) của OECD (2019) [286] xây dựng khung chính 

sách tích hợp gồm bảy phương diện có quan hệ với nhau: tiếp cận, sử dụng, đổi mới 

sáng tạo, việc làm, xã hội, niềm tin và mở cửa thị trường. Công trình nhấn mạnh yêu 

cầu phối hợp chính sách để chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và 

phát triển bao trùm. 



21 

The OECD Going Digital Integrated Policy Framework 2026 (Khung chính sách 

tích hợp chuyển đổi số của OECD 2026) [292] tiếp tục phát triển cách tiếp cận này, 

đồng thời làm rõ những vấn đề xuyên suốt như kỹ năng, chính phủ số, doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, dữ liệu. Khung chính sách cung cấp cơ sở xem xét mối liên hệ giữa các 

lĩnh vực và yêu cầu tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế, xã hội. 

Hai công trình có giá trị trong xác định các nội dung chính sách cần phối hợp. 

Khi vận dụng vào nghiên cứu vai trò của Nhà nước, cần tiếp tục làm rõ thẩm quyền, 

trách nhiệm, năng lực và cơ chế thực hiện đối với từng nội dung. Đây là cơ sở để kết 

nối khung chính sách phát triển kinh tế số với việc phân tích hoạt động và kết quả thực 

hiện vai trò của Nhà nước. 

Nhìn chung, các nghiên cứu quốc tế đã cung cấp cơ sở xác định khái niệm, phạm 

vi, tác động và điều kiện phát triển kinh tế số. Các hướng nghiên cứu về năng suất, bất 

bình đẳng và chính sách bổ sung những căn cứ khác nhau để xem xét chất lượng phát 

triển. Luận án kế thừa các kết quả này, đồng thời tập trung làm rõ cách Nhà nước tổ 

chức, phối hợp và bảo đảm các điều kiện phát triển trong bối cảnh chính trị, thể chế 

của Việt Nam. 

1.2.2. Các công trình trong nước 

Trương Thị Hiền (2022), trong Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế số [90], 

phân tích những điều kiện và xu hướng phát triển kinh tế số ở Việt Nam, nhất là sự phổ 

biến của Internet, thiết bị di động và nền tảng số. Công trình nhận diện các cơ hội phát 

triển thương mại điện tử, dịch vụ số và tài chính số, cung cấp tư liệu về bối cảnh hình 

thành, mở rộng kinh tế số. 

Cuốn sách Kinh tế số của Trần Thị Ái Cẩm và Đỗ Thùy Trinh (2022) [32] trình 

bày những vấn đề nền tảng về khái niệm và cấu trúc kinh tế số. Bài viết Xây dựng và 

phát triển kinh tế số của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam 

của Đặng Thị Hoài (2021) [93] bổ sung kinh nghiệm về thể chế, hạ tầng, dữ liệu và 

dịch vụ công điện tử. Các công trình giúp kết nối nhận thức về kinh tế số với những 

điều kiện tổ chức phát triển. 

Phạm Việt Dũng (2019), trong Kinh tế số - cơ hội “bứt phá” cho Việt Nam [65], 

tiếp cận kinh tế số từ góc độ chiến lược phát triển, nhấn mạnh “cửa sổ cơ hội” để rút 

ngắn khoảng cách thông qua công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh các 

thuận lợi về dân số và phổ cập Internet, công trình nhận diện những thách thức về thể 

chế, hạ tầng và nhân lực. Cách tiếp cận này gợi mở yêu cầu xem xét cơ hội phát triển 

trong quan hệ với năng lực tận dụng cơ hội của quốc gia. 

Hồ Quế Hậu (2021), trong Phát triển kinh tế số ở Việt Nam: Những bước đi ban 

đầu và giải pháp [89], kết hợp hệ thống hóa lý luận với phân tích thực trạng. Công 

trình làm rõ các kết quả ban đầu trong công nghệ thông tin, thương mại điện tử, thanh 

toán điện tử và kinh tế chia sẻ; đồng thời chỉ ra hạn chế về hạ tầng, mức độ ứng dụng, 

hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nhân lực. So với những nghiên cứu nhấn mạnh tiềm 

năng, công trình bổ sung căn cứ về các điều kiện ảnh hưởng đến việc hiện thực hóa 

tiềm năng phát triển. 

Trần Thị Lan Hương (2025), trong Vai trò động lực của kinh tế số trong kỷ nguyên 
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phát triển mới [108], phân tích kinh tế số trong quan hệ với đổi mới mô hình tăng 

trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Công trình chú trọng cả sự hình thành các 

ngành, lĩnh vực mới và sự lan tỏa của công nghệ số vào những hoạt động kinh tế truyền 

thống. Đặt trong quan hệ với nghiên cứu của Hồ Quế Hậu, các luận điểm này cho thấy 

cần kết nối mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng với việc khắc phục hạn chế về 

những điều kiện nền tảng. 

Nguyễn Thị Hương (2022), trong Nhận diện và đo lường đóng góp của kinh tế số 

vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam [110], tập trung vào xác định phạm vi, cấu phần và 

lượng hóa đóng góp của kinh tế số. Công trình đồng thời đề cập những khó khăn trong 

phản ánh sản phẩm, dịch vụ số và hoạt động dựa trên nền tảng. Giá trị tham khảo đối 

với luận án là cơ sở lựa chọn chỉ tiêu, xác định phạm vi số liệu và chú ý khả năng so 

sánh giữa các cách đo lường. 

Tô Trọng Hùng (2021), trong Nhận thức về kinh tế số và một số giải pháp phát 

triển nền kinh tế số ở Việt Nam [101], làm rõ nội hàm kinh tế số gắn với dữ liệu, nền 

tảng và đổi mới sáng tạo. Công trình nhấn mạnh yêu cầu thống nhất nhận thức giữa các 

chủ thể và hoàn thiện các điều kiện nền tảng. Khi đối chiếu với hướng nghiên cứu đo 

lường, vấn đề đặt ra là sự thống nhất về khái niệm cần được cụ thể hóa trong xác định 

mục tiêu, xây dựng chỉ tiêu và đánh giá kết quả phát triển. 

Tô Xuân Thanh (2025), trong Phát triển kinh tế số ở Việt Nam: Thành tựu, thách 

thức và giải pháp [184], tổng hợp kết quả phát triển thương mại điện tử, kinh tế nền 

tảng và dịch vụ số. Công trình nhận diện những hạn chế về hạ tầng, nhân lực, mức độ 

ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp và chênh lệch giữa các khu vực. 

Hoàng Thị Hạnh (2026), trong Phát triển kinh tế số ở Việt Nam: Thực trạng và 

giải pháp [85], tiếp tục phân tích quá trình mở rộng và lan tỏa của kinh tế số, đồng thời 

nhấn mạnh sự phát triển chưa đồng đều giữa các ngành, địa bàn. Hai công trình cung 

cấp những nhận định thực tiễn có thể đối chiếu với các nghiên cứu giai đoạn trước để 

nhận diện những vấn đề còn tồn tại và yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách. 

Nhìn chung, các nghiên cứu trong nước bổ sung cho nhau trên các phương diện 

nhận thức, tiềm năng, thực trạng, đo lường và điều kiện phát triển. Những công trình 

về chiến lược làm rõ vị trí của kinh tế số; nghiên cứu thực trạng nhận diện các điều 

kiện và hạn chế; nghiên cứu đo lường cung cấp căn cứ xem xét kết quả. Việc kết nối 

những hướng nghiên cứu này giúp luận án xác định rõ hơn yêu cầu đối với Nhà nước 

trong tổ chức phát triển kinh tế số. 

Vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu là cách Nhà nước chuyển hóa định hướng 

thành thể chế, huy động và phối hợp nguồn lực, tổ chức thực hiện và xử lý những hạn 

chế đã được nhận diện. Theo đó, kết quả phát triển kinh tế số được sử dụng trong quan 

hệ với bằng chứng về hoạt động, năng lực và trách nhiệm của Nhà nước, làm cơ sở cho 

việc đánh giá vai trò từ góc độ chính trị học. 

1.3. Nghiên cứu về vai trò của nhà nước trong việc phát triển kinh tế số 

1.3.1. Các công trình nước ngoài  

(1) Nghiên cứu về việc xác lập chiến lược phát triển và hoạch định chính sách: 
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Các nghiên cứu quốc tế đều nhấn mạnh kinh tế số không tự vận hành theo logic 

thị trường thuần túy mà cần vai trò định hướng và kiến tạo của nhà nước.  

Báo cáo World development report 2016: digital dividends (Báo cáo Phát triển 

Thế giới 2016: Lợi ích số) [324] của World Bank xuất bản năm 2016 cho rằng lợi ích 

từ chuyển đổi số phụ thuộc vào kết nối, kỹ năng và thể chế phù hợp. Báo cáo Digital 

Progress and Trends Report 2025: Strengthening AI Foundations (Báo cáo năm 2025 

về tiến trình và các xu hướng Số: Củng cố các nền tảng trí tuệ nhân tạo) [329] của 

World Bank năm 2025 khẳng định trong bối cảnh AI, Nhà nước cần đầu tư chiến lược, 

quản trị dữ liệu và điều tiết thị trường theo khung 4Cs, qua đó giữ vai trò dẫn dắt phát 

triển bao trùm và chủ quyền công nghệ. 

Ở bình diện kinh tế chính trị toàn cầu, báo cáo Digital economy report 2019 (Báo 

cáo năm 2019 về kinh tế số) [316] năm 2019 của UNCTAD nhấn mạnh vai trò của nhà 

nước trong việc xác lập “luật chơi” cho kinh tế số, đặc biệt đối với các quốc gia đang 

phát triển, từ đó đề cao vai trò của nhà nước trong xây dựng chiến lược kinh tế số, xác 

lập khuôn khổ quản trị và bảo đảm lợi ích phát triển dài hạn. 

Nhìn chung, các nghiên cứu này coi nhà nước là chủ thể quan trọng trong định 

hướng chiến lược, điều phối nguồn lực và định hình quỹ đạo phát triển kinh tế số. 

(2) Nghiên cứu về việc thiết kế và hoàn thiện thể chế của kinh tế số: 

Helen Margetts và Patrick Dunleavy (2013), trong The Second Wave of Digital-

Era Governance: A Quasi-Paradigm for Government on the Web [278], phân tích yêu 

cầu tái tích hợp hoạt động của khu vực công, tổ chức dịch vụ theo nhu cầu người sử 

dụng và đẩy mạnh số hóa. Công trình kết nối ứng dụng công nghệ với điều chỉnh tổ 

chức và phương thức quản trị, cung cấp căn cứ nghiên cứu sự phối hợp giữa các cơ 

quan nhà nước trong môi trường số. 

Nadya Purtova và Gijs van Maanen (2024), trong Data as an Economic Good, 

Data as a Commons, and Data Governance (Dữ liệu như một hàng hóa kinh tế, dữ liệu 

như một tài nguyên chung và quản trị dữ liệu) [301], phân tích có tính phê phán các 

cách tiếp cận dữ liệu như hàng hóa kinh tế và tài nguyên chung. Công trình chỉ ra giới 

hạn của việc lấy gia tăng sản xuất, khai thác dữ liệu làm trọng tâm quản trị, đồng thời 

nhấn mạnh tính chính trị trong xác định vấn đề và lựa chọn cách thức quản trị. Nghiên 

cứu gợi mở yêu cầu xem xét mục tiêu xã hội và quan hệ giữa các chủ thể khi thiết kế 

thể chế dữ liệu. 

Ở phương diện đánh giá, Government at a Glance 2025 của OECD [288], với nội 

dung về “Digital Government Index (DGI)”, và Government at a Glance: Southeast 

Asia của OECD/ADB (2025) [294] cung cấp cơ sở so sánh năng lực chính phủ số và 

các điều kiện thể chế, tổ chức thực hiện. 

Các công trình bổ sung cho nhau về tổ chức khu vực công, lựa chọn thể chế dữ 

liệu và đánh giá năng lực quản trị. Đối với luận án, việc kế thừa cần phân biệt năng lực 

chuyển đổi số của cơ quan nhà nước với toàn bộ vai trò của Nhà nước trong phát triển 

kinh tế số; đồng thời làm rõ cách năng lực đó phục vụ định hướng, điều phối và bảo 

đảm các điều kiện phát triển. 

(3) Nghiên cứu về việc điều tiết, điều phối và quản trị kinh tế số: 



24 

Patrick Dunleavy, Helen Margetts, Simon Bastow và Jane Tinkler (2006), trong 

Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government (Quản trị 

trong kỷ nguyên số: Các công ty công nghệ thông tin, Nhà nước và chính phủ điện tử) 

[255], nghiên cứu quan hệ giữa tổ chức nhà nước, hệ thống công nghệ thông tin và các 

doanh nghiệp cung cấp công nghệ. Công trình làm rõ những thay đổi trong tổ chức, 

cung cấp dịch vụ công và quan hệ giữa Nhà nước với các tập đoàn công nghệ. 

Cách tiếp cận “quản trị kỷ nguyên số” cung cấp cơ sở xem xét năng lực của Nhà 

nước trong cả hoạt động nội bộ và quan hệ với các chủ thể bên ngoài. Khi đặt cạnh 

nghiên cứu tiếp nối của Margetts và Dunleavy [278], có thể thấy yêu cầu phối hợp, tổ 

chức lại hoạt động và duy trì năng lực chủ động của khu vực công có quan hệ chặt chẽ. 

Luận án kế thừa những luận điểm này để phân tích năng lực điều phối và điều kiện bảo 

vệ lợi ích công trong phát triển kinh tế số. 

(4) Nghiên cứu về việc bảo đảm công bằng xã hội, an ninh quốc gia và chủ quyền số: 

Stéphane Couture và Sophie Toupin (2019), trong What Does the Notion of 

Sovereignty Mean When Referring to the Digital? (Khái niệm chủ quyền mang ý nghĩa 

gì khi được đặt trong bối cảnh không gian số?) [252], phân tích những cách sử dụng 

khái niệm chủ quyền số của các nhóm chủ thể khác nhau. Công trình có thảo luận sự 

phân biệt “chủ quyền mạnh” và “chủ quyền yếu” khi tổng thuật các quan điểm về chủ 

quyền ở cấp quốc gia. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh sự khác biệt về nội hàm, chủ thể, 

mục tiêu và phương thức thực hiện chủ quyền đối với công nghệ, dữ liệu và hạ tầng số. 

Federico Pierucci (2025), trong Sovereignty in the Digital Era: Rethinking 

Territoriality and Governance in Cyberspace (Chủ quyền trong kỷ nguyên số: Định 

hình lại tư duy về tính lãnh thổ và quản trị trong không gian mạng) [298], phân tích 

quan hệ giữa đặc tính xuyên biên giới của không gian mạng với nền tảng lãnh thổ của 

chủ quyền. Những luận giải về “lãnh thổ hóa” không gian mạng và việc “nhúng” quy 

tắc quản trị vào công nghệ gợi mở cách nghiên cứu chủ quyền thông qua hạ tầng, dòng 

dữ liệu và công cụ điều chỉnh. 

Couture và Toupin chú trọng sự đa dạng trong quan niệm và chủ thể thực hiện 

chủ quyền, còn Pierucci tập trung vào quan hệ giữa lãnh thổ, công nghệ và quản trị. 

Các nghiên cứu trong nhóm này chủ yếu làm rõ phương diện chủ quyền số. Khi liên hệ 

với mục tiêu công bằng xã hội, luận án cần kết nối các kết quả đó với những nghiên 

cứu về quyền tiếp cận, sự tham gia và khả năng thụ hưởng lợi ích của các nhóm xã hội. 

(5) Nghiên cứu về sự biến đổi của cấu trúc và phương thức thực thi vai trò của 

nhà nước trong kỷ nguyên số: 

Cuốn sách Data Sovereignty: From the Digital Silk Road to the Return of the 

State (Chủ quyền dữ liệu: Từ Con đường Tơ lụa số đến sự trở lại của Nhà nước) do 

Anupam Chander và Haochen Sun chủ biên (2023) [253] phân tích sự phát triển của 

các chính sách chủ quyền dữ liệu và quản lý dòng dữ liệu xuyên biên giới. Luận giải 

về sự “trở lại của Nhà nước” cho thấy những phản ứng thể chế trước ảnh hưởng ngày 

càng lớn của dữ liệu và các tập đoàn công nghệ đối với phát triển quốc gia. 

Đặt trong quan hệ với các nghiên cứu về quản trị số và quyền lực của doanh 

nghiệp công nghệ, công trình gợi mở cách xem xét đồng thời sự gia tăng ảnh hưởng 
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của các chủ thể ngoài nhà nước và quá trình Nhà nước điều chỉnh công cụ, phạm vi, 

phương thức quản trị. Đây là cơ sở để luận án phân tích sự mở rộng nội dung và đổi 

mới phương thức thực hiện vai trò của Nhà nước trong kinh tế số. 

Nhìn chung, các nghiên cứu quốc tế đã trực tiếp đề cập chiến lược, thể chế, năng 

lực quản trị, quan hệ quyền lực và chủ quyền số. Vấn đề đặt ra cho luận án là kết nối 

các kết quả này trong một khung phân tích phù hợp với điều kiện Việt Nam, đồng thời 

cụ thể hóa căn cứ đánh giá việc thực hiện vai trò của Nhà nước. 

1.3.2. Các công trình trong nước 

Các nghiên cứu trong nước tiếp cận vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế 

số từ nhiều góc độ, gồm quyền lực, quản trị, chính sách công, kinh tế học và tổ chức 

thực hiện. Bên cạnh những phân tích về thể chế và định hướng phát triển, nhiều công 

trình chú trọng “quản lý - triển khai”, đánh giá điều kiện thực tiễn và đề xuất giải pháp. 

(1) Tiếp cận quyền lực - quản trị: 

Phan Văn Rân và Ngô Chí Nguyện (2020), trong Tác động của nền kinh tế số đến 

các quốc gia dân tộc hiện nay [175], phân tích những thách thức về chủ quyền thông 

tin, an ninh mạng, tương quan sức mạnh và cấu trúc tăng trưởng. Công trình có giá trị 

trong việc “đặt đúng tầm” kinh tế số trong quan hệ với lợi ích và năng lực phát triển 

quốc gia. 

Trần Thị Hằng và Nguyễn Thị Hoài Thu (2020), trong Vận dụng lý luận của chủ 

nghĩa Mác - Lênin về sở hữu trong nền kinh tế số [88], tiếp cận dữ liệu và “tài nguyên 

số” từ phạm trù sở hữu. Công trình tạo “cửa ngõ” để nghiên cứu kinh tế số trong quan 

hệ với quan hệ sản xuất, phân phối lợi ích và yêu cầu hoàn thiện thể chế. 

Đặng Kim Oanh và Lê Thị Lan (2025), trong Quan điểm của Đảng về phát triển 

nền kinh tế số [152], hệ thống hóa quá trình hình thành, phát triển tư duy của Đảng về 

kinh tế số. Công trình làm rõ cơ sở chính trị và vai trò lãnh đạo trong xác lập định 

hướng phát triển. 

Các nghiên cứu bổ sung cho nhau ở cấp độ quốc gia, quan hệ sở hữu và định 

hướng chính trị. Luận án kế thừa những kết quả này để làm rõ cách Nhà nước thể chế 

hóa định hướng, tổ chức thực hiện và xử lý quan hệ lợi ích giữa các chủ thể trong phát 

triển kinh tế số. 

(2) Tiếp cận quản lý Nhà nước - chính sách công: 

Nguyễn Văn Hùng (2020), trong Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế số ở Việt 

Nam trong những năm tới [102], xác định những nội dung về chính phủ điện tử, dịch vụ 

công trực tuyến, cơ sở dữ liệu, định danh và cơ chế đầu tư công nghệ thông tin. Công 

trình có tính “thực hành”, chú trọng hoạt động “triển khai hành chính”, đồng thời nhận 

diện các vấn đề về dữ liệu cá nhân, giao dịch xuyên biên giới và sự phân tán dữ liệu. 

Nguyễn Văn Thành (2020), trong Phát triển kinh tế số và quản lý Nhà nước với 

phát triển kinh tế số ở Việt Nam [189], phân tích quản lý nhà nước thông qua phát triển 

hạ tầng, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy kinh doanh điện tử và xây dựng chính phủ điện 

tử. Trong Vai trò của Chính phủ điện tử trong quá trình xây dựng nền kinh tế số Việt 

Nam [191], tác giả tiếp tục làm rõ quan hệ giữa cải cách khu vực công, dịch vụ công 
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trực tuyến và phát triển kinh tế số. Hai công trình cung cấp cơ sở nghiên cứu sự gắn 

kết giữa chuyển đổi số của Nhà nước với hoạt động của doanh nghiệp và người dân. 

Nguyễn Văn Thạo và Nguyễn Mạnh Hùng (đồng chủ biên, 2024), trong Phát 

triển kinh tế số ở Việt Nam [192], kết hợp nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm quốc tế và 

đánh giá thực trạng giai đoạn 2016-2020 để đề xuất quan điểm, giải pháp đến năm 

2025. Công trình nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và những 

điều kiện về thể chế, hạ tầng, khoa học - công nghệ, nhân lực. 

Trần Thọ Đạt và Nguyễn Việt Long (2025), trong Vai trò của Nhà nước trong nền 

kinh tế số [68], làm rõ các yêu cầu đối với Nhà nước từ những đặc trưng về dữ liệu, ngoại 

ứng dữ liệu, quyền lực nền tảng và chi phí cận biên thấp. Công trình hệ thống hóa các 

nhóm vai trò về thể chế, điều tiết thị trường, đổi mới sáng tạo, hạ tầng, nhân lực, an ninh 

và bảo vệ dữ liệu, đặt các lựa chọn chính sách trong quan hệ “cơ hội - rủi ro”. 

Phùng Lê Dung và Ngô Cẩm Tú (2023), trong Vai trò của Nhà nước đối với phát 

triển kinh tế số ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay [61], phân tích các nội dung về 

thể chế, chính phủ điện tử, hạ tầng, đổi mới sáng tạo và nhân lực. Công trình cung cấp 

những nhận định về “kết quả - hạn chế”, làm cơ sở tham khảo cho đánh giá thực trạng. 

Nhóm nghiên cứu này đã xác định khá rộng những nội dung vai trò của Nhà nước. 

Đối chiếu các công trình cho thấy cần tiếp tục kết nối nội dung chính sách với thẩm 

quyền, cơ chế phối hợp, trách nhiệm và “năng lực Nhà nước” trong tổ chức thực hiện. 

Đây là hướng luận án phát triển để đánh giá mức độ thực hiện và giải thích những hạn 

chế từ góc độ chính trị học. 

(3) Tiếp cận kinh tế học - thực chứng: 

Cuốn sách Năng suất lao động của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế số do Tô 

Trung Thành chủ biên (2021) [188] cung cấp các phân tích về công nghệ thông tin, 

kinh tế số và năng suất lao động theo ngành, lĩnh vực. Những kết quả này bổ sung “nền 

kinh tế học” cho việc nghiên cứu hiệu quả phát triển và lựa chọn chỉ tiêu đánh giá. 

Phùng Thị Mỹ Linh (2025), trong Thực trạng phát triển kinh tế số tại Việt Nam 

[133], tổng hợp các chỉ tiêu về quy mô, thương mại điện tử, hạ tầng và mức độ số hóa; 

đồng thời nhận diện những thách thức về khoảng cách số, nhân lực, thể chế và an ninh. 

Công trình cung cấp tư liệu để đối chiếu bối cảnh và kết quả phát triển kinh tế số. 

Lê Toàn Thắng (2023), trong Tác động của chuyển đổi số đến an ninh kinh tế ở 

Việt Nam [193], phân tích các rủi ro về bất bình đẳng, lao động, thông tin và dữ liệu. 

Công trình mở rộng việc xem xét kết quả phát triển sang chiều cạnh “an ninh - chủ 

quyền”, gợi mở yêu cầu đánh giá cả khả năng quản lý rủi ro và bảo vệ lợi ích quốc gia. 

Võ Mai Trang (2024), trong luận án Quản lý Nhà nước về phát triển hạ tầng số 

cho nền kinh tế số Việt Nam [229], xây dựng những nội dung đánh giá về hiệu lực, hiệu 

quả, tính đồng bộ, công khai và có vận dụng phương pháp định lượng. Công trình có 

giá trị tham khảo về cách cụ thể hóa hoạt động quản lý thành các tiêu chí đánh giá trong 

một lĩnh vực. 

Các luận án Nhân lực cho phát triển kinh tế số ở tỉnh Thái Nguyên của Ngô Cẩm 

Tú (2024) [224], Các nhân tố tác động đến kinh tế số các tỉnh vùng đồng bằng sông 
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Hồng của Phan Huy Thành (2024) [185] và Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh 

tế số ở Việt Nam của Trần Thị Lan (2025) [118] bổ sung kết quả nghiên cứu về điều 

kiện phát triển ở các phạm vi khác nhau, đồng thời gợi mở việc “lượng hóa” các yếu 

tố và nhận diện khác biệt giữa các địa bàn. 

Nhóm công trình này cung cấp căn cứ dữ liệu và phương pháp cho luận án. Khi 

kế thừa, cần phân biệt kết quả phát triển kinh tế số với kết quả thực hiện vai trò của 

Nhà nước. Các chỉ tiêu về tăng trưởng, năng suất hoặc mức độ ứng dụng công nghệ 

cần được đặt trong quan hệ với bằng chứng về thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện 

trước khi sử dụng để đánh giá. 

(4) Nghiên cứu chuẩn hóa, tổ chức triển khai: 

Cuốn sách Việt Nam thời chuyển đổi số của VINASA (2022) [195] và Thúc đẩy 

tiến trình chuyển đổi số quốc gia của Viện Chiến lược Chuyển đổi số (2023) [240] 

cung cấp tư liệu về nhận thức, điều kiện và tổ chức triển khai chuyển đổi số. Các công 

trình nhấn mạnh vai trò kiến tạo của Nhà nước và yêu cầu nâng cao năng lực quản trị. 

Nguyễn Ngọc Huy (2025), trong Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng xã 

hội số - Thuận lợi, khó khăn và giải pháp [103], nghiên cứu xã hội số trong quan hệ 

với chính phủ số và kinh tế số. Việc chú trọng cấu trúc “Nhà nước - thị trường - xã 

hội/công dân số” bổ sung cách nhìn về sự tham gia và phối hợp giữa các chủ thể, gắn 

với mục tiêu bao trùm, an toàn và bền vững. 

Các công trình có giá trị tham khảo về quá trình chuyển từ nhận thức, chủ trương 

sang tổ chức thực hiện. Luận án kế thừa những nội dung này để xem xét điều kiện phối 

hợp, sự tham gia của doanh nghiệp, người dân và trách nhiệm của Nhà nước trong phát 

triển kinh tế số. 

(5) Nghiên cứu về thách thức đối với việc thực hiện vai trò của nhà nước trong 

bối cảnh phát triển kinh tế số: 

Trong cuốn sách Pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

(2021) [83], Trương Hồ Hải và Đặng Viết Đạt đề cập nội dung “Quản trị Nhà nước 

trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chính phủ mở trong bối cảnh 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Những luận giải về chuyển từ “Nhà nước quản lý” 

sang “Nhà nước quản trị” nhấn mạnh minh bạch, trách nhiệm giải trình, dữ liệu mở và 

sự tham gia của xã hội, qua đó gợi mở yêu cầu đổi mới phương thức thực hiện vai trò 

của Nhà nước. 

Lê Quang Hòa và Lê Thạc Diên (2023), trong Chuyển đổi số và thách thức đối 

với thực thi quyền lực nhà nước [91], trực tiếp phân tích những vấn đề đặt ra đối với 

quyền lực công trong điều kiện số hóa. Phạm Thị Giang (2024), trong Thách thức của 

chuyển đổi số với quản trị nhà nước hiện đại [77], bổ sung phân tích về phương thức 

quản lý, năng lực cán bộ, hạ tầng và các điều kiện bảo đảm quản trị. 

Những công trình này cho thấy tác động của chuyển đổi số đối với quyền lực và 

năng lực quản trị đã được quan tâm nghiên cứu. Luận án tiếp tục kết nối các kết quả đó 

với từng phương diện vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số, chú trọng cơ 

chế tác động và biểu hiện cụ thể của các hạn chế trong tổ chức thực hiện. 
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(6) Nghiên cứu về giải pháp nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc phát triển 

kinh tế số ở Việt Nam: 

Các nghiên cứu về giải pháp nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc phát triển 

kinh tế số ở Việt Nam chủ yếu tiếp cận theo hướng định hướng chính sách, quản lý Nhà 

nước và so sánh kinh nghiệm quốc tế, tập trung vào hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng 

số, nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng. 

Công trình có giá trị định hướng quan trọng là các nghiên cứu về đổi mới, phát 

triển đất nước và quản trị phát triển trong bối cảnh mới tiêu biểu là Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước [194], Nhà xuất bản Chính trị quốc 

gia Sự thật của Nguyễn Xuân Thắng (2024), tiếp cận chuyển đổi số không thuần túy 

như vấn đề công nghệ, mà đặt trong logic đổi mới tư duy phát triển, gắn kết phát triển 

lực lượng sản xuất hiện đại với hoàn thiện quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng. 

Công trình nhấn mạnh vai trò trung tâm của Đảng trong định hướng chiến lược, đồng 

thời làm rõ trách nhiệm của Nhà nước trong kiến tạo thể chế, huy động và phân bổ 

nguồn lực, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội trong quá trình đổi mới mô hình tăng 

trưởng và chuyển đổi số. Nhóm nghiên cứu này tạo nền tảng để luận án tiếp cận Nhà 

nước như một chủ thể quyền lực chính trị gắn với năng lực định hướng - tổ chức - bảo 

đảm điều kiện phát triển, thay vì chỉ nhìn Nhà nước như một chủ thể quản lý hành 

chính hoặc điều tiết kinh tế. 

Ở bình diện định hướng chiến lược, bài viết Chuyển đổi số - động lực quan trọng 

phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ 

nguyên mới [119] của  GS, TS. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đăng ngày 2/9/2024 

trên Báo Điện tử Chính phủ là một công trình có giá trị định hướng đặc biệt quan trọng 

về hệ giải pháp nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số ở Việt 

Nam. Bài viết tiếp cận chuyển đổi số không chỉ như quá trình ứng dụng công nghệ, mà 

như một cuộc cách mạng toàn diện nhằm tái cấu trúc quan hệ sản xuất, hình thành 

phương thức sản xuất số phù hợp với trình độ phát triển mới của lực lượng sản xuất. 

Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một hệ giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực quản 

trị và vai trò kiến tạo của Nhà nước, bao gồm: Hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp 

luật cho kinh tế số; khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội; cải cách, 

xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn 

với bảo đảm an ninh, an toàn và phát triển công dân số. Những giải pháp này cho thấy 

vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc thiết kế thể chế, điều phối nguồn lực và tổ 

chức thực thi quá trình chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền 

vững trong kỷ nguyên mới. 

Hai công trình cung cấp cơ sở chính trị và lý luận để luận án xây dựng quan điểm, 

giải pháp. Việc vận dụng tập trung vào cách cụ thể hóa định hướng thành nhiệm vụ, 

công cụ và cơ chế thực hiện phù hợp với từng phương diện phát triển kinh tế số. 

Nhóm nghiên cứu chính sách và quản lý phát triển gồm Chủ trương, chính sách 

của Việt Nam chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do Nguyễn 

Văn Bình chủ biên (2019) [18]; Để phát triển kinh tế số ở nước ta hiện nay của Phan 

Văn Rân và Ngô Chí Nguyện (2019) [176]; Một số khó khăn, thách thức trong phát 
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triển nền kinh tế số ở Việt Nam của Bùi Thanh Tuấn (2020) [227]; Kinh nghiệm quốc 

tế về phát triển nền kinh tế số và hàm ý chính sách cho Việt Nam của Nguyễn Văn 

Thành (2020) [190]; Kinh tế số Việt Nam - những điểm nghẽn cần tháo gỡ và các giải 

pháp cơ bản phát triển kinh tế số theo hướng bền vững của Trần Mai Ước (2021) [236]; 

Phát triển kinh tế số ở Việt Nam theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng của Lê 

Thị Thanh Huyền [105]. 

Các công trình nhận diện những vấn đề về tính đồng bộ của thể chế, hạ tầng và 

dữ liệu, chất lượng nhân lực, quản lý hoạt động xuyên biên giới, an ninh và an toàn. 

Những giải pháp được đề xuất tập trung vào hoàn thiện pháp luật, phát triển các điều 

kiện nền tảng, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý. Kết quả này cho thấy 

nội dung chính sách cần thực hiện đã được đề cập khá rộng; vấn đề cần tiếp tục làm rõ 

là thứ tự ưu tiên, cơ chế phối hợp và điều kiện bảo đảm thực hiện. 

Nhóm nghiên cứu so sánh và kinh nghiệm quốc tế cung cấp những cách tiếp cận 

bổ sung. Nguyễn Huy Hoàng (2020) [94] nghiên cứu kinh nghiệm một số nước 

ASEAN; Bùi Kim Thanh và Lê Minh Hằng (2020) [183] phân tích trường hợp Thái 

Lan. Nguyễn Mạnh Hùng (2021) [100] khái quát kinh nghiệm của một số quốc gia, 

trong khi Phạm Thị Thanh Bình và Vũ Thị Phương Dung (2021) [17] tập trung vào 

Hàn Quốc. Các nghiên cứu làm rõ vai trò của Nhà nước trong xây dựng chiến lược, 

phát triển hạ tầng, nhân lực và tổ chức triển khai. 

Cuốn sách Chuyển đổi số - Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam do Bùi 

Quang Tuấn và Hà Huy Ngọc đồng chủ biên (2022) [226] mở rộng phân tích về lộ 

trình và điều kiện chuyển đổi. Hoàng Xuân Lâm (2023) [130] tiếp tục tổng hợp kinh 

nghiệm và hàm ý chính sách. Quản trị Nhà nước trong nền kinh tế số ở một số nước 

châu Âu do Đặng Minh Đức chủ biên (2023) [73] trực tiếp bổ sung phương diện quản 

trị. Các nghiên cứu về Ấn Độ của Đồng Thị Thùy Linh (2025) [135] và Singapore của 

Vũ Thanh Sơn (2025) [179] cung cấp thêm những trường hợp tham chiếu. 

Giá trị của nhóm nghiên cứu là mở rộng các phương án chính sách và tổ chức 

thực hiện. Khi kế thừa, luận án chú trọng điều kiện chính trị, thể chế, năng lực bộ máy 

và cơ chế phối hợp giúp từng kinh nghiệm phát huy hiệu quả, từ đó xác định khả năng 

vận dụng vào Việt Nam. 

Ở phương diện thể chế và pháp luật, Đinh Thị Hương Giang (2021), trong Những 

rào cản trong xây dựng Chính phủ số ở Việt Nam hiện nay [75], nhận diện các điều 

kiện ảnh hưởng đến triển khai. Vũ Trọng Lâm (2025), trong Hoàn thiện thể chế thúc 

đẩy đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo [129], nhấn mạnh yêu 

cầu tháo gỡ những hạn chế về thể chế. Công trình Hoàn thiện pháp luật trong nền kinh 

tế số do Phan Trung Lý, Thái Bá Cần và Bùi Kim Hiếu làm chủ biên (2025) [139] bổ 

sung nghiên cứu về khung pháp lý cho các hoạt động kinh tế số. 

Các công trình này làm rõ vai trò thiết lập “luật chơi” và những yêu cầu về dữ 

liệu, giao dịch, cơ chế thử nghiệm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Luận án kế thừa 

các kết quả đó để phân tích cả chất lượng quy định và năng lực tổ chức thi hành, gắn 

hoàn thiện thể chế với trách nhiệm thực hiện. 

Theo hướng kinh tế chính trị và phát triển, Trương Nam Trung (2021), trong 
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Những gợi mở về kinh tế chính trị trong phát triển kinh tế số ở Việt Nam hiện nay [231], 

đặt phát triển kinh tế số trong quan hệ với những biến đổi kinh tế - xã hội. Trần Thị 

Lan Hương (2025), trong Vai trò động lực của kinh tế số trong kỷ nguyên phát triển 

mới [108], làm rõ quan hệ giữa kinh tế số và đổi mới mô hình tăng trưởng. Khi xem 

xét từ góc độ giải pháp, các công trình gợi mở yêu cầu gắn điều chỉnh vai trò của Nhà 

nước với mục tiêu và động lực phát triển. 

Nhìn chung, các nghiên cứu đã cung cấp hệ thống luận cứ và đề xuất khá phong 

phú về chiến lược, thể chế, hạ tầng, dữ liệu, nhân lực, đổi mới sáng tạo và an ninh. Các 

nghiên cứu về quyền lực, quản trị và tổ chức thực hiện bổ sung cơ sở giải thích những 

điều kiện ảnh hưởng đến hiệu quả chính sách. Trên nền tảng đó, luận án tập trung kết nối 

các phương diện vai trò của Nhà nước, cụ thể hóa căn cứ đánh giá và làm rõ nguyên nhân 

của những hạn chế về thể chế, điều phối, tổ chức thực thi trong điều kiện Việt Nam. 

1.4. Đánh giá chung và khoảng trống nghiên cứu 

1.4.1. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu 

Các công trình trong và ngoài nước đã nghiên cứu khá phong phú về Nhà nước, 

vai trò của Nhà nước và phát triển kinh tế số từ nhiều góc độ. Kết quả nghiên cứu cung 

cấp những cơ sở lý luận, thực tiễn và gợi mở phương pháp quan trọng để luận án kế thừa. 

Thứ nhất, các nghiên cứu về Nhà nước đã làm rõ những vấn đề cơ bản về bản chất, 

chức năng, tổ chức và phương thức thực thi quyền lực; quan hệ giữa Nhà nước, thị trường 

và xã hội; sự biến đổi vai trò của Nhà nước trong những điều kiện lịch sử khác nhau. Các 

cách tiếp cận có sự khác biệt về mức độ nhấn mạnh tính tự chủ của Nhà nước, ảnh hưởng 

của các lực lượng xã hội và cơ chế phân bổ quyền lực. Những kết quả này là cơ sở để 

luận án xem xét sự mở rộng nội dung và đổi mới phương thức thực hiện vai trò của Nhà 

nước khi dữ liệu, công nghệ và nền tảng số ngày càng tác động đến các quan hệ kinh tế 

- xã hội. 

Thứ hai, các nghiên cứu về vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế đã luận 

giải sự cần thiết, phạm vi và phương thức can thiệp của Nhà nước, từ điều tiết thị trường 

đến định hướng phát triển, kiến tạo thể chế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, các 

nghiên cứu về Nhà nước kiến tạo phát triển nhấn mạnh năng lực tổ chức thực hiện và 

quan hệ phối hợp giữa Nhà nước với các chủ thể kinh tế. Luận án kế thừa những luận 

điểm này để phân tích yêu cầu đổi mới vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số, 

gắn với những thay đổi về nguồn lực phát triển, cấu trúc thị trường và quan hệ quyền lực. 

Thứ ba, các nghiên cứu về kinh tế số đã góp phần làm rõ nội hàm, đặc trưng, cấu 

trúc và tác động của kinh tế số đối với tăng trưởng, năng suất, đổi mới sáng tạo và phát 

triển xã hội. Bên cạnh các nghiên cứu từng lĩnh vực, đã có những khung chính sách tích 

hợp, tiêu biểu là khung của OECD [292], nhấn mạnh sự phối hợp giữa nhiều phương 

diện của chuyển đổi số. Đây là cơ sở để luận án lựa chọn nội dung phân tích; đồng thời 

đặt ra yêu cầu phân biệt kết quả phát triển kinh tế số với kết quả thực hiện vai trò của 

Nhà nước, bởi sự phát triển kinh tế số còn chịu tác động của thị trường, doanh nghiệp và 

các điều kiện kinh tế - xã hội. 

Thứ tư, các nghiên cứu trực tiếp về vai trò của Nhà nước trong kinh tế số đã hình 

thành những hướng tiếp cận có tính bổ sung cho nhau. Các công trình về quản trị trong 
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kỷ nguyên số, chủ quyền số và quản trị dữ liệu chú trọng quan hệ quyền lực, quyền kiểm 

soát và bảo vệ lợi ích công trong môi trường số [252], [255], [301]. Trong khi đó, một 

số nghiên cứu ở Việt Nam tập trung xác định các vai trò của Nhà nước, đánh giá chính 

sách và đề xuất giải pháp về thể chế, hạ tầng, công nghệ, nhân lực và an toàn trong phát 

triển kinh tế số [61], [68], [192]. Việc kết hợp các kết quả này tạo cơ sở để xem xét đồng 

thời nội dung hoạt động và phương thức thực thi quyền lực của Nhà nước. Tuy nhiên, 

trong phạm vi tài liệu đã tổng quan, mối liên hệ giữa phân công thẩm quyền, cơ chế phối 

hợp, trách nhiệm thực hiện và kết quả phát huy vai trò của Nhà nước ở Việt Nam còn 

cần được làm rõ hơn. 

1.4.2. Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu 

Trên cơ sở những kết quả đã được ghi nhận, luận án xác định ba khoảng trống 

cần tiếp tục nghiên cứu trong phạm vi các tài liệu đã tổng quan. 

Thứ nhất, khoảng trống về lý luận. Các nghiên cứu đã xác định nhiều nội dung 

của vai trò Nhà nước và xây dựng những khung phân tích, khung chính sách có giá trị. 

Tuy nhiên, quan hệ giữa các phương diện của vai trò Nhà nước, cũng như sự gắn kết 

giữa mục tiêu phát triển, công cụ thực hiện và năng lực tổ chức thực thi trong phát triển 

kinh tế số còn cần được luận giải rõ hơn. Luận án tập trung hệ thống hóa những quan 

hệ này, làm rõ sự mở rộng nội dung và đổi mới phương thức thực hiện vai trò trên cơ 

sở các chức năng cơ bản của Nhà nước; từ đó xây dựng khung phân tích và các tiêu chí 

phù hợp để đánh giá thực tiễn Việt Nam. 

Thứ hai, khoảng trống về cách tiếp cận nghiên cứu. Các nghiên cứu về quyền 

lực, chủ quyền số và quản trị dữ liệu đã có những đóng góp trực tiếp từ góc độ chính 

trị học. Tuy nhiên, việc vận dụng và kết nối những kết quả này trong nghiên cứu vai 

trò của Nhà nước ở Việt Nam còn cần được phát triển. Luận án chú trọng phân tích 

cách thức Nhà nước thể chế hóa chủ trương của Đảng, phân công thẩm quyền, điều 

phối lợi ích và xác lập trách nhiệm trong phát triển kinh tế số; đồng thời xem xét quan 

hệ giữa Nhà nước với thị trường và xã hội. Qua đó, luận án làm rõ những điều kiện 

chính trị, thể chế và năng lực tổ chức thực thi ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò của 

Nhà nước. 

Thứ ba, khoảng trống về nghiên cứu thực tiễn Việt Nam. Các công trình trong 

nước đã cung cấp nhiều đánh giá về chính sách, hoạt động quản lý và kết quả phát triển 

kinh tế số; một số nghiên cứu đã xây dựng tiêu chí đánh giá trong lĩnh vực cụ thể, như 

quản lý phát triển hạ tầng số [229]. Tuy nhiên, việc liên kết đánh giá các phương diện 

của vai trò Nhà nước với phân tích nguyên nhân về thể chế, năng lực điều phối và tổ 

chức thực thi còn cần được làm rõ hơn. Luận án tập trung đối chiếu chủ trương, chính 

sách với quá trình thực hiện và kết quả đạt được, kết hợp số liệu thứ cấp với thông tin 

phỏng vấn để nhận diện những hạn chế và điều kiện khắc phục. 

Từ những khoảng trống trên, luận án kế thừa các nghiên cứu hiện có để xây dựng 

và vận dụng khung phân tích về vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số ở Việt 

Nam dưới góc độ Chính trị học. Trọng tâm là kết nối đánh giá các phương diện của vai 

trò Nhà nước với việc lý giải những hạn chế và nguyên nhân về thể chế, quan hệ phối 

hợp và năng lực tổ chức thực thi, làm cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp. 
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Trên cơ sở đó, luận án tập trung nghiên cứu bốn vấn đề chủ yếu sau: 

Một là, xây dựng cơ sở lý luận, cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn và khung phân tích 

về vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số dưới góc độ Chính trị học; làm 

rõ nội dung, phương thức thực hiện và tiêu chí đánh giá các phương diện của vai trò đó. 

Hai là, phân tích thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số 

ở Việt Nam trên bảy phương diện: Định hướng chiến lược; thể chế; hạ tầng số và dữ 

liệu; công nghệ và đổi mới sáng tạo; nguồn nhân lực; phát triển bao trùm và công bằng 

xã hội; chủ quyền số và an ninh kinh tế số. 

Ba là, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình 

thực hiện vai trò của Nhà nước; chú trọng phân tích các vấn đề về thể chế, năng lực 

điều phối, cơ chế phối hợp và tổ chức thực thi. 

Bốn là, đề xuất các quan điểm và giải pháp phát huy vai trò của Nhà nước trong 

việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong giai đoạn tới, gắn với chủ thể thực hiện, 

điều kiện bảo đảm và yêu cầu đánh giá kết quả. 

Tiểu kết chương 1 

Chương 1 đã tổng quan một cách hệ thống các công trình nghiên cứu trong và 

ngoài nước liên quan đến Nhà nước, kinh tế số, phát triển kinh tế số và vai trò của Nhà 

nước trong việc phát triển kinh tế số. Kết quả tổng quan cho thấy, các nghiên cứu đã 

hình thành nền tảng lý luận và thực tiễn quan trọng về Nhà nước, kinh tế số cũng như 

vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế, đồng thời cung cấp nhiều luận cứ có 

giá trị về thể chế, quản trị, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số, dữ liệu, nguồn nhân 

lực và chủ quyền số. 

Tuy nhiên, trong phạm vi các công trình đã tổng quan, việc phân tích vai trò của 

Nhà nước trong phát triển kinh tế số như một chỉnh thể thống nhất dưới góc độ Chính 

trị học vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục làm rõ. Nhiều nghiên cứu tập trung vào từng 

lĩnh vực hoặc từng chính sách cụ thể; mối liên hệ giữa định hướng chính trị, kiến tạo 

thể chế, điều phối nguồn lực và tổ chức thực thi chưa được phân tích đồng bộ. Đây là 

khoảng trống mà luận án lựa chọn tiếp tục nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam. 

Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu đã có, luận án xác định 

hướng tiếp cận là nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số dưới 

góc độ Chính trị học, tập trung xây dựng khung lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất 

các quan điểm, giải pháp nhằm phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế 

số ở Việt Nam. 

Những kết quả tổng quan và khoảng trống nghiên cứu được xác định ở Chương 

1 là cơ sở để Chương 2 xây dựng cơ sở lý luận, cơ sở chính trị và khung phân tích về 

vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số, làm nền tảng cho việc phân tích 

thực trạng và đề xuất giải pháp ở các chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN, CHÍNH TRỊ VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ 

CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ 

2.1. Những vấn đề lý luận về vai trò của Nhà nước và phát triển kinh tế số 

2.1.1. Những vấn đề lý luận về vai trò của Nhà nước 

2.1.1.1. Khái niệm Nhà nước 

Nhà nước là chủ thể giữ vị trí trung tâm trong tổ chức và thực thi quyền lực chính 

trị. Việc làm rõ khái niệm Nhà nước là cơ sở để phân tích vị thế, trách nhiệm và phương 

thức tác động của Nhà nước đối với phát triển kinh tế số. 

* Quan niệm trước Mác về Nhà nước:  

Một trong những học giả đầu tiên đặt nền móng cho khái niệm nhà nước là Plato 

vào giai đoạn năm 360 TCN. Trong tác phẩm The Republic (Cộng hòa), Plato lý giải 

sự hình thành nhà nước từ nhu cầu liên kết và phân công lao động, bởi “không ai tự 

cung tự cấp được”, “và khi những người cộng sự và người giúp việc này tập hợp lại 

trong một nơi ở, thì toàn bộ cư dân đó được gọi là một nhà nước” [299]. Ông quan 

niệm nhà nước là một trật tự đạo đức hướng tới công lý và cái thiện chung, trong đó 

các tầng lớp triết gia, chiến binh và người sản xuất thực hiện những vai trò khác nhau, 

với sự lãnh đạo của tầng lớp triết gia. 

Aristotle tiếp cận nhà nước như một cộng đồng tự nhiên hướng tới đời sống tốt 

đẹp. Ông xem nhà nước là “sự kết hợp của các gia đình và làng mạc trong một đời 

sống hoàn chỉnh và tự cung tự cấp […] là một đời sống hạnh phúc và danh dự” [245]. 

Theo đó, mục đích của cộng đồng chính trị vượt ra ngoài nhu cầu sinh tồn để hướng 

tới “đời sống hạnh phúc và cao quý” [245]. Quan niệm này cần được đặt trong bối 

cảnh thành bang Hy Lạp cổ đại, đồng thời cung cấp gợi mở về mối quan hệ giữa tổ 

chức quyền lực và mục tiêu chung của cộng đồng. 

Trong các thế kỷ XVII-XVIII, thuyết khế ước xã hội đặt vấn đề về cơ sở hình 

thành và tính chính đáng của quyền lực nhà nước. Thomas Hobbes (1651) cho rằng 

nhà nước được thiết lập khi các cá nhân “cùng nhau thỏa thuận và giao ước… trao cho 

một người hoặc một hội đồng quyền đại diện cho tất cả họ”, đồng thời “ủy quyền cho 

mọi hành động và phán quyết của chủ thể đó như thể là của chính mình” [266, pg. 

107]. Cách tiếp cận này nhấn mạnh sự ủy quyền để hình thành quyền lực chung đủ sức 

bảo đảm trật tự và an ninh. 

John Locke (1689) nhấn mạnh mục đích bảo vệ quyền sống, quyền tự do và quyền 

tài sản thông qua chính quyền và pháp luật [276, pg. 159]. Theo đó, sự chính đáng của 

chính quyền gắn với việc bảo vệ các quyền tự nhiên và có thể bị phủ nhận khi chính 

quyền vi phạm những quyền này. 

Jean-Jacques Rousseau (1762) cho rằng mỗi cá nhân “đặt bản thân và toàn bộ 

quyền lực của mình vào chung dưới sự chỉ đạo tối cao của ý chí chung”, tạo nên một 

“cơ thể đạo đức và tập thể” [302]. Quyền lực của cộng đồng chính trị được xác lập trên 

cơ sở “ý chí chung”, gắn việc tổ chức quyền lực với yêu cầu bảo đảm tự do và bình đẳng. 

Các học thuyết khế ước xã hội cùng chú trọng sự thỏa thuận và cơ sở chính đáng 

của quyền lực, nhưng khác nhau về phạm vi ủy quyền, giới hạn của chính quyền và 
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quan hệ giữa quyền lực với tự do. Đây là những gợi mở cho việc nghiên cứu nguồn 

gốc, mục đích và trách nhiệm thực thi quyền lực nhà nước. 

* Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về Nhà nước: 

Trên cơ sở chủ nghĩa duy vật lịch sử, chủ nghĩa Mác - Lênin lý giải nhà nước 

trong mối quan hệ với cơ sở kinh tế và sự phân hóa giai cấp. Khi phân tích nhà nước 

tư sản, Mác và Ăngghen (1848) khẳng định “chính quyền nhà nước hiện đại chỉ là một 

ủy ban quản lý những công việc chung của toàn thể giai cấp tư sản” [140, tr. 599], qua 

đó chỉ rõ mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước với lợi ích của giai cấp thống trị. 

Ăngghen (1884) cho rằng nhà nước là “sản phẩm của một xã hội đã phát triển 

tới một giai đoạn nhất định […] xã hội đó đã bị phân thành những mặt đối lập không 

thể điều hòa mà xã hội đó bất lực không sao loại bỏ được” [141, tr. 252], là quyền lực 

“nảy sinh ra từ xã hội, nhưng lại đứng trên xã hội và ngày càng tách rời khỏi xã hội” 

[141, tr. 253]. Ông tiếp tục chỉ rõ: “theo lệ thường, nhà nước là nhà nước của giai cấp 

có thế lực nhất, của cái giai cấp thống trị về mặt kinh tế và nhờ có nhà nước mà cũng 

trở thành giai cấp thống trị về mặt chính trị và do đó có thêm được những phương tiện 

mới để đàn áp và bóc lột giai cấp bị áp bức” [141, tr. 255]; đồng thời khẳng định “đến 

một giai đoạn phát triển kinh tế nhất định, giai đoạn tất nhiên phải gắn liền với sự 

phân chia xã hội thành giai cấp thì sự phân chia đó làm cho nhà nước trở thành một 

tất yếu” [141, tr. 257]. Những luận điểm này làm rõ tính lịch sử của nhà nước và sự 

gắn bó giữa quyền lực kinh tế với quyền lực chính trị. 

Kế thừa và phát triển tư tưởng của Mác và Ăngghen, Lê-nin (1917) khẳng định nhà 

nước là “sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được” 

[131, tr. 9] và là “một lực lượng đặc biệt để trấn áp” [131, tr. 23]. Theo đó, nhà nước 

mang bản chất giai cấp, có bộ máy tổ chức và cưỡng chế để thực thi quyền lực. Cách tiếp 

cận này là cơ sở phương pháp luận để luận án xem xét Nhà nước trong những quan hệ 

kinh tế, chính trị và xã hội cụ thể. 

* Quan niệm quốc tế khác về Nhà nước: 

Nhấn mạnh vào tính tự chủ của nhà nước, Max Weber cho rằng nhà nước là “một 

cộng đồng người, trong phạm vi một lãnh thổ xác định, thành công trong việc giành 

và thực thi một cách độc quyền và chính đáng việc sử dụng bạo lực” [323, pg. 4]. Cách 

tiếp cận này nhấn mạnh đặc trưng cốt lõi của nhà nước không chỉ nằm ở quyền lực 

cưỡng chế, mà còn ở tính hợp pháp và khả năng độc quyền hóa việc sử dụng bạo lực 

trong xã hội. 

Robert MacIver xem nhà nước là “một hiệp hội, hoạt động thông qua pháp luật 

do chính phủ ban hành và được trao cho quyền lực cưỡng chế nhằm mục đích đó, qua 

đó duy trì trong một cộng đồng được phân định theo lãnh thổ những điều kiện bên 

ngoài phổ quát của trật tự xã hội” [277, pg. 22]. Hai quan niệm này chú trọng cơ sở tổ 

chức và thực thi quyền lực nhằm duy trì trật tự xã hội. 

Theda Skocpol tiếp cận nhà nước như “tập hợp các tổ chức hành chính, cảnh sát 

và quân sự, được lãnh đạo và điều phối ở những mức độ khác nhau bởi một quyền lực 

hành pháp”, vận hành “trong bối cảnh các quan hệ kinh tế - xã hội phân hóa theo giai 

cấp, cũng như trong bối cảnh của các động lực kinh tế quốc gia và quốc tế” [303, pg. 
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29]. Theo bà, nhà nước có tính tự chủ tương đối, không hoàn toàn chịu sự kiểm soát 

trực tiếp của giai cấp thống trị trong mọi trường hợp [303, pg. 29]. Quan niệm này gợi 

mở việc phân tích năng lực của bộ máy nhà nước trong quan hệ với các lực lượng xã 

hội và môi trường quốc tế. 

Từ các cách tiếp cận trên có thể thấy, nhiều lý thuyết phương Tây hiện đại đã mở 

rộng cách tiếp cận về nhà nước, không chỉ xem nhà nước như công cụ quyền lực giai 

cấp, mà còn nhấn mạnh tính tự chủ tương đối, tính chính danh và năng lực tổ chức, 

điều phối xã hội của nhà nước trong bối cảnh hiện đại. Những quan điểm này có giá trị 

tham khảo nhất định trong việc nhận diện sự biến đổi của nhà nước trong điều kiện 

phát triển mới, đặc biệt là yêu cầu nâng cao năng lực quản trị và năng lực thể chế của 

nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số. 

Tuy nhiên, các cách tiếp cận này chủ yếu được xây dựng trên nền tảng xã hội tư 

bản phương Tây và thường có xu hướng tách nhà nước khỏi cơ sở kinh tế - xã hội và 

quan hệ giai cấp, do đó chưa lý giải đầy đủ bản chất chính trị - xã hội và tính lịch sử 

của nhà nước. Trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, luận án đặt nhà nước trong 

mối quan hệ biện chứng với cơ sở kinh tế, cấu trúc quyền lực và điều kiện phát triển 

lịch sử cụ thể để phân tích vai trò của nhà nước trong việc phát triển kinh tế số ở Việt 

Nam hiện nay. 

* Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước: 

Hạt nhân trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước là nguyên lý “của dân, do 

dân, vì dân”. Trong đó, “của dân” xác định chủ thể của quyền lực; “do dân” thể hiện 

cơ chế thiết lập, tham gia và kiểm soát quyền lực; “vì dân” xác định mục tiêu phục vụ 

Nhân dân. 

Thứ nhất, tư tưởng Nhà nước “của dân” khẳng định mọi quyền lực đều thuộc về 

nhân dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, 

vì dân là chủ” [145, tr. 434]. Ở tầm khái quát cao hơn, Người khẳng định: “Bao nhiêu 

quyền hạn đều của dân… Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. 

Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực 

lượng đều ở nơi dân” [144, tr. 232]. Luận điểm này cho thấy nhân dân không chỉ là đối 

tượng được phục vụ, mà là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. Vì vậy, bộ máy 

công quyền không thể mang bản chất cai trị, mà phải là thiết chế phục vụ, còn cán bộ, 

công chức phải là “công bộc” của dân. 

Thứ hai, tư tưởng Nhà nước “do dân” thể hiện ở chỗ quyền lực Nhà nước phải do 

dân thiết lập, được thực thi với sự tham gia của dân và chịu sự kiểm soát của dân. Hồ 

Chí Minh coi tổng tuyển cử là nền tảng của chế độ dân chủ mới, đồng thời yêu cầu mọi 

công việc của chính quyền phải gắn với dân, hỏi ý kiến dân, bàn bạc với dân. Người 

chỉ rõ: “Việc gì cũng phải hỏi ý kiến dân chúng, cùng dân chúng bàn bạc và giải thích 

cho dân chúng” [144, tr. 335]. Đặc biệt, Người còn nhấn mạnh quyền kiểm soát của 

nhân dân đối với bộ máy công quyền, kể cả quyền bãi miễn những đại biểu không xứng 

đáng với sự tín nhiệm của dân. 

Thứ ba, tư tưởng Nhà nước “vì dân” là chuẩn mực cao nhất của việc sử dụng quyền 

lực. Hồ Chí Minh khẳng định: “dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải 



36 

để cậy thế với dân” [143, tr. 65] và nêu rõ mục tiêu thiết thực của một nhà nước cách 

mạng là “làm cho dân có ăn. Làm cho dân có mặc. Làm cho dân có chỗ ở. Làm cho dân 

có học hành” [143, tr. 175]. Theo đó, giá trị của độc lập, tự do chỉ thực sự có ý nghĩa khi 

đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Nhà nước vì dân cũng đòi hỏi đội 

ngũ cán bộ phải cần, kiệm, liêm, chính, tránh quan liêu, xa dân, lạm quyền. 

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước là một hệ thống lý luận sâu sắc về 

quyền lực Nhà nước trong xã hội dân chủ, trong đó nhân dân vừa là chủ thể trao quyền, 

vừa là lực lượng kiểm soát quyền lực, đồng thời là mục tiêu tối thượng mà Nhà nước 

phải phụng sự. Đây chính là nền tảng tư tưởng quan trọng cho việc xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. 

* Quan niệm của các học giả Việt Nam về Nhà nước:  

Các quan niệm ở Việt Nam tiếp cận nhà nước từ những góc độ khác nhau, chủ 

yếu nhấn mạnh bản chất giai cấp, quyền lực công, chủ quyền, pháp luật và trách nhiệm 

quản lý các công việc chung của xã hội. 

Từ điển Tiếng Việt (2010) của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam định nghĩa nhà nước 

là “tổ chức, đứng đầu là chính phủ, quản lí công việc chung của một nước” [155, tr. 

902]. Từ điển Luật học (2006) xác định nhà nước là “tổ chức quyền lực chính trị của 

xã hội có giai cấp, có lãnh thổ, dân cư và chính quyền độc lập, có khả năng đặt ra và 

thực thi pháp luật nhằm thiết lập trật tự xã hội trong phạm vi lãnh thổ của mình” [137, 

tr. 584]. Từ điển Chính trị (1962) xem nhà nước là “tổ chức chính trị của xã hội, cơ 

quan chuyên chính của giai cấp nắm quyền thống trị về kinh tế”, đồng thời là “một bộ 

phận quan trọng nhất của kiến trúc thượng tầng”, có nhiệm vụ “ra sức bảo vệ và củng 

cố chế độ kinh tế đã sản sinh ra nó” [154, tr. 624]. Các định nghĩa này lần lượt nhấn 

mạnh phương diện quản lý, pháp lý và bản chất giai cấp của nhà nước. 

Nguyễn Minh Đoan và Nguyễn Văn Năm định nghĩa nhà nước “là tổ chức quyền 

lực đặc biệt của xã hội, bao gồm một lớp người được tách ra từ xã hội để chuyên thực 

thi quyền lực, nhằm tổ chức và quản lý xã hội, phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội 

cũng như lợi ích của lực lượng cầm quyền trong xã hội” [69, tr. 25]. Trần Thành Hưng 

cho rằng nhà nước “là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên 

làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt, nhằm duy trì trật 

tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội” [107, 

tr. 72]; Lê Minh Tâm xem nhà nước là “một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, 

một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc 

biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị 

trong xã hội” [182, tr. 49]. Trương Hồ Hải (chủ biên) xác định nhà nước là “tổ chức 

đặc biệt của quyền lực chính trị, bao gồm một lớp người được tách ra từ xã hội để 

chuyên thực thi quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và quản lý xã hội, liên kết mọi thành 

viên xã hội, phục vụ lợi ích chung của xã hội và của lực lượng cầm quyền trong xã 

hội” [84, tr. 12]. Các quan niệm này cùng nhấn mạnh tổ chức quyền lực chuyên biệt, 

gắn chức năng cưỡng chế với tổ chức và quản lý xã hội. 

Hoàng Thị Kim Quế quan niệm nhà nước “là tổ chức quyền lực chính trị, quyền 

lực công của xã hội, của nhân dân, có chủ quyền, thực hiện việc quản lý các công việc 
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chung của toàn xã hội trên cơ sở pháp luật và lợi ích chung với bộ máy nhà nước 

chuyên trách, nhà nước có trách nhiệm bảo vệ, bảo đảm các quyền, tự do của con 

người, vì sự phát triển bền vững của xã hội” [157, tr. 76-77]. Nguyễn Ngọc Vân xác 

định nhà nước “là một tổ chức pháp lý của một cộng đồng dân cư trên phạm vi lãnh 

thổ quốc gia, ngoài trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhà nước còn có trách 

nhiệm quản lý dân cư, bảo vệ công dân của mình, đồng thời phải thiết lập và duy trì 

trật tự xã hội” [238, tr. 13-14]. Những quan niệm này làm rõ trách nhiệm công quyền 

gắn với pháp luật, chủ quyền và bảo vệ các quyền của con người. 

Về nguồn gốc và điều kiện hình thành, Vũ Trọng Lâm cho rằng nhà nước “là sản 

phẩm của xã hội đã phát triển đến một trình độ nhất định, trong đó đã xuất hiện những 

tiền đề (hay tác nhân) về kinh tế, xã hội, tự nhiên... để làm nẩy sinh một tổ chức quyền 

lực chính trị đặc biệt của một hay nhiều giai cấp mà tổ chức quyền lực chính trị đó có 

bộ máy chuyên nghiệp vừa thực hiện trấn áp bằng bạo lực, vừa quản lý xã hội và điều 

tiết các nhu cầu, lợi ích của các giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau nhằm bảo đảm 

cho xã hội luôn ổn định, trật tự và an toàn” [128, tr. 65]. Quan niệm này kết hợp việc 

lý giải tính lịch sử của nhà nước với yêu cầu quản lý xã hội và điều tiết lợi ích. 

Võ Khánh Vinh và Đỗ Minh Hợp xem nhà nước là thiết chế trung tâm của hệ 

thống chính trị [241], theo nghĩa rộng là “cộng đồng người do cơ quan quyền lực tối 

cao đại diện và tổ chức, sống trên một lãnh thổ nhất định” [241, tr. 152], theo nghĩa 

hẹp là “tổ chức, hệ thống thiết chế có quyền lực tối cao trên một lãnh thổ xác định” 

[241, tr. 153]. Đỗ Minh Hợp và Lê Kim Bình xác định nhà nước là “tổ chức quyền lực 

chính trị quản lý lãnh thổ thống nhất trên quy mô toàn quốc… có cơ cấu đặc biệt, có 

hệ thống cơ quan và thể chế trực tiếp quản lý xã hội… tổ chức đời sống xã hội dựa trên 

pháp luật… là tổ chức quyền lực có chủ quyền” [97, tr. 162-163]. Ở phương diện trách 

nhiệm xã hội, Hoàng Thị Kim Quế (2023) nhấn mạnh nhà nước là “tổ chức quyền lực 

chính trị, quyền lực công của xã hội, có chủ quyền, thực hiện việc quản lý các công 

việc chung của toàn xã hội trên cơ sở pháp luật và lợi ích chung với bộ máy nhà nước 

chuyên trách… có trách nhiệm bảo vệ, bảo đảm các quyền, tự do của con người, vì sự 

phát triển bền vững của xã hội” [157, tr. 76-77]. 

Luận điểm nhà nước là “sản phẩm của xã hội đã phát triển đến một trình độ nhất 

định” [128, tr. 65] đặt việc thực thi quyền lực trong những điều kiện kinh tế - xã hội cụ 

thể [128, tr. 65]. Đinh Phan Quỳnh (2024) xác định nhà nước là “một tổ chức quyền 

lực công đặc biệt, có bộ máy chuyên để cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý 

xã hội, phục vụ lợi ích trước hết cho giai cấp thống trị và cho toàn xã hội” [174, tr. 

12]. Lưu Minh Văn và Phạm Quốc Thành (chủ biên, 2024) xem nhà nước “là hiện 

tượng của xã hội có giai cấp, công cụ chuyên chính, công cụ tổ chức, quản lý, kiểm 

soát, điều tiết các mâu thuẫn xã hội” [237, tr. 81], đồng thời “là hình thức lịch sử của 

xã hội có giai cấp, tách ra từ xã hội, bị quyết định bởi chế độ kinh tế của nó, nhà nước 

nhân danh quyền lực giai cấp và quyền lực công cộng thực hiện quyền chủ quyền nhờ 

một bộ máy đặc biệt, thực hiện các chức năng quản lý, duy trì trật tự xã hội, bảo vệ 

các quan hệ xã hội, là đại diện chính thức của toàn xã hội” [237, tr. 83]. Ngô Huy Đức 

và Lưu Văn Quảng nhấn mạnh nhà nước là “công cụ thống trị của giai cấp này đối với 

giai cấp khác” [71, tr. 15], quyền lực nhà nước “là quyền lực chính trị của giai cấp 
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nắm giữ và thực thi quyền lực công” [71, tr. 60]. 

Từ các quan niệm trên, luận án kế thừa những thuộc tính cơ bản: Nhà nước là tổ 

chức quyền lực công đặc biệt, mang bản chất giai cấp; có chủ quyền, lãnh thổ và dân 

cư; có bộ máy chuyên trách và pháp luật để tổ chức, quản lý xã hội. Việc nghiên cứu 

Nhà nước đồng thời phải xem xét trách nhiệm giải quyết các công việc chung và những 

điều kiện bảo đảm thực thi quyền lực. 

Từ cách tiếp cận đó, trong luận án này, nhà nước được hiểu là tổ chức quyền lực 

công đặc biệt của xã hội, được thiết lập trên một lãnh thổ nhất định, có chủ quyền, 

được tổ chức và vận hành thông qua hệ thống bộ máy chuyên trách nhằm thực thi 

quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, 

quản lý xã hội, duy trì trật tự và điều tiết các quan hệ xã hội trong những điều kiện lịch 

sử cụ thể. 

Trong điều kiện phát triển kinh tế số, dữ liệu, hạ tầng và nền tảng số tác động 

ngày càng sâu đến khả năng tổ chức, quản lý và thực thi quyền lực. Vì vậy, cần xem 

xét cách thức Nhà nước sử dụng các công cụ, nguồn lực và quan hệ phối hợp để thực 

hiện trách nhiệm phát triển, đồng thời bảo vệ lợi ích công và chủ quyền quốc gia. 

2.1.1.2. Chức năng cơ bản của Nhà nước 

Theo Từ điển Tiếng Việt, “chức năng” là “tác dụng, vai trò bình thường hoặc đặc 

trưng của một người nào, một cái gì đó” [155, tr. 256]. Trong nghiên cứu nhà nước, 

“chức năng” được cụ thể hóa thành những phương diện hoạt động cơ bản. Nguyễn 

Minh Đoan và Nguyễn Văn Năm (2022) định nghĩa chức năng nhà nước là “những 

mặt hoạt động cơ bản của nhà nước, phù hợp với bản chất, mục đích, nhiệm vụ của 

nhà nước và được xác định bởi điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong những 

giai đoạn phát triển của nó” [69, tr. 74]. 

Lưu Minh Văn và Phạm Quốc Thành (chủ biên, 2024) cho rằng “chức năng của 

nhà nước phản ánh phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản và bị quy định bởi bản 

chất của nhà nước. Đồng thời, chức năng của nhà nước quyết định vị trí và vai trò của 

nhà nước trong hệ thống chính trị” [237, tr. 33-34]. Vũ Trọng Lâm xác định chức năng 

nhà nước là “hoạt động nhà nước chủ yếu nhất, quan trọng nhất, mang tính thường 

xuyên, liên tục, ổn định tương đối, trực tiếp xuất phát và thể hiện đầy đủ nhất, tập trung 

nhất bản chất, cơ sở kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chiến lược, mục tiêu cơ bản của nhà 

nước và có ý nghĩa quyết định nhất tới sự tồn tại và phát triển của nhà nước” [128, tr. 

69-70]. Các quan niệm này cùng đặt chức năng trong quan hệ với bản chất, mục tiêu, 

nhiệm vụ và điều kiện tồn tại của Nhà nước. 

Hoàng Thị Kim Quế quan niệm chức năng nhà nước là “những phương diện 

(mặt) hoạt động chủ yếu của nhà nước, thể hiện bản chất, vai trò xã hội, mục tiêu và 

các nhiệm vụ của nhà nước, được thực hiện bằng những hình thức và phương pháp 

nhất định” [157, tr. 136]; đồng thời phân loại theo phạm vi hoạt động, tổ chức quyền 

lực và lĩnh vực hoạt động xã hội [157, tr. 139-140]. Tác giả nhấn mạnh chức năng nhà 

nước “không nhất thành, bất biến mà luôn thay đổi, phát triển cùng với thực tiễn đời 

sống xã hội” [157, tr. 140]. Đinh Phan Quỳnh (2024) xác định chức năng nhà nước là 

“những phương diện, loại hoạt động cơ bản nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trước 
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nhà nước, phát sinh từ bản chất, mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò và điều kiện tồn tại của 

nhà nước trong mỗi giai đoạn phát triển của nó” [174, tr. 36]. 

Kế thừa các quan niệm trên, chức năng của Nhà nước được hiểu là những phương 

diện hoạt động cơ bản, tương đối ổn định, thể hiện bản chất, mục tiêu và nhiệm vụ của 

Nhà nước trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Theo phạm vi hoạt động, có thể phân 

thành hai nhóm: 

Thứ nhất, chức năng đối nội bao gồm tổ chức, quản lý các lĩnh vực của đời sống 

xã hội trong phạm vi quốc gia; xây dựng và thực thi pháp luật; quản lý kinh tế; bảo 

đảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân và 

phát triển văn hóa, xã hội. Thứ hai, chức năng đối ngoại bao gồm bảo vệ độc lập, chủ 

quyền và lợi ích quốc gia trong quan hệ quốc tế; thiết lập, phát triển quan hệ hợp tác; 

tham gia các thiết chế khu vực, toàn cầu và tạo lập môi trường quốc tế thuận lợi cho 

phát triển đất nước. Hai nhóm chức năng có quan hệ chặt chẽ và được thực hiện phù 

hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong phạm vi luận án, nhận định kinh tế số không 

làm thay đổi các chức năng cơ bản của Nhà nước được hiểu ở cấp độ khái quát về tổ 

chức, quản lý xã hội, bảo đảm an ninh và thực hiện quan hệ đối ngoại; không hàm ý 

chức năng nhà nước bất biến trong lịch sử. Kinh tế số đặt ra những nhiệm vụ và đối 

tượng quản trị mới, làm mở rộng nội dung, đổi mới công cụ và phương thức thực hiện 

các chức năng đó. Đây là cơ sở để xem xét sự thay đổi trong việc thực hiện vai trò của 

Nhà nước trong phát triển kinh tế số. 

2.1.1.3. Vai trò của Nhà nước 

Trong khoa học xã hội, khái niệm “vai trò” thường được sử dụng để chỉ vị trí, 

trách nhiệm, mức độ ảnh hưởng và khả năng tác động của một chủ thể đối với sự vận 

động và phát triển của một hệ thống hoặc một quá trình xã hội nhất định. Theo Từ điển 

Tiếng Việt (2010), “vai trò” được hiểu là: “Tác dụng, chức năng trong sự hoạt động, 

sự phát triển của cái gì đó” [155, tr. 1400]. Trên cơ sở cách hiểu này, trong khoa học 

pháp lý, vai trò của nhà nước thường được tiếp cận gắn với vị trí, chức năng và nhiệm 

vụ mà nhà nước đảm nhiệm trong đời sống xã hội. 

Ở góc độ Chính trị học phát triển, nhóm tác giả Võ Thị Hoa (chủ biên), Dương 

Xuân Ngọc, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Viết Thảo và Nguyễn Văn Huyên (2019) 

nhận định vai trò của nhà nước là “đảm bảo thực hiện tối ưu mô hình phát triển đã lựa 

chọn” thông qua “huy động nguồn lực của toàn xã hội, điều chỉnh hiệu quả sự hoạt 

động của cả hệ thống chính trị với tư cách là một hệ thống huy động, phân bố và chia 

sẻ nguồn lực quốc gia” [92, tr. 106]. Nhìn chung, theo nhóm tác giả, nhà nước giữ vai 

trò định hướng, tổ chức và bảo đảm các điều kiện cho phát triển, thông qua hoạch định 

chính sách, huy động nguồn lực, thiết lập khuôn khổ pháp lý và điều tiết các quan hệ 

xã hội nhằm hướng tới tăng trưởng, ổn định và công bằng xã hội. 

Nguyễn Minh Đoan và Nguyễn Văn Năm (đồng chủ biên, 2022) cho rằng nhà 

nước là trung tâm của đời sống chính trị - xã hội, giữ vai trò chủ đạo và mang tính 

quyết định đối với sự vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị, “nhà nước quyết định 

bản chất, đặc trưng, quá trình tồn tại và phát triển của cả hệ thống chính trị. Nhà nước 

có thể làm xuất hiện thêm hoặc làm mất đi một tổ chức nào đó trong hệ thống chính 
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trị” [69, tr. 150-151]. 

Ở góc độ khác, Hoàng Thị Kim Quế (2023) tiếp cận vai trò của nhà nước theo 

nghĩa nhiệm vụ chiến lược, coi đó là “các vấn đề đặt ra đối với nhà nước, cần phải 

được giải quyết để đạt được các mục tiêu của nhà nước… được phân định thành nhiệm 

vụ chiến lược, lâu dài, ngắn hạn và cụ thể” [157, tr. 137]. Cách tiếp cận này cho thấy 

vai trò của nhà nước không chỉ tồn tại ở bình diện vị trí quyền lực, mà còn được hiện 

thực hóa thông qua các hoạt động thực tiễn gắn với từng giai đoạn phát triển. 

Tương tự, Vũ Trọng Lâm (2024) cũng có cách tiếp cận tương tự khi xét đến vai 

trò của nhà nước, xác định nhiệm vụ của nhà nước là “các vấn đề chủ yếu nhất về đối 

nội, đối ngoại trong khoảng thời gian lâu dài mà nhà nước phải giải quyết để đạt được 

những mục tiêu cơ bản mà mình đã đặt ra” [128, tr. 71]. Theo đó, nhiệm vụ chiến lược 

của nhà nước “liên quan chặt chẽ với hầu hết các chức năng của nhà nước và được 

thực hiện bởi tất cả các chức năng của nhà nước”, hay cụ thể hơn “nhiệm vụ chiến 

lược của nhà nước là cơ sở để xác định số lượng, nội dung, hình thức, phương pháp 

thực hiện chức năng của nhà nước” [128, tr. 71]. Xét trong hệ thống chính trị xã hội 

chủ nghĩa, tác giả khẳng định nhà nước “giữ vị trí trung tâm và có vai trò chủ đạo đối 

với quản lý xã hội” [128, tr. 197]. 

Trong khoa học chính trị, vai trò của nhà nước không chỉ được xem xét từ góc độ 

chức năng quản lý hay thực thi quyền lực công, mà còn được tiếp cận từ góc độ năng 

lực kiến tạo phát triển, điều phối các nguồn lực xã hội và dẫn dắt các quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội. Theo cách tiếp cận này, nhà nước không đơn thuần là một thiết 

chế quản lý hành chính, mà là chủ thể quyền lực chính trị trung tâm có khả năng xác 

lập định hướng phát triển, kiến tạo thể chế, huy động và phân bổ nguồn lực, điều hòa 

các quan hệ lợi ích và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia. 

Nhiều nghiên cứu về nhà nước và phát triển đều cho thấy, trong những giai đoạn 

chuyển đổi lớn của lịch sử, vai trò của nhà nước thường được thể hiện không chỉ ở việc 

duy trì trật tự xã hội hay bảo đảm thực thi pháp luật, mà còn ở khả năng dẫn dắt các quá 

trình phát triển, xử lý các vấn đề mang tính chiến lược và tạo lập các điều kiện cần thiết 

cho sự phát triển của quốc gia. Vì vậy, vai trò của Nhà nước luôn gắn với những yêu cầu 

phát triển cụ thể của từng giai đoạn lịch sử và từng lĩnh vực phát triển nhất định. 

Từ các cách tiếp cận trên có thể thấy, vai trò của nhà nước được nhìn nhận theo 

nhiều phương diện khác nhau nhưng đều thống nhất ở việc xem nhà nước là chủ thể 

giữ vị trí trung tâm trong hệ thống chính trị và quản lý xã hội. Trong luận án này, vai 

trò của Nhà nước được hiểu là sự thể hiện vị thế, trách nhiệm, năng lực và khả năng 

tác động của Nhà nước với tư cách là chủ thể quyền lực chính trị trong việc định hướng 

phát triển, kiến tạo thể chế, điều phối các nguồn lực xã hội và tổ chức thực hiện các 

mục tiêu phát triển trong những điều kiện lịch sử cụ thể. 

Theo cách tiếp cận này, nghiên cứu vai trò của Nhà nước không nhằm làm rõ các 

chức năng chung của Nhà nước, mà tập trung phân tích năng lực và phương thức thực 

thi quyền lực của Nhà nước đối với một lĩnh vực phát triển cụ thể. 

Cần phân biệt rằng, nếu chức năng của Nhà nước phản ánh những phương diện 

hoạt động cơ bản của Nhà nước, thì vai trò của Nhà nước phản ánh vị trí, trách nhiệm, 



41 

năng lực và khả năng tác động của Nhà nước đối với sự vận động và phát triển của xã 

hội. Theo đó, chức năng chủ yếu trả lời câu hỏi “Nhà nước làm gì?”, còn vai trò chủ 

yếu trả lời câu hỏi “Nhà nước giữ vị trí gì, có trách nhiệm gì và tác động như thế nào 

đối với một quá trình phát triển cụ thể?”. Vì vậy, nghiên cứu vai trò của Nhà nước cho 

phép tiếp cận sâu hơn các vấn đề về năng lực quản trị, năng lực kiến tạo phát triển và 

phương thức thực thi quyền lực của Nhà nước trong những điều kiện phát triển mới. 

Bảng 2.1. Chức năng và vai trò của Nhà nước 

Tiêu chí Chức năng của Nhà nước Vai trò của Nhà nước 

Khái niệm Những phương diện hoạt động cơ bản, tương 

đối ổn định của Nhà nước nhằm thực hiện 

bản chất, mục tiêu và nhiệm vụ của mình 

Sự thể hiện vị thế, trách nhiệm, năng lực và khả 

năng tác động của Nhà nước đối với một lĩnh 

vực hoặc quá trình phát triển cụ thể 

Câu hỏi trung 

tâm 

Nhà nước thực hiện những hoạt động cơ bản 

nào? 

Nhà nước giữ vị trí gì, có trách nhiệm gì và tác 

động như thế nào đối với một quá trình phát 

triển cụ thể? 

Nội dung phản 

ánh 

Các hoạt động cơ bản của Nhà nước trên các 

lĩnh vực đối nội và đối ngoại 

Tầm ảnh hưởng, khả năng định hướng, kiến tạo, 

tổ chức, điều phối, điều tiết và dẫn dắt các quá 

trình phát triển xã hội 

Cơ sở xác định Bản chất, chức năng lịch sử và nhiệm vụ của 

Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển 

Yêu cầu phát triển của xã hội, bối cảnh lịch sử 

cụ thể và mối quan hệ giữa Nhà nước với thị 

trường và xã hội 

Phạm vi Mang tính khái quát, ổn định tương đối với 

mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước 

Mang tính cụ thể, gắn với từng lĩnh vực hoặc 

mục tiêu phát triển nhất định 

Mối quan hệ Là cơ sở để Nhà nước thực hiện vai trò của 

mình trong các lĩnh vực khác nhau 

Được biểu hiện thông qua việc thực hiện các 

chức năng của Nhà nước trong từng lĩnh vực cụ 

thể 

Tính chất Mang tính bản chất, tương đối ổn định Mang tính lịch sử, định hướng, cụ thể và có thể 

thay đổi theo yêu cầu phát triển 

Ý nghĩa đối với 

nghiên cứu này 

Là cơ sở để nhận diện các phương diện hoạt 

động cơ bản của Nhà nước 

Là cơ sở để phân tích vị thế, trách nhiệm, năng 

lực và khả năng tác động, quản trị, kiến tạo phát 

triển của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế 

số. 

Nguồn: Nghiên cứu và phân tích của tác giả. 

Như vậy, trong điều kiện kinh tế số đang trở thành một động lực phát triển chiến 

lược của quốc gia, nghiên cứu vai trò của Nhà nước cần được đặt trọng tâm vào việc 

phân tích cách thức Nhà nước thực hiện vai trò định hướng chiến lược, kiến tạo thể 

chế, phát triển hạ tầng số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực số, bảo 

đảm phát triển bao trùm và bảo vệ chủ quyền số. 

2.1.1.4. Mối quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam với các chủ thể khác 

Nhà nước không tồn tại tách rời xã hội, mà luôn vận động trong mối quan hệ với 

các chủ thể chính trị, kinh tế và xã hội khác. Vì vậy, nghiên cứu Nhà nước cần đặt trong 

mối quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân, thị trường, xã hội, các Nhà nước 

và tổ chức quốc tế, cũng như các chủ thể ngoài nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa 

và chuyển đổi số. 

Thứ nhất, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước. Trong hệ thống 
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chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo 

Nhà nước và xã hội. Xét một cách khái quát: “Đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước; quyền 

lực của đảng cầm quyền là quyền lực về chính trị, đề ra chủ trương, đường lối, còn quyền 

lực nhà nước là quyền lực quản lý xã hội trên cơ sở pháp luật” [120]. Theo đó, Đảng đề 

ra đường lối, chủ trương và định hướng phát triển; Nhà nước thể chế hóa thành chính sách, 

pháp luật và tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Mối quan hệ này phản ánh sự thống nhất 

giữa lãnh đạo chính trị và quản lý nhà nước trong quá trình phát triển đất nước. 

Thứ hai, quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân. Trong Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Đại hội XIV 

của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định quan điểm “Dân là gốc”, “Nhân dân 

là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó, 

mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải xuất phát từ quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đồng thời lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân 

dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu [67]. Mối quan hệ giữa nhà nước và Nhân dân 

được thể hiện thông qua việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phát huy dân 

chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường trách nhiệm giải trình và sự tham gia của Nhân dân 

trong quản lý và phát triển đất nước. 

Thứ ba, quan hệ giữa Nhà nước và thị trường. Thị trường giữ vai trò quan trọng 

trong phân bổ nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế, trong khi nhà nước thực hiện 

chức năng định hướng, quản lý và điều tiết nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, định 

hướng phát triển và hạn chế các tác động tiêu cực của thị trường. Trong mối quan hệ 

này, “nhà nước có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của kinh tế… tiến hành các hoạt 

động cần thiết để quản lý các hoạt động kinh tế của các thành phần kinh tế khác nhau 

trong xã hội” [70, tr. 80]. Trong việc phát triển kinh tế số hiện nay, mối quan hệ giữa 

nhà nước và thị trường ngày càng gắn với các vấn đề như dữ liệu, công nghệ, cạnh 

tranh và an ninh kinh tế số. 

Thứ tư, quan hệ giữa Nhà nước và xã hội. Nhà nước tồn tại và vận động trong 

mối quan hệ với các tổ chức xã hội, cộng đồng xã hội và các nhóm lợi ích trong xã hội, 

hay nói cách khác: “xã hội giữ vai trò quyết định đối với nhà nước, là cơ sở cho sự tồn 

tại và phát triển của nhà nước” [128, tr. 78]. Theo đó, Nhà nước vừa là sản phẩm của 

sự phát triển xã hội, vừa là bộ máy quản lý xã hội; nhà nước và xã hội luôn có sự thống 

nhất với nhau chứ không thể tồn tại độc lập, đồng thời luôn có tác động qua lại với 

nhau [128, tr. 77-78]. 

Thứ năm, quan hệ giữa Nhà nước với các nhà nước khác và các tổ chức quốc tế. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, quá trình phát triển của mỗi quốc gia 

ngày càng gắn chặt với môi trường quốc tế. Nhà nước Việt Nam đang tham gia ngày 

càng sâu vào các cơ chế hợp tác quốc tế liên quan đến thương mại số, dữ liệu, công 

nghệ số, an ninh mạng và quản trị không gian số. Thông qua các quan hệ hợp tác song 

phương, đa phương và sự tham gia vào các tổ chức quốc tế, Nhà nước có điều kiện tiếp 

cận tri thức, công nghệ, nguồn lực và kinh nghiệm quản trị mới, đồng thời bảo vệ lợi 

ích quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế. Trong điều kiện phát triển kinh tế số hiện 

nay, việc xử lý hài hòa mối quan hệ giữa hội nhập quốc tế với bảo đảm chủ quyền quốc 

gia và lợi ích dân tộc ngày càng có ý nghĩa quan trọng. 
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Thứ sáu, quan hệ giữa Nhà nước với các chủ thể ngoài nhà nước và các chủ thể 

xuyên quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, các doanh nghiệp công 

nghệ, nền tảng số và mạng lưới dữ liệu toàn cầu ngày càng có ảnh hưởng đến hoạt động 

kinh tế, quản lý xã hội và đời sống của người dân. Điều đó đặt ra yêu cầu nhà nước 

phải nâng cao năng lực quản lý, điều tiết, bảo vệ dữ liệu và bảo đảm chủ quyền quốc 

gia trong không gian số. 

Như vậy, Nhà nước luôn vận động trong mối quan hệ với nhiều chủ thể khác 

nhau. Việc xử lý hài hòa các mối quan hệ giữa Nhà nước với Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Nhân dân, thị trường, xã hội, các Nhà nước và tổ chức quốc tế, cũng như các chủ thể 

ngoài nhà nước có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định chính trị, quản lý xã hội và phát 

triển đất nước trong phát triển kinh tế số. 

2.1.2. Những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế số 

2.1.2.1. Khái niệm kinh tế số 

Kinh tế và chính trị không tồn tại tách rời nhau, mà luôn có sự tác động qua lại 

trong quá trình tổ chức và vận hành xã hội. Theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn 

ngữ học Việt Nam, “kinh tế” được hiểu là: “tổng thể nói chung những quan hệ sản 

xuất của một hình thái xã hội - kinh tế nhất định” hay “tổng thể nói chung những hoạt 

động của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất” [155, tr. 684]. Trong khi đó, 

“kinh tế học” hay “kinh tế học chính trị” được hiểu là “khoa học nghiên cứu về quan 

hệ sản xuất, các quy luật chi phối quá trình sản xuất, phân phối và trao đổi của cải vật 

chất trong xã hội con người ở các giai đoạn phát triển lịch sử khác nhau của nó” [155, 

tr. 684]. Như vậy, hoạt động kinh tế không chỉ chịu sự chi phối của các quy luật thị 

trường, mà còn gắn với các điều kiện chính trị, thể chế và quản lý xã hội. Trong bối 

cảnh đó, sự phát triển của công nghệ số đang tạo ra những thay đổi quan trọng đối với 

tổ chức và vận hành nền kinh tế hiện đại.  

Trong các tiếp cận kinh tế học, kinh tế số thường được hiểu là tổng thể các hoạt 

động kinh tế dựa trên công nghệ số, dữ liệu, internet và các nền tảng số, bao gồm các 

quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng được số hóa. 

Don Tapscott (2015) nhận định kinh tế số là một dạng nền kinh tế mới (the new 

economy) hay “nền kinh tế của kỷ nguyên thông tin mạng lưới […] nơi thông tin dưới 

mọi hình thức đều số hóa, được quy giảm thành các bit lưu trữ trong máy tính và truyền 

đi với tốc độ ánh sáng qua các mạng lưới” [308, pg. 6]. Tapscott cũng cho rằng nền 

kinh tế mới này là nền kinh tế tri thức và chính công nghệ trong kỷ nguyên thông tin 

mạng lưới đang cho phép con người áp dụng tri thức của mình vào mọi khía cạnh của 

sản xuất và đời sống kinh tế, tạo nên thời đại của kết nối mạng, không chỉ của công 

nghệ mà còn của con người, các tổ chức và toàn xã hội  [308, pg. 8]. Như vậy, theo 

quan điểm của Tapscott, kinh tế số gắn với sự phát triển của công nghệ số, dữ liệu, kết 

nối mạng và việc ứng dụng tri thức vào các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Theo OECD (2013), kinh tế số “bao gồm các thị trường dựa trên công nghệ kỹ 

thuật số, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua 

thương mại điện tử” [285, pg. 5] và “thường liên quan đến việc trao đổi hàng hóa hoặc 

dịch vụ thông tin thông qua thương mại điện tử” [285, pg. 5]. 
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Nhóm 20 nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới (G20) định nghĩa nền kinh tế số như 

một phạm trù bao trùm một loạt các hoạt động kinh tế rộng lớn, trong đó “thông tin và 

kiến thức số hóa làm yếu tố sản xuất then chốt, mạng lưới thông tin hiện đại làm không 

gian hoạt động quan trọng và việc sử dụng hiệu quả ICT làm động lực quan trọng thúc 

đẩy tăng trưởng năng suất và tối ưu hóa cấu trúc kinh tế” [263, pg. 1]. Trong bối cảnh 

đó, các công nghệ như Internet, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT), 

công nghệ tài chính (fintech) cùng nhiều công nghệ số mới nổi khác được khai thác để 

thu thập, lưu trữ, phân tích và chia sẻ thông tin kỹ thuật số. Nhờ sự kết hợp của số hóa, 

kết nối mạng và trí tuệ hóa, các hoạt động kinh tế hiện đại ngày càng trở nên linh hoạt 

và hiệu quả hơn. 

Năm 2017, Rumana Bukht và Richard Heeks đã đưa ra nghiên cứu tổng hợp các 

định nghĩa về kinh tế số, từ đó xây dựng khung khái niệm về kinh tế số với 3 phạm vi 

là: (1) kinh tế số lõi (core), bao gồm chế tạo phần cứng, phần mềm và tư vấn, dịch vụ 

thông tin và viễn thông; (2) kinh tế số phạm vi hẹp (narrow scope), bao gồm phần kinh 

tế số lõi, dịch vụ số, kinh tế nền tảng, một phần của kinh tế chia sẻ (sharing economy) 

và kinh tế việc làm tự do (gig economy); (3) kinh tế số phạm vi rộng (broad scope), 

bao gồm kinh tế số phạm vi hẹp, kinh doanh điện tử (e-business), thương mại điện tử, 

công nghiệp 4.0, nông nghiệp chính xác, kinh tế thuật toán, phần còn lại của kinh tế 

chia sẻ và kinh tế việc làm tự do [250, pg. 13]. 

Nền kinh tế số là tập hợp các hoạt động kinh tế và thương mại sử dụng công nghệ 

số và truyền thông điện tử, hay một nền kinh tế đổi mới sử dụng công nghệ kỹ thuật số 

và truyền thông điện tử để tiến hành các hoạt động kinh tế và kinh doanh trên nhiều 

lĩnh vực, bao gồm thương mại điện tử, tiếp thị kỹ thuật số, dịch vụ tài chính kỹ thuật 

số, phát triển phần mềm, trò chơi máy tính và dịch vụ đám mây [335, pg. 1].  

Các cách tiếp cận này cho thấy kinh tế số không chỉ là sự ứng dụng công nghệ số 

vào các hoạt động kinh tế, mà còn là sự thay đổi trong phương thức tổ chức sản xuất, 

phân phối, trao đổi và quản lý nền kinh tế trên cơ sở dữ liệu, công nghệ số và kết nối số. 

Các nghiên cứu trong nước về kinh tế số cho thấy sự thống nhất tương đối trong 

cách tiếp cận dựa trên công nghệ và môi trường số. Theo nhóm tác giả Nguyễn Văn 

Thạo và Nguyễn Mạnh Hùng: “Kinh tế số là bộ phận của nền kinh tế dựa trên công 

nghệ số và nền tảng số, với các hoạt động kinh tế / và bằng công nghệ số và nền tảng 

số, đặc biệt là các giao dịch điện tử hình thành trên internet” [192, tr.17]. Trong khi 

đó, nhóm tác giả Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc quan niệm rằng: “Kinh tế số là các 

hoạt động kinh tế dựa trên công nghệ số và được thực hiện thông qua môi trường số” 

[226, tr. 271]. Ở góc độ nhấn mạnh nguồn lực phát triển, Phan Văn Rân và Ngô Chí 

Nguyện khẳng định rằng: “Trong nền kinh tế số, kiến thức, tri thức, thông tin và công 

nghệ là những tài nguyên và vốn quan trọng nhất” [175]. 

Trên cơ sở kế thừa các cách tiếp cận nêu trên, luận án tiếp cận kinh tế số là một 

phương thức tổ chức và vận hành nền kinh tế dựa trên dữ liệu, công nghệ số và các 

nền tảng số, trong đó các hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng được 

thực hiện chủ yếu thông qua môi trường số và kết nối số. Theo đó, kinh tế số không chỉ 

làm thay đổi phương thức hoạt động kinh tế, mà còn tác động đến quản lý xã hội và 
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vai trò của nhà nước trong quá trình phát triển. 

Kinh tế số làm thay đổi căn bản phương thức tổ chức và vận hành của nền kinh 

tế trên cơ sở dữ liệu, công nghệ số, kết nối mạng và các nền tảng số. Nếu trong nền 

kinh tế truyền thống, tăng trưởng chủ yếu dựa vào các nguồn lực như vốn, lao động và 

tài nguyên, thì trong kinh tế số, dữ liệu, tri thức, công nghệ và hạ tầng số ngày càng trở 

thành những nguồn lực quan trọng tạo ra giá trị, nâng cao năng suất và năng lực cạnh 

tranh. Đồng thời, kinh tế số thúc đẩy sự kết nối giữa các chủ thể, hình thành các mô 

hình kinh doanh và thị trường mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với thể chế, 

pháp luật và phương thức quản lý, quản trị của Nhà nước. Vì vậy, sự phát triển của 

kinh tế số không chỉ tạo ra động lực tăng trưởng mới mà còn làm thay đổi môi trường 

và điều kiện thực hiện vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội. 

2.1.2.2. Khái niệm phát triển kinh tế số 

Theo Từ điển Tiếng Việt, phát triển là “biến đổi hoặc làm cho biến đổi từ ít đến 

nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp” [155, tr. 987]. Dưới góc độ 

phương pháp luận, phát triển không chỉ là sự gia tăng về quy mô, mà còn là quá trình 

vận động và chuyển đổi về chất của sự vật trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Vận 

dụng vào bối cảnh hiện nay, phát triển kinh tế số không thể được hiểu đơn thuần là sự 

mở rộng ứng dụng công nghệ số, mà là quá trình chuyển đổi phương thức tổ chức và 

vận hành nền kinh tế trên cơ sở dữ liệu, công nghệ số và kết nối số. 

Theo đó, phát triển kinh tế số trước hết là quá trình mở rộng và nâng cao việc ứng 

dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Quá 

trình này làm thay đổi phương thức tạo ra giá trị, mô hình kinh doanh và cách thức tổ 

chức thị trường trong nền kinh tế hiện đại. 

Thứ nhất, phát triển kinh tế số gắn với sự gia tăng vai trò của dữ liệu, công nghệ 

số và hạ tầng số trong nền kinh tế. Bên cạnh các yếu tố truyền thống như vốn, lao động 

và tài nguyên, dữ liệu và công nghệ ngày càng trở thành những nguồn lực quan trọng 

đối với tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. 

Thứ hai, phát triển kinh tế số làm xuất hiện các phương thức tổ chức kinh tế và 

mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng số, kết nối số và môi trường số. Các hoạt 

động kinh tế ngày càng được số hóa, kết nối và thực hiện theo thời gian thực, qua đó 

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế và khả năng liên kết giữa các chủ thể. 

Thứ ba, phát triển kinh tế số đặt ra những yêu cầu mới đối với thể chế, pháp luật 

và quản lý nhà nước. Sự phát triển của dữ liệu, nền tảng số và các mô hình kinh doanh 

mới đòi hỏi phải hoàn thiện môi trường pháp lý, nâng cao năng lực quản lý và bảo đảm 

an toàn, an ninh trong không gian số. 

Thứ tư, phát triển kinh tế số không chỉ tác động đến tăng trưởng kinh tế, mà còn 

ảnh hưởng đến quản lý xã hội, tiếp cận nguồn lực, cơ hội phát triển và chất lượng quản 

trị quốc gia. Vì vậy, quá trình phát triển kinh tế số cần gắn với yêu cầu phát triển bền 

vững, bao trùm và bảo đảm lợi ích chung của xã hội. 

Trong quá trình đó, nhà nước giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng phát 

triển, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, tạo lập môi trường pháp lý và điều kiện 

thuận lợi cho phát triển kinh tế số. Đồng thời, nhà nước cũng cần nâng cao năng lực 
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quản lý và quản trị nhằm thích ứng với những thay đổi do kinh tế số đặt ra. 

Như vậy, phát triển kinh tế số là quá trình chuyển đổi và phát triển nền kinh tế 

trên cơ sở dữ liệu, công nghệ số và kết nối số, làm thay đổi phương thức tổ chức, vận 

hành và quản lý nền kinh tế trong điều kiện mới. Quá trình này không chỉ gắn với đổi 

mới công nghệ, mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với thể chế, quản lý nhà nước và 

quản trị phát triển trong bối cảnh hiện nay. 

2.2. Quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế số 

Phát triển kinh tế số ở Việt Nam được đặt trong khuôn khổ định hướng chiến lược 

của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là chủ thể cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và 

xã hội. So với cách tiếp cận thiên về công nghệ hoặc thị trường ở một số bối cảnh, ở 

Việt Nam, kinh tế số được nhìn nhận trước hết như một vấn đề phát triển quốc gia gắn 

với định hướng chính trị - phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu 

rộng, cạnh tranh công nghệ và cạnh tranh quyền lực số ngày càng gia tăng trên phạm 

vi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, kinh tế số được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển 

đất nước với mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Do 

vậy, các quan điểm và chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế số phản ánh tầm nhìn 

chiến lược về mô hình phát triển, phương thức sản xuất và năng lực quản trị quốc gia 

trong kỷ nguyên số.  

Tư duy chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với kinh tế số và chuyển 

đổi số được hình thành và phát triển từng bước trong quá trình chủ động tham gia Cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Dấu mốc quan trọng mở đầu cho sự chuyển dịch tư 

duy này là Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một 

số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

đã xác định: “Phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên 

khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao”; coi phát triển kinh 

tế số là trọng tâm của chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 

khoảng 20% GDP vào năm 2025 và trên 30% GDP vào năm 2030 [20]. Qua đó, Nghị 

quyết đã xác lập nền tảng chính trị - chiến lược quan trọng cho phát triển kinh tế số, gắn 

công nghệ số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình tăng trưởng với định hướng phát 

triển quốc gia. Đây là dấu mốc thể hiện sự chuyển dịch từ cách tiếp cận chủ yếu nhằm 

nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ sang chủ động kiến tạo thể chế, hạ tầng và các 

điều kiện cần thiết để tham gia hiệu quả Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Trên nền tảng tư duy đó, trong giai đoạn chuẩn bị bước vào kỷ nguyên phát triển 

mới của đất nước, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành một loạt nghị quyết chiến lược 

quan trọng, tạo thành một cấu trúc định hướng chính sách tương đối đồng bộ cho quá 

trình phát triển kinh tế số ở Việt Nam. Có thể xem đây là một “trục nghị quyết trụ cột 

về phát triển trong kỷ nguyên số”, định hình các điều kiện chính trị, thể chế và nguồn 

lực cho sự hình thành và phát triển kinh tế số ở Việt Nam, tiêu biểu gồm: Nghị quyết 

số 57-NQ/TW (22/12/2024) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số quốc gia [21]; Nghị quyết số 59-NQ/TW (24/01/2025) về hội nhập 

quốc tế trong tình hình mới [22]; Nghị quyết số 66-NQ/TW (30/4/2025) về đổi mới 

công tác xây dựng và thi hành pháp luật [23]; Nghị quyết số 68-NQ/TW (04/5/2025) 
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về phát triển kinh tế tư nhân [24]; Nghị quyết số 71-NQ/TW (22/8/2025) về đột phá 

phát triển giáo dục và đào tạo [25]; Nghị quyết số 79-NQ/TW (06/01/2026) về phát 

triển kinh tế nhà nước [26]; Nghị quyết số 80-NQ/TW (07/01/2026) về phát triển văn 

hóa Việt Nam [27], v.v. 

Trong cấu trúc định hướng này, Nghị quyết số 57-NQ/TW giữ vai trò trung tâm 

khi đặt phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào 

vị trí đột phá quan trọng hàng đầu. Nghị quyết xác định đây là “động lực chính để phát 

triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương 

thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất 

nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới” [21]. Cách tiếp cận này cho 

thấy chuyển đổi số không chỉ được xem là quá trình ứng dụng công nghệ mà còn gắn 

với sự biến đổi sâu sắc của lực lượng sản xuất và phương thức quản trị quốc gia. 

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế đặt phát triển kinh 

tế số trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng. 

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, tận dụng các 

cơ hội từ hợp tác quốc tế để phục vụ mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, 

phát triển nhanh và bền vững. Trong logic này, kinh tế số vừa là lĩnh vực cạnh tranh 

mới của quốc gia, vừa là công cụ quan trọng để nâng cao vị thế của Việt Nam trong 

chuỗi giá trị toàn cầu [22]. 

Ở phương diện thể chế, Nghị quyết 66-NQ/TW đặt yêu cầu đổi mới xây dựng và 

thi hành pháp luật, tức là định hướng thể chế để “luật chơi” theo kịp quan hệ kinh tế - 

xã hội mới trong không gian số. Cụ thể, Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu cần tập trung 

xây dựng pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo 

hành lang pháp lý “cho những vấn đề mới, phi truyền thống (trí tuệ nhân tạo, chuyển 

đổi số, chuyển đổi xanh, khai thác nguồn lực dữ liệu, tài sản mã hóa...) để hình thành 

các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất mới, các ngành 

công nghiệp mới” [23]. 

Ở phương diện động lực thị trường, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh 

tế tư nhân khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng 

nhất của nền kinh tế, đồng thời nhấn mạnh vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân 

trong việc phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số [24]. 

Điều này cho thấy trong chiến lược phát triển kinh tế số, doanh nghiệp - đặc biệt là các 

doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo - được kỳ vọng trở thành 

lực kéo quan trọng của tăng trưởng. 

Trong khi đó, Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước đặt ra yêu 

cầu hoàn thiện khung pháp luật về quản lý và khai thác các nguồn lực mới của nền kinh 

tế, trong đó có dữ liệu và tài nguyên số. Nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ “thực thi hiệu 

quả các chính sách để đưa tài nguyên số và dữ liệu quốc gia trở thành nguồn lực chiến 

lược” [26]. Nghị quyết này cho thấy dữ liệu và tài nguyên số ngày càng được coi là 

nguồn lực chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế số của Việt Nam. 

Bên cạnh các trụ cột về khoa học - công nghệ, thể chế và động lực thị trường, Đảng 

cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế số. 
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Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo [25] tiếp tục làm rõ 

trụ cột nguồn nhân lực cho phát triển trong kỷ nguyên số, trong đó xác định nhiệm vụ 

chuyển đổi số toàn diện và thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo 

trong giáo dục và đào tạo. Nghị quyết đặt ra yêu cầu xây dựng chiến lược dữ liệu phục 

vụ chuyển đổi số giáo dục; phát triển các nền tảng giáo dục thông minh và mô hình 

trường học số; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy và đánh giá; 

đồng thời nâng cao chuẩn năng lực số và năng lực AI cho người học và đội ngũ nhà giáo 

ở tất cả các cấp học. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc kết nối hệ thống 

thông tin giáo dục với hệ thống thông tin thị trường lao động nhằm hình thành nguồn 

nhân lực có kỹ năng số đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong kỷ nguyên số. 

Bên cạnh các nghị quyết trực tiếp định hình khoa học - công nghệ, thể chế, doanh 

nghiệp, dữ liệu và nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế số, Nghị quyết số 80-NQ/TW 

về phát triển văn hóa Việt Nam [27] đã bổ sung một chiều cạnh quan trọng về văn hóa 

- xã hội của quá trình phát triển trong kỷ nguyên số. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu 

phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, gắn với xây dựng thế trận 

an ninh văn hóa, an ninh con người và chủ quyền văn hóa số; đồng thời đặt ra các 

nhiệm vụ như xây dựng và vận hành Nền tảng văn hóa số toàn dân, phát triển nội dung 

số và hạ tầng văn hóa số Việt Nam, hỗ trợ sáng tạo văn hóa trong không gian số, môi 

trường số, xã hội số và kinh tế số. Đáng chú ý, Nghị quyết còn xác định phát triển các 

thương hiệu văn hóa chất lượng cao có sức cạnh tranh, đóng góp vào kinh tế số, kinh 

tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Điều đó cho thấy quan điểm của Đảng về phát triển trong 

kỷ nguyên số không chỉ hướng tới tăng trưởng kinh tế và năng lực công nghệ, mà còn 

gắn chặt với mục tiêu bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển sức mạnh mềm quốc 

gia và định hình không gian văn hóa số như một thành tố quan trọng của chủ quyền 

quốc gia trong thời đại số. 

Có thể thấy rằng, hệ thống nghị quyết nói trên đã hình thành một cấu trúc định 

hướng chiến lược toàn diện cho phát triển trong kỷ nguyên số, bao gồm các trụ cột về 

khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, thể chế pháp luật, động lực 

thị trường, dữ liệu và tài nguyên số, nguồn nhân lực, cùng nền tảng văn hóa - xã hội. 

Cấu trúc này phản ánh cách tiếp cận ngày càng toàn diện của Đảng đối với phát triển 

kinh tế số, trong đó kinh tế số không được nhìn nhận như một lĩnh vực đơn lẻ, mà là 

một bộ phận hữu cơ của mô hình phát triển quốc gia trong thời đại số. Trong đó, Nhà 

nước giữ vai trò tổ chức, định hướng và điều phối nhằm hướng nền kinh tế vào một 

quỹ đạo phát triển mới.  

 Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế số tiếp tục được cụ thể hoá trong các 

chỉ đạo gần đây của GS, TS. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo đó, yêu cầu 

được đặt ra là “tập trung xây dựng xã hội số, số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà 

nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; kết nối đồng bộ các cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp…; phát triển kinh tế số, xây dựng công dân 

số” [121]. Chỉ đạo này cho thấy phát triển kinh tế số không chỉ được nhìn nhận như 

một lĩnh vực tăng trưởng mới, mà gắn chặt với quá trình chuyển đổi phương thức quản 

trị quốc gia theo hướng dựa trên dữ liệu, nền tảng số và kết nối liên thông. Đồng thời, 

việc nhấn mạnh xây dựng xã hội số và công dân số phản ánh cách tiếp cận phát triển 
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toàn diện, trong đó vai trò của Nhà nước được đặt trong mối quan hệ vừa tổ chức, điều 

phối, vừa dẫn dắt quá trình chuyển đổi số trên phạm vi toàn xã hội. 

Những định hướng trên được tổng hợp và nâng lên một tầm chiến lược trong Văn 

kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội 

XIV xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước dựa trên bốn trụ cột: “kinh tế tri 

thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn” [6]; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu 

“phát triển nhanh nhưng phải bền vững”. Văn kiện Đại hội XIV khẳng định thêm rằng 

“khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” được xác định là động lực 

trung tâm của phát triển [6], qua đó khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của kinh 

tế số trong cấu trúc mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam. 

Nếu Đại hội XIV xác lập tầm nhìn phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, 

thì Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã trực tiếp cụ 

thể hóa tầm nhìn đó trên các phương diện phát triển lực lượng sản xuất mới, đổi mới 

phương thức quản trị quốc gia và phát triển kinh tế số. Có thể xem đây là bước phát 

triển mới trong tư duy của Đảng về phát triển đất nước trong kỷ nguyên số, khi kinh tế 

số không còn được nhìn nhận như một lĩnh vực hay một động lực tăng trưởng đơn lẻ, 

mà được đặt trong chỉnh thể của mô hình phát triển quốc gia mới. 

Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 19-NQ/TW xác định chuyển đổi sang mô hình phát 

triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; lấy khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo quốc gia làm động lực chủ yếu của phát 

triển [8]. Trong định hướng đó, phát triển kinh tế số được đặt trong mối quan hệ thống 

nhất với đổi mới mô hình phát triển, phát triển lực lượng sản xuất mới và đổi mới 

phương thức quản trị quốc gia. Thứ nhất, xác lập kinh tế số và kinh tế dữ liệu là những 

cấu trúc quan trọng của nền kinh tế và là động lực tăng trưởng mới. Thứ hai, chuyển 

từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang quản trị phát triển dựa trên dữ 

liệu, dự báo và phòng ngừa từ sớm, từ xa. Thứ ba, đổi mới mối quan hệ giữa Nhà nước, 

thị trường và xã hội theo hướng Nhà nước điều tiết, dẫn dắt và kiến tạo phát triển, đồng 

thời phát huy vai trò của thị trường và xã hội trong huy động, phân bổ nguồn lực. Thứ 

tư, chủ động tham gia định hình các chuẩn mực và luật chơi quốc tế mới về kinh tế số, 

trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và chuỗi cung ứng, qua đó nâng cao vị thế và năng lực 

cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế số toàn cầu. 

Có thể thấy, từ Nghị quyết số 52-NQ/TW đến hệ thống các nghị quyết của Bộ 

Chính trị khóa XIII, Văn kiện Đại hội XIV và Nghị quyết số 19-NQ/TW, tư duy của 

Đảng về phát triển kinh tế số đã từng bước được hình thành và hoàn thiện theo hướng 

ngày càng toàn diện, hệ thống và gắn kết chặt chẽ hơn với mô hình phát triển quốc gia 

trong kỷ nguyên số. Kinh tế số không chỉ được xác định là một động lực tăng trưởng 

mới, mà còn được đặt trong mối quan hệ thống nhất với phát triển lực lượng sản xuất 

mới, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và 

hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là cơ sở chính trị - chiến 

lược quan trọng để Nhà nước xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chiến lược, 

chính sách phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong giai đoạn tới. 
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2.3. Những vấn đề lý luận về vai trò của Nhà nước trong việc phát triển 

kinh tế số 

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra những biến đổi sâu sắc đối với phương 

thức tổ chức và vận hành của nền kinh tế, đồng thời làm thay đổi cách thức thực hiện 

quyền lực và quản trị phát triển của Nhà nước. Nếu trong nền kinh tế công nghiệp 

truyền thống, vai trò của Nhà nước chủ yếu được thực hiện thông qua các công cụ quản 

lý hành chính, điều tiết thị trường và phân bổ nguồn lực vật chất, thì trong nền kinh tế 

số, dữ liệu, công nghệ số, nền tảng số và các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang trở 

thành những nguồn lực phát triển mới, đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức thực 

hiện vai trò của Nhà nước. 

Trong bối cảnh đó, vai trò của Nhà nước không chỉ giới hạn ở việc quản lý các 

hoạt động kinh tế - xã hội trong môi trường số, mà còn thể hiện ở khả năng định hướng 

phát triển, kiến tạo thể chế, điều phối các nguồn lực chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo, bảo đảm phát triển bao trùm và bảo vệ lợi ích quốc gia trong không gian số. Điều 

này khẳng định phát triển kinh tế số không đơn thuần là một quá trình chuyển đổi công 

nghệ, mà còn là quá trình tái cấu trúc các quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội 

trong điều kiện phát triển mới. 

Sự phát triển của kinh tế số làm gia tăng yêu cầu đối với năng lực kiến tạo và 

quản trị phát triển của Nhà nước. Nhà nước không chỉ thực hiện chức năng quản lý, mà 

còn phải đóng vai trò là chủ thể định hướng chiến lược, kiến tạo môi trường thể chế, 

điều phối các chủ thể phát triển, xử lý các thất bại của thị trường, bảo đảm lợi ích công 

cộng và duy trì năng lực tự chủ chiến lược quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công 

nghệ ngày càng gay gắt. Theo nghĩa đó, kinh tế số không làm phát sinh các chức năng 

cơ bản mới của Nhà nước; vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số được thể 

hiện ở sự mở rộng nội dung, đối tượng, công cụ và phương thức thực hiện các chức 

năng hiện có. Nếu như Nhà nước kiến tạo phát triển truyền thống tập trung vào công 

nghiệp hóa, tích lũy vốn, phát triển năng lực sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu, thì trong 

kỷ nguyên số, các chức năng cơ bản ấy được cụ thể hóa thông qua những nhiệm vụ 

mới như kiến tạo thể chế cho dữ liệu và nền tảng số, phát triển hạ tầng số, thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo, điều phối hệ sinh thái số, bảo đảm chủ quyền số và nâng cao năng lực tự 

chủ chiến lược quốc gia. Đây là biểu hiện của sự thích ứng và phát triển của mô hình 

Nhà nước kiến tạo trong kỷ nguyên số. 

Theo GS.TSKH. Phan Xuân Sơn, vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số 

được hiểu là “tổng thể các chức năng, hoạt động và phương thức tác động của Nhà nước 

nhằm định hướng chiến lược, thể chế hóa đường lối của Đảng, tổ chức thực thi, điều 

phối các nguồn lực và quản trị quá trình phát triển kinh tế số theo mục tiêu phát triển 

quốc gia; bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, 

giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị và phát triển bền vững” [PVS04]. 

Trên cơ sở kế thừa các quan điểm về vai trò của Nhà nước, lý thuyết Nhà nước 

kiến tạo phát triển, quản trị phát triển và các nghiên cứu về quản trị số; đồng thời xuất 

phát từ đặc trưng của kinh tế số, kết quả tổng quan các công trình nghiên cứu và kết 

quả phỏng vấn sâu chuyên gia, luận án tiếp cận vai trò của Nhà nước không chỉ từ góc 
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độ chức năng quản lý hay điều tiết truyền thống, mà từ góc độ chủ thể quyền lực chính 

trị có năng lực định hướng, kiến tạo thể chế, điều phối nguồn lực và tổ chức phát triển. 

Từ những căn cứ trên, luận án đề xuất khái niệm trung tâm về vai trò của Nhà nước 

trong việc phát triển kinh tế số như sau: 

Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số là sự thể hiện vị thế, trách 

nhiệm, năng lực và khả năng tác động của Nhà nước với tư cách là chủ thể quyền lực 

chính trị trung tâm trong việc định hướng chiến lược, kiến tạo thể chế, quản trị và điều 

phối quá trình phát triển, tạo lập môi trường và các điều kiện phát triển, huy động và 

phân bổ hiệu quả các nguồn lực xã hội, điều hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, thị 

trường và xã hội, đồng thời tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển nhằm thúc đẩy 

sự hình thành, vận hành và phát triển của kinh tế số phù hợp với định hướng xã hội 

chủ nghĩa và yêu cầu phát triển quốc gia trong bối cảnh mới. 

Trong điều kiện Việt Nam, việc thực hiện vai trò của Nhà nước trong phát triển 

kinh tế số luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong tổng 

thể cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Theo đó, Nhà nước 

có trách nhiệm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng thành 

pháp luật, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh 

tế số. Phát triển kinh tế số là một bộ phận hữu cơ của quá trình đổi mới mô hình phát 

triển đất nước theo định hướng của Đảng; góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô 

hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập đến năm 2045. 

Việc xác định các phương diện vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế 

số trong luận án được thực hiện trên cơ sở kết hợp ba căn cứ chủ yếu. 

Thứ nhất, xuất phát từ các cấu phần cơ bản của quá trình phát triển kinh tế số. 

Kinh tế số không chỉ bao gồm các hoạt động kinh tế được thực hiện trên nền tảng công 

nghệ số mà còn bao hàm hệ thống các điều kiện nền tảng như thể chế, hạ tầng số, dữ 

liệu, công nghệ, nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và các thiết chế bảo đảm sự vận hành 

của nền kinh tế số. Vì vậy, việc xác định vai trò của Nhà nước cần bao quát toàn bộ 

các cấu phần của hệ sinh thái phát triển kinh tế số, thay vì chỉ giới hạn ở quản lý các 

hoạt động kinh tế số. 

Thứ hai, xuất phát từ những yêu cầu mới đối với Nhà nước trong điều kiện chuyển 

đổi số và đổi mới mô hình phát triển. Sự phát triển của dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, nền 

tảng số và các mô hình kinh doanh mới làm xuất hiện nhiều vấn đề mà thị trường khó 

có thể tự giải quyết hiệu quả như độc quyền nền tảng, bất đối xứng dữ liệu, khoảng 

cách số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, chủ quyền số và an ninh kinh tế số. Đồng thời, quá 

trình đổi mới mô hình phát triển đòi hỏi Nhà nước không chỉ thực hiện các chức năng 

quản lý, điều tiết truyền thống mà còn phải đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và 

vận hành quốc gia; chuyển mạnh từ tư duy quản lý, kiểm soát sang kiến tạo, dẫn dắt 

phát triển; nâng cao năng lực hoạch định chiến lược, điều phối phát triển, huy động và 

phân bổ hiệu quả các nguồn lực xã hội; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, dựa 

trên dữ liệu và bảo đảm mối quan hệ hài hòa, hiệu quả giữa Nhà nước, thị trường và xã 

hội. Đây là những yêu cầu mới làm thay đổi nội hàm vai trò của Nhà nước trong phát 

triển kinh tế số.  
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Thứ ba, kế thừa kết quả tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, 

đồng thời tham khảo kết quả phỏng vấn sâu các chuyên gia về Nhà nước, kinh tế số, 

Nhà nước kiến tạo phát triển, quản trị phát triển và quản trị số. Mặc dù có sự khác biệt 

về mô hình phát triển và điều kiện thể chế, các nghiên cứu và ý kiến chuyên gia nhìn 

chung cùng ghi nhận sự phát triển thành công của kinh tế số luôn gắn với vai trò chủ 

động của Nhà nước trong việc định hướng chiến lược, kiến tạo thể chế, quản trị và điều 

phối quá trình phát triển, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực, điều hòa mối 

quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, đồng thời bảo đảm các điều kiện phát 

triển bền vững [PVS01, PVS02, PVS03, PVS04, PVS05, PVS06, PVS07, PVS08, 

PVS09, PVS10]. Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để luận án xây dựng 

khung phân tích về vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số. 

Trên cơ sở các căn cứ nêu trên, luận án xác định bảy phương diện chủ yếu thể 

hiện vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số gồm: (1) Xác lập định hướng 

chiến lược và mô hình tăng trưởng của kinh tế số; (2) Kiến tạo và hoàn thiện thể chế 

cho kinh tế số; (3) Phát triển hạ tầng số và kinh tế dữ liệu quốc gia; (4) Phát triển công 

nghệ số và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; (5) Phát triển nguồn nhân lực cho 

kinh tế số; (6) Bảo đảm phát triển bao trùm và công bằng xã hội trong kinh tế số; (7) 

Bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số. Bảy phương diện này không phải là bảy 

chức năng cơ bản mới của Nhà nước, mà là những phương diện thể hiện vị thế, trách 

nhiệm, năng lực và phương thức Nhà nước thực hiện các chức năng cơ bản trong một 

lĩnh vực phát triển cụ thể là kinh tế số. 

Các phương diện này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng không đồng nhất. 

Vai trò xác lập định hướng chiến lược và mô hình tăng trưởng phản ánh năng lực dẫn 

dắt phát triển ở tầm vĩ mô; vai trò kiến tạo và hoàn thiện thể chế phản ánh năng lực xây 

dựng các quy tắc và cơ chế vận hành của nền kinh tế số. Vai trò phát triển hạ tầng số 

và kinh tế dữ liệu quốc gia tập trung vào việc tạo lập các điều kiện nền tảng cho phát 

triển; trong khi vai trò phát triển công nghệ số và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng 

tạo phản ánh năng lực tạo ra các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế số. 

Vai trò phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số tập trung vào yếu tố con người 

với tư cách là chủ thể sáng tạo, làm chủ và khai thác các nguồn lực số. Vai trò bảo đảm 

phát triển bao trùm và công bằng xã hội phản ánh trách nhiệm xã hội của Nhà nước 

trong việc bảo đảm mọi chủ thể đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng các thành quả của 

chuyển đổi số. Trong khi đó, vai trò bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số phản 

ánh chức năng bảo vệ lợi ích quốc gia, năng lực tự chủ chiến lược và sự phát triển bền 

vững của quốc gia trong không gian số. 

Trong quá trình thực hiện các phương diện vai trò nêu trên, Nhà nước đồng thời 

thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực thi pháp luật, chính sách và 

các hoạt động phát triển kinh tế số nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả 

của quản trị quốc gia; kịp thời phát hiện, xử lý các rủi ro, vi phạm và điều chỉnh chính 

sách phù hợp với yêu cầu phát triển. Theo cách tiếp cận của luận án, kiểm tra, giám sát 

không được xem là một phương diện vai trò độc lập của Nhà nước, mà là phương thức 

quản trị xuyên suốt nhằm bảo đảm việc thực hiện hiệu quả các phương diện vai trò 

trong phát triển kinh tế số. 



53 

Xét về cấp độ phân tích, bảy phương diện nêu trên được sử dụng như bảy cụm 

phân tích về nội dung thể hiện vai trò của Nhà nước, được nhận diện theo chức năng 

hoặc đối tượng tác động chủ đạo, chứ không phải bảy loại năng lực đồng cấp hoặc bảy 

lĩnh vực chính sách hoàn toàn tách biệt. Trong đó, hai phương diện đầu xem xét kết 

quả định hướng chiến lược và kiến trúc thể chế ở cấp hệ thống; ba phương diện tiếp 

theo tập trung vào các điều kiện và động lực nền tảng; hai phương diện cuối phản ánh 

các mục tiêu và yêu cầu bảo đảm đối với quá trình phát triển kinh tế số. Xuyên suốt cả 

bảy phương diện là các năng lực của quá trình quản trị, gồm hoạch định và cụ thể hóa 

mục tiêu chiến lược; thể chế hóa; huy động và điều phối nguồn lực; phối hợp giữa Nhà 

nước, thị trường và xã hội; tổ chức thực thi; kiểm tra, giám sát, đánh giá; phản hồi, điều 

chỉnh và bảo đảm trách nhiệm giải trình. Vì vậy, định hướng chiến lược và kiến tạo thể 

chế xuất hiện ở cả hai cấp độ nhưng không đồng nhất về nội hàm, khi ở phương diện 

thứ nhất và thứ hai, đây được xem xét như những kết quả và nội dung tác động ở cấp 

hệ thống; còn ở cấp độ xuyên suốt, phản ánh chất lượng của quá trình quản trị trong 

việc thực hiện từng phương diện. 

Mặc dù có nội dung và phạm vi khác nhau, các phương diện này không tồn tại 

tách biệt mà tác động qua lại và bổ trợ lẫn nhau, tạo thành một chỉnh thể thống nhất 

trong việc thực hiện vai trò của Nhà nước đối với quá trình phát triển kinh tế số. Hiệu 

quả phát huy vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số phụ thuộc không chỉ 

vào từng phương diện riêng lẻ mà còn phụ thuộc vào khả năng phối hợp đồng bộ giữa 

các phương diện đó trong một chiến lược phát triển thống nhất. Bảy phương diện này 

đồng thời cũng là khung phân tích lý luận và khung đánh giá thực trạng và đề xuất quan 

điểm, giải pháp được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ luận án. 

2.3.1. Xác lập định hướng chiến lược và mô hình tăng trưởng của kinh tế số 

Vai trò của nhà nước trong việc xác lập định hướng chiến lược và mô hình tăng 

trưởng của kinh tế số không chỉ thể hiện ở chức năng quản lý kinh tế hay điều hành 

hành chính, mà trước hết thể hiện ở khả năng định hướng và tổ chức phát triển của nhà 

nước đối với nền kinh tế trong điều kiện chuyển đổi số. Với tư cách là hình thức tổ 

chức quyền lực công của giai cấp cầm quyền và là trung tâm của hệ thống chính trị, 

nhà nước là chủ thể có khả năng chuyển hóa đường lối, chủ trương và mục tiêu chính 

trị thành các chiến lược, định hướng và ưu tiên phát triển có hiệu lực trong toàn xã hội. 

Ở phương diện này, vai trò của nhà nước được thể hiện ở việc xác định mục tiêu 

phát triển, lựa chọn mô hình tăng trưởng, xác lập các ưu tiên chiến lược và tổ chức thực 

hiện các mục tiêu phát triển kinh tế số phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển 

của quốc gia trong từng giai đoạn. Theo đó, định hướng chiến lược không chỉ là việc 

xác định quốc gia phát triển theo hướng nào, mà còn là quá trình lựa chọn các động lực 

tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên và các nguồn lực cần huy động cho phát triển kinh tế 

số trong dài hạn. 

Trong bối cảnh hiện nay, vai trò xác lập định hướng chiến lược của nhà nước còn 

thể hiện ở khả năng đưa kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghệ số 

trở thành các ưu tiên quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Khi một lĩnh vực 

được xác định là ưu tiên chiến lược, nhà nước không chỉ tạo cơ sở chính trị và pháp lý 
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cho sự phát triển của lĩnh vực đó, mà còn định hướng phân bổ nguồn lực và tổ chức 

thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị và nền kinh tế. 

Bên cạnh việc xác lập định hướng chiến lược, nhà nước còn giữ vai trò lựa chọn 

và thúc đẩy mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện phát triển mới. Nếu trong các 

mô hình tăng trưởng truyền thống, vốn, lao động và tài nguyên giữ vai trò chủ yếu, thì 

trong phát triển kinh tế số, dữ liệu, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực 

chất lượng cao ngày càng trở thành những động lực quan trọng của tăng trưởng. Vì 

vậy, vai trò của nhà nước không chỉ dừng ở việc khuyến khích ứng dụng công nghệ số, 

mà còn thể hiện ở việc tạo lập các điều kiện để kinh tế số trở thành một trong những 

động lực quan trọng của phát triển quốc gia. 

Quan điểm này cũng phù hợp với chỉ đạo của GS, TS. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

Tô Lâm khi cho rằng chuyển đổi số không chỉ là quá trình ứng dụng công nghệ, mà 

còn là quá trình xác lập một phương thức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại - “phương 

thức sản xuất số”, trong đó “dữ liệu trở thành một tài nguyên, trở thành tư liệu sản 

xuất quan trọng; đồng thời quan hệ sản xuất cũng có những biến đổi sâu sắc, đặc biệt 

là trong hình thức sở hữu và phân phối tư liệu sản xuất số” [119]. 

Từ những phân tích trên có thể thấy, vai trò của nhà nước trong việc xác lập định 

hướng chiến lược và mô hình tăng trưởng của kinh tế số thể hiện ở việc định hướng 

phát triển, lựa chọn mô hình tăng trưởng, xác lập các ưu tiên chiến lược và tổ chức, 

điều phối các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số phù hợp với mục tiêu phát 

triển quốc gia trong từng giai đoạn. Vai trò này tạo cơ sở cho việc xây dựng thể chế, tổ 

chức thực hiện và điều tiết quá trình phát triển kinh tế số trong thực tiễn. 

Phương diện này được đánh giá thông qua khả năng nhận diện và xác lập ưu 

tiên chiến lược; tính nhất quán của định hướng; khả năng chuyển hóa chủ trương 

thành chính sách; năng lực dẫn dắt và điều phối các chủ thể. Kết quả tăng trưởng kinh 

tế số là căn cứ tham chiếu, cần được đối chiếu với những nhiệm vụ và hành động 

thuộc trách nhiệm của Nhà nước. 

2.3.2. Kiến tạo và hoàn thiện thể chế cho kinh tế số 

Trong việc phát triển kinh tế số, một trong những vai trò chủ đạo của nhà nước là 

kiến tạo và hoàn thiện khung thể chế phù hợp với sự vận động của các mô hình kinh tế 

mới. Đại hội XIV của Đảng đã xác định nhiệm vụ “xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế số” [7], đặc biệt trong các lĩnh vực 

như giao dịch điện tử, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, tài sản số và trí tuệ 

nhân tạo. Trong bối cảnh các mô hình kinh doanh số phát triển nhanh, mang tính xuyên 

biên giới và liên tục biến đổi, nhà nước cần đổi mới phương thức quản lý theo hướng 

linh hoạt, minh bạch và thích ứng với sự phát triển của công nghệ, đồng thời bảo đảm 

môi trường cạnh tranh lành mạnh và ổn định cho nền kinh tế. 

Vai trò của nhà nước trong kiến tạo và hoàn thiện thể chế cho kinh tế số gắn với 

việc chuyển hóa các định hướng phát triển thành hệ thống chính sách, pháp luật và thiết 

chế quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh tế số. Thông qua quá trình này, 

các mục tiêu và lựa chọn phát triển không chỉ tồn tại ở cấp độ chủ trương, mà được cụ 

thể hóa thành các quy tắc, chuẩn mực và cơ chế vận hành có hiệu lực trong thực tiễn. 
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Đối với kinh tế số, quá trình này trước hết thể hiện ở việc nhà nước thiết lập khuôn 

khổ pháp lý và chính sách điều chỉnh các hoạt động kinh tế số, từ giao dịch điện tử, 

thương mại điện tử, kinh tế nền tảng, khai thác và sử dụng dữ liệu đến phát triển công 

nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, việc kiến tạo thể chế không chỉ dừng lại ở ban 

hành các quy phạm pháp luật, mà còn bao gồm việc xây dựng các thiết chế quản trị dữ 

liệu, nền tảng số, hạ tầng số và các cơ chế phối hợp liên ngành nhằm tạo lập những 

điều kiện vận hành căn bản của kinh tế số. 

Ở cấp độ sâu hơn, thể chế trong kinh tế số phản ánh định hướng phát triển của 

quốc gia và các nguyên tắc tổ chức, vận hành của kinh tế số. Thông qua việc xác lập 

các chuẩn mực pháp lý, cơ chế tiếp cận dữ liệu, quy tắc cạnh tranh và trách nhiệm của 

các nền tảng số, nhà nước không chỉ điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh tế mà còn 

tạo lập môi trường phát triển ổn định, minh bạch và có khả năng thích ứng với sự thay 

đổi của công nghệ. 

Từ góc độ lý luận, vai trò của nhà nước trong kiến tạo và hoàn thiện thể chế cho 

kinh tế số có thể được nhìn nhận thông qua ba phương diện cơ bản. 

Thứ nhất, vai trò kiến tạo thể chế. Đây là vai trò của nhà nước trong việc thiết lập 

“luật chơi” cho kinh tế số thông qua hệ thống chính sách, pháp luật và thiết chế quản 

lý. Thông qua việc ban hành các quy định pháp lý và xác lập các chuẩn mực vận hành, 

nhà nước tạo ra khuôn khổ thể chế để các chủ thể tham gia thị trường, khai thác nguồn 

lực số và phát triển các mô hình kinh doanh mới trong môi trường có trật tự. 

Thứ hai, vai trò điều tiết thể chế. Trong việc phát triển kinh tế số, sự xuất hiện 

của các doanh nghiệp nền tảng, các hệ sinh thái dữ liệu lớn và các nền tảng xuyên biên 

giới đặt ra nhiều vấn đề mới về cạnh tranh, dữ liệu và quản trị. Vì vậy, nhà nước cần 

thực hiện vai trò điều tiết nhằm bảo đảm sự vận hành ổn định của thị trường số, cân 

bằng lợi ích giữa các chủ thể và kiểm soát các rủi ro phát sinh trong quá trình phát triển 

kinh tế số. Vai trò này thể hiện ở việc xây dựng các cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân, quản 

lý nền tảng số, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và xử lý các xung đột lợi ích giữa đổi 

mới sáng tạo, an ninh mạng và chủ quyền số. 

Thứ ba, vai trò hoàn thiện thể chế. Do đặc điểm vận động nhanh của công nghệ 

và mô hình kinh doanh số, khung thể chế cho kinh tế số luôn cần được rà soát, điều 

chỉnh và cập nhật. Vì vậy, nhà nước phải thường xuyên sửa đổi, bổ sung các quy định 

pháp luật nhằm khắc phục khoảng trống, giảm chồng chéo và nâng cao tính thống nhất 

của hệ thống thể chế. Quá trình này cũng bao gồm việc đổi mới phương thức quản lý 

và áp dụng các cơ chế linh hoạt như thử nghiệm chính sách có kiểm soát (sandbox) để 

thích ứng với sự phát triển của công nghệ số. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình thể chế hóa còn gắn 

với việc chuyển hóa các định hướng chính trị của Đảng thành các quy tắc vận hành 

trong việc phát triển kinh tế số. Thông qua quá trình này, các mục tiêu phát triển kinh 

tế số không chỉ tồn tại ở dạng định hướng chiến lược, mà được cụ thể hóa thành các 

chuẩn mực thể chế có khả năng điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh tế - xã hội trên 

phạm vi rộng. 

Từ những phân tích trên có thể thấy, vai trò của nhà nước trong kiến tạo và hoàn 
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thiện thể chế cho kinh tế số thể hiện ở việc chuyển hóa các định hướng phát triển thành 

hệ thống chính sách, pháp luật và thiết chế quản lý phù hợp, qua đó thiết lập, điều tiết 

và không ngừng hoàn thiện khuôn khổ thể chế cho sự phát triển của kinh tế số. Vai trò 

này tạo nền tảng thể chế cho sự vận hành ổn định của kinh tế số, đồng thời tạo cơ sở 

cho việc tổ chức, điều phối và thúc đẩy phát triển kinh tế số trong thực tiễn. 

Từ góc độ lý luận, thực trạng vai trò này có thể được nhận diện thông qua một 

số phương diện cơ bản như: Mức độ thiết lập khung pháp lý và thiết chế quản trị cho 

kinh tế số; mức độ thống nhất, đồng bộ và ổn định của hệ thống thể chế số; năng lực 

điều tiết các chủ thể và các quan hệ kinh tế - xã hội phát sinh trong môi trường số; 

cũng như hiệu quả của cơ chế tổ chức bộ máy và phối hợp thực thi thể chế trong toàn 

hệ thống chính trị. 

2.3.3. Phát triển hạ tầng số và kinh tế dữ liệu quốc gia 

Hạ tầng số và kinh tế dữ liệu quốc gia là những điều kiện nền tảng cho sự vận 

hành của toàn bộ hệ thống kinh tế số. Nếu trong nền kinh tế công nghiệp truyền thống, 

các hạ tầng như giao thông, năng lượng hay viễn thông giữ vai trò nền tảng cho hoạt 

động sản xuất và lưu thông hàng hóa, thì trong việc phát triển kinh tế số, các hạ tầng 

kết nối số, hạ tầng dữ liệu, các nền tảng số dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu trở thành 

cơ sở quan trọng cho các hoạt động kinh tế, quản trị và tương tác xã hội. Vì vậy, phát 

triển hạ tầng số và kinh tế dữ liệu quốc gia không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay đầu tư cơ 

sở hạ tầng, mà còn là một nội dung quan trọng của chiến lược phát triển quốc gia trong 

kỷ nguyên số. 

Quan điểm này đã được khẳng định trong Báo cáo chính trị Đại hội XIV của 

Đảng, khi nhấn mạnh nhiệm vụ “phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là hạ tầng số, cơ sở dữ liệu lớn, kinh tế dữ liệu” 

[7]. Như vậy, phát triển hạ tầng số và kinh tế dữ liệu không chỉ nhằm thúc đẩy ứng 

dụng công nghệ, mà còn gắn với việc tạo lập các nền tảng mới cho tăng trưởng, đổi 

mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Vai trò của nhà nước trong việc phát triển hạ tầng số và kinh tế dữ liệu quốc gia 

trước hết thể hiện ở việc tạo lập các điều kiện nền tảng cho sự phát triển của kinh tế số. 

Thông qua chiến lược, quy hoạch, chính sách đầu tư và cơ chế điều phối nguồn lực, nhà 

nước giữ vai trò tổ chức phát triển các hạ tầng số thiết yếu như mạng viễn thông băng 

rộng, hạ tầng 5G, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hệ thống định danh số và các 

nền tảng số dùng chung. Những hạ tầng này không chỉ phục vụ cho hoạt động kinh tế, 

mà còn tạo nền tảng cho quản trị quốc gia và chuyển đổi số trên phạm vi toàn xã hội. 

Bên cạnh hạ tầng số, dữ liệu ngày càng trở thành một nguồn lực quan trọng của 

phát triển. Trong việc phát triển kinh tế số, dữ liệu không chỉ là sản phẩm được tạo ra 

từ các hoạt động kinh tế - xã hội, mà còn là đầu vào của quá trình đổi mới sáng tạo, sản 

xuất, kinh doanh và quản lý. Vì vậy, phát triển kinh tế dữ liệu quốc gia không chỉ là 

xây dựng các cơ sở dữ liệu, mà còn là tạo lập môi trường và cơ chế để dữ liệu được kết 

nối, chia sẻ, khai thác và chuyển hóa thành giá trị kinh tế - xã hội [316]. 

Từ góc độ lý luận, vai trò của nhà nước trong việc phát triển hạ tầng số và kinh 

tế dữ liệu quốc gia có thể được nhìn nhận thông qua hai phương diện cơ bản. 
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Thứ nhất, vai trò phát triển hạ tầng số quốc gia. Nhà nước giữ vai trò định hướng 

chiến lược, tổ chức đầu tư và điều phối các nguồn lực nhằm phát triển các hạ tầng số 

quy mô quốc gia như mạng viễn thông băng rộng, hạ tầng 5G, trung tâm dữ liệu, điện 

toán đám mây và các nền tảng số dùng chung. Thông qua các chính sách đầu tư, quy 

hoạch hạ tầng và quản lý các tài nguyên viễn thông chiến lược như phổ tần, địa chỉ 

Internet và tài nguyên mạng, nhà nước tạo lập các điều kiện nền tảng cho sự phát triển 

của các dịch vụ số, nền tảng số và các mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ số. 

Thứ hai, vai trò phát triển và quản trị kinh tế dữ liệu quốc gia. Trong nền kinh tế 

dữ liệu, dữ liệu ngày càng trở thành một nguồn lực quan trọng và là yếu tố đầu vào của 

nhiều hoạt động kinh tế mới. Vì vậy, nhà nước giữ vai trò tổ chức xây dựng các cơ sở 

dữ liệu quốc gia, các nền tảng dữ liệu dùng chung và các cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa 

các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Đồng thời, nhà nước cũng giữ vai trò 

hoàn thiện thể chế, xây dựng các quy tắc và cơ chế quản lý nhằm bảo đảm dữ liệu được 

khai thác hiệu quả, an toàn và phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua đó, 

nhà nước góp phần hình thành và phát triển kinh tế dữ liệu quốc gia, tạo điều kiện để 

dữ liệu được chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và 

nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Từ những phân tích trên có thể thấy, vai trò của nhà nước trong việc phát triển hạ 

tầng số và kinh tế dữ liệu quốc gia thể hiện ở việc định hướng, tổ chức và điều phối 

quá trình phát triển hạ tầng số, đồng thời tạo lập các điều kiện cần thiết để hình thành, 

phát triển và khai thác hiệu quả kinh tế dữ liệu quốc gia. Thông qua việc phát triển hạ 

tầng số và thúc đẩy kinh tế dữ liệu, nhà nước tạo lập nền tảng quan trọng cho sự phát 

triển của kinh tế số, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị và năng lực phát 

triển quốc gia trong điều kiện chuyển đổi số. 

Từ góc độ lý luận, thực trạng vai trò này có thể được nhận diện thông qua một số 

phương diện cơ bản như: Mức độ phát triển hạ tầng số quốc gia; mức độ hình thành và 

phát triển kinh tế dữ liệu quốc gia; khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội; cũng như hiệu quả của cơ chế quản lý, điều phối và phát 

triển hạ tầng số, dữ liệu và kinh tế dữ liệu trong phạm vi quốc gia. 

2.3.4. Phát triển công nghệ số và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 

Sự phát triển của kinh tế số gắn chặt với tiến bộ của khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo. Trong nền kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ 

trợ sản xuất mà ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng suất, năng lực 

cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. World Bank cũng nhấn mạnh 

yêu cầu củng cố các nền tảng về hạ tầng, dữ liệu và kỹ năng để thúc đẩy phát triển trí 

tuệ nhân tạo [329]. Vì vậy, phát triển và làm chủ các công nghệ số chiến lược ngày 

càng trở thành một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Báo cáo 

chính trị Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh nhiệm vụ “ưu tiên tiếp thu, chuyển giao, 

ứng dụng sáng tạo, làm chủ các công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược, công nghệ 

lõi, công nghệ nguồn, công nghệ số” [7]. Trong đó, trọng tâm là phát triển và từng 

bước làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, dữ 

liệu lớn và các công nghệ số thế hệ mới.  
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Trong bối cảnh đó, vai trò của nhà nước không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nghiên 

cứu khoa học hay đầu tư cho công nghệ, mà còn thể hiện ở việc định hướng phát triển 

công nghệ quốc gia, huy động và phân bổ các nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu - 

phát triển, đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Thông qua các 

chiến lược khoa học và công nghệ, chính sách công nghiệp và các chương trình phát 

triển đổi mới sáng tạo, nhà nước có khả năng định hướng các nguồn lực xã hội vào 

những lĩnh vực công nghệ chiến lược, qua đó thúc đẩy sự hình thành các ngành kinh tế 

mới và nâng cao năng lực công nghệ nội sinh của quốc gia. Vai trò của nhà nước trong 

việc phát triển công nghệ số và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có thể được nhìn 

nhận thông qua ba phương diện cơ bản. 

Thứ nhất, vai trò định hướng chiến lược phát triển công nghệ quốc gia. Trong bối 

cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng, nhà nước giữ vai trò xác lập 

các ưu tiên công nghệ chiến lược và định hướng phát triển các ngành công nghệ lõi. 

Thông qua các chiến lược khoa học - công nghệ, các chương trình nghiên cứu trọng 

điểm và các chính sách công nghiệp, nhà nước định hướng lộ trình phát triển công nghệ 

quốc gia, thúc đẩy sự hình thành các ngành công nghệ mới và nâng cao năng lực cạnh 

tranh của nền kinh tế trong kỷ nguyên số. 

Thứ hai, vai trò huy động và phân bổ nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và đổi 

mới công nghệ. Hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ thường đòi hỏi nguồn 

lực lớn, thời gian dài và mức độ rủi ro cao, khiến thị trường khó có thể tự đảm nhận 

toàn bộ. Vì vậy, nhà nước giữ vai trò quan trọng trong việc đầu tư cho nghiên cứu khoa 

học, hỗ trợ hoạt động R&D, xây dựng các quỹ phát triển khoa học - công nghệ và tạo 

ra các cơ chế tài chính nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào quá trình đổi 

mới công nghệ. Thông qua việc huy động và phân bổ các nguồn lực này, nhà nước góp 

phần hình thành năng lực công nghệ quốc gia và thúc đẩy sự phát triển của các ngành 

công nghệ chiến lược. 

Thứ ba, vai trò tổ chức và điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Trong 

việc phát triển kinh tế số và kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo thường diễn ra trong mạng 

lưới tương tác giữa nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục và các tổ 

chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Vì vậy, nhà nước không chỉ giữ vai trò hỗ trợ nghiên cứu 

khoa học, mà còn giữ vai trò điều phối, kết nối và tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt 

động đổi mới sáng tạo. Thông qua việc xây dựng môi trường thể chế phù hợp, thúc đẩy 

liên kết giữa khu vực công và khu vực tư, cũng như hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên 

cứu, nhà nước góp phần tạo điều kiện để tri thức khoa học và công nghệ được chuyển 

hóa thành các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trong kinh tế số. 

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, vai trò của nhà 

nước trong việc phát triển công nghệ số còn gắn với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ 

công nghệ và vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việc phát triển và làm chủ 

các công nghệ chiến lược không chỉ tạo ra lợi thế kinh tế mà còn góp phần củng cố 

năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia trong kỷ nguyên số. 

Từ những phân tích trên có thể thấy, vai trò của nhà nước trong việc phát triển 

công nghệ số và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thể hiện ở việc định hướng 
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chiến lược phát triển công nghệ, huy động và phân bổ nguồn lực cho nghiên cứu - phát 

triển, đồng thời tổ chức và điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Thông qua 

đó, nhà nước góp phần tạo lập nền tảng công nghệ và tri thức cho phát triển kinh tế số, 

hình thành các động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia 

trong kỷ nguyên số. 

Từ góc độ lý luận, thực trạng vai trò này có thể được nhận diện thông qua một số 

phương diện cơ bản như: mức độ xác lập các ưu tiên công nghệ chiến lược ở tầm quốc 

gia; khả năng huy động và phân bổ nguồn lực cho nghiên cứu - phát triển và đổi mới 

sáng tạo; mức độ phát triển và liên kết của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; cũng như hiệu 

quả của các chính sách thúc đẩy làm chủ công nghệ và phát triển năng lực công nghệ 

nội sinh của quốc gia. 

2.3.5. Phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số 

Trong việc phát triển kinh tế số, nguồn nhân lực không chỉ là một yếu tố đầu vào 

của quá trình sản xuất, mà còn là chủ thể trực tiếp sáng tạo, làm chủ, vận hành và lan 

tỏa các công nghệ số trong đời sống kinh tế - xã hội. Khác với các nguồn lực truyền 

thống như vốn, đất đai hay tài nguyên vật chất, nguồn nhân lực số gắn liền với tri thức, 

kỹ năng công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với những biến 

đổi nhanh chóng của môi trường số. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số 

không chỉ là vấn đề đào tạo lực lượng lao động, mà còn là quá trình phát triển và nâng 

cao năng lực tri thức, năng lực công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo của quốc gia 

trong kỷ nguyên số. 

Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “tập trung đột phá về phát triển con 

người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” [7], đặc biệt trong các lĩnh vực khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều đó cho thấy phát triển nguồn 

nhân lực cho kinh tế số không chỉ là một nhiệm vụ kinh tế - xã hội đơn thuần, mà đã 

trở thành một nội dung quan trọng của chiến lược phát triển quốc gia. Trong bối cảnh 

đó, nhà nước giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển nguồn nhân lực, 

nâng cao trình độ tri thức, kỹ năng số và năng lực đổi mới sáng tạo của xã hội theo yêu 

cầu của mô hình tăng trưởng mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Nguồn nhân lực của kinh tế số có thể được xem xét trên ba nhóm chủ yếu, bao 

gồm: Nhân lực công nghệ lõi, nhân lực số phổ thông và nguồn nhân lực của khu vực 

công. Trên cơ sở đó, vai trò của nhà nước trong việc phát triển nguồn nhân lực cho 

kinh tế số được thể hiện thông qua các phương diện tương ứng. 

Thứ nhất, nhân lực công nghệ lõi phục vụ các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Đây 

là tầng nhân lực bao gồm các nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia công nghệ và đội ngũ 

nghiên cứu - phát triển trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, an 

ninh mạng và các công nghệ số thế hệ mới. Đối với tầng nhân lực này, nhà nước giữ vai 

trò định hướng và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chiến lược thông qua việc hoạch định 

chính sách khoa học - công nghệ, phát triển giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học, 

đầu tư cho đào tạo STEM, xây dựng các chương trình đào tạo tài năng và hỗ trợ các hoạt 

động nghiên cứu - phát triển. Việc hình thành và phát triển đội ngũ nhân lực công nghệ 

lõi có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực công nghệ nội sinh và mức độ tự chủ công 
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nghệ của quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng. 

Thứ hai, nhân lực số phổ thông của nền kinh tế và xã hội. Đây là tầng nhân lực 

bao gồm lực lượng lao động và công dân được trang bị các kỹ năng số cơ bản và kỹ 

năng số cần thiết để tham gia vào các hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh và đời 

sống xã hội trong môi trường số. Đối với tầng nhân lực này, vai trò của nhà nước không 

chỉ dừng ở đào tạo nhân lực công nghệ chuyên sâu, mà còn thể hiện ở việc phổ cập 

năng lực số cho toàn xã hội thông qua hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo nghề, các 

chương trình nâng cao kỹ năng số và thúc đẩy học tập suốt đời. Việc phổ cập kỹ năng 

số cho lực lượng lao động và người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quá 

trình chuyển đổi số được lan tỏa rộng rãi trong nền kinh tế và xã hội. 

Thứ ba, năng lực số của bộ máy nhà nước và khu vực công. Trong việc phát triển 

kinh tế số, nhà nước không chỉ đóng vai trò hoạch định và điều tiết chính sách, mà còn 

trực tiếp vận hành hệ thống quản trị quốc gia trong môi trường dữ liệu, nền tảng số và 

trí tuệ nhân tạo. Do đó, phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số còn gắn với việc nâng 

cao năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức, bao gồm năng lực phân 

tích dữ liệu, hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu, quản trị nền tảng số và điều hành 

trong môi trường số. Trên phương diện này, phát triển nguồn nhân lực số không chỉ 

nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, mà còn góp phần nâng cao năng lực 

quản lý nhà nước và quản trị quốc gia trong điều kiện chuyển đổi số. 

Bên cạnh việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, vai trò của nhà nước còn thể 

hiện ở việc xây dựng cơ chế phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài công nghệ. Trong 

bối cảnh cạnh tranh nhân tài và cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt trên phạm vi 

toàn cầu, việc tập hợp, phát triển và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành 

một yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và năng lực đổi mới sáng tạo của 

quốc gia. Thông qua các chính sách phát triển nhân tài, cơ chế đãi ngộ phù hợp và môi 

trường thuận lợi cho nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến, nhà nước có thể tạo điều kiện 

để nguồn lực con người trở thành một động lực quan trọng của phát triển. 

Từ những phân tích trên có thể thấy, vai trò của nhà nước trong việc phát triển 

nguồn nhân lực cho kinh tế số thể hiện ở việc định hướng, tổ chức và hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kinh tế số. Thông qua việc phát triển nhân lực 

công nghệ lõi, phổ cập kỹ năng số cho xã hội và nâng cao năng lực số của bộ máy nhà 

nước, nhà nước góp phần tạo lập nền tảng nhân lực cho đổi mới sáng tạo, nâng cao 

năng lực quản trị quốc gia, củng cố năng lực tự chủ công nghệ và thúc đẩy phát triển 

kinh tế số bền vững. 

Từ góc độ lý luận, thực trạng vai trò này có thể được nhận diện thông qua một số 

phương diện cơ bản như: mức độ phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao; mức độ 

phổ cập kỹ năng số trong xã hội; chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; 

hiệu quả của các chính sách đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài công nghệ; cũng 

như mức độ nâng cao năng lực số của bộ máy nhà nước và khu vực công. 

2.3.6. Bảo đảm phát triển bao trùm và công bằng xã hội trong kinh tế số 

Bên cạnh mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia, Nhà nước còn có trách nhiệm bảo đảm sự phát triển bao trùm và công bằng 
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xã hội trong quá trình phát triển kinh tế số. Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng 

nhấn mạnh yêu cầu “hoàn thiện mô hình, cơ chế, chính sách quản lý phát triển xã hội 

hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ, 

công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí 

hậu” [67], đồng thời xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiện đại, bao phủ toàn dân và 

“không để ai bị bỏ lại phía sau” [7]. Điều đó cho thấy phát triển kinh tế số ở Việt Nam 

không chỉ hướng đến mục tiêu tăng trưởng dựa trên công nghệ, mà còn phải gắn với 

định hướng chính trị - xã hội về công bằng, bao trùm và phát triển bền vững. 

Bảo đảm phát triển bao trùm trong kinh tế số không chỉ là vấn đề phân phối lợi 

ích từ quá trình phát triển kinh tế số, mà còn là vấn đề bảo đảm cơ hội tiếp cận và tham 

gia công bằng đối với các nguồn lực và thành quả của quá trình chuyển đổi số. Nếu 

trong nền kinh tế truyền thống, bất bình đẳng chủ yếu gắn với sự chênh lệch về sở hữu 

tư liệu sản xuất vật chất, thì trong việc phát triển kinh tế số, bất bình đẳng ngày càng 

gắn với khả năng tiếp cận hạ tầng số, dữ liệu, kỹ năng số, nền tảng công nghệ và khả 

năng tham gia vào quá trình tạo lập giá trị số. Điều đó làm xuất hiện những dạng bất 

bình đẳng số mới, không chỉ phản ánh sự chênh lệch về thu nhập hay tài sản, mà còn 

phản ánh sự khác biệt về cơ hội phát triển trong môi trường số. 

Trong nghiên cứu về “khoảng cách số” (digital divide), các tiếp cận ban đầu chủ 

yếu nhấn mạnh sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và truyền 

thông (ICT). Theo OECD, khoảng cách số được hiểu là “khoảng cách giữa các cá 

nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và khu vực địa lý ở các mức độ kinh tế xã hội khác 

nhau về cả cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT) cũng như việc 

sử dụng Internet cho nhiều hoạt động khác nhau” [284, pg. 5]. Cách định nghĩa này 

đặt trọng tâm của khoảng cách số vào các yếu tố vật lý và kinh tế như hạ tầng viễn 

thông, thiết bị số và khả năng chi trả. 

Tuy nhiên, cách tiếp cận này dần được mở rộng sang nhóm định nghĩa nhấn mạnh 

khả năng sử dụng và kỹ năng số. Theo UNESCO, khoảng cách số là “sự chênh lệch 

trong việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các công nghệ thông tin và truyền thông như 

Internet. Khoảng cách này có thể cản trở sự tham gia vào xã hội thông tin, ảnh hưởng 

đến sự hòa nhập trong các lĩnh vực như giáo dục, việc làm và chính sách kỹ thuật số” 

[317]. Định nghĩa này cho thấy khoảng cách số hiện tại không chỉ là sự khác biệt trong 

tiếp cận mà còn bao gồm khả năng ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin. 

Tương tự, hệ thống thuật ngữ của UNESCO dẫn chiếu định nghĩa về khoảng cách 

số theo quan điểm của Ủy ban châu Âu là sự phân biệt giữa những người có thể truy 

cập và sử dụng các dịch vụ số với những người bị loại trừ, đồng thời nhấn mạnh vai trò 

của kỹ năng cần thiết để tham gia xã hội thông tin, khẳng định “thuật ngữ này bao gồm 

rõ ràng việc tiếp cận CNTT, cũng như các kỹ năng liên quan cần thiết để tham gia vào 

xã hội thông tin” [318]. 

Ở chiều cạnh khác, các nghiên cứu hiện đại còn tiếp cận khoảng cách số như một 

hiện tượng đa chiều mang tính xã hội. Mark Warschauer cho rằng khoảng cách số phản 

ánh “phân tầng xã hội do khả năng tiếp cận, thích ứng và tạo ra kiến thức không đồng 

đều thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông” [322, pg. 1]. Quan 
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điểm này mở rộng khái niệm từ vấn đề công nghệ sang vấn đề bất bình đẳng xã hội, 

bao gồm các yếu tố như giáo dục, giới tính, tuổi tác và bối cảnh thể chế. Các nghiên 

cứu gần đây cũng nhấn mạnh rằng khoảng cách số không chỉ nằm ở truy cập hay kỹ 

năng, mà còn ở kết quả sử dụng, tức khả năng chuyển hóa công nghệ thành lợi ích kinh 

tế, cơ hội nghề nghiệp và sự tham gia xã hội. 

Như vậy, có thể thấy khái niệm “khoảng cách số” đã chuyển dịch từ cách tiếp cận 

thuần túy về hạ tầng sang một cấu trúc đa chiều, bao gồm: (i) Khả năng tiếp cận công 

nghệ; (ii) Năng lực sử dụng và kỹ năng số; (iii) Khả năng khai thác và tạo lập giá trị từ 

công nghệ, đồng thời chịu sự chi phối của các yếu tố kinh tế - xã hội và thể chế. Sự 

chuyển dịch này tạo cơ sở để mở rộng nghiên cứu từ “khoảng cách số” sang “khoảng 

cách phát triển kinh tế số” với hàm ý rộng hơn về cấu trúc phát triển. 

Trong bối cảnh đó, vai trò của Nhà nước trước hết thể hiện ở việc điều tiết quá 

trình phân bổ lợi ích và cơ hội trong việc phát triển kinh tế số, nhằm bảo đảm rằng tiến 

trình số hóa không trở thành nguyên nhân làm gia tăng bất bình đẳng xã hội theo những 

hình thức mới. Điều này đòi hỏi Nhà nước không chỉ đầu tư phát triển hạ tầng số hay 

phổ cập công nghệ, mà còn phải chủ động thiết kế các chính sách giúp các nhóm yếu 

thế, các vùng khó khăn và các chủ thể còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ, dữ 

liệu và kỹ năng số có khả năng tiếp cận, tham gia và thụ hưởng thành quả của phát triển 

số [324]. Phát triển bao trùm vì vậy không đơn thuần là mở rộng khả năng tiếp cận, mà 

còn là bảo đảm sự tham gia thực chất của mọi tầng lớp xã hội vào quá trình phát triển 

kinh tế số. Vai trò của Nhà nước trong bảo đảm phát triển bao trùm và công bằng xã 

hội trong kinh tế số có thể được nhìn nhận thông qua ba phương diện cơ bản: 

Thứ nhất, vai trò thu hẹp khoảng cách số và bảo đảm quyền tiếp cận công bằng 

đối với hạ tầng, dịch vụ và kỹ năng số. Trong việc phát triển kinh tế số, quyền tiếp cận 

Internet, hạ tầng số, dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến ngày càng trở thành những điều 

kiện cơ bản để công dân tham gia vào đời sống kinh tế - xã hội. Do đó, Nhà nước giữ 

vai trò điều tiết và phân bổ nguồn lực công nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng 

miền, các tầng lớp xã hội và các nhóm dân cư. Vai trò này không chỉ bao gồm phát 

triển hạ tầng kết nối, phổ cập dịch vụ số và nâng cao kỹ năng số cộng đồng, mà còn 

bảo đảm rằng quá trình số hóa không vô tình loại trừ những nhóm dân cư chưa đủ khả 

năng thích ứng. 

Thứ hai, vai trò điều chỉnh các hệ quả xã hội và môi trường của phát triển kinh tế 

số. Kinh tế số không chỉ tạo ra tăng trưởng mới mà còn có thể làm gia tăng những chi 

phí xã hội và môi trường mới, như phân hóa lao động, áp lực kỹ năng, nguy cơ mất 

việc làm ở một số nhóm lao động, tiêu thụ năng lượng lớn, chất thải điện tử và bất công 

trong phân bổ chi phí môi trường của số hóa. Vì vậy, Nhà nước giữ vai trò quan trọng 

trong việc tích hợp các mục tiêu xã hội và môi trường vào chiến lược phát triển kinh tế 

số, bảo đảm rằng tăng trưởng dựa trên công nghệ không đánh đổi bằng suy thoái sinh 

thái hay gia tăng bất bình đẳng. Trên phương diện này, công bằng xã hội trong kinh tế 

số không thể tách rời khỏi yêu cầu công bằng môi trường số và phân bổ hợp lý giữa lợi 

ích và chi phí của quá trình chuyển đổi số. 

Thứ ba, vai trò duy trì đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin xã hội đối với nhà 
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nước trong điều kiện chuyển đổi số. Trong kỷ nguyên số, hiệu quả quản lý nhà nước 

không chỉ được đánh giá thông qua khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hay duy trì 

trật tự xã hội, mà còn thông qua khả năng bảo đảm quyền tiếp cận công bằng, bảo vệ 

dữ liệu cá nhân, duy trì môi trường số an toàn và tạo điều kiện để người dân tham gia 

vào các hoạt động kinh tế - xã hội trong môi trường số. Nếu người dân cảm nhận rằng 

chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực, công bằng và an toàn, niềm tin xã hội và sự 

đồng thuận đối với nhà nước sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu quá trình số hóa làm gia 

tăng bất bình đẳng, xâm phạm quyền riêng tư hoặc khiến các nhóm yếu thế bị gạt ra 

bên lề, niềm tin xã hội có thể bị suy giảm. Vì vậy, bảo đảm phát triển bao trùm trong 

kinh tế số đồng thời cũng là điều kiện quan trọng để củng cố sự đồng thuận xã hội trong 

quá trình phát triển. 

Ngoài ra, vai trò của Nhà nước còn gắn với việc bảo vệ các quyền xã hội mới của 

công dân, đặc biệt là quyền tiếp cận số, quyền dữ liệu cá nhân và quyền được thụ hưởng 

một môi trường số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy. Khi dữ liệu và nền tảng số ngày 

càng trở thành không gian sống mới của xã hội, việc bảo vệ các quyền này không chỉ 

là vấn đề pháp lý, mà còn là nội dung cốt lõi của công bằng xã hội trong kỷ nguyên số. 

Từ những phân tích trên có thể thấy, vai trò của Nhà nước trong bảo đảm phát 

triển bao trùm và công bằng xã hội trong kinh tế số thể hiện ở việc thu hẹp khoảng cách 

số, bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng đối với các nguồn lực số, điều chỉnh các hệ quả 

xã hội của quá trình chuyển đổi số và duy trì sự đồng thuận xã hội trong điều kiện phát 

triển mới. Thông qua đó, Nhà nước góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế số 

gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia 

và thụ hưởng thành quả của quá trình chuyển đổi số, phù hợp với định hướng phát triển 

bao trùm và bền vững của Việt Nam. 

2.3.7. Bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số 

Sự phát triển của kinh tế số không chỉ làm thay đổi phương thức sản xuất và tổ 

chức nền kinh tế, mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với việc bảo vệ lợi ích quốc gia 

trong môi trường số. Trong bối cảnh đó, dữ liệu, hạ tầng số, nền tảng số và các dòng 

chảy thông tin ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng đối với phát triển kinh tế, 

quản trị xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia. Vì vậy, bảo đảm chủ quyền số và an ninh 

kinh tế số trở thành một nội dung quan trọng trong vai trò của nhà nước đối với phát 

triển kinh tế số. 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định yêu cầu “bảo vệ vững chắc an ninh 

quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh kinh 

tế-tài chính, an ninh mạng-dữ liệu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh 

nguồn nước…” [7]. Việc đặt an ninh kinh tế - tài chính và an ninh mạng - dữ liệu trong 

cùng một chỉnh thể chiến lược cho thấy sự phát triển tư duy an ninh theo hướng tổng 

hợp và thích ứng với điều kiện chuyển đổi số sâu rộng. 

Các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

25/7/2018 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng [19], đã xác lập rõ ràng 

yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trong không gian số, coi đây là một bộ phận không 
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thể tách rời của bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia - dân tộc. Nghị quyết số 

79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước xác định 

nhiệm vụ: “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh đối với hoạt động phát 

triển kinh tế số. Chủ động đấu tranh phòng, chống hoạt động lợi dụng công nghệ số, 

giao dịch điện tử... để xâm phạm lợi ích của Nhân dân, an ninh kinh tế và an ninh quốc 

gia” [26]. Điều này cho thấy phát triển kinh tế số không chỉ là vấn đề phát triển kinh 

tế hay công nghệ, mà còn gắn chặt với yêu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia trong môi trường 

số. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và dữ liệu ngày càng gia tăng trên phạm vi 

toàn cầu, việc bảo đảm an ninh mạng và kiểm soát các hạ tầng số chiến lược trở thành 

một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước. 

Trong điều kiện chuyển đổi số, nội hàm của chủ quyền quốc gia ngày càng được 

mở rộng sang không gian số. Nếu trước đây chủ quyền chủ yếu gắn với lãnh thổ, dân cư 

và các hoạt động trong không gian vật lý, thì hiện nay chủ quyền còn gắn với khả năng 

quản lý, bảo vệ và khai thác hiệu quả dữ liệu, hạ tầng số và các hệ thống thông tin quan 

trọng của quốc gia. Vì vậy, bảo đảm chủ quyền số không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay công 

nghệ, mà còn là yêu cầu quan trọng của quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số. 

Trong bối cảnh đó, vai trò của nhà nước trước hết thể hiện ở việc xây dựng và 

thực thi các cơ chế bảo vệ chủ quyền số thông qua hệ thống pháp luật, chính sách và 

các công cụ quản lý phù hợp. Điều này bao gồm việc bảo vệ dữ liệu quan trọng của 

quốc gia, bảo đảm an toàn cho các hạ tầng số trọng yếu, quản lý các dòng dữ liệu xuyên 

biên giới và xây dựng các cơ chế bảo vệ lợi ích quốc gia trong môi trường số. 

Bên cạnh chủ quyền số, sự phát triển của kinh tế số cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm 

an ninh kinh tế số. An ninh kinh tế số không chỉ bao gồm việc bảo vệ dữ liệu và hệ 

thống thông tin, mà còn liên quan đến việc bảo đảm sự ổn định, an toàn và khả năng 

vận hành liên tục của các hoạt động kinh tế trong môi trường số. Điều này bao gồm 

phòng, chống tội phạm công nghệ cao, kiểm soát các rủi ro từ nền tảng số, bảo vệ thị 

trường số và tạo lập môi trường số an toàn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và 

đầu tư. Vai trò của nhà nước trong bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số có thể 

được nhìn nhận thông qua ba phương diện cơ bản: 

Thứ nhất, vai trò bảo đảm chủ quyền số quốc gia. Nhà nước giữ vai trò xây dựng 

và thực thi các cơ chế quản lý, bảo vệ dữ liệu, hạ tầng số và các hệ thống thông tin quan 

trọng của quốc gia; đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia trong môi trường số và trong quá 

trình trao đổi dữ liệu xuyên biên giới. 

Thứ hai, vai trò bảo đảm an ninh kinh tế số. Nhà nước giữ vai trò xây dựng môi 

trường số an toàn, ổn định cho các hoạt động kinh tế; phòng ngừa và xử lý các rủi ro phát 

sinh từ không gian số; bảo vệ thị trường số và các chủ thể tham gia phát triển kinh tế số 

trước các nguy cơ từ tội phạm công nghệ cao và các hành vi xâm phạm an ninh kinh tế. 

Thứ ba, vai trò bảo đảm sự cân bằng giữa hội nhập số và tự chủ chiến lược trong 

việc phát triển kinh tế số. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, phát triển 

kinh tế số đòi hỏi mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia các chuỗi giá trị số và các hệ 

sinh thái công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, quá trình đó cũng đặt ra yêu cầu giữ vững 

khả năng tự chủ về công nghệ, dữ liệu và hạ tầng số. Vì vậy, nhà nước giữ vai trò 
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quan trọng trong việc bảo đảm sự cân bằng giữa hội nhập quốc tế và bảo vệ lợi ích 

quốc gia trong môi trường số. 

Từ những phân tích trên có thể thấy, vai trò của nhà nước trong bảo đảm chủ quyền 

số và an ninh kinh tế số thể hiện ở việc xây dựng và thực thi các cơ chế bảo vệ dữ liệu, 

hạ tầng số và các hoạt động kinh tế trong môi trường số; đồng thời bảo đảm sự cân bằng 

giữa yêu cầu hội nhập quốc tế và giữ vững lợi ích quốc gia trong quá trình phát triển kinh 

tế số. Thông qua đó, nhà nước góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, duy trì môi trường 

số an toàn, ổn định và tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển bền vững. 

Từ góc độ lý luận, thực trạng vai trò này có thể được nhận diện thông qua một số 

phương diện cơ bản như: Mức độ hoàn thiện thể chế bảo vệ chủ quyền số; hiệu quả bảo 

vệ dữ liệu và hạ tầng số trọng yếu; khả năng bảo đảm an ninh kinh tế số; hiệu quả 

phòng, chống các rủi ro và tội phạm công nghệ cao; cũng như khả năng cân bằng giữa 

hội nhập số và bảo đảm tự chủ số trong quá trình phát triển kinh tế số. 

2.4. Tiêu chí đánh giá vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số 

Đánh giá vai trò của Nhà nước cần làm rõ mối liên hệ giữa vị thế, trách nhiệm, 

năng lực, hành động và kết quả thực hiện. Các chỉ tiêu như quy mô kinh tế số, tỷ trọng 

trong GDP, số doanh nghiệp hoặc độ phủ hạ tầng phản ánh kết quả phát triển có đóng 

góp của nhiều chủ thể. Vì vậy, luận án tập trung trước hết vào các nhiệm vụ, cơ chế và 

kết quả thuộc trách nhiệm của Nhà nước; sử dụng chỉ tiêu phát triển kinh tế số để đối 

chiếu đầu ra, xu hướng và bối cảnh, không mặc nhiên quy toàn bộ kết quả cho tác động 

của Nhà nước. 

Khung tiêu chí được xây dựng theo ba bước. Thứ nhất, từ lý thuyết Nhà nước 

kiến tạo phát triển [271] và cách tiếp cận quản trị phát triển, xác định các năng lực định 

hướng, kiến tạo thể chế, huy động và điều phối nguồn lực, tổ chức thực thi, phối hợp 

với thị trường và bảo đảm mục tiêu phát triển. Thứ hai, thao tác hóa các năng lực đó 

trên cơ sở tham chiếu các khung quản trị và phát triển số của OECD [286], [288], [292], 

Liên hợp quốc [321], World Bank [330], WIPO [333] và ITU [269]. Thứ ba, điều chỉnh 

tiêu chí, chỉ báo theo đặc điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

văn kiện, chính sách, ý kiến chuyên gia và điều kiện tiếp cận dữ liệu. 

Khung đánh giá gồm bảy phương diện và 28 tiêu chí thành phần, mỗi phương 

diện có bốn tiêu chí. Khung tiêu chí, chỉ báo, nguồn minh chứng và thang đánh giá 

được trình bày tại Phụ lục 2 (Bảng PL2.1 và Bảng PL2.2). Các bộ chỉ số quốc tế được 

tham chiếu trong phạm vi nội dung tương ứng; luận án không xem chúng là những 

thước đo đồng nhất hoặc thay thế trực tiếp cho việc đánh giá vai trò của Nhà nước. 

Luận án sử dụng phân tích định tính làm chủ đạo, kết hợp chỉ báo định lượng và 

đánh giá bán định lượng. Các chỉ báo trong phụ lục là căn cứ lựa chọn minh chứng phù 

hợp với từng tiêu chí và dữ liệu tiếp cận được. Tỷ lệ, thời gian hoặc mức độ hoàn thành 

chỉ được tính khi xác định rõ đối tượng, thời kỳ, đơn vị đo, đường cơ sở và chuẩn đối 

chiếu cần thiết. Các báo cáo điều tra, khảo sát của cơ quan và tổ chức khác được sử 

dụng như dữ liệu thứ cấp khi phù hợp; việc liệt kê nguồn không đồng nghĩa với việc 

tác giả đã tự thực hiện các cuộc khảo sát đó. 
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Mỗi tiêu chí được xem xét theo bốn lớp minh chứng: (1) Mục tiêu và cơ sở pháp 

lý; (2) Phân công trách nhiệm, nguồn lực và cơ chế phối hợp; (3) Triển khai và kết quả 

có thể quan sát; (4) Giám sát, phản hồi và điều chỉnh. Luận án lựa chọn minh chứng 

trực tiếp về nội dung cốt lõi của tiêu chí làm căn cứ chính; các chỉ báo kết quả phát 

triển và chỉ số tổng hợp được dùng để bổ sung, đối chiếu. Khi có nhiều chỉ báo, kết 

luận được xác lập qua phân tích sự phù hợp và nhất quán của minh chứng, không lấy 

trung bình cơ học giữa các chỉ báo khác nội hàm. 

Đối với chỉ báo định lượng, chỉ đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu đã đến hạn 

và bảo đảm khả năng so sánh. Mục tiêu năm 2030 không bị coi là “chưa đạt” tại năm 

2025 khi không có mốc trung gian. Công thức tính và điều kiện áp dụng được quy định 

trong phụ lục; các ngưỡng 100%, 80% và 50% là quy ước hỗ trợ nhận định khi thang 

gốc không có quy định riêng. Kết quả định lượng phải được đối chiếu với minh chứng 

về tổ chức thực hiện và chất lượng kết quả trước khi xác định mức của tiêu chí. 

Thang đánh giá gồm mức 3 (thực hiện tốt), mức 2 (thực hiện khá), mức 1 (còn 

hạn chế), mức 0 (chưa đáp ứng) và ký hiệu KĐG (chưa đủ căn cứ đánh giá). Mức 0 

phải dựa trên minh chứng xác nhận sự thiếu vắng cơ chế, hoạt động cần thiết hoặc kết 

quả thực hiện rất thấp; thiếu thông tin không được quy thành mức 0. Nếu xác nhận 

chính sách mới dừng ở thiết kế hoặc triển khai bước đầu thì tối đa ở mức 1; để đạt mức 

3 phải có kết quả thực chất và cơ chế theo dõi, điều chỉnh. Thiếu một chỉ báo định 

lượng không tất yếu dẫn tới KĐG nếu minh chứng định tính vẫn đủ tin cậy và bao quát 

nội dung cốt lõi của tiêu chí. 

Việc kiểm chứng kết hợp văn bản, báo cáo thực thi, thống kê, dữ liệu hành chính, 

các bộ chỉ số phù hợp và phỏng vấn sâu. Những thông tin về nội dung văn bản được 

xác định từ nguồn gốc; nhận định về hiệu quả, nguyên nhân và cơ chế tác động cần 

được đối chiếu giữa các nguồn độc lập trong phạm vi dữ liệu cho phép. Phỏng vấn sâu 

giúp giải thích thực thi và các vấn đề khó quan sát, không được sử dụng như biểu quyết 

hoặc chuyển tần suất ý kiến thành tỷ lệ đại diện. Khi nguồn còn mâu thuẫn, cần làm rõ 

thời điểm, phạm vi và cách đo; nếu mâu thuẫn ảnh hưởng quyết định đánh giá mà chưa 

thể giải thích thì ghi nhận giới hạn hoặc KĐG. 

Đối với minh chứng liên quan nhiều phương diện, nội dung phân tích chính được 

xác định theo đối tượng tác động, cơ chế can thiệp và đầu ra trực tiếp. Một chính sách 

có thể được xem xét ở nhiều phương diện khi cung cấp minh chứng về những nhiệm 

vụ hoặc kết quả khác nhau; cùng một kết quả không được tính lặp để làm tăng mức 

đánh giá. Kết luận cũng cần phân biệt khoảng cách giữa thiết kế và thực thi, giữa kết 

quả của một chương trình với xu hướng chung của nền kinh tế. 

Luận án không cộng 28 tiêu chí thành một điểm chung do các phương diện khác 

nội hàm và chưa có căn cứ xác định trọng số. Trong từng phương diện, kết luận được 

tổng hợp theo quy tắc công khai tại phụ lục, chỉ xếp mức chung khi cả bốn tiêu chí có 

đủ căn cứ đánh giá; trường hợp thiếu dữ liệu hoặc kết quả phân hóa phải nêu rõ. Cách 

tiếp cận này tạo sự nhất quán giữa cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất giải 

pháp, đồng thời giúp nhận diện những vấn đề về thể chế, điều phối và tổ chức thực hiện 

vai trò của Nhà nước. 
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2.5. Kinh nghiệm quốc tế về vai trò của nhà nước trong việc phát triển kinh 

tế số và giá trị tham khảo đối với Việt Nam 

2.5.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia tiêu biểu 

Luận án khảo sát kinh nghiệm của Estonia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa 

Kỳ và Trung Quốc nhằm làm rõ cách thức Nhà nước thực hiện vai trò phát triển kinh 

tế số trong những điều kiện thể chế, nguồn lực và quan hệ Nhà nước - thị trường khác 

nhau. Các trường hợp được lựa chọn có chủ đích, dựa trên sự đa dạng về quy mô quốc 

gia, trình độ phát triển và phương thức tổ chức, điều phối quá trình chuyển đổi số. 

Estonia nổi bật về định danh số và liên thông dữ liệu; Singapore về điều phối chính 

sách và tổ chức thực thi; Hàn Quốc về kết hợp định hướng phát triển với công nghệ và 

hợp tác công - tư; Nhật Bản về gắn đổi mới công nghệ với giải quyết các vấn đề xã hội; 

Hoa Kỳ về quan hệ giữa Nhà nước và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo do khu vực tư nhân 

giữ vai trò lớn; Trung Quốc về định hướng chiến lược và huy động nguồn lực phát triển 

số trên quy mô lớn. Đây là những đặc điểm được luận án nhấn mạnh để phân tích, không 

phải sự phân chia các quốc gia thành những mô hình biệt lập hoặc bất biến. 

Các chỉ số EGDI 2024, GII 2025 và NRI 2025 được sử dụng để tham chiếu bối 

cảnh phát triển chính phủ điện tử, đổi mới sáng tạo và mức độ sẵn sàng mạng của các 

quốc gia [321], [332], [300]. Các chỉ số này không trực tiếp đo lường đầy đủ vai trò 

của Nhà nước hoặc chứng minh quan hệ nhân quả giữa một phương thức quản trị với 

kết quả phát triển kinh tế số. Bảng số liệu và cơ sở lựa chọn từng trường hợp được trình 

bày tại Phụ lục 3 (bao gồm Bảng PL3.1 và Bảng PL3.2). 

Việc khảo sát được triển khai theo bảy phương diện của khung phân tích, tập 

trung vào định hướng, công cụ chính sách và cơ chế tổ chức thực hiện. Trên cơ sở phân 

biệt mục tiêu chính sách với kết quả thực hiện, luận án rút ra giá trị tham khảo gắn với 

điều kiện vận dụng và những giới hạn cần tính đến ở Việt Nam. 

2.5.1.1. Kinh nghiệm của Estonia 

Khác với nhiều quốc gia phát triển và các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản 

hay Trung Quốc, nơi quá trình chuyển đổi số được hỗ trợ bởi quy mô thị trường lớn, 

nguồn lực kinh tế dồi dào và năng lực công nghệ mạnh, Estonia là một trường hợp đặc 

biệt. Quá trình chuyển đổi số của quốc gia này được triển khai trong điều kiện một 

quốc gia có quy mô nhỏ, dân số ít và nguồn lực hạn chế, nhưng có quyết tâm cải cách 

thể chế và hiện đại hóa quản trị quốc gia rất cao. 

Sau khi giành độc lập năm 1991, Estonia đứng trước yêu cầu phải xây dựng lại 

nhiều thiết chế quản trị và thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện nguồn lực hạn 

chế. Trong bối cảnh đó, các nhà hoạch định chính sách của Estonia sớm nhận thức 

được vai trò của công nghệ số như một công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả quản 

trị quốc gia, giảm chi phí giao dịch và mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ cho người 

dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chuyển đổi số ở Estonia không chỉ được xem là một quá 

trình ứng dụng công nghệ, mà được xác định là một bộ phận của chiến lược phát triển 

quốc gia. Nhờ vai trò chủ động của Nhà nước trong hoạch định chiến lược, xây dựng 

thể chế và tổ chức thực hiện, Estonia đã trở thành một trong những quốc gia đi đầu thế 

giới về xây dựng Nhà nước số và kinh tế số. 
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Thứ nhất, Nhà nước Estonia giữ vai trò quyết định trong việc xác lập tầm nhìn, 

định hướng chiến lược cũng như mô hình tăng trưởng cho quá trình chuyển đổi số. Chỉ 

bốn năm sau ngày giành độc lập vào năm 1991, Quốc hội Estonia đã soạn thảo và thông 

qua kế hoạch chiến lược về phát triển công nghệ thông tin đầu tiên, dành 1% GDP làm 

ngân sách nhà nước cho phát triển công nghệ thông tin [256]. Sau đó, nước này triển 

khai chương trình Tiger Leap về hạ tầng và kỹ năng số trong trường học từ năm 1996 và 

lần lượt phát triển các dịch vụ có tần suất sử dụng cao như e-banking, e-Cabinet, e-Tax, 

X-Road, e-ID, chữ ký số, i-Voting và e-Residency [256].  Quá trình này cho thấy Nhà 

nước Estonia không triển khai các dự án số hóa một cách riêng lẻ, mà thực hiện theo một 

lộ trình có tính kế thừa và liên thông, từ phát triển hạ tầng, nâng cao kỹ năng số đến xây 

dựng các nền tảng dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. 

Thứ hai, Nhà nước Estonia thể hiện rõ vai trò kiến tạo và hoàn thiện thể chế cho 

phát triển kinh tế số. Ở cấp độ chiến lược, Chương trình nghị sự số 2030 (Digital 

Agenda 2030) của Estonia xác định định hướng phát triển kinh tế, Nhà nước và xã hội 

bằng công nghệ số, với mục tiêu “xây dựng chiến lược dài hạn để đảm bảo sự thành 

công của một xã hội kỹ thuật số hùng mạnh của Estonia” [279], qua đó đặt chuyển đổi 

số vào trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia. Trên cơ sở đó, Estonia xây dựng 

tương đối đồng bộ các quy định về định danh số, chữ ký số, giao dịch điện tử, chia sẻ 

dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng. Đặc biệt, Estonia áp dụng nguyên tắc 

dữ liệu chỉ thu thập một lần, qua đó giảm đáng kể chi phí hành chính và nâng cao hiệu 

quả quản trị. Như vậy, vai trò của Nhà nước không chỉ nằm ở việc ban hành chính sách, 

mà còn ở việc tạo lập khuôn khổ thể chế để các chủ thể trong xã hội có thể tham gia và 

khai thác hiệu quả các lợi ích của môi trường số. 

Thứ ba, Nhà nước Estonia không chỉ giữ vai trò trung tâm trong việc xây dựng 

và vận hành hạ tầng số quốc gia, mà còn kiến tạo nền tảng cho phát triển kinh tế dữ 

liệu thông qua việc thiết lập cơ chế kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu an toàn, đồng 

bộ giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức trong xã hội. Estonia không 

xây dựng nhà nước số trên một “siêu cơ sở dữ liệu” tập trung, mà lựa chọn mô hình dữ 

liệu phân tán có điều phối thông qua X-Road, một nền tảng mã nguồn mở được triển 

khai từ 2001 với mục tiêu “cung cấp quyền truy cập 24/7 vào các cơ sở dữ liệu như 

một thể thống nhất”, tạo điều kiện cho các chủ thể trong xã hội truy cập và chia sẻ dữ 

liệu một cách đồng bộ, theo thời gian thực trên một môi trường bảo mật mà không cần 

cơ sở dữ liệu trung tâm [283]. Như vậy, dữ liệu vẫn nằm tại các cơ quan nguồn, nhưng 

được trao đổi an toàn thông qua một lớp liên thông chung, với các yêu cầu về xác thực, 

mã hóa, đóng dấu thời gian, ghi log và khả năng kiểm toán. Theo đó, X-Road trở thành 

xương sống kỹ thuật cho trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan, đô thị và tổ chức tin cậy, 

làm nền cho hơn 3.000 dịch vụ điện tử, khoảng 52.000 tổ chức sử dụng gián tiếp và 

khoảng 2,2 tỷ giao dịch mỗi năm [257]. 

Bên cạnh đó, hệ thống e-ID, Mobile-ID, Smart-ID, chữ ký số, dịch vụ y tế điện 

tử, khai thuế điện tử và đăng ký doanh nghiệp trực tuyến tạo ra một môi trường giao 

dịch số phổ biến trong đời sống hằng ngày. Các kết quả định lượng cho thấy mức độ 

trưởng thành cao của hệ thống này: dịch vụ công số cho doanh nghiệp đạt 98,9 điểm, 

dịch vụ công số cho công dân đạt 95,8 điểm theo thang Digital Decade của EU [260]; 
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99% cư dân có thẻ ID; chữ ký số được ước tính giúp tiết kiệm tương đương khoảng 

2% GDP mỗi năm [256]. Những kết quả này phản ánh năng lực tổ chức thực hiện và 

điều phối của Nhà nước trong việc xây dựng các hạ tầng số dùng chung và bảo đảm 

khả năng vận hành thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 

Thứ tư, Nhà nước Estonia thúc đẩy phát triển công nghệ số và hệ sinh thái đổi mới 

sáng tạo thông qua việc tạo lập các nền tảng công nghệ, khuôn khổ pháp lý và môi trường 

thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số. Chương trình 

e-Residency là một ví dụ điển hình. Nhà nước Estonia xây dựng hệ thống định danh số 

và khuôn khổ pháp lý cần thiết, trong khi khu vực tư nhân cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 

thành lập và vận hành doanh nghiệp. Theo thống kê chính thức, chương trình này đã thu 

hút hơn 140.000 e-residents và góp phần hình thành hơn 41.800 doanh nghiệp do e-

residents thành lập [259]. Mô hình này cho thấy Nhà nước không trực tiếp thay thế doanh 

nghiệp trong hoạt động đổi mới sáng tạo, mà tập trung xây dựng nền tảng dùng chung, 

thiết lập các tiêu chuẩn và điều kiện thể chế để các chủ thể tư nhân phát triển những dịch 

vụ mới, qua đó mở rộng hệ sinh thái kinh doanh và đổi mới sáng tạo số. 

Thứ năm, Nhà nước Estonia chú trọng phát triển nguồn nhân lực và phổ cập kỹ 

năng số nhằm tạo nền tảng xã hội cho quá trình phát triển kinh tế số. Một trong những 

sáng kiến tiêu biểu là chương trình Tiger Leap, được triển khai từ năm 1996 nhằm phát 

triển hạ tầng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực sử dụng công nghệ trong các 

trường học, đã góp phần đem lại kết quả là 99% dân số Estonia sử dụng internet thường 

xuyên và giúp quốc gia này đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Kỹ thuật số (DDI) 

trên thế giới [256]. Như vậy, việc đầu tư sớm vào giáo dục và kỹ năng số đã góp phần 

hình thành một thế hệ người dân có khả năng tiếp cận, sử dụng và thích ứng với các dịch 

vụ số tại Estonia. Kinh nghiệm này cho thấy phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số 

không chỉ giới hạn ở đào tạo đội ngũ chuyên gia công nghệ, mà còn bao gồm việc phổ 

cập kiến thức và kỹ năng số trong toàn xã hội, từ đó tạo điều kiện để người dân, doanh 

nghiệp và đội ngũ khu vực công tham gia hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số. 

Thứ sáu, Nhà nước Estonia gắn phát triển kinh tế số với bảo đảm tính bao trùm, 

xây dựng niềm tin xã hội và bảo vệ quyền của công dân trong môi trường số. Các dịch 

vụ số được thiết kế theo hướng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, giảm các thủ 

tục hành chính không cần thiết và bảo đảm tính minh bạch trong khai thác dữ liệu. Việc 

triển khai e-ID, chữ ký số, i-Voting, e-Health và các dịch vụ công trực tuyến cho thấy 

Nhà nước đã từng bước đưa công nghệ số trở thành một bộ phận của đời sống hằng 

ngày. Tuy nhiên, kinh nghiệm Estonia cũng cho thấy cùng với quá trình số hóa, Nhà 

nước phải thường xuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư, bảo vệ dữ 

liệu cá nhân, an toàn thông tin và khả năng tiếp cận của các nhóm xã hội khác nhau. 

Thứ bảy, Nhà nước Estonia đặc biệt coi trọng bảo đảm chủ quyền số, an ninh kinh 

tế số và tính liên tục của hoạt động quản trị quốc gia trong môi trường số. Mô hình Đại 

sứ quán dữ liệu (Data Embassy) tại Luxembourg cho phép Estonia sao lưu và duy trì 

khả năng vận hành một số hệ thống dữ liệu và dịch vụ công quan trọng ngoài lãnh thổ 

vật lý nhưng vẫn dưới sự kiểm soát của Nhà nước Estonia [258]. Kinh nghiệm này cho 

thấy trong kỷ nguyên số, chủ quyền quốc gia không chỉ gắn với lãnh thổ vật lý, mà còn 

gắn với khả năng bảo vệ dữ liệu, duy trì các hệ thống số trọng yếu và bảo đảm tính liên 
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tục của hoạt động quản trị quốc gia. 

Từ những kinh nghiệm trên có thể thấy, Nhà nước Estonia giữ vai trò đặc biệt quan 

trọng trong việc xác lập định hướng phát triển, hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng số, 

tổ chức thực hiện các chính sách chuyển đổi số và bảo đảm chủ quyền số. Thành công 

của Estonia không chỉ xuất phát từ việc ứng dụng công nghệ hiện đại, mà còn từ năng 

lực hoạch định chiến lược, xây dựng thể chế và tổ chức thực hiện của Nhà nước. Kinh 

nghiệm Estonia cho thấy phát triển kinh tế số không nhất thiết phải bắt đầu từ lợi thế về 

quy mô thị trường hay nguồn lực tài chính, mà trước hết đòi hỏi một Nhà nước có tầm 

nhìn chiến lược, năng lực kiến tạo thể chế và khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả. Những 

kinh nghiệm về định danh số, liên thông dữ liệu, hạ tầng số dùng chung, quản trị dựa 

trên dữ liệu và bảo đảm chủ quyền số có giá trị tham khảo quan trọng. 

2.5.1.2. Kinh nghiệm của Singapore 

Singapore là trường hợp tiêu biểu của mô hình Nhà nước quản trị hiệu quả trong 

việc phát triển kinh tế số, trong đó Nhà nước giữ vai trò quan trọng trong việc định 

hướng, điều phối và tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế số. Kinh nghiệm 

của Singapore cho thấy phát triển kinh tế số không chỉ phụ thuộc vào quy mô thị trường 

hay mức độ đầu tư công nghệ, mà còn gắn chặt với chất lượng quản trị nhà nước, năng 

lực thể chế và hiệu quả tổ chức thực thi chính sách. 

Thứ nhất, Nhà nước Singapore thể hiện rõ vai trò xác lập định hướng phát triển 

kinh tế số như một bộ phận cấu thành của mô hình tăng trưởng và chiến lược phát triển 

quốc gia dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Singapore 

đã triển khai sáng kiến Quốc gia thông minh (Smart Nation) vào năm 2014 với trọng 

tâm là xây dựng năng lực số nền tảng và mở rộng ứng dụng công nghệ trên bốn trụ cột 

chính gồm: Xã hội số (cải thiện khả năng tiếp cận kỹ thuật số, kiến thức kỹ thuật số và 

việc áp dụng kỹ thuật số), Kinh tế số (định vị Singapore như một trung tâm đổi mới 

toàn cầu thông qua tạo việc làm mới và số hóa các ngành công nghiệp và doanh nghiệp), 

An ninh số (đảm bảo tính bảo mật và khả năng chống chịu, tăng cường an ninh mạng) 

và Chính phủ số (số hóa toàn diện dịch vụ công) [304]. Trên cơ sở đó, chương trình 

Quốc gia thông minh 2.0 năm 2024 tiếp tục thúc đẩy tiến trình số hóa dựa trên các giá 

trị cốt lõi là: Tin cậy, Tăng trưởng và Cộng đồng, nhằm định hướng phát triển và ứng 

dụng công nghệ theo hướng bao trùm, phục vụ lợi ích của người dân và toàn xã hội 

[305]. Định hướng này cho thấy Nhà nước Singapore coi chuyển đổi số là một bộ phận 

quan trọng của chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời chú trọng kết hợp giữa phát 

triển kinh tế số, nâng cao chất lượng quản trị và bảo đảm ổn định xã hội. 

Thứ hai, Nhà nước Singapore đặc biệt chú trọng xây dựng và hoàn thiện thể chế 

cho phát triển kinh tế số. Singapore xây dựng hệ thống thể chế rõ ràng, nhất quán và có 

khả năng dự báo cao nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và phát triển thị 

trường số. Những năm gần đây, Singapore còn liên tục hoàn thiện các quy định liên quan 

đến an ninh mạng, dữ liệu cá nhân và dịch vụ thanh toán số. Điển hình là từ đầu năm 

2024, Singapore đã liên tục cập nhật và mở rộng các quy định quản lý liên quan tới an 

ninh mạng, dữ liệu cá nhân và dịch vụ thanh toán số, như Khung trách nhiệm chung 

(SRF) năm 2024 yêu cầu các ngân hàng và công ty viễn thông phải áp dụng các biện 
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pháp chống lừa đảo và hỗ trợ giáo dục cộng đồng về các hoạt động trực tuyến an toàn, 

qua đó tạo môi trường kỹ thuật số an toàn hơn; Quy định sửa đổi về dịch vụ thanh toán 

năm 2024 nhằm tăng cường bảo vệ người dùng thông qua việc đưa hoạt động của các tổ 

chức thanh toán vào phạm vi quản lý của Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) theo khuôn 

khổ quy định mới và các yêu cầu về giấy phép nghiêm ngặt; Luật Phòng chống Tội phạm 

Trực tuyến (OCHA) 2023 điều chỉnh các nền tảng giao tiếp trực tuyến và thương mại 

điện tử để bảo vệ người dùng Singapore khỏi các hoạt động tội phạm [282]. Hệ thống 

thể chế này không chỉ bảo đảm môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân 

tham gia các hoạt động số, mà còn thiết lập các công cụ giám sát và yêu cầu tuân thủ 

nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo vệ người dùng trong nền kinh tế số phát triển nhanh chóng 

- một minh chứng cho cách tiếp cận cân bằng giữa khuyến khích thị trường mở và kiểm 

soát quyền lực của các chủ thể phi nhà nước trong hệ sinh thái số Singapore. 

Thứ ba, Nhà nước Singapore chú trọng phát triển hạ tầng số và các năng lực số nền 

tảng phục vụ phát triển kinh tế số. Sáng kiến Quốc gia thông minh (Smart Nation) xác 

định xây dựng năng lực số nền tảng và số hóa toàn diện dịch vụ công là những nội dung 

quan trọng của quá trình chuyển đổi số. Đồng thời, Singapore phát triển hạ tầng số chiến 

lược nhằm hỗ trợ hoạt động của chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong môi trường 

số. Việc Singapore đã tiến hành sáp nhập Nhóm Quốc gia thông minh và Chính phủ số 

(SNDGG) trực thuộc Văn phòng Thủ tướng với Bộ Truyền thông và Thông tin (MCI) 

vào tháng 7/2024 để hình thành Bộ Phát triển Số và Thông tin (MDDI) - cơ quan chuyên 

trách xây dựng và triển khai các chính sách Smart Nation [275] đã hình thành một đầu 

mối thống nhất trong xây dựng và triển khai các chính sách số quốc gia. 

Thứ tư, Nhà nước Singapore thúc đẩy phát triển công nghệ số và hệ sinh thái đổi 

mới sáng tạo thông qua việc tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và khu vực công 

nghiệp.  Năm 2019, Singapore thành lập Văn phòng Công nghiệp Số Singapore, đóng 

vai trò là cầu nối giữa ngành công nghiệp và Chính phủ, hỗ trợ các doanh nghiệp số 

hóa và tham gia vào nền kinh tế số [275]. Cơ chế này góp phần thúc đẩy ứng dụng công 

nghệ trong các ngành công nghiệp và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ mục tiêu định vị 

Singapore trở thành một trung tâm đổi mới toàn cầu. 

Thứ năm, Nhà nước Singapore chú trọng phát triển năng lực và kiến thức số của 

người dân để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số. Trong khuôn khổ Smart Nation, xã 

hội số được xác định là một trong những trụ cột chính, tập trung cải thiện khả năng tiếp 

cận kỹ thuật số, kiến thức kỹ thuật số và mức độ áp dụng công nghệ số [304]. Như vậy, 

Singapore không chỉ chú trọng phát triển công nghệ và số hóa doanh nghiệp, mà còn 

quan tâm nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ của người dân, tạo nền 

tảng nhân lực cho quá trình chuyển đổi số. 

Thứ sáu, Nhà nước Singapore gắn phát triển kinh tế số với nâng cao chất lượng 

dịch vụ công và bảo đảm công bằng xã hội. Quá trình chuyển đổi số tại Singapore 

không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn chú trọng nâng cao khả năng 

tiếp cận dịch vụ công, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ và nâng cao chất lượng cuộc 

sống của người dân. Thông qua đó, Nhà nước củng cố niềm tin xã hội và tạo sự đồng 

thuận trong quá trình phát triển kinh tế số. 

https://sso.agc.gov.sg/SL-Supp/S287-2024/Published/20240402?DocDate=20240402
https://sso.agc.gov.sg/SL-Supp/S287-2024/Published/20240402?DocDate=20240402
https://sso.agc.gov.sg/Act/OCHA2023
https://sso.agc.gov.sg/Act/OCHA2023
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Thứ bảy, Nhà nước Singapore đặc biệt coi trọng bảo vệ chủ quyền và năng lực tự 

chủ trong môi trường số. Thông qua việc phát triển hạ tầng số chiến lược, tăng cường 

năng lực an ninh mạng và duy trì các tiêu chuẩn quản lý đối với các hoạt động số, 

Singapore từng bước nâng cao khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia trong bối cảnh cạnh 

tranh công nghệ và dữ liệu ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu. 

Như vậy, kinh nghiệm của Singapore cho thấy một quốc gia có thể phát huy hiệu 

quả vai trò của nhà nước trong việc phát triển kinh tế số thông qua chất lượng quản trị, 

năng lực thể chế và hiệu quả tổ chức thực thi. Trường hợp Singapore cung cấp những 

kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong việc xây dựng thể chế, nâng 

cao năng lực quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số theo hướng 

hiệu quả, bao trùm và bền vững. 

2.5.1.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 

Hàn Quốc là một trường hợp tiêu biểu của mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển 

thích ứng với bối cảnh số hóa, trong đó Nhà nước giữ vai trò trung tâm trong việc định 

hướng, tổ chức và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế số. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 

cho thấy phát triển kinh tế số không chỉ dựa vào động lực của thị trường hay tiến bộ 

công nghệ, mà còn gắn chặt với vai trò chủ động của Nhà nước trong việc xác lập chiến 

lược phát triển, hoàn thiện thể chế và huy động các nguồn lực phục vụ chuyển đổi số. 

Thứ nhất, Nhà nước Hàn Quốc giữ vai trò chủ động trong việc xác lập định hướng 

chiến lược phát triển kinh tế số. Các chiến lược quốc gia của Hàn Quốc trong giai đoạn 

2020-2025 như Chính sách số mới (Digital New Deal) (2020 và 2021) và Lộ trình 

Chính phủ nền tảng số (Digital Platform Government Roadmap) (2023), cùng với các 

kế hoạch tổng thể được xây dựng 5 năm một lần theo Luật Chính phủ điện tử, đã xác 

định chuyển đổi số là ưu tiên quốc gia, bảo đảm sự thống nhất thể chế, mục tiêu có thể 

đo lường và tính liên tục vượt qua các chu kỳ chính trị [290, pg. 13]. Định hướng này 

không chỉ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn gắn với các mục tiêu nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm an ninh quốc gia và nâng cao vị thế của Hàn 

Quốc trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu. 

Thứ hai, Hàn Quốc đặc biệt chú trọng xây dựng và hoàn thiện thể chế cho phát 

triển kinh tế số, thông qua việc xây dựng sớm và tương đối đồng bộ các khuôn khổ pháp 

lý, thiết chế quản trị dữ liệu và hạ tầng số. Về khuôn khổ pháp lý, Luật Chính phủ điện 

tử là đạo luật nền tảng cho chính phủ số, các đạo luật bổ sung như Luật thúc đẩy quản trị 

dựa trên dữ liệu, Luật khung về tin học hóa thông minh, v.v. thiết lập nền tảng cho quản 

trị dựa trên dữ liệu và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các công nghệ mới nổi 

khác [290, pg. 13]. Về thiết chế quản trị, Bộ Nội vụ và An toàn (MOIS) phối hợp với Bộ 

Khoa học và ICT (MSIT) và các cơ quan liên quan để điều phối chiến lược hạ tầng số 

trên phạm vi liên bộ ngành. Hàn Quốc cũng có mô hình lãnh đạo đa tầng, với cam kết 

chính trị, một thể chế lãnh đạo được trao quyền (MOIS) và mạng lưới các Giám đốc 

Thông tin (CIO) từ mỗi cơ quan thuộc khu vực công, bao gồm cả chính quyền địa phương  

[290, pg. 13]. Thể chế kinh tế số của Hàn Quốc cho thấy Nhà nước vừa chú trọng thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới, vừa tăng cường năng lực quản lý đối 

với các vấn đề phát sinh từ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số. 
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Thứ ba, Nhà nước Hàn Quốc giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện 

và phát triển hạ tầng số và hệ thống dữ liệu quốc gia. Nhà nước không chỉ ban hành 

chính sách, mà còn trực tiếp đầu tư phát triển hạ tầng số quy mô lớn, xây dựng bộ máy 

quản trị và tạo lập các điều kiện cần thiết để các chiến lược phát triển kinh tế số được 

triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Năng lực điều phối liên ngành và sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các cơ quan nhà nước là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên 

thành công của quá trình chuyển đổi số tại Hàn Quốc. 

Thứ tư, Nhà nước Hàn Quốc thúc đẩy phát triển công nghệ số và tạo điều kiện cho 

đổi mới sáng tạo. Các khuôn khổ pháp lý như Luật Khung về tin học hóa thông minh đã 

thiết lập cơ sở cho việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi [290]. Trên cơ 

sở đó, Hàn Quốc triển khai nhiều cơ chế và chương trình nhằm thúc đẩy nghiên cứu, 

phát triển và phổ biến công nghệ số. Điển hình là vào năm 2024, Bộ Khoa học và ICT 

thành lập Hội đồng cấp cao về Chiến lược trí tuệ nhân tạo với sự tham gia của các bộ, 

chuyên gia và doanh nghiệp tư nhân, nhằm điều phối chính sách về nghiên cứu và phát 

triển AI, bán dẫn AI, thể chế, đạo đức, an toàn và nhân lực [280]. Đồng thời, Nhà nước 

Hàn Quốc chú trọng điều tiết thị trường số nhằm bảo đảm cạnh tranh và hạn chế hành vi 

lạm dụng sức mạnh thị trường của các doanh nghiệp nền tảng. Những biện pháp này cho 

thấy Nhà nước Hàn Quốc kết hợp giữa hỗ trợ phát triển công nghệ, thúc đẩy hợp tác 

công - tư và kiểm soát hành vi phản cạnh tranh, qua đó tạo lập môi trường đổi mới sáng 

tạo đồng thời bảo đảm tính công bằng và cạnh tranh của thị trường số. 

Thứ năm, Nhà nước Hàn Quốc chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế 

số theo hướng đồng thời phổ cập kỹ năng số, đào tạo nhân lực công nghệ chuyên sâu 

và nâng cao năng lực số của khu vực công. Đối với lực lượng lao động, chương trình 

K-Digital Training cung cấp các khóa đào tạo thực hành về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, 

bán dẫn và các lĩnh vực công nghệ số mới, trong đó doanh nghiệp công nghệ tham gia 

thiết kế chương trình và người học được rèn luyện thông qua các nhiệm vụ gắn với 

thực tiễn sản xuất, kinh doanh [340]. Đối với khu vực công, Kế hoạch tổng thể phát 

triển nhân tài công chức năm 2024 xác định tăng cường năng lực số và trí tuệ nhân tạo, 

thúc đẩy tự học và gắn phát triển nhân lực với các ưu tiên quốc gia [341]. Qua đó, chính 

sách của Hàn Quốc cho thấy phát triển nguồn nhân lực số không chỉ tập trung vào đội 

ngũ chuyên gia công nghệ mà còn bao gồm phổ cập kỹ năng cho người lao động và 

nâng cao năng lực thực hiện chuyển đổi số của bộ máy nhà nước. 

Thứ sáu, Nhà nước Hàn Quốc gắn phát triển kinh tế số với bảo đảm công bằng 

xã hội và thu hẹp khoảng cách số. Hàn Quốc đã triển khai các sáng kiến như Kế hoạch 

hành động về Hòa nhập số (Digital Inclusion Action Plan) nhằm giảm thiểu sự chênh 

lệch trong khả năng tiếp cận các dịch vụ được cung cấp qua nền tảng số giữa các nhóm 

nhân khẩu học khác nhau, bao gồm theo độ tuổi, khu vực và thu nhập [290, pg. 12]. 

Điều này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ, tăng cường sự tham gia của 

người dân vào quá trình chuyển đổi số và củng cố sự đồng thuận xã hội. 

Thứ bảy, Nhà nước Hàn Quốc đặc biệt coi trọng bảo vệ chủ quyền quốc gia và 

bảo đảm an ninh trong môi trường số. Thông qua việc phát triển hạ tầng số chiến lược, 

tăng cường năng lực an ninh mạng và hoàn thiện các cơ chế quản lý dữ liệu, Hàn Quốc 

từng bước nâng cao năng lực tự chủ của quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ 
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toàn cầu ngày càng gia tăng. 

Như vậy, kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy Nhà nước giữ vai trò đặc biệt quan 

trọng trong việc xác lập định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng 

số, điều tiết thị trường số, bảo đảm công bằng xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia 

trong môi trường số. Trường hợp Hàn Quốc cho thấy phát triển kinh tế số không chỉ 

phụ thuộc vào trình độ công nghệ hay quy mô thị trường, mà còn gắn chặt với vai trò 

chủ động của Nhà nước trong việc tổ chức, điều phối và tạo lập các điều kiện cần thiết 

cho quá trình phát triển. Đây là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo quan trọng đối 

với Việt Nam trong việc phát huy vai trò của Nhà nước đối với phát triển kinh tế số. 

2.5.1.4. Kinh nghiệm của Nhật Bản 

Nhật Bản là trường hợp tiêu biểu của mô hình Nhà nước điều chỉnh và thích ứng 

trong việc phát triển kinh tế số, trong đó Nhà nước giữ vai trò quan trọng trong việc 

điều chỉnh thể chế, duy trì ổn định và tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi số diễn ra 

theo hướng phù hợp với điều kiện phát triển của quốc gia. Kinh nghiệm của Nhật Bản 

cho thấy phát triển kinh tế số là một quá trình mang tính kế thừa và thích ứng, trong đó 

đổi mới công nghệ được thúc đẩy đồng thời với việc bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội. 

Thứ nhất, Nhà nước Nhật Bản giữ vai trò định hướng phát triển kinh tế số gắn 

với chiến lược phát triển dài hạn của quốc gia. Thay vì coi chuyển đổi số là một chương 

trình riêng biệt, Nhật Bản lồng ghép quá trình số hóa vào chiến lược phát triển tổng thể 

thông qua tầm nhìn Xã hội 5.0 (Society 5.0), được xác lập trong Kế hoạch Cơ bản về 

Khoa học và Công nghệ lần thứ năm, nhằm xây dựng “một xã hội số lấy con người 

làm trung tâm, trong đó phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội tương thích 

với nhau thông qua một hệ thống tích hợp cao giữa không gian mạng và không gian 

vật lý” [270]. Định hướng này thể hiện cách tiếp cận phát triển cân bằng giữa đổi mới 

công nghệ, tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. 

Thứ hai, Nhà nước Nhật Bản chú trọng hoàn thiện thể chế theo hướng thích ứng 

với sự phát triển của kinh tế số. Trong quá trình chuyển đổi số, Nhật Bản không lựa 

chọn cách tiếp cận thay đổi đột ngột hệ thống thể chế, mà từng bước điều chỉnh và bổ 

sung các khuôn khổ pháp lý hiện có nhằm thích ứng với những thay đổi do công nghệ 

số mang lại. Cách tiếp cận này giúp bảo đảm tính ổn định, tính liên tục và khả năng dự 

báo của môi trường thể chế trong quá trình phát triển kinh tế số. 

Thứ ba, Nhà nước Nhật Bản giữ vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng số và 

bảo đảm các năng lực số nền tảng của quốc gia. Việc hiện thực hóa Xã hội 5.0 đòi hỏi 

sự kết nối ở mức độ cao giữa không gian mạng và không gian vật lý, qua đó đặt ra yêu 

cầu phát triển đồng bộ hạ tầng thông tin, các nền tảng số, hệ thống dữ liệu và những hạ 

tầng thiết yếu phục vụ hoạt động của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Trong 

trường hợp của Nhật Bản, Nhà nước giữ vai trò định hướng, điều phối và bảo đảm khả 

năng vận hành ổn định của các hệ thống này, tạo nền tảng để công nghệ số được ứng 

dụng rộng rãi trong sản xuất, cung cấp dịch vụ công và giải quyết các vấn đề xã hội. 

Thứ tư, Nhà nước Nhật Bản thúc đẩy phát triển công nghệ số và hệ sinh thái đổi 

mới sáng tạo thông qua sự phối hợp giữa khu vực công, doanh nghiệp và các tổ chức 

xã hội. Một đặc điểm nổi bật của Nhật Bản là sự phối hợp tương đối chặt chẽ giữa Nhà 
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nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong quá trình xây dựng và triển khai các 

chính sách chuyển đổi số. Thông qua cơ chế phối hợp này, Nhà nước không chỉ đóng 

vai trò định hướng và điều phối, mà còn tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia tích 

cực vào quá trình đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ và cung cấp các giải pháp số. 

Sự phối hợp giữa các cơ quan công quyền với doanh nghiệp và các hiệp hội ngành 

nghề góp phần nâng cao tính khả thi của chính sách, đồng thời phản ánh tốt hơn nhu 

cầu thực tiễn và nâng cao khả năng triển khai trong từng ngành, lĩnh vực, góp phần 

kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho Nhật Bản. 

Thứ năm, Nhà nước Nhật Bản chú trọng phát triển năng lực số của người dân, 

người lao động và bộ máy quản lý nhà nước. Quan điểm lấy con người làm trung tâm 

của Xã hội 5.0 cho thấy phát triển kinh tế số không chỉ phụ thuộc vào công nghệ và hạ 

tầng, mà còn đòi hỏi nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng và thích ứng với công nghệ 

của các chủ thể trong xã hội. Nhà nước vì vậy đóng vai trò tạo điều kiện để người lao 

động thích ứng với sự thay đổi của cơ cấu việc làm, đồng thời nâng cao năng lực số 

của đội ngũ công chức và các cơ quan công quyền. Việc phát triển năng lực con người 

giúp hạn chế tình trạng công nghệ phát triển nhanh hơn khả năng thích ứng của xã hội 

và góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách số. 

Thứ sáu, Nhà nước Nhật Bản gắn phát triển kinh tế số với bảo đảm an sinh xã hội 

và công bằng xã hội. Trong bối cảnh già hóa dân số và biến đổi cơ cấu xã hội, Nhật 

Bản chú trọng sử dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng dịch vụ công, bảo vệ 

quyền lợi người lao động và duy trì sự gắn kết xã hội. Điều này góp phần tạo dựng 

niềm tin xã hội và bảo đảm sự đồng thuận đối với quá trình chuyển đổi số. 

Thứ bảy, Nhà nước Nhật Bản coi trọng bảo vệ chủ quyền và năng lực tự chủ trong 

môi trường số. Thay vì mở rộng kiểm soát theo hướng tập trung cao, Nhật Bản tập 

trung vào việc bảo vệ các hạ tầng số quan trọng, duy trì năng lực tự chủ công nghệ ở 

những lĩnh vực thiết yếu và xây dựng các tiêu chuẩn phù hợp với các giá trị phát triển 

của quốc gia. Cách tiếp cận này giúp Nhật Bản vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo 

đảm lợi ích quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu. 

Như vậy, kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Nhà nước có thể phát huy vai trò 

trong việc phát triển kinh tế số thông qua cách tiếp cận điều chỉnh và thích ứng thể chế 

từng bước, bảo đảm sự hài hòa giữa đổi mới công nghệ, ổn định xã hội và phát triển 

bền vững. Trường hợp Nhật Bản cung cấp những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối 

với Việt Nam trong việc xây dựng thể chế, duy trì ổn định xã hội và nâng cao hiệu quả 

quản trị trong quá trình phát triển kinh tế số. 

2.5.1.5. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 

Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về phát triển kinh tế số, trong 

đó khu vực tư nhân, các doanh nghiệp công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữ 

vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ cho thấy phát triển kinh tế số có 

thể đạt được những bước tiến vượt bậc trong môi trường khuyến khích cạnh tranh và 

đổi mới sáng tạo, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với vai trò quản lý, điều 

tiết và bảo vệ lợi ích công cộng của Nhà nước. 

Thứ nhất, vai trò của Nhà nước Hoa Kỳ trong xác lập định hướng phát triển kinh 
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tế số thể hiện tương đối gián tiếp. Thay vì xây dựng các định hướng phát triển mang 

tính chỉ đạo thống nhất, Nhà nước Hoa Kỳ đặt trọng tâm vào việc bảo vệ môi trường 

cạnh tranh, khuyến khích đổi mới sáng tạo và hạn chế can thiệp vào quá trình phát triển 

công nghệ. Một trong những động thái nổi bật của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump 

là việc ban hành Sắc lệnh hành pháp 14179 về “Loại bỏ các rào cản đối với vai trò 

dẫn dắt của Hoa Kỳ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo” [309], theo đó bãi bỏ các chính 

sách gây cản trở đổi mới công nghệ của khu vực tư nhân. Lựa chọn này phản ánh quan 

niệm tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới công nghệ và phát triển trí tuệ nhân tạo; vai 

trò của thị trường và sáng kiến tư nhân trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát 

triển kinh tế số. 

Thứ hai, Nhà nước Hoa Kỳ xây dựng thể chế cho kinh tế số chủ yếu thông qua 

các khuôn khổ pháp lý nền tảng, thay vì xây dựng các thiết chế quản trị tập trung cho 

không gian kinh tế số. Các đạo luật nền tảng của Hoa Kỳ, bao gồm pháp luật về chống 

độc quyền (như Đạo luật Sherman và Đạo luật Clayton), pháp luật bảo vệ người tiêu 

dùng, pháp luật sở hữu trí tuệ và chế định trách nhiệm ngoài hợp đồng (Tort law), đã 

hình thành một khung khổ pháp lý cốt lõi nhằm định hướng hành vi của các chủ thể 

trong nền kinh tế số theo hướng hiệu quả, đồng thời hạn chế sự can thiệp mang tính 

quá mức hoặc bó buộc đối với cơ chế vận hành của thị trường. Cách tiếp cận này tạo 

điều kiện cho thị trường và doanh nghiệp phát huy vai trò chủ động trong đổi mới sáng 

tạo, đồng thời duy trì các nguyên tắc cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu 

dùng, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của Nhà nước.  

Thứ ba, vai trò của Nhà nước Hoa Kỳ trong phát triển hạ tầng số và kinh tế dữ 

liệu quốc gia mang tính phân tán và dựa nhiều vào khu vực tư nhân. Khác với mô hình 

Nhà nước trực tiếp xây dựng và điều phối tập trung hạ tầng số, tại Hoa Kỳ, các doanh 

nghiệp công nghệ và viễn thông giữ vai trò lớn trong đầu tư, sở hữu và vận hành hạ 

tầng, nền tảng và các hệ thống dữ liệu. Nhà nước chủ yếu xây dựng các quy tắc nền 

tảng, giám sát thị trường, xử lý vi phạm và bảo vệ những hạ tầng có ý nghĩa quan trọng 

đối với lợi ích quốc gia. Việc quản lý hạ tầng và dữ liệu cũng được thực hiện thông qua 

nhiều cơ quan liên bang, chính quyền bang, cơ quan tư pháp và các thiết chế quản lý 

chuyên ngành. Mô hình này tạo điều kiện huy động nguồn lực và năng lực công nghệ 

của khu vực tư nhân, nhưng đồng thời làm gia tăng sự phụ thuộc của xã hội và Nhà 

nước vào những nền tảng, phần mềm, phần cứng và hệ thống dữ liệu do các tập đoàn 

công nghệ kiểm soát. 

Thứ tư, Nhà nước Hoa Kỳ thúc đẩy phát triển công nghệ số và hệ sinh thái đổi mới 

sáng tạo chủ yếu bằng cách duy trì môi trường cạnh tranh và tạo không gian hoạt động 

cho khu vực tư nhân. Trong mô hình này, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu 

và các quỹ đầu tư giữ vai trò chủ yếu trong nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa 

công nghệ. Nhà nước không trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quá trình đổi mới mà tập trung bảo 

vệ quyền sở hữu trí tuệ, duy trì cạnh tranh và hạn chế những quy định có thể cản trở hoạt 

động sáng tạo của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các tập đoàn 

công nghệ lớn cũng dẫn đến tình trạng tập trung dữ liệu, công nghệ nền tảng và năng lực 

định hình hành vi người dùng trong khu vực tư nhân. Theo Kelton và các cộng sự: 

“Quyền lực công và tư ở Hoa Kỳ không phải là hai mặt đối lập nhị nguyên […] Mạng 



77 

lưới quyền lực công và tư rất năng động và linh hoạt, hay nói cách khác là ‘rối rắm’” 

[272]. Ở trong mô hình của Hoa Kỳ, các công ty công nghệ và nền tảng số lớn nắm giữ 

và thực thi quyền lực chủ quyền “ảo”, cụ thể là “thực thi quyền lực khai thác và kiểm 

soát thông qua quyền sở hữu và kiểm soát phần mềm và phần cứng quan trọng, tạo ra 

các lãnh thổ ảo của hệ thống kỹ thuật số” [272]. Vì vậy, Nhà nước phải giải quyết yêu 

cầu kép là vừa duy trì động lực đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và 

hạn chế sự tập trung quá mức quyền lực kinh tế, dữ liệu và công nghệ. 

Thứ năm, Nhà nước Hoa Kỳ chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số 

thông qua giáo dục STEM, đào tạo kỹ năng công nghệ mới và liên kết giữa hệ thống 

giáo dục với doanh nghiệp. Sắc lệnh hành pháp số 14277 năm 2025 yêu cầu mở rộng 

giáo dục và đào tạo về trí tuệ nhân tạo, tăng cường đào tạo giáo viên, phát triển chương 

trình học nghề liên quan đến AI và sử dụng nguồn lực từ Đạo luật Đổi mới và Cơ hội 

Lực lượng lao động để hỗ trợ người lao động phát triển kỹ năng [310]. Qua đó, Nhà 

nước chủ yếu giữ vai trò tài trợ, kết nối và định hướng phát triển nhân lực, trong khi 

hoạt động đào tạo được triển khai với sự tham gia của cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và 

các tổ chức nghề nghiệp. 

Thứ sáu, mô hình phát triển kinh tế số của Hoa Kỳ cũng đặt ra những vấn đề đáng 

chú ý về công bằng xã hội và khoảng cách số. Bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ, 

cơ hội phát triển và quyền riêng tư dữ liệu tiếp tục là những thách thức lớn. Theo Kelton 

và cộng sự, việc các tập đoàn mạng tư nhân đầu tư mạnh vào năng lực thu thập và phân 

phối dữ liệu lớn của các nền tảng đã vô tình tạo điều kiện cho các chủ thể trong và 

ngoài nước có thể lợi dụng không gian số để tác động đến niềm tin xã hội. Điều đó làm 

gia tăng các thách thức trong quản lý thông tin và quản trị xã hội trên môi trường số, 

dẫn đến quy trình quản trị phải trở nên phức tạp hơn để thích ứng với sức mạnh ngày 

càng gia tăng của các tập đoàn công nghệ và nền tảng số [272].  Điều này cho thấy phát 

triển kinh tế số không chỉ là vấn đề công nghệ và tăng trưởng, mà còn gắn với yêu cầu 

bảo đảm công bằng xã hội và duy trì niềm tin của người dân. 

Thứ bảy, kinh nghiệm Hoa Kỳ cho thấy những thách thức mới trong việc bảo vệ 

chủ quyền dữ liệu và bảo đảm an ninh kinh tế số. Là quốc gia sở hữu nhiều tập đoàn 

công nghệ hàng đầu thế giới, Hoa Kỳ đồng thời cũng phải đối mặt với yêu cầu duy trì 

khả năng quản lý và điều tiết các hoạt động kinh tế số trong bối cảnh toàn cầu hóa dữ 

liệu và nền tảng số. Theo Kelton và các cộng sự: “Các nền tảng số có xu hướng nắm 

giữ một số quyền lực khai thác và chuyển đổi mà trước đó vốn thuộc về nhà nước có 

chủ quyền” [272]. Điều này cho thấy cùng với sự phát triển của các nền tảng số xuyên 

biên giới, Nhà nước ngày càng phải đối mặt với những thách thức mới trong quản lý 

dữ liệu, điều tiết thị trường số và bảo vệ lợi ích quốc gia trong môi trường số. 

Như vậy, kinh nghiệm của Hoa Kỳ cho thấy phát triển kinh tế số dựa mạnh vào 

động lực thị trường có thể tạo ra khả năng đổi mới sáng tạo và tăng trưởng rất lớn. Tuy 

nhiên, mô hình này cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với vai trò của Nhà 

nước trong hoàn thiện thể chế, điều tiết thị trường số, bảo đảm công bằng xã hội và bảo 

vệ lợi ích quốc gia trong môi trường số. Đây là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo 

đối với Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế số và hoàn thiện vai trò của Nhà 

nước trong điều kiện mới. 
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2.5.1.6. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Trung Quốc là trường hợp tiêu biểu của mô hình Nhà nước chủ động và tập trung 

trong việc phát triển kinh tế số, trong đó Nhà nước giữ vai trò trung tâm trong việc định 

hướng, tổ chức, quản lý và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế số. Kinh nghiệm của 

Trung Quốc cho thấy phát triển kinh tế số không chỉ được xem là một động lực tăng 

trưởng kinh tế, mà còn được đặt trong chiến lược phát triển quốc gia, gắn với mục tiêu 

hiện đại hóa đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh, chủ quyền 

quốc gia trong kỷ nguyên số. 

Thứ nhất, Nhà nước Trung Quốc giữ vai trò chủ đạo trong xác lập định hướng 

phát triển kinh tế số, thể hiện rất rõ ở việc coi kinh tế số là một cấu phần chiến lược của 

quá trình hiện đại hóa quốc gia; qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị 

thế phát triển của quốc gia trong dài hạn. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc 

về Phát triển kinh tế số đã xác định: “Nền kinh tế số là một hình thái kinh tế quan trọng 

kế thừa nền kinh tế nông nghiệp và công nghiệp […] Phát triển nền kinh tế số là một 

lựa chọn chiến lược để nắm bắt những cơ hội mới do làn sóng cách mạng công nghệ 

và chuyển đổi công nghiệp mới mang lại. Nền kinh tế số là biểu hiện quan trọng của 

sức mạnh toàn diện của một quốc gia trong thời đại số và là động lực thiết yếu để xây 

dựng một hệ thống kinh tế hiện đại” [338]. Điều này cho thấy kinh tế số được đặt ở vị 

trí trung tâm trong chiến lược phát triển quốc gia của Trung Quốc và được định hướng 

bởi các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.  

Thứ hai, Nhà nước Trung Quốc đặc biệt chú trọng xây dựng và hoàn thiện thể 

chế cho phát triển kinh tế số. Hệ thống thể chế có tính tập trung cao, trong đó pháp luật, 

chính sách và các thiết chế quản trị số được sử dụng như công cụ quan trọng để quản 

lý và định hướng sự phát triển của nền kinh tế số. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung 

Quốc về Phát triển kinh tế số khẳng định: “Một khuôn khổ và hệ thống quy tắc quản 

trị kinh tế số phối hợp và thống nhất về cơ bản được thiết lập và các cơ chế giám sát 

hợp tác liên ngành và liên vùng về cơ bản đã vững chắc. Khả năng giám sát số của 

chính phủ đã được tăng cường đáng kể và mức độ giám sát ngành và thị trường đã 

được cải thiện vượt bậc. Một mô hình quản trị kinh tế số do chính phủ dẫn đầu, với sự 

tham gia của nhiều bên và pháp quyền làm nền tảng, về cơ bản đã được hình thành và 

mức độ quản trị đã được nâng cao đáng kể. Hệ thống pháp luật và quy định thích ứng 

với sự phát triển của kinh tế số đã hoàn thiện hơn và hệ thống an ninh kinh tế số đã 

được tăng cường hơn nữa” [338]. Thể chế kinh tế số ở Trung Quốc cho thấy Nhà nước 

đặc biệt coi trọng quản lý dữ liệu, nền tảng số và các công nghệ chiến lược, đồng thời 

xem đây là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, an ninh quốc 

gia và chủ quyền số. 

Thứ ba, Nhà nước Trung Quốc giữ vai trò nổi bật trong phát triển hạ tầng số và 

kinh tế dữ liệu quốc gia. Nhà nước trực tiếp định hướng và huy động nguồn lực để phát 

triển mạng thông tin, hạ tầng 5G, hệ thống trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán và các 

nền tảng số. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 cũng đặt ra nhiệm vụ xây dựng hệ thống trung 

tâm dữ liệu lớn tích hợp cấp quốc gia, thúc đẩy cung ứng dữ liệu chất lượng cao, phát 

triển thị trường các yếu tố dữ liệu và mở rộng ngành dịch vụ dữ liệu [338]. Bên cạnh 

đó, Nhà nước có khả năng tiếp cận tương đối rộng đối với nhiều loại dữ liệu vì mục 
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tiêu an ninh quốc gia và lợi ích công cộng. Theo nghiên cứu của He: “Trung Quốc đã 

ban hành các đạo luật và quy định ở cấp quốc gia nhằm giám sát và điều tiết hoạt động 

quản trị dữ liệu của các nền tảng số quy mô lớn” [265, pg. 1] và trong khuôn khổ này, 

“Nhà nước có khả năng tiếp cận tương đối rộng rãi đối với hầu hết các loại dữ liệu, 

bao gồm cả dữ liệu cá nhân, nhân danh các mục tiêu an ninh quốc gia và lợi ích công 

cộng” [265, pg. 1]. Điều này cho thấy vai trò chủ động của Nhà nước Trung Quốc 

trong kiểm soát hạ tầng số, hệ thống dữ liệu và các nền tảng công nghệ chủ chốt, phát 

triển các nguồn lực số phục vụ phát triển quốc gia, qua đó bảo đảm hiệu lực thực thi 

của các quyết sách chính trị. 

Thứ tư, Nhà nước Trung Quốc chủ động phát triển công nghệ số và thúc đẩy hệ 

sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà nước tập trung nguồn lực cho các công nghệ chiến lược, 

đồng thời sử dụng chính sách công nghiệp, đầu tư công, các chương trình nghiên cứu 

và cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu để thúc đẩy 

phát triển và ứng dụng công nghệ. Bên cạnh việc hỗ trợ đổi mới sáng tạo, Nhà nước 

còn điều tiết các doanh nghiệp nền tảng lớn nhằm hạn chế độc quyền và bảo đảm hoạt 

động đổi mới phù hợp với mục tiêu phát triển quốc gia. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của 

Trung Quốc về Phát triển kinh tế số không chỉ xác định các lĩnh vực công nghệ chiến 

lược cần ưu tiên, mà còn yêu cầu phát triển các tổ chức nghiên cứu và phát triển kiểu 

mới, liên minh đổi mới doanh nghiệp và cơ chế đổi mới xuyên ngành; qua đó xây dựng 

“hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với đặc điểm là sự tham gia đa dạng, hợp tác liên kết 

và hoạt động theo định hướng thị trường” [338]. Kế hoạch đồng thời thúc đẩy sự hợp 

tác mở giữa doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở nghiên cứu và nhà 

phát triển; hỗ trợ cộng đồng và nền tảng nguồn mở; tập trung các nguồn lực về nghiên 

cứu, tiêu chuẩn, thử nghiệm, đào tạo và ươm tạo doanh nghiệp. Những nhiệm vụ này 

cho thấy Nhà nước Trung Quốc đóng vai trò tổ chức và điều phối hệ sinh thái đổi mới, 

thay vì chỉ cung cấp tài chính cho từng chương trình nghiên cứu riêng lẻ. Qua đó, Nhà 

nước Trung Quốc vừa chủ động kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, vừa duy trì 

quyền điều tiết mạnh nhằm bảo đảm hoạt động phát triển công nghệ phù hợp với mục 

tiêu chiến lược và trật tự phát triển chung của quốc gia. 

Thứ năm, Nhà nước Trung Quốc chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế 

số theo hướng kết hợp giữa phổ cập kỹ năng số và đào tạo nhân lực công nghệ chuyên 

sâu. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 [338] đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực và kỹ năng số 

của người dân, tăng cường giáo dục công nghệ thông tin, phát triển đào tạo nghề trong 

các lĩnh vực số và thúc đẩy hợp tác giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp. Đồng thời, 

Nhà nước chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, 

dữ liệu lớn, phần mềm, vi mạch và an ninh mạng. Qua đó, phát triển nguồn nhân lực 

vừa phục vụ nhu cầu mở rộng kinh tế số, vừa góp phần nâng cao khả năng tự chủ về 

công nghệ của quốc gia. 

Thứ sáu, Nhà nước Trung Quốc gắn phát triển kinh tế số với bảo đảm phát triển 

bao trùm và công bằng xã hội. Quá trình chuyển đổi số được triển khai đồng thời với 

các mục tiêu phát triển xã hội, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ số và nâng cao hiệu 

quả cung cấp dịch vụ công. Điều này góp phần thúc đẩy bao trùm số và nâng cao hiệu 

quả quản trị trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng. 
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Thứ bảy, Nhà nước Trung Quốc đặc biệt coi trọng bảo vệ chủ quyền số và an ninh 

quốc gia trong môi trường số. Theo He, “chế độ quản trị dữ liệu lấy nhà nước làm 

trung tâm của Trung Quốc đã phát triển thành một khuôn khổ đặc trưng bởi hai mục 

tiêu đồng thời: củng cố tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh quốc gia” [265, pg. 

1]. Trên thực tế, trong vòng 10 năm trở lại đây, Nhà nước Trung Quốc liên tục hoàn 

thiện hệ thống thể chế theo hướng điều chỉnh các hoạt động trên không gian số vì mục 

tiêu đảm bảo chủ quyền số và an ninh số của quốc gia, điển hình phải kể đến như: 

Chiến lược An ninh mạng quốc gia năm 2016 xác định “không gian mạng đã trở thành 

một thành phần quan trọng của chủ quyền quốc gia”, khẳng định “chủ quyền không 

gian mạng là bất khả xâm phạm” và nhấn mạnh mục tiêu là “bảo vệ chủ quyền, an 

ninh và lợi ích phát triển của đất nước trong không gian mạng” [337]; Luật An ninh 

mạng Trung Quốc (2017, sửa đổi 2025, hiệu lực từ 1/1/2026) khẳng định vai trò lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và vị trí trung tâm của Nhà nước trong bảo đảm 

an ninh mạng, cho phép áp dụng các biện pháp quản lý và khẩn cấp đối với hệ thống 

mạng và hạ tầng thông tin quan trọng vì mục tiêu an ninh quốc gia, được xem là cơ sở 

pháp lý nền tảng xác lập và bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc trong không gian mạng 

[336]. Bên cạnh pháp luật “cứng”, Trung Quốc còn quản trị an ninh mạng thông qua 

các chuẩn mực “mềm”, tiêu biểu là Tiêu chuẩn quốc gia về chứng nhận bảo mật xử lý 

thông tin cá nhân xuyên biên giới (hiệu lực 1/3/2026), do các cơ quan chuyên môn xây 

dựng dưới sự chỉ đạo của Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc. Dù mang 

tính khuyến nghị, tiêu chuẩn này đóng vai trò kỹ thuật quan trọng hỗ trợ thực thi Luật 

Bảo vệ Thông tin Cá nhân (PIPL) trong quản lý dòng dữ liệu xuyên biên giới. Thông 

qua việc quản lý dữ liệu, hạ tầng số và các nền tảng công nghệ, Nhà nước Trung Quốc 

từng bước nâng cao năng lực quản trị quốc gia trong môi trường số có tính tự chủ chiến 

lược, đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền số và an ninh quốc gia trước 

những thách thức mới của kỷ nguyên số. 

Như vậy, kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy Nhà nước giữ vai trò đặc biệt 

quan trọng trong việc định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, tổ chức thực hiện, 

điều tiết thị trường số và bảo vệ chủ quyền số trong quá trình phát triển kinh tế số. 

Trường hợp Trung Quốc cho thấy vai trò chủ động của Nhà nước có thể tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số 

trên quy mô lớn. Đây là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam 

trong việc phát huy vai trò của Nhà nước đối với phát triển kinh tế số, đồng thời cũng 

đặt ra những vấn đề cần nghiên cứu về sự cân bằng giữa phát triển, quản lý và bảo đảm 

quyền, lợi ích của các chủ thể trong môi trường số. 

2.5.2. Giá trị tham khảo cho Việt Nam 

Việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về vai trò của Nhà nước trong việc phát 

triển kinh tế số không nhằm lựa chọn hay sao chép một mô hình phát triển cụ thể để áp 

dụng cho Việt Nam. Mỗi quốc gia có điều kiện lịch sử, trình độ phát triển, đặc điểm 

thể chế, mô hình tổ chức quyền lực nhà nước và mục tiêu phát triển khác nhau; do đó 

không tồn tại một mô hình thực hiện vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế 

số có thể áp dụng thống nhất cho mọi quốc gia. Ý nghĩa của việc khảo cứu kinh nghiệm 

quốc tế là làm rõ cách thức các quốc gia thực hiện vai trò của Nhà nước trong quá trình 
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phát triển kinh tế số, từ đó nhận diện những kinh nghiệm và giá trị tham khảo có thể 

vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trên cơ 

sở phân tích kinh nghiệm của Estonia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và 

Trung Quốc, có thể rút ra một số giá trị tham khảo chủ yếu đối với Việt Nam như sau: 

Thứ nhất, Nhà nước cần giữ vai trò chủ động trong việc xác lập định hướng chiến 

lược và mô hình phát triển kinh tế số. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy sự phát triển thành 

công của kinh tế số không phải là kết quả tự phát của công nghệ hay thị trường, mà 

luôn gắn với vai trò định hướng của Nhà nước trong việc xác lập tầm nhìn, mục tiêu và 

các ưu tiên phát triển dài hạn. Dù có sự khác biệt về mô hình phát triển, các quốc gia 

được khảo sát đều coi kinh tế số là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển 

quốc gia. Đối với Việt Nam, việc phát triển kinh tế số cần tiếp tục được đặt trong tổng 

thể chiến lược phát triển đất nước, gắn với mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự 

chủ, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện thực hóa khát 

vọng phát triển đất nước đến năm 2045. 

Thứ hai, hoàn thiện thể chế là điều kiện có ý nghĩa quyết định đối với phát triển 

kinh tế số. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng 

khả năng khai thác hiệu quả các cơ hội từ kinh tế số lại phụ thuộc rất lớn vào chất lượng 

thể chế. Các quốc gia thành công đều chú trọng xây dựng khuôn khổ pháp luật, cơ chế 

và thiết chế quản trị phù hợp với những yêu cầu mới của kinh tế số. Đối với Việt Nam, 

yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế và chính sách theo 

hướng đồng bộ, minh bạch, ổn định nhưng linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự phát 

triển nhanh chóng của công nghệ, dữ liệu và các mô hình kinh doanh mới. 

Thứ ba, phát triển hạ tầng số và kinh tế dữ liệu quốc gia cần được xác định là 

nhiệm vụ nền tảng của phát triển kinh tế số. Kinh nghiệm của Estonia, Singapore, Hàn 

Quốc và Trung Quốc cho thấy hạ tầng số và dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực phát 

triển quan trọng của quốc gia. Việc xây dựng hạ tầng số hiện đại, các cơ sở dữ liệu 

quốc gia có khả năng kết nối và chia sẻ hiệu quả không chỉ phục vụ quản lý nhà nước 

mà còn tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số. Đối với Việt Nam, 

cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng số quốc gia, thúc đẩy liên thông dữ liệu và 

từng bước hình thành kinh tế dữ liệu như một động lực trung tâm của tăng trưởng. 

Thứ tư, Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển 

công nghệ số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đổi mới 

sáng tạo không chỉ là kết quả của nỗ lực từ phía doanh nghiệp, mà còn phụ thuộc vào 

vai trò kiến tạo của Nhà nước trong việc hỗ trợ nghiên cứu - phát triển, thúc đẩy liên 

kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu - đào tạo. Đối với Việt Nam, 

phát triển các công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực công nghệ nội sinh và xây dựng 

hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia cần tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ 

trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế số. 

Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực số là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh 

quốc gia trong kỷ nguyên số. Kinh nghiệm của các quốc gia được khảo sát cho thấy 

nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện không thể thiếu để phát triển kinh tế số và 



82 

đổi mới sáng tạo. Vì vậy, Việt Nam cần triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển 

nguồn nhân lực số từ giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đến 

đào tạo lại và nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, đồng thời nâng cao năng 

lực số của đội ngũ cán bộ, công chức và bộ máy nhà nước. 

Thứ sáu, phát triển kinh tế số cần gắn với bảo đảm công bằng xã hội và phát triển 

bao trùm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy chuyển đổi số có thể tạo ra những cơ hội phát 

triển mới, nhưng đồng thời cũng có thể làm gia tăng khoảng cách số và bất bình đẳng 

xã hội nếu thiếu các chính sách phù hợp. Vì vậy, Nhà nước cần chú trọng mở rộng khả 

năng tiếp cận công nghệ, kỹ năng số và các dịch vụ số cho mọi tầng lớp nhân dân; thu 

hẹp khoảng cách số giữa các vùng, miền và các nhóm xã hội; bảo đảm mọi người dân 

đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng các thành quả của phát triển kinh tế số. 

Thứ bảy, bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số cần trở thành một nội dung 

quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Kinh nghiệm của Trung Quốc, Estonia, 

Singapore và Hàn Quốc cho thấy dữ liệu, hạ tầng số và các nền tảng số ngày càng gắn 

chặt với năng lực cạnh tranh, an ninh và lợi ích quốc gia. Đối với Việt Nam, cùng với 

việc thúc đẩy phát triển kinh tế số, Nhà nước cần chủ động xây dựng các cơ chế bảo vệ 

dữ liệu, tăng cường năng lực an ninh mạng, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và bảo 

vệ lợi ích quốc gia trong môi trường số. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm sự 

phát triển an toàn, bền vững và lâu dài của kinh tế số. 

Một điểm đáng chú ý từ kinh nghiệm quốc tế là mặc dù có sự khác biệt về mô 

hình phát triển, trình độ phát triển và cách thức tổ chức quản lý, các quốc gia thành 

công trong phát triển kinh tế số đều cho thấy vai trò quan trọng của Nhà nước trong 

việc định hướng phát triển, kiến tạo thể chế, điều phối nguồn lực và bảo đảm các điều 

kiện phát triển bền vững. Sự khác biệt chủ yếu không nằm ở việc Nhà nước có tham 

gia hay không tham gia vào quá trình phát triển kinh tế số, mà nằm ở phương thức thực 

hiện vai trò của Nhà nước, mức độ can thiệp và cách thức phối hợp giữa Nhà nước với 

thị trường và xã hội trong từng điều kiện cụ thể. 

Tóm lại, kinh nghiệm quốc tế cho thấy phát triển kinh tế số là một quá trình đòi 

hỏi Nhà nước thực hiện đồng bộ nhiều vai trò khác nhau, từ định hướng chiến lược, 

hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn 

nhân lực đến bảo đảm công bằng xã hội, chủ quyền số và an ninh kinh tế số. Những 

giá trị tham khảo này là cơ sở quan trọng để luận án tiếp tục phân tích thực trạng và đề 

xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số 

ở Việt Nam hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và bảo đảm định 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tiểu kết Chương 2 

Chương 2 đã xây dựng cơ sở lý luận, cơ sở chính trị và cơ sở thực tiễn cho việc 

nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam. Trên cơ 

sở kế thừa có chọn lọc các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, các nghiên cứu trong nước và quốc tế, cùng các quan điểm, chủ trương của Đảng 

Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế số, luận án đã luận giải những vấn đề lý luận 

cơ bản về Nhà nước, kinh tế số và sự mở rộng nội dung, công cụ và phương thức thực 
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hiện vai trò của Nhà nước trong điều kiện phát triển của kỷ nguyên số. 

Trên cơ sở đó, luận án đã xác lập khái niệm vai trò của Nhà nước trong việc phát 

triển kinh tế số dưới góc độ Chính trị học; đồng thời xây dựng khung phân tích gồm 

bảy phương diện vai trò của Nhà nước, bao gồm: Xác lập định hướng chiến lược và 

mô hình tăng trưởng; kiến tạo và hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng số và kinh tế dữ 

liệu; phát triển công nghệ số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân 

lực; bảo đảm phát triển bao trùm và công bằng xã hội; bảo đảm chủ quyền số và an 

ninh kinh tế số. Đây là khung lý luận trung tâm của luận án, được sử dụng thống nhất 

để phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp trong các chương tiếp theo. 

Bên cạnh đó, luận án đã xây dựng hệ tiêu chí đánh giá vai trò của Nhà nước tương 

ứng với từng phương diện, bảo đảm sự thống nhất giữa cơ sở lý luận, phân tích thực 

trạng và đề xuất giải pháp. Đồng thời, thông qua nghiên cứu kinh nghiệm của Estonia, 

Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Trung Quốc, luận án đã làm rõ những giá 

trị tham khảo có thể vận dụng đối với Việt Nam trên cơ sở phù hợp với điều kiện phát 

triển, đặc điểm thể chế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Những kết quả nghiên cứu của Chương 2 không chỉ tạo lập nền tảng lý luận và 

phương pháp luận cho toàn bộ luận án mà còn hình thành khung phân tích thống nhất để 

đánh giá vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số. Đây là cơ sở để Chương 

3 phân tích thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam 

theo bảy phương diện đã xác lập, từ đó làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, 

nguyên nhân và các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế số hiện nay. 
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CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

3.1. Thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam  

3.1.1. Xác lập định hướng chiến lược và mô hình tăng trưởng của kinh tế số 

Trên cơ sở khung tiêu chí tại mục 2.4, luận án phân tích quá trình Nhà nước xác 

lập định hướng chiến lược, lựa chọn mô hình tăng trưởng của kinh tế số và tổ chức thực 

hiện trong thực tiễn. 

(1) Nhà nước xác lập định hướng chiến lược phát triển kinh tế số ở tầm quốc gia: 

Ở Việt Nam, phát triển kinh tế số được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển 

quốc gia dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn với nâng cao năng lực 

cạnh tranh, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia. Trong đó, Đảng xác lập định hướng phát 

triển chiến lược; Nhà nước thể chế hóa, tổ chức thực hiện và điều phối nguồn lực. Vì 

vậy, hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà nước phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa định 

hướng chính trị thành chính sách và kết quả phát triển. 

Quá trình này được định hình từ Nghị quyết số 52-NQ/TW năm 2019 của Bộ 

Chính trị về chủ động tham gia Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư [20] và Quyết 

định số 749/QĐ-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 [202]. Nghị quyết 

số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia tiếp tục xác định chuyển đổi số là động lực phát triển quan trọng [21]. 

Cùng với các nghị quyết về hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân và đổi mới công 

tác xây dựng, thi hành pháp luật, những định hướng này tạo cơ sở để Nhà nước phối 

hợp chính sách và phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế số. 

Vai trò định hướng chiến lược của Nhà nước còn được thể hiện rõ ở cấp điều 

hành thông qua Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 phê duyệt Chiến lược quốc 

gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 [207]. 

Lần đầu tiên, kinh tế số và xã hội số được xác lập chính thức như những trụ cột phát 

triển quốc gia, với tầm nhìn, mục tiêu, chỉ tiêu và lộ trình cụ thể. Sau khi Bộ Chính trị 

ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 03/NQ-

CP năm 2025 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW [38] và 

Nghị quyết số 71/NQ-CP năm 2025 về Sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 [39], qua đó cho 

thấy định hướng chiến lược đã được chuyển hóa tương đối nhanh sang các chương 

trình hành động cụ thể trong hệ thống điều hành của Nhà nước. Điều này phản ánh vai 

trò của Nhà nước trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện chương trình nghị sự phát 

triển đối với kinh tế số. 

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số xác định phát triển dựa trên 

công nghệ số và dữ liệu số là “một trong những phương thức phát triển chủ đạo mới 

để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, thích ứng và kiên cường trước các 

thách thức trong thế giới nhiều biến động khó dự báo trước” [207]. Định hướng này 

đặt công nghệ và dữ liệu trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, vượt ra ngoài 

phạm vi số hóa từng hoạt động riêng lẻ. 
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Chiến lược đồng thời gắn phát triển kinh tế số với mục tiêu trở thành nước có thu 

nhập cao vào năm 2045 và khẳng định “phát triển xã hội số giúp người dân hạnh phúc 

hơn, tham gia các hoạt động xã hội toàn diện hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh 

xã hội thuận lợi hơn, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn, nhân văn 

và rộng khắp” [207]. Qua đó, phát triển số được gắn với mục tiêu bao trùm, an sinh xã 

hội và lợi ích của người dân, thể hiện lựa chọn chính trị trong định hướng phát triển 

quốc gia. 

Các mục tiêu chiến lược được lượng hóa tương đối cụ thể [207]. Đến năm 2025, 

tỷ trọng kinh tế số được xác định đạt khoảng 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng 

ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; trên 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng 

số; tỷ lệ lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%. Đến năm 2030, các 

chỉ tiêu tương ứng là khoảng 30%, tối thiểu 20%, trên 70% và trên 3%. Hệ thống chỉ 

tiêu này tạo căn cứ cho phân bổ nguồn lực, điều phối chính sách và theo dõi kết quả 

thực hiện. 

Theo Cục Thống kê, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP tăng từ 

12,87% năm 2021 lên 14,02% năm 2025. Bình quân giai đoạn 2021-2025, tỷ trọng này 

ước đạt khoảng 13,2%, gồm khoảng 8,13% từ kinh tế số lõi và 5,05% từ số hóa các 

ngành kinh tế khác (Xem bảng PL8.1). Năm 2025, quy mô giá trị tăng thêm của kinh 

tế số ước đạt 72,1 tỷ USD, gấp 1,64 lần năm 2020 và khoảng 1,5 lần năm 2021 [54].  

Sự gia tăng quy mô và tỷ trọng kinh tế số cho thấy lĩnh vực này ngày càng có vị 

trí quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, đánh giá hiệu quả định hướng chiến lược 

cần gắn những kết quả đó với khả năng tổ chức thực hiện, điều phối nguồn lực và giám 

sát chính sách của Nhà nước, làm rõ mức độ chuyển hóa các mục tiêu đã xác lập thành 

kết quả thực tế. 

 

Hình 3.1. Quy mô và tốc độ tăng giá trị tăng thêm của kinh tế số 

giai đoạn 2021-2025 (theo giá hiện hành) 

(Nguồn: Cục Thống kê, 2026) [54] 
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Sau Đại hội XIV, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 11/3/2026 về 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của 

Đảng [48], cụ thể hóa định hướng chính trị thành nhiệm vụ điều hành của các bộ, ngành 

và địa phương. Trong 10 nhiệm vụ trọng tâm, Chương trình đặt ra yêu cầu xây dựng thể 

chế cho kinh tế số, kinh tế dữ liệu; hoàn thiện pháp luật về công nghệ tài chính, tài sản mã 

hóa, trí tuệ nhân tạo và thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ mới. 

Tiếp đó, Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 09/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030 xác định 

mục tiêu xây dựng nền kinh tế số dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, từng 

bước hình thành phương thức sản xuất mới, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng. 

Chương trình đề ra 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thể chế, hạ tầng, dữ liệu, trí tuệ nhân 

tạo, nhân lực, quản trị số và phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam [219], tạo 

cơ sở tổ chức thực hiện các ưu tiên chiến lược. 

Trong phỏng vấn sâu, GS.TS. Hoàng Văn Cường cho biết, Chiến lược quốc gia về 

chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, được phê duyệt theo 

Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 14/7/2026, tiếp tục cụ thể hóa định hướng này. Chiến 

lược đặt mục tiêu kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP vào năm 2030; hỗ trợ tối thiểu 

500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; phổ cập hạ tầng số và xác định dữ liệu 

là tài nguyên chiến lược, động lực của kinh tế số [PVS07]. 

Các văn bản trên thể hiện khả năng chuyển hóa chủ trương của Đảng thành mục 

tiêu, nhiệm vụ và công cụ điều hành của Nhà nước. Tuy nhiên, mức độ hiện thực hóa 

định hướng chiến lược cần tiếp tục được đánh giá thông qua năng lực tổ chức thực hiện 

và kết quả phát triển trong thực tiễn. 

(2) Nhà nước xác lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó kinh tế số được đặt ở 

vị trí trung tâm: 

Nếu định hướng chiến lược trả lời câu hỏi “phát triển theo hướng nào”, thì xác lập 

mô hình tăng trưởng trả lời câu hỏi “phát triển bằng động lực nào”. Nhà nước Việt Nam 

từng bước đặt kinh tế số vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng, gắn với công nghệ, 

dữ liệu và đổi mới sáng tạo. 

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số xác định phát triển số là phương 

thức phát triển mới, gắn với mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 

2045. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên kinh 

tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm. Đây là cơ sở chính trị để Nhà nước cụ 

thể hóa việc lựa chọn và tổ chức các động lực tăng trưởng mới. Định hướng này còn đặt 

ra yêu cầu tiếp tục nghiên cứu về “phương thức sản xuất số”, trong đó dữ liệu trở thành tư 

liệu sản xuất quan trọng, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo tham gia ngày càng sâu vào quá 

trình sản xuất và các quan hệ kinh tế. Theo đó, chuyển đổi số được xem xét trong mối liên 

hệ với sự biến đổi phương thức tổ chức sản xuất và tạo ra giá trị. 

Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-

CP xác định yêu cầu “xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
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số làm động lực chính” [48]. Chương trình đồng thời nhấn mạnh phát triển công nghiệp 

chiến lược, từng bước làm chủ công nghệ bán dẫn, robot, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo 

và xây dựng hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu đồng bộ. Những nhiệm vụ này cụ thể hóa vai trò 

của Nhà nước trong định hướng phát triển các nền tảng của mô hình tăng trưởng mới. 

Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030 tiếp tục xác định 

yêu cầu "từng bước hình thành phương thức sản xuất mới", thể hiện định hướng gắn phát 

triển kinh tế số với đổi mới mô hình tăng trưởng và phương thức phát triển quốc gia. 

Như vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước đã từng bước 

cụ thể hóa mô hình tăng trưởng mới thành các ưu tiên và nhiệm vụ phát triển. Mức độ 

hiện thực hóa mô hình này phụ thuộc vào khả năng tổ chức thực hiện và chuyển công 

nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo thành năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh 

trong thực tiễn. 

(3) Đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc xác lập định hướng chiến 

lược và mô hình tăng trưởng của kinh tế số: 

Đối chiếu với các tiêu chí tại Chương 2 cho thấy, Nhà nước đã đạt được những kết 

quả tích cực trong xác lập ưu tiên chiến lược, duy trì tính nhất quán của định hướng và 

chuyển hóa chủ trương thành chính sách phát triển kinh tế số. 

Thứ nhất, Nhà nước đã nhận diện và xác lập kinh tế số, chuyển đổi số, khoa học - 

công nghệ và đổi mới sáng tạo là những động lực quan trọng của phát triển quốc gia, gắn 

với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và mục tiêu phát triển 

đến năm 2045. 

Thứ hai, định hướng phát triển kinh tế số về cơ bản bảo đảm tính nhất quán, gắn với 

khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế và nguồn nhân lực. Đây 

là cơ sở để Nhà nước phối hợp chính sách và huy động nguồn lực theo các ưu tiên chung. 

Thứ ba, các chủ trương của Đảng đã được cụ thể hóa tương đối nhanh thành chiến 

lược quốc gia, chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch triển khai ở các cấp, 

thể hiện khả năng chuyển hóa định hướng chính trị thành công cụ quản lý và điều hành. 

Kết quả phỏng vấn sâu ghi nhận những chuyển biến trong xác lập tầm nhìn, thể 

chế hóa định hướng và kiến tạo các điều kiện phát triển [PVS03, PVS04, PVS05]. Đồng 

thời, GS.TSKH. Phan Xuân Sơn nhận định: “Trong nền kinh tế số, mọi lĩnh vực đều có 

tính liên ngành, liên thông và biến đổi rất nhanh. Nếu bộ máy nhà nước vẫn vận hành 

theo tư duy quản lý truyền thống, thiếu phối hợp, thiếu chia sẻ dữ liệu và thiếu cơ chế 

điều phối thống nhất thì rất khó chuyển hóa các chủ trương đúng thành kết quả phát 

triển thực chất” [PVS04]. Nhận định này nhấn mạnh sự chưa tương thích giữa tính liên 

ngành của kinh tế số với phương thức quản lý còn phân tách theo lĩnh vực, qua đó làm 

rõ yêu cầu đánh giá đồng thời chất lượng chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện vai trò này còn một số hạn chế. 

Thứ nhất, nhận thức và cụ thể hóa định hướng chiến lược chưa thống nhất. Một số 

cơ quan, địa phương vẫn chủ yếu tiếp cận kinh tế số dưới góc độ số hóa dịch vụ công, 

thương mại điện tử hoặc ứng dụng công nghệ trong quản lý, chưa gắn đầy đủ với đổi 

mới mô hình tăng trưởng, tổ chức sản xuất và quản trị phát triển. 



88 

Thứ hai, việc xác định thứ tự ưu tiên và tập trung nguồn lực còn đặt ra thách thức. 

Các định hướng về hội nhập quốc tế, kinh tế tư nhân, thể chế, khoa học - công nghệ và 

chuyển đổi số cần được cụ thể hóa thành trọng tâm phù hợp với từng giai đoạn. Nếu thiếu 

sự lựa chọn này, nguồn lực có thể bị phân tán, làm giảm hiệu quả dẫn dắt của Nhà nước. 

Thứ ba, năng lực điều phối và tổ chức thực hiện chưa đồng đều giữa các bộ, ngành 

và địa phương. Định hướng tương đối thống nhất ở cấp Trung ương chưa được chuyển 

hóa đồng bộ thành cơ chế phối hợp, khả năng huy động nguồn lực và kết quả triển khai 

trong toàn hệ thống. 

Một biểu hiện đáng chú ý của tình trạng này là sự chênh lệch về kết quả chuyển 

đổi số giữa các địa phương. Trước khi hợp nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông hằng 

năm thực hiện đánh giá và xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI) của các bộ, ngành và 

địa phương nhằm theo dõi quá trình triển khai chuyển đổi số trên phạm vi quốc gia. Kết 

quả đánh giá năm 2023 [4] cho thấy có 15 tỉnh, thành phố đạt điểm tối đa về nhận thức 

số, nhưng vẫn còn 4 địa phương có điểm DTI dưới 0,5 trên thang điểm 1. Trong khi các 

địa phương như Đà Nẵng, TP.HCM và Thừa Thiên Huế thường xuyên nằm trong nhóm 

dẫn đầu, thì nhiều địa phương khác vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai các chương 

trình chuyển đổi số do hạn chế về hạ tầng, nguồn nhân lực và nguồn lực đầu tư. 

Sự khác biệt này không đơn thuần phản ánh chênh lệch về điều kiện phát triển kinh 

tế - xã hội giữa các địa phương, mà còn cho thấy năng lực chuyển hóa các định hướng 

chiến lược thành các chương trình hành động và kết quả phát triển cụ thể còn có sự khác 

biệt đáng kể. Điều đó phản ánh một thực tế là cùng một định hướng chiến lược, cùng một 

khuôn khổ thể chế và chính sách quốc gia, nhưng hiệu quả thực hiện vẫn phụ thuộc nhiều 

vào năng lực điều hành, khả năng phối hợp và chất lượng quản trị ở từng địa phương. 

 
Hình 3.2. 10 địa phương có tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP 

cao nhất  

(Nguồn: Cục Thống kê) [54] 
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Hình 3.3. 10 địa phương có tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP 

thấp nhất  

(Nguồn: Cục Thống kê) [54] 

Theo số liệu của Cục Thống kê [54], trong số 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, chỉ có 4 địa phương đạt tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP 

trên 20%, trong khi phần lớn các địa phương còn lại đạt từ 6% đến 10% (Xem Hình 

3.2, Hình 3.3 và Phụ lục 8). Chênh lệch này cho thấy kết quả phát triển kinh tế số chưa 

đồng đều. Việc đánh giá năng lực dẫn dắt và điều phối của Nhà nước cần đối chiếu 

thêm cơ cấu kinh tế, điều kiện phát triển, nguồn lực và bằng chứng tổ chức thực hiện 

của từng địa phương. 

Nhìn chung, Nhà nước đã thực hiện tương đối tốt việc xác lập ưu tiên, duy trì 

định hướng và cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chiến lược, chính sách. Hạn chế 

nổi bật nằm ở khả năng tổ chức thực hiện và điều phối phát triển thống nhất. Vì vậy, 

hiệu quả của vai trò này cần được đánh giá qua cả chất lượng định hướng và năng lực 

gắn kết mục tiêu, thẩm quyền, nguồn lực, trách nhiệm của các chủ thể thực thi để tạo 

ra kết quả phát triển thực chất. 

3.1.2. Kiến tạo, điều tiết và hoàn thiện thể chế đối với phát triển kinh tế số 

Trên cơ sở khung tiêu chí tại mục 2.4, luận án đánh giá vai trò này thông qua 

khả năng xây dựng khuôn khổ pháp lý; tính đồng bộ, thống nhất và ổn định của thể 

chế; khả năng thích ứng; năng lực tổ chức thực thi và điều tiết các chủ thể trong môi 

trường số. 

(1) Hoạch định khung thể chế cho phát triển kinh tế số: 

Trong giai đoạn 2023-2025, Nhà nước từng bước mở rộng khuôn khổ pháp lý 

bao trùm cho kinh tế số. Luật Giao dịch điện tử 2023 [160] và Luật Viễn thông 2023 
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[161] tạo nền tảng cho giao dịch và kết nối số. Tiếp đó, Quốc hội thông qua Luật 

Công nghiệp công nghệ số 2025 [162]; Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo 2025 [164]; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 

2025 [165]; Luật Thương mại điện tử 2025 [167]; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Sở hữu trí tuệ 2025 [168]; Luật Công nghệ cao 2025 [169]; Luật Trí tuệ 

nhân tạo 2025 [170] và Luật Chuyển đổi số 2025 [171]. Các đạo luật này cho thấy 

phạm vi điều chỉnh đã mở rộng từ ứng dụng công nghệ sang tổ chức các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo trong môi trường số. 

Đáng chú ý, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, được Quốc hội thông 

qua tháng 6/2025, góp phần thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, “mở đường cho 

Việt Nam vươn lên bằng tri thức, khoa học và đổi mới sáng tạo” [78]. Việc đặt “đổi 

mới sáng tạo” trong tên luật thể hiện rõ hơn vị trí của hoạt động này trong định hướng 

phát triển. Các quy định về đầu tư nghiên cứu, thương mại hóa kết quả, liên kết giữa 

Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, cùng định hướng quản lý 

theo kết quả và chấp nhận rủi ro có kiểm soát, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển hệ 

sinh thái đổi mới sáng tạo. Đạo luật này phản ánh một bước chuyển trong phương thức 

thực hiện vai trò của Nhà nước, từ chủ yếu quản lý hành chính sang kiến tạo thể chế 

phát triển; từ điều chỉnh hành vi riêng lẻ của các chủ thể sang tạo lập điều kiện cho các 

quá trình đổi mới sáng tạo có tính dài hạn. Qua đó, pháp luật được sử dụng như một 

công cụ quan trọng để thể chế hóa đường lối của Đảng, đồng thời tạo lập khuôn khổ 

pháp lý cho sự vận hành ổn định và bền vững hơn của kinh tế số. 

Khuôn khổ bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng được kiện toàn. 

Luật An ninh mạng 2025 [166] kế thừa, hợp nhất các nội dung của Luật An toàn thông 

tin mạng 2015 [158] và Luật An ninh mạng 2018 [159], có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, 

đồng thời hai luật trước đó hết hiệu lực. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 [163] và 

Nghị định số 356/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

[46] cùng có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, tạo khuôn khổ chuyên biệt hơn cho việc xử 

lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tổng thể, các văn bản này cho thấy Nhà nước đang chủ 

động hoàn thiện các chuẩn mực và trật tự pháp lý cho không gian số, qua đó bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể, bảo đảm an ninh mạng và tạo lập nền tảng 

pháp lý an toàn cho sự vận hành của kinh tế số ở Việt Nam. 

Như vậy, vai trò kiến tạo thể chế được thể hiện ở việc mở rộng phạm vi điều 

chỉnh, xác lập quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể trong không gian số. 

Việc điều chỉnh các quan hệ xuyên biên giới còn phản ánh nỗ lực bảo vệ lợi ích công 

và bảo đảm thực thi pháp luật quốc gia trước ảnh hưởng của các nền tảng toàn cầu. Tuy 

nhiên, sự mở rộng khuôn khổ pháp lý mới là cơ sở để thực hiện vai trò này; hiệu quả 

còn phụ thuộc vào tính thống nhất của quy định và năng lực tổ chức thực thi. 

(2) Mức độ đầy đủ, thống nhất và ổn định của trật tự thể chế số: 

Xét về mức độ đầy đủ, Nhà nước đã bước đầu hình thành các trụ cột pháp lý cơ 

bản để điều chỉnh những lĩnh vực cốt lõi của kinh tế số. Các lĩnh vực quan trọng như 

giao dịch điện tử, hạ tầng viễn thông, công nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ 

nhân tạo, an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân đều đã có hoặc 
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đang được hoàn thiện khung pháp lý tương ứng. Cụ thể, Luật Giao dịch điện tử 2023 

và Luật Viễn thông 2023 tạo nền tảng pháp lý cho thương mại điện tử, giao dịch điện 

tử và kết nối số quốc gia. Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025, Luật Chuyển đổi số 

2025, Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 và Luật Công nghệ cao 2025 hình thành khung pháp 

lý cho các ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, blockchain, tài sản số và các 

công nghệ chiến lược. Việt Nam thậm chí nằm trong nhóm ít quốc gia sớm ban hành 

luật về AI toàn diện [79], đặt nguyên tắc quản lý rủi ro và trách nhiệm trong ứng dụng 

AI. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng 2025, Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Luật 

Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 tạo nền tảng pháp lý cho bảo vệ an ninh mạng, an toàn 

thông tin và quyền dữ liệu cá nhân trong môi trường số. Những trụ cột pháp lý trên tạo 

cơ sở quan trọng để các hoạt động kinh tế số được thừa nhận, bảo vệ và điều chỉnh 

trong khuôn khổ pháp luật quốc gia. Doanh nghiệp và người dân có thể dựa vào đó để 

thực hiện giao dịch, kinh doanh, đổi mới sáng tạo một cách hợp pháp và an toàn hơn. 

Đây là điều kiện cần thiết để kinh tế số phát triển trong một môi trường có trật tự, có 

khả năng dự báo và có sự bảo đảm của Nhà nước. 

Về tính thống nhất, các quy định được hình thành qua nhiều giai đoạn và theo 

từng lĩnh vực quản lý nên còn khó khăn trong phối hợp áp dụng. Một hoạt động kinh 

doanh có thể đồng thời chịu yêu cầu về dữ liệu, quảng cáo, thuế, thương mại điện tử 

và an ninh mạng. Việc chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản chỉ trở thành trở ngại khi 

yêu cầu tuân thủ thiếu nhất quán hoặc trách nhiệm giữa các cơ quan chưa rõ. Thực tiễn 

doanh nghiệp phản ánh vấn đề này: “Doanh nghiệp nội dung số và quảng cáo trực 

tuyến hiện chịu sự điều chỉnh đồng thời của nhiều luật và nghị định về quảng cáo, an 

ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thuế với nền tảng xuyên biên giới; mỗi văn bản do 

một đầu mối quản lý, tiêu chí không thống nhất, dẫn đến tình trạng một chiến dịch 

quảng cáo có thể hợp lệ theo văn bản này nhưng rủi ro theo văn bản khác” [PVS15]. 

Ý kiến này gợi mở cơ chế làm tăng chi phí tuân thủ khi cùng một hoạt động nhưng có 

thể chịu những chuẩn đánh giá khác nhau, khiến doanh nghiệp khó dự báo rủi ro pháp 

lý. Việc hợp nhất các quy định về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng là một bước 

xử lý sự phân tán, song kết quả cần được đánh giá qua thực tiễn áp dụng. Trên thực tế, 

Nhà nước đã nhận diện một số vấn đề chồng chéo và bắt đầu điều chỉnh để tăng tính 

thống nhất của hệ thống pháp luật. Một ví dụ tiêu biểu là việc hợp nhất Luật An ninh 

mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015 thành Luật An ninh mạng 2025. Động 

thái này nhằm tạo ra một khung pháp lý thống nhất hơn, giảm chồng chéo trong quản 

lý an ninh mạng, nâng cao hiệu quả thực thi và tăng cường năng lực ứng phó với các 

mối đe dọa trên không gian mạng. Việc hợp nhất luật giúp các quy định về an ninh 

mạng không còn bị tách rời, đồng thời đơn giản hóa việc tuân thủ đối với doanh nghiệp. 

Về tính ổn định, việc liên tục cập nhật pháp luật thể hiện khả năng phản ứng trước 

công nghệ và mô hình kinh doanh mới, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm tính dự báo. 

Nhà nước cần duy trì sự ổn định tương đối của “luật chơi”, cùng hướng dẫn rõ ràng và 

điều kiện chuyển tiếp phù hợp để doanh nghiệp điều chỉnh hoạt động. 

Trong thực tế, một phần nguyên nhân của hạn chế này bắt nguồn từ quy trình hành 

chính và thủ tục thực thi chính sách còn phức tạp, thiếu minh bạch và chậm thích ứng. 

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ: “Vẫn tồn tại những thủ tục hành 
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chính rườm rà, lạc hậu, qua nhiều khâu, nhiều cửa, mất nhiều thời gian, công sức của 

người dân và doanh nghiệp, dễ nảy sinh tham nhũng vặt, cản trở phát triển” [119]. Nhận 

định này cho thấy việc hoàn thiện nội dung pháp luật cần gắn với cải cách quy trình thực 

hiện. Vì vậy, mức độ bao quát của hệ thống pháp luật đã được nâng lên, nhưng tính thống 

nhất, khả năng dự báo và sự thuận lợi trong áp dụng vẫn cần tiếp tục được củng cố. 

(3) Khoảng trống, chồng chéo, xung đột thể chế và thách thức điều tiết các chủ 

thể trong môi trường số: 

Những hạn chế về thể chế đặt ra yêu cầu xem xét đồng thời nội dung quy định và 

năng lực thực thi. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, “trong 3 điểm nghẽn lớn 

nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực, thì thể chế là điểm nghẽn của điểm 

nghẽn” [180]. Đặc biệt, liên quan đến thể chế cho kinh tế số, “cơ chế, chính sách, pháp 

luật chưa thực sự đồng bộ, còn chồng chéo, chưa tạo môi trường thực sự thuận lợi để 

thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như trong nhân dân; 

tổ chức thực thi pháp luật, chính sách vẫn là khâu yếu” [119]. 

Khoảng trống thể chế: Trong quá trình hình thành khuôn khổ pháp lý cho kinh 

tế số, nghiên cứu đã ghi nhận tình trạng: “Nhiều hiện tượng kinh tế số đã diễn ra sôi 

động trong xã hội như tài sản số, dữ liệu cá nhân, giao dịch xuyên biên giới, nền tảng 

số, trí tuệ nhân tạo nhưng vẫn chưa có khung pháp lý rõ ràng. Doanh nghiệp hoạt 

động trong tình trạng ‘vừa làm vừa dò luật’, còn cơ quan quản lý thì lúng túng, thiếu 

căn cứ để hướng dẫn hoặc xử lý” [63]. Đồng thời, “tốc độ điều chỉnh pháp luật còn 

chậm so với tiến bộ công nghệ, quy trình xây dựng và ban hành luật thường kéo dài 

dẫn đến tình trạng lạc hậu của pháp luật so với thực tế” [13]. Các nhận định này 

phản ánh độ trễ trong quá trình xây dựng pháp luật. Với những luật mới được ban 

hành, vấn đề cần tiếp tục đánh giá là mức độ bao quát các quan hệ mới, khả năng 

hướng dẫn và thực thi, tránh đồng nhất khoảng trống điều chỉnh với việc hoàn toàn 

chưa có pháp luật. 

Thách thức nổi bật là điều tiết doanh nghiệp nền tảng. Sức mạnh của các chủ thể 

này gắn với dữ liệu, thuật toán, mạng lưới người dùng và khả năng đặt ra điều kiện 

giao dịch. Do đó, việc đánh giá quyền lực thị trường cần xem xét cả khả năng kiểm 

soát dữ liệu và chi phối sự tiếp cận thị trường của các chủ thể khác. Tính xuyên biên 

giới và sự thiếu minh bạch của thuật toán làm tăng khó khăn trong xác định trách nhiệm, 

thu thập bằng chứng và xử lý vi phạm. 

Cuộc kiểm tra toàn diện TikTok tại Việt Nam năm 2023 [52] đã phát hiện các vi 

phạm liên quan đến nội dung, quảng cáo và thương mại điện tử, dẫn tới yêu cầu khắc 

phục và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Vụ tranh chấp Vinasun - Grab cũng cho thấy khó 

khăn trong xác định địa vị pháp lý của doanh nghiệp vận tải và nền tảng kết nối [242]. 

Hai trường hợp phản ánh yêu cầu nâng cao khả năng nhận diện mô hình kinh doanh và 

xác định trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng. 

Nhà nước đã từng bước bổ sung công cụ điều tiết. Nghị định số 147/2024/NĐ-

CP quy định trách nhiệm của các chủ thể cung cấp thông tin trên mạng, trong đó có 

việc xử lý nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền [239]. Trong 

thương mại điện tử, năm 2023, Bộ Công Thương yêu cầu các sàn rà soát, khóa hơn 
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6.200 gian hàng và gỡ bỏ trên 23.000 sản phẩm vi phạm [134]. Về thuế, theo số liệu 

của Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2024 đã thu khoảng 17,8 nghìn tỷ đồng từ 120 

nhà cung cấp nước ngoài [87]. Nghị định số 117/2025/NĐ-CP tiếp tục quy định việc 

quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng 

số của hộ, cá nhân. Những biện pháp này góp phần thu hẹp các “vùng xám” trong 

thực thi nghĩa vụ pháp lý. 

Bên cạnh doanh nghiệp nền tảng, cộng đồng người dùng và người có ảnh hưởng 

trên mạng có thể tác động nhanh đến hành vi tiêu dùng và thị trường. Việc thực hiện 

trách nhiệm quản lý nội dung theo Nghị định số 147/2024/NĐ-CP [239] bước đầu đạt 

kết quả: Số liệu công bố năm 2025 ghi nhận tỷ lệ đáp ứng yêu cầu gỡ bỏ trên 92%; 

Facebook gỡ 6.479 bài viết, YouTube gỡ 2.323 video và TikTok gỡ 1.457 video vi 

phạm [197]. Các kết quả này phản ánh khả năng yêu cầu nền tảng hợp tác xử lý vi 

phạm, nhưng chưa đủ để đánh giá toàn diện hiệu quả điều tiết hoạt động kinh tế trên 

nền tảng. 

Khó khăn còn nằm ở tốc độ lan truyền, tính xuyên biên giới và cơ chế phân phối 

nội dung. Trường hợp TikTok cho thấy nội dung vi phạm có thể lan truyền nhanh thông 

qua cơ chế đề xuất dựa trên tương tác [52]. Vì vậy, năng lực quản trị cần được xem xét 

cả ở khả năng giám sát công nghệ, tiếp cận thông tin và phối hợp với doanh nghiệp, 

người dùng, bên cạnh công cụ xử lý hành chính. Đây là biểu hiện của sự thay đổi tương 

quan về nguồn lực thông tin giữa Nhà nước và các chủ thể nền tảng trong môi trường số. 

Chồng chéo thể chế: Nhiều lĩnh vực trong không gian số đang chịu sự điều chỉnh 

đồng thời của nhiều văn bản pháp luật khác nhau mà thiếu sự phối hợp và phân định 

rõ ràng. “Khung pháp lý chưa đồng bộ do các quy định pháp luật liên quan đến sản 

xuất số được xây dựng rời rạc, thuộc nhiều bộ, ngành khác nhau, gây khó khăn trong 

việc phối hợp và thực thi” [13]. Dữ liệu, chẳng hạn, đồng thời liên quan đến an ninh 

mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giao dịch điện tử và pháp luật chuyên ngành. Sự giao 

thoa này đòi hỏi phân định rõ phạm vi điều chỉnh, yêu cầu tuân thủ và trách nhiệm của 

từng cơ quan. Việc hợp nhất một số quy định giúp giảm phân tán, nhưng hiệu quả còn 

phụ thuộc vào hướng dẫn áp dụng và phối hợp liên ngành. Khi những điều kiện này 

chưa được bảo đảm, doanh nghiệp có thể phải thực hiện nhiều thủ tục, còn cơ quan 

quản lý khó xác định trách nhiệm xử lý chính. 

Xung đột thể chế: Việc xây dựng thể chế cho kinh tế số đặt Nhà nước trước yêu 

cầu dung hòa các mục tiêu: thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiểm soát rủi ro; tự do kinh 

doanh và bảo vệ dữ liệu cá nhân; mở cửa thị trường và bảo đảm chủ quyền số; phát 

triển nền tảng và bảo vệ cạnh tranh, người tiêu dùng. Đây trước hết là những căng 

thẳng giữa mục tiêu và lợi ích cần được điều phối, không phải mọi trường hợp đều là 

mâu thuẫn giữa các quy định pháp luật. 

Trong quản lý dịch vụ gọi xe công nghệ, quá trình từ thí điểm Đề án 24 [28] đến 

ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP [33] cho thấy Nhà nước từng bước xác định điều 

kiện kinh doanh và trách nhiệm của các chủ thể. Tuy nhiên, tranh chấp giữa Grab và taxi 

truyền thống giai đoạn 2014-2018 cũng phản ánh sự “lệch pha” giữa đổi mới công nghệ 

và phản ứng chính sách [114]. Mặc dù quá trình này có độ trễ và từng gây tranh chấp 
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kéo dài giữa các doanh nghiệp, nhưng về tổng thể Nhà nước đã đưa xung đột lợi ích vào 

khuôn khổ pháp lý, tạo ra sân chơi rõ ràng hơn cho các chủ thể thị trường. 

Đối với dữ liệu, quá trình từ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP [36] đến Luật Bảo vệ 

dữ liệu cá nhân 2025 [163], cùng việc triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia [209], cho 

thấy Nhà nước đang tìm cách dung hòa giữa hai mục tiêu: Vừa bảo vệ dữ liệu cá nhân, 

vừa khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số. 

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là một bước điều chỉnh phương thức quản lý. 

Nghị định số 94/2025/NĐ-CP về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân 

hàng [41], Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo [164] và Luật Công nghiệp 

công nghệ số [162] đã tạo cơ sở cho việc thử nghiệm trong phạm vi và điều kiện được 

pháp luật quy định. Riêng Nghị định số 94/2025/NĐ-CP, ban hành ngày 29/4/2025 và 

có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 [41], thiết lập cơ chế thử nghiệm đối với các giải pháp 

công nghệ tài chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định. Việc thử nghiệm phải 

gắn với giới hạn, giám sát và trách nhiệm của các bên, tạo căn cứ thực tiễn để điều 

chỉnh chính sách. Những thay đổi này cho thấy Nhà nước từng bước kết hợp kiến tạo 

điều kiện đổi mới với kiểm soát rủi ro. Tuy nhiên, việc ban hành cơ chế thử nghiệm 

mới phản ánh sự thích ứng về thể chế; hiệu quả cần được đánh giá qua triển khai, bảo 

vệ người tham gia và khả năng chuyển kết quả thử nghiệm thành điều chỉnh chính sách. 

(4) Tổ chức bộ máy, phân công thẩm quyền và năng lực thực thi thể chế: 

Trong quá trình phát triển kinh tế số, Nhà nước Việt Nam đã từng bước hình 

thành cấu trúc bộ máy quản lý và cơ chế điều phối liên quan đến chuyển đổi số, khoa 

học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành 

và chính quyền các cấp. Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ 

làm Chủ tịch (được kiện toàn năm 2021), là một ví dụ tiêu biểu, quy tụ lãnh đạo các 

bộ, ngành và địa phương nhằm chỉ đạo thống nhất quá trình chuyển đổi số [206]. Cách 

tiếp cận này phản ánh đúng tính chất liên ngành, xuyên lĩnh vực của kinh tế số, đồng 

thời thể hiện quyết tâm huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào quá trình 

chuyển đổi số quốc gia. Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Quyết định số 

929/QĐ-TTg ngày 15/5/2025 và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) do Thủ tướng Chính phủ làm 

Trưởng ban và Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ làm Phó Trưởng ban thường trực 

[213]. Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến 

lược, cơ chế, chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính. Đồng thời, 

tại cấp bộ, ngành và địa phương, các Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng đã được thiết lập tương ứng nhằm mở rộng 

mạng lưới thực thi trên phạm vi cả nước. Việc hình thành cơ chế chỉ đạo như vậy cho 

thấy nỗ lực từ trung ương đến địa phương trong việc thể hiện vai trò chủ động của Nhà 

nước trong quản trị kinh tế số. 

Tuy nhiên, nhìn sâu vào cơ cấu tổ chức hiện nay, có thể thấy sự phân mảnh trong 

phân công chức năng và thẩm quyền vẫn là một điểm nghẽn lớn. Trước đây, theo chỉ 
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đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) được giao chủ trì thúc đẩy 

phát triển kinh tế số và xã hội số [9]. Tuy nhiên, nhiều chức năng liên quan đến kinh tế 

số vẫn do các bộ khác đảm nhiệm, ví dụ Bộ Công Thương vẫn duy trì Cục Thương mại 

điện tử và Kinh tế số, phụ trách quản lý các hoạt động kinh doanh trực tuyến, hạ tầng 

thương mại điện tử và nền tảng kỹ thuật số. Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông hợp 

nhất vào Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phụ trách 

Vụ Kinh tế số và Xã hội số, nhưng phạm vi điều phối tổng thể vẫn còn hạn chế so với 

yêu cầu của một cơ quan điều phối trung tâm trong lĩnh vực kinh tế số. 

Hiện tượng “nhiều chủ quản, thiếu đầu mối” cần được hiểu là hạn chế về hiệu 

quả điều phối. TS. Lê Xuân Nghĩa nhận định: “Kinh tế số là lĩnh vực liên ngành, nhưng 

cơ chế quản lý hiện nay nhiều khi vẫn chia cắt theo bộ, ngành, địa phương. Dữ liệu 

phân tán, tiêu chuẩn chưa thống nhất, trách nhiệm chưa rõ, phối hợp chưa thông suốt. 

Điều này làm giảm hiệu quả thực thi chính sách và làm tăng chi phí tuân thủ cho doanh 

nghiệp” [PVS08]. Ý kiến này làm rõ độ lệch giữa đối tượng quản lý có tính liên ngành 

với phương thức thực thi chủ yếu theo ngành dọc. Khi thiếu tiêu chuẩn chung, dữ liệu 

liên thông và cơ chế xử lý bất đồng, sự tham gia của nhiều cơ quan chưa bảo đảm năng 

lực điều phối tương ứng. 

Ở cấp thực thi, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ: “Nhiều dịch 

vụ công trực tuyến chất lượng thấp, tỷ lệ người sử dụng chưa cao; việc tổ chức vận 

hành bộ phận “một cửa” các cấp ở nhiều nơi chưa hiệu quả” [119]. Nhận định này 

phản ánh khoảng cách giữa việc thiết lập cơ chế, cung cấp dịch vụ và chất lượng vận 

hành. Đối với kinh tế số, khoảng cách đó ảnh hưởng đến khả năng giải quyết thủ tục, 

liên thông dữ liệu và phản ứng trước nhu cầu của doanh nghiệp, người dân. 

Như vậy, Nhà nước đã hình thành cơ cấu tổ chức và mạng lưới triển khai tương 

đối rộng, song hiệu quả phụ thuộc vào sự phù hợp giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, nguồn 

lực và trách nhiệm giải trình. Vấn đề đặt ra là củng cố năng lực thực chất của đầu mối 

điều phối, phân định trách nhiệm và bảo đảm phối hợp thông suốt giữa các cơ quan, 

các cấp thực thi. 

(5) Đánh giá chung về vai trò của Nhà nước trong việc kiến tạo, điều tiết và hoàn 

thiện thể chế cho kinh tế số: 

Đối chiếu với khung tiêu chí ở Chương 2, có thể khái quát bốn kết quả và hạn chế 

chủ yếu. 

Thứ nhất, về xây dựng khuôn khổ pháp lý, Nhà nước đã mở rộng phạm vi điều 

chỉnh sang nhiều lĩnh vực cốt lõi và quan hệ mới của kinh tế số, tạo cơ sở bảo vệ quyền, 

xác định nghĩa vụ và tổ chức hoạt động của các chủ thể. 

Thứ hai, về tính đồng bộ, thống nhất và ổn định, việc hoàn thiện, hợp nhất một 

số quy định là bước tiến đáng ghi nhận. Tuy nhiên, sự giao thoa giữa các lĩnh vực quản 

lý và thiếu nhất quán trong áp dụng còn ảnh hưởng đến khả năng dự báo và chi phí 

tuân thủ. 

Thứ ba, về khả năng thích ứng, các quy định mới và cơ chế thử nghiệm có kiểm 

soát thể hiện sự điều chỉnh trong phương thức quản lý. Độ trễ giữa công nghệ, mô hình 

kinh doanh và phản ứng chính sách vẫn đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực nhận diện, 
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thử nghiệm và điều chỉnh thể chế. 

Thứ tư, về tổ chức thực thi và điều tiết, Nhà nước đã đạt một số kết quả trong yêu 

cầu nền tảng tuân thủ, xử lý vi phạm và thực hiện nghĩa vụ thuế. Hiệu quả vẫn chịu 

giới hạn bởi tính xuyên biên giới, sự phức tạp của dữ liệu, thuật toán và những hạn chế 

trong phối hợp, giám sát công nghệ. 

Các biểu hiện về độ trễ, chồng chéo, phân tán thẩm quyền và khó khăn trong thực 

thi cũng được ghi nhận, với mức độ nhấn mạnh khác nhau, qua phỏng vấn sâu [PVS04, 

PVS05, PVS12, PVS15]. Nhìn chung, vai trò kiến tạo thể chế đã được thể hiện rõ hơn, 

nhưng hiệu quả chuyển hóa quy định thành kết quả phát triển còn phụ thuộc vào tính 

thống nhất của pháp luật, năng lực điều phối, thực thi và trách nhiệm giải trình. Đây là 

những vấn đề trọng tâm cần tiếp tục làm rõ trong đánh giá vai trò của Nhà nước đối 

với phát triển kinh tế số. 

3.1.3. Phát triển hạ tầng số và kinh tế dữ liệu quốc gia 

Trên cơ sở khung tiêu chí tại mục 2.4, luận án đánh giá vai trò này qua định hướng 

phát triển, huy động và phân bổ nguồn lực, quản trị dữ liệu, bảo đảm kết nối, an toàn và 

tự chủ. Hạ tầng số được tiếp cận theo nghĩa rộng, gồm hạ tầng kết nối, dữ liệu, trung tâm 

dữ liệu, nền tảng dùng chung và định danh số, phục vụ quản trị quốc gia và hoạt động 

kinh tế - xã hội. 

(1) Nhà nước xác lập định hướng và quy hoạch phát triển hạ tầng số quốc gia: 

Theo Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, được phê 

duyệt tại Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 09/10/2024 [211], “hạ tầng số được xác 

định là hệ thống gồm bốn thành phần chính: Hạ tầng viễn thông và Internet; hạ tầng dữ 

liệu; hạ tầng vật lý - số; hạ tầng tiện ích số và công nghệ số”. Chiến lược đặt mục tiêu 

phổ cập kết nối tốc độ cao, phát triển định danh số và đến năm 2030 phủ sóng 5G tới 

99% dân số. Cách tiếp cận này thể hiện việc xác lập hạ tầng số là hạ tầng chiến lược, tạo 

điều kiện cho vận hành Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Theo đánh giá của cơ quan 

quản lý chuyên ngành, năm 2025 được coi là “năm bứt phá của hạ tầng số Việt Nam” 

[116]. Các kết quả chủ yếu được thể hiện trên ba phương diện [116]: 

Trên phương diện kết nối, tốc độ Internet băng rộng cố định đạt khoảng 280 Mbps, 

tăng 1,7 lần so với năm 2024, xếp hạng 11 thế giới; trong khi Internet băng rộng di động 

đạt khoảng 160 Mbps, gấp 2 lần năm 2024, xếp hạng 17 thế giới. Hạ tầng 4G đã phủ 

sóng 99,48% dân số; vùng phủ 5G tăng mạnh từ 0,93% năm 2023 lên khoảng 90,2% 

năm 2025, với số trạm 5G tăng nhanh từ 184 lên hơn 35.000 trạm. Đặc biệt, Việt Nam 

được Gartner ghi nhận là một trong năm quốc gia đầu tiên trên thế giới có năng lực sản 

xuất thiết bị 5G, cho thấy bước tiến quan trọng về khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi 

giá trị công nghệ toàn cầu. Những kết quả này không chỉ phản ánh sự tiến bộ về mặt kỹ 

thuật của hạ tầng viễn thông, mà còn cho thấy rõ vai trò điều phối và dẫn dắt của Nhà 

nước trong việc huy động và phân bổ các nguồn lực hạ tầng chiến lược. Thông qua việc 

hoạch định chiến lược phát triển hạ tầng số, ban hành các cơ chế chính sách và định 

hướng đầu tư cho các doanh nghiệp viễn thông chủ lực, Nhà nước đã đóng vai trò trung 

tâm trong việc thúc đẩy quá trình mở rộng hạ tầng kết nối, bảo đảm khả năng tiếp cận 

Internet tốc độ cao trên phạm vi toàn quốc. Điều này phản ánh năng lực của Nhà nước 
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trong việc tổ chức và dẫn dắt sự phát triển của các hạ tầng nền tảng, vốn là điều kiện vật 

chất thiết yếu cho sự hình thành và vận hành của kinh tế số. 

Trên phương diện quản lý tài nguyên tần số, năm 2025 ghi nhận hai cuộc đấu giá 

phổ tần được tổ chức thành công, qua đó tạo động lực trực tiếp cho sự gia tăng mạnh mẽ 

tốc độ truy cập di động băng rộng. Việc xác lập lộ trình tắt sóng 2G, 3G và tiến tới ngừng 

hoàn toàn 2G được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự chuyển dịch có tính cấu trúc 

từ “hạ tầng thoại” sang “hạ tầng dữ liệu”. Cùng với đó, việc bổ sung thêm khoảng 500 

MHz tần số đã làm tăng khoảng 75% băng thông Wi-Fi, góp phần cải thiện khả năng 

tiếp cận Internet băng rộng của người dân. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật viễn thông, 

mà còn là biểu hiện của vai trò điều phối nguồn lực chiến lược của Nhà nước. Bằng việc 

quyết định cách thức phân bổ, khai thác và chuyển đổi tài nguyên tần số, Nhà nước tác 

động trực tiếp đến cấu trúc thị trường viễn thông, khả năng phát triển dịch vụ số và mức 

độ sẵn sàng của nền kinh tế đối với các hoạt động dựa trên dữ liệu. 

Về phát triển tài nguyên Internet, Việt Nam hiện quản lý hơn 16 triệu địa chỉ IPv4 

với 917 ASN và 1.174 thành viên, đứng thứ hai trong ASEAN; tỷ lệ triển khai IPv6 đạt 

khoảng 67,68%, xếp thứ bảy thế giới. Tên miền quốc gia “.vn” đạt hơn 683.000, đứng 

thứ ba trong ASEAN, với tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng 3-6% mỗi năm. Đáng chú 

ý, hệ thống đo lường tốc độ Internet iSpeed do VNNIC xây dựng hiện thu thập khoảng 

2,3 triệu mẫu đo mỗi tháng, tăng 230% so với năm 2023, với hơn 1,3 triệu lượt cài đặt 

ứng dụng; dữ liệu được chuẩn hóa, phân tích và công bố đến cấp xã, phường, qua đó 

phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý và điều hành. Việc dữ liệu đo lường tốc độ Internet 

được chuẩn hóa, phân tích và công bố đến cấp xã, phường có ý nghĩa quan trọng đối với 

quản trị nhà nước, bởi nó giúp chuyển hoạt động quản lý hạ tầng từ cách tiếp cận hành 

chính sang cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng. 

Như vậy, xét theo tiêu chí xác lập định hướng và quy hoạch phát triển hạ tầng số, 

Nhà nước Việt Nam đã có bước chuyển quan trọng. Vai trò của Nhà nước thể hiện ở việc 

xác định hạ tầng số là hạ tầng chiến lược, sử dụng chính sách công để huy động và điều 

phối nguồn lực, đồng thời từng bước chuyển trọng tâm quản lý từ mở rộng kết nối cơ 

bản sang nâng cao chất lượng, an toàn, tính liên thông và khả năng tự chủ của hạ tầng số 

quốc gia.  

(2) Nhà nước phát triển hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số dùng chung: 

Cùng với hạ tầng kết nối, hạ tầng dữ liệu ngày càng trở thành điều kiện nền tảng 

của kinh tế số. Trong kinh tế số, dữ liệu không chỉ phục vụ quản lý hành chính, mà còn 

là nguồn lực đầu vào quan trọng cho đổi mới sáng tạo, cung ứng dịch vụ công, phát triển 

thị trường số và nâng cao năng lực điều hành quốc gia. Vì vậy, vai trò của Nhà nước 

trong phát triển hạ tầng dữ liệu không chỉ là xây dựng các cơ sở dữ liệu, mà còn là thiết 

lập cơ chế quản trị, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu một cách an toàn, hiệu quả. 

Việc đưa vào hoạt động Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 01 vào tháng 8/2025 đánh 

dấu một bước tiến chiến lược trong lưu trữ và vận hành dữ liệu cốt lõi của quốc gia, tạo 

nền tảng an toàn, an ninh dữ liệu quy mô lớn; kế hoạch xây dựng Trung tâm Dữ liệu 

quốc gia số 02 đang được triển khai nhằm tăng tính dự phòng và bảo mật cho hệ thống 

dữ liệu quốc gia [81]. Từ góc độ quản trị quốc gia, các trung tâm dữ liệu quốc gia có ý 
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nghĩa chiến lược vì tạo nền tảng cho Nhà nước tăng cường năng lực lưu trữ, xử lý và bảo 

vệ dữ liệu ở quy mô lớn. Khi dữ liệu trở thành nguồn lực trung tâm của kinh tế số, năng 

lực quản trị dữ liệu của Nhà nước sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả quản lý, điều tiết và 

định hướng phát triển. 

Về cơ sở hạ tầng định danh và nền tảng số dùng chung, các hệ thống như định danh 

điện tử quốc gia VNeID và các cơ sở dữ liệu quốc gia đã từng bước kết nối với nhiều bộ, 

ngành và địa phương, góp phần thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cải cách hành 

chính và chuyển đổi hoạt động quản lý nhà nước sang môi trường số. Đây là bước tiến 

quan trọng vì định danh số và dữ liệu dùng chung là điều kiện để Nhà nước cung ứng 

dịch vụ công thuận tiện hơn, giảm chi phí giao dịch cho người dân, doanh nghiệp và 

nâng cao năng lực quản lý xã hội. 

Từ góc độ chuyên gia, GS.TS. Hoàng Văn Cường đánh giá cao việc Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 18/7/2026 phê duyệt Chiến lược 

dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo chuyên gia, điểm 

đột phá của Chiến lược không chỉ nằm ở mục tiêu phát triển các cơ sở dữ liệu hay hạ 

tầng tính toán, mà quan trọng hơn là đã xác lập một tư duy phát triển mới, coi dữ liệu là 

tài nguyên chiến lược, là tư liệu sản xuất quan trọng và là động lực tăng trưởng mới của 

quốc gia. Đây là bước chuyển rất có ý nghĩa, bởi lần đầu tiên dữ liệu được đặt ngang tầm 

với các nguồn lực phát triển truyền thống và được xác định là nền tảng cho quản trị quốc 

gia hiện đại, phát triển kinh tế số và xã hội số. Chiến lược cũng đặt ra mục tiêu xây dựng 

một hệ sinh thái dữ liệu quốc gia thống nhất, hiện đại, an toàn và liên thông; phát triển 

đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu, nền tảng 

dữ liệu và hạ tầng tính toán theo một kiến trúc thống nhất. Đồng thời, Chiến lược định 

hướng phát triển kinh tế dữ liệu, công nghiệp dữ liệu và thị trường dữ liệu; thúc đẩy ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích, dự báo và hoạch định chính sách; từng bước làm 

chủ hạ tầng AI, công nghệ dữ liệu cốt lõi và bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia. Đây 

chính là nền tảng để Việt Nam chuyển từ quản lý dữ liệu sang khai thác dữ liệu để tạo ra 

giá trị, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế [PVS07]. 

Tuy nhiên, năng lực kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu vẫn là khâu yếu. Theo 

đánh giá của các chuyên gia, mặc dù các nền tảng số được triển khai rộng rãi, kiến trúc 

dữ liệu quốc gia vẫn chưa hoàn toàn thống nhất và chưa khai thác tối đa được dữ liệu 

lớn, gây cản trở cho việc liên thông và chia sẻ dữ liệu hiệu quả giữa các hệ thống khác 

nhau [96]. Thực tế triển khai cho thấy tình trạng mỗi cơ quan xây dựng và quản lý hệ 

thống dữ liệu riêng, thiếu chuẩn kỹ thuật thống nhất, vẫn còn phổ biến. Điều này dẫn đến 

sự phân mảnh dữ liệu trong khu vực công, làm hạn chế khả năng khai thác dữ liệu như 

một nguồn lực phát triển. 

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ, “việc kết nối, chia sẻ dữ liệu 

giữa hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương và cơ sở dữ liệu quốc gia chưa 

thông suốt; nhiều dịch vụ công trực tuyến chất lượng thấp, tỷ lệ người sử dụng chưa cao; 

việc tổ chức vận hành bộ phận “một cửa” các cấp ở nhiều nơi chưa hiệu quả” [119]. 

Nhận định này cho thấy rõ rằng bên cạnh những tiến bộ về hạ tầng kỹ thuật, năng lực 

quản trị và khai thác hạ tầng dữ liệu vẫn là một hạn chế quan trọng. Nói cách khác, vấn 

đề không chỉ là có dữ liệu hay có trung tâm dữ liệu, mà là Nhà nước có tổ chức được dữ 
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liệu thành một nguồn lực thống nhất, đáng tin cậy và có khả năng phục vụ quản trị, phát 

triển hay không. 

Từ góc độ đánh giá vai trò của Nhà nước, đây là điểm cần đặc biệt lưu ý. Nếu hạ 

tầng kết nối là điều kiện vật chất của kinh tế số, thì hạ tầng dữ liệu là điều kiện để Nhà 

nước nâng cao năng lực điều hành, dự báo, hoạch định chính sách và cung ứng dịch vụ 

công. Khi dữ liệu còn phân tán, thiếu chuẩn hóa và chưa được chia sẻ hiệu quả, vai trò 

của Nhà nước trong điều phối phát triển kinh tế số sẽ bị hạn chế. Vì vậy, yêu cầu đặt ra 

không chỉ là tiếp tục đầu tư hạ tầng dữ liệu, mà còn là xây dựng cơ chế quản trị dữ liệu 

quốc gia thống nhất, bảo đảm vừa khai thác được giá trị kinh tế - xã hội của dữ liệu, vừa 

bảo vệ an toàn, an ninh và quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. 

(3) Chênh lệch vùng miền và năng lực hấp thụ hạ tầng số của doanh nghiệp: 

Khả năng tiếp cận và khai thác hạ tầng giữa các vùng, địa phương và nhóm chủ thể 

là căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả điều phối nguồn lực của Nhà nước. Các đô thị 

lớn có lợi thế về kết nối, nhân lực, thị trường và dịch vụ số, trong khi một số khu vực 

nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn khó tiếp cận mạng ổn định và dịch vụ chất 

lượng cao. Độ phủ sóng rộng vì vậy chưa đồng nghĩa với điều kiện sử dụng tương đồng. 

Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á, thứ hạng Chỉ số sẵn sàng mạng lưới 

(Network Readiness Index - NRI) của Việt Nam năm 2024 được cải thiện so với năm 

2020 [247, pg. 24]. Kết quả này phản ánh sự cải thiện điều kiện phát triển số ở cấp quốc 

gia, nhưng chưa đủ để kết luận về mức độ tiếp cận giữa các địa phương hoặc hiệu quả 

riêng của chính sách hạ tầng. Việc đánh giá cần kết hợp với khả năng khai thác của doanh 

nghiệp và người dân (xem Hình 3.4). 

 

Hình 3.4. Tiến trình số hóa, tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững 

của một số nền kinh tế châu Á  
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(Nguồn: ADB, 2025) [247, pg. 24] 

Sự phân hóa còn thể hiện ở năng lực hấp thụ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp 

lớn và doanh nghiệp công nghệ có điều kiện đầu tư hệ thống thông tin, nền tảng dữ 

liệu, điện toán đám mây và giải pháp quản trị. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó 

khăn về vốn, nhân lực và khả năng tích hợp công nghệ vào hoạt động hiện có. Chi phí 

đầu tư, vận hành và bảo đảm an toàn thông tin tương đối lớn, trong khi lợi ích thường 

cần thời gian để hình thành. 

Bên cạnh đó, thiếu nhân lực công nghệ và đội ngũ quản lý có khả năng ra quyết 

định dựa trên dữ liệu làm giảm hiệu quả khai thác hạ tầng. Vì vậy, kết nối được mở 

rộng chưa tự động chuyển hóa thành năng suất, giá trị gia tăng hoặc mô hình kinh 

doanh mới [324]. Khoảng cách này liên quan đồng thời đến điều kiện thị trường, nguồn 

lực doanh nghiệp và mức độ phù hợp của chính sách hỗ trợ. 

Những hạn chế trên đặt ra yêu cầu gắn phát triển hạ tầng với chính sách phổ cập 

dịch vụ tại khu vực khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp khai thác nền tảng dùng chung, 

tiếp cận tư vấn, đào tạo kỹ năng số. Hiệu quả vai trò của Nhà nước cần được xem xét 

qua khả năng thu hẹp chênh lệch tiếp cận và tạo điều kiện sử dụng hạ tầng trong sản 

xuất, kinh doanh. Đây là cơ sở đánh giá tác dụng của việc huy động, phân bổ nguồn 

lực, đồng thời liên quan đến yêu cầu phát triển kinh tế số bao trùm. 

(4) Giới hạn trong kiểm soát và làm chủ dữ liệu số: 

Một đặc điểm nổi bật của kinh tế số là sự tập trung dữ liệu vào tay các tập đoàn 

công nghệ và nền tảng số xuyên quốc gia. Cụ thể, “việc một phần lớn dữ liệu của người 

dùng Việt Nam nằm trong tay các nền tảng số và các phương tiện truyền thông xã hội 

lớn, như Google, Amazon, Facebook là một thực tế không thể phủ nhận và đặt ra nhiều 

thách thức” [13]. Thông qua các dịch vụ tìm kiếm, mạng xã hội, thương mại điện tử 

và quảng cáo số, các nền tảng này nắm giữ khối lượng dữ liệu rất lớn về hành vi, thói 

quen và quan hệ của người dùng, trong đó có người dùng Việt Nam. Việc dữ liệu được 

thu thập, lưu trữ và xử lý ngoài lãnh thổ quốc gia đặt ra thách thức lớn đối với khả năng 

kiểm soát của Nhà nước, cả về phương diện pháp lý lẫn kỹ thuật. 

Trong điều kiện đó, thẩm quyền pháp lý cần đi cùng năng lực công nghệ, tiếp cận 

thông tin và hợp tác quốc tế. Hiệu quả của các quy định về bảo vệ dữ liệu, an ninh 

mạng phụ thuộc vào khả năng xác định nghĩa vụ, kiểm tra sự tuân thủ và yêu cầu các 

nền tảng thực hiện trách nhiệm. Việc xây dựng hạ tầng lưu trữ trong nước tạo thêm 

điều kiện tự chủ, nhưng mức độ làm chủ dữ liệu còn phụ thuộc vào khả năng vận hành, 

bảo vệ và khai thác hệ thống. 

Ở khu vực công, dữ liệu phân tán và thiếu liên thông cũng làm giảm lợi thế thông 

tin của Nhà nước trong hoạch định chính sách và cung ứng dịch vụ. Điều này cho thấy 

quyền lực quản lý cần được hỗ trợ bởi năng lực tổ chức và sử dụng dữ liệu. Yêu cầu 

đặt ra là kết hợp công cụ pháp lý, kinh tế, công nghệ và hợp tác để nâng cao năng lực 

quản trị dữ liệu quốc gia, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể và 

hạn chế sự phụ thuộc vào nền tảng bên ngoài. 

(5) Đánh giá chung về vai trò của Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng số và 

kinh tế dữ liệu quốc gia: 
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Đối chiếu với khung tiêu chí đã xác định, có thể khái quát kết quả và hạn chế trên 

bốn phương diện. 

Thứ nhất, về định hướng và quy hoạch, Nhà nước đã xác lập hạ tầng số là hạ tầng 

chiến lược, mở rộng trọng tâm từ kết nối viễn thông sang dữ liệu, nền tảng dùng chung 

và các điều kiện phục vụ quản trị số. 

Thứ hai, về huy động và phân bổ nguồn lực, các công cụ chiến lược, quản lý tần số 

và điều phối đầu tư đã góp phần mở rộng hạ tầng. Tuy nhiên, chênh lệch về chất lượng 

tiếp cận và khả năng khai thác giữa các địa phương, nhóm doanh nghiệp vẫn hạn chế 

hiệu quả phát triển. 

Thứ ba, về phát triển và quản trị dữ liệu, Nhà nước đã xây dựng các trung tâm dữ 

liệu, cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống định danh điện tử. Khâu hạn chế là chuẩn hóa, 

liên thông, chia sẻ và chuyển dữ liệu thành giá trị phục vụ quản trị, sản xuất và đổi mới 

sáng tạo. 

Thứ tư, về an toàn, an ninh và tự chủ, việc phát triển hạ tầng trong nước và tài 

nguyên Internet tạo thêm điều kiện bảo vệ hệ thống. Tuy nhiên, năng lực làm chủ dữ liệu 

vẫn chịu giới hạn bởi sự phụ thuộc công nghệ, tính xuyên biên giới và khả năng phối 

hợp, giám sát. 

Phỏng vấn sâu làm rõ hơn khoảng cách giữa tích lũy dữ liệu và tạo lập giá trị. TS. 

Nguyễn Sĩ Dũng nhận định: “Điểm yếu không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà ở chỗ dữ 

liệu còn phân tán, thiếu khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Nhiều cơ quan, 

địa phương và doanh nghiệp vẫn sở hữu những “ốc đảo dữ liệu”, trong khi dữ liệu chỉ 

thực sự tạo ra giá trị khi được liên thông, phân tích và chuyển hóa thành tri thức phục 

vụ quản trị, sản xuất và đổi mới sáng tạo” [PVS05]. Nhận định này cho thấy hiệu quả 

cần được đánh giá bằng mức độ liên thông, khai thác và giá trị tạo ra từ dữ liệu, bên cạnh 

quy mô đầu tư. Cách đánh giá đó cũng được ghi nhận trong các cuộc phỏng vấn khác 

[PVS03, PVS08, PVS15]. 

Nhìn chung, vai trò của Nhà nước thể hiện rõ ở định hướng, huy động nguồn lực 

và xây dựng hạ tầng nền tảng. Bên cạnh những thiếu hụt về hạ tầng tại một số địa bàn, 

hạn chế nổi bật là năng lực quản trị, khai thác dữ liệu và bảo đảm khả năng tiếp cận, sử 

dụng hiệu quả. Đây là những điều kiện quyết định việc chuyển kết quả đầu tư hạ tầng 

thành năng lực phát triển kinh tế số. 

3.1.4. Phát triển công nghệ số và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 

Trên cơ sở khung tiêu chí tại mục 2.4, luận án đánh giá vai trò này qua việc xác 

lập ưu tiên công nghệ chiến lược; huy động, phân bổ nguồn lực nghiên cứu và phát 

triển; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học 

và thị trường; phát triển năng lực công nghệ nội sinh. 

(1) Nhà nước xác lập ưu tiên công nghệ chiến lược: 

Nhà nước đã ban hành các chiến lược dài hạn nhằm định hướng phát triển công 

nghệ nền tảng. Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo đến năm 2030 [204] đặt mục tiêu Việt Nam thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN 

và nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo. Chương trình quốc gia phát 
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triển công nghệ cao đến năm 2030 [205] hướng tới làm chủ một số công nghệ cao, thúc 

đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và liên kết với tổ chức khoa học và công nghệ. 

Các định hướng này thể hiện vai trò của Nhà nước trong lựa chọn ưu tiên phát triển 

gắn với năng lực cạnh tranh và tự chủ công nghệ quốc gia. Năm 2025, Quyết định số 

1131/QĐ-TTg [150] xác định 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 sản phẩm công 

nghệ chiến lược, hình thành một “bản đồ công nghệ quốc gia” bao quát các lĩnh vực 

như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, 5G/6G và an ninh mạng. Việc xác lập danh 

mục tạo cơ sở tập trung nguồn lực, phối hợp chính sách và định hướng hoạt động 

nghiên cứu, đầu tư của các chủ thể. 

Tuy nhiên, tại thời điểm đánh giá tháng 3/2026, quá trình tổ chức thực hiện được 

nhận định là “còn lúng túng, chưa tạo được chuyển biến thực chất, chưa có sản phẩm 

công nghệ chiến lược nào được triển khai bài bản, gắn chặt với yêu cầu của từng 

ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp tạo ra giá trị hiện hữu và đóng góp rõ nét 

vào phát triển kinh tế” [51]. Nhận định này cho thấy khoảng cách giữa xác lập ưu tiên 

với phân công trách nhiệm, huy động doanh nghiệp và tổ chức phát triển sản phẩm đáp 

ứng nhu cầu thực tiễn. 

Trong công nghiệp bán dẫn, Quyết định số 1018/QĐ-TTg năm 2024 đặt mục tiêu 

giai đoạn 2024-2030 hình thành ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế, một nhà máy chế 

tạo chip quy mô nhỏ, 10 nhà máy đóng gói - kiểm thử và phát triển đội ngũ trên 50.000 

kỹ sư, cử nhân. Chương trình phát triển nguồn nhân lực bán dẫn đồng thời hướng tới 

đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên. Việc kết hợp chiến lược ngành 

với đào tạo nhân lực thể hiện cách tiếp cận phát triển năng lực theo chuỗi, song đây là 

các mục tiêu cần được kiểm chứng qua kết quả triển khai. 

Hiệu quả định hướng còn phụ thuộc vào quan hệ giữa lựa chọn ưu tiên và duy trì 

cạnh tranh. TS. Jonathan Pincus cho rằng: “Nhà nước không thể lựa chọn trước các 

chủ thể “chiến thắng”. Cạnh tranh sẽ tự lựa chọn ra những đổi mới sáng tạo tốt nhất 

nếu ba điều kiện sau được bảo đảm” [PVS02]. Ba điều kiện gồm khả năng tiếp cận tài 

chính tương đối thuận lợi; sân chơi tương đối bình đẳng; thủ tục phá sản đơn giản, chi 

phí thấp và minh bạch. Góc nhìn này đặt ra yêu cầu phân biệt xác lập mục tiêu công 

nghệ quốc gia với lựa chọn hành chính trước doanh nghiệp hoặc giải pháp được hưởng 

lợi. Vai trò định hướng cần gắn với cơ chế lựa chọn minh bạch, đánh giá kết quả và tạo 

điều kiện để cạnh tranh sàng lọc sáng kiến. 

(2) Năng lực huy động và phân bổ nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và đổi 

mới công nghệ: 

Theo Sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 [29], tổng 

chi cho nghiên cứu và phát triển của Việt Nam năm 2023 đạt khoảng 42.784 tỷ đồng, 

tương đương 0,42% GDP, thấp hơn tỷ lệ 0,53% năm 2019. Tỷ trọng chi sự nghiệp khoa 

học và công nghệ trong tổng chi ngân sách nhà nước giảm từ 0,73% năm 2020 xuống 

0,51% năm 2024, với quy mô khoảng 10.912 tỷ đồng (chi tiết xem Phụ lục 9). Hai chỉ 

tiêu phản ánh các phạm vi khác nhau: tổng chi R&D của nền kinh tế và chi sự nghiệp 

khoa học và công nghệ từ ngân sách; không thể đồng nhất với toàn bộ nguồn lực tài trợ 

công cho khoa học và công nghệ. 
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Các số liệu cho thấy cường độ đầu tư và mức độ ưu tiên nguồn lực trong giai đoạn 

được thống kê còn hạn chế so với yêu cầu phát triển công nghệ. Đối với Nhà nước, vấn 

đề đặt ra là khả năng bố trí nguồn lực dài hạn, huy động đầu tư ngoài ngân sách và 

phân bổ vốn phù hợp với đặc điểm rủi ro, thời gian nghiên cứu và thương mại hóa sản 

phẩm. Các số liệu năm 2023-2024 cũng chưa phản ánh đầy đủ tác động của những điều 

chỉnh chính sách trong giai đoạn 2025-2026. 

Về kết quả phát triển ngành, năm 2025, doanh thu công nghệ số ước đạt 198 tỷ 

USD, tăng gần 26% so với năm 2024; xuất khẩu sản phẩm công nghệ số ước đạt 172 tỷ 

USD. Việt Nam có khoảng 80.000 doanh nghiệp công nghệ số với trên 1,9 triệu lao động; 

hơn 2.100 doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ ra thị trường quốc tế, với doanh thu 

từ thị trường nước ngoài ước đạt 15 tỷ USD [181]. Những số liệu này phản ánh sự mở 

rộng quy mô ngành, nhưng chưa trực tiếp đo lường năng lực làm chủ công nghệ hoặc 

hiệu quả riêng của chính sách nhà nước. Việc đánh giá cần xem xét thêm năng lực nghiên 

cứu, giá trị gia tăng trong nước và vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị. 

Những điểm nghẽn được chỉ ra gồm: một số ưu tiên công nghệ chưa gắn chặt với 

cấu trúc công nghiệp và nhu cầu thị trường; thiếu đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt 

và điều phối liên ngành; vai trò doanh nghiệp chưa được phát huy đầy đủ [51]. Đây là 

các hạn chế về tổ chức và phân bổ nguồn lực, ảnh hưởng đến khả năng chuyển định 

hướng thành nhiệm vụ nghiên cứu và sản phẩm cụ thể. 

Tính phù hợp của công cụ hỗ trợ cũng là vấn đề đáng chú ý. Ông Trương Gia Bảo 

nhận xét: “Chính sách hỗ trợ hiện thiên về ưu đãi thuế và tiền thuê đất, phù hợp với 

thu hút FDI nhưng ít tác dụng với doanh nghiệp công nghệ trong nước giai đoạn đầu 

vốn chưa có lợi nhuận để hưởng ưu đãi” [PVS15]. Nhận định này cho thấy sự khác 

biệt giữa nhu cầu vốn nghiên cứu ở giai đoạn đầu với khả năng thụ hưởng một số ưu 

đãi sau khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế. Vì vậy, hiệu quả hỗ trợ phụ thuộc cả 

vào quy mô nguồn lực và mức độ phù hợp của công cụ với vòng đời doanh nghiệp, đặc 

điểm dự án công nghệ. 

Trước những điểm nghẽn nêu trên, năm 2026 đánh dấu một bước chuyển quan 

trọng trong nhận thức và cách tiếp cận đối với phát triển công nghệ chiến lược ở Việt 

Nam. Điểm đáng chú ý là, nếu trước đây trọng tâm chủ yếu đặt vào việc ban hành chiến 

lược, chương trình và định hướng phát triển công nghệ, thì chỉ đạo năm 2026 đã chuyển 

trọng tâm sang giải quyết bài toán tổ chức thực hiện, điều phối nguồn lực và gắn trách 

nhiệm cụ thể với kết quả đầu ra. Điều này phản ánh sự điều chỉnh trong tư duy phát 

triển công nghệ của Nhà nước, từ chỗ tập trung vào xác lập định hướng sang chú trọng 

hơn đến năng lực thực thi, hiệu quả điều phối và khả năng chuyển hóa các ưu tiên công 

nghệ thành năng lực công nghệ thực chất của nền kinh tế. 

Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ đã nhanh chóng triển khai một loạt quyết định nhằm cụ thể hóa định 

hướng phát triển công nghệ chiến lược. Ngày 29/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 769/QĐ-TTg thành lập Tổ Công tác của Chính phủ về phát triển 

công nghệ chiến lược. Theo đó, “Tổ Công tác có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng 

Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên 
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ngành trong phát triển công nghệ chiến lược” [216]. Việc thành lập Tổ Công tác cho 

thấy Nhà nước bắt đầu thiết lập một cơ chế điều phối tập trung hơn đối với các nhiệm 

vụ công nghệ chiến lược, nhằm khắc phục tình trạng thiếu đầu mối và phân tán trách 

nhiệm đã được chỉ ra trước đó. 

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 

30/4/2026 về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến 

lược. Theo đó, 10 nhóm công nghệ chiến lược được xác định, bao quát nhiều lĩnh vực 

then chốt như công nghệ số, công nghệ mạng di động thế hệ sau, robot và tự động hóa, 

công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công 

nghệ chip bán dẫn, công nghệ an ninh mạng và lượng tử, công nghệ biển và đại dương, 

công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị 

[217]. Việc xác định đồng thời cả công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến 

lược cho thấy định hướng phát triển công nghệ đã được cụ thể hóa hơn, không chỉ dừng 

ở việc lựa chọn lĩnh vực ưu tiên mà bắt đầu gắn với các kết quả đầu ra cụ thể. 

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTg 

ngày 6/5/2026 về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Theo quyết định này, 

10 bộ, cơ quan trung ương được giao thực hiện 20 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo phát triển công nghệ chiến lược [218]. Các bộ được giao nhiệm vụ 

chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và địa 

phương xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo Danh mục, đồng thời 

xác định rõ sản phẩm đầu ra và trách nhiệm thực hiện. Điều này cho thấy vai trò của 

Nhà nước không chỉ thể hiện ở việc lựa chọn công nghệ ưu tiên, mà còn ở việc thiết 

lập cơ chế phân công, điều phối và kiểm soát trách nhiệm trong quá trình phát triển 

công nghệ chiến lược. 

Các quyết định này thể hiện sự cụ thể hóa ưu tiên công nghệ thành cơ chế điều 

phối và nhiệm vụ có chủ thể chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, kết quả ban hành văn bản 

mới phản ánh việc thiết lập điều kiện tổ chức; hiệu quả thực tế cần được đánh giá bằng 

tiến độ thực hiện, khả năng hình thành sản phẩm, thương mại hóa và nâng cao năng lực 

công nghệ trong nước. 

(3) Nhà nước thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: 

Ở phương diện thiết kế thể chế cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Nhà nước đã có 

bước chuyển khá rõ từ hỗ trợ đơn lẻ sang xây dựng các điều kiện thể chế cho đổi mới 

sáng tạo. Việc Quốc hội thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo vào 

tháng 6/2025 được xem là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể 

chế phát triển dựa trên tri thức và công nghệ ở Việt Nam. Lần đầu tiên trong hệ thống 

pháp luật, đổi mới sáng tạo được đặt ngang hàng với khoa học và công nghệ, phản ánh 

sự thay đổi trong tư duy phát triển và nhận thức về vai trò của đổi mới sáng tạo trong 

mô hình tăng trưởng mới: “Đây không chỉ là bước tiến về thể chế mà còn là cam kết 

chính trị mạnh mẽ của Nhà nước trong phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo” 

[66]. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang khẩn trương hoàn thiện hệ 

thống văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các quy định cụ thể về cơ chế và chính 

sách nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần hình thành và phát 
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triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. 

Song song với việc hoàn thiện khung pháp lý, Nhà nước cũng xây dựng các thiết 

chế trung tâm cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia 

(NIC) được thành lập theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg [201] và tiếp tục được hoàn 

thiện cơ chế hoạt động thông qua Nghị định số 97/2025/NĐ-CP, với nhiều chính sách 

ưu đãi về lao động, tín dụng, đất đai và cơ sở hạ tầng [42]. NIC không chỉ cung cấp 

không gian làm việc, dịch vụ ươm tạo và phòng thí nghiệm dùng chung, mà còn đóng 

vai trò kết nối giữa các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và 

các quỹ đầu tư. Sự hình thành của thiết chế này cho thấy Nhà nước đang chuyển từ 

cách tiếp cận hỗ trợ từng dự án riêng lẻ sang xây dựng các thiết chế trung gian nhằm 

kết nối các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. 

Không chỉ dừng ở ưu đãi cho thiết chế trung tâm, Nhà nước còn mở rộng cơ chế 

huy động nguồn lực xã hội thông qua Nghị định số 180/2025/NĐ-CP [43] về hợp tác 

công tư trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số. Nghị định này cho phép tỷ lệ vốn nhà nước tham gia trong dự án PPP lên tới 70% 

tổng mức đầu tư, đồng thời đưa ra các cơ chế ưu đãi như ưu đãi thuế cho hoạt động 

R&D, miễn giảm tiền thuê đất, quyền sở hữu và khai thác kết quả nghiên cứu, cũng 

như cơ chế chia sẻ rủi ro và hỗ trợ doanh thu. Việc xác định rõ nhóm dự án đủ điều 

kiện PPP như chuyển đổi số, hạ tầng dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo và thương mại 

hóa kết quả nghiên cứu cho thấy Nhà nước đang sử dụng công cụ thể chế để huy động 

khu vực tư nhân tham gia vào các lĩnh vực công nghệ có độ rủi ro cao nhưng giá trị 

chiến lược lớn. 

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng duy trì một số thiết chế tài chính công nhằm hỗ trợ 

hoạt động nghiên cứu và đổi mới công nghệ. Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) 

được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi 

suất và bảo lãnh tín dụng nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp [200]. 

Đồng thời, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tiếp tục vận 

hành theo cơ chế tài trợ cạnh tranh cho các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Riêng năm 

2023, quỹ được cấp 185,499 tỷ đồng, phê duyệt kinh phí 278,316 tỷ đồng cho 284 đề 

tài nghiên cứu, đồng thời tạo ra 954 công bố quốc tế từ các đề tài nghiệm thu và hỗ trợ 

đào tạo khoảng 200 tiến sĩ [173]. Những số liệu này cho thấy Nhà nước đã thiết lập 

được một số công cụ tài chính và tổ chức nhằm hỗ trợ R&D, dù quy mô vẫn còn khiêm 

tốn so với nhu cầu của các ngành công nghệ số có hàm lượng vốn và tri thức cao. 

Kết quả bước đầu của quá trình hoàn thiện thể chế và xây dựng các thiết chế hỗ 

trợ là quy mô hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thị trường vốn công nghệ tại Việt Nam 

có sự mở rộng. Theo thông tin công bố tại Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo và vốn tư 

nhân 2025, tổng giá trị các quỹ ngoại đầu tư vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt 

Nam đạt khoảng 2,3 tỷ USD với 141 thương vụ trong năm 2024, bất chấp bối cảnh thị 

trường vốn toàn cầu còn nhiều biến động [3]. Bên cạnh đó, “hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo của Việt Nam hiện có trên 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, cùng với hơn 140 

trường đại học và viện nghiên cứu tham gia các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo” [PVS08]. Những kết quả này cho thấy các chính sách và thiết chế hỗ trợ 

của Nhà nước đã góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi hơn cho sự phát triển của hệ 
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sinh thái đổi mới sáng tạo. 

Các nỗ lực điều hướng chiến lược của Nhà nước cũng góp phần cải thiện vị thế 

đổi mới sáng tạo của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng 

tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) [333] năm 2025 do Tổ chức Sở hữu trí 

tuệ thế giới công bố (chi tiết xem Phụ lục 10), Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia và 

nền kinh tế, duy trì vị trí của năm 2024. Đáng chú ý, chỉ số đầu vào đổi mới sáng tạo 

xếp hạng 50, tăng 3 bậc từ hạng 53 năm 2024 (tăng 12 bậc so với năm 2020); chỉ số 

đầu ra xếp hạng 37 (tăng 1 bậc so với năm 2020). 

Điều này phản ánh khả năng chuyển hóa các nguồn lực đổi mới sáng tạo thành kết 

quả thực tiễn tương đối hiệu quả trong bối cảnh nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu và phát 

triển còn hạn chế. Xét theo nhóm thu nhập, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ hai trong 

nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp, chỉ sau Ấn Độ (xếp hạng 38). Trong số 

các nền kinh tế xếp trên Việt Nam có Trung Quốc ở vị trí thứ 10, Malaysia ở vị trí thứ 

34 và Thổ Nhĩ Kỳ ở vị trí thứ 43. Đây đều là các quốc gia có nền tảng công nghiệp và 

năng lực nghiên cứu - phát triển mạnh. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam đứng thứ ba 

sau Singapore và Malaysia, đồng thời vượt lên trên Thái Lan. Những kết quả này cho 

thấy năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang có xu hướng cải thiện trong bối cảnh 

cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng (chi tiết xem Phụ lục 10). 

Kết quả trên phản ánh những hiệu ứng tích cực của việc hoàn thiện thể chế, xây 

dựng thiết chế hỗ trợ và huy động nguồn lực xã hội cho đổi mới sáng tạo. Nhà nước đã 

góp phần hình thành các điều kiện chính sách thuận lợi hơn cho sự phát triển của hệ 

sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Do đó, vai trò của Nhà nước không chỉ giới hạn ở 

đầu tư ngân sách cho khoa học - công nghệ, mà còn thể hiện ở năng lực thiết kế thể 

chế, tạo lập thiết chế trung gian và kích hoạt nguồn lực xã hội tham gia vào quá trình 

đổi mới sáng tạo. 

Tuy nhiên, xét sâu hơn, những kết quả này mới chủ yếu phản ánh sự mở rộng về 

quy mô của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hơn là sự nâng cấp tương xứng về chiều sâu 

công nghệ nội sinh. Mặc dù khả năng thu hút vốn đầu tư và đầu ra đổi mới sáng tạo có 

sự cải thiện, Việt Nam vẫn ở mức thấp về cường độ đầu tư cho R&D so với nhiều nền 

kinh tế công nghệ mạnh. Đồng thời, việc đầu ra đổi mới sáng tạo cao hơn đầu vào đổi 

mới sáng tạo cho thấy Việt Nam có khả năng chuyển hóa nguồn lực hạn chế thành kết 

quả thực tiễn tương đối tốt, nhưng cũng hàm ý rằng mô hình đổi mới sáng tạo vẫn còn 

dựa nhiều vào năng lực hấp thụ công nghệ, lan tỏa thương mại và tham gia chuỗi giá 

trị toàn cầu hơn là năng lực tri thức lõi do trong nước tự tạo lập. 

(4) Đánh giá chung về vai trò của Nhà nước trong việc phát triển công nghệ số 

và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: 

Đối chiếu với các tiêu chí đánh giá đã xác định, vai trò của Nhà nước trong việc 

phát triển công nghệ số và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam đã có 

những chuyển biến quan trọng trong thời gian qua. Đây là một trong những phương 

diện thể hiện khá rõ sự thay đổi trong tư duy phát triển của Nhà nước, khi khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng được xác định là động lực 

trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. 
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Thứ nhất, Nhà nước đã từng bước thể hiện rõ vai trò xác lập các ưu tiên công 

nghệ chiến lược quốc gia. Việc ban hành các chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo, công 

nghiệp bán dẫn, công nghệ cao và đặc biệt là Danh mục công nghệ chiến lược quốc gia 

cho thấy Nhà nước không còn tiếp cận công nghệ số như một lĩnh vực phát triển riêng 

lẻ, mà đã đặt công nghệ vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia. Điều 

này phản ánh sự chuyển biến từ tư duy tiếp nhận và ứng dụng công nghệ sang tư duy 

chủ động lựa chọn các lĩnh vực công nghệ có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh 

tranh, năng lực tự chủ và vị thế phát triển của đất nước trong dài hạn. 

Thứ hai, Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc huy động và phân bổ nguồn lực 

cho nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ. Thông qua các chương trình phát 

triển công nghệ, các quỹ khoa học và công nghệ, cơ chế hợp tác công tư và các chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ, Nhà nước đã góp phần tạo lập những điều kiện 

quan trọng cho phát triển công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, khoảng cách 

giữa mục tiêu phát triển công nghệ chiến lược với quy mô đầu tư cho R&D vẫn còn 

khá lớn. Điều này cho thấy năng lực huy động nguồn lực cho phát triển công nghệ số 

chưa thực sự tương xứng với yêu cầu của quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng 

dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Thứ ba, Nhà nước đã bước đầu hình thành các thiết chế và cơ chế hỗ trợ cho hệ 

sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc 

gia (NIC), duy trì hoạt động của các quỹ khoa học và công nghệ, mở rộng cơ chế hợp 

tác công tư và hoàn thiện thể chế về đổi mới sáng tạo đã tạo điều kiện thuận lợi hơn 

cho sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, mối liên kết giữa Nhà 

nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và thị trường vẫn chưa thật sự 

chặt chẽ. Hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn hạn chế; vai trò của doanh 

nghiệp trong phát triển công nghệ chiến lược chưa được phát huy đầy đủ; cơ chế phối 

hợp giữa các chủ thể vẫn còn phân tán. Như vậy, năng lực tổ chức và điều phối hệ sinh 

thái đổi mới sáng tạo của Nhà nước vẫn còn là một khâu cần tiếp tục được hoàn thiện. 

Thứ tư, mặc dù ngành công nghệ số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đã có sự phát 

triển đáng kể về quy mô, năng lực công nghệ nội sinh của Việt Nam vẫn còn là một 

hạn chế lớn. Những kết quả đạt được hiện nay chủ yếu phản ánh sự mở rộng của thị 

trường công nghệ số, khả năng hấp thụ công nghệ và mức độ tham gia ngày càng sâu 

vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong khi đó, năng lực nghiên cứu nền tảng, năng lực làm 

chủ công nghệ lõi và khả năng tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược có sức cạnh 

tranh quốc tế vẫn còn khiêm tốn. Điều này cho thấy khoảng cách giữa phát triển công 

nghệ số theo chiều rộng với phát triển năng lực công nghệ nội sinh theo chiều sâu vẫn 

còn khá lớn. 

Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy một số chuyên gia ghi nhận Nhà nước đã từng 

bước xác lập các ưu tiên công nghệ chiến lược [PVS07, PVS11]. Tuy nhiên, nhiều ý kiến 

cùng nhấn mạnh những hạn chế về huy động nguồn lực, liên kết giữa Nhà nước, doanh 

nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, cũng như năng lực chuyển hóa kết quả nghiên 

cứu thành sản phẩm và công nghệ [PVS05, PVS06, PVS07, PVS11]. Sự hội tụ về các 

điểm nghẽn này không đồng nghĩa với thống nhất hoàn toàn về mức độ và phương thức 

can thiệp của Nhà nước, như góc nhìn cạnh tranh đã được phân tích ở trên [PVS02]. 
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Nhìn tổng thể, hạn chế nổi bật hiện nay không nằm ở việc thiếu định hướng phát 

triển công nghệ số và đổi mới sáng tạo, mà nằm ở năng lực tổ chức thực hiện, điều phối 

nguồn lực và chuyển hóa các ưu tiên công nghệ chiến lược thành năng lực công nghệ 

nội sinh của nền kinh tế. Nói cách khác, Nhà nước đã từng bước xác lập được các ưu 

tiên công nghệ chiến lược và xây dựng những điều kiện ban đầu cho phát triển hệ sinh 

thái đổi mới sáng tạo, nhưng việc chuyển các ưu tiên đó thành sản phẩm công nghệ, 

doanh nghiệp công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế và năng lực tự chủ công nghệ 

quốc gia vẫn còn là một thách thức lớn. Đây cũng là khoảng cách đáng chú ý giữa định 

hướng chiến lược với kết quả thực thi trong quá trình phát triển công nghệ số và thúc 

đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay. 

3.1.5. Phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số 

Thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế 

số được phân tích trên cơ sở khung tiêu chí đánh giá đã xây dựng tại mục 2.4, tập trung 

vào việc hoạch định chiến lược và hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực số; 

điều phối hệ thống giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ; nâng cao 

kỹ năng số của người dân, năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng 

thời xây dựng cơ chế thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân lực chất lượng cao trong các 

lĩnh vực công nghệ số. 

(1) Nhà nước định hướng chiến lược và kiến tạo chính sách phát triển nhân lực số: 

Trong những năm gần đây, Nhà nước Việt Nam đã từng bước xác lập định hướng 

chiến lược đối với phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số thông qua việc ban hành 

nhiều chương trình, chiến lược và chính sách quốc gia về chuyển đổi số, khoa học - công 

nghệ và phát triển công nghệ cao. Xét về cấu trúc chính sách, định hướng phát triển 

nguồn nhân lực cho kinh tế số của Nhà nước hiện nay đang hướng tới ba tầng nhân lực 

chủ yếu, gồm: Nhân lực công nghệ lõi phục vụ các lĩnh vực chiến lược; nhân lực số phổ 

thông của nền kinh tế và xã hội; và năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ 

máy nhà nước. Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển nguồn nhân lực số không chỉ 

là cung ứng lao động cho thị trường, mà sâu xa hơn là tổ chức quá trình tái sản xuất năng 

lực phát triển của quốc gia trong kỷ nguyên số. Nếu trong thời kỳ công nghiệp hóa truyền 

thống, Nhà nước giữ vai trò tái sản xuất sức lao động công nghiệp thông qua giáo dục 

phổ thông, đào tạo nghề và giáo dục đại học, thì trong việc phát triển kinh tế số, nội dung 

và phương thức thực hiện vai trò đó được mở rộng để bao quát tái sản xuất năng lực số, 

năng lực công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo của toàn xã hội. Chính vì vậy, phát 

triển nguồn nhân lực số không chỉ là một chính sách xã hội hay giáo dục, mà là một 

phương diện cốt lõi của quản trị phát triển, quyết định khả năng duy trì và nâng cấp nội 

lực quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu. 

Một dấu mốc quan trọng là Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030, trong đó xác định nhiệm vụ “xây dựng trung tâm nghiên cứu, 

đào tạo nhân lực về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số liên quan để đào tạo nhân 

lực chuyển đổi số” [202]. Chương trình nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức và đào 

tạo kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu 
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vực công, đồng thời đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ chuyên gia chuyển đổi số có khả 

năng dẫn dắt quá trình chuyển đổi số trong các ngành và địa phương. Theo chương 

trình này, Nhà nước đặt mục tiêu đào tạo tối thiểu 1.000 chuyên gia chuyển đổi số cho 

các bộ, ngành và địa phương [202], qua đó hình thành lực lượng nòng cốt triển khai 

tiến trình chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống quản trị quốc gia. Trên cơ sở định hướng 

này, các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban 

hành các chương trình và kế hoạch chuyển đổi số riêng trong giai đoạn 2021-2025, 

trong đó phát triển nguồn nhân lực số được xác định là một nội dung trọng tâm. 

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng từng bước xây dựng các chiến lược chuyên ngành 

nhằm phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ cốt lõi của kinh tế số. 

Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên 

cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 [204] đã xác định nhân lực 

trí tuệ nhân tạo là một trong những yếu tố then chốt để nâng cao năng lực công nghệ 

quốc gia. Chiến lược này đặt mục tiêu phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu 

và kỹ sư công nghệ có khả năng tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu, phát triển 

và làm chủ các công nghệ số tiên tiến. 

Vai trò kiến tạo chính sách của Nhà nước tiếp tục được thể hiện trong Chiến lược 

quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

(Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022) [207]. Chiến lược này xác định phát triển 

nhân lực số là một trong những trụ cột quan trọng của quá trình phát triển kinh tế số và 

xã hội số Quốc gia, bao gồm đội ngũ chuyên gia công nghệ số, lực lượng lao động công 

nghệ thông tin và người dân được trang bị kỹ năng số cơ bản. Chiến lược cũng xác 

định phát triển nhân lực số theo hướng “tập trung phát triển nhân lực công nghệ số 

đáp ứng kỹ năng mới liên quan đến điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, 

kiến trúc hệ thống, kỹ nghệ phần mềm, thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng, 

an toàn thông tin mạng. Điểm đột phá là các trường đại học số, người học có thể học 

và thi trực tuyến, có thể sử dụng học liệu số được cá nhân hóa, có thể được hỗ trợ học 

tập bởi trí tuệ nhân tạo” [207]. 

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng, Nhà nước đã 

chủ động định hướng phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược. 

Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 21/9/2024 phê duyệt Chương trình phát triển nguồn 

nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 [210], 

cùng với Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 04/12/2024 về đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho 

ngành bán dẫn và các công nghệ số cốt lõi [212], cho thấy Nhà nước đã chuyển từ cách 

tiếp cận đào tạo nhân lực công nghệ nói chung sang định hướng phát triển nguồn nhân 

lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược. 

Ngoài ra, Nhà nước cũng từng bước định hình chiến lược dài hạn về phát triển 

nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ cao thông qua Quyết định số 1002/QĐ-

TTg ngày 24/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân 

lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035 [214], định hướng đến năm 

2045. Đề án xác định mục tiêu chuẩn bị nguồn nhân lực STEM trình độ cao có khả 

năng tham gia sâu vào hoạt động nghiên cứu và phát triển các công nghệ chiến lược và 

công nghệ cao, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia trong thu hút đầu tư của các tập 
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đoàn công nghệ toàn cầu và thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế dựa trên 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Theo các mục tiêu cụ thể của Đề án [214], đến năm 2030 Việt Nam phấn đấu tăng 

mạnh quy mô đào tạo các ngành STEM, trong đó tỷ lệ người học các ngành STEM đạt 

khoảng 35% ở mỗi trình độ đào tạo, đồng thời đào tạo khoảng 80.000 người tốt nghiệp 

mỗi năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, cùng với 8.000 người tốt 

nghiệp chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo mỗi năm, trong đó ít nhất 20% đạt trình độ kỹ 

sư, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Đề án cũng đặt mục tiêu xây dựng các chương trình đào tạo tài 

năng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, 

đồng thời thu hút các nhà khoa học và chuyên gia trình độ cao ở nước ngoài tham gia 

giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước. Những định hướng 

này cho thấy Nhà nước không chỉ tập trung mở rộng quy mô đào tạo nhân lực công 

nghệ, mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái đào tạo nhân lực STEM trình độ cao gắn 

với nghiên cứu và phát triển các công nghệ chiến lược, qua đó từng bước hình thành 

nền tảng nhân lực cho các ngành công nghệ mới của kinh tế số và nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên công nghệ. 

Một bước phát triển quan trọng trong quá trình Nhà nước định hướng chiến lược 

và kiến tạo chính sách phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số là việc Chính phủ ban 

hành Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15/9/2025 về Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo 

[40]. Nghị quyết này thể hiện sự chuyển hóa nhanh chóng các định hướng chiến lược 

của Đảng thành chương trình hành động cụ thể của Nhà nước trên phạm vi toàn quốc. 

Chương trình đặt mục tiêu nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, 

hiện đại hóa hệ thống giáo dục và đào tạo, đồng thời hướng tới mục tiêu dài hạn đến 

năm 2045 đưa hệ thống giáo dục Việt Nam trở thành một trong những hệ thống giáo 

dục tiên tiến, nằm trong nhóm các quốc gia hàng đầu thế giới. Điều đó cho thấy vai trò 

định hướng chiến lược của Nhà nước trong việc phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế 

số không chỉ dừng lại ở việc ban hành các chủ trương, chính sách, mà còn được cụ thể 

hóa thông qua các chương trình hành động và cơ chế tổ chức thực thi trong toàn bộ hệ 

thống quản trị quốc gia. 

(2) Nhà nước điều phối hệ thống đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ số: 

Trước hết, ở tầng nhân lực công nghệ lõi, Nhà nước giữ vai trò điều phối và phát 

triển nguồn cung chiến lược cho các lĩnh vực công nghệ số then chốt như công nghệ 

thông tin, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an toàn thông tin và các ngành STEM chất lượng cao. 

Đây là lực lượng nhân lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực công nghệ nội 

sinh và khả năng tham gia của Việt Nam vào các chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. 

Trong những năm gần đây, Nhà nước đã từng bước mở rộng quy mô đào tạo nhân 

lực công nghệ thông qua hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Theo báo 

cáo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số [112], hiện nay Việt Nam có hơn 240 trường 

đại học, trong đó gần 160 trường đào tạo các ngành kỹ thuật và công nghệ; mỗi năm 

cung cấp khoảng 65.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số. 

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo [12], năm học 2024-2025 nhóm ngành công 
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nghệ - kỹ thuật có khoảng 685.800 sinh viên, chiếm khoảng 33% tổng quy mô đào tạo 

đại học; đồng thời có 21.600 học viên cao học và 3.500 nghiên cứu sinh theo học các 

ngành khoa học - kỹ thuật. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hiện nay Việt Nam có 34 

cơ sở đào tạo chuyên ngành AI với quy mô khoảng 3.500 sinh viên và khoảng 1.000 

sinh viên tốt nghiệp mỗi năm. 

Những con số trên cho thấy Nhà nước đã có những nỗ lực đáng kể trong việc mở 

rộng quy mô đào tạo nhân lực công nghệ. Tuy nhiên, xét từ góc độ phát triển kinh tế 

số, vấn đề quan trọng không chỉ nằm ở quy mô đào tạo mà còn ở khả năng đáp ứng 

nhu cầu nhân lực của nền kinh tế. Trên thực tế, nguồn cung nhân lực công nghệ vẫn 

chưa theo kịp nhu cầu phát triển. Việt Nam hiện có khoảng 530.000 lao động số, trong 

khi nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin và công nghệ số đến năm 2025 ước tính 

khoảng 1 triệu người; tỷ lệ nhân lực số chỉ chiếm khoảng 1,1% tổng lực lượng lao động, 

thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia có nền công nghiệp công nghệ phát triển [56]. 

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam có khoảng 1,2 triệu lao 

động trong lĩnh vực công nghệ thông tin vào năm 2024 [112]. Tuy nhiên, nguồn cung 

nhân lực này vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nền kinh tế số. Trong khi nhu cầu 

tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin hằng năm khoảng 150.000 người [230], thì 

hệ thống đào tạo hiện chỉ cung cấp khoảng 65.000 lao động mỗi năm [112]. Khoảng 

cách này phản ánh tình trạng thiếu hụt đáng kể nguồn nhân lực công nghệ trong bối 

cảnh nhu cầu chuyển đổi số ngày càng gia tăng ở cả khu vực công và khu vực tư. 

Khoảng cách cung - cầu về số lượng còn đi cùng với khoảng cách về mức độ sẵn 

sàng làm việc của người học sau đào tạo. GS.TS. Hoàng Văn Cường nhận xét: “Ở 

nhiều cơ sở đào tạo, chương trình học vẫn thiên về truyền thụ kiến thức, trong khi 

doanh nghiệp cần nguồn nhân lực có khả năng giải quyết vấn đề, làm việc trong môi 

trường số, nghiên cứu, sáng tạo và thích ứng nhanh với công nghệ mới” [PVS07]. Từ 

góc độ quản lý tài chính - ngân hàng, ThS. Trần Thị Thu Hà bổ sung: “Việt Nam không 

chỉ thiếu nhân lực công nghệ mà còn thiếu đội ngũ có khả năng kết hợp giữa kiến thức 

công nghệ với chuyên môn tài chính, ngân hàng và pháp luật” [PVS13]. Bổ sung thêm 

dưới góc độ chuyên gia tư vấn của Hội đồng tư vấn quốc gia về Khoa học, Công nghệ, 

Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số quốc gia, GS.TSKH. Hồ Tú Bảo cho rằng: “Nhân 

sự công nghệ số có hai đặc điểm: Phân bố không đều giữa các lĩnh vực chính (phần 

mềm, AI, bán dẫn, bảo mật…) và quan trọng là rất thiếu nhân lực số trình độ cao, “đủ 

lượng, thiếu chất”” [PVS09]. Những ý kiến này cho thấy việc mở rộng quy mô tuyển 

sinh chưa tự động chuyển hóa thành năng lực số mà doanh nghiệp có thể sử dụng; điểm 

nghẽn còn nằm ở nội dung đào tạo, năng lực thực hành và mức độ tham gia của doanh 

nghiệp vào quá trình đào tạo. Vì vậy, hiệu quả điều phối của Nhà nước cần được đánh 

giá không chỉ bằng số người được đào tạo, mà còn bằng mức độ phù hợp giữa chuẩn 

đầu ra với yêu cầu công việc thực tế. 

Từ góc độ đánh giá vai trò của Nhà nước, đây không đơn thuần là vấn đề cung - 

cầu của thị trường lao động. Sự thiếu hụt nhân lực số phản ánh một giới hạn mang tính 

cấu trúc của năng lực công nghệ nội sinh. Khi quốc gia chưa tạo dựng được đội ngũ kỹ 

sư, chuyên gia và nhà nghiên cứu đủ mạnh trong các lĩnh vực công nghệ số then chốt, 

quá trình phát triển kinh tế số dễ bị phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu, doanh nghiệp 



112 

nước ngoài và các giải pháp công nghệ từ bên ngoài. Nói cách khác, thiếu hụt nhân lực 

số không chỉ làm giảm khả năng đáp ứng nhu cầu trước mắt của doanh nghiệp, mà còn 

làm suy yếu nền tảng tự chủ công nghệ và năng lực phát triển dài hạn của quốc gia. 

Nhận thức được vấn đề này, Nhà nước đã từng bước chuyển từ mở rộng quy mô 

đào tạo sang tái cấu trúc hệ thống đào tạo. Chương trình hành động của Chính phủ ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 281/NQ-CP năm 2025 [40] đặt ra nhiều nhiệm vụ quan 

trọng như sửa đổi các luật về giáo dục, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp chất 

lượng cao, thúc đẩy cơ chế đặt hàng đào tạo đối với các ngành trọng điểm, xây dựng 

từ ba đến năm đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu và nâng tỷ lệ người 

học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ lên khoảng 35% tổng quy mô 

đào tạo. Đồng thời, Chương trình cũng yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Những định hướng này cho thấy vai trò của Nhà nước không chỉ dừng lại ở việc 

mở rộng quy mô đào tạo, mà đang từng bước chuyển sang điều phối và tái cấu trúc hệ 

thống giáo dục - đào tạo theo hướng gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu phát triển của 

kinh tế số. Đây là một bước chuyển quan trọng từ tư duy đào tạo theo khả năng cung 

ứng của hệ thống giáo dục sang tư duy phát triển nguồn nhân lực phục vụ chiến lược 

phát triển quốc gia. 

Bên cạnh đó, việc triển khai Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng 

bảo vệ an ninh mạng quốc gia” theo Quyết định số 515/QĐ-TTg năm 2026 [215] cho 

thấy Nhà nước không chỉ chú trọng đào tạo nhân lực công nghệ nói chung, mà còn chủ 

động xây dựng đội ngũ chuyên gia cho các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an 

ninh và chủ quyền số quốc gia. 

(3) Nhà nước thúc đẩy phát triển kỹ năng số của công dân và nâng cao năng lực 

số của khu vực công: 

Nhà nước không chỉ phát triển đội ngũ nhân lực công nghệ chuyên sâu, mà còn 

phải phổ cập năng lực số cho lực lượng lao động và người dân nói chung. Đây là tầng 

nhân lực số phổ thông của nền kinh tế, quyết định mức độ thẩm thấu của chuyển đổi 

số vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. 

 

Hình 3.5. Kỹ năng số của các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á  

(Nguồn: ADB, 2025) [247, pg. 21] 
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Hình 3.5 phản ánh tỷ lệ dân số có từng nhóm kỹ năng số, gồm kỹ năng cơ bản, 

kỹ năng tiêu chuẩn và kỹ năng nâng cao. Đây không phải là ba cấp độ loại trừ lẫn nhau 

mà là các nhóm chỉ tiêu có thể chồng lấn. Kết quả so sánh cho thấy kỹ năng cơ bản phổ 

biến hơn, trong khi kỹ năng tiêu chuẩn có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia và kỹ 

năng nâng cao nhìn chung ít phổ biến nhất. Đối với Việt Nam, tỷ lệ dân số có kỹ năng 

cơ bản và kỹ năng tiêu chuẩn còn thấp hơn một số nền kinh tế được so sánh, trong khi 

kỹ năng nâng cao ở mức rất hạn chế, thấp hơn đáng kể so với một số quốc gia như 

Malaysia hay Azerbaijan. Kết quả này cho thấy khoảng cách số không chỉ liên quan 

đến khả năng tiếp cận hạ tầng mà còn nằm ở năng lực sử dụng và khai thác công nghệ 

của người dân, lực lượng lao động, đội ngũ quản lý.  

Thực trạng này đặt ra thách thức lớn đối với năng lực thực thi vai trò của nhà 

nước trong môi trường số. Khi tỷ lệ kỹ năng số nâng cao còn thấp, khả năng hoạch 

định, tổ chức và điều hành chính sách chuyển đổi số của bộ máy nhà nước dễ rơi vào 

tình trạng phụ thuộc vào tư duy quản lý truyền thống, trong khi các yêu cầu mới về 

quản trị dữ liệu, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số ngày càng gia tăng. Do đó, 

phát triển nguồn nhân lực số, đặc biệt là kỹ năng số tiêu chuẩn và nâng cao, không chỉ 

là vấn đề đào tạo lao động, mà còn là điều kiện quyết định để Nhà nước nâng cao năng 

lực quản trị và kiến tạo phát triển trong nền kinh tế số. 

Ở phương diện quan trọng hơn, phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số còn gắn 

trực tiếp với việc nâng cấp năng lực số của bộ máy nhà nước. Nếu hai tầng trên quyết 

định năng lực công nghệ và mức độ số hóa của nền kinh tế - xã hội, thì tầng này quyết 

định năng lực thực hiện vai trò của nhà nước trong môi trường số. Thực trạng hiện nay 

cho thấy năng lực quản trị số của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước chưa theo 

kịp yêu cầu của kinh tế số. Trong nhiều trường hợp, việc hoạch định và điều hành chính 

sách vẫn dựa chủ yếu trên phương thức quản lý hành chính truyền thống, trong khi các 

kỹ năng cốt lõi của quản trị số như phân tích dữ liệu, sử dụng bằng chứng số và đánh 

giá tác động của công nghệ chưa được trang bị đầy đủ. Điều này dẫn đến tình trạng 

ứng dụng công nghệ chủ yếu mang tính hình thức, chưa tạo ra sự thay đổi thực chất 

trong phương thức quản trị và điều hành nhà nước. Ở bình diện sâu hơn, hạn chế về 

năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ là một bất cập về kỹ năng hành 

chính, mà còn trực tiếp làm suy giảm năng lực của nhà nước trong môi trường số. Khi 

bộ máy công quyền không đủ năng lực phân tích dữ liệu, sử dụng bằng chứng số và 

hiểu đúng logic vận hành của các nền tảng, thuật toán và hệ sinh thái công nghệ, vai 

trò quản trị của Nhà nước khó có thể chuyển hóa thành năng lực điều hành thực chất. 

Điều đó dẫn đến nguy cơ Nhà nước vẫn nắm quyền lực pháp lý và hành chính, nhưng 

lại yếu về năng lực thực thi trong không gian số - nơi dữ liệu, công nghệ và tốc độ phản 

ứng chính sách ngày càng trở thành yếu tố quyết định hiệu quả quản trị. 

Một hạn chế mang tính cấu trúc khác là khả năng thu hút và giữ chân nhân lực 

công nghệ số chất lượng cao trong khu vực công còn yếu. So với khu vực tư nhân, đặc 

biệt là các doanh nghiệp công nghệ và nền tảng số, khu vực nhà nước chưa có cơ chế 

đãi ngộ và môi trường làm việc đủ sức cạnh tranh. Hệ quả là hiện tượng dịch chuyển 

nhân lực chất lượng cao từ khu vực công sang khu vực tư diễn ra phổ biến, làm suy 

giảm năng lực nội sinh của bộ máy nhà nước trong việc làm chủ công nghệ và dữ liệu, 
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đồng thời gia tăng sự phụ thuộc vào các chủ thể công nghệ bên ngoài. 

Nhận thức rõ vai trò của kỹ năng số và năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức 

đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ đã xác định phát triển năng lực số 

cho khu vực công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình chuyển 

đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 [202]. Theo đó, chương trình 

nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên 

chức trong các cơ quan nhà nước, coi đây là điều kiện quan trọng để triển khai hiệu 

quả các nhiệm vụ chuyển đổi số. Đồng thời, chương trình cũng đặt mục tiêu hình thành 

đội ngũ 1.000 chuyên gia chuyển đổi số cho các bộ, ngành và địa phương, nhằm hỗ trợ 

triển khai và lan tỏa năng lực số trong toàn bộ hệ thống quản trị nhà nước. Trên cơ sở 

các định hướng này, nhiều bộ, ngành và địa phương đã ban hành các chương trình, kế 

hoạch đào tạo kỹ năng số trong giai đoạn 2021-2025, từng bước nâng cao năng lực số 

của khu vực công phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia. 

Việc triển khai Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai 

đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ [203] cho thấy Nhà nước không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng an toàn 

thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, mà còn tập trung xây 

dựng đội ngũ chuyên gia bảo vệ các hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước, qua đó 

góp phần củng cố năng lực bảo đảm an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số quốc gia. 

(4) Nhà nước xây dựng cơ chế thu hút và trọng dụng nhân tài công nghệ: 

Nếu đào tạo là cơ chế mở rộng nguồn cung nhân lực công nghệ, thì thu hút và 

trọng dụng nhân tài là cơ chế tích tụ tầng đỉnh của nguồn lực tri thức quốc gia. Vì vậy, 

ở phương diện này, Nhà nước không chỉ giữ vai trò đào tạo, mà còn tạo ra năng lực 

cạnh tranh thể chế trong cuộc đua giành nhân tài công nghệ. 

Một bước tiến quan trọng là việc Chính phủ ban hành Nghị định số 263/2025/NĐ-

CP ngày 14/10/2025, quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo liên quan đến cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập [44]. Nghị định này cho phép các tổ chức khoa học và công nghệ được mở rộng 

quyền tự chủ trong tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ nhân lực, đồng thời áp dụng cơ chế 

trả lương và thu nhập theo vị trí việc làm, hiệu quả công việc và thỏa thuận với chuyên 

gia. Những quy định này góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn trong việc thu hút các 

nhà khoa học và chuyên gia công nghệ tham gia nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. 

Đáng chú ý, Nghị định số 353/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Công nghiệp công nghệ số [45] đã bước đầu thiết lập 

khung thể chế đối với nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao. Theo 

Nghị định, nhân lực công nghệ số chất lượng cao được xác định từ nhiều nguồn khác 

nhau, bao gồm nhân sự tại doanh nghiệp công nghệ số, người tốt nghiệp các cơ sở giáo 

dục đại học, nhà khoa học tại các tổ chức nghiên cứu, cán bộ trong cơ quan nhà nước 

và các cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực công nghệ số. Điều này khẳng định, 

Nhà nước tiếp cận nguồn nhân lực công nghệ số theo hướng đa dạng hóa các nguồn 

cung nhân tài. 

Đặc biệt, Nghị định cũng đưa ra các tiêu chí tương đối cụ thể để nhận diện nhân 
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lực công nghệ số chất lượng cao. Chẳng hạn, cá nhân được công nhận là nhân lực công 

nghệ số chất lượng cao khi “trong vòng 05 năm gần nhất có bài báo khoa học được công 

bố trên các tạp chí thuộc nhóm Q1 theo Scopus hoặc Web of Science” [45], hoặc là tác 

giả của các đối tượng sở hữu trí tuệ liên quan đến công nghệ số thuộc danh mục công 

nghệ chiến lược. Đồng thời, Nghị định cũng quy định các chính sách ưu đãi và cơ chế 

“nhân tài công nghệ số được hưởng các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài về khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” [45], qua đó tạo cơ sở thể chế cho việc phát hiện, 

thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực công nghệ phục vụ phát triển kinh tế số. 

Tuy nhiên, từ góc độ nhà nước kiến tạo phát triển, các cơ chế thu hút và trọng dụng 

nhân tài công nghệ hiện nay mới chủ yếu tạo ra khung chính sách ban đầu, cần tiếp tục 

nghiên cứu và kiến tạo để hình thành lợi thế cạnh tranh thực sự của khu vực công và hệ 

thống nghiên cứu công trong cuộc đua nhân lực công nghệ. Trong bối cảnh khu vực tư 

nhân, các doanh nghiệp công nghệ lớn và thị trường lao động toàn cầu ngày càng có khả 

năng trả lương cao, tạo môi trường làm việc linh hoạt và mở ra cơ hội thăng tiến nhanh, 

nếu Nhà nước không xây dựng được cơ chế cạnh tranh đủ mạnh về đãi ngộ, tự chủ học 

thuật, điều kiện nghiên cứu và cơ hội phát triển nghề nghiệp, thì khu vực công và hệ 

thống nghiên cứu công sẽ tiếp tục ở thế bất lợi trong thu hút và giữ chân nhân tài công 

nghệ. Đây không chỉ là vấn đề nhân sự, mà còn là vấn đề năng lực chiến lược của Nhà 

nước trong việc tích tụ và duy trì nguồn lực tri thức cho phát triển kinh tế số. 

Bên cạnh đó, một số địa phương cũng đã ban hành các chính sách đặc thù nhằm 

thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Chẳng hạn, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI 

đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 27/1/2026 về cơ chế, chính sách 

thu hút, trọng dụng người có tài năng [95]. Các ngành, lĩnh vực được ưu tiên thu hút gồm 

các lĩnh vực có ý nghĩa quyết định năng lực cạnh tranh của thành phố như: Khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị; quản 

trị công; kinh tế số; năng lượng; đối ngoại và hội nhập quốc tế [232]. Đồng thời, nhằm 

xây dựng đội ngũ chuyên gia tinh hoa có khả năng giải quyết các bài toán phát triển lớn, 

Hà Nội đang xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo 1.000 tiến sĩ giai đoạn 2026-2030. Tổng 

nguồn lực dự kiến cho chương trình này trong 5 năm hơn 300 tỷ đồng, bình quân mỗi 

năm hơn 60 tỷ đồng [11]. Những chính sách này cho thấy Nhà nước không chỉ đóng vai 

trò đào tạo nhân lực, mà còn từng bước xây dựng cơ chế phát hiện, thu hút và sử dụng 

hiệu quả nguồn nhân lực trình độ cao cho việc phát triển kinh tế số. 

(5) Đánh giá chung về vai trò của Nhà nước trong việc phát triển nguồn nhân lực 

cho kinh tế số: 

Đối chiếu với các tiêu chí đánh giá đã xác định ở Chương 2 cho thấy, Nhà nước 

Việt Nam đã từng bước thể hiện vai trò ngày càng rõ nét trong việc phát triển nguồn 

nhân lực cho kinh tế số. Vai trò này không chỉ thể hiện ở việc mở rộng quy mô đào tạo 

nhân lực công nghệ, mà còn ở việc định hướng chiến lược, điều phối hệ thống giáo dục 

- đào tạo, nâng cao năng lực số của khu vực công và từng bước xây dựng cơ chế thu 

hút, trọng dụng nhân tài công nghệ. 

Thứ nhất, về khả năng định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực số, Nhà 

nước đã hình thành tương đối đầy đủ hệ thống chiến lược, chương trình và chính sách 
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quốc gia liên quan đến chuyển đổi số, phát triển công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công 

nghiệp bán dẫn và nguồn nhân lực công nghệ cao. Điều đó cho thấy phát triển nguồn 

nhân lực số không còn được nhìn nhận đơn thuần như một nhiệm vụ của giáo dục - đào 

tạo, mà đã trở thành một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển quốc gia trong 

kỷ nguyên số. Thông qua các chiến lược và chương trình hành động đã ban hành, Nhà 

nước từng bước xác lập định hướng phát triển đồng thời đối với nhân lực công nghệ 

lõi, nhân lực số phổ thông và năng lực số của đội ngũ cán bộ trong khu vực công. 

Thứ hai, về vai trò điều phối hệ thống đào tạo và phát triển nguồn cung nhân lực 

công nghệ, Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc mở rộng quy mô đào tạo các ngành 

STEM, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Tuy 

nhiên, khoảng cách giữa nhu cầu nhân lực của kinh tế số với năng lực cung ứng của hệ 

thống đào tạo vẫn còn khá lớn. Thực trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ không chỉ 

phản ánh sự mất cân đối của thị trường lao động, mà còn cho thấy giới hạn của năng 

lực công nghệ nội sinh. Khi quốc gia chưa hình thành được đội ngũ kỹ sư, chuyên gia 

và nhà nghiên cứu đủ mạnh trong các lĩnh vực công nghệ số then chốt, quá trình phát 

triển kinh tế số sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ, giải pháp và 

nguồn nhân lực từ bên ngoài. 

Thứ ba, về phát triển kỹ năng số của công dân và nâng cao năng lực số của khu 

vực công, Nhà nước đã bước đầu triển khai nhiều chương trình phổ cập kỹ năng số và 

đào tạo cán bộ phục vụ chuyển đổi số. Tuy nhiên, năng lực số của lực lượng lao động 

và đặc biệt là năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức vẫn chưa theo kịp yêu cầu của 

nền kinh tế số. Đây không chỉ là vấn đề kỹ năng nghề nghiệp hay năng lực hành chính, 

mà còn liên quan trực tiếp đến năng lực quản trị quốc gia trong môi trường số. Khi bộ 

máy nhà nước chưa làm chủ đầy đủ các kỹ năng phân tích dữ liệu, quản trị dữ liệu, trí 

tuệ nhân tạo và ra quyết định dựa trên bằng chứng số, hiệu quả thực hiện vai trò của 

Nhà nước trong kinh tế số sẽ bị hạn chế đáng kể. 

Thứ tư, về khả năng thu hút và trọng dụng nhân tài công nghệ, Nhà nước đã có 

những bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện khung chính sách và cơ chế pháp lý 

nhằm phát hiện, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Tuy nhiên, 

hiệu quả thực tế của các chính sách này vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh cạnh tranh nhân 

lực công nghệ ngày càng mang tính toàn cầu, khu vực công và hệ thống nghiên cứu công 

vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với khu vực tư nhân và các tập đoàn công 

nghệ lớn về thu nhập, điều kiện làm việc, môi trường nghiên cứu và cơ hội phát triển 

nghề nghiệp. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tích tụ nguồn lực tri thức và 

xây dựng đội ngũ chuyên gia công nghệ trình độ cao phục vụ phát triển quốc gia. 

Những kết quả phân tích về nguồn nhân lực số cũng được phản ánh khá rõ qua 

kết quả phỏng vấn sâu. Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam có lợi thế về lực lượng lao 

động trẻ và khả năng tiếp cận công nghệ, song chất lượng nguồn nhân lực số vẫn chưa 

đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nền kinh tế số, đặc biệt là nguồn nhân lực trình độ cao 

trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Đồng thời, khoảng cách giữa đào tạo và nhu 

cầu thực tiễn của doanh nghiệp vẫn là một trong những vấn đề nổi bật hiện nay [PVS05, 

PVS10, PVS12, PVS15, PVS16, PVS17]. 
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Nhìn tổng thể, Nhà nước đã từng bước thực hiện vai trò quan trọng trong việc phát 

triển nguồn nhân lực cho kinh tế số thông qua định hướng chiến lược, điều phối hệ thống 

đào tạo, phát triển kỹ năng số và xây dựng cơ chế thu hút nhân tài công nghệ. Tuy nhiên, 

hạn chế nổi bật hiện nay không nằm ở việc thiếu chủ trương hay chính sách phát triển 

nguồn nhân lực số, mà nằm ở khả năng chuyển hóa các định hướng chiến lược đó thành 

nguồn nhân lực số có chất lượng, cơ cấu và năng lực phù hợp với yêu cầu phát triển của 

kinh tế số. Khoảng cách giữa nhu cầu của nền kinh tế số với năng lực cung ứng nhân 

lực; giữa yêu cầu quản trị số với năng lực số của bộ máy nhà nước; giữa mục tiêu thu hút 

nhân tài với khả năng cạnh tranh thực tế của khu vực công đang là những thách thức 

đáng chú ý đối với việc phát huy vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực này. 

Xét về bản chất, phát triển nguồn nhân lực số không chỉ là hoạt động đào tạo lao 

động cho thị trường, mà là quá trình tái sản xuất năng lực công nghệ, năng lực đổi mới 

sáng tạo và năng lực quản trị của quốc gia trong kỷ nguyên số. Vì vậy, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực số không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị 

trường lao động, mà còn là điều kiện quan trọng để củng cố năng lực công nghệ nội 

sinh, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và bảo đảm sự phát triển bền vững của kinh 

tế số trong thời gian tới. 

3.1.6. Bảo đảm phát triển bao trùm và công bằng xã hội trong kinh tế số 

Thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm phát triển bao trùm và công 

bằng xã hội trong kinh tế số được phân tích trên cơ sở khung tiêu chí đánh giá đã xây 

dựng tại mục 2.4, tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách số, hỗ trợ các nhóm yếu thế 

tham gia quá trình chuyển đổi số, bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng đối với các dịch 

vụ số, đồng thời gắn phát triển kinh tế số với mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội. 

(1) Chính sách thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm tiếp cận công bằng hạ tầng và 

dịch vụ số: 

Khoảng cách phát triển kinh tế số giữa các địa phương không chỉ tồn tại tại một 

thời điểm mà có xu hướng duy trì trong suốt giai đoạn 2021-2025. Kinh tế số ở Việt Nam 

chưa lan tỏa đồng đều mà tập trung vào một số “cực tăng trưởng số” có lợi thế vượt trội 

về công nghiệp công nghệ, hạ tầng và thu hút đầu tư, trong khi phần lớn các địa phương 

còn lại chủ yếu tham gia ở khâu ứng dụng và tiêu dùng công nghệ (chi tiết xem Bảng 

PL8.3 và Phụ lục 11). Trong nhóm dẫn đầu, Bắc Ninh, Phú Thọ và Hải Phòng duy trì tỷ 

trọng kinh tế số tương đối cao và nhìn chung tiếp tục gia tăng: Bắc Ninh tăng từ 41,06% 

năm 2021 lên 46,40% năm 2025; Phú Thọ từ 16,37% lên 22,71%; Hải Phòng từ 19,62% 

lên 22,28%. Ngược lại, nhiều địa phương có mức xuất phát thấp chỉ tăng chậm và vẫn 

duy trì khoảng cách đáng kể so với nhóm dẫn đầu: Lai Châu dao động quanh mức 6-7% 

và giảm còn 6,43% vào năm 2025; Sơn La tăng từ 5,74% lên 6,45%; Cà Mau từ 5,49% 

lên 6,81%. Mức chênh lệch về tỷ trọng kinh tế số giữa địa phương có mức cao nhất và 

thấp nhất có thời điểm vượt 7 lần, phản ánh sự khác biệt mang tính cấu trúc về năng lực 

tạo lập và khai thác giá trị số. Như vậy, đây không phải là chênh lệch tĩnh tại một thời 

điểm mà là sự khác biệt về quỹ đạo phát triển giữa các nhóm địa phương. Mức phân tán 

tương đối năm 2025 thấp hơn năm 2021 nhưng tăng trở lại so với năm 2023, trong khi 

chênh lệch tuyệt đối giữa hai cực tăng; khoảng cách chưa có xu hướng thu hẹp và có khả 
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năng tiếp tục kéo dài. 

Khoảng cách giữa các địa phương không chỉ phản ánh sự khác biệt về điểm xuất 

phát, mà còn có cơ chế tự củng cố trong môi trường số. TS. Lê Xuân Nghĩa nhận định: 

“Một đặc điểm của kinh tế số là hiệu ứng mạng lưới rất mạnh. Chủ thể nào có nhiều 

dữ liệu hơn, nhiều người dùng hơn và năng lực công nghệ tốt hơn sẽ có xu hướng tiếp 

tục mở rộng lợi thế. Nếu không có các cơ chế điều tiết phù hợp thì sự tập trung nguồn 

lực, dữ liệu và lợi ích có thể ngày càng lớn, từ đó làm gia tăng bất bình đẳng trong tiếp 

cận cơ hội phát triển” [PVS08]. Ý kiến này giải thích vì sao chênh lệch số có thể kéo 

dài ngay cả khi mặt bằng hạ tầng chung được cải thiện, bởi lợi thế về dữ liệu, người 

dùng và năng lực công nghệ tạo ra hiệu ứng tích lũy, tiếp tục thu hút nguồn lực về các 

cực đã phát triển. Vì vậy, vai trò điều tiết của Nhà nước không chỉ là bù đắp thiếu hụt 

hạ tầng, mà còn phải hạn chế cơ chế tập trung cơ hội và nâng cao năng lực tạo giá trị 

số của các địa phương, doanh nghiệp yếu thế. 

 Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với tư cách là chủ thể 

trung tâm tổ chức và thực thi quyền lực công, đã từng bước thể chế hóa yêu cầu thu 

hẹp khoảng cách số và bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng đối với hạ tầng, dịch vụ 

số. Quyết định số 749/QĐ-TTg đặt mục tiêu đến năm 2025 có 80% và đến năm 2030 

có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy 

cập, bao gồm thiết bị di động; đồng thời yêu cầu phát triển, hoàn thiện Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, kết nối với hệ thống của các bộ, ngành, địa phương và thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử [202]. Đây không chỉ là quá trình số hóa hoạt động 

hành chính, mà còn là sự đổi mới phương thức thực thi quyền lực nhà nước và cung 

ứng dịch vụ công theo hướng công khai, minh bạch, có khả năng truy xuất và giảm chi 

phí cho người dân, doanh nghiệp. 

Đáng chú ý, Quyết định số 749/QĐ-TTg dành riêng một nhóm mục tiêu cho phát 

triển xã hội số và thu hẹp khoảng cách số. Đến năm 2025, Chương trình đặt mục tiêu 

hạ tầng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình và 100% xã; phổ cập dịch vụ mạng di 

động 4G/5G và điện thoại thông minh; trên 50% dân số có tài khoản thanh toán điện 

tử; Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng. Đến năm 2030, 

các mục tiêu được nâng lên thành phổ cập Internet băng rộng cáp quang và mạng di 

động 5G, trên 80% dân số có tài khoản thanh toán điện tử và đưa Việt Nam vào nhóm 

30 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng [202]. Như vậy, thu hẹp khoảng cách số 

được tiếp cận khá toàn diện, không chỉ từ khả năng kết nối hạ tầng mà còn từ phương 

tiện truy cập, khả năng tham gia tài chính số và mức độ an toàn của môi trường số. 

Tuy nhiên, mở rộng hạ tầng và dịch vụ chưa mặc nhiên bảo đảm khả năng tiếp 

cận thực tế. Thực tiễn triển khai viễn thông công ích cho thấy, mặc dù kết nối tại nhiều 

vùng khó khăn đã được cải thiện, một bộ phận người dân vẫn chủ yếu sử dụng điện 

thoại thông minh để liên lạc, giải trí, trong khi kỹ năng khai thác công nghệ phục vụ 

sinh kế và tiếp cận chính sách còn hạn chế [10]. Vì vậy, Chương trình xác định người 

dân là trung tâm, yêu cầu phổ biến kỹ năng sử dụng Internet, thanh toán điện tử, dịch 

vụ công trực tuyến và bảo vệ thông tin cá nhân; các mô hình “bình dân học vụ số” và 

tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục hỗ trợ người dân theo phương thức trực tiếp, “cầm 

tay chỉ việc” [10], [202]. Đây là quá trình Nhà nước sử dụng quyền lực thể chế, năng 
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lực phân bổ nguồn lực và cơ chế phối hợp giữa các cấp chính quyền, doanh nghiệp và 

cộng đồng để kết hợp hiệu quả quản trị với công bằng xã hội, hướng tới bảo đảm không 

ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. 

Trên phương diện hạ tầng, Nhà nước đã định hướng phát triển mạng viễn thông 

băng rộng và mạng di động thế hệ mới như một bộ phận cấu thành của hạ tầng phát 

triển quốc gia. Tính đến năm 2023, “gần 80% hộ dân được khảo sát cho biết đã có truy 

cập internet tại nhà”, tăng hơn gấp đôi so với tỷ lệ “31% năm 2016” [251]. Sự mở 

rộng nhanh chóng của kết nối internet không chỉ phản ánh tiến bộ công nghệ, mà còn 

cho thấy nỗ lực của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và kết nối 

số - một dạng quyền xã hội mới của công dân trong việc phát triển kinh tế số. 

Đáng chú ý, việc triển khai mạng di động thế hệ thứ năm (5G) đã được Nhà nước 

định hướng và điều phối theo lộ trình rõ ràng, gắn với mục tiêu phổ cập hạ tầng số trên 

phạm vi toàn quốc. Tính đến tháng 5/2025, “ba nhà mạng lớn đã triển khai khoảng 

11.000 trạm 5G tại 100% các tỉnh, thành phố và phủ sóng trên 26% dân số” [132]. 

Việc triển khai 5G trên các băng tần trung đã góp phần quan trọng giúp “tốc độ truy 

nhập Internet băng rộng di động của Việt Nam trong quý I/2025 lần đầu lọt top 20 thế 

giới, với tốc độ tăng 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước” [132]. Theo kế hoạch, đến hết 

năm 2025, “số lượng trạm 5G trên toàn quốc sẽ đạt khoảng 68.000 trạm, dự kiến phủ 

sóng tới 90% dân số” [132], cho thấy định hướng phổ cập hạ tầng số không chỉ tập 

trung ở khu vực đô thị mà hướng tới bao phủ toàn xã hội. 

Song song với việc phát triển hạ tầng viễn thông theo cơ chế thị trường, Nhà nước 

tiếp tục khẳng định vai trò điều tiết và bảo đảm công bằng xã hội thông qua các chính 

sách viễn thông công ích. Trong hơn hai thập kỷ qua, chương trình viễn thông công ích 

đã được triển khai như một chính sách công có tính nền tảng, nhằm thu hẹp khoảng cách 

số giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng phát triển thuận lợi và các khu vực đặc biệt 

khó khăn. Thông qua đầu tư trực tiếp từ Nhà nước, hàng loạt trạm BTS viễn thông công 

ích đã được xây dựng tại các thôn, bản vùng cao, biên giới và hải đảo, từng bước đưa 

sóng di động và Internet đến những khu vực trước đây gần như “trắng” thông tin. 

Theo các số liệu thống kê [10], đến nay đã có “hơn 25.000 thôn, bản vùng sâu, 

vùng xa được phủ sóng di động và Internet”; “gần 10 triệu người dân” được thụ hưởng 

chính sách hỗ trợ dịch vụ viễn thông thiết yếu; đồng thời, “hàng nghìn điểm truy cập 

Internet miễn phí” được thiết lập tại trường học, cơ sở y tế và các thiết chế dịch vụ 

công cộng ở cơ sở. Riêng trong tháng 6/2025, “khoảng 986.078 hộ nghèo, hộ cận 

nghèo đã được sử dụng các dịch vụ viễn thông phổ cập, bao gồm dịch vụ di động và 

dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định” [132]. Đồng thời, “6.144 điểm trường 

học, trạm y tế xã và các điểm cung cấp dịch vụ công cộng” [132] được bảo đảm sử 

dụng dịch vụ viễn thông công ích thông qua các hợp đồng đặt hàng giữa Nhà nước và 

doanh nghiệp viễn thông. 

Những kết quả này không chỉ phản ánh quy mô đầu tư của Nhà nước cho hạ tầng 

số, mà còn cho thấy vai trò đặc biệt của viễn thông công ích đối với mục tiêu giảm 

nghèo theo cách tiếp cận đa chiều. Trong điều kiện kinh tế số, thiếu hụt thông tin và 

hạn chế khả năng kết nối đang trở thành một dạng bất lợi xã hội mới, có thể làm gia 
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tăng khoảng cách phát triển giữa các nhóm dân cư. Nhờ có kết nối viễn thông và 

Internet, người dân tại các khu vực khó khăn từng bước tiếp cận giáo dục trực tuyến, y 

tế từ xa, dịch vụ công trực tuyến, thông tin thị trường và các cơ hội việc làm mới - 

những yếu tố tác động trực tiếp đến thu nhập, khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản 

và chất lượng sống của người dân, đồng thời góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu hụt 

về thông tin, một chiều thiếu hụt quan trọng trong chuẩn nghèo đa chiều. 

Các chính sách và kết quả nêu trên cho thấy Nhà nước không phó mặc quá trình 

số hóa cho cơ chế thị trường, mà chủ động sử dụng chính sách công để điều chỉnh 

những bất cân xứng xã hội do thị trường tạo ra. Việc phát triển hạ tầng số và phổ cập 

dịch vụ viễn thông công ích vì thế không chỉ là chính sách kinh tế - kỹ thuật, mà là biểu 

hiện cụ thể của vai trò đại diện, qua đó khẳng định vai trò của Nhà nước trong việc bảo 

đảm rằng tiến trình phát triển kinh tế số được định hướng theo nguyên tắc bao trùm, 

công bằng và gắn với ổn định xã hội, thay vì trở thành đặc quyền của một bộ phận nhỏ 

có lợi thế về vốn, công nghệ và tri thức. 

Tuy nhiên, khoảng cách số vẫn còn tồn tại và biến đổi về hình thức. Nếu trước 

đây chênh lệch chủ yếu ở khả năng tiếp cận hạ tầng, thì nay chuyển sang chênh lệch về 

kỹ năng và khả năng khai thác công nghệ số. Số liệu mới nhất chỉ ra sự phân tầng rõ 

rệt: Tại Việt Nam, “tỷ lệ kết nối Internet ở thành thị vẫn cao hơn nông thôn khoảng 

20% và chỉ khoảng 1/3 số hộ nghèo nhất có Internet tại nhà; ở vùng dân tộc thiểu số, 

tỷ lệ tiếp cận Internet còn thấp hơn nhiều” [109]. Đặc biệt, năng lực số là điểm nghẽn 

lớn: Hơn một nửa thanh niên Việt Nam được khảo sát thiếu kỹ năng số căn bản và 

trong nhóm người có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở xuống, chỉ khoảng 5% có 

kỹ năng công nghệ thông tin.  

Theo Hình 3.4, mặc dù thứ hạng NRI của Việt Nam năm 2024 cải thiện so với 

năm 2020, thứ hạng Chỉ số hiệu quả môi trường (Environmental Performance Index - 

EPI) lại giảm. Hình không cung cấp kết quả thay đổi thứ hạng Chỉ số tăng trưởng bao 

trùm (Inclusive Growth Index - IGI) tổng thể và trụ cột môi trường của IGI (IGI 

Environment) đối với Việt Nam; vì vậy, chưa thể dùng hình này để kết luận về sự thay 

đổi của hai chỉ tiêu đó [247, pg. 24]. Đánh giá khả năng thụ hưởng lợi ích của kinh tế 

số cần kết hợp với bằng chứng về việc làm, thu nhập, kỹ năng và khả năng tiếp cận 

dịch vụ của các nhóm dân cư. 

Các số liệu về khả năng kết nối, kỹ năng số và ý kiến phỏng vấn nêu trên cho thấy 

khoảng cách số trong giai đoạn hiện nay không còn chỉ biểu hiện ở khả năng tiếp cận 

hạ tầng, mà còn ở sự khác biệt về kỹ năng số, khả năng khai thác dữ liệu và mức độ 

tham gia vào các cơ hội do kinh tế số tạo ra. Điều này phản ánh một thách thức mới 

đối với vai trò của Nhà nước: Không chỉ bảo đảm mọi người dân được kết nối với 

không gian số, mà còn phải tạo điều kiện để họ có khả năng tham gia và hưởng lợi thực 

chất từ quá trình phát triển kinh tế số. Vì vậy, hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà nước 

trong phương diện này không chỉ được đo bằng mức độ phổ cập hạ tầng số, mà còn 

bằng khả năng thu hẹp các bất bình đẳng mới phát sinh trong quá trình chuyển đổi số. 

(2) Kết hợp giữa phát triển kinh tế số với mục tiêu phát triển bền vững và tiến bộ xã hội: 

Bên cạnh yêu cầu thu hẹp khoảng cách số và bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng 
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đối với các dịch vụ số, một nội dung quan trọng khác trong việc phát huy vai trò của 

Nhà nước là khả năng kết hợp giữa mục tiêu phát triển kinh tế số với các mục tiêu phát 

triển bền vững và tiến bộ xã hội. Điều này phản ánh chất lượng của mô hình phát triển 

kinh tế số, bởi tăng trưởng dựa trên công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được gắn với 

nâng cao chất lượng phát triển và bảo đảm lợi ích lâu dài của xã hội. 

Thực tiễn cho thấy quá trình phát triển kinh tế số ở Việt Nam thời gian qua đã tạo 

ra nhiều động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào 

quá trình chuyển đổi số vẫn còn những hạn chế nhất định.  

Theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và căn cứ vào Hình 3.4, 

thứ hạng Chỉ số hiệu quả môi trường (Environmental Performance Index - EPI) của 

Việt Nam năm 2024 giảm so với năm 2020. Kết quả này đặt ra yêu cầu chú trọng hơn 

mục tiêu môi trường trong chính sách phát triển kinh tế số; tuy nhiên, biến động thứ 

hạng chưa đủ để lượng hóa tác động của chuyển đổi số đối với môi trường. 

Trong khi công nghệ số đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhằm nâng cao 

hiệu quả kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất và tối ưu hóa quản trị, tiềm năng của công 

nghệ số đối với quản lý môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giám sát phát thải, 

phát triển kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy tiêu dùng xanh cần tiếp tục được khai thác 

mạnh mẽ hơn. Vấn đề đặt ra là tốc độ số hóa và phát triển kinh tế số phải đi liền với 

năng lực tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào quá trình chuyển đổi số. 

Vấn đề đặt ra không chỉ là thúc đẩy phát triển kinh tế số, mà còn là năng lực của 

Nhà nước trong điều tiết và định hướng quá trình phát triển đó theo hướng hài hòa giữa 

tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Đối chiếu với một số nền kinh 

tế dẫn đầu trong khu vực như Hàn Quốc và Singapore cho thấy Việt Nam còn nhiều 

dư địa để nâng cao năng lực tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào mô hình 

tăng trưởng số. Từ đó, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và chính sách nhằm bảo đảm 

kinh tế số không chỉ trở thành động lực tăng trưởng mới, mà còn góp phần nâng cao 

chất lượng phát triển và thúc đẩy tiến bộ xã hội trong dài hạn. 

Như vậy, xét theo tiêu chí kết hợp giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế số với tiến 

bộ và công bằng xã hội, Nhà nước đã bước đầu quan tâm đến yêu cầu phát triển bền 

vững trong quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, mức độ gắn kết giữa phát triển kinh tế 

số với các mục tiêu môi trường và phát triển bền vững chưa tương xứng. Đây là một 

trong những thách thức đặt ra đối với việc phát huy vai trò của Nhà nước trong bảo 

đảm phát triển bao trùm, công bằng xã hội và bền vững trong điều kiện phát triển kinh 

tế số hiện nay. 

(3) Vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm đồng thuận xã hội và củng cố niềm 

tin xã hội trong quá trình phát triển kinh tế số: 

Bên cạnh việc mở rộng cơ hội tiếp cận hạ tầng và dịch vụ số, quá trình phát triển 

kinh tế số còn đặt ra những yêu cầu mới đối với việc duy trì đồng thuận xã hội và củng 

cố niềm tin xã hội. Trong môi trường số, người dân có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận 

thông tin, tham gia thảo luận và phản hồi chính sách; đồng thời Nhà nước cũng có thêm 

các công cụ để tương tác, lắng nghe và phục vụ người dân. Điều này tạo ra những điều 
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kiện thuận lợi để tăng cường sự tham gia của công dân vào đời sống xã hội, nhưng 

cũng đặt ra những thách thức mới đối với năng lực quản trị và khả năng duy trì niềm 

tin xã hội trong quá trình chuyển đổi số. 

Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy mức độ đồng thuận xã hội trong quá trình phát 

triển kinh tế số phụ thuộc đáng kể vào việc người dân có thực sự được hưởng lợi từ các 

chính sách số hóa hay không. Khi các dịch vụ công trực tuyến giúp giảm chi phí giao 

dịch, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người dân, niềm tin đối với Nhà nước có 

xu hướng được củng cố. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ hài lòng của người dân đối với 

các dịch vụ công trực tuyến sau khi sử dụng đạt từ 88-94% [251]. Điều này phản ánh 

rằng hiệu quả thực tế của các chính sách số hóa có tác động trực tiếp đến sự ủng hộ và 

niềm tin của người dân đối với Nhà nước. Ngược lại, nếu các chính sách số bị cảm 

nhận là làm gia tăng bất bình đẳng, gây bất lợi cho một bộ phận người dân hoặc không 

bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong môi trường số, niềm tin xã hội 

có thể bị suy giảm. 

Đáng chú ý, bảo vệ dữ liệu cá nhân đang trở thành một trong những phép thử quan 

trọng đối với năng lực quản trị và khả năng duy trì niềm tin xã hội của Nhà nước trong 

điều kiện phát triển kinh tế số. Trong môi trường số, dữ liệu cá nhân vừa là nguồn lực 

phục vụ đổi mới sáng tạo, phát triển dịch vụ số và nâng cao hiệu quả quản trị, vừa gắn 

trực tiếp với các quyền và lợi ích cơ bản của công dân. Vì vậy, mức độ an toàn dữ liệu 

cá nhân và cảm nhận của người dân về khả năng được bảo vệ trong không gian số ngày 

càng trở thành một chỉ báo quan trọng phản ánh hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà nước. 

Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), các nguy cơ 

xâm hại dữ liệu cá nhân đang có xu hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ phức tạp 

[142]. Năm 2025, “34,13% người dùng từng gặp ít nhất một sự cố liên quan đến mã 

độc”, tăng đáng kể so với mức “23,40% của năm 2024” [142]. Cùng với đó, đã phát 

hiện “62.952 loại mã độc mới trên điện thoại di động”, trong đó có “931 loại phần 

mềm giả mạo các ứng dụng phổ biến” [142], phản ánh xu hướng tội phạm mạng ngày 

càng tập trung vào nền tảng di động - không gian gắn trực tiếp với dữ liệu cá nhân, 

hành vi tiêu dùng và tài chính của công dân. Đáng chú ý, “88,05% người dùng” [142] 

cho biết từng bị mời chào dịch vụ dù không đăng ký hay có nhu cầu, cho thấy tình trạng 

dữ liệu cá nhân bị thu thập, khai thác và lưu chuyển ngoài tầm kiểm soát của chủ thể 

dữ liệu vẫn diễn ra khá phổ biến. 

Ở chiều ngược lại, khảo sát của NCA cũng cho thấy ý thức tự bảo vệ của người 

dùng đang từng bước được nâng cao, với “83,23%” chú ý đến quyền truy cập khi cài 

đặt ứng dụng, “56,80%” thường kiểm tra lại thông tin trước khi chuyển tiền hoặc cung 

cấp dữ liệu cá nhân và “83,20%” sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai yếu 

tố cho các tài khoản quan trọng; đồng thời “60,20%” người tham gia khảo sát cho biết 

đã chủ động tìm hiểu hoặc tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng an ninh mạng. Tuy 

nhiên, năng lực tự bảo vệ của cá nhân không thể thay thế vai trò của Nhà nước trong 

việc xây dựng thể chế, thiết lập các chuẩn mực và bảo đảm quyền lợi của công dân 

trong môi trường số. Trong bối cảnh đó, hiệu quả bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng trở 

thành một tiêu chí quan trọng để củng cố niềm tin xã hội. 
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Một ví dụ khác là hiện tượng lộ lọt thông tin cá nhân người bệnh trên truyền thông, 

gây phản ứng lo ngại trong dư luận [225]. Thực tế cũng cho thấy vẫn còn những quan 

ngại liên quan đến bảo mật dữ liệu trên một số nền tảng cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến. Những vấn đề này cho thấy nếu Nhà nước không bảo đảm hiệu quả việc bảo vệ 

quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của công dân, niềm tin xã hội đối với quá trình chuyển 

đổi số sẽ bị ảnh hưởng, qua đó tác động tiêu cực đến mức độ đồng thuận xã hội. 

Nhận thức rõ thách thức đó, Nhà nước Việt Nam đã bắt đầu hoàn thiện khung 

pháp lý về bảo vệ dữ liệu. Năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP 

về bảo vệ dữ liệu cá nhân [36] và tiếp đó Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu 

cá nhân 2025 (có hiệu lực từ 1/1/2026) [163] nhằm mở rộng quyền của người dùng và 

chế tài các hành vi xâm phạm dữ liệu. Đây là bước tiến quan trọng thể hiện vai trò của 

Nhà nước trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong môi trường 

số. Tuy nhiên, việc củng cố niềm tin xã hội không chỉ phụ thuộc vào việc ban hành 

pháp luật, mà còn phụ thuộc vào hiệu quả thực thi, khả năng bảo vệ người dân trước 

các rủi ro mới phát sinh và năng lực xử lý các vi phạm trong thực tiễn. 

Có thể thấy, trong điều kiện phát triển kinh tế số, đồng thuận xã hội và niềm tin 

xã hội ngày càng trở thành những nguồn lực quan trọng của quản trị quốc gia. Tại 

Internet Day 2025, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định xây dựng không 

gian mạng “an toàn, nhân văn và đáng tin cậy” là ưu tiên mới, đòi hỏi sự chung tay của 

Nhà nước, doanh nghiệp và người dân thông qua các thể chế và chuẩn mực chung [80]. 

Điều đó cho thấy vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số không chỉ dừng 

lại ở việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ hay mở rộng hạ tầng số, mà còn ở khả năng 

tạo dựng niềm tin xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích của công dân, qua đó duy trì sự đồng 

thuận xã hội đối với quá trình chuyển đổi số.  

Như vậy, xét từ góc độ đồng thuận xã hội và niềm tin xã hội, vai trò của Nhà nước 

trong việc phát triển kinh tế số không chỉ thể hiện ở việc thúc đẩy số hóa hay mở rộng 

các dịch vụ số, mà còn ở khả năng bảo đảm rằng mọi tầng lớp nhân dân đều có cơ hội 

tham gia, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời được hưởng lợi từ quá 

trình phát triển kinh tế số. Đây là một phương diện quan trọng phản ánh chất lượng 

quản trị và hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm phát triển bao 

trùm và công bằng xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế số hiện nay. 

(4) Đánh giá chung về vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm phát triển bao 

trùm và công bằng xã hội trong kinh tế số: 

Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá đã xác định ở Chương 2 cho thấy, Nhà nước Việt 

Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo đảm phát triển bao trùm và công bằng xã hội 

trong quá trình phát triển kinh tế số. Vai trò này được thể hiện khá rõ thông qua các 

chính sách thu hẹp khoảng cách số, mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng và dịch vụ số, 

hỗ trợ các nhóm yếu thế tham gia quá trình chuyển đổi số, đồng thời từng bước quan 

tâm hơn đến yêu cầu kết hợp giữa phát triển kinh tế số với tiến bộ và công bằng xã hội. 

Thứ nhất, Nhà nước đã từng bước thực hiện vai trò thu hẹp khoảng cách số và 

bảo đảm cơ hội tiếp cận tương đối công bằng đối với hạ tầng và dịch vụ số. Thông qua 

các chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển hạ tầng viễn thông, phổ cập Internet, 
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triển khai 5G và các chính sách viễn thông công ích, khả năng tiếp cận công nghệ số 

của người dân đã được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, việc mở rộng kết nối tới các khu 

vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo cho thấy Nhà nước không phó mặc quá 

trình số hóa cho cơ chế thị trường, mà chủ động sử dụng chính sách công để điều chỉnh 

các bất cân xứng xã hội trong quá trình phát triển kinh tế số. 

Thứ hai, Nhà nước đã bước đầu quan tâm đến việc hỗ trợ các nhóm yếu thế tham 

gia quá trình chuyển đổi số. Các chương trình phổ cập kỹ năng số, tổ công nghệ số 

cộng đồng, chính sách viễn thông công ích và các chương trình hỗ trợ tiếp cận dịch vụ 

công trực tuyến đã góp phần tạo điều kiện cho nhiều nhóm dân cư tiếp cận môi trường 

số. Tuy nhiên, khoảng cách số vẫn còn tồn tại dưới những hình thức mới. Nếu trước 

đây sự khác biệt chủ yếu thể hiện ở khả năng tiếp cận hạ tầng, thì hiện nay đang chuyển 

dần sang khoảng cách về kỹ năng số, khả năng khai thác dữ liệu và mức độ tham gia 

thực chất vào các cơ hội do kinh tế số tạo ra. 

Thứ ba, Nhà nước đã bước đầu lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào 

quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, mức độ gắn kết giữa phát triển kinh tế số với các 

mục tiêu môi trường, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng phát triển vẫn còn 

hạn chế. Điều này cho thấy quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu 

được tiếp cận từ góc độ tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả quản trị, trong khi 

các tác động dài hạn về môi trường và phát triển bền vững chưa được tích hợp đầy đủ 

vào mô hình tăng trưởng số. 

Thứ tư, trong điều kiện phát triển kinh tế số, đồng thuận xã hội và niềm tin xã hội 

ngày càng trở thành những nguồn lực quan trọng của quản trị quốc gia. Thực tiễn cho 

thấy niềm tin của người dân đối với các dịch vụ số và quá trình chuyển đổi số phụ thuộc 

đáng kể vào việc họ có thực sự được hưởng lợi từ các chính sách số hóa, đồng thời có 

được bảo vệ đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp trong môi trường số hay không. Việc hoàn 

thiện khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực 

tuyến và xây dựng không gian số an toàn, đáng tin cậy cho thấy Nhà nước đã từng bước 

quan tâm hơn đến yêu cầu duy trì đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển kinh tế số. 

Nhận định về sự chuyển dịch của khoảng cách số từ khoảng cách kết nối sang 

khoảng cách về năng lực tham gia cũng xuất hiện trong nhiều cuộc phỏng vấn khác 

[PVS04, PVS05, PVS06, PVS10, PVS12]. 

Tuy nhiên, xét trên tổng thể, hạn chế nổi bật hiện nay không nằm ở việc thiếu các 

chủ trương, chính sách bảo đảm phát triển bao trùm trong kinh tế số, mà nằm ở khoảng 

cách giữa mở rộng cơ hội tiếp cận số với khả năng tham gia và hưởng lợi thực chất từ 

kinh tế số của các nhóm dân cư khác nhau. Mặc dù hạ tầng số và các dịch vụ số được 

mở rộng nhanh chóng, nhưng năng lực khai thác công nghệ, kỹ năng số, khả năng tiếp 

cận các cơ hội kinh tế số và mức độ hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số vẫn còn có 

sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm xã hội và các địa phương. Thách thức hiện nay 

không chỉ là tiếp tục mở rộng phổ cập hạ tầng số, mà còn là tạo dựng các điều kiện để 

mọi tầng lớp nhân dân có thể tham gia và hưởng lợi một cách thực chất từ quá trình 

phát triển kinh tế số. Đây cũng là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng quản trị, 

hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà nước và mức độ gắn kết giữa phát triển kinh tế số 
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với mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

3.1.7. Bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số 

Thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm chủ quyền số và an ninh 

kinh tế số được phân tích trên cơ sở khung tiêu chí đánh giá đã xây dựng tại mục 2.4, 

tập trung vào việc xác lập và bảo vệ chủ quyền số quốc gia; xây dựng, bảo vệ hạ tầng 

số và dữ liệu chiến lược; bảo đảm an ninh mạng, an ninh kinh tế số; đồng thời nâng 

cao năng lực tự chủ về công nghệ và khả năng phòng ngừa, ứng phó với các rủi ro trong 

không gian số. Thực trạng vai trò của Nhà nước trong phương diện này được thể hiện 

qua các nội dung chủ yếu sau: 

(1) Thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm chủ quyền số: 

Báo cáo Chính trị Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh một trong những kết quả 

quan trọng là “giữ vững chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng” [7]. Điều này 

cho thấy chủ quyền số đã được xác lập như một cấu phần mới của chủ quyền quốc gia, 

đồng thời phản ánh sự mở rộng phạm vi thực hiện vai trò của Nhà nước từ các lĩnh vực 

quản lý truyền thống sang không gian số. 

Nhà nước đã từng bước hoàn thiện khung thể chế nhằm mở rộng phạm vi thực 

thi vai trò sang không gian số, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động bảo vệ 

chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Điều này thể hiện qua các luật, nghị định, 

như Luật An ninh mạng; Luật Công nghệ thông tin; Luật Giao dịch điện tử; Luật Viễn 

thông; Nghị định số 147/2024/NĐ-CP, ngày 9/11/2024, của Chính phủ, về “Quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng” [37]; Nghị định số 

53/2022/NĐ-CP, ngày 15/8/2022, của Chính phủ, về “Quy định chi tiết một số điều 

của Luật An ninh mạng” [34], v.v. 

Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia (Quyết định số 964/QĐ-TTg) thể 

hiện rõ định hướng xây dựng năng lực phòng thủ không gian mạng theo hướng chủ 

động, từ sớm, từ xa, đồng thời nhấn mạnh vai trò điều phối trung tâm của Nhà nước 

trong việc kết nối các chủ thể và chia sẻ thông tin. Qua đó, Nhà nước không chỉ thực 

hiện chức năng bảo vệ hệ thống thông tin, mà còn từng bước hình thành năng lực tự 

chủ trong ứng phó với các hành vi xâm phạm chủ quyền số [208]. 

Thực hiện phương châm “chủ động tham gia các diễn đàn, tổ chức đa phương 

và song phương, văn bản và điều ước quốc tế về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không 

gian mạng” [208], Việt Nam đã chủ trì Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về 

chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) năm 2025. Sự kiện này cho thấy Nhà nước 

không chỉ bảo vệ không gian số quốc gia mà còn chủ động tham gia định hình các 

chuẩn mực và khuôn khổ pháp lý quốc tế về an ninh mạng. Qua đó, vai trò và vị thế 

của Việt Nam trong quản trị không gian mạng toàn cầu từng bước được nâng cao. Như 

vậy, chủ quyền số không chỉ được thực thi trong phạm vi quốc gia, mà còn được mở 

rộng sang năng lực tham gia và ảnh hưởng đến việc thiết lập các quy tắc quản trị không 

gian số toàn cầu. 

Giai đoạn vừa qua, Nhà nước chú trọng xây dựng hạ tầng số then chốt và kiểm 

soát dữ liệu chiến lược phục vụ cho mục tiêu bảo đảm chủ quyền số quốc gia. Ngày 

18/8/2025, Chính phủ đã khánh thành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 01 (Hòa Lạc) 
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[64] - một trong những trung tâm lớn nhất Đông Nam Á. Nghị quyết số 175/NQ-CP 

của Chính phủ Phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia xác định trung tâm này là 

“trụ cột trong chuyển đổi số”, hợp nhất Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các dữ liệu 

tổng hợp, phục vụ chỉ đạo điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và phát triển kinh 

tế số [35]. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đây phải trở thành “trái tim” chuyển đổi 

số, liên thông dữ liệu đồng bộ giữa các bộ, ngành và tích hợp với mạng lưới dữ liệu 

ASEAN để bảo đảm an toàn, tin cậy [1]. Bên cạnh đó, Nhà nước thúc đẩy các tập đoàn 

công nghệ trong nước làm chủ hạ tầng số như mạng 5G, trung tâm dữ liệu, điện toán 

đám mây. Diễn đàn công nghệ thông tin năm 2025 do Bộ TT&TT tổ chức cũng khẳng 

định tinh thần “Make in Vietnam”: Giá trị nội địa trong công nghệ số đã tăng từ 20% 

lên 32% (năm 2024) và đặt mục tiêu trên 50% vào năm 2030 [30]. Chính sách này 

nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, tăng cường chủ quyền số. Ở tầm 

khu vực và quốc tế, Việt Nam chủ động tham gia định hình quy tắc số. Tại Hội nghị 

Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 (năm 2026, do Việt Nam chủ trì), Việt Nam đề xuất 

các sáng kiến kết nối hạ tầng số, thúc đẩy luồng dữ liệu xuyên biên giới an toàn và trí 

tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Các cơ quan ASEAN đánh giá Việt Nam đã chuyển từ vai 

trò “người tham gia” sang “người định hình” khuôn khổ hợp tác kỹ thuật số chung, 

với đề xuất về dữ liệu dùng chung, an ninh mạng và đào tạo kỹ năng số mang dấu ấn 

dẫn dắt [113]. Như vậy, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế đối thoại quốc tế về 

chủ quyền số. Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam mới đạt khoảng 36,6%, thuộc 

mức trung bình - thấp của khu vực, trong khi một số ngành sản xuất chiến lược vẫn 

phụ thuộc đáng kể vào công nghệ, thiết bị và linh kiện nhập khẩu [186]. Số liệu này 

không phản ánh trực tiếp năng lực chủ quyền số, nhưng cho thấy nền tảng sản xuất và 

công nghệ nội sinh còn hạn chế, qua đó tạo ra những ràng buộc đối với mục tiêu nâng 

cao năng lực tự chủ công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế số. 

(2) Thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm an ninh kinh tế số: 

Nhà nước đã tích cực hoàn thiện khung pháp lý và củng cố năng lực bảo đảm an 

ninh kinh tế số. Ví dụ, năm 2025, Bộ Công an tổ chức “Ngày An ninh mạng Việt Nam”. 

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định lực lượng công an 

nhân dân đã phát hiện kịp thời và ngăn chặn nhiều cuộc tấn công mạng quy mô lớn, 

thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng được củng cố, góp phần giữ vững chủ 

quyền số quốc gia [72]. Đồng thời, Bộ Công an đưa vào vận hành Hệ thống điều hành 

An ninh mạng quốc gia để phối hợp phòng ngừa sự cố. Chính phủ cũng ban hành Nghị 

định 53/2022/NĐ-CP (hiệu lực 1/10/2022) quy định các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, internet và các dịch vụ gia tăng trên không 

gian mạng tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu người dùng trong nước theo quy định [34] 

và Nghị định 13/2023/NĐ-CP (có hiệu lực 1/7/2023) về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tạo 

tiền đề pháp lý ngăn rò rỉ thông tin [36]. Nhiều vụ thực tiễn cho thấy năng lực phản 

ứng của Nhà nước: Tháng 2/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương 

phối hợp Cục An ninh mạng (Bộ Công an) triệt phá đường dây mua bán hàng triệu hồ 

sơ cá nhân, bắt giữ các đối tượng và khởi tố vụ án [228]. 

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Viettel Cyber Security [178], năm 2024 có 14,5 

triệu tài khoản Việt Nam bị rò rỉ (chiếm khoảng 12% toàn cầu), cho thấy nguy cơ mất 



127 

an toàn thông tin rất lớn. Theo VNPT Cyber Immunity [104], nửa đầu năm 2025, Việt 

Nam ghi nhận tình hình an ninh mạng nghiêm trọng hơn so với năm 2024, với 155 triệu 

bản ghi dữ liệu bị rò rỉ và 4,5 triệu tài khoản bị lộ lọt - chiếm 12,6% toàn cầu, tăng 

21,4% so với cùng kỳ. 

Tính riêng năm 2025, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao đã tiếp nhận, xử lý 58 triệu cảnh báo tấn công mạng, xử lý trung bình mỗi 

ngày trên 218 nghìn cảnh báo [146]. Cục An toàn Thông tin cũng liên tục giám sát, 

cảnh báo. Chẳng hạn, năm 2024, phát hiện nhóm hacker APT “Mustang Panda” nhắm 

vào Việt Nam (các cơ quan thuế, giáo dục…); đơn vị này đã thông báo và đề nghị các 

cơ quan, doanh nghiệp rà soát hệ thống để kịp thời phát hiện, ngăn chặn mã độc [177]. 

Những bước đi trên cho thấy Nhà nước đã chủ động tăng cường giám sát, điều phối 

liên ngành giữa Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan bảo mật 

(VNCERT, Viettel Cyber, CMC CERT…), góp phần nâng cao “sức đề kháng” quốc 

gia trước tấn công mạng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và 

Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) [2], các biện pháp kỹ thuật chỉ mang tính tạm thời; 

giải pháp lâu dài phải kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và hoàn 

thiện khung pháp lý để đối phó thách thức ngày càng tinh vi.  

 

Hình 3.6. Chỉ số An ninh mạng Toàn cầu của ITU năm 2024 tại các nền kinh tế 

châu Á đang phát triển  

(Nguồn: ADB, 2025) [247, pg. 48]. 
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Theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á (Asian Development Bank - 

ADB) và căn cứ vào Hình 3.6, trong Chỉ số An ninh mạng Toàn cầu năm 2024 do Liên 

minh Viễn thông Quốc tế (ITU) công bố, Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế 

châu Á đang phát triển có mức độ cam kết bảo đảm an ninh mạng cao nhất, đạt 

99,74/100 điểm và được xếp vào Tầng 1 - Role-modelling (nhóm hình mẫu). Đây là 

tầng cao nhất trong hệ thống năm cấp độ đánh giá của GCI, phản ánh mức độ cam kết 

mạnh mẽ và sự phát triển tương đối toàn diện của các biện pháp bảo đảm an ninh mạng 

trên năm trụ cột: pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, phát triển năng lực và hợp tác. 

Kết quả này cho thấy Việt Nam đã đạt được những tiến bộ nổi bật trong xây dựng 

khuôn khổ pháp lý, tổ chức thực hiện, phát triển năng lực kỹ thuật và tăng cường hợp 

tác quốc tế về an ninh mạng. Trong đó, vai trò của Nhà nước được thể hiện rõ thông 

qua việc thể chế hóa các yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, tổ chức và điều phối các lực 

lượng thực thi, huy động nguồn lực, phát triển năng lực ứng phó và chủ động tham gia 

các cơ chế hợp tác quốc tế. Đây là biểu hiện cụ thể của năng lực Nhà nước trong tổ 

chức thực thi quyền lực công và bảo vệ lợi ích quốc gia trên không gian mạng. Như 

vậy, xét theo tiêu chí GCI, vai trò của Nhà nước trong bảo đảm an ninh mạng và chủ 

quyền số đã đạt được những kết quả nổi bật. Việc Việt Nam được ghi nhận trong nhóm 

quốc gia hình mẫu không chỉ khẳng định những thành tựu trong bảo vệ không gian 

mạng quốc gia mà còn góp phần củng cố niềm tin số, nâng cao vị thế quốc tế và tạo 

lập nền tảng an toàn cho phát triển kinh tế số. 

 

Hình 3.7. Các chính sách và luật pháp nhằm tăng cường an ninh mạng tại các 

nền kinh tế châu Á đang phát triển  

(Nguồn: ADB, 2025) [247, pg. 49] 
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Căn cứ vào Hình 3.7 - Các chính sách và luật pháp nhằm tăng cường an ninh 

mạng tại các nền kinh tế châu Á đang phát triển, có thể nhận thấy Việt Nam nằm trong 

nhóm các quốc gia có mức độ sẵn sàng mạng lưới (NRI 2024) ở mức trung bình khá, 

trong khi GDP bình quân đầu người vẫn còn ở mức tương đối khiêm tốn so với nhiều 

nền kinh tế trong khu vực. Trên đồ thị, mỗi quốc gia được biểu diễn bằng một vòng 

tròn, trong đó vị trí theo trục tung phản ánh mức độ sẵn sàng số (NRI), trục hoành phản 

ánh trình độ phát triển kinh tế, còn kích thước vòng tròn thể hiện số lượng các chính 

sách và đạo luật được ban hành nhằm tăng cường an ninh mạng. Theo cách biểu diễn 

này, vòng tròn đại diện cho Việt Nam có kích thước tương đối lớn, cho thấy Nhà nước 

đã ban hành số lượng đáng kể các văn bản chính sách và pháp luật liên quan đến an 

ninh mạng, bất chấp nền tảng kinh tế chưa thuộc nhóm cao trong khu vực. 

Đặt trong tương quan với các nền kinh tế có trình độ phát triển tương đương, các 

kết quả trên cho thấy Việt Nam vừa đạt được những tiến bộ đáng kể về năng lực bảo 

đảm an ninh mạng, vừa thể hiện mức độ ưu tiên chính sách rõ rệt đối với an ninh mạng 

và bảo vệ dữ liệu, tiệm cận một số nền kinh tế có mức sẵn sàng số cao hơn trong khu 

vực. Điều này phản ánh cách tiếp cận chủ động của Nhà nước Việt Nam, theo đó an 

ninh mạng và bảo vệ dữ liệu không được xem là những vấn đề kỹ thuật thuần túy, mà 

được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 

dân, duy trì niềm tin xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và bảo vệ chủ quyền 

quốc gia trên không gian số. Trong điều kiện dữ liệu, nền tảng số và hạ tầng thông tin 

ngày càng trở thành tư liệu sản xuất và những cấu phần thiết yếu của kinh tế số, vai trò 

của Nhà nước đang từng bước mở rộng từ quản lý không gian vật lý sang thiết lập 

chuẩn mực pháp lý, phòng ngừa và ứng phó với rủi ro, bảo vệ hạ tầng thông tin quan 

trọng và quản trị các dòng dữ liệu. Sự chuyển dịch này góp phần hình thành năng lực 

bảo vệ và quản trị không gian số, trong đó chủ quyền dữ liệu trở thành một cấu phần 

cốt lõi của chủ quyền số quốc gia. 

Xét từ góc độ rộng hơn, an ninh kinh tế số không chỉ là bảo vệ hệ thống thông tin 

hay dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng, mà còn là bảo vệ trật tự phát triển của kinh 

tế số, khả năng vận hành an toàn của các nền tảng, niềm tin của người dùng, quyền lợi 

của doanh nghiệp và năng lực điều tiết của Nhà nước đối với các quan hệ kinh tế phát 

sinh trong không gian số. Vì vậy, các rủi ro như rò rỉ dữ liệu quy mô lớn, tội phạm công 

nghệ cao, thao túng nền tảng, phụ thuộc công nghệ và gián đoạn hạ tầng số đều có thể 

chuyển hóa thành rủi ro an ninh kinh tế, tác động trực tiếp tới ổn định thị trường, năng 

lực cạnh tranh và lợi ích quốc gia trong việc phát triển kinh tế số. 

(3) Đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm chủ quyền số 

và an ninh kinh tế số: 

Đối chiếu với các tiêu chí đánh giá ở Chương 2 cho thấy, vai trò của Nhà nước 

trong việc bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số ngày càng được thể hiện rõ nét 

trong bối cảnh kinh tế số trở thành một không gian phát triển mới của quốc gia. Điều 

này được phản ánh thông qua quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng dữ liệu 

chiến lược, tăng cường năng lực an ninh mạng và từng bước mở rộng phạm vi thực thi 

quyền lực nhà nước từ không gian vật lý sang không gian số. 
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Thứ nhất, Nhà nước đã từng bước xác lập và mở rộng chủ quyền số như một cấu 

phần mới của chủ quyền quốc gia. Việc chủ quyền số được khẳng định trong Văn kiện 

Đại hội XIV của Đảng, cùng với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh 

mạng, dữ liệu, viễn thông và giao dịch điện tử cho thấy phạm vi thực hiện vai trò của 

Nhà nước đã được mở rộng sang các không gian dữ liệu, hạ tầng số và các dòng chảy 

thông tin xuyên biên giới. Điều này phản ánh sự chuyển dịch quan trọng trong nhận 

thức và thực tiễn quản trị quốc gia trong điều kiện phát triển kinh tế số. 

Thứ hai, Nhà nước đã chủ động xây dựng các điều kiện nền tảng nhằm bảo đảm 

chủ quyền dữ liệu và nâng cao năng lực tự chủ trong không gian số. Việc hình thành 

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, thúc đẩy phát triển hạ tầng số, khuyến khích làm chủ công 

nghệ số và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa công nghệ cho thấy Nhà nước không chỉ tập trung 

bảo vệ không gian số, mà còn từng bước xây dựng các nguồn lực vật chất và công nghệ 

phục vụ chủ quyền số quốc gia. Đồng thời, việc Việt Nam chủ động tham gia và đóng 

góp vào các diễn đàn, sáng kiến quốc tế về quản trị số cũng phản ánh nỗ lực mở rộng 

chủ quyền số từ phạm vi quốc gia sang năng lực tham gia định hình các quy tắc quản 

trị không gian số toàn cầu. 

Thứ ba, Nhà nước đã từng bước nâng cao năng lực bảo đảm an ninh kinh tế số 

thông qua việc hoàn thiện thể chế, củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các 

rủi ro an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và duy trì trật tự phát triển trong không gian số. 

Các kết quả về chỉ số an ninh mạng, năng lực ứng phó sự cố và hoạt động phòng, chống 

tội phạm công nghệ cao cho thấy vai trò của Nhà nước trong bảo vệ nền tảng vận hành 

của kinh tế số ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, thực trạng rò rỉ dữ liệu quy mô lớn, 

tấn công mạng có chủ đích và các rủi ro an ninh mạng ngày càng tinh vi cũng cho thấy 

năng lực bảo đảm an ninh kinh tế số vẫn đang đứng trước nhiều thách thức mới. 

Thứ tư, vai trò của Nhà nước trong bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số 

đang chịu tác động của những giới hạn mang tính cấu trúc. Mặc dù Nhà nước đã xác 

lập được chủ quyền pháp lý đối với không gian số quốc gia, nhưng một phần đáng kể 

hạ tầng số, nền tảng số, công nghệ lõi và các dòng dữ liệu xuyên biên giới vẫn chịu ảnh 

hưởng hoặc được kiểm soát bởi các doanh nghiệp công nghệ và nền tảng số xuyên quốc 

gia. Điều này tạo ra khoảng cách giữa chủ quyền pháp lý và năng lực kiểm soát thực tế 

đối với dữ liệu, nền tảng và các luồng thông tin số. Trong bối cảnh đó, chủ quyền số 

không chỉ là vấn đề pháp luật hay an ninh mạng, mà còn gắn trực tiếp với năng lực 

công nghệ nội sinh, năng lực làm chủ hạ tầng số và vị thế của Việt Nam trong cấu trúc 

quyền lực số toàn cầu. 

Sau khi nhấn mạnh rằng một quốc gia có thể hội nhập sâu mà vẫn giữ chủ quyền 

nếu làm chủ dữ liệu, công nghệ, nhân lực và thể chế, GS.TS. Hoàng Văn Cường cảnh 

báo: “Ngược lại, nếu phụ thuộc vào công nghệ lõi, nền tảng số và dữ liệu từ bên ngoài 

thì dù có hệ thống pháp luật chặt chẽ cũng rất khó bảo đảm an ninh kinh tế số một cách 

bền vững” [PVS07]. Ý kiến này cho thấy pháp luật có thể xác lập thẩm quyền và khuôn 

khổ quản lý, nhưng không thể thay thế năng lực công nghệ nội sinh, doanh nghiệp công 

nghệ, nhân lực, hạ tầng và dữ liệu mà quốc gia có khả năng làm chủ. Do đó, chủ quyền 

số chỉ chuyển từ trạng thái pháp lý sang năng lực tự chủ thực chất khi Nhà nước đồng 

thời củng cố được các nguồn lực công nghệ và sức chống chịu của nền kinh tế. 
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Thứ năm, sự phát triển của kinh tế số đang đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức 

thực hiện quyền lực nhà nước. Trong bối cảnh dữ liệu, nền tảng số và các tập đoàn 

công nghệ ngày càng có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, Nhà nước không 

chỉ thực hiện quyền lực thông qua các công cụ hành chính truyền thống, mà ngày càng 

phải dựa vào năng lực điều phối, quản trị dữ liệu, xây dựng thể chế và định hình các 

quy tắc vận hành của không gian số. Điều này vừa mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả 

quản trị quốc gia, vừa đặt ra những thách thức mới về kiểm soát quyền lực và bảo đảm 

tính chính danh của Nhà nước trong môi trường số. 

Nhận định về thách thức phát sinh từ sự phụ thuộc vào nền tảng, công nghệ và dữ 

liệu xuyên biên giới cũng xuất hiện ở các góc nhìn quản trị, kinh tế và pháp lý khác 

[PVS05, PVS08, PVS11, PVS12]. 

Nhìn tổng thể, hạn chế nổi bật hiện nay không nằm ở việc thiếu nhận thức hay 

thiếu quyết tâm chính trị trong bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số, mà nằm ở 

khoảng cách giữa chủ quyền pháp lý với năng lực tự chủ công nghệ và năng lực kiểm 

soát thực tế đối với các nguồn lực số chiến lược. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ 

toàn cầu ngày càng gay gắt, cùng với sự gia tăng ảnh hưởng của các nền tảng số xuyên 

quốc gia, việc nâng cao năng lực công nghệ nội sinh, làm chủ dữ liệu, hạ tầng số và 

các công nghệ chiến lược sẽ là điều kiện quan trọng để Nhà nước thực hiện hiệu quả 

vai trò bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số trong thời gian tới. 

3.1.8. Đánh giá mức độ thực hiện vai trò của Nhà nước trong việc phát triển 

kinh tế số ở Việt Nam 

Trên cơ sở kết quả phân tích bảy phương diện tại các Mục 3.1.1-3.1.7 và đối chiếu 

với khung 28 tiêu chí, thang đánh giá tại Mục 2.4, luận án tổng hợp mức độ thực hiện 

từng tiêu chí thành phần về vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số ở Việt 

Nam như sau. Việc xếp mức được thực hiện trên cơ sở đối chiếu, tam giác hóa giữa 

văn bản chính sách, pháp luật và báo cáo thực thi; số liệu thống kê, dữ liệu hành chính 

và các bộ chỉ số có liên quan; cùng kết quả phỏng vấn sâu. Kết quả đánh giá không 

được cộng thành một điểm số chung và không sử dụng kết quả tốt ở phương diện này 

để bù trừ cho hạn chế ở phương diện khác. Việc một tiêu chí được xếp mức 3 không 

có nghĩa là không còn hạn chế, mà phản ánh việc tiêu chí đó đã đáp ứng các điều kiện 

cốt lõi của thang đánh giá tại thời điểm nghiên cứu. 

Kết quả tổng hợp (xem Phụ lục 4) cho thấy, trong 28 tiêu chí thành phần, có 07 

tiêu chí đạt mức 3, 15 tiêu chí đạt mức 2 và 06 tiêu chí đạt mức 1; không có tiêu chí 

được xếp mức 0 hoặc KĐG. Phân bố này không được sử dụng để tính điểm chung cho 

toàn bộ vai trò của Nhà nước, mà cho thấy Nhà nước đã đạt kết quả tích cực trong xác 

lập định hướng chiến lược, từng bước hình thành tương đối đầy đủ các nền tảng thể 

chế, hạ tầng, dữ liệu và an ninh số; đồng thời vẫn còn những hạn chế cần khắc phục ở 

tổ chức thực thi, đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực và chuyển hóa cơ hội tiếp cận 

thành khả năng tham gia, thụ hưởng thực chất. 

Theo điều kiện kết luận đã xác định tại Mục 2.4, phương diện xác lập định hướng 

chiến lược và mô hình tăng trưởng của kinh tế số được đánh giá ở mức “thực hiện tốt”. 

Bốn phương diện được đánh giá ở mức “thực hiện khá”, gồm: kiến tạo, điều tiết và 
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hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng số và kinh tế dữ liệu quốc gia; bảo đảm phát triển 

bao trùm và công bằng xã hội; bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số. Hai phương 

diện còn ở mức “còn hạn chế”, gồm: phát triển công nghệ số và thúc đẩy hệ sinh thái 

đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số. 

Những kết quả nổi bật tập trung ở năng lực xác lập và duy trì định hướng chiến 

lược, chuyển hóa chủ trương thành chính sách, xây dựng khuôn khổ pháp lý, phát triển 

hạ tầng kết nối và dữ liệu, mở rộng khả năng tiếp cận số, bảo vệ dữ liệu và bảo đảm an 

ninh mạng. Các hạn chế chủ yếu nằm ở điều phối liên ngành và tổ chức thực thi; liên 

thông, khai thác dữ liệu; nguồn lực R&D và liên kết nghiên cứu - đào tạo - doanh 

nghiệp; chất lượng và điều phối nhân lực; khả năng chuyển cơ hội tiếp cận số thành sự 

tham gia, thụ hưởng thực chất; cùng năng lực tự chủ về công nghệ và nền tảng. 

Kết quả đánh giá bán định lượng cho thấy Nhà nước đã thực hiện tương đối hiệu 

quả vai trò xác lập chương trình nghị sự và tạo lập các điều kiện nền tảng cho phát triển 

kinh tế số. Điểm nghẽn chủ yếu không còn nằm ở sự thiếu vắng chủ trương hoặc định 

hướng chiến lược, mà ở năng lực chuyển hóa các định hướng đó thành thể chế đồng bộ, 

cơ chế điều phối hiệu quả và kết quả thực thi có thể kiểm chứng. Đây là cơ sở trực tiếp 

để tiếp tục đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân và các vấn đề đặt ra tại Mục 3.2. 

3.2. Đánh giá chung thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc phát triển 

kinh tế số và những vấn đề đặt ra 

Trên cơ sở phân tích thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế 

số, có thể thấy Nhà nước Việt Nam đang từng bước điều chỉnh nội dung, phương thức 

và phạm vi thực hiện vai trò của mình nhằm thích ứng với những biến đổi của phương 

thức sản xuất và các quan hệ kinh tế - xã hội trong điều kiện kinh tế số. Quá trình đó 

vừa tạo ra những chuyển biến tích cực, vừa bộc lộ những hạn chế, bất cập và những 

vấn đề cần tiếp tục giải quyết để nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà nước 

trong giai đoạn phát triển mới. 

3.2.1. Những kết quả đạt được 

Trên cơ sở khung tiêu chí đánh giá đã xây dựng tại mục 2.4 và kết quả phân tích 

thực trạng ở các mục từ 3.1.1 đến 3.1.7, có thể nhận thấy vai trò của Nhà nước trong 

việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực trên cả bảy 

phương diện cơ bản. 

Thứ nhất, về vai trò xác lập định hướng chiến lược và mô hình tăng trưởng của 

kinh tế số, Nhà nước đã đạt được những kết quả rõ nét trong việc xác lập và duy trì tính 

nhất quán của định hướng phát triển. Các chủ trương của Đảng đã từng bước được cụ 

thể hóa thành chiến lược, chính sách và chương trình hành động. Kinh tế số từng bước 

được đặt vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, gắn với khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế. Giá trị tăng thêm 

của kinh tế số tăng từ 12,87% GDP năm 2021 lên 14,02% GDP năm 2025, cho thấy 

các định hướng chiến lược bước đầu đã được hiện thực hóa trong thực tiễn phát triển. 

Những kết quả này chủ yếu thể hiện ở năng lực xác lập và thể chế hóa định hướng 

chiến lược; mức độ thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện giữa các ngành, 

các cấp và địa phương vẫn còn những hạn chế như đã phân tích. 
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Thứ hai, về vai trò kiến tạo, điều tiết và hoàn thiện thể chế cho kinh tế số, Nhà 

nước đã từng bước hình thành khuôn khổ pháp lý tương đối toàn diện, bao quát các 

lĩnh vực cốt lõi như giao dịch điện tử, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số, trí tuệ 

nhân tạo, thương mại điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng. Điều này cho 

thấy tiêu chí về khả năng xây dựng khuôn khổ pháp lý và từng bước nâng cao năng lực 

điều tiết các quan hệ phát sinh trong môi trường số đã đạt được những kết quả quan 

trọng, tạo nền tảng thể chế cho sự hình thành và phát triển của kinh tế số.  

Thứ ba, về vai trò phát triển hạ tầng số và kinh tế dữ liệu quốc gia, Nhà nước đã 

xác lập hạ tầng số là hạ tầng chiến lược của quốc gia, từng bước huy động và điều phối 

hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng kết nối, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số 

dùng chung. Đến năm 2025, mạng 5G đã phủ khoảng 90,2% dân số, tốc độ Internet 

băng rộng cố định đạt khoảng 280 Mbps, tốc độ Internet di động đạt khoảng 160 Mbps, 

đồng thời Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia từng bước được 

hình thành, phản ánh năng lực ngày càng rõ của Nhà nước trong việc tạo lập các điều 

kiện nền tảng cho phát triển kinh tế số.  

Thứ tư, về vai trò phát triển công nghệ số và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng 

tạo, Nhà nước đã từng bước xác lập các ưu tiên công nghệ chiến lược, xây dựng các 

thiết chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo và mở rộng cơ chế huy động nguồn lực cho nghiên 

cứu, phát triển và đổi mới công nghệ. Việc ban hành Danh mục công nghệ chiến lược 

quốc gia, hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cùng với sự phát 

triển của khu vực doanh nghiệp công nghệ số (khoảng 80.000 doanh nghiệp, doanh thu 

khoảng 198 tỷ USD năm 2025) cho thấy tiêu chí về định hướng công nghệ và tạo lập 

hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.  

Thứ năm, về vai trò phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số, Nhà nước đã từng 

bước hình thành hệ thống chiến lược, chương trình và chính sách phát triển nguồn nhân 

lực số; mở rộng quy mô đào tạo các ngành STEM, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân 

tạo và bán dẫn; đồng thời quan tâm hơn đến phát triển năng lực số của đội ngũ cán bộ, 

công chức và xây dựng cơ chế thu hút nhân tài công nghệ. Điều đó cho thấy các tiêu 

chí về định hướng chiến lược, điều phối hệ thống đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

số đã từng bước được triển khai trong thực tiễn.  

Thứ sáu, về vai trò bảo đảm phát triển bao trùm và công bằng xã hội trong kinh 

tế số, Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách nhằm mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng 

và dịch vụ số, phổ cập Internet, phát triển dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ các nhóm 

yếu thế tham gia quá trình chuyển đổi số. Các chương trình viễn thông công ích, phát 

triển tổ công nghệ số cộng đồng và mở rộng hạ tầng số tới vùng sâu, vùng xa cho thấy 

Nhà nước từng bước thực hiện tiêu chí bảo đảm cơ hội tiếp cận tương đối bình đẳng 

đối với các điều kiện phát triển trong nền kinh tế số.  

Thứ bảy, về vai trò bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số, Nhà nước đã 

từng bước mở rộng phạm vi thực hiện quyền lực sang không gian số thông qua việc 

hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng dữ liệu chiến lược, nâng cao năng lực an ninh 

mạng và chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế về quản trị số. Việc đưa vào 

vận hành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, hoàn thiện pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ 
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dữ liệu cá nhân, cũng như những kết quả tích cực về Chỉ số An ninh mạng toàn cầu 

cho thấy năng lực bảo vệ chủ quyền số và bảo đảm an ninh kinh tế số của Nhà nước đã 

được nâng lên đáng kể.  

Nhìn tổng thể, xét theo khung tiêu chí đánh giá đã xây dựng, Nhà nước Việt Nam 

đã từng bước chuyển từ vai trò quản lý kinh tế theo nghĩa truyền thống sang vai trò 

kiến tạo, quản trị và điều phối quá trình phát triển kinh tế số. Những kết quả đạt được 

cho thấy Nhà nước không chỉ mở rộng phạm vi thực hiện quyền lực sang các không 

gian và nguồn lực phát triển mới của nền kinh tế số, mà còn từng bước nâng cao năng 

lực định hướng chiến lược, kiến tạo thể chế, huy động và điều phối nguồn lực, thúc đẩy 

đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm phát triển bao trùm và bảo vệ chủ 

quyền số. Đây là những tiền đề quan trọng để tiếp tục hoàn thiện vai trò của Nhà nước 

trong việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. 

3.2.2. Những hạn chế và bất cập 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đối chiếu với khung tiêu chí đánh giá đã xây 

dựng tại mục 2.4 cho thấy việc thực hiện vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế 

số ở Việt Nam vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập trên cả bảy phương diện. Những 

hạn chế này không chỉ phản ánh những khó khăn trong quá trình triển khai chính sách, 

mà sâu xa hơn còn cho thấy năng lực thích ứng của Nhà nước trước sự hình thành của 

phương thức sản xuất số, các nguồn lực số và yêu cầu quản trị quốc gia trong kỷ nguyên 

số vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của thực tiễn. 

Thứ nhất, về vai trò xác lập định hướng chiến lược và mô hình tăng trưởng của 

kinh tế số, mặc dù Nhà nước đã xây dựng được hệ thống chủ trương, chiến lược và 

chương trình hành động tương đối đồng bộ, nhưng khoảng cách giữa hoạch định chiến 

lược với tổ chức thực hiện vẫn còn khá lớn. Năng lực triển khai giữa các bộ, ngành và 

địa phương chưa đồng đều, dẫn đến sự chênh lệch đáng kể về kết quả chuyển đổi số và 

phát triển kinh tế số. Chỉ có 4/34 tỉnh, thành phố đạt tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh 

tế số trên 20% GRDP, trong khi phần lớn các địa phương chỉ đạt khoảng 6-10%, phản 

ánh năng lực dẫn dắt, điều phối phát triển chưa thật sự thống nhất trên phạm vi cả nước.  

Thứ hai, về vai trò kiến tạo, điều tiết và hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật 

cho kinh tế số mặc dù đã được mở rộng nhanh chóng nhưng vẫn còn phân tán, chồng 

chéo và thiếu tính ổn định tương đối. Nhiều lĩnh vực mới như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, 

nền tảng số, giao dịch xuyên biên giới và tài sản số vẫn còn khoảng trống pháp lý hoặc 

chưa có cơ chế điều chỉnh đầy đủ. Đồng thời, năng lực tổ chức thực thi và điều phối 

liên ngành còn hạn chế, làm giảm hiệu lực của các chính sách và gia tăng chi phí tuân 

thủ đối với doanh nghiệp.  

Thứ ba, về vai trò phát triển hạ tầng số và kinh tế dữ liệu quốc gia, mặc dù hạ 

tầng kết nối đã có bước phát triển mạnh, nhưng năng lực quản trị và khai thác dữ liệu 

quốc gia vẫn còn là điểm nghẽn. Dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương còn phân 

tán, thiếu chuẩn hóa và chưa được kết nối hiệu quả; khoảng cách phát triển hạ tầng và 

khả năng hấp thụ hạ tầng số giữa các vùng miền và nhóm doanh nghiệp vẫn còn lớn. 

Một phần đáng kể dữ liệu người dùng Việt Nam vẫn nằm trên các nền tảng xuyên quốc 

gia, làm hạn chế năng lực làm chủ dữ liệu và chủ quyền dữ liệu quốc gia.  
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Thứ tư, về vai trò phát triển công nghệ số và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng 

tạo, khoảng cách giữa định hướng chiến lược với năng lực công nghệ nội sinh vẫn còn 

khá lớn. Mặc dù Nhà nước đã xác lập các công nghệ chiến lược và hình thành nhiều 

thiết chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nhưng tổng chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) 

mới đạt khoảng 0,42% GDP, thấp hơn nhiều so với yêu cầu phát triển và so với nhiều 

quốc gia trong khu vực; năng lực làm chủ công nghệ lõi, thương mại hóa kết quả nghiên 

cứu và phát triển doanh nghiệp công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế.  

Thứ năm, về vai trò phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số, hạn chế nổi bật nằm 

ở sự chưa tương thích giữa cơ cấu, chất lượng đào tạo với yêu cầu sử dụng lao động và 

sự thiếu hụt nhân lực trình độ cao trong một số lĩnh vực công nghệ then chốt. Đồng thời, 

năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức và khả năng thu hút, giữ chân nhân lực công 

nghệ chất lượng cao trong khu vực công còn hạn chế. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu 

nâng cao năng lực dự báo, điều phối đào tạo và phát triển nhân lực của Nhà nước. 

Thứ sáu, về vai trò bảo đảm phát triển bao trùm và công bằng xã hội trong kinh 

tế số, khoảng cách số vẫn tiếp tục tồn tại và có xu hướng chuyển từ chênh lệch về khả 

năng tiếp cận hạ tầng sang chênh lệch về kỹ năng số, khả năng khai thác dữ liệu và 

mức độ tham gia vào các cơ hội do kinh tế số tạo ra. Khoảng cách giữa các địa phương 

về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP vẫn rất lớn; tỷ lệ tiếp cận Internet ở khu vực nông 

thôn và vùng dân tộc thiểu số còn thấp; trong khi việc gắn kết phát triển kinh tế số với 

các mục tiêu môi trường và phát triển bền vững còn chưa thật sự chặt chẽ.  

Thứ bảy, về vai trò bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số, khoảng cách giữa 

chủ quyền pháp lý với năng lực tự chủ công nghệ và năng lực kiểm soát thực tế vẫn 

còn khá lớn. Một phần đáng kể dữ liệu và hạ tầng nền tảng số vẫn chịu ảnh hưởng của 

các doanh nghiệp xuyên quốc gia; tình trạng rò rỉ dữ liệu và tấn công mạng vẫn diễn 

biến phức tạp. Chỉ riêng nửa đầu năm 2025 đã ghi nhận khoảng 155 triệu bản ghi dữ 

liệu bị rò rỉ và 4,5 triệu tài khoản bị lộ lọt, trong khi năng lực công nghệ nội sinh và 

năng lực điều phối quốc gia đối với không gian số vẫn cần tiếp tục được nâng cao.  

Tựu chung lại, hạn chế nổi bật hiện nay không nằm ở việc thiếu chủ trương, định 

hướng hay quyết tâm chính trị trong phát triển kinh tế số, mà chủ yếu nằm ở khoảng 

cách giữa yêu cầu phát triển kinh tế số với năng lực thực hiện vai trò của Nhà nước 

trong điều kiện mới. Điểm nghẽn mang tính nền tảng không chỉ nằm ở từng yếu tố 

riêng lẻ như thể chế, hạ tầng, công nghệ hay nguồn nhân lực, mà trước hết nằm ở năng 

lực quản trị phát triển và quản trị số của bộ máy nhà nước. Chính năng lực này quyết 

định khả năng chuyển hóa các định hướng chiến lược thành kết quả phát triển thực tiễn, 

điều phối hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, làm chủ các nguồn 

lực số chiến lược, đồng thời bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và tự 

chủ của nền kinh tế số Việt Nam. 

3.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế và bất cập 

Những hạn chế và bất cập trong việc thực hiện vai trò của Nhà nước đối với phát 

triển kinh tế số ở Việt Nam bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan 

đan xen. Các nguyên nhân này phản ánh quá trình thích ứng chưa hoàn toàn đồng bộ của 

Nhà nước trước những biến đổi của mô hình phát triển, phương thức sản xuất và các 
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quan hệ kinh tế - xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế số; đồng thời cho thấy những 

giới hạn về nhận thức, thể chế, năng lực quản trị và vị thế phát triển của Việt Nam trong 

nền kinh tế số toàn cầu. Có thể khái quát thành bốn nhóm nguyên nhân cơ bản sau: 

Thứ nhất, nguyên nhân từ sự biến đổi của mô hình phát triển, phương thức sản 

xuất và các quan hệ kinh tế - xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế số. 

Một phần những hạn chế hiện nay xuất phát từ chính đặc trưng của kinh tế số. 

Khác với nền kinh tế truyền thống vận hành chủ yếu dựa trên vốn, lao động và tài 

nguyên vật chất, kinh tế số ngày càng vận hành dựa trên dữ liệu, công nghệ số, nền 

tảng số và các mạng lưới kết nối. Quá trình này không chỉ làm thay đổi cách thức tổ 

chức sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng, mà còn thúc đẩy sự chuyển đổi của mô 

hình phát triển, làm xuất hiện nhiều quan hệ kinh tế - xã hội mới mà trước đây chưa 

từng tồn tại hoặc chưa có ý nghĩa nổi bật. 

Trong bối cảnh đó, nhiều công cụ quản lý, phương thức điều hành và cơ chế thực 

hiện vai trò của Nhà nước được hình thành trong điều kiện của nền kinh tế truyền thống 

không còn hoàn toàn phù hợp. Các vấn đề như quản trị dữ liệu, quản trị nền tảng số, 

điều tiết trí tuệ nhân tạo, giao dịch xuyên biên giới, kinh tế dữ liệu hay bảo đảm chủ 

quyền số đều phát triển với tốc độ nhanh hơn đáng kể so với khả năng thích ứng của 

các thiết chế quản lý truyền thống. Vì vậy, một phần những hạn chế hiện nay phản ánh 

quá trình thích ứng tất yếu của Nhà nước trước sự chuyển đổi của mô hình phát triển 

và sự hình thành của những điều kiện phát triển mới trong kỷ nguyên số. 

Thứ hai, nguyên nhân từ sự chậm đổi mới nhận thức, tư duy phát triển và phương 

thức thực hiện vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số. 

Một nguyên nhân quan trọng của những hạn chế hiện nay xuất phát từ sự chậm 

đổi mới trong nhận thức và tư duy thực hiện vai trò của Nhà nước trước những biến 

đổi của kinh tế số. Mặc dù về mặt chủ trương, Đảng và Nhà nước đã xác định kinh tế 

số là một động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới, nhưng trong thực tiễn 

nhận thức và triển khai, ở một số cấp độ, kinh tế số vẫn chủ yếu được tiếp cận như một 

chương trình công nghệ, một quá trình số hóa hoạt động quản lý hoặc một lĩnh vực 

kinh tế mới, thay vì được nhìn nhận đầy đủ như một quá trình đổi mới mô hình phát 

triển, chuyển đổi phương thức sản xuất và tái cấu trúc các quan hệ phát triển. 

Bên cạnh đó, quá trình chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và kiến tạo 

phát triển còn diễn ra chậm. Trong nhiều trường hợp, phương thức thực hiện vai trò 

của Nhà nước vẫn dựa nhiều vào các công cụ hành chính truyền thống, trong khi kinh 

tế số đòi hỏi các phương thức điều phối linh hoạt hơn, dựa trên dữ liệu, nền tảng số và 

sự tham gia của nhiều chủ thể. Điều này làm cho khả năng chuyển hóa các định hướng 

chiến lược thành hành động thực tiễn chưa thật sự đồng bộ, đồng thời ảnh hưởng đến 

hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số. 

Thứ ba, nguyên nhân từ những hạn chế của thể chế, năng lực quản trị phát triển 

và chất lượng các nguồn lực thực thi chính sách. 

Nhóm nguyên nhân thứ ba liên quan trực tiếp đến những hạn chế của thể chế và 

năng lực quản trị phát triển của Nhà nước trong điều kiện phát triển kinh tế số. Trước 

hết, hệ thống cơ chế, chính sách và pháp luật về kinh tế số mặc dù đã có bước phát triển 
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nhanh trong những năm gần đây, song vẫn tồn tại tình trạng thiếu đồng bộ, chồng chéo, 

khoảng trống điều chỉnh và độ trễ nhất định so với sự phát triển của công nghệ, dữ liệu, 

trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới. Nhiều lĩnh vực như quản trị dữ liệu, 

quản trị trí tuệ nhân tạo, quản lý nền tảng xuyên biên giới, kinh tế dữ liệu và thị trường 

dữ liệu vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thể chế. Cơ chế phối hợp trong xây dựng, 

tổ chức thực hiện và giám sát chính sách giữa các bộ, ngành, địa phương còn chưa thật 

sự đồng bộ, làm giảm hiệu quả điều phối và khả năng xử lý các vấn đề liên ngành, liên 

vùng của phát triển kinh tế số. 

Bên cạnh đó, năng lực quản trị phát triển và quản trị số của bộ máy nhà nước 

chưa phát triển tương xứng với yêu cầu thực tiễn. Việc chuyển từ phương thức quản lý 

hành chính truyền thống sang quản trị phát triển, quản trị dựa trên dữ liệu và quản trị 

theo kết quả mới đang ở giai đoạn đầu. Tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu liên thông, 

thiếu tiêu chuẩn chia sẻ và hạn chế trong khai thác dữ liệu vẫn tồn tại ở nhiều cấp độ 

quản lý, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng dự báo, điều phối và phản ứng chính sách 

của Nhà nước. 

Bên cạnh đó, chất lượng các nguồn lực thực thi chính sách phát triển kinh tế số 

cũng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của giai đoạn mới. Năng lực số của một bộ phận 

cán bộ, công chức; năng lực hấp thụ công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; 

trình độ kỹ năng số của người lao động và khả năng tham gia của các chủ thể xã hội 

vào quá trình chuyển đổi số còn chưa đồng đều. Đồng thời, sự liên kết giữa Nhà nước, 

doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và cơ sở đào tạo còn thiếu chặt chẽ, làm hạn chế hiệu 

quả chuyển giao tri thức, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những hạn chế này 

làm giảm hiệu quả lan tỏa của các chủ trương, chính sách, đồng thời ảnh hưởng đến 

khả năng chuyển hóa các định hướng chiến lược thành kết quả phát triển thực tiễn. 

Điều đó cho thấy hiệu quả phát huy vai trò của Nhà nước không chỉ phụ thuộc vào chất 

lượng thể chế và năng lực quản trị của bộ máy nhà nước, mà còn gắn chặt với chất 

lượng và hiệu quả huy động, phát huy các nguồn lực thực thi trong toàn bộ nền kinh tế 

và xã hội. 

Ngoài ra, cơ chế phối hợp và điều hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và 

xã hội trong phát triển kinh tế số còn chưa theo kịp yêu cầu của mô hình quản trị hiện 

đại. Trong nhiều lĩnh vực, sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, 

các tổ chức xã hội, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo còn thiếu chặt chẽ; cơ chế tham 

vấn, phản biện và huy động nguồn lực xã hội chưa phát huy đầy đủ hiệu quả. Điều này 

ảnh hưởng đến năng lực điều phối phát triển và hiệu quả thực thi chính sách. 

Một nguyên nhân đáng chú ý khác là sự tồn tại của những căng thẳng khách quan 

giữa yêu cầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo với yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh và ổn 

định xã hội. Trong khi kinh tế số đòi hỏi tính linh hoạt, khả năng thử nghiệm và chấp 

nhận những mức độ rủi ro nhất định để tạo không gian cho các công nghệ và mô hình 

kinh doanh mới, thì Nhà nước đồng thời phải thực hiện chức năng bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội, bảo vệ lợi ích công cộng và phòng ngừa các rủi ro phát sinh. Việc xác lập 

điểm cân bằng phù hợp giữa hai yêu cầu này vẫn là một thách thức lớn đối với quá 

trình hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị phát triển. 
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Thứ tư, nguyên nhân từ vị thế phát triển của Việt Nam trong nền kinh tế số toàn cầu. 

Kinh tế số là lĩnh vực có mức độ toàn cầu hóa rất cao. Các công nghệ lõi, nền 

tảng số, tiêu chuẩn công nghệ và các hệ sinh thái dữ liệu hiện nay chủ yếu được kiểm 

soát bởi một số quốc gia và tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Trong bối cảnh đó, 

Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào các công nghệ, nền tảng số và hệ sinh thái công 

nghệ do nước ngoài kiểm soát. 

Sự phụ thuộc này làm hạn chế mức độ tự chủ trong phát triển kinh tế số, đồng 

thời ảnh hưởng đến khả năng bảo đảm chủ quyền số, an ninh kinh tế số và năng lực 

điều tiết đối với các nền tảng xuyên biên giới. Bên cạnh đó, các chuẩn mực quốc tế về 

dữ liệu, thương mại số, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng đang được hình thành với tốc 

độ nhanh, đặt Nhà nước trước yêu cầu vừa phải chủ động hội nhập sâu vào nền kinh tế 

số toàn cầu, vừa phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bảo vệ lợi ích quốc gia và 

duy trì khả năng kiểm soát đối với các nguồn lực số chiến lược. 

Như vậy, những hạn chế trong vai trò của Nhà nước đối với phát triển kinh tế số 

ở Việt Nam không chỉ bắt nguồn từ những khiếm khuyết riêng lẻ về chính sách hay 

nguồn lực. Về bản chất, đó là kết quả của sự tác động đồng thời giữa những biến đổi 

của mô hình phát triển và phương thức sản xuất trong kỷ nguyên số; sự chậm đổi mới 

về nhận thức, tư duy phát triển và phương thức thực hiện vai trò của Nhà nước; những 

hạn chế của thể chế, năng lực quản trị phát triển và chất lượng các nguồn lực thực thi 

chính sách; cùng với những ràng buộc khách quan từ vị thế của Việt Nam trong nền 

kinh tế số toàn cầu. Trong đó, năng lực kiến tạo, quản trị phát triển và quản trị số của 

bộ máy nhà nước giữ vai trò trung tâm, bởi đây là yếu tố quyết định khả năng chuyển 

hóa các định hướng chiến lược thành kết quả phát triển thực tiễn; nâng cao chất lượng 

thể chế; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; điều hòa mối 

quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; đồng thời bảo đảm phát triển kinh tế số 

theo hướng nhanh, bền vững, bao trùm và tự chủ. 

3.2.4. Những vấn đề đặt ra từ thực trạng thực hiện vai trò của Nhà nước trong 

việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam 

Trên cơ sở những kết quả, hạn chế và nguyên nhân đã phân tích, có thể khái quát 

bảy vấn đề lớn đặt ra đối với vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số. Các 

vấn đề này xuất hiện khi phương thức tổ chức sản xuất, nguồn lực phát triển, cấu trúc 

thị trường và các quan hệ kinh tế - xã hội thay đổi nhanh, trong khi phương thức quản 

trị và năng lực tổ chức thực hiện của Nhà nước chưa chuyển biến tương ứng. Kinh tế 

số làm thay đổi đối tượng, phạm vi và cách thức thực hiện quyền lực nhà nước; dữ liệu, 

nền tảng số và mạng lưới đã trở thành nguồn lực kinh tế, công cụ tổ chức thị trường và 

phương tiện chi phối điều kiện giao dịch, phân bổ cơ hội, tác động đến hành vi xã hội. 

Vì thế, đánh giá vai trò của Nhà nước không dừng ở số lượng chiến lược, chính sách 

hoặc văn bản pháp luật đã ban hành, mà tập trung vào sự phù hợp của phương thức 

quản trị, khả năng chuyển định hướng thành kết quả cụ thể, phối hợp các nguồn lực, 

điều tiết quyền lực của nền tảng số và bảo vệ lợi ích quốc gia cùng quyền lợi hợp pháp 

của người dân, doanh nghiệp. 
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Thứ nhất, mâu thuẫn giữa phương thức quản trị nhà nước chủ yếu theo ngành, 

lĩnh vực và địa giới hành chính với phương thức vận hành dựa trên nền tảng, dữ liệu 

và mạng lưới của kinh tế số. 

Bộ máy nhà nước được tổ chức trên cơ sở phân định chức năng, nhiệm vụ theo 

ngành, lĩnh vực, cấp hành chính và địa bàn lãnh thổ. Cách tổ chức này có vai trò quan 

trọng trong xác lập thẩm quyền và duy trì trật tự quản lý. Tuy nhiên, các quan hệ của 

kinh tế số thường diễn ra đồng thời trên nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn và không bị giới 

hạn bởi biên giới hành chính. Một nền tảng có thể cùng lúc tham gia thương mại, vận 

tải, thanh toán, quảng cáo, cung cấp nội dung và thu thập dữ liệu; một dòng dữ liệu có 

thể được tạo ra tại một địa phương, xử lý tại địa phương khác và lưu trữ ngoài lãnh thổ 

quốc gia. Các hoạt động số vì thế thường vượt ra ngoài ranh giới thẩm quyền được 

phân chia theo phương thức quản lý truyền thống. Hệ quả là một vấn đề có thể liên 

quan đến nhiều cơ quan nhưng thiếu chủ thể chịu trách nhiệm xuyên suốt, còn việc xử 

lý dễ bị chia thành từng phần theo thẩm quyền của mỗi ngành, mỗi cấp. 

Đây là mâu thuẫn giữa cách tổ chức quyền lực nhà nước và cách vận hành của 

các quan hệ kinh tế số, chứ không đơn thuần là hạn chế trong phối hợp hành chính. 

Nhà nước vẫn có thẩm quyền pháp lý, nhưng việc thực hiện thẩm quyền sẽ kém hiệu 

quả nếu thông tin và trách nhiệm tiếp tục bị chia cắt theo những ranh giới không còn 

phù hợp với đối tượng quản trị. Khi đó, từng cơ quan có thể xử lý đúng phần việc của 

mình nhưng tác động tổng thể đối với thị trường, người dân và xã hội chưa được xem 

xét đầy đủ. Mâu thuẫn này ảnh hưởng trực tiếp đến tính thống nhất, hiệu lực và khả 

năng điều phối của bộ máy nhà nước trong việc phát triển kinh tế số. 

Thứ hai, khoảng cách giữa định hướng chiến lược, chính sách và thể chế với năng 

lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan thực thi. 

Các định hướng chính trị và mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế số, khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được xác lập tương đối rõ và ngày càng 

toàn diện. Hệ thống nghị quyết, chiến lược, chương trình và chính sách đã xác định 

những ưu tiên lớn và tạo cơ sở huy động sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương. Tuy 

nhiên, khả năng chuyển hóa các định hướng đó thành kết quả phát triển còn chưa đồng 

đều. Cùng một chủ trương nhưng tiến độ, chất lượng và tác động thực tế khác nhau giữa 

các lĩnh vực, các cấp và các địa phương. Khoảng cách xuất hiện trong quá trình cụ thể 

hóa nhiệm vụ, phối hợp giữa các cơ quan, bảo đảm điều kiện thực hiện, theo dõi kết quả 

và xác định trách nhiệm đối với những mục tiêu có tính liên ngành. 

Định hướng chiến lược chỉ có ý nghĩa đầy đủ khi được thực hiện và tạo ra kết quả 

cụ thể. Vì thế, khoảng cách nêu trên không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật hành chính. 

Nó cho thấy sự gắn kết giữa mục tiêu, thẩm quyền, nguồn lực, hoạt động thực hiện và 

trách nhiệm của các cơ quan còn chưa chặt chẽ. Khi nhiều chủ thể cùng tham gia nhưng 

trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng chưa được xác định rõ, hiệu quả thực hiện chính 

sách dễ phụ thuộc vào mức độ chủ động và năng lực riêng của từng cơ quan, địa 

phương. Đây là vấn đề nổi bật xuyên suốt bảy phương diện được phân tích trong 

Chương 3 và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện vai trò định hướng, kiến tạo 

và điều phối phát triển của Nhà nước. 
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Thứ ba, sự gia tăng quy mô và tỷ trọng của kinh tế số chưa chuyển hóa tương 

xứng thành đổi mới thực chất mô hình tăng trưởng. 

Kinh tế số đã mở rộng về tỷ trọng, doanh thu, số lượng doanh nghiệp và mức độ 

phổ biến của các giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, tăng về quy mô và mức độ sử 

dụng công nghệ chưa đồng nghĩa với sự thay đổi căn bản về cách thức tạo ra năng suất, 

giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh. Thực trạng cho thấy sự phát triển theo chiều rộng 

vẫn nổi bật hơn khả năng nghiên cứu, làm chủ công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên 

cứu và hình thành các sản phẩm có giá trị cao của doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, việc 

mở rộng hoạt động số chưa chuyển hóa tương xứng thành sự phát triển theo chiều sâu 

dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo và năng lực công nghệ trong nước. 

Vấn đề này cho thấy quy mô kinh tế số chỉ là một trong những căn cứ đánh giá 

kết quả phát triển. Chất lượng thực hiện vai trò của Nhà nước còn thể hiện ở mức độ 

kinh tế số làm thay đổi lực lượng sản xuất, nâng cao năng lực tạo ra giá trị và cải thiện 

vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ. Nếu quá trình số hóa 

chủ yếu làm gia tăng việc sử dụng công nghệ và nền tảng do bên ngoài cung cấp, nền 

kinh tế có thể mở rộng các hoạt động số nhưng vẫn duy trì những hạn chế cũ về giá trị 

gia tăng và năng lực công nghệ. 

Thứ tư, mâu thuẫn giữa thúc đẩy đổi mới sáng tạo với điều tiết quyền lực của các 

nền tảng số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. 

Đổi mới sáng tạo trong kinh tế số gắn với khả năng thử nghiệm công nghệ, mô 

hình kinh doanh và phương thức cung ứng dịch vụ mới. Tuy nhiên, hiệu ứng mạng 

lưới, khả năng thu thập dữ liệu lớn và tốc độ mở rộng người dùng cũng có thể làm gia 

tăng mức độ chi phối của một số nền tảng. Khi một nền tảng đồng thời nắm giữ dữ liệu, 

đặt ra điều kiện tham gia, quyết định mức độ tiếp cận thị trường và cách thức kết nối 

giữa các bên, nền tảng đó không còn chỉ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông 

thường. Trong bối cảnh ấy, Nhà nước phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ là tạo điều 

kiện cho sáng kiến mới phát triển và bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, trách nhiệm của 

nền tảng, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự trong môi trường số. Điều tiết chậm 

có thể làm gia tăng rủi ro, còn quản lý quá cứng nhắc có thể thu hẹp không gian thử 

nghiệm và đổi mới. 

Việc khai thác dữ liệu và mở rộng dịch vụ số gắn trực tiếp với quyền riêng tư, các 

quyền hợp pháp của công dân và niềm tin xã hội. Khi người dân không biết dữ liệu của 

mình được thu thập, xử lý và sử dụng như thế nào, hoặc không thể bảo vệ quyền lợi 

khi xảy ra vi phạm, niềm tin đối với dịch vụ số và hoạt động quản trị trên môi trường 

số có thể suy giảm. Vấn đề này vì thế vượt ra ngoài việc bổ sung một số quy định pháp 

luật. Nó gắn với sự thay đổi trong quan hệ giữa quyền lực nhà nước và quyền lực của 

doanh nghiệp nền tảng. Cách Nhà nước xử lý mối quan hệ giữa tạo lập không gian đổi 

mới với bảo vệ lợi ích công cộng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực quản lý và mức độ 

tin cậy của quá trình phát triển kinh tế số. 

Thứ năm, sự phát triển thiếu đồng bộ và liên kết chưa hiệu quả giữa hạ tầng số, 

dữ liệu, công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực số. 
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Kinh tế số được hình thành từ nhiều điều kiện có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hạ 

tầng kết nối tạo khả năng tiếp cận, nhưng giá trị kinh tế chỉ được tạo ra khi dữ liệu được 

liên thông và khai thác, công nghệ được ứng dụng vào sản xuất, kết quả nghiên cứu 

được chuyển thành sản phẩm và đội ngũ nhân lực có đủ năng lực vận hành các hệ thống 

đó. Phân tích thực trạng cho thấy các điều kiện này đang phát triển với tốc độ khác 

nhau. Hạ tầng kết nối có bước tiến tương đối nhanh, trong khi khả năng chia sẻ và khai 

thác dữ liệu, làm chủ công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và cung ứng nhân 

lực số chất lượng cao còn chuyển biến chậm hơn. Sự thiếu đồng bộ làm giảm hiệu quả 

của từng nguồn lực và hạn chế khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các lĩnh vực. 

Hạn chế lớn hơn nằm ở sự liên kết giữa các nguồn lực và chủ thể của kinh tế số. 

Quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và cơ sở đào tạo chưa đủ chặt 

để tri thức, công nghệ, vốn, dữ liệu và nhân lực hỗ trợ lẫn nhau. Tình trạng này cho 

thấy năng lực huy động, phối hợp và định hướng nguồn lực xã hội của Nhà nước còn 

hạn chế. Khi các chương trình về hạ tầng, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân 

lực chưa được kết nối chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, kết quả đạt được ở từng lĩnh 

vực chưa đóng góp xứng tầm vào năng lực phát triển chung của quốc gia. Đây là vấn 

đề về chất lượng điều phối các điều kiện phát triển, không phải sự thiếu hụt riêng lẻ 

của một nguồn lực cụ thể. 

Thứ sáu, mâu thuẫn giữa xu hướng tập trung nguồn lực, cơ hội và thành quả của 

kinh tế số vào một số địa phương, doanh nghiệp và nhóm có lợi thế với mục tiêu phát 

triển bao trùm, công bằng và bền vững. 

Kinh tế số mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin, thị trường, việc làm và dịch vụ công, 

nhưng khả năng tận dụng những cơ hội đó không giống nhau giữa các địa phương, 

doanh nghiệp và nhóm dân cư. Các chủ thể có lợi thế ban đầu về hạ tầng, vốn, nhân 

lực, dữ liệu, thị trường và khả năng thu hút đầu tư thường tiếp tục tích lũy thêm nguồn 

lực. Ngược lại, những chủ thể có điểm xuất phát thấp chủ yếu tham gia ở khâu ứng 

dụng, sử dụng và tiêu dùng công nghệ, khó tham gia sâu vào quá trình tạo ra sản phẩm, 

dịch vụ và giá trị số. Khi khả năng tiếp cận hạ tầng cơ bản được cải thiện, khoảng cách 

số không mất đi mà chuyển từ chênh lệch về kết nối sang chênh lệch về kỹ năng, năng 

lực sử dụng công nghệ, khả năng tạo ra giá trị và mức độ thụ hưởng. 

Đây là vấn đề trực tiếp liên quan đến công bằng xã hội và trách nhiệm của Nhà 

nước trong phân bổ cơ hội phát triển. Phổ cập Internet và mở rộng dịch vụ số chưa tự 

động tạo ra bình đẳng thực chất nếu nguồn lực, cơ hội và thành quả tiếp tục tập trung 

vào những chủ thể đã có lợi thế. Sự chênh lệch kéo dài có thể làm gia tăng khoảng cách 

giữa các địa phương, giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như 

giữa các nhóm dân cư, từ đó ảnh hưởng đến gắn kết xã hội. Bên cạnh đó, sự gắn kết 

giữa phát triển kinh tế số với sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng và bảo vệ môi 

trường còn hạn chế. Vì vậy, đây không phải là chênh lệch tạm thời tại một thời điểm, 

mà là vấn đề liên quan đến khả năng tham gia, hưởng lợi và tính bền vững của quá 

trình phát triển kinh tế số. 

Thứ bảy, khoảng cách giữa chủ quyền số được xác lập về pháp lý với năng lực 

làm chủ công nghệ, dữ liệu, hạ tầng và bảo đảm an ninh kinh tế số trong thực tiễn. 
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Hội nhập số tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận công nghệ, vốn, tri thức, thị 

trường và các chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, việc tham gia vào các mạng lưới số toàn 

cầu cũng làm gia tăng mức độ phụ thuộc vào công nghệ lõi, hạ tầng điện toán, nền tảng 

và các tiêu chuẩn do chủ thể bên ngoài nắm giữ. Trong điều kiện đó, thẩm quyền pháp 

lý của Nhà nước đối với không gian số quốc gia chưa phải lúc nào cũng đi liền với khả 

năng kiểm soát thực tế. Dữ liệu có thể được lưu trữ và xử lý ngoài lãnh thổ; nền tảng 

xuyên quốc gia có thể thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ; những thay đổi từ bên ngoài 

có thể tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dùng trong nước. Khi một phần 

quan trọng của hạ tầng, công nghệ và dữ liệu nằm ngoài phạm vi kiểm soát trực tiếp, 

khả năng thực thi pháp luật, bảo vệ các hệ thống thiết yếu và duy trì hoạt động ổn định 

của nền kinh tế số cũng bị giới hạn. 

Khoảng cách này không đồng nghĩa với việc phải lựa chọn giữa hội nhập và khép 

kín. Một nền kinh tế số khó phát triển nếu tách khỏi công nghệ, dữ liệu và thị trường 

toàn cầu; nhưng phụ thuộc quá lớn có thể làm giảm khả năng quyết định và ứng phó 

của quốc gia khi điều kiện bên ngoài thay đổi. Chủ quyền số gồm cả thẩm quyền pháp 

lý và năng lực thực tế trong việc làm chủ dữ liệu, hạ tầng, công nghệ, nhân lực, bảo 

đảm an ninh kinh tế số và bảo vệ lợi ích quốc gia. Khoảng cách giữa hai phương diện 

này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền chủ động lựa chọn con đường phát triển và vị thế 

của Việt Nam trong nền kinh tế số toàn cầu. 

Nhìn tổng thể, các vấn đề nêu trên cho thấy thách thức chủ yếu không nằm ở 

việc thiếu định hướng phát triển, mà ở khả năng chuyển hóa định hướng thành kết quả; 

thích ứng phương thức quản trị; điều phối các chủ thể và nguồn lực; điều tiết quyền lực 

của các nền tảng số; đồng thời bảo đảm phát triển bao trùm, bền vững và quyền tự chủ 

quốc gia. Đây là cơ sở để Chương 4 xác định các quan điểm và giải pháp tiếp tục phát 

huy vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam. 

Tiểu kết Chương 3 

Trên cơ sở khung lý luận và hệ tiêu chí đánh giá đã được xây dựng ở Chương 2, 

Chương 3 đã phân tích một cách hệ thống thực trạng vai trò của Nhà nước trong việc 

phát triển kinh tế số ở Việt Nam trên bảy phương diện cơ bản, qua đó kiểm chứng tính 

phù hợp của khung phân tích đối với thực tiễn phát triển kinh tế số ở Việt Nam hiện 

nay. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Nhà nước đã từng bước khẳng định vai trò trung tâm trong việc định hướng chiến lược, 

kiến tạo thể chế, huy động và điều phối các nguồn lực, phát triển hạ tầng số và dữ liệu 

quốc gia, thúc đẩy công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực số, bảo 

đảm phát triển bao trùm, đồng thời bảo vệ chủ quyền số và an ninh kinh tế số. Điều đó 

phản ánh sự chuyển biến quan trọng từ phương thức quản lý phát triển truyền thống 

sang phương thức kiến tạo, điều phối và quản trị phát triển trong điều kiện kinh tế số. 

Tuy nhiên, kết quả đánh giá cũng cho thấy khoảng cách giữa định hướng chiến 

lược và năng lực tổ chức thực hiện vẫn là hạn chế nổi bật nhất. Bên cạnh đó, hệ thống 

thể chế còn chưa theo kịp sự phát triển nhanh của công nghệ và các mô hình kinh doanh 

mới; năng lực quản trị dữ liệu, điều tiết các nền tảng số và phát triển công nghệ nội 
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sinh còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực số chưa đáp ứng yêu cầu; khoảng cách số 

giữa các nhóm xã hội vẫn tồn tại; trong khi năng lực tự chủ công nghệ, chủ quyền số 

và an ninh kinh tế số tiếp tục đứng trước nhiều thách thức trong bối cảnh cạnh tranh 

công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt. 

Phân tích nguyên nhân cho thấy những hạn chế trên không chỉ bắt nguồn từ sự 

biến đổi nhanh chóng của phương thức sản xuất và các quan hệ kinh tế - xã hội trong 

kỷ nguyên số, mà còn xuất phát từ những hạn chế về nhận thức, thể chế, năng lực quản 

trị phát triển và chất lượng các nguồn lực thực thi chính sách. Trong đó, năng lực quản 

trị phát triển và quản trị số của bộ máy nhà nước nổi lên như nhân tố có ý nghĩa quyết 

định, chi phối hiệu quả thực hiện các phương diện vai trò của Nhà nước trong phát triển 

kinh tế số. 

Trên cơ sở đó, Chương 3 đã xác định những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đặt ra đối 

với việc tiếp tục phát huy vai trò của Nhà nước trong giai đoạn tới, bao gồm: Đổi mới tư 

duy và phương thức thực hiện vai trò của Nhà nước; hoàn thiện thể chế và nâng cao năng 

lực quản trị quốc gia; phát triển đồng bộ các điều kiện nền tảng của kinh tế số; nâng cao 

năng lực tự chủ công nghệ và chủ quyền số; đồng thời bảo đảm phát triển bao trùm, bền 

vững và gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội. 

Những kết quả nghiên cứu của Chương 3 không chỉ cung cấp cơ sở thực tiễn để 

đánh giá mức độ thực hiện vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số ở Việt Nam, 

mà còn là căn cứ trực tiếp để Chương 4 đề xuất hệ thống quan điểm và các nhóm giải 

pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình 

phát triển, xây dựng nền kinh tế số hiện đại, tự chủ, bao trùm và bền vững đến năm 2045. 
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CHƯƠNG 4: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP 

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ SỐ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 

4.1. Các nhân tố tác động đến việc phát huy vai trò của Nhà nước trong việc 

phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong giai đoạn tới 

Việc phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số ở Việt Nam chịu 

tác động của sáu nhóm nhân tố chủ yếu, gồm: Chính trị - tư tưởng; chính trị - tổ chức; 

thể chế và năng lực quản trị nhà nước; kinh tế và cấu trúc thị trường số; quốc tế và cạnh 

tranh công nghệ, chuyển đổi số toàn cầu; văn hóa - xã hội và nền tảng giá trị trong 

không gian số. Các nhân tố này tạo ra cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu và ràng buộc đối 

với việc định hướng phát triển, xây dựng thể chế, huy động, phân bổ nguồn lực và tổ 

chức thực hiện chính sách. Trong đó, các nhân tố chính trị - tư tưởng, chính trị - tổ chức 

và thể chế - quản trị giữ vai trò nền tảng, quyết định khả năng chuyển hóa định hướng 

chiến lược thành hành động và kết quả thực tiễn. Các nhân tố kinh tế, quốc tế và văn 

hóa - xã hội tạo nên môi trường phát triển, đặt ra yêu cầu thích ứng và đổi mới phương 

thức thực hiện vai trò của Nhà nước. Nhận diện các nhân tố này là cơ sở xác định quan 

điểm và giải pháp phát huy vai trò của Nhà nước trong giai đoạn tới. 

4.1.1. Nhân tố chính trị - tư tưởng: Kỷ nguyên mới, khát vọng phát triển của dân 

tộc và tầm nhìn chiến lược được xác lập tại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Nhân tố chính trị - tư tưởng giữ vai trò định hướng mục tiêu và hoạt động của 

Nhà nước trong phát triển kinh tế số, bảo đảm sự thống nhất về nhận thức, hành động 

và tạo động lực trong toàn bộ hệ thống chính trị. 

Sau bốn thập niên tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã tích lũy được những 

nền tảng quan trọng về tiềm lực kinh tế, vị thế chính trị và năng lực thể chế, tạo ra 

những điều kiện thuận lợi để Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn phát 

triển mới. Trên nền tảng đó, vai trò của Nhà nước tiếp tục được định hình trong khuôn 

khổ thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện, trong đó “vai 

trò cầm quyền và lãnh đạo toàn diện của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [127]; và “Đảng cầm quyền lãnh đạo nhà 

nước; quyền lực của đảng cầm quyền là quyền lực về chính trị, đề ra chủ trương, đường 

lối, còn quyền lực nhà nước là quyền lực quản lý xã hội trên cơ sở pháp luật” [120]. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong tổ chức và 

điều phối phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc định 

hướng, huy động và tổ chức các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế số. 

Đại hội XIV diễn ra trong một thời khắc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, khi đất nước 

bước vào “kỷ nguyên mới”, “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Khái niệm này được 

luận giải với nội hàm rõ ràng như một kỷ nguyên phát triển hướng tới giàu mạnh, phồn 

vinh và hạnh phúc của Nhân dân dưới sự lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, gắn với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và khẳng định vị thế quốc 

gia trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và cạnh tranh ngày càng gay gắt [121]. Kỷ 

nguyên mới với các định hướng chiến lược lớn của Đảng sẽ tạo ra “sự phát triển vượt 

bậc, bứt phá, tăng tốc trên tất cả các lĩnh vực” với mục tiêu nhằm “hiện thực hóa khát 
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vọng xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu” [124]. Trên cơ sở 

đó, “kỷ nguyên mới” phản ánh sự chuyển biến căn bản trong nhận thức về vị thế, tiềm 

lực và khả năng phát triển của quốc gia sau tròn bốn thập niên đổi mới. Trong giai đoạn 

tới, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và mục tiêu đưa Việt Nam trở 

thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 sẽ tiếp tục là động lực chính 

trị - tinh thần quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế số. Việc hiện thực hóa các 

mục tiêu đó đòi hỏi Nhà nước phải phát huy mạnh mẽ hơn vai trò trong việc định hướng 

chiến lược, hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia. 

Một điểm đặc biệt quan trọng là Đại hội XIV đã xác lập những chuyển biến mới 

trong tư duy phát triển, thể hiện qua yêu cầu chuyển từ “tăng trưởng” sang “phát triển 

nhanh và bền vững”; từ “theo kịp” sang “vươn lên”; từ “hội nhập” sang “hội nhập chủ 

động, tự tin và có bản sắc”. Những định hướng này đặt kinh tế số vào vị trí ngày càng 

quan trọng trong mô hình phát triển quốc gia, gắn với nâng cao năng suất lao động, đổi 

mới mô hình tăng trưởng, phát triển lực lượng sản xuất mới và nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia trong dài hạn. 

Cùng với đó, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam 

tiếp tục cụ thể hóa tư duy phát triển của Đại hội XIV khi xác định chuyển đổi sang mô 

hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; lấy khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo quốc gia làm động lực chủ 

yếu của phát triển. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh kinh tế 

số, kinh tế dữ liệu và các động lực tăng trưởng mới; đổi mới phương thức quản trị quốc 

gia theo hướng quản trị phát triển dựa trên dữ liệu, dự báo và phòng ngừa từ sớm, từ 

xa; đồng thời hoàn thiện mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội theo hướng 

Nhà nước giữ vai trò điều tiết, dẫn dắt và kiến tạo phát triển [8]. Những định hướng 

này đặt ra yêu cầu gắn phát triển kinh tế số với đổi mới phương thức quản trị và nâng 

cao năng lực tổ chức thực hiện của Nhà nước. 

Như vậy, nhân tố chính trị - tư tưởng vừa tạo sự thống nhất về mục tiêu, vừa thúc 

đẩy đổi mới tư duy và phương thức thực hiện vai trò của Nhà nước. Tác động của nhân 

tố này phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa tầm nhìn, khát vọng và định hướng chiến 

lược thành thể chế, chính sách, nguồn lực và hành động thực tiễn. 

4.1.2. Nhân tố chính trị - tổ chức: Yêu cầu hành động, kỷ luật thực thi và năng 

lực hiện thực hóa ý chí chính trị trong việc phát triển kinh tế số 

Năng lực cầm quyền của Đảng và năng lực kiến tạo phát triển của Nhà nước thể 

hiện ở khả năng tổ chức thực hiện, chuyển hóa ý chí chính trị thành kết quả phát triển cụ 

thể. Vì vậy, thu hẹp khoảng cách giữa “chủ trương” và “hành động”, giữa “định hướng” 

và “kết quả” là yêu cầu trọng tâm của nhân tố chính trị - tổ chức trong giai đoạn tới. 

Kinh tế số mang tính liên ngành, xuyên lĩnh vực và thay đổi nhanh, đặt ra yêu cầu 

nâng cao năng lực phản ứng chính sách, phối hợp liên ngành, liên cấp và điều phối nguồn 

lực. Hiệu quả phát huy vai trò của Nhà nước vì vậy phụ thuộc trực tiếp vào năng lực tổ 
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chức thực hiện, kỷ luật thực thi, trách nhiệm giải trình và khả năng quản trị theo kết quả. 

Đại hội XIV và các chỉ đạo, định hướng sau Đại hội thể hiện rõ yêu cầu “phải 

chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động” [126]. Nguyên tắc 

“lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả đối 

với mọi nhiệm vụ. Mỗi quyết sách lớn của đại hội đều được xây dựng thành kế hoạch 

triển khai thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá” [126] được xác 

lập như một chuẩn mực mới trong tổ chức và thực thi quyền lực Nhà nước. Trong cách 

tiếp cận này, hiệu quả phục vụ Nhân dân, mức độ giải quyết các vấn đề phát triển và 

sự hài lòng xã hội là thước đo năng lực của Nhà nước, bởi lẽ: “Nhân dân vừa là người 

làm nên những thắng lợi lịch sử, vừa là nguồn sức mạnh vô tận để Đảng tồn tại và phát 

triển. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng 

chính đáng của nhân dân” [127]. 

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam [8] tiếp tục 

cụ thể hóa yêu cầu này thông qua đổi mới công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo 

đảm thống nhất giữa chủ trương và hành động, mục tiêu và kết quả; thực hiện quản 

trị theo mục tiêu, kết quả đầu ra và tác động phát triển; đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền gắn với trách nhiệm giải trình, kỷ luật thực thi và kiểm soát quyền lực. Việc 

xây dựng Chính phủ số và các nền tảng dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá, cùng yêu 

cầu rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ thời gian và rõ sản phẩm đầu 

ra, tạo cơ sở nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Nhà nước. 

Như vậy, nhân tố chính trị - tổ chức tác động trực tiếp đến khả năng hiện thực 

hóa các định hướng phát triển kinh tế số. Trong giai đoạn tới, kỷ luật thực thi và hiệu 

quả phối hợp sẽ là những điều kiện quan trọng để Nhà nước thực hiện tốt vai trò định 

hướng, tổ chức, điều phối và thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam. 

4.1.3. Nhân tố thể chế và năng lực quản trị, kiến tạo phát triển của Nhà nước 

trong việc phát triển kinh tế số 

Thể chế và năng lực quản trị, kiến tạo phát triển của Nhà nước tác động trực tiếp 

đến khả năng định hướng, điều tiết và thúc đẩy kinh tế số. Trong điều kiện công nghệ, 

dữ liệu và các mô hình kinh doanh liên tục thay đổi, hiệu quả thực hiện chính sách còn 

khác biệt giữa các ngành, các cấp và địa phương. Điều này đặt ra yêu cầu đồng thời nâng 

cao khả năng thích ứng của thể chế và năng lực tổ chức thực hiện trong môi trường số. 

Yêu cầu đổi mới thể chế và nâng cao năng lực quản trị không chỉ xuất phát từ 

những thay đổi của công nghệ và thị trường, mà còn được xác lập như một định hướng 

chiến lược trong quá trình phát triển đất nước. Theo GS, TS. Tổng Bí thư, Chủ tịch 

nước Tô Lâm, cần “chuyển mạnh và thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát 

triển” [125], đồng thời “đổi mới căn bản tư duy phát triển, phương thức quản trị và 

phân bổ nguồn lực, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, với cải cách đủ sâu, đủ mạnh, đủ 

quyết liệt” [125]. Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV xác định nhiệm vụ trọng 

tâm là “nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và năng lực 

quản lý, quản trị, kiến tạo phát triển của Nhà nước” [6].  

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam xác định: 

“Đổi mới mô hình phát triển trước hết là tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức 
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tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia tạo ra năng lực phát triển mới”  [8]. Nghị quyết 

nhấn mạnh yêu cầu “lấy đổi mới thể chế và quản trị quốc gia là khâu đột phá; chuyển 

từ tư duy quản lý, kiểm soát sang kiến tạo, dẫn dắt phát triển” và “quản trị theo mục 

tiêu, không gian phát triển, phối hợp liên thông, dựa trên dữ liệu, phản ứng chính sách 

và đo lường bằng kết quả, tác động phát triển; lấy hiệu quả điều phối, chất lượng phục 

vụ nhân dân, doanh nghiệp và năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo” [8]. Những 

định hướng này tạo cơ sở chính trị - thể chế để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao 

năng lực dự báo, điều phối và phản ứng chính sách trong phát triển kinh tế số. 

Trong giai đoạn tới, nhân tố thể chế và năng lực quản trị tác động đến việc thực 

hiện vai trò của Nhà nước trên bốn phương diện. Thứ nhất, năng lực xây dựng thể chế 

quyết định khả năng tạo lập khuôn khổ pháp lý phù hợp với công nghệ và mô hình kinh 

doanh mới. Thứ hai, năng lực tổ chức thực hiện và điều phối quyết định khả năng 

chuyển hóa định hướng chiến lược thành kết quả thực tiễn. Thứ ba, năng lực quản trị 

dựa trên dữ liệu quyết định chất lượng dự báo, phản ứng chính sách và điều hành trong 

môi trường số. Thứ tư, năng lực điều hòa quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, 

bảo đảm pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quản trị rủi ro góp phần duy trì môi trường 

phát triển ổn định, minh bạch, an toàn. 

Quá trình này đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ở Việt Nam, “Nhà nước pháp quyền XHCN đã trở thành 

nền tảng cho việc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế và phát triển công nghệ” [74]. Vì vậy, hoàn thiện pháp luật về dữ liệu, nền tảng 

số, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới cần gắn với nâng cao năng lực quản 

trị và khả năng thích ứng của bộ máy nhà nước. 

Như vậy, chất lượng thể chế và năng lực quản trị phát triển, quản trị số là những 

điều kiện nền tảng để Nhà nước chuyển hóa định hướng chiến lược thành kết quả, điều 

phối hiệu quả nguồn lực và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số trong giai đoạn tới. 

4.1.4. Nhân tố kinh tế và cấu trúc thị trường số trong yêu cầu phát triển bền 

vững, bao trùm 

Điều kiện kinh tế và sự biến đổi của cấu trúc thị trường số tác động trực tiếp đến 

nội dung, phạm vi và phương thức thực hiện vai trò của Nhà nước. Trong đó, ổn định 

kinh tế vĩ mô, trình độ phát triển thị trường và khả năng huy động, phân bổ nguồn lực là 

những điều kiện quan trọng để Nhà nước định hướng, điều tiết và thúc đẩy kinh tế số. 

Giai đoạn 2021-2025, ổn định vĩ mô và sự mở rộng quy mô nền kinh tế đã củng 

cố dư địa chính sách, tạo nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số (xem Phụ lục 6). Quy mô và tỷ trọng kinh tế số tiếp tục tăng, nhưng đóng 

góp của các khu vực kinh tế và tỷ trọng kinh tế số trong GRDP giữa các địa phương 

còn chênh lệch (xem Phụ lục 8). Điều này đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực điều phối, 

phân bổ nguồn lực và thu hẹp khoảng cách phát triển. 

Đại hội XIV của Đảng xác định yêu cầu “thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất 

và phương thức sản xuất mới, trọng tâm là phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn, xây dựng xã hội số, thân thiện với môi trường” [67]. Nghị quyết số 19-

NQ/TW tiếp tục nhấn mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới; coi dữ liệu là tư liệu sản 
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xuất mới và tài nguyên chiến lược; đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí 

tuệ nhân tạo trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của nền kinh tế [8]. Những định 

hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới các ưu tiên và phương thức huy động, phân bổ, sử 

dụng nguồn lực của Nhà nước. 

Các mục tiêu quốc gia và dự báo quốc tế cũng cho thấy sức ép đổi mới mô hình 

tăng trưởng trong giai đoạn tới (xem Phụ lục 7). Nghị quyết Đại hội XIV xác định tăng 

trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; Nghị quyết số 57-

NQ/TW đặt mục tiêu kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 và tối thiểu 50% 

GDP vào năm 2045. Trong khi đó, dự báo của World Bank, IMF, OECD và ADB về 

tăng trưởng trong những năm tới thấp hơn mục tiêu quốc gia, đồng thời nhấn mạnh yêu 

cầu cải cách thể chế, nâng cao năng suất và phát triển khoa học, công nghệ. Khoảng 

cách này đòi hỏi Nhà nước nâng cao năng lực kiến tạo, phân bổ nguồn lực và tổ chức 

thực hiện để phát huy kinh tế số như một động lực phát triển. 

Trên cơ sở đó, có thể dự báo năm xu hướng tác động đến việc thực hiện vai trò 

của Nhà nước: Thứ nhất, kinh tế số tiếp tục mở rộng, làm gia tăng các quan hệ kinh tế 

trên môi trường số, đòi hỏi Nhà nước đổi mới công cụ điều tiết và phương thức quản 

trị. Thứ hai, dữ liệu, nền tảng số và công nghệ ngày càng trở thành nguồn lực quan 

trọng, đặt ra yêu cầu hoàn thiện quy tắc tiếp cận, chia sẻ, khai thác dữ liệu và điều tiết 

các quan hệ kinh tế mới. Thứ ba, thị trường số có xu hướng tập trung cùng với sự phát 

triển của các nền tảng và doanh nghiệp công nghệ lớn. Nhà nước phải nâng cao năng 

lực kiểm soát quyền lực thị trường, bảo đảm cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng. Thứ 

tư, phát triển xanh, bao trùm và bền vững trở thành yêu cầu xuyên suốt. Đại hội XIV 

nhấn mạnh “hoàn thiện mô hình, cơ chế, chính sách quản lý phát triển xã hội hiện đại, 

toàn diện, bao trùm, bền vững; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng 

xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu” [67]. 

Theo đó, Nhà nước cần gắn tăng trưởng kinh tế số với mở rộng cơ hội tiếp cận, thụ 

hưởng thành quả số, bảo đảm công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Thứ năm, cạnh 

tranh công nghệ, dữ liệu và yêu cầu tự chủ kinh tế gia tăng, đòi hỏi Nhà nước bảo đảm 

chủ quyền số, an ninh kinh tế số, đồng thời thúc đẩy công nghệ chiến lược và năng lực 

công nghệ nội sinh. 

Như vậy, điều kiện kinh tế, cấu trúc thị trường số và yêu cầu phát triển bền vững, 

bao trùm sẽ tiếp tục chi phối việc lựa chọn ưu tiên, công cụ điều tiết và phương thức 

phối hợp giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong phát triển kinh tế số. 

4.1.5. Nhân tố quốc tế và xu hướng cạnh tranh công nghệ, kinh tế số toàn cầu 

Biến động quốc tế, chuyển đổi số toàn cầu và cạnh tranh công nghệ tiếp tục tác 

động đến việc phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số ở Việt Nam. Báo 

cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng nhận định “chạy đua vũ trang công nghệ cao 

diễn ra ở nhiều khu vực, nguy hiểm hơn, không loại trừ nguy cơ chiến tranh lớn” [7]. 

Cùng với cạnh tranh chiến lược và các thách thức an ninh phi truyền thống, sự gia tăng 

chủ nghĩa bảo hộ, các biện pháp thuế quan và tái cấu trúc chuỗi cung ứng đang làm thay 

đổi điều kiện tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và thị trường. Những biến động này đặt ra 

yêu cầu Nhà nước nâng cao năng lực dự báo, lựa chọn đối tác và điều chỉnh chính sách 
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phát triển kinh tế số. 

Thứ nhất, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng mở rộng sang công 

nghệ số, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Năng lực làm chủ công nghệ, phát triển hạ tầng số 

và khai thác dữ liệu trở thành những yếu tố quan trọng của sức mạnh quốc gia. Việc các 

nước đẩy mạnh chiến lược kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số tạo sức ép đối với 

Việt Nam trong xác định ưu tiên đầu tư, phát triển công nghệ chiến lược và nâng cao 

hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nhà nước cần tăng cường năng lực định hướng và tổ chức 

thực hiện để tận dụng cơ hội phát triển, hạn chế nguy cơ tụt hậu công nghệ. 

Thứ hai, các tiêu chuẩn công nghệ, quy tắc quản trị dữ liệu và phương thức vận 

hành nền tảng số ngày càng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, phân phối, tiêu dùng 

và khả năng tham gia thị trường quốc tế. Sự phát triển của các chuẩn mực này đòi hỏi 

Nhà nước nâng cao năng lực xây dựng thể chế, quản lý dữ liệu xuyên biên giới và bảo 

đảm sự tương thích của chính sách trong nước với các cam kết quốc tế. Khả năng thích 

ứng về thể chế sẽ tác động trực tiếp đến việc mở rộng thị trường và thu hút nguồn lực 

cho kinh tế số. 

Thứ ba, sự phát triển của các tập đoàn công nghệ và nền tảng xuyên quốc gia làm 

gia tăng sự phụ thuộc về công nghệ, dữ liệu và hạ tầng số. Các chủ thể này có khả năng 

chi phối thị trường và hành vi người dùng, đặt ra thách thức đối với năng lực điều tiết 

của Nhà nước. Vì vậy, phát triển kinh tế số phải gắn với quản lý hoạt động của các nền 

tảng xuyên biên giới, bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ lợi ích quốc gia và nâng cao năng 

lực tự chủ công nghệ. 

 

Hình 4.1. Đóng góp của khu vực kinh tế số vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 

của một số nền kinh tế châu Á  

(Nguồn: ADB, 2025) [247, pg. 22] 
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Hình 4.1 cho thấy sự khác biệt về tỷ trọng kinh tế số trong GDP giữa các nền kinh 

tế được khảo sát. Đối với Việt Nam, cạnh tranh quốc tế đặt ra yêu cầu Nhà nước nâng 

cao năng lực lựa chọn công nghệ, thu hút nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 

thị trường số toàn cầu. 

Hội nhập quốc tế mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ, nguồn vốn, tri thức quản trị 

và thị trường, đồng thời đòi hỏi Việt Nam nâng cao nội lực và khả năng ứng phó với 

biến động bên ngoài. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, “hội 

nhập quốc tế phải trên cơ sở nội lực có vai trò quyết định, gia tăng nội lực đi đôi với 

tranh thủ ngoại lực” [123]. Theo đó, Nhà nước cần gắn thu hút nguồn lực quốc tế với 

nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ và phát triển doanh nghiệp trong nước. 

Khả năng kết hợp hiệu quả nội lực với ngoại lực sẽ quyết định mức độ tận dụng cơ hội 

và bảo đảm tự chủ trong phát triển kinh tế số. 

4.1.6. Nhân tố văn hóa - xã hội và nền tảng giá trị trong việc phát triển kinh tế số 

Văn hóa, niềm tin xã hội và hệ giá trị chung tác động đến mức độ đồng thuận, sự 

tham gia của người dân và hiệu quả thực hiện chính sách phát triển kinh tế số. Bộ Chính 

trị khẳng định: “Phát triển văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan 

trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước” 

[27]. Trong giai đoạn tới, tác động của nhân tố này đối với việc phát huy vai trò của 

Nhà nước thể hiện trên ba phương diện chủ yếu. 

Thứ nhất, niềm tin xã hội và văn hóa chính trị ảnh hưởng đến sự đồng thuận, mức 

độ tham gia của người dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh 

tế số. Khi hoạt động thu thập, xử lý và khai thác dữ liệu mở rộng, việc bảo vệ quyền 

riêng tư, dữ liệu cá nhân và bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình càng có ý nghĩa 

đối với niềm tin của người dân. Khả năng giải quyết những vấn đề này sẽ tác động trực 

tiếp đến hiệu quả triển khai chính sách và cung cấp dịch vụ số của Nhà nước. 

Thứ hai, sự khác biệt về điều kiện tiếp cận công nghệ, kỹ năng số và khả năng 

thích ứng giữa các nhóm dân cư, vùng miền ảnh hưởng đến mức độ tham gia và thụ 

hưởng thành quả kinh tế số. Khoảng cách này đặt ra yêu cầu Nhà nước kết hợp phát 

triển hạ tầng với nâng cao năng lực số, hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn và bảo đảm cơ 

hội tiếp cận dịch vụ. Mức độ phù hợp của chính sách với điều kiện xã hội cụ thể sẽ chi 

phối hiệu quả thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm. 

Thứ ba, bản sắc văn hóa và hệ giá trị xã hội định hướng cách tiếp nhận, sử dụng 

công nghệ và ứng xử trong không gian số. Môi trường số mở rộng cơ hội lan tỏa tri 

thức, kết nối cộng đồng và phát huy văn hóa dân tộc, đồng thời làm gia tăng nguy cơ 

thông tin sai lệch, phân hóa nhận thức và suy giảm đồng thuận xã hội. Điều này đòi hỏi 

Nhà nước xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh, nâng cao khả năng chọn lọc, 

tiếp biến các giá trị từ bên ngoài và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam. 

Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng có vai 

trò kết nối Nhà nước với người dân, phản ánh nhu cầu, lợi ích và hỗ trợ thực hiện chính 

sách. Khả năng phát huy sự tham gia của các chủ thể này sẽ góp phần củng cố niềm 

tin, đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà nước trong phát 

triển kinh tế số. 
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4.2. Quan điểm phát huy vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế 

số ở Việt Nam trong giai đoạn tới 

Khi đất nước bước vào “kỷ nguyên mới”, phát huy vai trò của Nhà nước trong 

phát triển kinh tế số phải gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và hiện thực 

hóa khát vọng phát triển đến năm 2045. Trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và kết quả nghiên cứu của luận án, năm 

quan điểm dưới đây định hướng việc thực hiện vai trò của Nhà nước, bảo đảm phát 

triển kinh tế số nhanh, bền vững, bao trùm, gắn với công bằng xã hội, chủ quyền số và 

an ninh kinh tế số quốc gia. 

4.2.1. Đổi mới tư duy phát huy vai trò của Nhà nước là tiền đề của phát triển 

kinh tế số 

Sự phát triển của dữ liệu, công nghệ và nền tảng số làm biến đổi cấu trúc thị 

trường, phương thức tổ chức sản xuất và các quan hệ quyền lực trong xã hội. Quyền 

lực kinh tế ngày càng gắn với khả năng kiểm soát dữ liệu, nền tảng và chuẩn mực vận 

hành thị trường, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức thực thi vai trò của Nhà nước. 

Trước tốc độ thay đổi nhanh và tính liên ngành của kinh tế số, tư duy quản lý thiên về 

mệnh lệnh, kiểm soát trực tiếp và phân chia cứng theo ngành dễ tạo ra độ trễ chính 

sách, hạn chế khả năng thích ứng và tận dụng cơ hội phát triển. 

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác lập yêu cầu “nâng cao năng lực quản lý, 

quản trị, kiến tạo phát triển của Nhà nước”, “xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, 

hiệu lực, hiệu quả”, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ “thúc đẩy đột phá về khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ, kiến tạo phát triển” [67]. Nghị quyết 

số 19-NQ/TW tiếp tục xác định yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý, kiểm soát sang kiến 

tạo, dẫn dắt phát triển; quản trị theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả [8]. Những định hướng 

này đòi hỏi đổi mới tư duy phát huy vai trò của Nhà nước theo hướng chủ động tạo lập 

điều kiện phát triển và nâng cao hiệu quả thực thi quyền lực trong môi trường số. 

Chuyển từ “quản lý” sang “quản trị, kiến tạo phát triển” cần được hiểu là đổi mới 

phương thức thực hiện các chức năng của Nhà nước, tăng cường thiết lập khuôn khổ 

pháp lý, kiến tạo môi trường và điều phối phát triển. Sự chuyển đổi từ tư duy thiên về 

“kiểm soát” sang “kiến tạo và điều phối” đòi hỏi Nhà nước sử dụng linh hoạt các công 

cụ chính sách, đồng thời thực hiện biện pháp hành chính khi cần thiết, đúng thẩm quyền 

và pháp luật. Trọng tâm là tạo điều kiện để các chủ thể phát huy năng lực sáng tạo, tiếp 

cận nguồn lực và tham gia thị trường số bình đẳng. 

Tư duy kiến tạo phải gắn với năng lực dẫn dắt và điều phối. Nhà nước cần xác 

lập tầm nhìn chiến lược, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, tạo lập nền tảng hạ tầng và dữ liệu 

phục vụ phát triển. Đồng thời, việc điều phối phải hướng tới hài hòa lợi ích, bảo đảm 

cạnh tranh lành mạnh và kiểm soát sự tích tụ quyền lực dữ liệu, quyền lực nền tảng, 

quyền lực thuật toán. Đây là cơ sở để gắn phát triển kinh tế số với nâng cao năng suất, 

đổi mới mô hình tăng trưởng và hạn chế rủi ro độc quyền, bất bình đẳng. 

Việc đổi mới tư duy và phương thức thực hiện vai trò của Nhà nước phải đặt 

trong khuôn khổ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Quyền lực nhà nước cần được 

thực thi và kiểm soát theo pháp luật, bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo 
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vệ quyền con người, quyền công dân trong môi trường số, nhất là quyền riêng tư, bảo 

vệ dữ liệu cá nhân và cơ hội tiếp cận các thành quả phát triển. Theo đó, đổi mới tư duy 

phải được thể hiện ở khả năng kết hợp kiến tạo, dẫn dắt với điều tiết, kiểm soát quyền 

lực, qua đó nâng cao hiệu lực quản trị và củng cố niềm tin xã hội. 

4.2.2. Xác lập kinh tế số là động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới 

và nền tảng của lực lượng sản xuất mới 

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm nâng cao năng suất, 

chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, với trọng tâm là “tạo ra sức sản xuất và 

phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh 

tế xanh, kinh tế tuần hoàn” [67]. Theo đó, phát huy vai trò của Nhà nước phải gắn với 

việc xác lập kinh tế số là động lực trung tâm của đổi mới mô hình tăng trưởng, định 

hướng lại các ưu tiên phát triển và phân bổ nguồn lực quốc gia. 

Về lý luận, phát triển kinh tế số phản ánh sự vận động của lực lượng sản xuất, khi 

dữ liệu, công nghệ số, tri thức và đổi mới sáng tạo ngày càng chi phối cách thức tạo lập 

giá trị và tổ chức sản xuất. Những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám 

mây và các công nghệ chiến lược đang thúc đẩy hình thành những yếu tố của “phương 

thức sản xuất số” [119]. Vì vậy, Nhà nước cần chú trọng tạo lập nền tảng công nghệ, 

dữ liệu và tri thức, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi 

mới sáng tạo. 

Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm “tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất 

mới, hiện đại, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược, trọng 

tâm là chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo” [7]. Phát triển công nghệ chiến lược được xác định 

“là vấn đề chiến lược quốc gia, liên quan trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, khả năng 

tự chủ công nghệ và vị thế của đất nước trong giai đoạn mới” [51]. Những định hướng 

này đặt ra yêu cầu Nhà nước gắn phát triển kinh tế số với nâng cao năng lực công nghệ 

nội sinh, tạo cơ sở vật chất - kỹ thuật cho sự phát triển của lực lượng sản xuất mới. 

Nghị quyết số 19-NQ/TW tiếp tục xác định phát triển nhanh lực lượng sản xuất 

mới, hiện đại; đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành lực lượng sản xuất 

trực tiếp và động lực chủ yếu của tăng trưởng; đồng thời khẳng định “dữ liệu là tư liệu 

sản xuất mới và tài nguyên chiến lược” và “Phát triển trí tuệ nhân tạo thành hạ tầng 

trí tuệ và lực lượng sản xuất chất lượng cao; triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến lược 

chuyển đổi trí tuệ nhân tạo quốc gia; ưu tiên phát triển hạ tầng tính toán quốc gia, mô 

hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và các nền tảng dùng chung, nền tảng công dân số” [8]. 

Trên cơ sở đó, phát huy vai trò của Nhà nước phải hướng tới dẫn dắt quá trình tái 

cấu trúc nền kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Nhà nước cần thống nhất định hướng chiến lược với lựa chọn ưu tiên và điều phối 

nguồn lực, gắn mở rộng quy mô kinh tế số với nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và 

năng lực tự chủ công nghệ. Đây là cơ sở để kinh tế số trở thành động lực phát triển lâu 

dài, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. 
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4.2.3. Hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị phát triển là điều kiện 

quyết định để phát huy vai trò của Nhà nước 

Chất lượng thể chế, tính minh bạch và khả năng thích ứng của pháp luật tác động 

trực tiếp đến việc thu hút nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và điều tiết thị trường 

số. Đại hội XIV xác định nhiệm vụ “xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp 

ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế số” [7], đặc biệt trong các lĩnh vực giao dịch điện 

tử, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, tài sản số và trí tuệ nhân tạo. Theo đó, phát 

huy vai trò của Nhà nước phải gắn với xây dựng khuôn khổ thể chế đồng bộ, phù hợp 

với các quan hệ kinh tế - xã hội mới phát sinh từ dữ liệu, nền tảng và công nghệ số. 

Kết quả phỏng vấn chuyên gia quốc tế cho thấy, trong kỷ nguyên số, chức năng 

cốt lõi của Nhà nước không thay đổi, nhưng phương thức thực hiện phải được đổi mới 

theo hướng xây dựng khuôn khổ thể chế, tạo lập môi trường thuận lợi và thúc đẩy phối 

hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức xã hội [PVS01]. Điều 

này đòi hỏi gắn hoàn thiện pháp luật với nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và điều 

phối phát triển. 

Yêu cầu “đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh của quốc gia” [7] 

đặt ra nguyên tắc kết hợp bảo đảm tính ổn định, minh bạch với khả năng thích ứng và 

khuyến khích sáng tạo. Thể chế kinh tế số cần tạo điều kiện cho công nghệ, mô hình 

kinh doanh mới phát triển, đồng thời bảo vệ lợi ích công cộng, duy trì cạnh tranh lành 

mạnh và kiểm soát rủi ro. Trong đó, quản trị dữ liệu, điều tiết nền tảng và kiểm soát 

quyền lực thị trường là những nội dung quan trọng để bảo đảm trật tự phát triển. 

Hoàn thiện thể chế phải đi đôi với nâng cao năng lực quản trị phát triển của Nhà 

nước. Chất lượng pháp luật chỉ được chuyển hóa thành kết quả thực tiễn khi bộ máy 

có khả năng dự báo, phối hợp liên ngành, điều hành dựa trên dữ liệu và phản ứng chính 

sách kịp thời. Vì vậy, cần thống nhất giữa xây dựng thể chế và tổ chức thực hiện, gắn 

thẩm quyền với trách nhiệm giải trình, lấy hiệu quả phục vụ và khả năng giải quyết các 

vấn đề phát triển làm thước đo năng lực quản trị. Đây là điều kiện để Nhà nước thực 

hiện hiệu quả vai trò định hướng, kiến tạo và điều tiết kinh tế số. 

4.2.4. Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, bảo đảm phát triển kinh 

tế số bền vững, bao trùm 

Phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số phải lấy người dân và 

doanh nghiệp làm trung tâm, gắn tăng trưởng với tiến bộ, công bằng xã hội và phát huy 

các giá trị văn hóa. Người dân và doanh nghiệp vừa là chủ thể tham gia, sáng tạo, vừa là 

đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển. Vì vậy, hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà 

nước cần được đánh giá thông qua khả năng tạo lập điều kiện để các chủ thể này tham 

gia và thụ hưởng công bằng các cơ hội phát triển trong môi trường số. 

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “quán triệt sâu sắc và thực 

hành triệt để quan điểm “Dân là gốc”. Phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của 

Nhân dân” [7], đồng thời khẳng định: “Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp 

pháp của Nhân dân” [7]. Trong phát triển kinh tế số, quan điểm này đòi hỏi việc hoạch 

định và thực thi chính sách phải gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và phát huy năng 
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lực sáng tạo của người dân, doanh nghiệp. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm môi trường 

cạnh tranh lành mạnh, điều kiện tiếp cận hạ tầng, dữ liệu và dịch vụ số, qua đó mở rộng 

sự tham gia thực chất của các chủ thể vào quá trình phát triển. 

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phải gắn với xử lý hài hòa mối quan 

hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu “giải 

quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội, khẳng định vai trò 

quyết định của thị trường trong huy động và phân bổ các nguồn lực phát triển” [7], đồng 

thời yêu cầu “bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân, giữa 

các vùng, địa phương”. Đặc biệt, cần “đưa các doanh nghiệp thực sự trở thành trung 

tâm của hệ sinh thái công nghệ” [51]. Nghị quyết số 19-NQ/TW tiếp tục xác định Nhà 

nước điều tiết, dẫn dắt, định hướng và kiến tạo phát triển; thị trường giữ vai trò quyết 

định trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực; xã hội tham gia giám sát, 

phản biện và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân [8]. Theo đó, Nhà nước cần thực 

hiện vai trò kiến tạo và điều phối trên cơ sở tôn trọng quy luật thị trường, phát huy quyền 

chủ động của doanh nghiệp và sự tham gia của xã hội. 

Phát triển kinh tế số đồng thời phải bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng, công bằng 

xã hội và bảo vệ môi trường. Văn kiện Đại hội XIV xác định yêu cầu “Hoàn thiện mô 

hình, cơ chế, chính sách quản lý phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền 

vững; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên, 

môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu” [7], đồng thời xây dựng hệ thống 

an sinh xã hội hiện đại, bao phủ toàn dân và “không để ai bị bỏ lại phía sau” [67]. Những 

định hướng này đòi hỏi Nhà nước gắn thúc đẩy kinh tế số với thu hẹp khoảng cách về hạ 

tầng, kỹ năng và cơ hội tiếp cận giữa các nhóm dân cư, vùng miền; điều tiết phân phối 

lợi ích và bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên. Chất lượng phát triển phải được thể hiện 

ở cả năng suất, năng lực cạnh tranh và mức độ tham gia, thụ hưởng của người dân. 

Bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm cũng cần gắn với giữ gìn bản sắc và phát 

huy sức mạnh mềm văn hóa. Văn kiện Đại hội XIV khẳng định yêu cầu “đẩy mạnh 

chuyển đổi số, xây dựng và quản lý tốt môi trường văn hóa; phát triển và quản lý có 

hiệu quả thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa số” [7]. Theo đó, Nhà nước cần kết 

hợp phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa số với xây dựng môi trường văn 

hóa lành mạnh, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc. Văn hóa vừa định hướng 

cách ứng xử và sáng tạo trong không gian số, vừa góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh và vị thế quốc gia. 

Việc “lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công 

việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ” [7] cụ thể hóa yêu cầu gắn thực thi quyền lực với 

trách nhiệm phục vụ. Trên cơ sở đó, phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh 

tế số phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, mở rộng cơ hội phát triển và bảo 

đảm hài hòa các lợi ích, qua đó củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội. 

4.2.5. Gắn phát triển kinh tế số với bảo đảm chủ quyền số, an ninh kinh tế số 

và tự chủ chiến lược quốc gia 

Trong kỷ nguyên số, yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia được mở rộng sang 

không gian số, gắn với dữ liệu, hạ tầng số và các nền tảng công nghệ. Báo cáo chính 
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trị tại Đại hội XIV của Đảng khẳng định thành quả “giữ vững chủ quyền số quốc gia 

trên không gian mạng” [7]. Theo đó, phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển 

kinh tế số phải gắn với bảo vệ lợi ích quốc gia và nâng cao năng lực làm chủ các nguồn 

lực số cốt lõi. 

Đại hội XIV xác định nhiệm vụ “bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con 

người, an ninh chế độ, an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh kinh tế-tài chính, an ninh 

mạng-dữ liệu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước…” [7]. 

Đối với kinh tế số, yêu cầu này đòi hỏi Nhà nước chủ động phòng ngừa và xử lý những 

rủi ro về phụ thuộc công nghệ, mất kiểm soát dữ liệu và sự chi phối của các nền tảng. 

Bảo đảm an ninh kinh tế số phải gắn với duy trì hoạt động ổn định của hạ tầng, dữ liệu 

và các dịch vụ thiết yếu, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển bền vững. 

Nâng cao năng lực tự chủ chiến lược là nội dung xuyên suốt của quan điểm này. 

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định: “Tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát 

triển, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất 

nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa” [67]. Trong phát triển kinh tế số, tự chủ chiến lược cần được 

thể hiện ở năng lực lựa chọn hướng phát triển, làm chủ công nghệ, quản trị dữ liệu và 

ứng phó với biến động bên ngoài. Nhà nước cần gắn hội nhập quốc tế với củng cố nội 

lực, nâng cao khả năng hấp thụ công nghệ và giữ vững quyền tự quyết đối với các vấn 

đề phát triển trọng yếu. 

Phát huy vai trò của Nhà nước vì vậy phải bảo đảm sự thống nhất giữa phát triển 

và bảo vệ, giữa hội nhập và tự chủ. Việc định hướng, xây dựng thể chế và phân bổ 

nguồn lực cho kinh tế số cần đồng thời phục vụ mục tiêu tăng trưởng, nâng cao năng 

lực tự chủ và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đây là nguyên tắc chiến lược để mở rộng 

không gian phát triển kinh tế số gắn với giữ vững độc lập, an ninh và lợi ích quốc gia. 

4.3. Giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của Nhà nước trong việc phát triển 

kinh tế số ở Việt Nam trong giai đoạn tới 

Trên cơ sở khung lý luận tại Chương 2 và kết quả đánh giá thực trạng ở Chương 

3, luận án đề xuất tám nhóm giải pháp: một nhóm nền tảng về đổi mới tư duy, phương 

thức quản trị và bảy nhóm tương ứng với bảy phương diện vai trò của Nhà nước. Hệ 

thống giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra và cụ thể hóa các quan 

điểm phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số. 

Trong giai đoạn 2026-2030, cần tập trung vào ba đột phá: nâng cao năng lực điều 

phối, tổ chức thực hiện và trách nhiệm giải trình; hoàn thiện thể chế và quản trị dữ liệu 

thống nhất; tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược, nhân lực số và năng lực 

công nghệ nội sinh. Trong đó, nâng cao năng lực điều phối và tổ chức thực hiện là khâu 

ưu tiên để bảo đảm triển khai thống nhất các nhóm giải pháp. 

Mỗi công cụ chính sách cần xác định rõ vấn đề cần giải quyết, nội dung bổ sung 

so với khuôn khổ hiện hành, cơ sở pháp lý, cơ quan chủ trì, cơ chế phối hợp, thời hạn, 

nguồn lực, kết quả và tiêu chí đánh giá; đồng thời kiểm soát nguy cơ chồng chéo, xung 

đột lợi ích và trách nhiệm giải trình. Kết quả đánh giá giữa kỳ là căn cứ điều chỉnh 

chính sách, tiến độ và phân bổ nguồn lực. 



156 

4.3.1. Nhóm giải pháp đổi mới tư duy, phương thức quản trị và nâng cao năng 

lực kiến tạo phát triển của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số 

Những hạn chế về nhận thức, khoảng cách giữa định hướng và thực thi, sự phân 

tán trong điều phối được chỉ ra ở Chương 3 đòi hỏi đổi mới tư duy và phương thức 

quản trị của Nhà nước. Đây là nhóm giải pháp nền tảng, tạo điều kiện nâng cao hiệu 

quả thực hiện các phương diện vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số. 

Thứ nhất, đổi mới nhận thức và tư duy quản trị trong toàn hệ thống chính trị theo 

hướng chuyển từ quản lý sang quản trị và kiến tạo phát triển. Cần thống nhất nhận thức 

về kinh tế số là động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới, gắn đổi mới tư duy 

với trách nhiệm và vai trò nêu gương của người đứng đầu. Nhà nước cần chú trọng 

định hướng chiến lược, điều phối nguồn lực, tạo lập môi trường phát triển và dẫn dắt 

đổi mới sáng tạo. 

Trong giai đoạn 2026-2030, cần đưa nội dung quản trị phát triển, quản trị số, dữ 

liệu và kinh tế số vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham 

mưu và thực thi chính sách. Các cơ quan tuyên giáo và dân vận, Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ngành, 

địa phương phối hợp triển khai, gắn bồi dưỡng với giải quyết những vấn đề thực tiễn. 

Đây là yêu cầu cụ thể hóa quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc 

“chuyển mạnh từ điều hành ngắn hạn sang kiến tạo động lực dài hạn” [125]. 

Thứ hai, xây dựng cơ chế điều phối quốc gia đủ mạnh đối với phát triển kinh tế 

số. Trên cơ sở phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cần xác định rõ đầu mối điều phối tổng 

thể, có đủ thẩm quyền xử lý các vấn đề liên ngành, liên cấp, liên vùng. Quy chế phối 

hợp phải phân định trách nhiệm giữa các bộ, ngành và địa phương, nhất là trong các 

lĩnh vực dữ liệu, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ chiến lược. 

Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy điểm nghẽn hiện nay tập trung ở sự phân tán 

trong tổ chức thực hiện. Theo GS.TS. Vũ Công Giao, cần có đầu mối đủ thẩm quyền, 

năng lực chuyên môn và trách nhiệm giải trình để điều phối thống nhất chính sách phát 

triển kinh tế số, kết nối khoa học và công nghệ với thương mại, thị trường và các lĩnh 

vực liên quan; không nhất thiết thành lập thêm cơ quan mới mà phải bảo đảm năng lực 

đưa chính sách vào thực tiễn [PVS12]. 

Trong giai đoạn 2026-2030, cần gắn trách nhiệm của đầu mối điều phối và cơ 

quan chủ trì với mục tiêu, kết quả của từng chương trình trọng điểm. Cơ chế này phải 

bảo đảm sự thống nhất giữa hoạch định chiến lược, phân bổ nguồn lực và tổ chức thực 

hiện, khắc phục tình trạng phối hợp hình thức hoặc không rõ trách nhiệm. 

Thứ ba, đổi mới phương thức quản trị nhà nước theo hướng dựa trên dữ liệu, kết 

quả đầu ra và trách nhiệm giải trình. Cần sử dụng dữ liệu và bằng chứng xuyên suốt 

quá trình hoạch định, thực thi, đánh giá chính sách; tăng cường dự báo và điều chỉnh 

chính sách kịp thời. Hệ thống theo dõi, đánh giá phải gắn với kết quả phát triển kinh tế 

số, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng nguồn lực công. 

Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, cần nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số 

năng lực quản trị số quốc gia phù hợp với Việt Nam, thí điểm tại một số bộ, cơ quan 
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ngang bộ và địa phương trước khi mở rộng áp dụng. Bộ chỉ số phục vụ nhận diện hạn 

chế, theo dõi cải thiện năng lực và nâng cao trách nhiệm giải trình trong quản trị số 

[288]. Các bộ chỉ số quốc tế tham chiếu được tổng hợp tại Bảng 4.1. 

Bảng 4.1. Các bộ chỉ số quốc tế tham chiếu cho xây dựng khung đánh giá quản 

trị quốc gia trong nền kinh tế số ở Việt Nam 

Chỉ số Tổ chức xây dựng Nội dung đánh giá chủ yếu Ý nghĩa đối với quản trị 

quốc gia 

Digital Government 

Index (DGI) 

OECD Đánh giá mức độ phát triển 

chính phủ số theo các chỉ số: Số 

hóa ngay từ khâu thiết kế; khu 

vực công vận hành dựa trên dữ 

liệu; mô hình chính phủ nền 

tảng; nguyên tắc công khai mặc 

định; lấy người dùng làm trung 

tâm và chủ động cung cấp dịch 

vụ công.  

Phản ánh năng lực quản trị 

số và hiện đại hóa khu vực 

công. 

E-Government 

Development Index 

(EGDI) 

Liên hợp quốc (UN) Đo lường và đánh giá mức độ 

phát triển chính phủ điện tử của 

các quốc gia dựa trên hạ tầng 

viễn thông, nguồn nhân lực và 

dịch vụ công trực tuyến. 

Đánh giá mức độ phát triển 

chính phủ điện tử. 

GovTech Maturity 

Index (GTMI) 

World Bank Đánh giá mức độ trưởng thành 

GovTech của khu vực công dựa 

trên 4 nhóm tiêu chí: Hệ thống 

nền tảng của chính phủ; cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến; 

tương tác số giữa Nhà nước và 

công dân và các điều kiện thúc 

đẩy GovTech. 

Phản ánh năng lực ứng 

dụng công nghệ trong 

quản trị nhà nước. 

Open Data Inventory 

(ODIN) 

Open Data Watch Đánh giá mức độ bao phủ và 

tính mở của thống kê chính thức, 

nhằm xác định khoảng trống dữ 

liệu và cải thiện khả năng tiếp 

cận dữ liệu. 

Đánh giá mức độ minh 

bạch dữ liệu, khả năng tiếp 

cận dữ liệu và nền tảng 

quản trị dữ liệu công. 

Government AI 

Readiness Index 

Oxford Insights Đánh giá mức độ sẵn sàng của 

chính phủ trong khai thác AI vì 

lợi ích công, dựa trên các nhóm 

tiêu chí về năng lực chính sách, 

quản trị, hạ tầng AI, khu vực 

công và hệ sinh thái AI. 

Phản ánh năng lực thể chế, 

hạ tầng số và khả năng 

quản trị, triển khai AI trong 

khu vực công. 

Network Readiness 

Index (NRI) 

Portulans Institute Đánh giá mức độ sẵn sàng của 

các nền kinh tế trong khai thác 

công nghệ số, dựa trên 4 trụ cột: 

Công nghệ; con người; quản trị 

và tác động. 

Phản ánh năng lực cạnh 

tranh số, mức độ sẵn sàng 

chuyển đổi số và khả năng 

tận dụng công nghệ để tạo 

tác động kinh tế - xã hội. 

Global 

Cybersecurity Index 

(GCI) 

International 

Telecommunication 

Union (ITU) 

Đánh giá mức độ cam kết và 

năng lực an ninh mạng quốc gia 

theo 5 trụ cột: Pháp lý; kỹ thuật; 

tổ chức; phát triển năng lực và 

hợp tác. 

Phản ánh năng lực bảo vệ 

chủ quyền số, an ninh dữ 

liệu, hạ tầng số và khả 

năng phối hợp ứng phó với 

rủi ro an ninh mạng. 
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Chỉ số Tổ chức xây dựng Nội dung đánh giá chủ yếu Ý nghĩa đối với quản trị 

quốc gia 

Corruption 

Perceptions Index 

(CPI) 

Transparency 

International 

Đánh giá mức độ cảm nhận 

tham nhũng khu vực công tại 

182 quốc gia và vùng lãnh thổ, 

theo thang điểm từ 0 (tham 

nhũng cao) đến 100 (rất trong 

sạch). 

Phản ánh mức độ liêm 

chính công, trách nhiệm 

giải trình và hiệu quả kiểm 

soát lạm dụng quyền lực 

trong bộ máy nhà nước. 

Rule of Law Index World Justice 

Project (WJP) 

Đánh giá mức độ thượng tôn 

pháp luật, kiểm soát quyền lực 

nhà nước, hạn chế tham nhũng, 

bảo đảm quyền cơ bản, trật tự - 

an ninh, thực thi quy định và 

hiệu quả của hệ thống tư pháp. 

Phản ánh nền tảng pháp 

quyền, trách nhiệm giải 

trình và mức độ kiểm soát 

quyền lực trong quản trị 

quốc gia hiện đại. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ OECD [288], United Nations [321], World Bank [330], 

Open Data Watch [295], Oxford Insights [297], Portulans Institute [300], ITU [269], 

Transparency International [314] và World Justice Project [334]. 

Bộ chỉ số đề xuất tập trung vào bốn nội dung: Hoạch định chính sách dựa trên 

dữ liệu; phối hợp liên ngành, liên cấp; tổ chức thực hiện và cung ứng kết quả; minh 

bạch, sự tham gia và trách nhiệm giải trình. Phạm vi đánh giá cần phân biệt với các 

chỉ số chuyên biệt về dịch vụ công, khai thác dữ liệu, bao trùm số và tự chủ chiến 

lược số. 

Việc thu thập số liệu ưu tiên sử dụng dữ liệu hành chính, giám sát và khảo sát 

sẵn có. Thí điểm phải gắn với kiểm tra độ tin cậy, công khai phương pháp và tiếp 

nhận phản hồi. Trong hai năm đầu, kết quả chủ yếu phục vụ cải thiện năng lực, chưa 

dùng làm căn cứ duy nhất để xếp hạng hoặc xử lý trách nhiệm; chỉ mở rộng áp dụng 

khi phương pháp đo lường đã ổn định. 

Thứ tư, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và xây dựng văn hóa liêm chính trong 

quản trị nhà nước hiện đại. Cần đổi mới tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và đánh giá cán 

bộ theo năng lực số, kết quả thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả phục vụ, gắn với yêu cầu 

“gắn tinh gọn tổ chức bộ máy với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực 

ngang tầm nhiệm vụ, biên chế hợp lý, chuẩn hóa chức danh” [122]. Trọng tâm là xây 

dựng khung năng lực số theo vị trí việc làm, bồi dưỡng kỹ năng quản trị dữ liệu và 

hoạch định chính sách, gắn đánh giá cán bộ với kết quả công việc và mức độ hài lòng 

của người dân, doanh nghiệp. 

Theo tinh thần “xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, 

quan liêu, tiêu cực… hướng đến xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính” 

[7], cần phòng ngừa tham nhũng từ khâu thiết kế thể chế và quy trình quản trị; tăng 

cường minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực trong môi trường số. 

Năng lực chuyên môn và liêm chính phải trở thành yêu cầu thống nhất đối với đội 

ngũ trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách phát triển kinh tế số. 

4.3.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện định hướng chiến lược và xác lập mô hình 

tăng trưởng mới trong phát triển kinh tế số 

Để khắc phục tình trạng định hướng phát triển còn dàn trải, chưa gắn chặt với đổi 
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mới mô hình tăng trưởng được chỉ ra ở Chương 3, Nhà nước cần xác định rõ các ưu 

tiên chiến lược, tập trung nguồn lực và bảo đảm sự thống nhất giữa hoạch định chính 

sách với tổ chức thực hiện. Nhóm giải pháp này hướng tới chuyển hóa các quan điểm 

phát triển thành chương trình hành động, phát huy vai trò của kinh tế số trong đổi mới 

mô hình tăng trưởng. 

Thứ nhất, xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển kinh tế số Việt Nam đến 

năm 2045. Cần rà soát, kế thừa các chiến lược, chương trình hiện hành để xây dựng 

Chiến lược phát triển kinh tế số Việt Nam đến năm 2045, tập trung vào chuyển đổi mô 

hình tăng trưởng, cơ cấu ngành, thị trường và năng lực của các chủ thể kinh tế. Chiến 

lược cần làm rõ sự biến đổi của quan hệ sản xuất, phương thức phân bổ nguồn lực và 

các nguồn tạo giá trị mới; xác định mục tiêu theo giai đoạn, trụ cột ưu tiên, nguồn lực, 

chỉ tiêu đánh giá và trách nhiệm thực hiện. 

Giai đoạn 2026-2027 tập trung rà soát, đánh giá tác động, hoàn thiện dự thảo và 

trình ban hành; từ năm 2028 tổ chức thực hiện, công bố kết quả hằng năm và đánh giá 

giữa kỳ theo kế hoạch. Trước khi ban hành, cần đối chiếu với các chiến lược, chương 

trình, quy hoạch liên quan, xác định nội dung kế thừa, bổ sung và xử lý chồng lấn. Việc 

triển khai phải dựa trên kế hoạch thống nhất và hệ thống dữ liệu theo dõi dùng chung, 

gắn mục tiêu kinh tế số với kế hoạch phát triển của ngành, địa phương và hạn chế báo 

cáo trùng lặp. 

Thứ hai, thiết lập cơ chế ưu tiên quốc gia đối với các trụ cột của mô hình tăng 

trưởng mới. Cần lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên trên cơ sở lợi thế cạnh tranh, khả năng 

tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, yêu cầu tự chủ chiến lược và mục tiêu phát triển đến 

năm 2045. Các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, hạ tầng và nền tảng số, điện 

toán đám mây, an ninh mạng cần được xem xét theo tiềm năng tạo giá trị, tác động lan 

tỏa và điều kiện thực hiện. 

Nhà nước cần tập trung nguồn lực có trọng điểm, ưu tiên chương trình, dự án và 

địa phương có khả năng tạo động lực tăng trưởng và lan tỏa công nghệ. Phân bổ nguồn 

lực phải gắn với kết quả đầu ra, trách nhiệm của cơ quan chủ trì và đánh giá định kỳ, qua 

đó khắc phục đầu tư dàn trải và từng bước hình thành các cực tăng trưởng của kinh tế số. 

Thứ ba, triển khai Chương trình quốc gia hình thành phương thức sản xuất số gắn 

với phát triển lực lượng sản xuất mới. Cần nghiên cứu xây dựng Chương trình quốc 

gia hình thành phương thức sản xuất số, thúc đẩy chuyển đổi đồng bộ công nghệ, tổ 

chức sản xuất và phương thức kinh doanh. Ưu tiên các ngành có khả năng lan tỏa lớn 

như công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, tài chính, 

thương mại; đồng thời đổi mới cung ứng dịch vụ công để hỗ trợ quá trình chuyển đổi. 

Chương trình cần gắn phát triển kinh tế dữ liệu, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ 

và sản xuất thông minh với nâng cao năng lực của doanh nghiệp công nghệ số Việt 

Nam. Kết quả thực hiện phải thể hiện ở năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo 

và khả năng ứng dụng, làm chủ công nghệ của các chủ thể kinh tế. 

Thứ tư, xây dựng hệ thống dự báo chiến lược quốc gia về kinh tế số và công nghệ. 

Cần kết hợp dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và công cụ phân tích với mạng lưới chuyên 

gia, viện nghiên cứu, cơ quan tham mưu để nhận diện sớm xu hướng công nghệ, biến 
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động quốc tế và cơ hội phát triển. Trọng tâm là lựa chọn ngành, công nghệ có tiềm 

năng, dự báo năng suất, thị trường và mô hình kinh doanh, phục vụ hoạch định chiến 

lược và phân bổ nguồn lực. 

Sản phẩm chủ yếu gồm báo cáo xu hướng, kịch bản phát triển và khuyến nghị 

chính sách, có quy trình thẩm định và cơ quan sử dụng rõ ràng. Hệ thống này có thể 

dùng chung dữ liệu và mạng lưới chuyên gia với cơ chế dự báo rủi ro tại Mục 4.3.8, 

đồng thời phân định nhiệm vụ và sản phẩm để tránh trùng lặp. 

Thứ năm, thiết lập cơ chế giám sát và đánh giá mô hình tăng trưởng mới dựa trên 

kết quả thực hiện. Cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu phản ánh đóng góp của kinh tế số 

vào GDP, năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực công nghệ, chất 

lượng nhân lực, mức độ bao trùm số và tự chủ chiến lược. Việc giám sát, đánh giá định 

kỳ phải gắn với trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện chiến lược, 

chương trình và kế hoạch phát triển. 

Quá trình triển khai cần quán triệt nguyên tắc “lựa chọn đúng - triển khai nhanh 

- làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” [126]. Kết quả phát triển thực tiễn là 

căn cứ điều chỉnh chính sách, phân bổ nguồn lực và đánh giá trách nhiệm của cơ quan 

chủ trì, người đứng đầu. Cơ chế điều phối quốc gia phải bảo đảm sự liên thông giữa 

hoạch định, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện và giám sát, đưa các ưu tiên chiến lược 

thành kết quả có thể đo lường và kiểm chứng. 

4.3.3. Nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế số và nâng cao năng lực điều 

tiết của Nhà nước đối với các quan hệ kinh tế - xã hội trong không gian số 

Những hạn chế về pháp luật phân mảnh, chồng chéo, khoảng trống điều chỉnh 

và thiếu thống nhất trong điều phối được chỉ ra ở Chương 3 đòi hỏi hoàn thiện đồng 

bộ thể chế kinh tế số. Trọng tâm là xác định rõ phạm vi điều chỉnh, trách nhiệm của 

các chủ thể và nâng cao năng lực thực thi, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho đổi 

mới sáng tạo, xử lý thất bại thị trường và bảo vệ lợi ích công cộng. 

Thứ nhất, thiết lập kiến trúc thể chế thống nhất đối với phát triển kinh tế số. Cần 

rà soát tổng thể pháp luật về dữ liệu, nền tảng số, thương mại điện tử, tài chính số, trí 

tuệ nhân tạo, tài sản số và các mô hình kinh doanh mới; xác định rõ khoảng trống, 

nội dung chồng chéo và trách nhiệm xử lý. Việc phân công quản lý cần tuân thủ 

nguyên tắc "một vấn đề - một đầu mối chịu trách nhiệm chính", gắn với cơ chế phối 

hợp liên ngành. 

Trong giai đoạn 2026-2030, Bộ Khoa học và Công nghệ cần chủ trì, phối hợp 

với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành xây dựng bản đồ thể chế 

kinh tế số quốc gia, thể hiện phạm vi điều chỉnh, quan hệ giữa các văn bản và trách 

nhiệm quản lý từng lĩnh vực. Kết quả rà soát là căn cứ sửa đổi, bổ sung pháp luật và 

phân định thẩm quyền, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch và khả năng thích ứng 

với công nghệ. 

Thứ hai, nghiên cứu xây dựng Luật Kinh tế số và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

về kinh tế số. Cần nghiên cứu Luật Kinh tế số theo mô hình luật khung, tập trung vào 

nguyên tắc phát triển, khái niệm nền tảng, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, cùng 

cơ chế điều phối những quan hệ liên ngành. Phạm vi điều chỉnh phải được xác định 
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trên cơ sở rà soát pháp luật về dữ liệu, nền tảng số, giao dịch điện tử, tài sản số, cạnh 

tranh, trí tuệ nhân tạo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và người tiêu dùng. 

Việc lựa chọn phương án lập pháp cần dựa trên so sánh ba lựa chọn tại Bảng 

4.2, làm rõ nội dung bổ sung, quan hệ với pháp luật hiện hành và điều kiện thi hành. 

Bảng 4.2. So sánh ba lựa chọn hoàn thiện pháp luật về kinh tế số 

Lựa chọn Ưu điểm Hạn chế, rủi ro Điều kiện lựa chọn Vai trò trong lộ trình 

lập pháp 

1. Xây dựng 

một luật 

khung về 

kinh tế số 

Thống nhất nguyên 

tắc, khái niệm và cơ 

chế điều phối liên 

ngành; tạo khuôn 

khổ dài hạn. 

Chồng lấn với 

Luật Chuyển đổi 

số và luật chuyên 

ngành; phạm vi 

rộng, khó thi hành. 

Chứng minh khoảng 

trống liên ngành; xác 

định phạm vi riêng, 

quan hệ áp dụng, cơ 

quan thi hành, chi phí 

và nguồn lực. 

Định hướng dài hạn; 

xem xét trình khi làm 

rõ giá trị bổ sung và xử 

lý được quan hệ với 

pháp luật hiện hành. 

2. Ban hành 

một luật sửa 

nhiều luật 

Xử lý đồng bộ xung 

đột liên luật, sửa 

trực tiếp điều khoản 

vướng mắc. 

Kỹ thuật phức tạp; 

dễ gây xáo trộn và 

khó theo dõi nếu 

sửa đổi quá rộng. 

Xác định rõ điều 

khoản cần sửa, mục 

tiêu chung, phương án 

chuyển tiếp, trách 

nhiệm hướng dẫn và 

hợp nhất văn bản. 

Áp dụng khi vướng 

mắc chủ yếu là các 

xung đột liên luật cụ 

thể cần xử lý đồng bộ. 

3. Tiếp tục 

hoàn thiện có 

điều phối các 

luật chuyên 

ngành 

Tận dụng chuyên 

môn ngành, ít xáo 

trộn; linh hoạt sửa 

đổi và thử nghiệm. 

Tiếp tục phân 

mảnh, khác biệt 

thuật ngữ và đùn 

đẩy thẩm quyền 

nếu điều phối yếu. 

Có kết quả rà soát, 

thuật ngữ thống nhất, 

cơ quan điều phối, quy 

trình xử lý xung đột và 

tổng kết sau 24-36 

tháng. 

Thực hiện thường 

xuyên, đồng thời cung 

cấp cơ sở thực tiễn để 

xem xét luật khung. 

Nguồn: Tác giả đề xuất trên cơ sở rà soát hệ thống pháp luật có liên quan. 

Giai đoạn 2026-2028 tập trung tổng kết thực tiễn, rà soát pháp luật, đánh giá tác 

động, thử nghiệm chính sách và chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng luật. Giai đoạn 2028-

2030, trên cơ sở kết quả đánh giá và lựa chọn phương án, hoàn thiện dự thảo Luật Kinh 

tế số theo mô hình luật khung khi đáp ứng đủ điều kiện; đồng thời có thể sử dụng kỹ 

thuật một luật sửa nhiều luật để xử lý các xung đột cụ thể. Việc hoàn thiện có điều phối 

các luật chuyên ngành được thực hiện xuyên suốt. 

Các tiêu chí lựa chọn cần bao gồm mức độ liên ngành, phạm vi điều chỉnh riêng, 

khả năng phân định thẩm quyền, chi phí chuyển tiếp và tuân thủ, nguồn lực thi hành và 

khả năng đánh giá kết quả. Quy định phải có khả năng thích ứng với thay đổi công 

nghệ, cân bằng đổi mới sáng tạo với quyền riêng tư, an ninh, cạnh tranh và bảo vệ 

người tiêu dùng. 

Thứ ba, thiết lập các cơ chế thể chế linh hoạt nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong 

khuôn khổ kiểm soát rủi ro. Cần hoàn thiện và mở rộng cơ chế thử nghiệm chính sách 

có kiểm soát (sandbox) đối với trí tuệ nhân tạo, tài chính số, dữ liệu, công nghệ chuỗi 

khối, tài sản số và nền tảng số. Mỗi chương trình phải xác định rõ mục tiêu, đối tượng, 

phạm vi, thời hạn, tiêu chí đánh giá và trách nhiệm kiểm soát rủi ro; kết quả thử nghiệm 

là căn cứ hoàn thiện pháp luật. 

Giai đoạn đầu ưu tiên lĩnh vực đổi mới nhanh, có tác động lớn và lựa chọn khu công 

nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, địa phương đủ điều kiện để triển khai. Cơ quan quản 

lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và chuyên gia cần phối hợp trong thiết kế, giám sát và 
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tổng kết thử nghiệm, bảo đảm lợi ích công cộng và khả năng ứng dụng kết quả. 

Thứ tư, nâng cao năng lực điều tiết của Nhà nước đối với dữ liệu, nền tảng số và 

các quan hệ kinh tế mới trong không gian số. Cần phát triển công cụ điều tiết dựa trên 

dữ liệu, bằng chứng và mức độ rủi ro, ưu tiên nền tảng có vị trí thống lĩnh, dòng dữ liệu 

chiến lược và mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu. Quản trị dữ liệu phải cân bằng khai 

thác giá trị kinh tế với bảo vệ chủ quyền dữ liệu, quyền riêng tư và lợi ích công cộng; 

đồng thời tăng cường giám sát thuật toán, trí tuệ nhân tạo và nền tảng có ảnh hưởng 

lớn đến cạnh tranh, người tiêu dùng và ổn định thị trường. 

Trong giai đoạn 2026-2030, cần xây dựng hệ thống giám sát dữ liệu và nền tảng 

số ở cấp quốc gia, hoàn thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu công - tư, nâng cao năng lực dự 

báo và phòng ngừa rủi ro. Các công cụ này phải hỗ trợ phát hiện, xử lý kịp thời hành 

vi gây tổn hại đến thị trường, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh. 

Thứ năm, thiết lập cơ chế tham vấn chính sách thường xuyên theo hướng quản trị 

đa chủ thể và nghiên cứu thúc đẩy thành lập Hiệp hội Phát triển Kinh tế số Việt Nam. 

Cần bảo đảm sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, cơ sở 

nghiên cứu và chuyên gia trong toàn bộ chu trình chính sách. Tham vấn phải được thực 

hiện định kỳ, gắn với trách nhiệm tiếp thu, phản hồi của cơ quan có thẩm quyền; kết 

quả tham vấn là căn cứ xây dựng, thử nghiệm, điều chỉnh và đánh giá chính sách. 

Việc nghiên cứu thành lập Hiệp hội Phát triển Kinh tế số Việt Nam cần dựa trên 

nhu cầu đại diện liên ngành mà các tổ chức hiện có chưa đáp ứng. Trước khi vận động 

thành lập, phải đối chiếu chức năng của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam cùng các hiệp hội công nghệ, phần mềm, dữ liệu, thương mại điện tử và ngành 

nghề liên quan, làm rõ phạm vi hội viên, chức năng riêng và cơ chế phối hợp. 

Hiệp hội dự kiến tập hợp doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, đào tạo và chuyên 

gia để tham vấn, phản biện chính sách, kết nối đổi mới sáng tạo, hợp tác công - tư và 

hợp tác quốc tế; tham gia xây dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp, hỗ trợ phát triển thị trường 

công nghệ và dữ liệu. Hiệp hội hoạt động tự nguyện, tự quản, tự chủ tài chính, công 

khai hoạt động tham vấn và kiểm soát xung đột lợi ích; không thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước hoặc trở thành cấp hành chính trung gian. Trong giai đoạn chuẩn bị, 

có thể sử dụng mạng lưới tham vấn để kiểm nghiệm nhu cầu đại diện và hoàn thiện đề 

án thành lập. 

Thứ sáu, thiết lập cơ chế đánh giá tác động số bắt buộc đối với chính sách công. 

Cần nghiên cứu đưa đánh giá tác động số thành nội dung bắt buộc trong hồ sơ xây dựng 

luật, nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án và chính sách quan trọng. 

Nội dung đánh giá tập trung vào ảnh hưởng đối với kinh tế số, dữ liệu, hạ tầng số, đổi 

mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, quyền riêng tư, an toàn dữ liệu, chủ quyền số và tự chủ 

chiến lược. 

Việc triển khai cần có hướng dẫn thống nhất về tiêu chí, quy trình và phương pháp, 

gắn với các hoạt động đánh giá tác động chính sách hiện có. Kết quả đánh giá phải được 

sử dụng trong quyết định, điều chỉnh chính sách và phân bổ nguồn lực, qua đó lồng ghép 

yêu cầu phát triển kinh tế số vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách công. 
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4.3.4. Nhóm giải pháp phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và nâng cao năng 

lực quản trị, làm chủ dữ liệu quốc gia 

Những hạn chế về dữ liệu phân tán, thiếu liên thông và năng lực khai thác còn 

yếu được chỉ ra ở Chương 3 đòi hỏi gắn phát triển hạ tầng với hoàn thiện cơ chế quản 

trị dữ liệu. Trọng tâm là tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược dữ liệu quốc gia giai 

đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa dữ liệu trở thành nguồn lực phục vụ 

quản trị, phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia. 

Thứ nhất, tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược dữ liệu quốc gia và hình thành 

không gian dữ liệu quốc gia thống nhất. Trong giai đoạn 2026-2030, các bộ, ngành, địa 

phương cần hoàn thiện chiến lược dữ liệu, Khung kiến trúc dữ liệu và Khung quản trị dữ 

liệu thuộc phạm vi phụ trách; chuẩn hóa, làm sạch, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, 

chuyên ngành và địa phương theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”. Việc triển khai 

phải dựa trên nền tảng dùng chung, tiêu chuẩn thống nhất và lộ trình kết nối đồng bộ. 

Cần xác định rõ trách nhiệm cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu của từng cơ quan, 

gắn với theo dõi, đôn đốc và đánh giá định kỳ. Kết quả phải thể hiện ở chất lượng dữ 

liệu, khả năng liên thông và mức độ sử dụng trong chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch 

vụ công và phát triển kinh tế số. 

Thứ hai, thiết lập cơ chế quản trị dữ liệu quốc gia thống nhất và nâng cao năng 

lực điều phối dữ liệu trong toàn bộ hệ thống. Cần quản trị thống nhất vòng đời dữ liệu, 

từ tạo lập, chuẩn hóa, lưu trữ đến chia sẻ, khai thác và bảo vệ. Hệ thống tiêu chuẩn, quy 

chuẩn và quy trình phải phân định trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương; đồng 

thời bảo đảm phối hợp công - tư trong khai thác giá trị dữ liệu, gắn với bảo vệ chủ 

quyền dữ liệu, quyền riêng tư và lợi ích quốc gia. 

Trong giai đoạn 2026-2030, cần xây dựng hệ thống đánh giá, xếp hạng chất lượng 

dữ liệu và cơ chế kiểm toán dữ liệu định kỳ. Chất lượng, mức độ cập nhật và khả năng 

khai thác dữ liệu phải trở thành tiêu chí đánh giá năng lực quản trị của cơ quan nhà 

nước, qua đó nâng cao trách nhiệm cung cấp và sử dụng dữ liệu. 

Thứ ba, nâng cao hiệu quả vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia và hình thành cơ 

chế điều phối, chia sẻ dữ liệu thống nhất. Cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý và tổ 

chức để Trung tâm dữ liệu quốc gia thực hiện hiệu quả vai trò tích hợp, kết nối và hỗ 

trợ khai thác dữ liệu dùng chung. Cơ chế chia sẻ phải cụ thể hóa các nguyên tắc “dữ 

liệu được tạo ra một lần, sử dụng nhiều lần”, “dữ liệu thay giấy tờ” và “dữ liệu là nền 

tảng của dịch vụ công”. 

Giai đoạn 2026-2030 tập trung kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành 

và địa phương; mở rộng khai thác phục vụ thủ tục hành chính, điều hành phát triển và 

hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời, từng bước tích hợp hạ tầng trí tuệ nhân tạo dùng chung 

và tính toán hiệu năng cao theo Chiến lược dữ liệu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng 

hạ tầng và giảm chi phí vận hành. 

Thứ tư, thiết lập cơ chế hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách công dựa trên 

dữ liệu. Cần đưa dữ liệu và bằng chứng thành đầu vào bắt buộc trong toàn bộ chu trình 

chính sách, từ nhận diện vấn đề, phân tích tác động, lựa chọn phương án đến thực hiện, 

giám sát và điều chỉnh. Các chiến lược, quy hoạch, chương trình và dự án quan trọng 
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phải có căn cứ dữ liệu để nâng cao chất lượng quyết định và hạn chế rủi ro thực thi. 

Trong giai đoạn 2026-2030, cần xây dựng quy trình chuẩn về sử dụng dữ liệu 

trong hoạch định chính sách; hình thành hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu 

và trí tuệ nhân tạo tại Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Việc tích hợp dữ liệu hành 

chính, thống kê và dữ liệu thời gian thực phải phục vụ trực tiếp dự báo, theo dõi kết 

quả và phản ứng chính sách kịp thời. 

Thứ năm, nâng cao năng lực dữ liệu và năng lực phân tích, dự báo của bộ máy 

nhà nước. Cần xây dựng Chương trình phát triển năng lực dữ liệu quốc gia đối với khu 

vực công, chuẩn hóa khung năng lực theo vị trí việc làm và phát triển đội ngũ chuyên 

gia dữ liệu, phân tích chính sách, trí tuệ nhân tạo. Đào tạo phải gắn với khả năng khai 

thác dữ liệu và giải quyết nhiệm vụ quản trị cụ thể. 

Giai đoạn 2026-2030 ưu tiên bồi dưỡng lãnh đạo, cán bộ tham mưu chiến lược, 

xây dựng chính sách và cán bộ chuyên trách dữ liệu; đồng thời xây dựng các trung tâm 

phân tích dữ liệu tại cơ quan quản lý trọng điểm. Hợp tác với trường đại học, viện 

nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ cần hướng tới hình thành mạng lưới chuyên 

gia, hỗ trợ thường xuyên cho hoạt động phân tích và dự báo của bộ máy nhà nước. 

Thứ sáu, phát triển hệ sinh thái dữ liệu và từng bước hình thành thị trường dữ liệu 

quốc gia. Nhà nước cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quyền sở hữu, khai thác, sử 

dụng, chia sẻ, định giá và giao dịch dữ liệu; phát triển tổ chức trung gian cung cấp dịch 

vụ xác thực, chuẩn hóa, lưu ký, kết nối và giao dịch theo pháp luật. Cơ chế định giá 

cần dựa trên giá trị sử dụng, giá trị kinh tế và mức đóng góp của dữ liệu vào sản xuất, 

kinh doanh, đổi mới sáng tạo. 

Trong giai đoạn 2026-2030, cần triển khai các mục tiêu về phát triển sàn dữ liệu, 

tổ chức trung gian và doanh nghiệp dữ liệu; thí điểm định giá, giao dịch đối với dữ liệu 

đủ điều kiện pháp lý trong khu vực công, dữ liệu dùng chung và dữ liệu phục vụ nghiên 

cứu, đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở tổng kết, từng bước mở rộng thị trường, bảo đảm chủ 

quyền dữ liệu, quyền riêng tư và lợi ích quốc gia. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, điều 

tiết; doanh nghiệp sáng tạo, khai thác; tổ chức trung gian kết nối, xác thực và cung cấp 

dịch vụ dữ liệu. 

Thứ bảy, đưa dữ liệu trở thành nền tảng của quản trị quốc gia hiện đại và nâng 

cao năng lực tự chủ chiến lược. Làm chủ dữ liệu cần gắn với năng lực chủ động khai 

thác, phân tích và sử dụng các nguồn dữ liệu chiến lược phục vụ lãnh đạo, điều hành 

và phân bổ nguồn lực. Trong giai đoạn 2026-2030, cần mở rộng ứng dụng dữ liệu và 

trí tuệ nhân tạo trong dự báo chiến lược, quản lý rủi ro, điều phối phát triển và cung 

cấp dịch vụ công; đánh giá mức độ trưởng thành về quản trị dữ liệu của các bộ, ngành, 

địa phương để xác định ưu tiên nâng cao năng lực. 

Sau năm 2030, từng bước mở rộng ứng dụng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, 

hướng tới mục tiêu đến năm 2045 mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và điều 

hành của hệ thống chính trị được hỗ trợ bởi dữ liệu và trí tuệ nhân tạo theo định hướng 

chiến lược. Quá trình này phải gắn nâng cao hiệu quả quản trị với năng lực làm chủ dữ 

liệu, bảo đảm quyền chủ động trong các quyết định phát triển quốc gia. 
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4.3.5. Nhóm giải pháp đột phá phát triển công nghệ chiến lược và hệ sinh thái 

đổi mới sáng tạo quốc gia 

Những hạn chế về năng lực công nghệ nội sinh, đầu tư cho nghiên cứu và phát 

triển, liên kết giữa các chủ thể và thương mại hóa kết quả nghiên cứu được chỉ ra ở 

Chương 3 đòi hỏi tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi 

mới sáng tạo. Trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, phát triển doanh 

nghiệp làm chủ công nghệ và chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm có khả 

năng cạnh tranh. 

Thứ nhất, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển công nghệ chiến 

lược, hình thành năng lực công nghệ quốc gia đến năm 2045. Trên cơ sở định hướng 

của Đại hội XIV, các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và các danh mục, nhiệm 

vụ công nghệ chiến lược tại Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg và Quyết định số 808/QĐ-

TTg, cần xây dựng lộ trình thống nhất cho từng nhóm công nghệ. Mỗi nhiệm vụ phải 

xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, cơ quan chủ trì, cơ chế phối hợp và nguồn lực; 

gắn nghiên cứu, thử nghiệm với thương mại hóa và mở rộng thị trường. 

Giai đoạn 2026-2030 tập trung hoàn thiện thể chế, nhân lực, hạ tầng nghiên cứu 

và năng lực công nghệ cốt lõi; ưu tiên trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, điện toán 

đám mây, mạng 6G, blockchain, an ninh mạng và công nghệ số thế hệ mới theo danh 

mục quốc gia. Giai đoạn 2031-2035 chú trọng phát triển doanh nghiệp dẫn dắt, thương 

mại hóa sản phẩm và mở rộng thị trường; giai đoạn 2036-2045 hướng tới làm chủ một 

số công nghệ lõi, nâng tỷ lệ nội địa hóa và tham gia các khâu có giá trị gia tăng cao 

trong chuỗi công nghệ toàn cầu. 

Kết quả thực hiện phải được đánh giá định kỳ, gắn với trách nhiệm cơ quan chủ 

trì và người đứng đầu, làm căn cứ điều chỉnh ưu tiên và nguồn lực. Mục tiêu là chuyển 

từ trạng thái "có chiến lược, có danh mục công nghệ" sang "có năng lực công nghệ 

quốc gia, có sản phẩm công nghệ chiến lược và có doanh nghiệp làm chủ công nghệ". 

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế điều phối quốc gia và nâng cao hiệu quả tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Cần nâng cao hiệu quả cơ chế điều 

phối hiện có, gắn lựa chọn công nghệ với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm thực hiện. 

Tổ Công tác có chức năng “nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối việc giải quyết các vấn đề 

quan trọng, liên ngành trong phát triển công nghệ chiến lược” [216, tr. 2]. Định hướng 

của Ban Chỉ đạo Trung ương cũng nhấn mạnh điều phối liên ngành và xác định trách 

nhiệm của bộ, cơ quan chủ trì đối với từng công nghệ, sản phẩm chiến lược [51]. 

Trong giai đoạn 2026-2030, cần hoàn thiện quy chế hoạt động của Tổ Công tác, 

phân định thẩm quyền xử lý vấn đề liên ngành và thiết lập phối hợp thường xuyên giữa 

bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học. Hệ thống giám 

sát trên nền tảng số phải cập nhật tiến độ, sản phẩm đầu ra và hiệu quả sử dụng nguồn 

lực, gắn công khai kết quả với trách nhiệm giải trình. 

Cần xây dựng Báo cáo quốc gia thường niên về phát triển công nghệ chiến lược, 

phản ánh mức độ làm chủ công nghệ, hiệu quả đầu tư và năng lực doanh nghiệp dẫn 

dắt. Báo cáo là căn cứ điều chỉnh chính sách, bảo đảm chuyển từ “có cơ chế điều 

phối” sang “điều phối hiệu quả, có kết quả và có sản phẩm công nghệ chiến lược 
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mang thương hiệu Việt Nam”. 

Thứ ba, hoàn thiện cơ chế rà soát, cập nhật và xác định thứ tự ưu tiên các công 

nghệ chiến lược gắn với yêu cầu phát triển của từng giai đoạn. Việc xác định công nghệ 

chiến lược phải dựa trên ba căn cứ: “(i) Nhu cầu phát triển và nâng cao năng lực cạnh 

tranh của nền kinh tế; (ii) Lợi thế, tiềm năng của các ngành công nghiệp trong nước; 

(iii) Khả năng hình thành chuỗi giá trị và thị trường cho sản phẩm công nghệ” [51]. 

Trên cơ sở đó, cần thể chế hóa quy trình rà soát, cập nhật định kỳ Danh mục công nghệ 

chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược. 

Trong giai đoạn 2026-2030, cần phân nhóm công nghệ theo ba mục tiêu: tạo động 

lực tăng trưởng mới; xây dựng nền tảng phát triển dài hạn; bảo đảm tự chủ chiến lược, 

an ninh và quốc phòng. Mỗi nhóm cần có cơ chế đầu tư, hỗ trợ và tổ chức thực hiện phù 

hợp, gắn với khả năng làm chủ công nghệ, nhu cầu thị trường và nguồn lực trong nước. 

Quá trình cập nhật phải có sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường 

đại học, chuyên gia và hội đồng tư vấn độc lập. Kết quả tham vấn, dự báo công nghệ 

và đánh giá thực hiện là căn cứ điều chỉnh thứ tự ưu tiên, hạn chế đầu tư dàn trải. 

Thứ tư, xây dựng và áp dụng hệ tiêu chí quốc gia đối với công nghệ chiến lược, 

sản phẩm công nghệ chiến lược và doanh nghiệp công nghệ dẫn dắt. Hệ tiêu chí cần 

thống nhất về nguyên tắc nhưng phân biệt ba đối tượng đánh giá. Đối với công nghệ 

chiến lược, tập trung vào đóng góp cho năng lực cạnh tranh, tăng trưởng, khả năng làm 

chủ, tác động lan tỏa và ý nghĩa đối với tự chủ, an ninh, quốc phòng. Đối với sản phẩm, 

chú trọng giá trị gia tăng, tỷ lệ nội địa hóa, khả năng thương mại hóa, quy mô thị trường 

và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với doanh nghiệp dẫn dắt, đánh giá năng lực 

R&D, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, làm chủ công nghệ lõi, mở rộng thị trường và 

dẫn dắt hệ sinh thái. 

Giai đoạn 2026-2030 tập trung xây dựng, ban hành và thí điểm hệ tiêu chí tại các 

chương trình công nghệ chiến lược và một số doanh nghiệp chủ lực. Sau đánh giá, từng 

bước mở rộng sử dụng trong lựa chọn ưu tiên, phân bổ nguồn lực, đặt hàng nghiên cứu, 

mua sắm công và hỗ trợ thương mại hóa. Hệ tiêu chí phải được cập nhật định kỳ, bảo 

đảm việc hỗ trợ và đánh giá dựa trên năng lực, kết quả thực chất. 

Thứ năm, phát triển doanh nghiệp công nghệ số dân tộc và doanh nghiệp công 

nghệ dẫn dắt, có tinh thần phụng sự Tổ quốc. Cần nghiên cứu xây dựng Đề án phát 

triển doanh nghiệp công nghệ số dân tộc dẫn dắt trong các lĩnh vực chiến lược, bổ sung 

cho Quyết định số 1091/QĐ-TTg ngày 17/6/2026. Đề án cần kế thừa mục tiêu phát 

triển doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước, làm rõ vai trò dẫn dắt 

mạng lưới doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và đầu tư; kết nối chính sách công nghệ 

với mua sắm công, tài chính đổi mới sáng tạo và phát triển chuỗi cung ứng. Việc đối 

chiếu các chương trình hiện hành phải xác định rõ đối tượng, công cụ hỗ trợ và cơ quan 

chịu trách nhiệm. 

Doanh nghiệp công nghệ số dân tộc cần được nhận diện qua trung tâm ra quyết 

định và quyền kiểm soát thực chất tại Việt Nam; năng lực nghiên cứu, làm chủ công 

nghệ cốt lõi; đóng góp cho chuỗi cung ứng trong nước; khả năng mở rộng thị trường 

và trách nhiệm bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia. Hỗ trợ cần bao quát R&D, thử 
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nghiệm, bảo hộ sở hữu trí tuệ, thương mại hóa và phát triển thị trường. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hỗ trợ công nghệ không đồng nghĩa với lựa chọn 

trước doanh nghiệp hoặc công nghệ “chiến thắng”. Nhà nước cần kiến tạo cạnh tranh 

lành mạnh, đầu tư cho giáo dục, nghiên cứu, hạ tầng và năng lực thể chế; hỗ trợ doanh 

nghiệp trên cơ sở tiêu chí minh bạch, cạnh tranh và kết quả đổi mới sáng tạo [PVS02]. 

Trong giai đoạn 2026-2030, cần tổ chức lựa chọn công khai doanh nghiệp có tiềm 

năng dẫn dắt, đồng thời phát huy vai trò Nhà nước là “người mua đầu tiên” đối với một 

số sản phẩm công nghệ chiến lược [51]. Đặt hàng, giao nhiệm vụ, mua sắm công, thuê 

dịch vụ công nghệ số và thử nghiệm có kiểm soát cần tạo thị trường ban đầu để doanh 

nghiệp hoàn thiện sản phẩm. 

Việc triển khai phải gắn với Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 79-

NQ/TW: khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư, nghiên cứu và thương mại hóa; 

phát huy vai trò mở đường của doanh nghiệp nhà nước trong một số lĩnh vực chiến 

lược, thiết yếu. Cơ chế hợp tác giữa hai khu vực cần thúc đẩy chuyển từ “có công nghệ” 

sang “có doanh nghiệp làm chủ công nghệ”, nâng cao năng lực công nghệ nội sinh. 

Thứ sáu, đổi mới cơ chế tài chính và đầu tư nhằm tạo đột phá trong phát triển 

công nghệ chiến lược. Cần phát triển cơ chế đầu tư dài hạn, đủ quy mô và chia sẻ rủi 

ro phù hợp với đặc điểm công nghệ chiến lược. Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, doanh 

nghiệp là trung tâm nghiên cứu và thương mại hóa; hỗ trợ tài chính phải gắn với sản 

phẩm đầu ra, mức độ làm chủ công nghệ và khả năng phát triển thị trường. 

Trọng tâm là hoàn thiện ưu đãi thuế, tín dụng, hỗ trợ lãi suất, đồng đầu tư công - 

tư, quỹ đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và cơ chế chia sẻ rủi ro. Nguồn lực cần 

được bố trí xuyên suốt từ nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển nguyên mẫu đến hoàn 

thiện sản phẩm, thương mại hóa và mở rộng thị trường. 

Giai đoạn 2026-2030 ưu tiên công nghệ, sản phẩm thuộc danh mục quốc gia và 

một số dự án có khả năng tạo đột phá; sử dụng ngân sách như "vốn mồi" để thu hút doanh 

nghiệp, quỹ đầu tư và nguồn lực xã hội. Cần tăng quyền chủ động của tổ chức chủ trì, 

đồng thời giám sát định kỳ kết quả, hiệu quả sử dụng vốn và trách nhiệm giải trình. 

Thứ bảy, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia và nâng cao năng lực 

thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Cần triển khai Đề án phát triển hệ sinh thái đổi 

mới sáng tạo quốc gia theo hướng liên kết Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, 

trường đại học và tổ chức trung gian. Theo định hướng đã xác lập, đào tạo và thu hút 

nhân lực phải đi trước một bước, đồng thời hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo 

“đủ mạnh, đủ mở, đủ linh hoạt” để kết nối nghiên cứu với thị trường [51]. 

Giai đoạn 2026-2030 ưu tiên các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và vùng 

theo lĩnh vực công nghệ chiến lược; phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, mạng lưới 

chuyên gia, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nguồn từ viện, 

trường. Các tổ chức chuyển giao công nghệ, ươm tạo và hỗ trợ thương mại hóa cần gắn 

hoạt động với nhu cầu doanh nghiệp. 

Cần hoàn thiện cơ chế bảo hộ, khai thác tài sản trí tuệ và chia sẻ lợi ích giữa Nhà 

nước, tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học, doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp 

tham gia ngay từ khâu nghiên cứu, thử nghiệm. Đánh giá hoạt động khoa học và công 
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nghệ cần kết hợp chỉ số học thuật với kết quả thương mại hóa, giá trị kinh tế, tác động 

xã hội và khả năng hình thành doanh nghiệp công nghệ. 

Thứ tám, nâng cao năng lực công nghệ nội sinh và năng lực tự chủ chiến lược của 

quốc gia. Cần xây dựng Đề án nâng cao năng lực công nghệ nội sinh và năng lực tự 

chủ chiến lược quốc gia đến năm 2045, xác định lộ trình làm chủ và mục tiêu nội địa 

hóa từng nhóm công nghệ. Đề án phải gắn công nghệ chiến lược với phát triển doanh 

nghiệp, nhân lực, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thị trường công nghệ và hợp tác quốc 

tế; phân định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và chủ thể tham gia. 

Trong giai đoạn 2026-2030, tập trung nâng cao năng lực R&D, thiết kế, tích hợp 

và sản xuất trong những công nghệ ưu tiên; lựa chọn các khâu có khả năng tạo giá trị 

gia tăng cao và hình thành năng lực cốt lõi. Hệ thống chỉ tiêu theo dõi cần phản ánh 

mức độ làm chủ công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa, sở hữu trí tuệ, vị trí trong chuỗi giá trị 

toàn cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển, quốc phòng, an ninh. 

Kết quả đánh giá định kỳ là căn cứ điều chỉnh ưu tiên, nguồn lực và chính sách 

hỗ trợ, gắn tiếp thu công nghệ quốc tế với nâng cao năng lực nghiên cứu, cải tiến và 

phát triển công nghệ trong nước. Qua đó, từng bước giảm phụ thuộc vào công nghệ 

bên ngoài và nâng cao quyền chủ động của Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược. 

4.3.6. Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực số, nhân lực công nghệ cao 

và nâng cao năng lực số của bộ máy nhà nước, doanh nghiệp và xã hội 

Những hạn chế về nhân lực số chất lượng cao, khoảng cách giữa đào tạo và nhu 

cầu thị trường, năng lực số của bộ máy nhà nước và chênh lệch kỹ năng trong xã hội 

được chỉ ra ở Chương 3 đòi hỏi gắn đào tạo với sử dụng, phát triển và thu hút nhân lực. 

Trọng tâm là xây dựng cơ chế điều phối thống nhất, phát triển nhân lực công nghệ 

chiến lược và mở rộng khả năng học tập, cập nhật kỹ năng số trong toàn xã hội. 

Thứ nhất, xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia phát triển nguồn nhân lực 

số Việt Nam đến năm 2045. Chiến lược cần xác định nhu cầu nhân lực theo giai đoạn, 

ngành, vùng và lĩnh vực công nghệ chiến lược; tập trung vào ba nhóm: nhân lực quản 

trị và hoạch định chính sách số; nhân lực công nghệ cao; nhân lực số phổ cập phục vụ 

doanh nghiệp và xã hội. Các mục tiêu phải liên thông với chiến lược phát triển kinh tế 

số, chuyển đổi số, dữ liệu và chương trình phát triển công nghệ chiến lược. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy phát triển nhân lực số phải gắn với học tập suốt 

đời và khả năng thích ứng trước thay đổi công nghệ. Chính sách cần chú trọng năng 

lực học tập, cập nhật kỹ năng liên tục trong suốt vòng đời lao động [PVS01]. 

Chiến lược giữ vai trò xác lập tầm nhìn, dự báo cung - cầu, khung năng lực, kỹ 

năng và mục tiêu tổng thể; các đề án cụ thể hóa theo nhóm đối tượng. Chính phủ cần 

giao một đầu mối điều phối chung; Bộ Giáo dục và Đào tạo phụ trách đào tạo; Bộ Nội 

vụ phụ trách nhân lực khu vực công và chính sách nhân tài; Bộ Khoa học và Công nghệ 

dự báo nhu cầu nhân lực công nghệ chiến lược; doanh nghiệp tham gia đặt hàng, đào 

tạo và sử dụng. 

Giai đoạn 2026-2030 tập trung xây dựng hệ thống dự báo, cơ sở dữ liệu quốc gia 

về nhân lực số, khung năng lực và tiêu chuẩn kỹ năng theo ngành, nghề. Các đề án phải 

dùng chung dữ liệu, quy trình đặt hàng, đồng thời phân định đối tượng, ngân sách và 
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tiêu chí kết quả. Cần cân đối đào tạo diện rộng với nhân lực trình độ cao, nhu cầu trước 

mắt với phát triển lâu dài thông qua phân nhóm chương trình, chính sách đãi ngộ, lộ 

trình nghề nghiệp và luân chuyển chuyên gia. 

Việc triển khai cần gắn đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu sử dụng; tăng cường chia 

sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Kết quả theo dõi, đánh 

giá định kỳ là căn cứ điều chỉnh quy mô, cơ cấu đào tạo và phân bổ nguồn lực. 

Thứ hai, triển khai Đề án phát triển nhân lực công nghệ cao trong các lĩnh vực 

công nghệ chiến lược. Đề án cần xác định nhu cầu, lộ trình đào tạo và sử dụng nhân 

lực trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, an ninh mạng, điện toán 

đám mây, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến và các công nghệ chiến lược khác. 

Trọng tâm là hình thành đội ngũ chuyên gia có năng lực nghiên cứu, thiết kế, tích hợp, 

phát triển và làm chủ công nghệ lõi. 

Giai đoạn 2026-2030 ưu tiên phát triển một số cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và 

trung tâm đổi mới sáng tạo thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu xuất sắc; xây dựng 

chương trình trọng điểm đạt chuẩn quốc tế và cơ chế đặt hàng đào tạo giữa Nhà nước, 

trường đại học, doanh nghiệp. Đầu tư cần gắn với nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí 

nghiệm trọng điểm và mạng lưới chuyên gia trong nước, quốc tế. 

Doanh nghiệp cần tham gia từ xây dựng chương trình đến thực tập, nghiên cứu 

và tuyển dụng. Tại địa phương có điều kiện, phát triển trung tâm đào tạo gắn với khu 

công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và cụm công nghiệp công nghệ số, bảo đảm 

liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu thị trường. 

Thứ ba, nâng cao năng lực số của bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức. Cần triển khai Đề án nâng cao năng lực số của bộ máy nhà nước và đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, gắn với cải cách hành chính và các chiến lược về chuyển 

đổi số, dữ liệu, nhân lực số. Trên cơ sở khung năng lực số quốc gia, cụ thể hóa yêu cầu 

theo vị trí việc làm và cấp quản lý, làm căn cứ tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, quy 

hoạch và đánh giá cán bộ. 

Nội dung ưu tiên gồm quản trị, phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản 

trị số, an toàn thông tin và hoạch định chính sách trong môi trường số. Giai đoạn 2026-

2030 tập trung bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý và đội ngũ trực tiếp xây dựng chính sách, 

quản lý dữ liệu, chuyển đổi số, cải cách hành chính; từng bước mở rộng tới toàn bộ cán 

bộ, công chức, viên chức. 

Đào tạo cần gắn với sử dụng trợ lý AI công vụ, hệ thống phân tích dữ liệu và công 

cụ hỗ trợ ra quyết định trong thực hiện nhiệm vụ. Cần đưa năng lực số thành tiêu chí 

đánh giá phù hợp với từng vị trí, gắn với kết quả công việc; đồng thời duy trì đào tạo 

lại, bồi dưỡng thường xuyên để đáp ứng sự thay đổi của công nghệ. 

Thứ tư, triển khai Đề án quốc gia nâng cao năng lực số của doanh nghiệp và phổ 

cập kỹ năng số cho toàn xã hội. Đề án cần phân nhóm đối tượng để thiết kế nội dung 

hỗ trợ phù hợp. Đối với doanh nghiệp, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp 

chế biến, chế tạo, thương mại, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo; tập trung ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, thương 

mại điện tử và nền tảng số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh. Đối với người dân, chú 



170 

trọng kỹ năng số cơ bản, sử dụng dịch vụ số, khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo trong học tập, lao động, đời sống. 

Giai đoạn 2026-2030 ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác 

xã và địa phương gặp khó khăn trong chuyển đổi số. Chương trình phổ cập cần phù 

hợp với cán bộ quản lý doanh nghiệp, người lao động, học sinh, sinh viên, nông dân, 

người cao tuổi và các nhóm yếu thế. Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với cơ sở 

giáo dục, doanh nghiệp công nghệ, hiệp hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội để mở rộng 

khả năng tiếp cận. 

Cần xây dựng Khung kỹ năng số quốc gia thống nhất với hệ thống khung năng 

lực của Chiến lược, làm căn cứ thiết kế chương trình, đánh giá, cấp chứng nhận và công 

nhận kỹ năng. Theo dõi định kỳ mức độ ứng dụng của doanh nghiệp và người dân phải 

trở thành cơ sở điều chỉnh hỗ trợ, đánh giá hiệu quả đào tạo và thu hẹp khoảng cách số. 

Thứ năm, đổi mới cơ chế thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân tài số, hình thành 

thị trường nhân lực công nghệ cao. Cần xây dựng Đề án quốc gia về thu hút, sử dụng 

và trọng dụng nhân tài số đến năm 2045, xác định nhóm ưu tiên, cơ chế tuyển chọn, sử 

dụng và đánh giá. Chính sách đãi ngộ phải gắn với môi trường làm việc, điều kiện 

nghiên cứu, cơ hội nghề nghiệp và khuyến khích đổi mới sáng tạo. 

Giai đoạn 2026-2030 ưu tiên chuyên gia trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán 

dẫn, dữ liệu lớn, an ninh mạng, điện toán đám mây, công nghệ sinh học và công nghệ 

số thế hệ mới. Cần tạo điều kiện để chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia 

quốc tế và nhân lực chất lượng cao tham gia các chương trình công nghệ chiến lược, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Cơ chế sử dụng nhân lực cần linh hoạt, hỗ trợ luân chuyển, kiêm nhiệm, hợp tác 

nghiên cứu và chia sẻ chuyên gia giữa khu vực công, doanh nghiệp, viện nghiên cứu 

và trường đại học. Nhà nước giữ vai trò hoàn thiện thể chế, kết nối cung - cầu và tạo 

môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước hình thành thị trường nhân lực công nghệ 

cao, nâng cao khả năng thu hút, giữ chân và phát huy năng lực nhân tài. 

4.3.7. Nhóm giải pháp bảo đảm phát triển bao trùm, bền vững, tiến bộ, công 

bằng xã hội và phát huy sức mạnh mềm văn hóa trong việc phát triển kinh tế số 

Những hạn chế về khoảng cách số, chênh lệch cơ hội tham gia, thụ hưởng và tác 

động của chuyển đổi số đối với lao động, văn hóa, niềm tin xã hội được chỉ ra ở Chương 

3 đòi hỏi gắn phát triển kinh tế số với tiến bộ, công bằng xã hội. Trọng tâm là hỗ trợ 

các địa bàn, nhóm đối tượng gặp khó khăn, nâng cao khả năng thích ứng của người lao 

động, phát huy giá trị văn hóa và bảo đảm môi trường số an toàn, tin cậy. 

Thứ nhất, xây dựng và triển khai Chương trình quốc gia về phát triển số bao trùm 

và thu hẹp khoảng cách số. Chương trình cần là hợp phần của chiến lược chuyển đổi 

số và các chương trình phát triển kinh tế số, bảo đảm cơ hội tiếp cận hạ tầng, dữ liệu, 

dịch vụ, kỹ năng và nền tảng số thiết yếu. Giai đoạn 2026-2030 ưu tiên đầu tư tại vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo và địa bàn khó khăn; hỗ trợ người 

khuyết tật, người cao tuổi, hộ nghèo và doanh nghiệp siêu nhỏ. 

Cần lồng ghép mục tiêu thu hẹp khoảng cách số vào các chương trình mục tiêu 

quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng 
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bào dân tộc thiểu số. Hệ thống chỉ tiêu theo dõi ở địa phương phải phản ánh mức độ 

tiếp cận hạ tầng, dịch vụ, kỹ năng số và khả năng tham gia hoạt động kinh tế số, làm 

căn cứ phân bổ nguồn lực và điều chỉnh hỗ trợ. 

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp đều có cơ 

hội tham gia và thụ hưởng thành quả của phát triển kinh tế số. Cần gắn hỗ trợ tiếp cận 

công nghệ với khả năng ứng dụng để nâng cao năng suất, tạo việc làm, tăng thu nhập 

và mở rộng thị trường. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các 

nhóm yếu thế cần được hỗ trợ sử dụng nền tảng số, tài chính số, thương mại điện tử và 

dịch vụ số phù hợp với điều kiện thực tế. 

Giai đoạn 2026-2030 tập trung lồng ghép mục tiêu bao trùm vào các chương trình 

kinh tế số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; ưu tiên nguồn lực cho địa phương khó 

khăn và các chủ thể hạn chế về vốn, công nghệ, kỹ năng. Đồng thời, mở rộng tiếp cận 

giáo dục số, y tế số, tài chính số và dịch vụ công trực tuyến theo hướng lấy người dân 

làm trung tâm. 

Việc đánh giá cần sử dụng thống nhất hệ thống chỉ tiêu bao trùm số, theo dõi cả 

mức độ tiếp cận, tham gia và lợi ích thực tế của người dân, doanh nghiệp. Kết quả là 

căn cứ điều chỉnh chính sách và phân bổ nguồn lực, hạn chế tình trạng lợi ích tập trung 

vào những chủ thể đã có ưu thế. 

Thứ ba, hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội thích ứng với sự chuyển dịch của thị 

trường lao động trong kỷ nguyên số. Cần gắn hỗ trợ việc làm với nâng cao khả năng 

thích ứng nghề nghiệp của người lao động trước tác động của chuyển đổi số, trí tuệ 

nhân tạo và tự động hóa. Trọng tâm là đào tạo lại, nâng cao kỹ năng, hỗ trợ chuyển đổi 

nghề và phát triển hệ thống dự báo nhu cầu việc làm, kỹ năng để chủ động điều tiết 

cung - cầu lao động. 

Giai đoạn 2026-2030 ưu tiên người lao động trong các ngành chịu tác động mạnh 

của tự động hóa; hỗ trợ chuyển đổi nghề trong công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. 

Đồng thời, nghiên cứu bổ sung chính sách bảo hiểm, trợ giúp xã hội và hỗ trợ việc làm 

phù hợp với lao động nền tảng, lao động tự do trên môi trường số và các hình thức việc 

làm linh hoạt. 

Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tổ chức xã hội cần phối 

hợp dự báo, đào tạo và kết nối việc làm. Chính sách an sinh phải tạo điều kiện để người 

lao động học tập suốt đời, duy trì thu nhập và nâng cao khả năng thích ứng trong quá 

trình chuyển đổi nghề nghiệp. 

Thứ tư, triển khai Đề án phát triển văn hóa số và phát huy sức mạnh mềm quốc 

gia trong không gian số. Cần xây dựng Đề án phát triển văn hóa số Việt Nam đến năm 

2045, gắn với các chiến lược về văn hóa, chuyển đổi số và kinh tế số. Đề án hướng tới 

phát triển hệ sinh thái văn hóa số mang bản sắc Việt Nam, kết hợp bảo tồn giá trị văn 

hóa với khai thác nguồn lực sáng tạo và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. 

Giai đoạn 2026-2030 ưu tiên số hóa di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di 

sản văn hóa và nền tảng phục vụ bảo tồn, khai thác, quảng bá. Cần hỗ trợ phát triển sản 

phẩm, dịch vụ, nội dung số trong xuất bản, điện ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, du lịch, 

giáo dục và các ngành công nghiệp văn hóa; hình thành trung tâm sáng tạo nội dung 
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số, kết nối doanh nghiệp công nghệ, tổ chức văn hóa và nghệ sĩ để nâng cao năng lực 

sản xuất, phân phối trong nước và quốc tế. 

Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế bảo hộ, khai thác tài sản trí tuệ và hợp tác giữa 

Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, tổ chức văn hóa. Giáo dục văn hóa số, đạo đức 

số và trách nhiệm công dân số cần được lồng ghép vào chương trình giáo dục, truyền 

thông xã hội, góp phần xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh và giàu bản sắc. 

Thứ năm, xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và củng cố niềm tin xã hội 

trong không gian số. Cần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi về bảo vệ 

dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, an ninh mạng và quyền, lợi ích hợp pháp của người 

dân, doanh nghiệp. Công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý lừa đảo, xâm phạm dữ liệu 

và các hành vi vi phạm phải gắn với minh bạch, trách nhiệm giải trình và chất lượng 

cung cấp dịch vụ số. 

Giai đoạn 2026-2030 tập trung hoàn thiện cơ chế quản trị rủi ro, hệ thống định 

danh, xác thực và bảo đảm giao dịch số an toàn; tăng cường phổ biến kiến thức về an 

toàn số, đạo đức và trách nhiệm công dân trên mạng. Các bộ, ngành, địa phương cần 

đánh giá định kỳ mức độ an toàn, chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và niềm tin của người 

sử dụng, làm căn cứ cải thiện hoạt động chuyển đổi số. 

Cần tăng cường phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức xã 

hội và cộng đồng người sử dụng; khuyến khích doanh nghiệp nâng cao tiêu chuẩn bảo 

mật, bảo vệ quyền riêng tư và trách nhiệm xã hội. Sự tham gia giám sát của cộng đồng 

cùng hiệu quả bảo vệ quyền lợi người sử dụng là cơ sở củng cố niềm tin, bảo đảm 

người dân và doanh nghiệp yên tâm tham gia kinh tế số. 

4.3.8. Nhóm giải pháp bảo đảm chủ quyền số, an ninh kinh tế số và nâng cao 

năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia trong kỷ nguyên số 

Những hạn chế được chỉ ra ở Chương 3 về sự phụ thuộc vào công nghệ, nền tảng 

và hạ tầng tính toán bên ngoài, năng lực làm chủ công nghệ, dữ liệu và dự báo rủi ro 

đặt ra yêu cầu tăng cường chủ quyền số, an ninh kinh tế số và tự chủ chiến lược quốc 

gia. Kết quả phỏng vấn chuyên gia quốc tế nhấn mạnh việc kết hợp nâng cao năng lực 

quản trị dữ liệu với hợp tác công nghệ quốc tế, bảo đảm cân bằng giữa tự chủ và hội 

nhập [PVS01, PVS02]. Theo đó, nhóm giải pháp này tập trung nâng cao khả năng lựa 

chọn, tiếp nhận, thích ứng và làm chủ các nguồn lực số chiến lược, đồng thời tăng sức 

chống chịu trước các cú sốc công nghệ, gián đoạn nguồn cung và rủi ro an ninh. 

Thứ nhất, xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về chủ quyền số và tự chủ 

chiến lược trong kỷ nguyên số đến năm 2045. Chiến lược cần tích hợp các chính sách 

liên quan vào một khuôn khổ thống nhất, xác định rõ mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi và 

lộ trình thực hiện theo năm trụ cột: chủ quyền dữ liệu; chủ quyền hạ tầng số; làm chủ 

công nghệ và nền tảng chiến lược; an ninh kinh tế số và khả năng chống chịu quốc gia; 

tham gia xây dựng chuẩn mực, quy tắc quốc tế. Mỗi trụ cột phải gắn với cơ quan chủ 

trì, cơ chế phối hợp, nguồn lực và chỉ tiêu đánh giá. 

Giai đoạn 2026-2030 tập trung hoàn thiện cơ sở lý luận, pháp lý; xác định danh 

mục nguồn lực số chiến lược, ngưỡng phụ thuộc và yêu cầu an toàn đối với công nghệ, 

nền tảng, hạ tầng, chuỗi cung ứng; thiết lập cơ chế điều phối liên ngành. Giai đoạn 
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2031-2035 nâng cao khả năng làm chủ, thay thế và dự phòng các nguồn lực thiết yếu. 

Giai đoạn 2036-2045 củng cố năng lực tự chủ chiến lược trong những lĩnh vực trọng 

yếu đối với phát triển, an ninh và chủ quyền quốc gia. 

Thứ hai, xây dựng Khung đánh giá mức độ tự chủ chiến lược số quốc gia và Bản 

đồ phụ thuộc công nghệ của Việt Nam. Khung đánh giá cần bao quát năng lực làm chủ 

dữ liệu, hạ tầng và tính toán, công nghệ lõi; mức độ phụ thuộc nền tảng xuyên biên 

giới; tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, dịch vụ chiến lược; năng lực doanh nghiệp công nghệ 

và nhân lực trình độ cao; khả năng bảo đảm an toàn, phục hồi và tham gia chuỗi giá trị 

công nghệ toàn cầu. Việc đánh giá được thực hiện ở ba cấp độ: quốc gia; ngành, lĩnh 

vực; bộ, ngành và địa phương. 

Bản đồ phụ thuộc công nghệ cần xác định nhà cung cấp, mức độ tập trung, khả 

năng thay thế, phương án dự phòng và tác động khi gián đoạn đối với thiết bị, phần 

mềm, hệ điều hành, điện toán đám mây, chip bán dẫn, viễn thông, trí tuệ nhân tạo, dữ 

liệu và các nền tảng số. Giai đoạn 2026-2030 tập trung hoàn thiện phương pháp, bộ chỉ 

tiêu và thí điểm trong các lĩnh vực chiến lược; sử dụng kết quả để lựa chọn công nghệ 

ưu tiên, phân bổ nguồn lực và xây dựng phương án ứng phó. 

Ba công cụ phải được phân định rõ: Chiến lược xác lập định hướng và trách nhiệm 

liên ngành; Khung đánh giá thực hiện đo lường; Bản đồ cung cấp thông tin về sự phụ 

thuộc. Các công cụ sử dụng chung dữ liệu gốc, quy trình cập nhật, kiểm chứng và xác 

định rõ cơ quan sử dụng kết quả. 

Việc áp dụng cần cân bằng giữa tự chủ với hiệu quả kinh tế và hội nhập; kiểm 

soát dữ liệu với lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước 

với cạnh tranh bình đẳng; bảo đảm an ninh với đổi mới sáng tạo. Mỗi biện pháp phải 

căn cứ vào mức độ rủi ro, tính thiết yếu của nguồn lực, phạm vi tác động và thời hạn 

áp dụng, kèm đánh giá tác động. 

Thứ ba, nâng cao năng lực bảo đảm an ninh kinh tế số và khả năng chống chịu 

của nền kinh tế trước các rủi ro trong môi trường số. Cần thiết lập cơ chế giám sát, cảnh 

báo sớm và ứng phó ở cấp quốc gia, kết nối cơ quan quản lý, lực lượng chuyên trách, 

đơn vị cung cấp hạ tầng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cơ sở nghiên 

cứu. Phạm vi giám sát bao gồm tấn công mạng, gián đoạn dịch vụ và chuỗi cung ứng, 

thay đổi chính sách của nhà cung cấp nước ngoài, độc quyền nền tảng, mất kiểm soát 

dữ liệu và tác động địa chính trị. Từng lĩnh vực phải có chỉ báo, ngưỡng cảnh báo, 

phương án xử lý, đầu mối chịu trách nhiệm và nguồn lực khẩn cấp. 

Giai đoạn 2026-2030 ưu tiên xây dựng và diễn tập các kịch bản gián đoạn điện 

toán đám mây, mất kết nối dữ liệu, tấn công hệ thống tài chính - ngân hàng, đình trệ 

thương mại điện tử, đứt gãy nguồn cung thiết bị, linh kiện và sự cố hệ thống thông tin 

trọng yếu quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết 

yếu phải định kỳ cập nhật, kiểm tra phương án duy trì hoạt động và phục hồi. 

Đồng thời, cần đa dạng hóa nhà cung cấp, xây dựng hạ tầng dự phòng và phân 

tán rủi ro; đưa khả năng chống chịu thành tiêu chí bắt buộc trong lựa chọn nhà cung 

cấp, quyết định đầu tư và triển khai các dự án số quan trọng. 

Thứ tư, giảm phụ thuộc công nghệ có chọn lọc và nâng cao khả năng làm chủ các 
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nguồn lực số chiến lược. Trên cơ sở Khung đánh giá và Bản đồ phụ thuộc công nghệ, 

cần xác định mức độ làm chủ phù hợp với từng lĩnh vực. Đối với quốc phòng, an ninh, 

dữ liệu quốc gia và hạ tầng thiết yếu, phải đặt yêu cầu cao về khả năng kiểm soát, vận 

hành và thay thế. Đối với công nghệ thay đổi nhanh, chi phí phát triển lớn, cần lựa chọn 

những khâu có lợi thế và khả năng tiếp nhận trong chuỗi giá trị. 

Giai đoạn 2026-2030 tập trung vào thiết kế, tích hợp hệ thống, phần mềm lõi, dữ 

liệu, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, nền tảng dùng chung và một 

số khâu phù hợp trong ngành bán dẫn. Nguồn lực cần ưu tiên cho doanh nghiệp công 

nghệ đầu tàu, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm và chương trình 

chuyển giao gắn với mục tiêu làm chủ, nội địa hóa và nâng cao năng lực công nghệ. 

Trong thu hút đầu tư nước ngoài, hợp tác công nghệ và mua sắm quy mô lớn, cần 

gắn yêu cầu chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung cấp trong nước 

với khả năng tiếp cận công nghệ. Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo trong 

nước phải có kế hoạch tiếp nhận, khai thác và phát triển công nghệ sau chuyển giao. 

Thứ năm, phát triển ngoại giao số và chủ động tham gia kiến tạo các chuẩn mực, 

quy tắc và luật chơi quốc tế. Cần gắn ngoại giao số với đối ngoại, kinh tế, khoa học, 

công nghệ, an ninh và pháp luật quốc tế; tăng cường tham gia các cơ chế song phương, 

đa phương về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, thương mại số, thuế số, an ninh mạng và tiêu 

chuẩn công nghệ. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ chuyên gia, cán bộ đàm phán liên 

ngành và cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cơ quan đối ngoại, công nghệ, an ninh, 

doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu để hình thành lập trường quốc gia thống nhất. 

Giai đoạn 2026-2030 ưu tiên đề xuất và tham gia các sáng kiến về dữ liệu xuyên 

biên giới, trách nhiệm của nền tảng số, trí tuệ nhân tạo an toàn và nhân văn, bảo vệ lợi 

ích của các nước đang phát triển trong thương mại số và thu hẹp khoảng cách số. Đồng 

thời, tăng cường tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao khả năng tương thích 

của hệ thống trong nước, bảo đảm không gian chính sách và lợi ích quốc gia. 

Thứ sáu, nâng cao năng lực dự báo chiến lược và quản trị rủi ro quốc gia trong 

môi trường số. Cần tổ chức mạng lưới dự báo dựa trên dữ liệu dùng chung, trí tuệ nhân 

tạo và sự phối hợp giữa chuyên gia, viện nghiên cứu, cơ quan tham mưu, cơ quan quản 

lý và doanh nghiệp. Mạng lưới có một đầu mối điều phối quốc gia, tận dụng năng lực 

hiện có, không nhất thiết thành lập thêm tổ chức hành chính. 

Giai đoạn 2026-2030 tập trung theo dõi xu hướng công nghệ, chính sách công 

nghệ của các nước lớn, dịch chuyển chuỗi cung ứng và thay đổi chuẩn mực quốc tế; 

xây dựng báo cáo dự báo chiến lược số quốc gia định kỳ, các kịch bản tác động, ngưỡng 

cảnh báo và phương án chính sách dự phòng. Kết quả phải được sử dụng trong điều 

chỉnh chiến lược, phân bổ nguồn lực, lựa chọn công nghệ ưu tiên, đàm phán quốc tế và 

đánh giá an ninh, gắn với trách nhiệm về chất lượng dự báo và việc chuyển hóa thành 

quyết định quản lý. 

Cơ chế này tập trung vào rủi ro phụ thuộc công nghệ, gián đoạn nguồn cung, an 

ninh kinh tế số và biến động địa chính trị, với sản phẩm chủ yếu là cảnh báo sớm, kịch 

bản rủi ro và phương án thay thế. Dữ liệu và mạng lưới chuyên gia được sử dụng chung 

với hệ thống dự báo cơ hội phát triển tại Mục 4.3.2, đồng thời phân định rõ câu hỏi dự 
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báo, sản phẩm và cơ quan sử dụng để tránh trùng lặp. 

4.3.9. Trọng tâm ưu tiên và tổ chức thực hiện các giải pháp giai đoạn 2026-2030 

Trong giai đoạn 2026-2030, việc triển khai tám nhóm với 46 giải pháp cần tập 

trung vào ba đột phá ưu tiên, trong đó nâng cao năng lực điều phối, tổ chức thực hiện 

và trách nhiệm giải trình được xác định là khâu đột phá ưu tiên hàng đầu. Đây là điều 

kiện trực tiếp để khắc phục điểm nghẽn về năng lực quản trị phát triển và quản trị số 

của Nhà nước, bảo đảm các định hướng, chính sách được chuyển hóa thành kết quả 

thực tiễn. Việc xác định trọng tâm ưu tiên phải gắn với trình tự thực hiện, trách nhiệm 

của từng chủ thể, khả năng huy động nguồn lực và mối liên hệ giữa các giải pháp về 

chính trị, thể chế, kinh tế, công nghệ và xã hội. 

Trọng tâm ưu tiên trong tổ chức thực hiện: 

Thứ nhất, nâng cao năng lực điều phối, tổ chức thực hiện và trách nhiệm giải 

trình. Trọng tâm là khắc phục khoảng cách giữa định hướng và kết quả thực hiện 

thông qua việc xác lập đầu mối điều phối đủ thẩm quyền, năng lực và trách nhiệm để 

tổ chức thực hiện chính sách phát triển kinh tế số thống nhất, thông suốt. Mỗi nhiệm 

vụ phải có một cơ quan chịu trách nhiệm chính, cơ chế phối hợp, tiến độ, nguồn lực 

và kết quả có thể kiểm tra. Cần gắn thẩm quyền quyết định với trách nhiệm thực hiện 

và giải trình; kịp thời xử lý những vướng mắc vượt quá phạm vi của một bộ, ngành 

hoặc địa phương. Khâu đột phá này được ưu tiên vì chất lượng thể chế, quy mô nguồn 

lực và tiềm năng công nghệ chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được bảo đảm bằng năng 

lực tổ chức thực hiện. 

Thứ hai, hoàn thiện khuôn khổ thể chế và quản trị dữ liệu thống nhất. Trọng tâm 

là xử lý sự phân tán, chồng chéo và khoảng trống pháp lý; làm rõ quan hệ giữa các 

đạo luật, chiến lược, chương trình và đề án; xác lập nguyên tắc quản trị thống nhất 

đối với dữ liệu, nền tảng số và các quan hệ kinh tế mới. Việc hoàn thiện thể chế cần 

gắn với phân định thẩm quyền, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ 

và sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành. Đây là nền tảng để các chủ thể phối 

hợp thực hiện nhiệm vụ, giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường thuận lợi cho đổi 

mới sáng tạo. 

Thứ ba, tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược, nhân lực số và năng lực 

công nghệ nội sinh. Trọng tâm là phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược, doanh 

nghiệp dẫn dắt, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và khả năng làm chủ những khâu có 

ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, tự chủ quốc gia. Việc lựa chọn nhiệm 

vụ đầu tư phải căn cứ vào nhu cầu phát triển, khả năng tiếp nhận và làm chủ công 

nghệ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và tác động lan tỏa. Nguồn lực cần được tập trung 

cho những nhiệm vụ có mục tiêu, sản phẩm và chủ thể thực hiện rõ ràng, gắn nghiên 

cứu, đào tạo với ứng dụng và phát triển thị trường. 

Ba đột phá có quan hệ bổ trợ và cần được triển khai đồng thời với mức độ tập 

trung phù hợp. Đột phá thứ nhất tạo năng lực tổ chức và cơ chế chịu trách nhiệm; đột 

phá thứ hai tạo nền tảng pháp lý và nguyên tắc phối hợp; đột phá thứ ba tạo năng lực 

vật chất, nhân lực và công nghệ. Các yêu cầu về phát triển bao trùm, an sinh xã hội, 

văn hóa số, niềm tin số, ngoại giao số, an ninh kinh tế số và chủ quyền số phải được 



176 

bảo đảm xuyên suốt quá trình thực hiện. Ma trận thực thi các giải pháp giai đoạn 

2026-2030 được trình bày tại Phụ lục 5. 

Cơ chế và điều kiện bảo đảm thực hiện: 

Đối với các đề xuất về chiến lược, luật, chương trình, đề án, bộ chỉ số, khung 

đánh giá và thiết chế mới, quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện cần đáp ứng sáu 

điều kiện: (1) Làm rõ vấn đề thực tiễn cần giải quyết, sự cần thiết và giá trị bổ sung 

của công cụ được đề xuất. (2) Xác định phạm vi áp dụng, nội dung kế thừa, bổ sung 

và quan hệ với các văn bản, chương trình, tổ chức có liên quan; làm rõ phương án xử 

lý nội dung chồng lấn. (3) Chỉ rõ một cơ quan chịu trách nhiệm chính, các cơ quan 

phối hợp, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm giải trình trong từng khâu thực hiện. 

(4) Lượng hóa nhu cầu ngân sách, nhân lực và hạ tầng; xác định nguồn bảo đảm và 

khả năng huy động, bố trí theo từng giai đoạn. (5) Xác định kết quả cần đạt, chỉ tiêu 

đánh giá, nguồn số liệu, phương thức kiểm chứng và trách nhiệm công khai kết quả 

thực hiện. (6) Nhận diện trước rủi ro về chồng chéo pháp luật, xung đột thẩm quyền, 

phân tán nguồn lực, lợi ích nhóm, an ninh, quyền riêng tư và bất bình đẳng số; xây 

dựng biện pháp phòng ngừa, xử lý phù hợp. 

Trên cơ sở đó, cần thống nhất việc theo dõi tiến độ, nguồn lực, kết quả và những 

vướng mắc phát sinh giữa các cơ quan thực hiện. Đầu mối điều phối có trách nhiệm 

tổng hợp, đôn đốc, đề xuất xử lý các vấn đề liên ngành; cơ quan chủ trì từng nhiệm 

vụ chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ và kết quả. Việc đánh giá phải gắn với sản 

phẩm và tác động thực tế, đồng thời làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để 

điều chỉnh nhiệm vụ, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện. 

Cần xây dựng bảng theo dõi các xung đột chính sách trong phát triển kinh tế số, 

bao gồm xung đột về mục tiêu, quy định pháp luật, thẩm quyền, dữ liệu và nguồn lực. 

Khi phát sinh xung đột, cơ quan chủ trì phải đề xuất phương án xử lý, lấy ý kiến cơ 

quan liên quan và trình cấp có thẩm quyền quyết định trong thời hạn xác định. Đối 

với xung đột pháp luật, phải chỉ rõ quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hướng 

dẫn; đối với xung đột thẩm quyền, phải xác định cơ quan quyết định và cơ quan chịu 

trách nhiệm thực hiện; đối với xung đột nguồn lực, việc phân bổ phải căn cứ vào mức 

độ ưu tiên và kết quả cần đạt. 

Lộ trình và đánh giá kết quả thực hiện 

Các nhiệm vụ được tổ chức theo ba mức ưu tiên, phù hợp với Ma trận thực thi 

tại Phụ lục 5: 

Mức ưu tiên I: Gồm những nhiệm vụ cần khởi động hoặc hoàn thành nền tảng 

trong giai đoạn 2026-2027. Trọng tâm là xác lập trách nhiệm điều phối, rà soát thể 

chế, chuẩn bị dữ liệu, nhân lực và nguồn lực cho các nhiệm vụ then chốt; làm rõ điều 

kiện thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án được đề xuất. 

Mức ưu tiên II: Gồm những nhiệm vụ cần tăng tốc trong giai đoạn 2027-2028. 

Trọng tâm là triển khai các nhiệm vụ đã đủ điều kiện, kiểm chứng tính khả thi, tháo 

gỡ vướng mắc và tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp 

và cơ sở nghiên cứu, đào tạo. 

Mức ưu tiên III: Gồm những nhiệm vụ mở rộng, hoàn thiện và đánh giá trong 
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giai đoạn 2029-2030. Trọng tâm là mở rộng những mô hình có hiệu quả, điều chỉnh 

những nội dung chưa phù hợp, đánh giá kết quả và tác động của các chương trình, 

đồng thời chuẩn bị định hướng cho giai đoạn tiếp theo. 

Việc phân mức ưu tiên nhằm xác định trình tự bố trí nguồn lực, yêu cầu phối 

hợp và thời điểm đánh giá; các nhiệm vụ dài hạn vẫn phải được chuẩn bị từ đầu giai 

đoạn. Tiến độ triển khai cần được điều chỉnh trên cơ sở kết quả thực hiện, mức độ 

sẵn sàng và biến động của môi trường phát triển. Kết quả đánh giá định kỳ là căn cứ 

để tiếp tục, mở rộng, điều chỉnh hoặc dừng những nhiệm vụ không còn phù hợp, đồng 

thời xem xét trách nhiệm của cơ quan chủ trì và người đứng đầu. Qua đó, bảo đảm 

các giải pháp được thực hiện có trọng tâm, có sự phối hợp và có kết quả đo lường 

được trong giai đoạn 2026-2030. 

4.4. Một số khuyến nghị 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của luận án, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả 

phát huy vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong giai 

đoạn tới, tác giả đề xuất một số khuyến nghị sau: 

Thứ nhất, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam: 

Tiếp tục hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận của Đảng về Nhà nước kiến tạo 

phát triển trong kỷ nguyên số; lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện chủ trương, đường lối 

phát triển kinh tế số gắn với đổi mới mô hình phát triển quốc gia, phát triển lực lượng 

sản xuất mới, phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực tự chủ 

chiến lược quốc gia. Đồng thời, thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung và hoàn thiện 

các quan điểm về quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số, bảo đảm sự thống nhất giữa 

phát triển kinh tế số với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển 

nhanh, bền vững và giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia. 

Thứ hai, đối với Quốc hội: 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế số theo hướng đồng bộ, hiện 

đại, ổn định nhưng có khả năng thích ứng với sự phát triển nhanh của công nghệ và các 

mô hình kinh doanh mới; nghiên cứu xây dựng Luật Kinh tế số và hoàn thiện các quy 

định về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tài sản số, nền tảng số và các lĩnh vực công nghệ mới. 

Đồng thời, tăng cường giám sát việc triển khai các chiến lược, chương trình và chính 

sách phát triển kinh tế số; bảo đảm việc phân bổ nguồn lực, sử dụng ngân sách và tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu 

quả và có trách nhiệm giải trình. 

Thứ ba, đối với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương: 

Tiếp tục đổi mới phương thức quản trị quốc gia theo hướng chuyển mạnh từ quản 

lý sang quản trị, kiến tạo phát triển dựa trên dữ liệu, bằng chứng, kết quả và trách nhiệm 

giải trình; nâng cao năng lực điều phối liên ngành; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn 

với kiểm soát quyền lực; tăng cường theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chính sách trên 

cơ sở thực tiễn. 

Trên cơ sở đó, ưu tiên nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, 

chương trình, đề án và công cụ quản trị đã được đề xuất trong luận án, trọng tâm là 
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Chiến lược phát triển kinh tế số Việt Nam đến năm 2045; Chiến lược quốc gia phát 

triển nguồn nhân lực số Việt Nam đến năm 2045; Chiến lược quốc gia về chủ quyền 

số và tự chủ chiến lược trong kỷ nguyên số; Luật Kinh tế số; Bộ chỉ số năng lực quản 

trị số quốc gia; Khung đánh giá mức độ tự chủ chiến lược số; cùng các chương trình 

phát triển dữ liệu quốc gia, công nghệ chiến lược, nguồn nhân lực số, phát triển số bao 

trùm và văn hóa số. 

Đồng thời, chủ động thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương, khu vực và quốc 

tế nhằm giải quyết các vấn đề quản trị xuyên biên giới của nền kinh tế số, đặc biệt trong 

các lĩnh vực quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, thuế đối với kinh tế số, 

quản lý các nền tảng số xuyên biên giới và xây dựng các tiêu chuẩn công nghệ. Việc 

tăng cường hợp tác không chỉ góp phần nâng cao năng lực quản trị quốc gia mà còn 

tạo điều kiện để Việt Nam tham gia tích cực vào quá trình hình thành các chuẩn mực 

và thể chế số khu vực và toàn cầu, qua đó bảo đảm chủ quyền số gắn với hội nhập quốc 

tế và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược trong kỷ nguyên số. 

Thứ tư, đối với cộng đồng doanh nghiệp: 

Chủ động nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, tăng đầu tư cho nghiên cứu và 

phát triển (R&D), phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ và đẩy 

mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng cường liên 

kết với các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và các doanh nghiệp khác nhằm 

hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị công nghệ trong nước; đồng 

thời tích cực tham gia quá trình tham vấn, phản biện và đồng kiến tạo chính sách phát 

triển kinh tế số, cùng Nhà nước thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược, dữ liệu, trí 

tuệ nhân tạo và các nền tảng số mang thương hiệu Việt Nam. 

Thứ năm, đối với các cơ sở nghiên cứu và cơ sở giáo dục đại học: 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công 

nghệ theo hướng gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển của nền kinh tế số và các lĩnh 

vực công nghệ chiến lược; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và cơ quan quản lý 

nhà nước trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực số, phát triển công nghệ và thương 

mại hóa kết quả nghiên cứu. Đồng thời, nâng cao chất lượng nghiên cứu chính sách, 

cung cấp luận cứ khoa học và bằng chứng thực tiễn phục vụ quá trình hoạch định, thực 

thi và hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế số của Việt Nam. 

Thứ sáu, đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội: 

Phát huy vai trò là cầu nối giữa Nhà nước với người dân và doanh nghiệp; tăng 

cường phản biện xã hội, tham vấn chính sách, tuyên truyền và nâng cao nhận thức về 

kinh tế số, chuyển đổi số, văn hóa số và kỹ năng số cho cộng đồng. Đồng thời, tích cực 

tham gia giám sát quá trình thực hiện các chiến lược, chương trình và chính sách phát 

triển kinh tế số; góp phần xây dựng niềm tin số, củng cố đồng thuận xã hội và thúc đẩy 

sự tham gia rộng rãi của các chủ thể xã hội trong phát triển kinh tế số theo hướng bao 

trùm, bền vững và nhân văn. 

Thứ bảy, đối với các nghiên cứu tiếp theo: 

Luận án tập trung nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế 
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số dưới góc độ Chính trị học. Trong thời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các 

vấn đề như mô hình quản trị quốc gia trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo; quản trị dữ liệu, 

quản trị dựa trên dữ liệu và quyền lực dữ liệu; quản trị nền tảng số; đo lường năng lực 

quản trị số; đánh giá mức độ tự chủ chiến lược số; cũng như nghiên cứu so sánh kinh 

nghiệm quốc tế và các mô hình hợp tác khu vực trong quản trị kinh tế số nhằm tiếp tục 

hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển 

kinh tế số ở Việt Nam. 

Những khuyến nghị trên được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu của luận 

án và bám sát các định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Việc nghiên 

cứu, tiếp thu và triển khai phù hợp các khuyến nghị này sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả thực hiện vai trò của Nhà nước; tạo nền tảng để kinh tế số thực sự trở thành 

động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, năng lực tự chủ chiến lược và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 

Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. 

Tiểu kết Chương 4 

Trên cơ sở khung lý luận đã được xây dựng ở Chương 2 và kết quả phân tích thực 

trạng tại Chương 3, Chương 4 đã luận giải những nhân tố tác động, xác lập hệ thống 

quan điểm và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Nhà nước 

trong việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong giai đoạn tới. Qua đó, chương đã làm 

rõ những yêu cầu mới đặt ra đối với Nhà nước trong bối cảnh kỷ nguyên số, khi dữ 

liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành nền tảng của 

mô hình tăng trưởng mới và năng lực cạnh tranh quốc gia.  

Trên cơ sở phân tích sáu nhóm nhân tố tác động, chương đã xác lập sáu quan 

điểm phát huy vai trò của Nhà nước theo hướng đổi mới tư duy từ quản lý sang quản 

trị và kiến tạo phát triển; xác lập kinh tế số là động lực trung tâm của mô hình tăng 

trưởng mới và nền tảng của lực lượng sản xuất mới; hoàn thiện thể chế và nâng cao 

năng lực quản trị phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, xử lý hài 

hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; bảo đảm phát triển bền vững, 

bao trùm và phát huy sức mạnh mềm văn hóa; đồng thời gắn phát triển kinh tế số với 

bảo đảm chủ quyền số, an ninh kinh tế số và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược quốc 

gia. Các quan điểm này tạo thành cơ sở định hướng thống nhất cho việc thiết kế và tổ 

chức thực hiện hệ thống giải pháp phát huy vai trò của Nhà nước trong điều kiện phát 

triển mới.  

Trên nền tảng các quan điểm đó, Chương 4 đã đề xuất tám nhóm giải pháp, gồm 

một nhóm giải pháp nền tảng, xuyên suốt về đổi mới tư duy và phương thức quản trị, 

cùng bảy nhóm giải pháp tương ứng với bảy phương diện vai trò của Nhà nước. Hệ 

thống giải pháp này được xây dựng thống nhất với khung lý luận của Chương 2 và gắn 

trực tiếp với những hạn chế, nguyên nhân đã được chỉ ra ở Chương 3. Hệ thống giải 

pháp không chỉ tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao năng lực quản trị, 

mà còn cụ thể hóa thành các chiến lược, chương trình, đề án, cơ chế điều phối và công 

cụ quản trị nhằm bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Nhiều đề xuất như Chiến 

lược phát triển kinh tế số Việt Nam đến năm 2045, Luật Kinh tế số, Chiến lược quốc 
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gia phát triển nguồn nhân lực số, Chiến lược quốc gia về chủ quyền số và tự chủ chiến 

lược, Bộ chỉ số năng lực quản trị số quốc gia, Khung đánh giá mức độ tự chủ chiến 

lược số hay cơ chế phát triển thị trường dữ liệu đã góp phần cụ thể hóa phương thức 

phát huy vai trò của Nhà nước trong bối cảnh phát triển kinh tế số và kỷ nguyên số.  

Như vậy, Chương 4 không chỉ đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn 

chế của thực tiễn, mà còn góp phần hoàn thiện cách tiếp cận về phát huy vai trò của 

Nhà nước trong phát triển kinh tế số dưới góc độ Chính trị học. Hệ thống quan điểm 

và giải pháp được đề xuất hướng tới xây dựng một Nhà nước có năng lực quản trị hiện 

đại, kiến tạo phát triển, điều phối hiệu quả các nguồn lực, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và 

bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, gắn với giữ vững chủ quyền số, an 

ninh kinh tế số và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia. Đây cũng là cơ 

sở để hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế số trở thành động lực quan trọng của mô hình 

tăng trưởng mới, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045. 
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KẾT LUẬN 

Kinh tế số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức tổ chức và vận hành của nền 

kinh tế, đồng thời tạo ra những biến đổi căn bản về mô hình tăng trưởng, phương thức 

sản xuất, cấu trúc thị trường và quản trị quốc gia. Trong bối cảnh dữ liệu, công nghệ 

số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành những nguồn lực chiến 

lược của phát triển, các chức năng cơ bản của Nhà nước không thay đổi, nhưng nội 

dung, phạm vi, công cụ, quan hệ quyền lực và phương thức thực hiện vai trò của Nhà 

nước được mở rộng và tái cấu trúc theo những yêu cầu mới. Bên cạnh việc tiếp tục thực 

hiện các chức năng quản lý và điều tiết, Nhà nước phải phát huy rõ hơn vai trò kiến tạo 

phát triển, định hướng chiến lược, điều phối các nguồn lực và bảo đảm các điều kiện 

để kinh tế số phát triển phù hợp với mục tiêu, lợi ích và định hướng phát triển quốc gia. 

Vì vậy, nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số không chỉ có 

ý nghĩa đối với việc bổ sung lý luận Chính trị học, mà còn có giá trị thực tiễn đối với 

quá trình đổi mới mô hình phát triển và hiện đại hóa quản trị quốc gia ở Việt Nam trong 

kỷ nguyên số. 

Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các thành tựu nghiên cứu trong và ngoài nước, 

luận án đã xây dựng và phát triển cơ sở lý luận về vai trò của Nhà nước trong việc phát 

triển kinh tế số dưới góc độ Chính trị học. Luận án đã luận giải và làm rõ nội hàm của 

khái niệm vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số; xây dựng khung phân 

tích gồm bảy phương diện vai trò của Nhà nước và hệ tiêu chí đánh giá tương ứng, tạo 

lập một khuôn khổ lý luận thống nhất để nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp. 

Đây là đóng góp lý luận quan trọng của luận án, góp phần bổ sung cách tiếp cận Chính 

trị học đối với nghiên cứu phát triển kinh tế số, vốn trước đây chủ yếu được tiếp cận từ 

kinh tế học, quản trị công hoặc chính sách công. 

Dựa trên khung lý luận đó, luận án đã phân tích thực trạng vai trò của Nhà nước 

trong việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam giai đoạn 2019-2026. Trong đó, năm 2019 

được xác định là mốc khởi đầu của những định hướng chính trị và chính sách quan 

trọng về phát triển kinh tế số; các chuỗi số liệu định lượng được sử dụng trong luận án 

tập trung chủ yếu vào giai đoạn 2021-2025 và được cập nhật đến tháng 6 năm 2026 đối 

với những số liệu đã được công bố. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước đã từng bước khẳng định vai trò trung tâm trong 

việc định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số và dữ liệu quốc 

gia, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực số, bảo 

đảm phát triển bao trùm và giữ vững chủ quyền số, an ninh kinh tế số. Đồng thời, luận 

án cũng chỉ ra rằng những hạn chế được nhận diện trong giai đoạn nghiên cứu không 

chủ yếu xuất phát từ sự thiếu vắng chủ trương hay định hướng phát triển, mà trước hết 

nằm ở năng lực tổ chức thực hiện, năng lực quản trị phát triển và quản trị số của Nhà 

nước; ở khoảng cách giữa yêu cầu phát triển với chất lượng thể chế; giữa tốc độ phát 

triển của công nghệ với năng lực thích ứng của bộ máy quản trị; cũng như ở mức độ tự 

chủ còn hạn chế đối với dữ liệu, công nghệ và các nền tảng số chiến lược. 

Luận án đã phân tích, dự báo các nhân tố tác động, xác lập hệ thống quan điểm 

phát huy vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong giai 

đoạn tới, phù hợp với các định hướng lớn của Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 
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19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và các Nghị quyết chiến lược 

khác. Từ đó, luận án đề xuất tám nhóm giải pháp đồng bộ, gồm một nhóm giải pháp 

nền tảng, xuyên suốt về đổi mới tư duy và phương thức quản trị, cùng bảy nhóm giải 

pháp tương ứng với bảy phương diện vai trò của Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất 

giữa cơ sở lý luận, thực trạng và định hướng phát triển đất nước. Điểm nổi bật của luận 

án là đề xuất một hệ thống chiến lược, chương trình, đề án và công cụ quản trị quốc gia 

như: Chiến lược phát triển kinh tế số Việt Nam đến năm 2045; Luật Kinh tế số; Chiến 

lược quốc gia phát triển nguồn nhân lực số; Chiến lược quốc gia về chủ quyền số và tự 

chủ chiến lược; Bộ chỉ số năng lực quản trị số quốc gia; Khung đánh giá mức độ tự chủ 

chiến lược số; Đề án phát triển doanh nghiệp công nghệ số dân tộc dẫn dắt; Cơ chế 

phát triển thị trường dữ liệu quốc gia và nhiều thiết chế quản trị mới khác.  

Một kết luận quan trọng của luận án là, trong điều kiện phát triển hiện nay, phát 

huy vai trò của Nhà nước không đồng nghĩa với mở rộng sự can thiệp hành chính vào 

nền kinh tế, mà trước hết là đổi mới phương thức thực thi quyền lực nhà nước theo 

hướng quản trị và kiến tạo phát triển. Điều đó đòi hỏi Nhà nước chuyển từ tư duy quản 

lý sang tư duy quản trị; từ điều hành theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu 

và bằng chứng; từ điều tiết các nguồn lực truyền thống sang điều phối các nguồn lực 

số; từ quản lý các hoạt động kinh tế sang kiến tạo môi trường phát triển, dẫn dắt đổi 

mới sáng tạo và hình thành lực lượng sản xuất mới, phương thức sản xuất số và mô 

hình tăng trưởng mới. Đây là biểu hiện của sự mở rộng nội dung và đổi mới phương 

thức thực hiện vai trò của Nhà nước dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư. 

Mặc dù đã đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án vẫn còn một số giới hạn. 

Với cách tiếp cận định tính kết hợp đánh giá bán định lượng, luận án chưa đi sâu kiểm 

định quan hệ nhân quả và lượng hóa mức độ tác động riêng biệt của từng phương diện 

vai trò của Nhà nước đối với phát triển kinh tế số. Đây là hướng cần tiếp tục nghiên 

cứu trong thời gian tới. 

Có thể khẳng định rằng, kinh tế số không làm thay đổi các chức năng cơ bản 

của Nhà nước; nó làm mở rộng nội dung, tái cấu trúc công cụ, quan hệ quyền lực và 

phương thức thực hiện vai trò của Nhà nước. Đồng thời, kinh tế số đặt ra những yêu 

cầu mới về năng lực kiến tạo, điều phối, quản trị dữ liệu và bảo vệ chủ quyền quốc gia. 

Nhà nước đang chuyển từ phương thức quản lý hành chính thiên về mệnh lệnh, kiểm 

soát sang kết hợp quản lý nhà nước với quản trị và kiến tạo phát triển dựa trên dữ liệu, 

kết quả và trách nhiệm giải trình. Một Nhà nước có năng lực quản trị hiện đại, kiến tạo 

phát triển, làm chủ dữ liệu, công nghệ và các nguồn lực số chiến lược sẽ là nhân tố 

quyết định để định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và 

năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia. Theo nghĩa đó, phát huy vai trò của Nhà nước 

trong việc phát triển kinh tế số không chỉ là yêu cầu của phát triển kinh tế, mà còn là 

yêu cầu của đổi mới mô hình phát triển và hiện đại hóa quản trị quốc gia, góp phần 

hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập 

cao vào năm 2045 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./. 
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PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC 1: KHUNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM 

Bảng PL1.1. Các văn bản chỉ đạo, định hướng của Đảng liên quan đến phát 

triển kinh tế số 

STT Cơ quan ban 

hành 

Loại văn 

bản 

Thời điểm 

ban hành 

Số hiệu Tên văn bản 

1 Ban Chấp hành 

Trung ương 

Đảng khóa XIV 

Nghị 

quyết 

28/7/2026 

 

19-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 

Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIV về đổi mới mô 

hình phát triển Việt Nam 

2 Bộ Chính trị Nghị 

quyết 

25/7/2018 29-NQ/TW Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên 

không gian mạng 

3 Bộ Chính trị Nghị 

quyết 

27/9/2019 52-NQ/TW Về một số chủ trương, chính 

sách chủ động tham gia Cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư 

4 Bộ Chính trị Nghị 

quyết 

22/12/2024 57-NQ/TW Đột phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia 

5 Bộ Chính trị Nghị 

quyết 

24/1/2025 59-NQ/TW Hội nhập quốc tế trong tình 

hình mới 

6 Bộ Chính trị Nghị 

quyết 

30/4/2025 66-NQ/TW Đổi mới công tác xây dựng và 

thi hành pháp luật đáp ứng yêu 

cầu phát triển đất nước trong 

kỷ nguyên mới 

7 Bộ Chính trị Nghị 

quyết 

04/5/2025 68-NQ/TW Phát triển kinh tế tư nhân 

8 Bộ Chính trị Nghị 

quyết 

22/08/2025 71-NQ/TW Đột phá phát triển giáo dục và 

đào tạo 

9 Bộ Chính trị Nghị 

quyết 

6/1/2026 79-NQ/TW Phát triển kinh tế nhà nước 

10 Bộ Chính trị Kết luận 11/01/2024 69-KL/TW Về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW, ngày 

01/11/2012 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá XI về 

phát triển khoa học và công 

nghệ phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá trong 

điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế 

11 Ban Bí thư Chỉ thị 31/12/2025 57-CT/TW Về tăng cường bảo đảm an 

ninh mạng, bảo mật thông tin, 

an ninh dữ liệu trong hệ thống 

chính trị 
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STT Cơ quan ban 

hành 

Loại văn 

bản 

Thời điểm 

ban hành 

Số hiệu Tên văn bản 

12 Văn phòng 

Trung ương 

Thông 

báo 

05/01/2026 05-

TB/CQTTBCĐ 

Thông báo kết luận của Ban 

Chỉ đạo Chuyển đổi số trong 

các cơ quan đảng tại Hội nghị 

tổng kết công tác năm 2025 và 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

năm 2026 

13 Ban Tổ chức 

Trung ương 

Hướng 

dẫn 

08/10/2025 39-

HD/BTCTW 

Về chức năng, nhiệm vụ phòng 

Chuyển đổi số thuộc văn 

phòng các ban, cơ quan Đảng ở 

Trung ương; phòng Chuyển 

đổi số - Cơ yếu thuộc văn 

phòng tỉnh ủy, thành ủy và bộ 

phận chuyên trách công tác 

chuyển đổi số - cơ yếu tại văn 

phòng đảng ủy xã, phường, 

đặc khu 

14 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Chương 

trình 

02/02/2026 02-

CTr/BCĐTW 

Chương trình công tác năm 

2026 của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 

15 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Kế hoạch 02/06/2025 01-

KH/BCĐTW 

Hành động chiến lược triển 

khai Nghị quyết số 57-

NQ/TW, ngày 22/12/2024 của 

Bộ Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số 

quốc gia 

16 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Kế hoạch 19/06/2025 02-

KH/BCĐTW 

Về thúc đẩy chuyển đổi số liên 

thông, đồng bộ, nhanh, hiệu 

quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống 

chính trị 

17 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Kế hoạch 05/01/2026 04-

KH/BCĐTW 

Về bảo đảm an ninh mạng, bảo 

mật thông tin và an ninh dữ liệu 

trong hệ thống chính trị 

18 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Quy định 27/08/2025 05-

QĐ/BCĐTW 

Về Mô hình liên thông số 

thống nhất, hiệu quả và quản trị 

dựa trên dữ liệu trong hệ thống 

chính trị 

19 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

Thông 

báo 

22/01/2025 01-

TB/BCĐTW 

Thông báo kết luận của đồng 

chí Tổng Bí thư Tô Lâm, 

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung 
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STT Cơ quan ban 

hành 

Loại văn 

bản 

Thời điểm 

ban hành 

Số hiệu Tên văn bản 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

ương về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số tại Phiên họp thứ 

nhất của Ban Chỉ đạo 

20 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Thông 

báo 

01/04/2025 08-TB/TGV Thông báo kết luận cuộc họp 

của lãnh đạo Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số, Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số trong các cơ 

quan đảng với Thường trực Tổ 

giúp việc của hai Ban Chỉ đạo 

21 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Thông 

báo 

14/04/2025 12-TB/TGV Thông báo kết luận cuộc họp 

của lãnh đạo Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số, Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số trong các cơ 

quan đảng với Thường trực Tổ 

giúp việc của hai Ban Chỉ đạo 

22 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Thông 

báo 

09/05/2025 19-TB/TGV Thông báo kết luận cuộc họp 

của lãnh đạo Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số, Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số trong các cơ 

quan đảng với Thường trực Tổ 

giúp việc của hai Ban Chỉ đạo 

23 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Thông 

báo 

20/05/2025 23-TB/TGV Thông báo kết luận cuộc họp 

của lãnh đạo Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số, Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số trong các cơ 

quan đảng với Thường trực Tổ 

giúp việc của hai Ban Chỉ đạo 

24 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Thông 

báo 

04/07/2025 05-

TB/BCĐTW 

 

Thông báo kết luận của Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số 

về kết luận của đồng chí Tổng 

Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban 

Chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 

công tác 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2025 thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW (Phiên 

họp thứ ba) 

25 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

Thông 

báo 

08/09/2025 43-TB/TGV Về tình hình thực hiện Kế 

hoạch số 02-KH/BCĐTW và 

Đề án chuyển đổi số trong các 
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STT Cơ quan ban 

hành 

Loại văn 

bản 

Thời điểm 

ban hành 

Số hiệu Tên văn bản 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

cơ quan đảng 

26 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Thông 

báo 

12/09/2025 44-TB/TGV Về thúc đẩy tạo lập, kết nối, 

chia sẻ dữ liệu trong hệ thống 

chính trị 

27 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Thông 

báo 

27/09/2025 06-

TB/CQTTBCĐ 

Thông báo kết luận của đồng 

chí Tổng Bí thư Tô Lâm, 

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số tại Phiên họp 

Thường trực Ban Chỉ đạo về 

công tác bảo đảm an ninh 

mạng, bảo mật thông tin, an 

toàn dữ liệu 

28 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Thông 

báo 

30/09/2025 45-TB/TGV Thông báo kết luận cuộc họp 

của lãnh đạo Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số với 

Thường trực Tổ giúp việc và 

các cơ quan có liên quan về 

đánh giá hiện trạng và một số 

nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy 

mô hình hợp tác 3 nhà, hệ 

thống đổi mới sáng tạo quốc 

gia, khu công nghệ cao, đô thị 

thông minh và trí tuệ nhân tạo 

29 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Thông 

báo 

30/09/2025 46-TB/TGV Thông báo kết luận cuộc họp 

của lãnh đạo Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số với 

Thường trực Tổ giúp việc và 

các cơ quan có liên quan về 

thúc đẩy chuyển đổi số bốn 

khối cơ quan trong hệ thống 

chính trị triển khai nhanh, đồng 

bộ, hiệu quả 

30 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Thông 

báo 

15/10/2025 07-

TB/CQTTBCĐ 

Thông báo kết luận của đồng 

chí Tổng Bí thư Tô Lâm, 

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số tại Hội nghị sơ 

kết tình hình triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 
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STT Cơ quan ban 

hành 

Loại văn 

bản 

Thời điểm 

ban hành 

Số hiệu Tên văn bản 

của Bộ Chính trị trong quý 

III/2025 và nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm cuối năm 2025 

31 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Thông 

báo 

17/10/2025 47-TB/TGV Thông báo kết luận cuộc họp 

của lãnh đạo Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số với 

Thường trực Tổ giúp việc và 

các cơ quan có liên quan để 

tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, 

điểm nghẽn về khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 

32 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Thông 

báo 

06/11/2025 52-TB/TGV Thông báo kết luận của Tổ 

giúp việc Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 

Trung ương) tại cuộc họp của 

lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung 

ương với Thường trực Tổ giúp 

việc và các cơ quan có liên 

quan về thúc đẩy chuyển đổi số 

và phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo 

33 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Thông 

báo 

08/12/2025 54-TB/TGV Thông báo kết luận của Tổ 

giúp việc Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 

Trung ương) tại cuộc họp của 

lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung 

ương với Thường trực Tổ giúp 

việc và các cơ quan có liên 

quan về rà soát tổng thể các 

nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc phục vụ Hội nghị 

tổng kết năm 2025 

34 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

Thông 

báo 

16/3/2026 20-

TB/CQTTBCĐ 

Kết luận của đồng chí Tổng Bí 

thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số tại 

Phiên họp lần thứ nhất năm 

2026 của Thường trực Ban Chỉ 

đạo 

35 Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 

phát triển khoa 

học công nghệ, 

Thông 

báo 

20/3/2026 22-

TB/CQTTBCĐ 

Kết luận của đồng chí Tổng Bí 

thư Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới 
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STT Cơ quan ban 

hành 

Loại văn 

bản 

Thời điểm 

ban hành 

Số hiệu Tên văn bản 

đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số 

sáng tạo và chuyển đổi số tại 

Phiên họp chuyên đề về Công 

nghệ chiến lược của Thường 

trực Ban Chỉ đạo 

36 Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số 

các cơ quan 

đảng 

Kế hoạch 31/01/2026 17-KH/BCĐ Kế hoạch chuyển đổi số trong 

các cơ quan đảng năm 2026 

37 Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số 

các cơ quan 

đảng 

Quyết 

định 

28/12/2025 15-QĐ/BCĐ Về việc phê duyệt Chiến lược 

dữ liệu trong các cơ quan đảng 

đến năm 2030 

38 Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số 

các cơ quan 

đảng 

Quyết 

định 

28/12/2025 16-QĐ/BCĐ Về việc phê duyệt Kiến trúc dữ 

liệu phiên bản 1.0 trong các cơ 

quan đảng 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Bảng PL1.2: Các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển 

kinh tế số 

STT Cơ quan 

ban hành 

Loại văn 

bản 

Ngày ban 

hành 

Số hiệu Tên văn bản 

1 Quốc hội Luật 19/11/2015 86/2015/QH13 Luật An toàn thông tin mạng 

2 Quốc hội Luật 22/6/2023 20/2023/QH15 Luật Giao dịch điện tử 

3 Quốc hội Luật 24/11/2023 24/2023/QH15 Luật Viễn thông 

4 Quốc hội Luật 30/11/2024 60/2024/QH15 Luật Dữ liệu 

5 Quốc hội Luật 14/6/2025 71/2025/QH15 Luật Công nghiệp công nghệ số 

6 Quốc hội Luật 26/6/2025 91/2025/QH15 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 

7 Quốc hội Luật 27/6/2025 93/2025/QH15 Luật Khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo 

8 Quốc hội Luật 10/12/2025 115/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chuyển giao công nghệ 

9 Quốc hội Luật 10/12/2025 116/2025/QH15 Luật An ninh mạng 

10 Quốc hội Luật 10/12/2025 122/2025/QH15 Luật Thương mại điện tử 

11 Quốc hội Luật 10/12/2025 133/2025/QH15 Luật Công nghệ cao 

12 Quốc hội Luật 10/12/2025 134/2025/QH15 Luật Trí tuệ nhân tạo 

13 Quốc hội Luật 11/12/2025 148/2025/QH15 Luật Chuyển đổi số 

14 Quốc hội Nghị quyết 19/02/2025 193/2025/QH15 Thí điểm một số cơ chế, chính sách 

đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia 

15 Chính phủ Nghị định 15/8/2022 53/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của 

Luật An ninh mạng 

16 Chính phủ Nghị định 17/4/2023 13/2023/NĐ-CP Về bảo vệ dữ liệu cá nhân 

17 Chính phủ Nghị định 9/11/2024 147/2024/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

internet và thông tin trên mạng 

18 Chính phủ Nghị định 24/12/2024 163/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành luật viễn thông 

19 Chính phủ Nghị định 21/02/2025 23/2025/NĐ-CP Quy định về chữ ký điện tử và dịch 

vụ tin cậy 

20 Chính phủ Nghị định 05/5/2025 97/2025/NĐ-CP Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi 

đối với trung tâm đổi mới sáng tạo 

quốc gia 

21 Chính phủ Nghị định 30/6/2025 165/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành luật dữ liệu 

22 Chính phủ Nghị định 01/07/2025 180/2025/NĐ-CP Cơ chế, chính sách hợp tác công tư 

trong lĩnh vực phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 

23 Chính phủ Nghị định 03/7/2025 194/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của 
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luật giao dịch điện tử về cơ sở dữ 

liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ 

liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch 

điện tử của cơ quan nhà nước 

24 Chính phủ Nghị định 19/9/2025 249/2025/NĐ-CP Quy định cơ chế, chính sách thu hút 

chuyên gia khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

25 Chính phủ Nghị định 14/10/2025 262/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của luật khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo về 

thông tin, thống kê, đánh giá, 

chuyển đổi số và các vấn đề chung 

26 Chính phủ Nghị định 14/10/2025 263/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo liên quan đến cơ chế 

tự chủ của các tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập 

27 Chính phủ Nghị định 14/10/2025 265/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của luật khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo về 

tài chính và đầu tư trong khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo 

28 Chính phủ Nghị định 31/12/2025 353/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Công nghiệp công nghệ 

số 

29 Chính phủ Nghị định 31/12/2025 356/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành luật bảo vệ dữ 

liệu cá nhân 

30 Chính phủ Nghị định 17/3/2026 77/2026/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động 

của quỹ đổi mới công nghệ quốc 

gia 

31 Chính phủ Nghị quyết 30/10/2023 175/NQ-CP Phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu 

quốc gia 

32 Chính phủ Nghị quyết 09/01/2025 03/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 

12 năm 2024 của Bộ Chính trị về 

đột phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia 

33 Chính phủ Nghị quyết 01/4/2025 71/NQ-CP Sửa đổi, bổ sung, cập nhật chương 

trình hành động của chính phủ thực 

hiện nghị quyết số 57-NQ/TW 

ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

Chính trị về đột phá phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia 
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34 Chính phủ Nghị quyết 23/7/2025 214/NQ-CP Ban hành kế hoạch hành động của 

Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ 

liệu phục vụ chuyển đổi số toàn 

diện 

35 Chính phủ Nghị quyết 15/09/2025 281/NQ-CP Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 71-

NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ 

Chính trị về đột phá phát triển giáo 

dục và đào tạo 

36 Chính phủ Nghị quyết 11/03/2026 41/NQ-CP Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của 

Đảng 

37 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 05/8/2011 1342/QĐ-TTg Thành lập Quỹ Đổi mới công nghệ 

quốc gia 

38 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 02/10/2019 1269/QĐ-TTg Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng 

tạo Quốc gia 

39 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 03/6/2020 749/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình Chuyển 

đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

40 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 06/01/2021 21/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực an toàn thông 

tin giai đoạn 2021-2025” 

41 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 26/01/2021 127/QĐ-TTg Ban hành Chiến lược quốc gia về 

nghiên cứu, phát triển và ứng dụng 

Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 

42 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 27/01/2021 130/QĐ-TTg Chương trình quốc gia phát triển 

công nghệ cao đến năm 2030 

43 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 15/6/2021 942/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển 

Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ số giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

44 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 24/9/2021 1619/QĐ-TTg Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc 

gia về Chính phủ điện tử 

45 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 31/3/2022 411/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát 

triển kinh tế số và xã hội số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 

2030 

46 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 10/08/2022 964/QĐ-TTg Chiến lược An toàn, An ninh mạng 

quốc gia, chủ động ứng phó với các 

thách thức từ không gian mạng đến 

năm 2025, tầm nhìn 2030 

47 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 02/02/2024 142/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc 

gia đến năm 2030 

48 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 21/9/2024 1017/QĐ-TTg Chương trình phát triển nguồn nhân 

lực ngành công nghiệp bán dẫn đến 
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năm 2030, định hướng đến năm 

2050 

49 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 09/10/2024 1132/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược hạ tầng số 

đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030 

50 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 15/5/2025 929/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo của Chính 

phủ về phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi 

số và Đề án 06, 

51 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 24/5/2025 1002/QĐ-TTg Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục 

vụ phát triển công nghệ cao giai 

đoạn 2025-2035, định hướng đến 

năm 2045 

52 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 29/9/2025 2161/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình khuyến 

khích doanh nghiệp khu vực tư 

nhân tham gia xây dựng hạ tầng 

viễn thông và các hạ tầng khác cho 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2030 

53 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 01/12/2025 2629/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình phát triển 

Chính phủ số 

54 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 16/3/2026 433/QĐ-TTg Phê duyệt đề án chuyển đổi số các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 

2026 - 2030 

55 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 28/3/2026 11/2026/QĐ-TTg Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu 

quốc gia 

56 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 28/3/2026 502/QĐ-TTg Phê duyệt phương án kết nối, chia 

sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera 

giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi 

phạm và điều hành giao thông với 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

chia sẻ dữ liệu với trung tâm giám 

sát, điều hành đô thị thông minh 

57 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 30/3/2026 515/QĐ-TTg Phê duyệt đề án “Nâng cao năng 

lực hoạt động của lực lượng bảo vệ 

an ninh mạng quốc gia” 

58 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 29/4/2026 769/QĐ-TTg 

 

Thành lập Tổ Công tác của Chính 

phủ về phát triển công nghệ chiến 

lược 

59 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 30/4/2026 21/2026/QĐ-TTg Ban hành Danh mục công nghệ 

chiến lược và Danh mục sản phẩm 

công nghệ chiến lược 

60 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 06/5/2026 808/QĐ-TTg Giao nhiệm vụ phát triển công nghệ 

chiến lược 

61 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 09/6/2026 1033/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình phát triển 

kinh tế số và xã hội số giai đoạn 
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62 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 14/7/2026 1266/QĐ-TTg Chiến lược quốc gia về chuyển đổi 

số giai đoạn 2026-2030, định 

hướng đến năm 2045 

63 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định 18/7/2026 1308/QĐ-TTg Chiến lược dữ liệu quốc gia giai 

đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 

2045 

64 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị 04/12/2024 43/CT-TTg Đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho 

ngành bán dẫn và các công nghệ số 

cốt lõi 

65 Văn phòng 

Chính phủ 

Thông tư 08/12/2025 4/2025/TT-VPCP Quy định về thông tin, dữ liệu được 

kết nối, chia sẻ giữa cổng dịch vụ 

công quốc gia với các hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính, cơ sở dữ liệu dùng chung của 

cơ quan nhà nước phục vụ giải 

quyết thủ tục hành chính 

66 Bộ Thông 

tin và 

truyền 

thông 

Quyết định 18/5/2024 816/QĐ-BTTTT Ban hành kế hoạch phát triển hạ 

tầng viễn thông Việt Nam giai đoạn 

2024-2025 

67 HĐND 

thành phố 

Hà Nội 

khóa XVI 

Nghị quyết 27/1/2026 92/2026/NQ-

HĐND 

Quy định cơ chế, chính sách thu 

hút, trọng dụng người có tài năng 

của Thành phố Hà Nội 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-92-2026-NQ-HDND-co-che-chinh-sach-thu-hut-trong-dung-nguoi-co-tai-nang-Ha-Noi-693494.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-92-2026-NQ-HDND-co-che-chinh-sach-thu-hut-trong-dung-nguoi-co-tai-nang-Ha-Noi-693494.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-92-2026-NQ-HDND-co-che-chinh-sach-thu-hut-trong-dung-nguoi-co-tai-nang-Ha-Noi-693494.aspx
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PHỤ LỤC 2: KHUNG TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ 

CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ  

Phụ lục cụ thể hóa khung phân tích tại mục 2.3 và phương pháp đánh giá tại 

mục 2.4 của luận án. Hệ thống gồm bảy phương diện, 28 tiêu chí thành phần, các chỉ 

báo tham chiếu và thang đánh giá; được sử dụng để phân tích năng lực, hành động và 

kết quả thực hiện vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế số. 

1. Khung tiêu chí và chỉ báo đánh giá 

Bảng PL2.1 trình bày các chỉ báo để lựa chọn, đối chiếu theo dữ liệu tiếp cận 

được. Cột chỉ báo không có nghĩa tất cả các đại lượng đã được tính hoặc đều phải có 

số liệu mới có thể đánh giá tiêu chí. Nguồn minh chứng nêu theo từng phương diện 

là những nhóm nguồn cần xem xét; chỉ tài liệu có xuất xứ, thời điểm, phạm vi và nội 

dung phù hợp mới được sử dụng. Các khảo sát, điều tra được đề cập là nguồn dữ liệu 

thứ cấp đã công bố hoặc được tiếp cận hợp lệ, không phải các cuộc khảo sát do tác 

giả mặc nhiên thực hiện. 

Bảng PL2.1. Khung tiêu chí và chỉ báo đánh giá vai trò của Nhà nước 

trong việc phát triển kinh tế số 

Tiêu chí thành phần Chỉ báo và nội dung cần đối chiếu 

1. Xác lập định hướng chiến lược và mô hình tăng trưởng của kinh tế số 

Cơ sở: Lý thuyết Nhà nước kiến tạo phát triển [271]; OECD [288], [292]; World Bank GTMI [330]. 

Minh chứng: Văn kiện chiến lược; chương trình, kế hoạch hành động; báo cáo của Chính phủ và cơ quan 

điều phối; số liệu thống kê; phỏng vấn sâu. 

(1.1) Khả năng nhận diện và xác 

lập ưu tiên chiến lược 

Tỷ lệ mục tiêu chiến lược xác định đầy đủ đường cơ sở, giá trị đích, 

thời hạn, cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực và cơ chế giám sát. 

(1.2) Tính nhất quán của định 

hướng 

Tỷ lệ chiến lược, kế hoạch của bộ, ngành, địa phương được ban hành 

đúng hạn và thống nhất với chiến lược quốc gia; tỷ lệ nội dung chồng 

chéo, mâu thuẫn được xử lý. 

(1.3) Khả năng chuyển hóa chủ 

trương thành chính sách 

Tỷ lệ nhiệm vụ đến hạn được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch 

hoặc văn bản chính sách đúng thời hạn. 

(1.4) Năng lực dẫn dắt và điều 

phối các chủ thể 

Tỷ lệ chương trình ưu tiên có cơ quan chủ trì, cơ chế phối hợp, nguồn 

lực và chỉ tiêu giám sát; tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ thuộc trách nhiệm 

trực tiếp của Nhà nước; mức độ hoàn thành các mục tiêu phát triển 

kinh tế số đã đến hạn được dùng làm kết quả tham chiếu. 

2. Kiến tạo và hoàn thiện thể chế cho kinh tế số 

Cơ sở: Quản trị phát triển; OECD [286], [292]; World Bank GTMI [330]; nguyên tắc pháp quyền và chất 

lượng điều tiết. 

Minh chứng: Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật; báo cáo xây dựng và thi hành pháp luật; dữ liệu xử lý vi 

phạm; kết quả khảo sát đã công bố hoặc được tiếp cận hợp lệ; phỏng vấn sâu. 

(2.1) Khả năng xây dựng khuôn 

khổ pháp lý 

Mức độ bao phủ của khuôn khổ điều chỉnh đối với giao dịch điện tử, 

dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nền tảng số, cạnh tranh, bảo vệ người 

tiêu dùng, thuế và mô hình kinh doanh số mới. Chỉ tính tỷ lệ lĩnh vực 

được điều chỉnh khi xác định rõ danh mục và yêu cầu tối thiểu của 

từng lĩnh vực. 
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Tiêu chí thành phần Chỉ báo và nội dung cần đối chiếu 

(2.2) Khả năng thích ứng của thể 

chế 

Thời gian từ khi vấn đề được nhận diện chính thức đến khi có quy 

định hoặc cơ chế thử nghiệm; dùng trung vị khi có đủ hồ sơ với mốc 

thời gian thống nhất. Số cơ chế thử nghiệm được triển khai, đánh giá 

và sử dụng để điều chỉnh chính sách. 

(2.3) Năng lực điều tiết các chủ 

thể 

Tỷ lệ dự thảo chính sách có đánh giá tác động, lấy ý kiến công khai 

và giải trình tiếp thu; tỷ lệ chủ thể thuộc diện quản lý thực hiện đúng 

nghĩa vụ. 

(2.4) Hiệu quả tổ chức thực thi 

pháp luật 

Tỷ lệ văn bản quy định chi tiết được ban hành đúng hạn; tỷ lệ vụ việc, 

khiếu nại hoặc vi phạm trong môi trường số được xử lý đúng hạn; 

mức độ rõ ràng, ổn định và khả thi của thể chế theo đánh giá của đối 

tượng chịu tác động. 

3. Phát triển hạ tầng số và kinh tế dữ liệu quốc gia 

Cơ sở: Quản trị trong kỷ nguyên số [255]; OECD [288], [292]; UN E-Government Survey [321]; World 

Bank GTMI [330]. 

Minh chứng: Báo cáo ngân sách và đầu tư công; dữ liệu quản lý hạ tầng; báo cáo kết nối, chia sẻ dữ liệu; 

thống kê viễn thông; dữ liệu quốc tế; phỏng vấn sâu. 

(3.1) Khả năng huy động nguồn 

lực 

Tỷ lệ vốn đầu tư công cho hạ tầng số được giải ngân so với kế hoạch; 

số vốn ngoài nhà nước huy động được trên một đồng vốn nhà nước. 

(3.2) Năng lực điều phối các chủ 

thể đầu tư và vận hành hạ tầng 

Tỷ lệ địa bàn, hộ gia đình hoặc đối tượng thuộc chương trình phổ cập 

được kết nối so với mục tiêu; tỷ lệ dự án phối hợp công - tư hoàn 

thành đúng tiến độ. 

(3.3) Năng lực xây dựng và quản 

trị dữ liệu quốc gia 

Tỷ lệ cơ sở dữ liệu ưu tiên đáp ứng yêu cầu về tính đầy đủ, chính xác, 

cập nhật, phân định trách nhiệm quản trị và liên thông; tỷ lệ bộ dữ 

liệu có giá trị cao được công bố ở định dạng máy đọc được. Cần xác 

định danh mục và chuẩn chất lượng trước khi tính tỷ lệ. 

(3.4) Khả năng bảo đảm tính 

thống nhất và kết nối 

Tỷ lệ cơ sở dữ liệu, cơ quan và hệ thống phải kết nối đã trao đổi dữ 

liệu thực chất; số giao dịch chia sẻ dữ liệu thành công; thời gian vận 

hành ổn định của hạ tầng dùng chung; độ phủ 4G, 5G, cáp quang hộ 

gia đình và chất lượng kết nối được dùng làm kết quả tham chiếu. 

4. Phát triển công nghệ số và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 

Cơ sở: Nhà nước kiến tạo phát triển [261], [271]; hệ thống đổi mới sáng tạo; WIPO GII [333]; World Bank 

[325]. 

Minh chứng: Thống kê khoa học và công nghệ; ngân sách NC&PT; dữ liệu nhiệm vụ khoa học; sở hữu trí 

tuệ; báo cáo chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; WIPO; phỏng vấn sâu. 

(4.1) Khả năng xác định công 

nghệ ưu tiên 

Tỷ lệ lĩnh vực công nghệ chiến lược có lộ trình, cơ quan chủ trì, 

chương trình nghiên cứu, nguồn lực và chỉ tiêu kết quả. 

(4.2) Hiệu quả chính sách hỗ trợ 

nghiên cứu, phát triển và đổi mới 

sáng tạo 

Chi ngân sách nhà nước cho nghiên cứu và phát triển công nghệ số; 

tỷ lệ giải ngân so với dự toán; tỷ lệ nhiệm vụ được Nhà nước hỗ trợ 

tạo ra nguyên mẫu, sáng chế, sản phẩm chuyển giao hoặc được 

thương mại hóa; số vốn xã hội huy động được trên một đồng hỗ trợ. 

(4.3) Năng lực liên kết Nhà nước 

- doanh nghiệp - viện nghiên cứu 

- cơ sở đào tạo 

Tỷ lệ dự án có sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ 

sở đào tạo; tỷ lệ dự án tạo ra kết quả chuyển giao hoặc ứng dụng. 

(4.4) Khả năng thúc đẩy doanh 

nghiệp công nghệ số 

Tỷ lệ doanh nghiệp thuộc chương trình hỗ trợ đạt mục tiêu về sản 

phẩm, doanh thu, đầu tư hoặc xuất khẩu; đối chiếu phạm vi và nội 
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dung hỗ trợ để nhận diện đóng góp của Nhà nước. GII và quan hệ 

giữa đầu vào với đầu ra đổi mới sáng tạo là kết quả tham chiếu, 

không thay thế đánh giá chương trình. 

5. Phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số 

Cơ sở: Nhà nước kiến tạo phát triển; OECD [292]; UN E-Government Survey [321]; World Bank GTMI 

[330]; GII [333]. 

Minh chứng: Kết quả điều tra lao động - việc làm; dữ liệu giáo dục và đào tạo; báo cáo chương trình phát 

triển nhân lực số; kết quả khảo sát doanh nghiệp đã công bố hoặc được tiếp cận hợp lệ; dữ liệu quốc tế; 

phỏng vấn sâu. 

(5.1) Khả năng dự báo nhu cầu 

nhân lực số 

Tỷ lệ nhóm nghề và lĩnh vực công nghệ trọng điểm có dự báo nhu 

cầu nhân lực được cập nhật định kỳ và được sử dụng trong hoạch 

định đào tạo. 

(5.2) Năng lực xây dựng và thực 

hiện chiến lược phát triển nhân 

lực 

Tỷ lệ chỉ tiêu, nhiệm vụ và kinh phí đào tạo được thực hiện so với kế 

hoạch. 

(5.3) Hiệu quả điều phối giữa đào 

tạo và thị trường lao động 

Tỷ lệ chương trình đào tạo công nghệ số được cập nhật trong chu kỳ 

quy định và có doanh nghiệp tham gia; tỷ lệ người học có việc làm 

phù hợp sau đào tạo. 

(5.4) Khả năng nâng cao năng lực 

số của người dân, doanh nghiệp 

và khu vực công 

Tỷ lệ người dân, người lao động, cán bộ, công chức thuộc chương 

trình hỗ trợ được đánh giá đạt chuẩn năng lực số; khả năng vận dụng 

sau đào tạo, thay vì chỉ tính số lượt tập huấn. Tỷ lệ lao động có kỹ 

năng số và tỷ trọng nhân lực công nghệ thông tin trong lực lượng lao 

động được dùng để tham chiếu bối cảnh, xu hướng. 

6. Bảo đảm phát triển bao trùm và công bằng xã hội trong kinh tế số 

Cơ sở: Tiếp cận khoảng cách số của OECD [284], [286], [292]; UNESCO [317], [318]; UN E-

Government Survey [321]; yêu cầu phát triển bao trùm của Việt Nam. 

Minh chứng: Kết quả điều tra hộ gia đình và sử dụng CNTT; dữ liệu viễn thông công ích; số liệu phân tổ 

theo địa bàn và nhóm xã hội; PAPI, SIPAS; phỏng vấn sâu. 

(6.1) Khả năng xây dựng chính 

sách thu hẹp khoảng cách số 

Tỷ lệ chính sách, chương trình và dịch vụ số trọng yếu có đánh giá 

tác động đối với vùng khó khăn và nhóm dễ bị tổn thương; mức độ 

xác định đối tượng, nguồn lực và trách nhiệm hỗ trợ. Mức thay đổi 

khoảng cách số theo thời gian là kết quả đối chiếu cùng minh chứng 

thực thi. 

(6.2) Hiệu quả hỗ trợ các nhóm 

yếu thế 

Tỷ lệ người hoặc hộ thuộc diện hỗ trợ thực tế được thụ hưởng so với 

số đủ điều kiện; tỷ lệ đối tượng sử dụng thành công dịch vụ sau hỗ 

trợ. 

(6.3) Khả năng bảo đảm tiếp cận 

bình đẳng 

Chi phí gói băng rộng và thiết bị tối thiểu so với thu nhập của nhóm 

thu nhập thấp; chênh lệch theo điểm phần trăm về kết nối, kỹ năng và 

sử dụng dịch vụ số giữa thành thị với nông thôn, nam với nữ, các 

nhóm thu nhập và người khuyết tật với các nhóm còn lại; tỷ lệ dịch 

vụ số thiết yếu đáp ứng tiêu chuẩn tiếp cận. 

(6.4) Năng lực kết hợp tăng 

trưởng kinh tế số với tiến bộ và 

công bằng xã hội 

Mức độ gắn kết giữa chính sách kinh tế số với hỗ trợ việc làm, khả 

năng thụ hưởng, an sinh và các kênh hỗ trợ phi số cần thiết; minh 

chứng về phân bổ lợi ích, chi phí xã hội và môi trường của số hóa. Hệ 

số biến thiên, tỷ lệ cao nhất/thấp nhất và xu hướng phân hóa tỷ trọng 
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kinh tế số trong GRDP chỉ là chỉ báo bối cảnh địa phương, không trực 

tiếp đo công bằng xã hội. 

7. Bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số 

Cơ sở: Lý thuyết và cách tiếp cận chủ quyền số [252], [253]; ITU GCI [269]; World Bank GTMI [330]. 

Minh chứng: Văn bản và báo cáo an toàn, an ninh mạng; dữ liệu ứng cứu sự cố; hồ sơ hệ thống thông tin; 

báo cáo quản lý nền tảng, thuế và cạnh tranh; ITU; phỏng vấn sâu. 

(7.1) Khả năng xây dựng và thực 

thi cơ chế bảo vệ dữ liệu quốc gia 

Mức độ đầy đủ của khuôn khổ pháp lý, cơ quan chịu trách nhiệm và 

nguồn lực bảo vệ dữ liệu; tỷ lệ cơ sở dữ liệu quan trọng đã phân loại, 

kiểm soát truy cập, đánh giá rủi ro, sao lưu và có phương án duy trì 

hoạt động. 

(7.2) Năng lực quản trị các nền 

tảng số có ảnh hưởng lớn 

Tỷ lệ nền tảng thuộc diện quản lý thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về dữ 

liệu, thuế, cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và an ninh mạng; tỷ lệ 

yêu cầu khắc phục được thực hiện. Chỉ tổng hợp khi có phạm vi nền 

tảng, nghĩa vụ và dữ liệu tuân thủ có thể so sánh. 

(7.3) Khả năng bảo đảm tự chủ 

chiến lược về hạ tầng và công 

nghệ số 

Tỷ lệ hệ thống số thiết yếu có khả năng di chuyển dữ liệu, thay thế 

nhà cung cấp, sử dụng tiêu chuẩn mở, có phương án dự phòng và đội 

ngũ trong nước đủ khả năng vận hành. 

(7.4) Hiệu quả bảo đảm an ninh 

mạng, an ninh dữ liệu và an ninh 

kinh tế số 

Tỷ lệ hệ thống thông tin được xác định cấp độ, phê duyệt phương án 

và kiểm tra an toàn; tỷ lệ sự cố được phát hiện, xử lý đúng hạn; thời 

gian phản ứng và khôi phục trung bình trong phạm vi dữ liệu tiếp cận 

được. Kết quả GCI là chỉ báo tham chiếu, không trực tiếp phản ánh 

toàn bộ sự cố hay an ninh kinh tế số. 

Nguồn: Tác giả xây dựng và thao tác hóa trên cơ sở kế thừa và phát triển lý 

thuyết Nhà nước kiến tạo phát triển [271], cách tiếp cận quản trị trong kỷ nguyên 

số [255], các khung quản trị và phát triển số của OECD [286], [288], [292], Liên 

hợp quốc [321], World Bank [330], WIPO [333], ITU [269], lý thuyết chủ quyền 

số [252], [253], các văn kiện, chính sách của Việt Nam và kết quả phỏng vấn sâu 

chuyên gia. 

2. Lựa chọn chỉ báo và xác định chuẩn đối chiếu 

Xác định nội dung cần đánh giá. Với từng tiêu chí, xác định nhiệm vụ và trách 

nhiệm của Nhà nước, thời kỳ đánh giá, phạm vi đối tượng và loại kết quả cần kiểm 

chứng. Lựa chọn minh chứng trực tiếp về nội dung cốt lõi làm căn cứ chính; ghi rõ 

chỉ báo bổ sung và lý do lựa chọn. Không lựa chọn chỉ báo sau khi đã biết kết quả chỉ 

vì chỉ báo đó thuận lợi cho mức đánh giá dự kiến. 

Điều kiện sử dụng số liệu. Chỉ tính tỷ lệ khi xác định được tử số, mẫu số và 

cùng phạm vi quan sát; chỉ so sánh khi thống nhất nội hàm, đơn vị và thời kỳ. Khi địa 

giới, phương pháp thống kê hoặc phạm vi đối tượng thay đổi, cần chuẩn hóa nếu có 

căn cứ hoặc nêu rõ giới hạn so sánh. Không tự tạo mẫu số từ danh mục không đầy 

đủ; không đồng nhất số lượt với số người, số văn bản với chất lượng thể chế, hoặc số 

cuộc tập huấn với năng lực đạt được. 

Chuẩn đối chiếu. Ưu tiên chuẩn pháp lý hoặc kỹ thuật quốc gia và mục tiêu chính 

thức đã đến hạn trong chiến lược, chương trình, kế hoạch. Khi chưa có chuẩn áp dụng 

trực tiếp, có thể tham chiếu quốc gia có điều kiện tương đồng, giá trị đầu kỳ và xu hướng 
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giai đoạn 2021-2025, hoặc chênh lệch giữa địa phương và nhóm xã hội. Những đối chiếu 

này phải có lý do lựa chọn và phạm vi so sánh phù hợp; không tự động chuyển một mức 

bình quân hay giá trị đầu kỳ thành mục tiêu chính thức. Mục tiêu năm 2030 không bị 

đánh giá là “chưa đạt” tại năm 2025 nếu không có mốc trung gian. 

Giới hạn của chỉ báo tham chiếu. GTMI phản ánh những nội dung về mức độ 

trưởng thành GovTech; GII phản ánh hệ thống đổi mới sáng tạo; GCI phản ánh cam 

kết và các biện pháp bảo đảm an ninh mạng. Chỉ sử dụng những cấu phần phù hợp 

với nội dung đang đánh giá, có chú ý phương pháp và kỳ công bố; không quy đổi trực 

tiếp thứ hạng thành điểm thực hiện vai trò của Nhà nước. Tương tự, các kết quả PAPI, 

SIPAS chỉ được dùng khi câu hỏi, đối tượng và thời kỳ đo phù hợp với vấn đề tiếp 

cận, sử dụng dịch vụ hoặc trải nghiệm quản trị đang phân tích. 

Phân biệt kết quả phát triển với kết quả can thiệp. Tỷ trọng kinh tế số, quy 

mô nhân lực công nghệ và mức phổ cập kỹ năng là kết quả có đóng góp của nhiều chủ 

thể. Khi sử dụng để đánh giá Nhà nước, cần chỉ rõ chính sách, cơ chế thực hiện và mối 

liên hệ có căn cứ với kết quả quan sát. Hệ số biến thiên và tỷ lệ cao nhất/thấp nhất của 

tỷ trọng kinh tế số trong GRDP phản ánh độ phân tán giữa các địa phương; không trực 

tiếp đo công bằng xã hội, khoảng cách tiếp cận số hoặc hiệu quả chính sách bao trùm. 

Các đại lượng này phải được đối chiếu với cơ cấu kinh tế, điều kiện vùng và minh 

chứng về cơ hội, việc làm, kỹ năng, khả năng thụ hưởng của các nhóm xã hội. 

3. Cách tính mức độ hoàn thành chỉ báo định lượng 

Với chỉ báo có chiều càng cao càng tốt, kết quả thực tế và mục tiêu phải cùng 

nội hàm, phạm vi, thời kỳ, đơn vị đo; mục tiêu phải dương và phép so sánh theo tỷ lệ 

phải có ý nghĩa. Mức độ hoàn thành được xác định như sau: 

𝐴𝑖  =  
𝑋𝑖

𝑇𝑖

 ×  100 

Trong đó, Aᵢ là mức độ hoàn thành tính bằng phần trăm; Xᵢ là kết quả thực tế; Tᵢ là 

mục tiêu phải đạt đã đến hạn, với Tᵢ > 0. Công thức không áp dụng cơ học cho thứ hạng, 

điểm có thang đo không phù hợp với phép chia hoặc mục tiêu chưa đến hạn. 

Với chỉ báo có chiều càng thấp càng tốt và có đường cơ sở xác định, mức tiến 

bộ hướng tới mục tiêu giảm được tính như sau: 

𝐴𝑖  =  
𝐵𝑖  −  𝑋𝑖

𝐵𝑖  −  𝑇𝑖

 ×  100 

Trong đó, Bᵢ là giá trị ban đầu; Xᵢ là kết quả thực tế; Tᵢ là mục tiêu giảm đã đến 

hạn, với Bᵢ > Tᵢ. Aᵢ bằng 0% khi chưa có tiến bộ so với đường cơ sở, bằng 100% khi 

đạt mục tiêu, lớn hơn 100% khi vượt mục tiêu và âm khi kết quả xấu hơn ban đầu. 

Đây là tỷ lệ hoàn thành mức giảm dự kiến, không phải phép chia trực tiếp giữa kết 

quả và giá trị mục tiêu. 

Không áp dụng công thức giảm khi thiếu đường cơ sở có thể so sánh, Bᵢ = Tᵢ 

hoặc chiều biến động không phù hợp. Khi đó, chỉ báo được đối chiếu trực tiếp với 

chuẩn áp dụng hoặc phân tích định tính; không tạo ra một tỷ lệ hoàn thành giả định. 
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Giá trị vượt mục tiêu và giá trị âm được báo cáo theo thực tế, nhưng mức đánh giá hỗ 

trợ chỉ nằm trong khoảng 0-3 và không được dùng để bù trừ kết quả khác. 

4. Thang đánh giá và cách xác định mức của tiêu chí 

Bảng PL2.2. Thang đánh giá mức độ thực hiện vai trò của Nhà nước 

Mức Kết luận đánh 

giá 

Chỉ báo định 

lượng đủ điều kiện 

Tiêu chí định tính hoặc bán định lượng 

3 Thực hiện tốt, đạt 

kết quả tích cực 

Từ 100% mục tiêu 

trở lên 

Khuôn khổ tương đối đầy đủ; trách nhiệm, nguồn 

lực và phối hợp được xác định; triển khai thực chất; 

có kết quả kiểm chứng và cơ chế giám sát, điều 

chỉnh. 

2 Thực hiện khá Từ 80% đến dưới 

100% mục tiêu 

Có khuôn khổ và tổ chức thực hiện; kết quả tương 

đối rõ nhưng còn khoảng trống về phạm vi, phối 

hợp hoặc hiệu quả; chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện 

mức 3. 

1 Còn hạn chế, mới 

đáp ứng một 

phần 

Từ 50% đến dưới 

80% mục tiêu 

Đã có thiết kế chính sách hoặc hoạt động bước đầu; 

triển khai cục bộ, thiếu nguồn lực, phối hợp chưa 

đồng bộ hoặc kết quả thấp. Tình trạng thực hiện cần 

được xác nhận bằng minh chứng. 

0 Chưa đáp ứng Dưới 50% mục tiêu Có minh chứng xác nhận chưa hình thành cơ chế 

hoặc chưa thực hiện hoạt động cần thiết; hoặc thực 

hiện không đáp ứng nội dung cốt lõi và kết quả trực 

tiếp rất thấp. Không dùng mức 0 để thay cho thiếu 

thông tin. 

KĐG Chưa đủ căn cứ 

đánh giá 

Không xác định 

được mức hoàn 

thành do thiếu dữ 

liệu hoặc dữ liệu 

không thể so sánh 

Chưa đủ minh chứng tin cậy về nội dung cốt lõi; 

hoặc còn mâu thuẫn chưa giải thích được làm ảnh 

hưởng quyết định đánh giá. Không quy đổi KĐG 

thành điểm số. 

Nguồn: Tác giả xây dựng để phục vụ phân tích trong luận án. 

Các ngưỡng 100%, 80% và 50% là quy ước thao tác hóa của luận án, không 

phải các ngưỡng đã được kiểm định chung cho mọi lĩnh vực. Nếu văn bản hoặc bộ 

chỉ số gốc có thang riêng thì ưu tiên thang đó và nêu cách đối chiếu. Cột định lượng 

trong Bảng PL2.2 chỉ phân loại mức hoàn thành của chỉ báo đủ điều kiện; không tự 

động quyết định mức của cả tiêu chí. Trường hợp sát ngưỡng, mục tiêu ít tham vọng 

hoặc số liệu còn bất định, cần trình bày giá trị thực tế, chuẩn đối chiếu và minh chứng 

định tính để giải thích kết luận. 

Bước 1, tập hợp minh chứng theo bốn phương diện: Mục tiêu và cơ sở pháp 

lý; trách nhiệm, nguồn lực và phối hợp; triển khai và kết quả; giám sát, phản hồi và 

điều chỉnh. Mỗi tiêu chí cần lưu được nguồn, thời điểm, phạm vi, nội dung kiểm 

chứng và giới hạn của minh chứng. Năng lực được nhận diện qua điều kiện tổ chức 

và khả năng thực hiện thể hiện trong hoạt động, không suy ra chỉ từ tên cơ quan hoặc 

sự tồn tại của văn bản. 
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Bước 2, đối chiếu các chỉ báo trong cùng tiêu chí. Ưu tiên minh chứng trực 

tiếp về nhiệm vụ và kết quả thuộc trách nhiệm của Nhà nước; dùng chỉ báo bổ sung 

để kiểm tra phạm vi, xu hướng và tác động. Không lấy trung bình cơ học các chỉ báo 

khác nội hàm, đơn vị hoặc độ tin cậy. Nếu các chỉ báo cùng hướng, xác định mức 

tương ứng với nội dung cốt lõi và bốn lớp minh chứng; nếu khác hướng, phải giải 

thích sự khác biệt và nêu giới hạn của kết luận. 

Bước 3, xác định mức có đủ căn cứ hỗ trợ. Chọn mức cao nhất mà các điều 

kiện định tính tại Bảng PL2.2 được minh chứng đáp ứng, đồng thời phù hợp với kết 

quả định lượng trực tiếp nếu có. Thiếu hụt rõ ở điều kiện cốt lõi phải được phản ánh 

trong mức đánh giá; một chỉ báo kết quả thuận lợi không đủ nâng cả tiêu chí lên mức 

3 khi tổ chức thực hiện còn yếu. Nếu mâu thuẫn về nội dung cốt lõi chưa được giải 

quyết và có thể làm thay đổi mức đánh giá thì ghi KĐG, kèm phần nhận định đã có 

căn cứ. 

Phân biệt mức 0, mức 1 và KĐG. Mức 0 cần có minh chứng xác nhận cơ chế 

hoặc hoạt động cần thiết chưa được hình thành, chưa được thực hiện, hoặc kết quả 

trực tiếp rất thấp. Mức 1 áp dụng khi xác nhận đã có thiết kế hoặc hoạt động bước 

đầu nhưng còn thiếu điều kiện thực hiện, triển khai cục bộ hoặc kết quả thấp. Khi chỉ 

tìm thấy văn bản mà chưa xác định được tình trạng thực thi, không tự động kết luận 

chưa thực hiện: phần thiết kế được nhận xét riêng, còn mức của tiêu chí có thể là 

KĐG nếu thiếu căn cứ. Thiếu một chỉ báo định lượng vẫn có thể đánh giá bằng minh 

chứng định tính đáng tin cậy, nếu bao quát nội dung cốt lõi; KĐG không được quy 

đổi thành 0. 

5. Đối chiếu nguồn và xử lý sự giao thoa giữa các phương diện 

Văn bản gốc được dùng để xác định chủ trương, mục tiêu, thẩm quyền và thiết 

kế chính sách. Báo cáo thực thi, dữ liệu hành chính và thống kê được dùng để kiểm 

tra hoạt động, kết quả và xu hướng. Phỏng vấn sâu bổ sung cách giải thích về quá 

trình thực hiện, cơ chế tác động và nguyên nhân của hạn chế. Phỏng vấn không thay 

thế minh chứng về kết quả thực tế, không được sử dụng như một cuộc biểu quyết 

hoặc chuyển tần suất ý kiến thành tỷ lệ đại diện. 

Nhận định về hiệu quả và nguyên nhân cần được đối chiếu giữa các nguồn độc 

lập trong khả năng tiếp cận dữ liệu. Nhiều báo cáo cùng dẫn một nguồn gốc không 

được xem là nhiều xác nhận độc lập. Một nguồn gốc có thẩm quyền có thể đủ để xác 

nhận nội dung hoặc thời điểm ban hành văn bản; không bắt buộc mọi thông tin mô tả 

phải có đủ ba nhóm nguồn. Với kết luận về thực thi, cần chú trọng chất lượng, độ trực 

tiếp và sự nhất quán của minh chứng. Trường hợp mâu thuẫn, kiểm tra thời điểm, 

phạm vi, phương pháp đo và lợi ích của chủ thể cung cấp trước khi kết luận. 

Phương diện phân tích chính được xác định theo đối tượng tác động trực tiếp, 

cơ chế can thiệp chủ đạo và đầu ra cần kiểm chứng. Một chính sách có thể cung cấp 

những minh chứng khác nhau cho nhiều tiêu chí, nhưng cùng một hoạt động hoặc 

đầu ra không được tính lặp thành nhiều thành tích độc lập. Ví dụ, hoạt động kết nối 

hạ tầng được phân tích chủ yếu ở phương diện thứ ba; ở phương diện thứ sáu, cần 
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minh chứng riêng về khả năng tiếp cận và thụ hưởng của nhóm yếu thế; ở phương 

diện thứ bảy, cần minh chứng về an toàn, dự phòng hoặc khả năng duy trì hoạt động. 

6. Tổng hợp kết quả theo từng phương diện 

Luận án không cộng 28 tiêu chí thành một điểm chung và không dùng kết quả 

tốt ở phương diện này để bù trừ hạn chế ở phương diện khác. Mỗi phương diện có 

bốn tiêu chí; mức tổng hợp chỉ được xác định khi cả bốn tiêu chí đủ căn cứ đánh giá. 

Các quy tắc dưới đây là quy ước phân tích của luận án, được áp dụng theo thứ tự để 

tránh xếp một trường hợp vào nhiều mức. 

Thực hiện tốt: Kết luận “thực hiện tốt” khi ít nhất ba trong bốn tiêu chí đạt mức 

3 và tiêu chí còn lại không thấp hơn mức 2. 

Thực hiện khá: Nếu chưa đạt điều kiện trên, kết luận “thực hiện khá” khi ít nhất 

ba trong bốn tiêu chí đạt từ mức 2 trở lên và không có tiêu chí mức 0. 

Còn hạn chế: Kết luận “còn hạn chế” khi đã có cơ chế hoặc hoạt động thực hiện 

nhưng chưa đạt hai mức trên, trừ trường hợp thuộc mức chưa đáp ứng dưới đây. 

Chưa đáp ứng: Kết luận “chưa đáp ứng” khi ít nhất ba trong bốn tiêu chí ở mức 

0; việc xác định mức 0 phải có minh chứng theo Bảng PL2.2, không dựa vào sự thiếu 

thông tin. 

Trường hợp các tiêu chí phân hóa rõ rệt, sử dụng thêm nhận định “mức độ thực 

hiện không đồng đều”, trình bày cụ thể mặt đạt được và mặt hạn chế. Nếu vừa có tiêu 

chí mức 0 vừa có tiêu chí mức 3 thì nhận định này được sử dụng thay cho một mức 

chung, kèm kết quả từng tiêu chí để tránh che khuất sự khác biệt. Nếu có tiêu chí 

KĐG, chỉ nhận xét những nội dung đủ minh chứng và ghi rõ chưa đủ căn cứ xếp mức 

toàn phương diện; không loại tiêu chí KĐG khỏi mẫu số để tính lại tỷ lệ. 

Khi sử dụng khung tại Chương 3, mỗi kết luận cần gắn với minh chứng đã phân 

tích, lý do xác định mức và giới hạn dữ liệu. Trọng tâm của tổng hợp là nhận diện kết 

quả, hạn chế và nguyên nhân về thể chế, năng lực điều phối, cơ chế phối hợp và tổ 

chức thực thi, làm căn cứ đề xuất quan điểm, giải pháp. 
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PHỤ LỤC 3: CƠ SỞ LỰA CHỌN CÁC QUỐC GIA NGHIÊN CỨU 

KINH NGHIỆM 

Phụ lục bổ trợ cho mục 2.5, trình bày số liệu tham chiếu và lý do lựa chọn sáu 

trường hợp nghiên cứu. Việt Nam được đưa vào các bảng để đối chiếu bối cảnh và 

đặc điểm thực hiện vai trò của Nhà nước, không phải một trường hợp khảo sát kinh 

nghiệm quốc tế. 

Bảng PL3.1. Các chỉ số tham chiếu của các quốc gia được lựa chọn và Việt 

Nam 

Quốc gia EGDI 2024 

Hạng / Điểm 

GII 2025 

Hạng / Điểm 

NRI 2025 

Hạng / Điểm 

Estonia 2 / 0,9727 16 / 51,1 13 / 69,95 

Singapore 3 / 0,9691 5 / 59,9 3 / 75,46 

Hàn Quốc 4 / 0,9679 4 / 60,0 10 / 72,38 

Nhật Bản 13 / 0,9351 12 / 53,6 11 / 70,22 

Hoa Kỳ 19 / 0,9194 3 / 61,7 1 / 79,13 

Trung Quốc 35 / 0,8718 10 / 56,6 24 / 65,74 

Việt Nam 71 / 0,7709 44 / 37,1 40 / 56,00 

Nguồn: United Nations, E-government survey 2024 [321]; WIPO, Global 

Innovation Index 2025 [332]; Portulans Institute, Network Readiness Index 2025 

[300]. 

Ghi chú:  

EGDI là Chỉ số phát triển chính phủ điện tử, thang điểm 0-1; GII là Chỉ số đổi 

mới sáng tạo toàn cầu và NRI là Chỉ số sẵn sàng mạng, thang điểm 0-100. Hạng là 

thứ hạng toàn cầu trong từng bộ chỉ số, không phải thứ hạng trong nhóm bảy quốc 

gia của bảng. 

Số sau dấu gạch chéo là điểm số; dấu phẩy biểu thị phần thập phân. EGDI trình 

bày bốn chữ số thập phân, GII một chữ số và NRI hai chữ số. Năm ghi trong tiêu đề 

cột là năm của báo cáo; các dữ liệu thành phần có thể có độ trễ theo phương pháp của 

từng tổ chức. 

Các chỉ số được dùng để đối chiếu bối cảnh theo từng lĩnh vực. Không cộng, 

lấy trung bình hoặc so sánh trực tiếp điểm số giữa ba bộ chỉ số; không sử dụng thứ 

hạng để thay thế đánh giá vai trò của Nhà nước hoặc khẳng định quan hệ nhân quả. 
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Bảng PL3.2. Cơ sở lựa chọn và điều kiện tham khảo kinh nghiệm của các 

quốc gia 

Các mô hình trong bảng được tác giả khái quát theo đặc trưng nổi bật về cách 

thức thực hiện vai trò của Nhà nước trong các trường hợp nghiên cứu. Các đặc trưng 

có thể đan xen và biến đổi theo giai đoạn; cách khái quát này không hàm ý một hệ 

thống phân loại mô hình Nhà nước đã được thừa nhận thống nhất. Việt Nam được 

trình bày như trường hợp đối chiếu. 
Quốc gia Khái quát mô hình vai trò của Nhà nước Giá trị tham khảo và điều kiện vận dụng 

Estonia Nhà nước số ở quốc gia quy mô nhỏ. Nhà 

nước kiến tạo hạ tầng số dùng chung, định danh 

số và liên thông dữ liệu; phát triển dịch vụ công 

trực tuyến, bảo đảm tính liên tục của các hệ 

thống số trọng yếu và tạo điều kiện cho hoạt 

động kinh doanh số xuyên biên giới. 

Tham khảo quy tắc liên thông, trách nhiệm 

quản trị dữ liệu và phát triển dịch vụ trên 

nền tảng chung. Cần tính đến quy mô Việt 

Nam, chất lượng dữ liệu, hệ thống hiện có, 

quyền truy cập và năng lực vận hành tại địa 

phương. 

Singapore Nhà nước chủ động điều phối và quản trị 

phát triển số. Nhà nước chú trọng định hướng 

chiến lược, xây dựng quy tắc và tiêu chuẩn, 

điều phối liên ngành, phát triển hạ tầng và kết 

nối các chủ thể trong hệ sinh thái kinh tế số; 

gắn tổ chức thực hiện với trách nhiệm và năng 

lực quản trị. 

Tham khảo cách tổ chức phối hợp và xác 

định nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ. 

Cần gắn đầu mối điều phối với thẩm quyền, 

chuyên môn và nguồn lực; tính đến khác 

biệt giữa quốc gia đô thị với các địa bàn đa 

dạng của Việt Nam. 

Hàn Quốc Nhà nước kiến tạo phát triển số. Nhà nước 

kết hợp chính sách công nghiệp công nghệ cao 

với đầu tư hạ tầng, phát triển năng lực số và hợp 

tác công - tư; thúc đẩy liên kết giữa Chính phủ, 

doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu trong 

phát triển kinh tế số. 

Tham khảo cách gắn kế hoạch với chủ thể 

thực hiện và đào tạo theo đối tượng. Cần 

phân biệt quản trị chính phủ số với quản trị 

toàn bộ kinh tế số; bảo đảm phối hợp liên 

ngành, nguồn lực địa phương và đánh giá 

hợp tác công - tư. 

Nhật Bản Nhà nước thúc đẩy chuyển đổi số gắn với 

thích ứng xã hội. Theo định hướng Xã hội 5.0, 

Nhà nước thúc đẩy ứng dụng công nghệ và phối 

hợp liên ngành nhằm nâng cao năng suất, hiện 

đại hóa nền kinh tế, cải cách khu vực công và 

ứng phó với già hóa dân số, lấy con người làm 

trung tâm. 

Tham khảo cách lựa chọn nhiệm vụ công 

nghệ từ nhu cầu phát triển và lợi ích của 

người sử dụng. Cần tính đến năng lực 

nghiên cứu, nguồn lực, khả năng tiếp cận 

của từng nhóm và kết quả xã hội; phân biệt 

tầm nhìn chính sách với kết quả thực hiện. 

Hoa Kỳ Nhà nước tạo lập môi trường và hỗ trợ đổi 

mới sáng tạo. Thị trường và doanh nghiệp 

công nghệ giữ vai trò nổi bật; Nhà nước định 

hướng và tài trợ nghiên cứu, phát triển công 

nghệ chiến lược, đồng thời thực hiện điều tiết 

cạnh tranh, bảo vệ lợi ích công cộng và an ninh 

công nghệ theo từng lĩnh vực. 

Tham khảo việc khuyến khích sáng kiến tư 

nhân gắn với điều tiết nền tảng và bảo vệ lợi 

ích công cộng. Cần tính đến quy mô thị 

trường, nguồn vốn, năng lực nghiên cứu và 

thực thi pháp luật; kiểm soát quan hệ phụ 

thuộc công nghệ thiết yếu. 

Trung 

Quốc 

Nhà nước dẫn dắt phát triển số gắn với bảo 

đảm chủ quyền số. Nhà nước chú trọng định 

hướng chiến lược, điều phối tập trung và huy 

động nguồn lực quy mô lớn; gắn phát triển hạ 

tầng, dữ liệu, nền tảng và công nghệ số với 

Tham khảo cách liên kết ưu tiên chiến lược 

với phối hợp liên ngành, liên vùng và tổ 

chức nguồn lực. Cần căn cứ vào khả năng 

tài chính, nhu cầu thị trường và năng lực 

thực thi; bảo đảm cạnh tranh, trách nhiệm 

giải trình và quyền của chủ thể dữ liệu. 
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Quốc gia Khái quát mô hình vai trò của Nhà nước Giá trị tham khảo và điều kiện vận dụng 

chính sách công nghiệp, năng lực tự chủ công 

nghệ và an ninh quốc gia. 

Việt Nam Nhà nước định hướng, kiến tạo và tổ chức 

phát triển kinh tế số. Dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước đang đẩy 

mạnh xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã 

hội số; hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực 

điều phối và thực thi, thúc đẩy chuyển đổi mô 

hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Trường hợp đối chiếu để lựa chọn kinh 

nghiệm phù hợp với thể chế chính trị, trình 

độ phát triển, nguồn lực và năng lực thực thi 

của Việt Nam; làm rõ yêu cầu phát huy vai 

trò của Nhà nước trong mối quan hệ với thị 

trường và xã hội. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp và phân tích từ các tài liệu được dẫn tại các mục 

2.5.1.1-2.5.1.6 và các nội dung nghiên cứu về Việt Nam trong luận án. 
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PHỤ LỤC 4 

Bảng PL4. Tổng hợp kết quả đánh giá mức độ thực hiện vai trò của Nhà nước 

trong việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam 

Mã Tiêu chí thành phần Mức đánh giá Căn cứ đánh giá chủ yếu 

1. Xác lập định hướng chiến lược và mô hình tăng trưởng của kinh tế số - Kết luận theo phương diện: 

Thực hiện tốt, đạt kết quả tích cực. 

1.1 Khả năng nhận diện 

và xác lập ưu tiên 

chiến lược 

3 

Thực hiện tốt 

Kinh tế số, dữ liệu, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng 

tạo đã được xác lập rõ và liên tục là các ưu tiên chiến lược 

quốc gia, gắn với tầm nhìn, mục tiêu định lượng, các mốc 

2025, 2030, 2045 và cơ chế chỉ đạo, theo dõi. Mặc dù mục 

tiêu kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP năm 2025 chưa 

đạt, quy mô và tỷ trọng kinh tế số vẫn tăng rõ rệt; kết quả 

đầu ra này không phủ định năng lực nhận diện và xác lập 

ưu tiên chiến lược của Nhà nước. 

1.2 Tính nhất quán của 

định hướng 

3 

Thực hiện tốt 

Định hướng ở cấp Trung ương được duy trì nhất quán qua 

các nghị quyết, chiến lược và chương trình, gắn phát triển 

kinh tế số với đổi mới mô hình tăng trưởng, khoa học - 

công nghệ, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế và phát triển 

nhân lực. Sự khác biệt trong cụ thể hóa giữa các bộ, ngành, 

địa phương chủ yếu phản ánh năng lực điều phối và thực 

thi chưa đồng đều, không phải sự thiếu nhất quán của định 

hướng chiến lược. 

1.3 Khả năng chuyển hóa 

chủ trương thành 

chính sách 

3 

Thực hiện tốt 

Các chủ trương lớn của Đảng đã được thể chế hóa tương 

đối nhanh và liên tục thành chiến lược, chương trình hành 

động và nhiệm vụ điều hành của Chính phủ; nhiều nội 

dung đã có mục tiêu, cơ quan chủ trì, lộ trình và kết quả 

triển khai quan sát được. Các chương trình ban hành trong 

năm 2026 cần thêm thời gian để đánh giá tác động dài hạn, 

nhưng quá trình chuyển hóa chủ trương thành chính sách 

đã được thực hiện thực chất và có cơ chế theo dõi, cập nhật. 

1.4 Năng lực dẫn dắt và 

điều phối các chủ thể 

2 

Thực hiện 

khá 

Nhà nước đã thiết lập cơ chế chỉ đạo, phân công cơ quan 

chủ trì, ban hành các chương trình ưu tiên và huy động sự 

tham gia của bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; kết quả 

tăng trưởng kinh tế số, chuyển đổi số và phát triển hạ tầng 

cho thấy tác động dẫn dắt tương đối rõ. Tuy nhiên, năng 

lực điều phối và tổ chức thực hiện chưa đồng đều; chênh 

lệch DTI và tỷ trọng kinh tế số giữa các địa phương còn 

lớn, phối hợp liên ngành và trách nhiệm đối với kết quả 

cuối cùng cần tiếp tục làm rõ. 

2. Kiến tạo, điều tiết và hoàn thiện thể chế cho kinh tế số - Kết luận theo phương diện: Thực hiện khá; 

khuôn khổ pháp lý đạt kết quả tốt, nhưng tổ chức thực thi còn hạn chế. 

2.1 Khả năng xây dựng 

khuôn khổ pháp lý 

3 

Thực hiện tốt 

Nhà nước đã hình thành khuôn khổ pháp lý tương đối toàn 

diện cho các cấu phần cốt lõi của kinh tế số, từ giao dịch 

điện tử, viễn thông, công nghiệp công nghệ số, khoa học - 

công nghệ và đổi mới sáng tạo đến thương mại điện tử, dữ 

liệu cá nhân và an ninh mạng; hệ thống tiếp tục được cập 

nhật nhanh trong giai đoạn 2023-2026. Một số lĩnh vực 

mới như nền tảng số, tài sản số, cạnh tranh số và giao dịch 

xuyên biên giới vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, nhưng không 

làm thay đổi kết luận về bước tiến rõ nét trong năng lực 

kiến tạo khuôn khổ pháp lý. 

2.2 Khả năng thích ứng 

của thể chế 

2 

Thực hiện 

khá 

Phản ứng thể chế đã nhanh và linh hoạt hơn, thể hiện qua 

việc hợp nhất một số luật, sớm xây dựng luật về trí tuệ 

nhân tạo và thể chế hóa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. 
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Tuy nhiên, độ trễ so với công nghệ và mô hình kinh doanh 

mới vẫn đáng kể; phạm vi sandbox còn hạn chế và sự thay 

đổi nhanh của pháp luật làm tăng tính bất định cho doanh 

nghiệp. 

2.3 Năng lực điều tiết các 

chủ thể 

2 

Thực hiện 

khá 

Nhà nước đã kiểm tra, xử lý và yêu cầu các nền tảng lớn 

tuân thủ nghĩa vụ về nội dung, thương mại điện tử, bảo vệ 

người tiêu dùng và thuế; đã ghi nhận kết quả cụ thể trong 

gỡ bỏ nội dung, khóa gian hàng và thu thuế nhà cung cấp 

nước ngoài. Tuy nhiên, việc kiểm soát quyền lực dữ liệu, 

thuật toán, độc quyền nền tảng và chủ thể xuyên biên giới 

còn nhiều giới hạn. 

2.4 Hiệu quả tổ chức thực 

thi pháp luật 

1 

Còn hạn chế 

Bộ máy và cơ chế chỉ đạo đã được thiết lập tương đối rộng, 

nhưng chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm còn phân 

tán; tình trạng “nhiều chủ quản, thiếu đầu mối” làm giảm 

hiệu quả phối hợp. Tổ chức thi hành vẫn là khâu yếu; một 

số dịch vụ công số chất lượng chưa cao và các luật mới 

chưa có đủ bằng chứng về hiệu quả thực thi. 

3. Phát triển hạ tầng số và kinh tế dữ liệu quốc gia - Kết luận theo phương diện: Thực hiện khá; hạ 

tầng kết nối và dữ liệu quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực. 

3.1 Khả năng huy động 

nguồn lực 

2 

Thực hiện 

khá 

Nhà nước đã sử dụng chiến lược, quy hoạch, quản lý phổ 

tần, định hướng đầu tư và huy động các doanh nghiệp viễn 

thông chủ lực để phát triển hạ tầng số; kết quả kết nối tăng 

nhanh. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu đầy đủ về tỷ lệ giải ngân 

đầu tư công cho hạ tầng số và mức vốn ngoài nhà nước 

huy động trên một đồng vốn nhà nước; khả năng tiếp cận 

của doanh nghiệp nhỏ và vùng khó khăn còn hạn chế. 

3.2 Năng lực điều phối 

các chủ thể đầu tư và 

vận hành hạ tầng 

2 

Thực hiện 

khá 

Việc chuyển đổi tài nguyên tần số, mở rộng 4G/5G, IPv6, 

hệ thống đo lường iSpeed và các hạ tầng dùng chung cho 

thấy năng lực điều phối đã tạo ra kết quả tương đối rõ. Tuy 

nhiên, kết quả chưa đồng đều giữa các vùng; dữ liệu về 

tiến độ dự án hợp tác công - tư còn thiếu và năng lực hấp 

thụ hạ tầng của nhiều doanh nghiệp vẫn thấp. 

3.3 Năng lực xây dựng và 

quản trị dữ liệu quốc 

gia 

3 

Thực hiện tốt 

Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 01, các cơ sở dữ liệu quốc 

gia, VNeID và Chiến lược dữ liệu quốc gia đã tạo lập các 

trụ cột quan trọng về hạ tầng, định danh và quản trị dữ liệu; 

dữ liệu đã được khai thác thực tế trong dịch vụ công, cải 

cách hành chính và điều hành. Cơ chế chuyên trách, theo 

dõi và cập nhật tiếp tục được củng cố. Chất lượng, chuẩn 

hóa, dữ liệu mở và khả năng khai thác dữ liệu thành giá trị 

kinh tế vẫn cần được hoàn thiện trong giai đoạn tiếp theo. 

3.4 Khả năng bảo đảm 

tính thống nhất và kết 

nối 

2 

Thực hiện 

khá 

Các cơ sở dữ liệu quốc gia, VNeID và nền tảng số dùng 

chung đã từng bước kết nối với nhiều bộ, ngành, địa 

phương, tạo ra kết quả thực tế trong cung cấp dịch vụ công 

và quản lý nhà nước. Tuy nhiên, mức độ liên thông và chia 

sẻ dữ liệu chưa đồng đều; tình trạng “ốc đảo dữ liệu”, thiếu 

chuẩn kỹ thuật thống nhất và mức sử dụng một số dịch vụ 

công số chưa cao vẫn là những khoảng trống cần tiếp tục 

khắc phục. 

4. Phát triển công nghệ số và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - Kết luận theo phương diện: Còn 

hạn chế, song đã có chuyển biến trong xác định công nghệ ưu tiên và phát triển doanh nghiệp công 

nghệ số. 

4.1 Khả năng xác định 

công nghệ ưu tiên 

2 

Thực hiện 

khá 

Nhà nước đã xác lập các ưu tiên về trí tuệ nhân tạo, bán 

dẫn, dữ liệu lớn, 5G/6G và ban hành danh mục công nghệ, 

sản phẩm công nghệ chiến lược; năm 2026 đã hình thành 

Tổ công tác và giao nhiệm vụ có đầu ra. Tuy nhiên, cơ chế 
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mới chủ yếu ở giai đoạn khởi động, chưa có sản phẩm công 

nghệ chiến lược được triển khai bài bản và kiểm chứng kết 

quả. 

4.2 Hiệu quả chính sách 

hỗ trợ nghiên cứu, 

phát triển và đổi mới 

sáng tạo 

1 

Còn hạn chế 

Đã có các quỹ, ưu đãi và cơ chế hợp tác công - tư hỗ trợ 

nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, chi 

R&D mới khoảng 0,42% GDP, tỷ trọng chi ngân sách cho 

khoa học - công nghệ có xu hướng giảm; kết quả thương 

mại hóa, sản phẩm công nghệ lõi và mức huy động vốn xã 

hội từ chính sách hỗ trợ còn hạn chế. 

4.3 Năng lực liên kết Nhà 

nước - doanh nghiệp - 

viện nghiên cứu - cơ 

sở đào tạo 

1 

Còn hạn chế 

NIC, cơ chế PPP, các quỹ và sự tham gia của nhiều trường 

đại học, viện nghiên cứu đã tạo nền tảng liên kết ban đầu. 

Tuy nhiên, liên kết giữa các chủ thể còn phân tán, vai trò 

của doanh nghiệp chưa được phát huy đầy đủ, thương mại 

hóa kết quả nghiên cứu còn yếu và chưa có dữ liệu hệ 

thống về tỷ lệ dự án tạo ra kết quả chuyển giao hoặc ứng 

dụng. 

4.4 Khả năng thúc đẩy 

doanh nghiệp công 

nghệ số 

2 

Thực hiện 

khá 

Khu vực doanh nghiệp công nghệ số đã mở rộng mạnh về 

số lượng, doanh thu, xuất khẩu và khả năng tham gia thị 

trường quốc tế. Tuy nhiên, kết quả chủ yếu phản ánh tăng 

trưởng theo chiều rộng; năng lực công nghệ lõi, sản phẩm 

chiến lược và số doanh nghiệp Việt Nam có sức cạnh tranh 

toàn cầu còn hạn chế, trong khi hiệu quả trực tiếp của từng 

chương trình hỗ trợ chưa được lượng hóa đầy đủ. 

5. Phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế số - Kết luận theo phương diện: Còn hạn chế, dù công tác dự 

báo và xây dựng chiến lược phát triển nhân lực đã có chuyển biến. 

5.1 Khả năng dự báo nhu 

cầu nhân lực số 

2 

Thực hiện 

khá 

Nhà nước đã có các dự báo, ước tính nhu cầu nhân lực 

công nghệ đến năm 2025 và 2030, nhận diện các lĩnh vực 

ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và an ninh mạng, đồng 

thời sử dụng các kết quả này để xác lập mục tiêu, chương 

trình đào tạo ở một số ngành chiến lược. Tuy nhiên, chưa 

hình thành hệ thống dự báo thống nhất theo nhóm nghề và 

cập nhật định kỳ; năng lực dự báo cần tiếp tục được hoàn 

thiện để hỗ trợ điều phối cung - cầu nhân lực hiệu quả hơn. 

5.2 Năng lực xây dựng và 

thực hiện chiến lược 

phát triển nhân lực 

2 

Thực hiện 

khá 

Hệ thống chiến lược, chương trình về chuyển đổi số, 

STEM, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công nghệ cao đã tương 

đối rộng; quy mô đào tạo công nghệ được mở rộng và có 

kết quả quan sát được. Tuy nhiên, nhiều mục tiêu còn ở 

giai đoạn triển khai, nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu và 

chất lượng nhân lực chưa tương xứng với yêu cầu của công 

nghệ chiến lược. 

5.3 Hiệu quả điều phối 

giữa đào tạo và thị 

trường lao động 

1 

Còn hạn chế 

Hệ thống đào tạo cung cấp khoảng 65.000 lao động công 

nghệ mỗi năm, trong khi nhu cầu khoảng 150.000 người; 

chương trình còn thiên về kiến thức, mức độ tham gia của 

doanh nghiệp và sự phù hợp của chuẩn đầu ra còn hạn chế. 

Các cơ chế đặt hàng, tái cấu trúc đào tạo và theo dõi việc 

làm sau tốt nghiệp mới đang được thúc đẩy. 

5.4 Khả năng nâng cao 

năng lực số của người 

dân, doanh nghiệp và 

khu vực công 

1 

Còn hạn chế 

Đã triển khai các chương trình phổ cập kỹ năng số, tổ công 

nghệ số cộng đồng, đào tạo cán bộ và hình thành đội ngũ 

chuyên gia chuyển đổi số. Tuy nhiên, kỹ năng số tiêu 

chuẩn và nâng cao của người dân còn thấp; năng lực phân 

tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và ra quyết định dựa trên bằng 

chứng của khu vực công còn yếu; đánh giá kết quả vẫn 

thiên về số lượt đào tạo hơn là chuẩn năng lực đạt được. 
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6. Bảo đảm phát triển bao trùm và công bằng xã hội trong kinh tế số - Kết luận theo phương diện: 

Thực hiện khá; khả năng tiếp cận số được mở rộng, nhưng mức độ thụ hưởng thực chất chưa đồng 

đều. 

6.1 Khả năng xây dựng 

chính sách thu hẹp 

khoảng cách số 

2 

Thực hiện 

khá 

Nhà nước đã xây dựng các mục tiêu và chương trình khá 

toàn diện về phổ cập Internet, 4G/5G, dịch vụ công trực 

tuyến, kỹ năng số và viễn thông công ích; kết quả bao phủ 

hạ tầng được cải thiện rõ. Tuy nhiên, khoảng cách phát 

triển kinh tế số giữa địa phương vẫn kéo dài và việc đánh 

giá tác động đối với vùng khó khăn, nhóm dễ bị tổn thương 

chưa được thực hiện đồng đều. 

6.2 Hiệu quả hỗ trợ các 

nhóm yếu thế 

2 

Thực hiện 

khá 

Chính sách viễn thông công ích đã hỗ trợ gần một triệu hộ 

nghèo, cận nghèo, hàng nghìn trường học, trạm y tế và 

nhiều triệu người dân; các tổ công nghệ số cộng đồng hỗ 

trợ trực tiếp tại cơ sở. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu đầy đủ 

về tỷ lệ đối tượng đủ điều kiện thực sự được thụ hưởng và 

tỷ lệ sử dụng thành công dịch vụ sau hỗ trợ; khoảng cách 

về kỹ năng và khả năng hưởng lợi còn lớn. 

6.3 Khả năng bảo đảm 

tiếp cận bình đẳng 

2 

Thực hiện 

khá 

Độ phủ hạ tầng và khả năng tiếp cận Internet, dịch vụ số 

trên phạm vi cả nước đã được mở rộng rõ rệt; chính sách 

viễn thông công ích và hỗ trợ tại cộng đồng đã giảm rào 

cản cho nhiều hộ thu nhập thấp và nhóm yếu thế. Tuy 

nhiên, tỷ lệ kết nối ở thành thị vẫn cao hơn nông thôn 

khoảng 20%; chỉ khoảng một phần ba số hộ nghèo nhất có 

Internet tại nhà, còn vùng dân tộc thiểu số và nhóm học 

vấn thấp gặp nhiều bất lợi. Vì vậy, khả năng tiếp cận đã 

được cải thiện nhưng chưa thật đồng đều. 

6.4 Năng lực kết hợp tăng 

trưởng kinh tế số với 

tiến bộ và công bằng 

xã hội 

1 

Còn hạn chế 

Mục tiêu bao trùm và bền vững đã được đặt ra trong các 

chiến lược, việc gắn kết giữa mở rộng kinh tế số với tiến 

bộ xã hội và bảo vệ môi trường còn một số hạn chế. Thứ 

hạng EPI của Việt Nam giảm trong giai đoạn được phản 

ánh tại Hình 3.4; chênh lệch tỷ trọng kinh tế số giữa địa 

phương có lúc vượt bảy lần. Sự gắn kết giữa mở rộng kinh 

tế số với việc làm, phân phối lợi ích, bảo vệ môi trường và 

các kênh hỗ trợ phi số còn tương đối hạn chế. 

7. Bảo đảm chủ quyền số và an ninh kinh tế số - Kết luận theo phương diện: Thực hiện khá; bảo vệ dữ 

liệu quốc gia và bảo đảm an ninh mạng đạt kết quả nổi bật. 

7.1 Khả năng xây dựng và 

thực thi cơ chế bảo vệ 

dữ liệu quốc gia 

3 

Thực hiện tốt 

Khung pháp lý về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, 

lưu trữ dữ liệu và hạ tầng dữ liệu quốc gia đã được củng 

cố tương đối toàn diện; Trung tâm Dữ liệu quốc gia, cơ chế 

giám sát, thanh tra và các hoạt động xử lý vi phạm đã được 

triển khai thực chất. Tình trạng rò rỉ dữ liệu vẫn phức tạp 

và nhiều quy định mới cần thêm thời gian kiểm chứng; việc 

phân loại, kiểm soát rủi ro và sao lưu đối với toàn bộ cơ sở 

dữ liệu quan trọng cần tiếp tục được theo dõi, hoàn thiện. 

7.2 Năng lực quản trị các 

nền tảng số có ảnh 

hưởng lớn 

2 

Thực hiện 

khá 

Nhà nước đã tăng cường kiểm tra nền tảng, yêu cầu gỡ bỏ 

nội dung, khóa gian hàng, thực hiện nghĩa vụ thuế và tuân 

thủ pháp luật; tỷ lệ đáp ứng yêu cầu gỡ bỏ đạt mức cao. 

Tuy nhiên, quyền lực dữ liệu và thuật toán, trách nhiệm 

xuyên biên giới, độc quyền nền tảng và khả năng cưỡng 

chế thực thi vẫn là những thách thức lớn. 

7.3 Khả năng bảo đảm tự 

chủ chiến lược về hạ 

tầng và công nghệ số 

2 

Thực hiện 

khá 

Việc vận hành Trung tâm Dữ liệu quốc gia, phát triển thiết 

bị 5G trong nước, thúc đẩy “Make in Vietnam” và nâng giá 

trị nội địa trong công nghệ số từ 20% lên 32% năm 2024 

cho thấy những kết quả ban đầu nhưng có thể kiểm chứng 

về tự chủ hạ tầng và công nghệ. Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa 
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hóa vẫn ở mức trung bình - thấp; mức độ phụ thuộc vào 

công nghệ lõi, nền tảng, thiết bị bên ngoài còn lớn, còn khả 

năng thay thế nhà cung cấp, sử dụng tiêu chuẩn mở và vận 

hành độc lập chưa được chứng minh trên diện rộng. 

7.4 Hiệu quả bảo đảm an 

ninh mạng, an ninh dữ 

liệu và an ninh kinh tế 

số 

3 

Thực hiện tốt 

Việt Nam đạt 99,74/100 điểm, thuộc Tầng 1 của Chỉ số An 

ninh mạng Toàn cầu; đã hình thành tương đối đầy đủ các 

trụ cột pháp lý, kỹ thuật, tổ chức, phát triển năng lực và 

hợp tác. Hệ thống giám sát quốc gia xử lý khối lượng lớn 

cảnh báo, có hoạt động ứng phó sự cố và hợp tác quốc tế 

thường xuyên. Rủi ro tấn công, lộ lọt dữ liệu vẫn phức tạp 

nhưng không làm thay đổi kết luận về năng lực tổ chức, 

giám sát và phản ứng đã được kiểm chứng. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp và đánh giá trên cơ sở các bằng chứng đã được dẫn 

nguồn tại các Mục 3.1.1-3.1.7, đối chiếu với Phụ lục 2. 

 

* Ghi chú: Mức 3 - Thực hiện tốt, đạt kết quả tích cực; Mức 2 - Thực hiện khá; Mức 1 - Còn 

hạn chế, mới đáp ứng một phần; Mức 0 - Chưa đáp ứng; KĐG - Chưa đủ căn cứ đánh giá. 
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PHỤ LỤC 5: MA TRẬN THỰC THI GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2026-2030 

Ma trận tổng hợp tám nhóm với 46 giải pháp tại các mục 4.3.1-4.3.8 thành các nhóm nhiệm vụ phục vụ tổ chức thực 

hiện theo ba đột phá ưu tiên và các yêu cầu xuyên suốt. Trong đó, nâng cao năng lực điều phối, tổ chức thực hiện và trách 

nhiệm giải trình là khâu đột phá ưu tiên hàng đầu. 

Bảng PL5.1. Đề xuất ma trận thực thi giải pháp giai đoạn 2026-2030: Trách nhiệm theo chức năng và tiến độ 

Nhóm nhiệm vụ ưu tiên Trình tự ưu tiên 

thực hiện 

Chức năng chủ trì thực hiện Các chủ thể phối hợp chủ yếu Tiến độ đề xuất 

ĐỘT PHÁ 1. NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐIỀU PHỐI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH 

1.1. Đổi mới tư duy quản trị; 

nâng cao năng lực cán bộ và 

văn hóa liêm chính 

I → II → III Chức năng tổ chức, quản lý và phát 

triển đội ngũ cán bộ, công chức; cơ 

quan phụ trách công tác cán bộ chủ trì 

từng nhiệm vụ theo phạm vi quản lý. 

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ quan 

chuyên môn về công nghệ số; cơ quan 

sử dụng cán bộ; chính quyền địa 

phương; chuyên gia. 

Xây dựng nền tảng 2026-2027; 

triển khai, đánh giá và hoàn thiện 

đến năm 2030. 

1.2. Củng cố điều phối quốc 

gia và điều phối nhiệm vụ 

công nghệ chiến lược 

I → II → III Chức năng điều phối phát triển kinh tế 

số cấp quốc gia; đầu mối được cấp có 

thẩm quyền giao chủ trì điều phối từng 

chương trình, nhiệm vụ công nghệ 

chiến lược. 

Cơ quan tham mưu tổng hợp; cơ quan 

quản lý khoa học, công nghệ, tài chính 

và các lĩnh vực liên quan; chính quyền 

địa phương; chủ thể thực hiện nhiệm 

vụ. 

Ưu tiên rà soát, hoàn thiện cơ sở 

pháp lý và cơ chế phối hợp trong 

giai đoạn 2026-2027; thực hiện 

thường xuyên đến năm 2030. 

1.3. Quản trị theo kết quả; 

Bộ chỉ số quản trị số; giám 

sát mô hình tăng trưởng và 

đánh giá tác động số 

I → II → III Chức năng theo dõi, đánh giá quản trị 

nhà nước đối với Bộ chỉ số; chức năng 

quản lý phát triển kinh tế số đối với 

giám sát mô hình tăng trưởng; chức 

năng xây dựng, thẩm định chính sách, 

pháp luật đối với đánh giá tác động số. 

Cơ quan thống kê; cơ quan quản lý dữ 

liệu, tài chính và các lĩnh vực liên quan; 

chính quyền địa phương; cơ sở nghiên 

cứu; tổ chức đánh giá độc lập. 

Xây dựng, thí điểm 2026-2027; 

hoàn thiện và mở rộng 2028-

2030. 

1.4. Dự báo cơ hội phát triển 

và dự báo rủi ro chiến lược 

II → III Chức năng tham mưu, dự báo chiến 

lược về kinh tế số và công nghệ; xác 

định đầu mối chịu trách nhiệm riêng 

đối với dự báo cơ hội phát triển và dự 

báo rủi ro. 

Cơ quan đối ngoại, an ninh, quốc 

phòng và quản lý ngành; viện nghiên 

cứu; trường đại học; doanh nghiệp; 

chuyên gia. 

Hình thành mạng lưới 2026-

2027; tăng cường năng lực 2027-

2028; công bố báo cáo định kỳ, 

cập nhật và đánh giá đến năm 

2030. 

1.5. Tham vấn rộng rãi và 

nghiên cứu thành lập Hiệp 

hội Phát triển Kinh tế số 

Việt Nam 

II → III Chức năng xây dựng chính sách phát 

triển kinh tế số đối với hoạt động tham 

vấn; chủ thể vận động thành lập hội đối 

với đề án hiệp hội, theo điều kiện và thủ 

tục pháp luật quy định. 

Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; 

tổ chức đại diện doanh nghiệp; các hiệp 

hội; doanh nghiệp; viện nghiên cứu; cơ 

sở đào tạo; chuyên gia; tổ chức xã hội. 

Khảo sát, tham vấn và đánh giá 

tính khả thi 2026-2027; xem xét 

thành lập khi đủ điều kiện, hoàn 

thiện hoạt động trong giai đoạn 

2028-2030. 
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Nhóm nhiệm vụ ưu tiên Trình tự ưu tiên 

thực hiện 

Chức năng chủ trì thực hiện Các chủ thể phối hợp chủ yếu Tiến độ đề xuất 

ĐỘT PHÁ 2. HOÀN THIỆN KHUÔN KHỔ THỂ CHẾ VÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU THỐNG NHẤT 

2.1. Khuôn khổ thể chế và 

Bản đồ thể chế kinh tế số 

quốc gia - bảng tổng hợp 

phạm vi điều chỉnh, thẩm 

quyền và quan hệ phối hợp 

I → II → III Chức năng quản lý phát triển kinh tế số; 

đầu mối được giao tổ chức rà soát, tổng 

hợp và đề xuất hoàn thiện khuôn khổ 

thể chế. 

Cơ quan xây dựng, thẩm định và tổ 

chức thi hành pháp luật; cơ quan quản 

lý ngành; cơ quan thực hiện chức năng 

lập pháp, giám sát theo thẩm quyền; 

chuyên gia. 

Hoàn thành bản đầu tiên trong 

giai đoạn 2026-2027; cập nhật 

hằng năm và theo dõi kết quả xử 

lý đến năm 2030. 

2.2. Nghiên cứu xây dựng 

Luật Kinh tế số và so sánh 

ba lựa chọn lập pháp 

II → III Chức năng quản lý nhà nước đối với 

lĩnh vực thuộc phạm vi dự kiến điều 

chỉnh; cơ quan được cấp có thẩm quyền 

giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương 

án lập pháp. 

Cơ quan xây dựng, thẩm định pháp 

luật; cơ quan quản lý ngành; doanh 

nghiệp; chuyên gia; cơ sở nghiên cứu; 

tổ chức xã hội. 

Giai đoạn 2026-2028: Tổng kết 

thực tiễn, rà soát pháp luật, đánh 

giá tác động và so sánh ba lựa 

chọn. Giai đoạn 2028-2030: Xây 

dựng, hoàn thiện hồ sơ và dự thảo 

nếu phương án ban hành luật 

riêng được lựa chọn và cấp có 

thẩm quyền chấp thuận. 

2.3. Cơ chế thử nghiệm có 

kiểm soát; điều tiết dữ liệu, 

nền tảng và quan hệ kinh tế 

mới 

I → II → III Chức năng quản lý nhà nước đối với 

lĩnh vực, hoạt động được thử nghiệm 

hoặc điều tiết; mỗi cơ chế thử nghiệm 

có một đầu mối chịu trách nhiệm chính. 

Cơ quan quản lý dữ liệu, an ninh, 

thương mại, tài chính, tiền tệ, cạnh 

tranh và bảo vệ người tiêu dùng; chính 

quyền địa phương; doanh nghiệp; 

chuyên gia. 

Thiết kế cơ chế 2026-2027; thí 

điểm, giám sát và tổng kết 2027-

2030. 

2.4. Chiến lược dữ liệu, 

quản trị dữ liệu và Trung 

tâm dữ liệu quốc gia 

I → II → III Chức năng quản lý nhà nước về dữ liệu; 

đầu mối được giao quản lý, vận hành 

Trung tâm dữ liệu quốc gia đối với 

nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách. 

Cơ quan quản lý công nghệ, an toàn 

thông tin và các lĩnh vực liên quan; chủ 

quản cơ sở dữ liệu; chính quyền địa 

phương; doanh nghiệp cung cấp hạ 

tầng, dịch vụ. 

Hoàn thiện khung quản trị và điều 

kiện nền tảng 2026-2027; tăng 

cường kết nối, khai thác, vận 

hành và đánh giá đến năm 2030. 

2.5. Chính sách dựa trên dữ 

liệu; năng lực phân tích; 

mạng lưới chủ thể và thị 

trường dữ liệu; năng lực 

làm chủ và giảm phụ thuộc 

về dữ liệu 

I → II → III Chức năng hoạch định chính sách đối 

với sử dụng dữ liệu trong quyết định 

quản lý; chức năng quản lý dữ liệu và 

thị trường dữ liệu đối với khai thác, 

giao dịch và phát triển năng lực làm 

chủ dữ liệu. 

Cơ quan thống kê; cơ quan quản lý 

công nghệ, tài chính, thương mại, cạnh 

tranh và bảo vệ dữ liệu; chính quyền 

địa phương; doanh nghiệp; cơ sở 

nghiên cứu, đào tạo. 

Xây dựng nền tảng 2026-2027; 

tăng cường ứng dụng 2027-2028; 

mở rộng, hoàn thiện và đánh giá 

2029-2030. 

ĐỘT PHÁ 3. TẬP TRUNG NGUỒN LỰC CHO CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC, NHÂN LỰC SỐ VÀ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ NỘI SINH 

3.1. Chiến lược kinh tế số; 

trụ cột tăng trưởng và 

Chương trình hình thành 

phương thức sản xuất số 

I → II → III Chức năng quản lý phát triển kinh tế số; 

đầu mối được giao xây dựng, điều phối 

chiến lược và chương trình ở cấp quốc 

gia. 

Cơ quan quản lý tài chính, đầu tư và các 

ngành kinh tế; chính quyền địa 

phương; doanh nghiệp; cơ sở nghiên 

cứu, đào tạo. 

Rà soát, xây dựng và trình ban 

hành 2026-2027; tổ chức thực 

hiện từ năm 2028; theo dõi, đánh 

giá đến năm 2030. 
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Nhóm nhiệm vụ ưu tiên Trình tự ưu tiên 

thực hiện 

Chức năng chủ trì thực hiện Các chủ thể phối hợp chủ yếu Tiến độ đề xuất 

3.2. Chương trình, danh 

mục ưu tiên và tiêu chí công 

nghệ chiến lược 

I → II → III Chức năng quản lý khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu mối 

được giao quản lý chương trình, nhiệm 

vụ công nghệ chiến lược. 

Cơ quan điều phối liên ngành; cơ quan 

quản lý tài chính và các lĩnh vực ứng 

dụng; doanh nghiệp; viện nghiên cứu; 

cơ sở đào tạo; chính quyền địa phương. 

Triển khai từ năm 2026; rà soát 

danh mục và tiêu chí hằng năm; 

đánh giá kết quả đến năm 2030. 

3.3. Doanh nghiệp công 

nghệ số dân tộc dẫn dắt; tài 

chính; mạng lưới đổi mới 

sáng tạo và năng lực nội 

sinh 

II → III Chức năng phát triển doanh nghiệp 

công nghệ số và hệ sinh thái đổi mới 

sáng tạo; đầu mối được giao quản lý 

chương trình, đề án hỗ trợ. 

Cơ quan quản lý tài chính, đầu tư, cạnh 

tranh và các ngành liên quan; doanh 

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư 

nhân; viện nghiên cứu; cơ sở đào tạo; 

quỹ đầu tư; chính quyền địa phương. 

Chuẩn bị, hoàn thiện đề án 2026-

2027; tăng tốc triển khai 2027-

2028; mở rộng và đánh giá 2029-

2030. 

3.4. Chiến lược và các đề án 

phát triển nhân lực số 

I → II → III Chức năng phát triển giáo dục, đào tạo 

đối với chiến lược và đào tạo nhân lực; 

chức năng quản lý nhân lực khu vực 

công đối với cán bộ, công chức; chức 

năng quản lý công nghệ đối với dự báo 

nhu cầu chuyên môn. 

Cơ quan quản lý lao động, việc làm và 

các ngành sử dụng nhân lực; doanh 

nghiệp; viện nghiên cứu; cơ sở giáo 

dục, đào tạo; chính quyền địa phương; 

chuyên gia. 

Hoàn thiện chiến lược và dự báo 

nhu cầu 2026-2027; triển khai 

đào tạo, sử dụng, thu hút và đánh 

giá kết quả 2027-2030. 

3.5. Chiến lược chủ quyền 

số; Khung đánh giá mức độ 

tự chủ chiến lược số quốc 

gia; Bản đồ phụ thuộc công 

nghệ; an ninh kinh tế số; 

giảm phụ thuộc và ngoại 

giao số 

II → III Chức năng điều phối chiến lược ở cấp 

quốc gia; giao đầu mối theo từng nhiệm 

vụ về chủ quyền số, an ninh kinh tế số, 

năng lực công nghệ và ngoại giao số. 

Cơ quan quản lý dữ liệu, công nghệ, an 

ninh, quốc phòng, đối ngoại và các 

ngành kinh tế; doanh nghiệp; viện 

nghiên cứu; cơ sở đào tạo; chuyên gia. 

Xây dựng, thí điểm các công cụ 

2026-2027; tăng cường triển khai 

2027-2028; cập nhật, hoàn thiện 

và đánh giá đến năm 2030. 

YÊU CẦU XUYÊN SUỐT 

XS. Bao trùm số; cơ hội 

tham gia và thụ hưởng; an 

sinh; văn hóa số; môi 

trường an toàn và niềm tin 

số 

Xuyên suốt I-III Chức năng quản lý lĩnh vực tương ứng 

với từng nhiệm vụ: tiếp cận và kỹ năng 

số; lao động và an sinh; văn hóa; bảo 

vệ dữ liệu, người tiêu dùng và an toàn 

trong môi trường số. 

Chính quyền địa phương; Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam; tổ chức chính trị - xã 

hội; tổ chức xã hội; cơ sở giáo dục, đào 

tạo; doanh nghiệp; cộng đồng và người 

thụ hưởng. 

Xây dựng nền tảng 2026-2027; 

thực hiện, lồng ghép và đánh giá 

trong toàn bộ giai đoạn đến năm 

2030. 

Nguồn: Tác giả đề xuất. 

Ghi chú: 

1. Ma trận xác định trách nhiệm theo chức năng và các nhóm chủ thể phối hợp chủ yếu. Việc giao cơ quan chủ trì, cơ quan 

phối hợp cụ thể do cấp có thẩm quyền quyết định căn cứ vào tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý tại 

thời điểm triển khai. Danh sách chủ thể phối hợp có tính định hướng, được bổ sung theo yêu cầu của từng nhiệm vụ. 
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2. Mỗi dòng có thể tổng hợp nhiều nhiệm vụ thành phần. Khi triển khai, mỗi nhiệm vụ thành phần phải được giao cho một cơ 

quan hoặc chủ thể chịu trách nhiệm chính, gắn với thẩm quyền, nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Việc nêu nhiều chức 

năng trong một dòng không có nghĩa là giao nhiều đầu mối đồng chủ trì cùng một nhiệm vụ. 

3. Trình tự ưu tiên thực hiện gồm: I - khởi động và tạo nền tảng trong giai đoạn 2026-2027; II - tăng tốc triển khai trong giai 

đoạn 2027-2028; III - mở rộng, hoàn thiện và đánh giá trong giai đoạn 2029-2030. Một nhóm nhiệm vụ có thể được thực 

hiện qua nhiều giai đoạn; các nhiệm vụ tập trung triển khai ở giai đoạn II được chuẩn bị từ giai đoạn I khi cần thiết. Các 

yêu cầu xuyên suốt được bảo đảm trong toàn bộ quá trình thực hiện. 

4. Tiến độ trong ma trận là đề xuất của tác giả; việc xác định thời hạn cụ thể căn cứ vào điều kiện pháp lý, nguồn lực và quyết 

định của cấp có thẩm quyền. 
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Bảng PL5.2. Đề xuất ma trận thực thi giải pháp giai đoạn 2026-2030: Nguồn lực, kết quả và điều kiện bảo đảm 

Nhóm nhiệm vụ Căn cứ và văn bản liên quan Nguồn lực Kết quả dự kiến và tiêu chí 

đánh giá 

Rủi ro, xung đột và điều kiện bảo 

đảm 

1.1. Đổi mới tư duy quản 

trị; nâng cao năng lực cán 

bộ và văn hóa liêm chính 

Luật Chuyển đổi số; Chiến 

lược chuyển đổi số; pháp luật 

về cán bộ, công chức. 

Ngân sách đào tạo, 

bồi dưỡng; cơ sở đào 

tạo; đội ngũ chuyên 

gia; nguồn lực của cơ 

quan sử dụng cán bộ. 

Chương trình bồi dưỡng; khung 

năng lực số theo vị trí việc làm; tỷ 

lệ cán bộ đáp ứng yêu cầu; khả 

năng vận dụng kiến thức vào thực 

hiện nhiệm vụ. 

Rủi ro: Đào tạo hình thức, tách rời 

công việc. Điều kiện: Gắn nội dung 

bồi dưỡng với vị trí việc làm, nhiệm 

vụ thực tế và đánh giá của cơ quan 

sử dụng. 

1.2. Củng cố điều phối 

quốc gia và điều phối 

nhiệm vụ công nghệ chiến 

lược 

Quyết định 730/QĐ-TTg; 

Quyết định 769/QĐ-TTg; 

Quyết định 1493/QĐ-TTg. 

Nhân lực của cơ quan 

đầu mối; kinh phí 

điều phối, theo dõi; 

hệ thống thông tin 

phục vụ phối hợp. 

Quy chế phối hợp; mỗi nhiệm vụ 

có một đầu mối chịu trách nhiệm 

chính; tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành 

đúng hạn; thời gian xử lý vướng 

mắc liên ngành. 

Rủi ro: Nhiều đầu mối cùng chỉ đạo, 

trách nhiệm không rõ. Điều kiện: 

Phân định quyền quyết định, trách 

nhiệm chính, cơ chế phối hợp và thời 

hạn xử lý công việc liên ngành. 

1.3. Quản trị theo kết quả; 

Bộ chỉ số quản trị số; giám 

sát mô hình tăng trưởng và 

đánh giá tác động số 

Luật Chuyển đổi số; Luật số 

64/2025/QH15, được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 

87/2025/QH15. 

Kinh phí xây dựng, 

thí điểm chỉ số; dữ 

liệu hành chính; khảo 

sát và đánh giá độc 

lập. 

Bộ chỉ số và số liệu ban đầu làm 

căn cứ so sánh; báo cáo kết quả 

hằng năm; hồ sơ đánh giá tác 

động số; kết quả sử dụng thông 

tin đánh giá trong điều chỉnh 

chính sách. 

Rủi ro: Chạy theo điểm số, tăng chế 

độ báo cáo. Điều kiện: Dùng chung 

dữ liệu, công khai phương pháp, thí 

điểm trước khi mở rộng, kiểm tra độc 

lập; không sử dụng điểm số làm căn 

cứ duy nhất để xếp hạng hoặc xác 

định trách nhiệm. 

1.4. Dự báo cơ hội phát 

triển và dự báo rủi ro chiến 

lược 

Quyết định 1266/QĐ-TTg; 

Quyết định 1493/QĐ-TTg; 

Luật Dữ liệu; Luật An ninh 

mạng. 

Dữ liệu nghiên cứu; 

mạng lưới chuyên 

gia; công cụ phân 

tích; nguồn lực hợp 

tác quốc tế. 

Báo cáo dự báo; kịch bản phát 

triển và rủi ro; cảnh báo sớm; số 

lượng và chất lượng kiến nghị 

được sử dụng trong quyết định 

chính sách. 

Rủi ro: Hai hệ thống dự báo trùng 

lặp hoặc kết quả không được sử 

dụng. Điều kiện: Phân định mục 

đích, sản phẩm và cơ quan sử dụng; 

dùng chung dữ liệu, mạng lưới 

chuyên gia; xác định trách nhiệm 

tiếp nhận và phản hồi kết quả dự báo. 

1.5. Tham vấn rộng rãi và 

nghiên cứu thành lập Hiệp 

hội Phát triển Kinh tế số 

Việt Nam 

Luật Chuyển đổi số; Nghị định 

126/2024/NĐ-CP về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 

Kinh phí khảo sát, 

tham vấn; nguồn lực 

xã hội; đóng góp tự 

nguyện của hội viên 

nếu hiệp hội được 

thành lập. 

Báo cáo khả thi; phương án tổ 

chức tham vấn; đề án thành lập 

nếu chứng minh được sự cần thiết 

và đáp ứng điều kiện; cơ chế tham 

vấn định kỳ; báo cáo tiếp thu, giải 

trình. 

Rủi ro: Trùng chức năng với tổ chức 

hiện có hoặc bị chi phối bởi nhóm lợi 

ích. Điều kiện: Làm rõ khoảng trống 

đại diện; xem xét khả năng sử dụng 

cơ chế hiện có; bảo đảm tự nguyện, 

tự quản, tự chủ tài chính, công khai 

hoạt động và kiểm soát xung đột lợi 

ích. 
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Nhóm nhiệm vụ Căn cứ và văn bản liên quan Nguồn lực Kết quả dự kiến và tiêu chí 

đánh giá 

Rủi ro, xung đột và điều kiện bảo 

đảm 

2.1. Khuôn khổ thể chế và 

Bản đồ thể chế kinh tế số 

quốc gia - bảng tổng hợp 

phạm vi điều chỉnh, thẩm 

quyền và quan hệ phối hợp 

Luật Chuyển đổi số; Luật số 

64/2025/QH15, được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 

87/2025/QH15; các luật 

chuyên ngành. 

Kinh phí rà soát pháp 

luật; nhóm chuyên 

gia liên ngành; cơ sở 

dữ liệu văn bản và 

thông tin thi hành 

pháp luật. 

Bảng, sơ đồ tổng hợp phạm vi 

điều chỉnh, thẩm quyền và quan 

hệ phối hợp; danh mục khoảng 

trống, chồng chéo; phương án, cơ 

quan chịu trách nhiệm và tiến độ 

xử lý. 

Rủi ro: Chỉ dừng ở thống kê, rà soát. 

Điều kiện: Mỗi vấn đề phải có cơ 

quan chịu trách nhiệm, hình thức xử 

lý, thời hạn và báo cáo kết quả; cập 

nhật khi pháp luật, tổ chức bộ máy 

hoặc phân cấp thay đổi. 

2.2. Nghiên cứu xây dựng 

Luật Kinh tế số và so sánh 

ba lựa chọn lập pháp 

Luật Chuyển đổi số; Luật số 

64/2025/QH15, được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 

87/2025/QH15; pháp luật về 

dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, 

thương mại điện tử và an ninh 

mạng. 

Kinh phí nghiên cứu, 

xây dựng pháp luật; 

số liệu thi hành; 

chuyên gia; tham vấn 

doanh nghiệp và các 

chủ thể chịu tác động. 

Báo cáo so sánh ba lựa chọn và 

kiến nghị phương án phù hợp. Hồ 

sơ đề nghị xây dựng luật, dự thảo 

Luật Kinh tế số được chuẩn bị nếu 

phương án luật riêng được lựa 

chọn và cấp có thẩm quyền chấp 

thuận. 

Rủi ro: Chồng chéo với luật hiện 

hành, phát sinh chi phí tuân thủ và tổ 

chức thi hành. Điều kiện: Chứng 

minh sự cần thiết, phạm vi riêng, giá 

trị bổ sung, quan hệ áp dụng, nguồn 

lực thi hành và quy định chuyển tiếp; 

lựa chọn phương án trên cơ sở đánh 

giá tác động. 

2.3. Cơ chế thử nghiệm có 

kiểm soát; điều tiết dữ liệu, 

nền tảng và quan hệ kinh tế 

mới 

Pháp luật về dữ liệu, trí tuệ 

nhân tạo, công nghiệp công 

nghệ số, thương mại điện tử, 

cạnh tranh và bảo vệ người 

tiêu dùng. 

Ngân sách giám sát; 

vốn của doanh 

nghiệp tham gia; 

chuyên gia đánh giá; 

hạ tầng thử nghiệm. 

Các thử nghiệm được giám sát, 

tổng kết; quy định được đề xuất 

hoàn thiện; mức độ kiểm soát rủi 

ro, bảo vệ người tham gia và giảm 

chi phí tuân thủ. 

Xung đột: Đổi mới sáng tạo với yêu 

cầu an toàn. Điều kiện: Xác định rõ 

phạm vi, thời hạn, đối tượng và trách 

nhiệm; giám sát độc lập; bảo vệ 

người tham gia; có cơ chế điều 

chỉnh, dừng thử nghiệm khi xuất 

hiện rủi ro lớn. 

2.4. Chiến lược dữ liệu, 

quản trị dữ liệu và Trung 

tâm dữ liệu quốc gia 

Luật Dữ liệu; Luật Bảo vệ dữ 

liệu cá nhân; Quyết định 

1308/QĐ-TTg; Nghị quyết 

175/NQ-CP. 

Ngân sách nhà nước; 

Quỹ Phát triển dữ 

liệu quốc gia theo 

Nghị định 

160/2025/NĐ-CP; 

nguồn lực doanh 

nghiệp và hợp tác 

công - tư. 

Khung quản trị dữ liệu; cơ sở dữ 

liệu được chuẩn hóa, kết nối; chất 

lượng và hiệu quả chia sẻ; kết quả 

vận hành Trung tâm dữ liệu quốc 

gia; khả năng duy trì hoạt động và 

phục hồi khi xảy ra sự cố. 

Xung đột: Chia sẻ dữ liệu với quyền 

riêng tư và an ninh. Điều kiện: Phân 

loại dữ liệu; giới hạn quyền truy cập; 

ghi nhận quá trình truy cập, sử dụng; 

kiểm tra tuân thủ; có phương án dự 

phòng và phục hồi. 
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Rủi ro, xung đột và điều kiện bảo 

đảm 

2.5. Chính sách dựa trên 

dữ liệu; năng lực phân 

tích; mạng lưới chủ thể và 

thị trường dữ liệu; năng 

lực làm chủ và giảm phụ 

thuộc về dữ liệu 

Luật Dữ liệu; Luật Bảo vệ dữ 

liệu cá nhân; Quyết định 

1308/QĐ-TTg; Nghị định 

314/2026/NĐ-CP về sàn dữ 

liệu. 

Ngân sách nâng cao 

năng lực; vốn doanh 

nghiệp; hợp tác công 

- tư và quốc tế; hạ 

tầng, công cụ phân 

tích dữ liệu. 

Quy trình chính sách dựa trên dữ 

liệu; năng lực và sản phẩm phân 

tích; giao dịch dữ liệu hợp pháp; 

mức độ hoàn thiện năng lực quản 

trị, khai thác và làm chủ dữ liệu. 

Rủi ro: Thương mại hóa dữ liệu 

không được phép, độc quyền, dữ liệu 

kém chất lượng hoặc phụ thuộc nhà 

cung cấp. Điều kiện: Phân loại, 

kiểm tra chất lượng và quyền khai 

thác; giám sát cạnh tranh; có cơ chế 

giải quyết tranh chấp, chuyển đổi 

nhà cung cấp và bảo đảm hoạt động 

liên tục. 

3.1. Chiến lược kinh tế số; 

trụ cột tăng trưởng và 

Chương trình hình thành 

phương thức sản xuất số 

Quyết định 1266/QĐ-TTg; 

Quyết định 1033/QĐ-TTg; 

Luật Chuyển đổi số. 

Ngân sách trung hạn; 

đầu tư công; vốn 

doanh nghiệp; hợp 

tác công - tư; nguồn 

lực nghiên cứu và 

triển khai. 

Chiến lược, Chương trình và các 

trụ cột ưu tiên được xác lập; 

nhiệm vụ có nguồn lực và trách 

nhiệm rõ ràng; kết quả về đóng 

góp của kinh tế số, năng suất và 

phát triển mô hình sản xuất mới. 

Rủi ro: Trùng với chiến lược, 

chương trình hiện hành. Điều kiện: 

Làm rõ nội dung kế thừa, bổ sung và 

phạm vi về mô hình tăng trưởng; lập 

bảng đối chiếu; thống nhất kế hoạch 

thực hiện và hệ thống báo cáo. 

3.2. Chương trình, danh 

mục ưu tiên và tiêu chí 

công nghệ chiến lược 

Luật Công nghệ cao; Luật 

Khoa học, Công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo; Quyết định 

769/QĐ-TTg; Quyết định 

21/2026/QĐ-TTg; Quyết định 

808/QĐ-TTg; Quyết định 

1493/QĐ-TTg. 

Ngân sách nghiên 

cứu và phát triển; vốn 

đối ứng doanh 

nghiệp; đặt hàng và 

mua sắm công; hạ 

tầng nghiên cứu, thử 

nghiệm. 

Danh mục theo mức độ ưu tiên; 

hệ tiêu chí lựa chọn, đánh giá; 

nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu; 

sản phẩm, sáng chế được ứng 

dụng; khả năng làm chủ công 

nghệ. 

Rủi ro: Đầu tư dàn trải hoặc lựa 

chọn ưu tiên thiếu căn cứ. Điều kiện: 

Tiêu chí công khai; rà soát hằng 

năm; tuyển chọn cạnh tranh; đánh 

giá độc lập; điều chỉnh hoặc dừng 

nhiệm vụ không đáp ứng yêu cầu. 

3.3. Doanh nghiệp công 

nghệ số dân tộc dẫn dắt; tài 

chính; mạng lưới đổi mới 

sáng tạo và năng lực nội 

sinh 

Luật Công nghiệp công nghệ 

số; Luật Công nghệ cao; Luật 

Khoa học, Công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo; Quyết định 

1091/QĐ-TTg; Quyết định 

1493/QĐ-TTg. 

Ngân sách hỗ trợ ban 

đầu theo cơ chế được 

phê duyệt; vốn đối 

ứng; quỹ đầu tư; đặt 

hàng, mua sắm và 

thuê dịch vụ. 

Đề án và cơ chế hỗ trợ; sản phẩm 

được thương mại hóa; vốn xã hội 

được huy động; doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tham gia chuỗi; năng 

lực nghiên cứu, phát triển và làm 

chủ công nghệ. 

Rủi ro: Ưu ái thiếu căn cứ, lợi ích 

nhóm, phụ thuộc hỗ trợ. Điều kiện: 

Tuyển chọn cạnh tranh; hỗ trợ theo 

kết quả cam kết; kiểm tra tài chính; 

công khai tiêu chí, kết quả; thu hồi 

hỗ trợ khi vi phạm theo quy định. 
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Rủi ro, xung đột và điều kiện bảo 

đảm 

3.4. Chiến lược và các đề 

án phát triển nhân lực số 

Luật Chuyển đổi số; Quyết 

định 1002/QĐ-TTg ngày 

24/5/2025; Quyết định 

1528/QĐ-TTg ngày 

11/8/2026; Quyết định 

1600/QĐ-TTg ngày 

18/8/2026. 

Ngân sách giáo dục, 

đào tạo; đặt hàng của 

Nhà nước và doanh 

nghiệp; học bổng; 

hợp tác quốc tế; 

nguồn lực của cơ sở 

đào tạo. 

Chiến lược, đề án được hoàn 

thiện và triển khai; báo cáo cung 

- cầu; tỷ lệ việc làm phù hợp; 

nhân lực đáp ứng nhiệm vụ chiến 

lược; kết quả thu hút, sử dụng và 

giữ chân nhân tài. 

Rủi ro: Đào tạo không sát nhu cầu, 

chồng chéo chương trình, không giữ 

được nhân lực chất lượng cao. Điều 

kiện: Dùng chung dự báo nhu cầu; 

phân định đối tượng đào tạo; đặt 

hàng theo nhu cầu; đánh giá bằng 

năng lực thực hành; cải thiện môi 

trường làm việc. 

3.5. Chiến lược chủ quyền 

số; Khung đánh giá mức độ 

tự chủ chiến lược số quốc 

gia; Bản đồ phụ thuộc công 

nghệ; an ninh kinh tế số; 

giảm phụ thuộc và ngoại 

giao số 

Luật Dữ liệu; Luật An ninh 

mạng; Luật Công nghệ cao; 

Quyết định 1266/QĐ-TTg; 

Quyết định 1308/QĐ-TTg. 

Ngân sách an ninh và 

công nghệ; nguồn lực 

doanh nghiệp; hợp 

tác quốc tế; mạng 

lưới chuyên gia và dữ 

liệu đánh giá. 

Chiến lược, Khung đánh giá và 

Bản đồ phụ thuộc công nghệ; hệ 

thống cảnh báo; phương án thay 

thế, dự phòng; khả năng phục hồi; 

sáng kiến và thỏa thuận quốc tế 

phục vụ lợi ích quốc gia. 

Xung đột: Tự chủ với hiệu quả kinh 

tế, hội nhập và cạnh tranh. Điều 

kiện: Phân loại mức độ thiết yếu và 

rủi ro; lựa chọn biện pháp phù hợp; 

hỗ trợ có thời hạn; đánh giá tác động; 

phân định chức năng của ba công cụ 

và sử dụng chung dữ liệu. 

XS. Bao trùm số; cơ hội 

tham gia và thụ hưởng; an 

sinh; văn hóa số; môi 

trường an toàn và niềm tin 

số 

Luật Chuyển đổi số; Chương 

trình phát triển kinh tế số và xã 

hội số; pháp luật về an sinh, 

văn hóa, dữ liệu cá nhân và bảo 

vệ người tiêu dùng. 

Ngân sách trung 

ương, địa phương; 

chương trình mục 

tiêu; nguồn lực doanh 

nghiệp và xã hội; 

mạng lưới hỗ trợ 

cộng đồng. 

Chương trình bao trùm số; mức 

tiếp cận, tham gia và thụ hưởng 

theo vùng, nhóm dân cư; lao động 

được đào tạo lại; Đề án văn hóa 

số; mức độ an toàn, hài lòng và tin 

cậy. 

Rủi ro: Gia tăng khoảng cách số, hỗ 

trợ hình thức hoặc phân tán nguồn 

lực. Điều kiện: Chỉ tiêu theo vùng và 

nhóm dân cư; phân bổ theo mức 

thiếu hụt; lấy ý kiến người thụ 

hưởng; làm rõ trách nhiệm địa 

phương; gắn hỗ trợ tiếp cận với khả 

năng sử dụng và thụ hưởng thực tế. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp và đề xuất từ 46 giải pháp tại các mục 4.3.1-4.3.8. 

Ghi chú: 

1. Mã nhóm nhiệm vụ trong Bảng PL5.2 tương ứng với Bảng PL5.1. Các kết quả, tiêu chí và nguồn lực nêu trong bảng là 

định hướng để xây dựng kế hoạch thực hiện; chỉ tiêu định lượng, dự toán và trách nhiệm cụ thể được xác định khi phê 

duyệt từng nhiệm vụ. 

2. Cột “Căn cứ và văn bản liên quan” tập hợp các văn bản phục vụ nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện. Khi triển khai, 

cần đối chiếu hiệu lực, phạm vi áp dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. Những đề xuất về công cụ hoặc thiết 

chế mới phải được xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và trình tự pháp luật. 
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PHỤ LỤC 6 

Bảng PL6. Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu của Việt Nam giai đoạn 

2021-2025 

Chỉ tiêu Kết quả/Quy mô Nhận xét chính sách 

Tăng trưởng GDP bình 

quân 

6,3%/năm Thuộc nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới 

Lạm phát Duy trì < 3,6% Thể hiện hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ - tài khóa 

GDP danh nghĩa 514 tỷ USD (2025) Tăng mạnh so với 346 tỷ USD năm 2020; xếp khoảng 32 

thế giới 

GDP bình quân đầu người > 5.000 USD Đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao 

Xuất siêu > 21 tỷ USD 

(2025) 

Duy trì xuất siêu liên tục 10 năm 

Nợ công/GDP 36% GDP (2025) Nằm trong giới hạn an toàn 

Lượt khách quốc tế > 21,5 triệu lượt Phục hồi mạnh sau đại dịch 

Vốn FDI đăng ký 185 tỷ USD Thuộc nhóm nước đang phát triển thu hút FDI lớn 

Doanh nghiệp đang hoạt 

động 

1,02 triệu DN Tăng > 20% so với năm 2020 

Đường bộ cao tốc 3.345 km Vượt chỉ tiêu Đại hội XIII 

Đường bộ ven biển > 1.701 km Tạo nền tảng phát triển liên vùng và kinh tế biển 

Nguồn: Tổng hợp và phân tích từ số liệu công bố chính thức giai đoạn 2021-

2025 của Cục Thống kê [53] 
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PHỤ LỤC 7 

Bảng PL7. Mục tiêu và dự báo một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu của Việt Nam 

giai đoạn 2026-2045 

Chỉ tiêu 2025/hiện 

trạng 

Mục tiêu 2026 

của Việt Nam 

Mục tiêu 2030 của 

Việt Nam 

Tầm nhìn 2045 của 

Việt Nam 

Dự báo/Tiếp cận của tổ 

chức quốc tế 

Tăng trưởng 

GDP 

8,02% [7] ≥10% [7] Bình quân giai đoạn 

2026-2030 từ 

10%/năm trở lên [7] 

Trở thành nước phát 

triển, thu nhập cao 

[7] 

WB dự báo 2026 khoảng 

6,8% [331]; IMF dự báo 

2026 ở mức 7,1% [268]; 

ADB dự báo 2026 ở mức 

7,2% và 2027 ở mức 7% 

[248]; OECD dự báo 6,5% 

vào năm 2026 và 6,2% vào 

năm 2027 [293]  

GDP/người Khoảng 5.000 

USD [47] 

Khoảng 5.400-

5.500 USD 

[172] 

Khoảng 8.500 USD 

[7] 

Nước phát triển, thu 

nhập cao [7] 

WB cho rằng để đạt mục tiêu 

trở thành nền kinh tế hiện đại, 

thu nhập cao vào năm 2045, 

Việt Nam cần duy trì tăng 

trưởng GDP bình quân đầu 

người khoảng 6%/năm trong 

hai thập kỷ tới [328] 

Quy mô GDP Khoảng 514 

tỷ USD [55] 

Khoảng 563 tỷ 

USD (ước tính 

của tác giả*) 

Nhóm 30 nền kinh tế 

có quy mô GDP hàng 

đầu thế giới [7] 

Nền kinh tế phát 

triển, hiện đại 

Các tổ chức quốc tế nhìn 

nhận Việt Nam có dư địa lớn 

nhưng phụ thuộc vào cải cách 

thể chế, năng suất, công 

nghệ. World Bank nhấn mạnh 

yêu cầu về một “cú hích thể 

chế lớn” nhằm mở khóa tiềm 

năng khu vực tư nhân, duy trì 

tăng trưởng và tạo việc làm 

chất lượng [327] 

Tỷ trọng kinh 

tế số/GDP 

14,02% GDP 

[54] 

 Khoảng 30% GDP 

[67] 

Tối thiểu 50% [21] Theo Google, Temasek & 

Bain & Company, kinh tế số 

Việt Nam đạt khoảng 39 tỷ 

USD năm 2025 và có thể 

tăng lên khoảng 85-190 tỷ 

USD vào năm 2030; đồng 

thời nhấn mạnh vai trò của 

khu vực tư nhân và ứng dụng 

AI trong giai đoạn phát triển 

tiếp theo của kinh tế số Việt 

Nam [264]  

Năng suất lao 

động 

Khoảng 245 

triệu đồng/lao 

động; tăng 

khoảng 

6,83% do 

trình độ của 

người lao 

động được cải 

thiện [55] 

Có thể đạt 

khoảng 276 

triệu đồng/lao 

động, tăng 31 

triệu đồng so 

với 2025 (tương 

đương mức tăng 

khoảng 12%) 

[199] 

Khoảng 8,5%/năm 

[67] 

Tiệm cận nhóm 

nước phát triển 

Các tổ chức quốc tế đều nhấn 

mạnh năng suất là điều kiện 

then chốt để Việt Nam vượt 

qua bẫy thu nhập trung bình. 

OECD khẳng định nâng cao 

năng suất là “chìa khóa” để 

Việt Nam tránh bẫy thu nhập 

trung bình và đạt mục tiêu 

nước thu nhập cao vào năm 

2045 [289];  

World Bank cho rằng để đạt 
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Chỉ tiêu 2025/hiện 

trạng 

Mục tiêu 2026 

của Việt Nam 

Mục tiêu 2030 của 

Việt Nam 

Tầm nhìn 2045 của 

Việt Nam 

Dự báo/Tiếp cận của tổ 

chức quốc tế 

mục tiêu nước thu nhập cao 

vào năm 2045, Việt Nam cần 

duy trì tăng trưởng năng suất 

lao động khoảng 6,3%/năm 

trong hai thập kỷ tới và 

chuyển sang mô hình tăng 

trưởng dựa mạnh hơn vào 

năng suất, đổi mới công 

nghệ, kỹ năng lao động, đầu 

tư và nâng cấp lên các hoạt 

động có giá trị gia tăng cao 

trong chuỗi giá trị toàn cầu 

[326] 

Đóng góp TFP 

vào tăng 

trưởng 

Khoảng 47% 

[31] 

Hướng tới mục 

tiêu trên 55% 

[67] 

Trên 55% [67]  Cách tiếp cận quốc tế nhấn 

mạnh chuyển từ tăng trưởng 

dựa vào vốn, lao động sang 

đổi mới sáng tạo và năng 

suất. 

OECD nhận định tăng trưởng 

của Việt Nam từ 1990 đến 

nay chủ yếu dựa vào tích lũy 

vốn, trong khi cải thiện năng 

suất còn khiêm tốn [289]; 

WB cũng cho rằng mô hình 

dựa vào lắp ráp thâm dụng 

lao động, giá trị gia tăng thấp 

sẽ không đủ để đạt mục tiêu 

thu nhập cao vào năm 2045 

[326]; IMF nhận định TFP 

của Việt Nam có xu hướng 

giảm từ năm 2015, dù năng 

suất lao động vẫn tăng; do đó 

cần cải thiện phân bổ nguồn 

lực, nâng kỹ năng lao động 

và tăng năng lực hấp thụ 

công nghệ [267]. 

Chi 

R&D/GDP 

Khoảng 0,4% 

vào năm 2021 

[289]; khoảng 

0,5% vào năm 

2025 [281] 

 

Chi cho R&D đạt 2%, 

trong đó kinh phí từ 

xã hội chiếm hơn 

60%; bố trí ít nhất 3% 

tổng chi ngân sách 

hằng năm cho khoa 

học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, chuyển 

đổi số [21] 

Là một trong các 

trung tâm công 

nghiệp công nghệ số 

của khu vực và thế 

giới; thuộc nhóm 30 

nước dẫn đầu thế 

giới về đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số 

[21] 

World Bank nêu GERD của 

Việt Nam khoảng 0,5% GDP 

năm 2021, thấp hơn các nước 

trong khu vực như Hàn 

Quốc, Singapore, Thái Lan, 

Malaysia nhưng phù hợp với 

thu nhập bình quân đầu 

người của Việt Nam [325].  

OECD ghi nhận chi 

R&D/GDP của Việt Nam 

năm 2021 khoảng 0,4%, thấp 

hơn rất nhiều so với mức 

bình quân OECD khoảng 

2,9%; nhấn mạnh việc nâng 

cao kỹ năng lao động, mở 

rộng giáo dục bậc cao, tăng 
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Chỉ tiêu 2025/hiện 

trạng 

Mục tiêu 2026 

của Việt Nam 

Mục tiêu 2030 của 

Việt Nam 

Tầm nhìn 2045 của 

Việt Nam 

Dự báo/Tiếp cận của tổ 

chức quốc tế 

cường hoạt động R&D và cải 

thiện môi trường đổi mới 

sáng tạo nhằm hỗ trợ tăng 

trưởng năng suất dài hạn 

[289] 

Đô thị hóa Khoảng 

44,3% [82] 

 

Trên 50% [49] Thuộc nhóm trung 

bình cao của 

ASEAN và châu Á; 

xây dựng được ít 

nhất 5 đô thị đạt tầm 

cỡ quốc tế, giữ vai 

trò đầu mối kết nối 

và phát triển với 

mạng lưới khu vực 

và quốc tế [49] 

Quỹ dân số Liên hợp quốc 

(UNFPA) dự báo theo kịch 

bản trung bình, khoảng 50% 

dân số Việt Nam sống ở khu 

vực đô thị vào năm 2030 và 

64,8% vào năm 2069 [319].  

Một số nguồn dữ liệu quốc tế 

khác cho thấy Việt Nam có 

thể vượt ngưỡng hơn một nửa 

dân số sống ở đô thị vào 

khoảng 2040 và đạt khoảng 

57,3% vào năm 2050 [296] 

Chính phủ 

số/dữ liệu quốc 

gia 

Xếp hạng 

71/193 về Chỉ 

số phát triển 

Chính phủ 

điện tử 

(EGDI) năm 

2024 của Liên 

Hợp Quốc, 

tăng 15 bậc so 

với năm 

2022; điểm 

EGDI đạt 

0,7709, thuộc 

nhóm “rất 

cao” [320] 

 

Thuộc nhóm 3 nước 

dẫn đầu Đông Nam 

Á, 50 nước dẫn đầu 

thế giới về Chính phủ 

điện tử, Chính phủ số 

[39] 

 

OECD cho rằng các chính 

phủ có thể nâng cao tính linh 

hoạt và tác động chính sách 

bằng cách đặt chuyển đổi số 

làm trọng tâm của việc hiện 

đại hóa khu vực công [291]; 

cũng theo OECD, mục tiêu 

kinh tế số 30% GDP năm 

2030 của Việt Nam phụ thuộc 

vào hạ tầng chất lượng, chính 

phủ điện tử và tiếp cận 5G 

[287] 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả [7], [21], [31], [39], [47], [49], [54], [55], [67], [82], 

[172], [199], [248], [264], [267], [268], [281], [287], [289], [291], [293], [296], [319], 

[320], [325], [326], [327], [328], [331]  

 

* Ước tính trên cơ sở mức giữa của mục tiêu GDP bình quân đầu người năm 2026 là 

5.400-5.500 USD [172] và quy mô dân số năm 2026 khoảng 103,3 triệu người, ngoại 

suy từ dân số trung bình năm 2025 là 102,3 triệu người và tốc độ tăng dân số khoảng 

0,99%. Theo đó, quy mô GDP danh nghĩa ước đạt khoảng 563 tỷ USD. Đây là ước tính 

kỹ thuật của tác giả, không phải chỉ tiêu chính thức. 
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PHỤ LỤC 8. TỶ TRỌNG GIÁ TRỊ TĂNG THÊM CỦA KINH TẾ SỐ TRONG 

GRDP GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Bảng PL8.1. Tỷ trọng và quy mô kinh tế số Việt Nam giai đoạn 2021-2025 

Chỉ tiêu 2021 2022 2023 2024 2025 

Tỷ trọng (% GDP) 12,87 12,83 12,98 13,22 14,02 

Quy mô (tỷ USD) 47,2 53,0 56,3 63,0 72,1 

Tốc độ tăng theo giá hiện hành (%) 7,4 12,5 6,1 11,9 14,6 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu của Cục Thống kê (2026) [54] 

 

Bảng PL8.2. Mức độ “thấm” của kinh tế số trong từng khu vực kinh tế năm 2025 

Khu vực kinh tế Đóng góp kinh tế số  

(% GDP) 

Tỷ trọng trong 

tổng kinh tế số (%) 

Nhận định mức 

đóng góp số hóa 

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 0,13 0,9 Rất thấp 

Công nghiệp và xây dựng 6,67 47,6 Trung bình 

Dịch vụ 7,22 51,5 Cao 

Tổng 14,02 100 - 

Nguồn: Tính toán và nhận định của tác giả từ số liệu của Cục Thống kê (2026) [54]  

 

Bảng PL8.3. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP giai 

đoạn 2021-2025 

Đơn vị tính: % 

Tỉnh/Thành phố 2021 2022 2023 2024 2025 

Thành phố Hà Nội 15,81 15,58 16,35 17,10 17,34 

Tỉnh Cao Bằng 6,75 7,22 7,23 7,99 7,97 

Tỉnh Tuyên Quang 6,06 6,80 7,17 7,28 7,39 

Tỉnh Lào Cai 5,62 6,19 6,92 7,13 7,12 

Tỉnh Điện Biên 6,71 7,13 7,52 7,73 7,91 

Tỉnh Lai Châu 6,03 6,60 7,25 6,95 6,43 

Tỉnh Sơn La 5,74 6,42 7,02 6,89 6,45 

Tỉnh Thái Nguyên 34,78 32,19 29,43 30,02 29,53 

Tỉnh Lạng Sơn 6,37 6,91 7,31 7,49 7,41 

Tỉnh Quảng Ninh 5,94 6,68 6,92 7,14 7,73 

Tỉnh Phú Thọ 16,37 17,33 19,16 20,94 22,71 

Tỉnh Bắc Ninh 41,06 41,56 40,93 42,67 46,40 

Thành phố Hải Phòng 19,62 20,18 21,16 21,69 22,28 

Tỉnh Hưng Yên 5,84 6,12 6,61 7,09 7,16 
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Tỉnh/Thành phố 2021 2022 2023 2024 2025 

Tỉnh Ninh Bình 8,43 9,00 9,91 10,51 12,25 

Tỉnh Thanh Hóa 4,77 5,29 6,06 6,40 6,99 

Tỉnh Nghệ An 6,60 7,28 7,32 7,85 8,40 

Tỉnh Hà Tĩnh 5,72 6,31 7,06 7,47 7,68 

Tỉnh Quảng Trị 6,62 7,16 7,74 8,00 8,12 

Tỉnh Thừa Thiên Huế  

(nay là Thành phố Huế) 

7,32 7,77 8,42 8,77 9,20 

Thành phố Đà Nẵng 10,13 10,38 11,25 11,78 12,11 

Tỉnh Quảng Ngãi 5,68 5,76 6,28 6,47 6,67 

Tỉnh Khánh Hòa 6,67 7,14 7,81 8,01 8,17 

Tỉnh Gia Lai 6,16 6,60 7,08 7,19 7,37 

Tỉnh Đắk Lắk 6,52 7,13 7,76 7,64 7,67 

Tỉnh Lâm Đồng 6,06 6,64 7,40 7,36 7,45 

Tỉnh Tây Ninh 4,99 5,63 6,22 6,41 6,54 

Tỉnh Đồng Nai  

(nay là Thành phố Đồng Nai) 

6,61 7,07 7,70 7,77 7,88 

Thành phố Hồ Chí Minh 11,07 11,29 12,69 13,06 13,43 

Tỉnh Vĩnh Long 6,28 6,81 7,42 7,57 7,85 

Tỉnh Đồng Tháp 4,89 5,83 6,36 6,49 6,67 

Tỉnh An Giang 4,78 5,47 6,23 6,38 6,59 

Thành phố Cần Thơ 5,98 6,49 7,13 7,21 7,38 

Tỉnh Cà Mau 5,49 5,77 6,44 6,75 6,81 

Nguồn: Cục Thống kê [54] 
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PHỤ LỤC 9 

Bảng PL9.1. Tổng chi quốc gia cho NC&PT 

Chi NC&PT 2015 2017 2019 2021 2023 

Tổng chi (tỷ đồng) 18.496 26.368 32.102 36.066 42.784 

Tỷ lệ chi/GDP* (%) 0,44 0,52 0,53 0,417 0,418 

Nguồn: Điều tra NC&PT, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia 

theo Bộ Khoa học và Công nghệ (2025), Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 

Việt Nam 2024, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật [29, tr. 77] 

 

Bảng PL9.2. Tổng hợp cơ cấu phân bổ chi sự nghiệp KH&CN 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Năm Tổng chi 

NSNN 

Chi sự nghiệp 

KH&CN 

Chi sự 

nghiệp 

KH&CN/ 

NSNN (%) 

Ngân sách 

trung ương - 

Số tiền 

Ngân sách 

trung ương - 

Tỷ lệ % 

Ngân sách địa 

phương - Số 

tiền 

Ngân sách địa 

phương - Tỷ lệ 

% 

2020 1.747.100 12.800 0,73 9.620 75,16 3.180 24,84 

2021 1.687.000 10.838 0,64 7.732 71,34 3.106 28,66 

2022 1.784.600 12.331 0,69 9.136 74,09 3.195 25,91 

2023 2.076.244 12.091 0,58 8.800 72,78 3.291 27,22 

2024 2.119.428 10.912 0,51 7.480 68,55 3.432 31,45 

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (2025), Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 

sáng tạo Việt Nam 2024, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật [29, tr. 25] 
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PHỤ LỤC 10. CÁC CHỈ SỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA 

VIỆT NAM 

Bảng PL10.1: Thứ hạng đổi mới sáng tạo của Việt Nam (2020-2025) 

Năm Xếp hạng GII Xếp hạng đầu vào đổi mới Xếp hạng đầu ra đổi mới 

2020 42 62 38 

2021 44 60 38 

2022 48 59 41 

2023 46 57 40 

2024 44 53 36 

2025 44 50 37 

Nguồn: WIPO (2025) [333] 

 

  



251 

Bảng PL10.2: So sánh thứ hạng các trụ cột GII của Việt Nam qua các năm từ 2015 - 2025 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

(vị trí/141 

nền kinh 

tế) 

(vị trí/128 

nền kinh 

tế) 

(vị trí/127 

nền kinh 

tế) 

(vị trí 

/126 nền 

kinh tế) 

(vị trí 

/129 nền 

kinh tế) 

(vị trí 

/131 nền 

kinh tế) 

(vị trí 

/132 nền 

kinh tế) 

(vị trí 

/132 nền 

kinh tế) 

(vị trí 

/132 nền 

kinh tế) 

(vị trí 

/133 nền 

kinh tế) 

(vị trí 

/139 nền 

kinh tế) 

Nhóm chỉ số đầu vào của 

ĐMST 

78 79 71 65 63 62 60 59 57 53 50 

1. Thể chế 101 93 87 78 81 83 83 51 48 58 59 

2. Nguồn nhân lực và 

nghiên cứu 

78 74 70 66 61 79 79 80 71 73 70 

3. Cơ sở hạ tầng 88 90 77 78 82 73 79 71 70 56 56 

4. Trình độ phát triển của thị 

trường 

67 64 34 33 29 34 22 43 49 43 43 

5. Trình độ phát triển của 

doanh nghiệp 

40 72 73 66 69 39 47 50 49 46 45 

Nhóm chỉ số đầu ra của 

ĐMST 

39 42 38 41 37 38 38 41 40 36 37 

6. Sản phẩm tri thức và công 

nghệ 

28 39 28 35 27 37 41 52 48 44 39 

7. Sản phẩm sáng tạo 62 52 52 46 47 38 42 35 36 34 34 

Chỉ số ĐMST 52 59 47 45 42 42 44 48 46 44 44 

Nguồn: GII 2015-2025, WIPO, dẫn theo Cục Thông tin, Thống kê, Bộ Khoa học và Công nghệ (2025) [57] 
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Bảng PL10.3: So sánh xếp hạng GII 2015-2025 của các nước ASEAN được 

xếp hạng 

Các nước 

ASEAN được 

xếp hạng 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Singapore 7 6 7 5 8 8 8 7 5 4 5 

Malaysia 32 35 37 35 35 33 36 36 36 33 34 

Thái Lan 55 52 51 44 43 44 43 43 43 41 45 

Việt Nam 52 59 47 45 42 42 44 48 46 44 44 

Philippines 83 74 73 73 54 50 51 59 56 53 50 

Indonesia 97 88 87 85 85 85 87 75 61 54 55 

Brunei     71 67 71 71 82 92 87 88 88 

Campuchia 91 95 101 98 98 110 109 97 101 103 100 

Lào           113 117 112 110 111 109 

Myanmar Chưa được xếp hạng 129 127 116   125 122 

Nguồn: WIPO, Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) giai đoạn 2015-2025, dẫn 

theo Cục Thông tin, Thống kê, Bộ Khoa học và Công nghệ (2025) [57] 
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PHỤ LỤC 11. CÁC CHỈ SỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢNG CÁCH SỐ CỦA 

VIỆT NAM 

Bảng PL11.1: Biến động khoảng cách phát triển kinh tế số giữa các địa phương 

giai đoạn 2021-2025 

Nhóm quỹ đạo 2021 

(%) 

2023 

(%) 

2025 

(%) 

Biến động 

2021-2025 

(điểm %) 

Nhận định xu hướng 

Dẫn đầu ổn định (Bắc Ninh) 41,06 40,93 46,40 +5,34 Duy trì vị thế số 1, tăng 

mạnh cuối kỳ 

Nhóm dẫn đầu nhưng biến 

động (Thái Nguyên) 

34,78 29,43 29,53 -5,25 Vẫn ở nhóm rất cao 

nhưng suy giảm mạnh so 

với đầu kỳ, phụ thuộc 

FDI 

Bứt phá đi lên (Phú Thọ, Hải 

Phòng, Ninh Bình) 

8,43 - 

19,62 

9,91 - 

21,16 

12,25- 

22,71 

+2,66 đến +6,34 Tăng rõ, trong đó Phú 

Thọ và Ninh Bình bứt lên 

mạnh 

Tăng dần, mặt bằng trung 

bình (TP.HCM, Nghệ An, 

Khánh Hòa, Quảng Trị...) 

4,77 - 

15,81 

6,06 - 

16,35 

6,54 - 

17,34 

+1,5 đến +2,36 Tăng tương đối đều 

nhưng chưa tạo đột phá 

Mức thấp, cải thiện chậm 

(Lai Châu, Sơn La, Cà 

Mau...) 

5,49 - 

6,75 

6,28 - 

7,76 

6,43 - 

7,97 

+0,40 đến +1,4 Mức tăng hạn chế, vẫn 

thuộc nhóm thấp 

Nguồn: Tính toán và nhận định của tác giả từ số liệu của Cục Thống kê (2026) [54] 

 

Bảng PL11.2: So sánh mức độ phát triển (2025) và biến động tỷ trọng kinh 

tế số giữa các nhóm địa phương (2021-2025) 

Nhóm 

(xét theo 

2025) 

Số 

lượng 

Tỷ trọng 

2021 (%) 

Tỷ trọng 

2025 (%) 

Biến động 2021-

2025 (điểm %) 

Đặc điểm 

Rất cao 

(>20%) 

4 16,37 - 

41,06 

22,28 - 

46,40 

-5,25 đến +6,34 Phân hóa nội nhóm lớn, gắn 

mạnh với công nghiệp công 

nghệ 

Cao (>10-

20%) 

4 8,43 - 

15,81 

12,11 - 

17,34 

+1,53 đến +3,82 Có xu hướng đi lên, gồm các 

trung tâm đô thị - dịch vụ lớn 

Trung bình 

(7-10%) 

18 5,62 - 7,32 7,12 - 9,20 +1,04 đến +1,96 Tăng đều nhưng mức lan tỏa 

còn vừa phải 

Thấp (<7%) 8 4,77 - 6,03 6,43 - 6,99 +0,40 đến +2,22 Cải thiện chậm, vẫn hạn chế về 

nền tảng phát triển 

Tổng 34 - - - - 

Nguồn: Tính toán và nhận định của tác giả từ số liệu của Cục Thống kê (2026) [54] 
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Bảng PL11.3: Phân loại quỹ đạo phát triển kinh tế số giữa các địa phương 

Nhóm quỹ đạo Đặc điểm Địa phương tiêu biểu 

Dẫn đầu ổn định Duy trì mức rất cao và tiếp tục gia tăng Bắc Ninh 

Dẫn đầu nhưng điều 

chỉnh giảm 

Vẫn ở nhóm đầu nhưng suy giảm so với 

đầu kỳ 

Thái Nguyên 

Bứt phá đi lên Tăng nhanh, cải thiện mạnh vị trí tương 

đối 

Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình 

Tăng trưởng khá ổn định Tăng dần, mặt bằng trung bình, đóng vai 

trò cực tăng trưởng mới 

Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Nghệ 

An, Khánh Hòa, Quảng Trị,… 

Tăng chậm, còn bị “kẹt 

cấu trúc” 

Tăng chậm, cải thiện hạn chế, vẫn nằm 

ở nhóm thấp 

Lai Châu, Sơn La, Cà Mau, Quảng 

Ngãi,… 

Nguồn: Tính toán và nhận định của tác giả từ số liệu Cục Thống kê (2026) [54] 

 

Bảng PL11.4: Phân nhóm địa phương theo tỷ trọng kinh tế số trong GRDP năm 2025 

Nhóm 

địa 

phương 

Số 

lượng 

Khoảng 

giá trị (% 

GRDP) 

Địa phương tiêu biểu 

Rất cao 

(>20%) 

4 22,28 - 

46,40 

Bắc Ninh (46,40%), Thái Nguyên (29,53%), Phú Thọ (22,71%), Hải 

Phòng (22,28%) 

Cao (10-

20%) 

4 12,11 - 

17,34 

Hà Nội (17,34%), TP.HCM (13,43%), Ninh Bình (12,25%), Đà Nẵng 

(12,11%) 

Trung 

bình (7-

10%) 

18 7,12 - 9,20 Thừa Thiên Huế (9,20%), Nghệ An (8,40%), Khánh Hòa (8,17%), 

Quảng Trị (8,12%), Cao Bằng (7,97%), Điện Biên (7,91%), Đồng Nai 

(7,88%), Vĩnh Long (7,85%), Quảng Ninh (7,73%), Hà Tĩnh (7,68%), 

Đắk Lắk (7,67%), Lâm Đồng (7,45%), Lạng Sơn (7,41%), Tuyên 

Quang (7,39%), Cần Thơ (7,38%), Gia Lai (7,37%), Hưng Yên 

(7,16%), Lào Cai (7,12%) 

Thấp 

(<7%) 

8 6,43 - 6,99 Thanh Hóa (6,99%), Cà Mau (6,81%), Quảng Ngãi (6,67%), Đồng 

Tháp (6,67%), An Giang (6,59%), Tây Ninh (6,54%), Sơn La (6,45%), 

Lai Châu (6,43%) 

Tổng 34 - - 

Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giả từ số liệu của Cục Thống kê (2026) [54] 

 

Bảng PL11.5: Chỉ số phân hóa và tập trung kinh tế số giữa các địa phương năm 2025 

Chỉ tiêu Giá trị 

Cao nhất (Bắc Ninh) 46,40% 

Thấp nhất (Lai Châu) 6,43% 

Cả nước 14,02% 

Hệ số phân hóa (DDR) 7,22 lần 

Hệ số tập trung (DCI) 3,31 lần 

Hệ số biến thiên (CV) 0,75 

Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Cục Thống kê (2026) [54] 
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Trong đó: 

- Hệ số phân hóa kinh tế số (Digital Disparity Ratio - DDR) được xác định bằng tỷ 

lệ giữa địa phương có tỷ trọng kinh tế số cao nhất và địa phương có tỷ trọng thấp nhất, 

phản ánh mức chênh lệch cực trị trong phân bố không gian của kinh tế số.  

- Hệ số tập trung kinh tế số (Digital Concentration Index - DCI) phản ánh mức độ 

tập trung tương đối của cực phát triển số lớn nhất so với mặt bằng chung cả nước, được 

tính bằng tỷ lệ giữa địa phương có tỷ trọng kinh tế số cao nhất và tỷ trọng cả nước. 

- Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation - CV) phản ánh mức độ phân tán tương 

đối của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình, qua đó cung cấp một thước đo ổn định 

hơn về mức độ chênh lệch giữa các địa phương. 

Công thức tính toán cụ thể như sau: 

𝐷𝐷𝑅 =
𝑀𝑎𝑥𝑖

𝑀𝑖𝑛𝑖

=
46,40

6,43
= 7,22 

𝐷𝐶𝐼 =
𝑀𝑎𝑥𝑖

𝑋̅𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

=
46,40

14,02
= 3,31 

Trong đó, 𝑀𝑎𝑥𝑖và 𝑀𝑖𝑛𝑖  lần lượt là giá trị cao nhất và thấp nhất của tỷ trọng kinh tế 

số giữa các địa phương; 𝑋̅𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 14,02 (%) là tỷ trọng của kinh tế số trong GDP 

năm 2025. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng DDR về bản chất là một chỉ số tỷ lệ cực trị (extreme 

ratio), do đó có độ nhạy cao đối với các giá trị ngoại lệ. Trong bối cảnh Việt Nam, một 

số địa phương như Bắc Ninh có tỷ trọng kinh tế số rất cao do đặc thù tập trung các 

doanh nghiệp FDI công nghệ lớn, có thể làm gia tăng giá trị DDR và phản ánh mức 

chênh lệch lớn hơn so với phân bố chung.  

Bên cạnh đó, để đánh giá mức độ phân tán của dữ liệu một cách ổn định hơn, nghiên 

cứu bổ sung hệ số biến thiên (Coefficient of Variation - CV) như một chỉ số đo lường 

phân tán tương đối. Hệ số này được xác định theo công thức: 

𝐶𝑉 =
𝜎

𝑋̅𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

 

Trong đó 𝜎 là độ lệch chuẩn và 𝑋̅𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 là giá trị trung bình của tỷ trọng kinh tế số 

giữa các địa phương trong nghiên cứu (34 địa phương). Độ lệch chuẩn được tính theo 

công thức: 

𝜎 = √
∑ (𝑥𝑖 − 𝑋̅𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

với 𝑥𝑖 là tỷ trọng kinh tế số của địa phương thứ 𝑖 và 𝑛 = 34 

Kết quả tính toán cho thấy: 

𝑋̅𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 ≈ 10,85%, 𝜎 ≈ 8,14 

từ đó: 

𝐶𝑉 =
8,14

10,85
≈ 0,75 
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PHỤ LỤC 12. PHỎNG VẤN SÂU CHUYÊN GIA 

Phụ lục 12.1. Danh mục chuyên gia tham gia phỏng vấn sâu 

Các cuộc phỏng vấn sâu được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2026 nhằm 

thu thập dữ liệu định tính phục vụ nghiên cứu luận án. Đối tượng phỏng vấn bao gồm 

các nhà khoa học, chuyên gia chính sách, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp có 

nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chính trị học, quản trị quốc gia, kinh tế số, khoa 

học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Kết quả phỏng vấn được sử dụng 

để kiểm chứng khung lý luận, bổ sung cơ sở thực tiễn và đối chiếu với các kết quả 

nghiên cứu của luận án. 

Bảng PL12.1. Danh mục chuyên gia tham gia phỏng vấn sâu 

STT Họ và tên Chức danh, đơn vị công tác Nhóm chuyên gia 

1 GS.TS. Detlef Briesen Đại học Justus Liebig Giessen (Đức), Cố vấn 

DAAD tại Việt Nam 

Chuyên gia quốc tế 

2 TS. Jonathan Pincus Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý 

Fulbright 

Chuyên gia quốc tế 

3 Anh hùng Lao động 

Thái Hương 

Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập 

đoàn TH; Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia 

Chuyên gia thực tiễn 

4 GS.TSKH. Phan Xuân 

Sơn 

Viện trưởng Viện Chính trị, Hành chính và Chính 

sách công, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, Chuyên gia tư vấn cấp cao của 

Hội đồng Lý luận Trung ương 
 

Chính trị học 

5 TS. Nguyễn Sĩ Dũng Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Chính trị học, quản 

trị công 

6 Đại sứ Vũ Quang Minh Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ 

Việt Nam tại Anh (kiêm nhiệm Ireland), 

Campuchia, Cộng hòa Liên bang Đức 

Đối ngoại, hợp tác 

quốc tế 

7 GS.TS. Hoàng Văn 

Cường 

Đại biểu Quốc hội Khóa XIV & XV, Phó Chủ tịch 

Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội 

Khoa học kinh tế Việt Nam 

Kinh tế học thể chế 

8 TS. Lê Xuân Nghĩa Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính 

- Tiền tệ Quốc gia 

Kinh tế vĩ mô 

9 GS.TSKH. Hồ Tú Bảo 

 

 

Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu của 

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM), Giáo 

sư tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật 

Bản, Thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về Khoa 

học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi 

số quốc gia 

Khoa học, công nghệ 

10 TS. Võ Trí Thành Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương 

hiệu và Cạnh tranh 

Kinh tế phát triển 

11 PGS.TS. Nguyễn 

Quang Tuyến 

Trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học 

Luật Hà Nội 

Pháp luật 

12 GS.TS. Vũ Công Giao Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội, nguyên 

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quyền con người 

- quyền công dân, Trường Đại học Luật, ĐHQG Hà 

Nội 

Thể chế, chính sách 

13 ThS. Trần Thị Thu Hà Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quản lý nhà nước 
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STT Họ và tên Chức danh, đơn vị công tác Nhóm chuyên gia 

14 ThS. Phạm Thị Hiền Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Tài chính Kinh tế, Chính sách 

công 

15 Ông Trương Gia Bảo Chủ tịch Liên minh Phát triển Nguồn lực Công 

nghiệp Bán dẫn Việt Nam (SEVINA), Phó Chủ 

tịch Uỷ ban Phát triển Công nghiệp Bán dẫn Việt 

Nam (VSID), Chủ tịch Liên Chi hội Quảng cáo và 

Nội dung số Việt Nam (VDAA), Phó Chủ tịch 

Trung tâm Quản lý Tài sản số TSS 

Hiệp hội, Doanh 

nghiệp 

16 Bà Nguyễn Thu 

Phương 

Giám đốc Chiến lược, Tập đoàn Kinh tế số Việt 

Nam 

Doanh nghiệp 

17 Ông Lưu Quốc Yên Phó Giám đốc Chiến lược, Tập đoàn CEO Doanh nghiệp 

 

Phụ lục 12.2. Nguyên tắc xây dựng câu hỏi phỏng vấn sâu 

Các câu hỏi phỏng vấn được xây dựng theo phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc 

(semi-structured interview), bám sát khung lý luận và bảy phương diện vai trò của Nhà 

nước trong việc phát triển kinh tế số được xây dựng trong luận án. 

 

Phụ lục 12.3. Quy trình thực hiện, xử lý và phân tích dữ liệu phỏng vấn 

Các cuộc phỏng vấn sâu được thực hiện theo khung câu hỏi bán cấu trúc, trong đó 

đa số các câu hỏi chung được sử dụng để bảo đảm khả năng đối chiếu giữa các cuộc 

phỏng vấn, đồng thời nội dung và thứ tự câu hỏi được điều chỉnh phù hợp với lĩnh vực 

chuyên môn, vị trí công tác và kinh nghiệm thực tiễn của từng người trả lời. Thông tin 

về thời gian, hình thức thực hiện và phương thức lưu giữ nội dung của từng cuộc phỏng 

vấn được ghi nhận cùng với mã phỏng vấn tương ứng. 

Đối với các cuộc phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến, việc ghi âm được thực hiện 

khi có sự đồng ý của người tham gia; trường hợp không ghi âm, người nghiên cứu tiến 

hành ghi chép trong và ngay sau cuộc phỏng vấn. Đối với các cuộc phỏng vấn thực 

hiện bằng văn bản, bản trả lời gốc được lưu giữ làm căn cứ kiểm tra và đối chiếu. Nội 

dung sau khi được chuyển thành văn bản được rà soát với bản ghi âm, bản ghi chép 

hoặc văn bản trả lời ban đầu và có xác nhận cuối cùng của người trả lời phỏng vấn.  

Quá trình phân tích dữ liệu được thực hiện qua các bước: (i) Chuẩn hóa và đọc lại 

toàn bộ nội dung phỏng vấn; (ii) Xác định các đơn vị thông tin có ý nghĩa đối với câu 

hỏi nghiên cứu; (iii) Phân loại ý kiến theo bảy phương diện trong khung phân tích của 

luận án; (iv) Bổ sung các chủ đề mới phát sinh từ dữ liệu; (v) So sánh ý kiến giữa các 

nhóm người trả lời; (vi) Đối chiếu với văn kiện, số liệu thống kê và các kết quả nghiên 

cứu khác; (vii) Lựa chọn các ý kiến tiêu biểu để trích dẫn hoặc tổng hợp trong luận án. 

Ở cấp độ mã hóa diễn dịch, dữ liệu được phân loại theo các chủ đề, gồm: Định 

hướng chiến lược và mô hình tăng trưởng; thể chế; hạ tầng số và dữ liệu; công nghệ và 

đổi mới sáng tạo; nguồn nhân lực số; phát triển bao trùm và công bằng xã hội; chủ 

quyền số và an ninh kinh tế số. Ở cấp độ mã hóa quy nạp, nghiên cứu tiếp tục nhận 

diện những chủ đề nổi lên từ nội dung phỏng vấn như năng lực tổ chức thực thi, cơ chế 

điều phối liên ngành, trách nhiệm giải trình, quản trị dựa trên dữ liệu, quan hệ giữa Nhà 
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nước với thị trường và xã hội, quyền lực nền tảng, sự phụ thuộc công nghệ và năng lực 

tự chủ chiến lược quốc gia. 

Các ý kiến khác biệt hoặc trái chiều không bị loại bỏ chỉ vì không phù hợp với xu 

hướng chung. Thay vào đó, chúng được xem xét trong bối cảnh chuyên môn, kinh 

nghiệm, vị trí công tác và góc nhìn của từng người trả lời; đồng thời được kiểm chứng 

chéo với các nguồn dữ liệu khác. Trường hợp chưa có đủ cơ sở để xác định tính phổ 

biến hoặc độ tin cậy của một nhận định, ý kiến đó chỉ được sử dụng với tư cách là quan 

điểm tham khảo và không được khái quát thành kết luận chung của luận án. 

Nội dung phỏng vấn được biên tập ở mức độ kỹ thuật nhằm sửa lỗi chính tả, loại 

bỏ từ đệm, câu lặp và chuẩn hóa cách trình bày, nhưng không làm thay đổi nội dung, 

quan điểm hoặc sắc thái đánh giá của người trả lời. Đối với các cuộc phỏng vấn bằng 

tiếng nước ngoài, nội dung được trình bày song ngữ; bản dịch tiếng Việt được đối chiếu 

với nguyên bản nhằm bảo đảm sự tương đương về ý nghĩa. 

Việc công khai danh tính, chức danh và toàn văn nội dung trả lời được thực hiện 

trên cơ sở sự đồng thuận của người tham gia. Những nội dung mà người trả lời không 

đồng ý công khai hoặc yêu cầu giới hạn phạm vi sử dụng được lược bỏ, ẩn danh hoặc 

không đưa vào luận án. Một số người tham gia là đồng nghiệp hoặc cộng sự nghiên 

cứu của tác giả; các ý kiến này được xử lý theo cùng một quy trình mã hóa, phân tích 

và kiểm chứng như các cuộc phỏng vấn khác, không được ưu tiên hoặc mặc nhiên coi 

là có giá trị cao hơn những nguồn dữ liệu còn lại. 

 

Phụ lục 12.4. Nội dung và kết quả phỏng vấn sâu 

Phụ lục này trình bày nội dung các cuộc phỏng vấn sâu được thực hiện trong quá 

trình nghiên cứu luận án. Các cuộc phỏng vấn được sắp xếp theo mã từ PVS01 đến 

PVS17 và trình bày thống nhất theo cấu trúc hỏi - đáp. Đối với các chuyên gia quốc tế, 

nội dung được trình bày song ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Việc biên tập, chuẩn 

hóa và công khai nội dung phỏng vấn được thực hiện theo các nguyên tắc trình bày tại 

Phụ lục 12.3. 

Kết quả phỏng vấn được sử dụng như nguồn dữ liệu nghiên cứu định tính, phục vụ 

các mục đích: Kiểm chứng và hoàn thiện khung lý luận của luận án; Đối chiếu với kết 

quả phân tích thực trạng; Bổ sung luận cứ khoa học cho việc xây dựng các quan điểm 

và giải pháp; Làm rõ các nhận định, phát hiện nghiên cứu dưới góc nhìn của các chuyên 

gia, nhà quản lý và doanh nghiệp.  

Bảng PL12.2. Danh mục mã hóa các cuộc phỏng vấn sâu 

STT Tên cuộc phỏng vấn Chuyên gia Mã 

1 Phỏng vấn sâu chuyên gia 01 GS.TS. Detlef Briesen PVS01 

2 Phỏng vấn sâu chuyên gia 02 TS. Jonathan Pincus PVS02 

3 Phỏng vấn sâu chuyên gia 03 Anh hùng Lao động Thái Hương PVS03 

4 Phỏng vấn sâu chuyên gia 04 GS.TSKH. Phan Xuân Sơn PVS04 

5 Phỏng vấn sâu chuyên gia 05 TS. Nguyễn Sĩ Dũng PVS05 

6 Phỏng vấn sâu chuyên gia 06 Đại sứ Vũ Quang Minh PVS06 
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STT Tên cuộc phỏng vấn Chuyên gia Mã 

7 Phỏng vấn sâu chuyên gia 07 GS.TS. Hoàng Văn Cường PVS07 

8 Phỏng vấn sâu chuyên gia 08 TS. Lê Xuân Nghĩa PVS08 

9 Phỏng vấn sâu chuyên gia 09 GS.TSKH. Hồ Tú Bảo PVS09 

10 Phỏng vấn sâu chuyên gia 10 TS. Võ Trí Thành PVS10 

11 Phỏng vấn sâu chuyên gia 11 PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến PVS11 

12 Phỏng vấn sâu chuyên gia 12 GS.TS. Vũ Công Giao PVS12 

13 Phỏng vấn sâu chuyên gia 13 ThS. Trần Thị Thu Hà PVS13 

14 Phỏng vấn sâu chuyên gia 14 ThS. Phạm Thị Hiền PVS14 

15 Phỏng vấn sâu doanh nghiệp 15 Ông Trương Gia Bảo PVS15 

16 Phỏng vấn sâu doanh nghiệp 16 Bà Nguyễn Thu Phương PVS16 

17 Phỏng vấn sâu doanh nghiệp 17 Ông Lưu Quốc Yên PVS17 

 

Chỉ dẫn tra cứu toàn văn kết quả phỏng vấn sâu 

Toàn văn 17 cuộc phỏng vấn sâu được tập hợp trong tài liệu “Tư liệu phỏng vấn 

sâu chuyên gia”, kèm theo luận án “Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế 

số ở Việt Nam hiện nay”. Các cuộc phỏng vấn được sắp xếp theo mã PVS01-PVS17 

và trình bày theo cấu trúc hỏi - đáp. Đối với các cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh, tài 

liệu gồm nguyên bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt. Việc xử lý, biên tập và sử dụng 

tư liệu tuân theo các nguyên tắc trình bày tại Phụ lục 12.3. 

Mã phỏng vấn được sử dụng thống nhất trong nội dung luận án, danh mục dưới 

đây và tập tư liệu kèm theo. Kết quả phân tích, tổng hợp và các ý kiến được lựa chọn 

trích dẫn được trình bày trong các chương của luận án; toàn văn hỏi - đáp được lưu 

trong tập tư liệu để phục vụ việc tra cứu và đối chiếu. 

Thông tin truy cập tập tư liệu phỏng vấn sâu 

Người đọc có thể tra cứu toàn văn từng cuộc phỏng vấn theo mã tương ứng 

trong tài liệu điện tử dưới đây. Khi đọc bản điện tử, có thể nhấn vào đường dẫn hoặc 

hình mã QR; khi sử dụng bản in, có thể quét mã QR để truy cập tài liệu. 

Tên tài liệu: Tư liệu phỏng vấn sâu chuyên gia. 

Tác giả luận án và người thực hiện phỏng vấn: Nguyễn Thành Công. 

Phiên bản hoàn chỉnh ngày: 26 tháng 8 năm 2026. 

Đường dẫn truy cập: https://vnshort.com/LLCa  
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